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_ bời, NÓI ĐẦU. 
_ (Chung cho bộ sách) - 


_ #1XU chiến. thẳng oĩ đại ‹ củo, CUỐC kháng chiến chống Mr của nhân- đân 14- năm 1975, việc tìm hiểu đên _ 

R vi tộc ta được giới trí thức uà các nhà hoạt: động xã hột. các nước quan tâm. ở nhiều nơi, từ nhiều: 
—“U. hướng, đã có những cống hiển nhất định có thề xếp ào khuôn. 'khồ. khoa. Việt Nam. học, Niâng 
ở: nước ta, ngành Việt Hán học trong khoa Việt Nam học cũng đang có đà phát triền.. thuận lợi, Nhiều 
công trình khảo cứu dịch thuật các tác. phầm Hún uửn cồ ở Việt Nam: đã rư đời. iệc nghiền ¿ cứu chữ _ 
_ Wôm đã có những công trình đầu tiên có hệ thống. Tiếng Việt lịch sử đã được ngành ngôn ngữ học. đặt - 
_ra trong mỗi quan hệ uới chữ Nôm oà Hán uăn cồ. Rất nhiều tấn đề. khác. đang được đặt rạ đề giải - 
_ quyết đồn, trong đó có ấn đề trang bị ¿ho mọi người công tác cổ liên. quan đến Việt Hán học ở tất cả 
các ngành băn hóa, uăn học, nghệ thuật, ngôn ngữ, lịch sử, địa lý, chính trú triết. học, xã hội, kinh tế, - 
kĩ thuật, 0.0... một công cụ nghiên cứu toàn diện có hiệu quả, Báy là một vấn đề cơ bẳn của Việt Hân 
học. Trong tình hình hiện nay nó là một yêu cu. khách TẠP” và cấp thiết, + « Cơ sở "ngữ tấn Hán Nôm Lộ 
Hy ra đời nhằm đáp ứng phần nào yêu cầu ấy. _ 


- Đây không đơn thuần là một giáo trình chữ. Hán . chữ: Nêm. 'Nó không nhắn - : dạy - 4 chữ: Hán », 
‹ chữ Nho x, nổ cầng chẳng phải là loại « Hán tấn giáo khoa. thực »; hoặc $ Hán năn tự học », mề nó - 
cũng chẳng phải là loại « Nho ăn », ‹ Hán tự » thậm chí nó: cũng. không giống. giáo trình: ‹ Cồ - ăn › 
của các trường Đại học sư phạm, hay của ban Hán Nóm. Nó được quan niệm như. sở: mm công cụ đầu 
tiên cho ngành liệt Hán học, tà được nghiên cứu biên soạn. theo phương hướng đy.. _ 


—.—— Mục đích cuối cùng của nổ là tìm hiều ăn bẵn Hán Nôm trang He cách là những đi sẵn. của dân 
| tộc thuộc bất. + thề loại nào, dưới bất kì dạng thức. nào. De. đó, nột dụng nỗ cung cấp không chỉ là: một 
_; Đổn. ngôn ngữ gửn tự Hán Nôm mà cồn củ một. trình. độ mình giải. ăn bẵn cề, bao gồm hiều biết tề 
mọi thề loại; sẽ ngữ ăn học cồ, nề nền ấn - hiến cồ, tề thư pháp trong oăn tự Hán, ề biến thiên của 
chữ Nôm qua: lịch. sử liên quan đến tiếng Việt lịch sử, _ màu. s4e nn Nam ng ướp. vấn cồ của ' 
ki Liệt Nam Đ;Đ,¿2 _ _ | | _ Sesgift: TY HỆ %. 


__ Từ mục đích đó, đãi tượng khoa vn của nã: sách không chỉ là Hến \ săn “ # tiạ Nà sà shữ | 
Nêm. mã cồn khá nhiều lĩnh tực hiển thức thuộc: phạm vỉ. Việt. Hán học như đã nêu trên Äây. _ _ 


Riêng đổi sới Hán ấn cồ được giới thiệu trong sách này, ` “nước. hết cần phải nêu rõ một điều _ 
là : nỗ không phần ánh sự điễn biển cầa thứ ngôn ngữ uăn: học- được gọi. là ăn ngôn. trong lịch sẽ ngôn _ 
ngà. của Trung Quốc. Nó phản ánh phần nào tình hình Hán ngữ cồ ở. các đời Đường, Tổng sà gần chặt - 
"tới. Hán ngữ trước Tần Hán — một. ngôn. ngữ. cổ tính chất: sách ở. Tuy nhiền, trong tay sử dụng của 
' người Piệt Nam, nó không. thề không tăng cường từ: tựng:. nh hoạt cú pháp, sống tạo thậm “ông cách. 

diễn ". mới, trẻ thành một. thứ Hán ăn: iệt, Nam rất gần gũi diễng. Hụ _ ` 


_ _Chữ Nảm là ăn. tự Việt Nam thời x4, _Nó là một sáng tạo lớn: của. 'các nhà Việt ¡ ngữ học tuệc _ 
tết trên cơ sở 0ĐAy Nượn Đến tự: Hắn —- sự uay mượn. này là một hiện. tượng. bình thường. trong tiệc” 
_ chẽ tác các hệ thống ăn tự trong lịch sử. Căn sứ sào ngữ. âm: kiếng. Việt, khai thác khuynh hướng biều - 
_ Âm tròng băn. tự Hán )à: một: khuynh hướng: tiến bộ, chữ Nêm là - một hệ: thống oăn tực 6n .. Đang khá - 
shg. kh: gắn liền với sự. nhất triền của, "ngữ âm lịch. sử trọng - tiếng Việt — x 


- Cho một ăn bản sỒ. T rước tiên tà phải đọc được các chữ Hán hay. Nêm - tròng đó. M ñn đọc 
được: có khi “cũng phải biết thư pháp. Nhưng đề hiều được săn bản thì đâu: phải biết. nghĩa rời rạc cửa X 
. từng chữ là. đủ. Phải xem nó thuộc. thề loại nào : một bài biều hay một bài tựa, một. bèi bia hay một chúa 
Ỉ hư, mắt t thiên” ' nghị luận hay một tài liệu. địa lí lịch sử... bở¿ 0ì. mỗi thề loại đồ một phong cách AI _ 








ị 
| 


ngữ riêng, tà _ những thề thức riêng, không năm không hiểu được, Bí sâu Đào. chì +ỗ rằng phải uận 
“tụng một trình độ trí thức uà kš năng tông hợp về ăn bản học, Đề ngữ văn học, °Š ăn hiến cồ, cả Đề 


Đừn bọc, triết học, đân. tộc học Đ.U... Như. tộyi tới mục đích là tìm hiều uăn bản cồ Việt Nam: đối tượng - 


nghiên cứu là rất rộng, nhưng theo yêu cầu đặt ra chỉ là bước đầu khiêm tốn, bộ sắc ch này mới ởi 0ào 


một sổ đối tượng nhất. định mà trọng tắm là Hán săn cồ ở Việt “am, ‹ các thê loại săn bằu cồ, Tnrợữ tắn. 
_ học cồ, thư pháp sà chữ Nôm. | _ 


Bỉ sâu ào nội dụng, phương pháp, rất nhiều vấn đề phải được xác định, 


Nêu củ quan điềm dân tộc uồ lấy Việt Nam làm chú thê, mọi sự nghiên cứu Đề cúc đãi. tượng 
trên đây đều căn cứ ào ăn bản Việt Nam. Văn bản. Việt +Vam ở đây lại không chỉ là văn bẩn vừn 
học mà thuộc đủ loại, đủ mgành. Nếu phụ thêm ăn : mước ngoài thì đá là đề đối chiếu tham khảa 
cho rộng tằm hiến. thức. | _ vẻ 


,.. 


Đành rằng Hắn uăn cô # Việt Nam liên quan mắt thiếu đến Hán ngữ nói chung, tìm hiểu cát 
kia, bước đầu tiên phải đi. qua cái này, nhưng Hán 0uăn cô ở Việt Nam là một phạm trò lịch sử, một 
thực thề tần tại khách quan, có điện mạo riêng của nó. Hàng nghìu bộ sách, củ kho tư liệu cồn giữ 
được, đứng ở góc độ Việt Hán trong Việt Nam học mà nhìn, đủ chứng mình điều đó. Vẽ cho ra điện 
mạo của riêng Hán găn cồ ở tiệt Nam là: một uẩn đề rất lớn, bộ sách này chỉ mới dám. gợi lên, nhưng 
đá là uẩn đề khác. - _ =8 nhẹ th đ 


Trước hết, Hắn ouăn cồ là nuột tử ngữ, mốt thứ ồn ngữ chì dùng đề tiết, khống đà đề nót. 
Nghiên cứu nó không thê ấi theo con đường của một sinh ngĩc oững dùng trong giao tễ hãng ngảy. 


Thứ tử ngữ #y lại cắt đứt trong quan hệ ngữ âm 0ở¿ nguồn gốc của nó từ lâu đời oà ở phường 


diện này lại chịu ảnh hưởng của ngữ âm tiếng Việt, trẻ thành một bộ phận khăng khít, nếu không nói 


hòa tan, trong hệ thống ngữ âm tiếng Việt. Truy nguyên thì có thè đó là một hệ thống đâm đời nào đá 


của Hún ngữ nói chung, nhưng chung sống tới nhau lêu ngày, nó không đề một tí gợn pào trong hưỡi 
liệt Nam khi phát âm. Như vậy, nghiên cúu hệ thống ngôn ngữ săn tự này, đối uới người Việt Nam, 


_ hầu. như không cần đặt ra oấn đề nghiên cứu mặt ngữ âm, khi mục đích đặt ra là nặng bề thực hành, l 


Điều này hoàn toà độc đáo ; đó cũng là một nét nồi bật của cái điện mạo nêu ra trên đây. 


Hán oăn cồ ở Việt Nam. lại cồn rất gần gũi tiếng Ƒ lệt trên nhiều phương diện khác.. CÀ hai đều 
là thứ ngôn ngữ không biến dụng, lấy trật tự các từ trong câu oầ một số hư từ đề biều thị quan hệ ngữ 
pháp ; phương thức tư duy có nhiều điềm rất gồền nhau ; một bộ phán khá nhiều đã gia nhập tiếng Fiệt, 
trở thành những từ gốc đề tạo thêm những tù mới. Lại phải nói thêm : chắc chẩn trong lịch sử hàng 
ngàn năm được sử dụng như một công cụ băn hóa, những đặc điềm ấy lại càng phát triền theo hướng 
ngày cằng làm cho Hán ăn cồ Việt hóa sâu sắc hơn. 


Xinh nghiệm lại cho thấy rằng hệ thống ngữ pháp của lán ăn cồ không đi: tạp lắm, ý nghĩa 


một uăn bản không gai gốc ở từ, cú, mà ở rất nhiều phương diện khác ngoài phẹm 0k ngôn ngữ, một 
sự nghiên cứu sa đà ào những chỉ tiết của ngữ pháp là không cần thiết, _ 


Căn cứ uào kính nghiệm này, khai thác mạnh mẽ mỗi liên hệ uới tiếng Việt, đặt nó trong mỗi 


quan hệ khăng khít với tiếng Piệt, thực tếsÑ#hiên cứu Hán văn cồ &- Việt Nam đối với người Việt Nam 
có oô uàn thuận lợi, bở. qua được bao nhiêu thứ khúc mắc so uới người nước khác muốn nghiên cứu u nó, 





_Điều này cũng tà một bằng chứng sề diện mợa riêng của nó. 


ˆ Nghiên cứu theo phương hướng trên đây sẽ ï mổ: đường thuận lại đề đi đến, uới tấn tự của. tiếng 
Mác trước. chữ quốc ngữ là chữ Nôm. Đứng oững trên quan điềm dân tộc, tôn trọng một di sẵn đã hàng 


: ngòn năm giúp ông cha ta ghỉ: chép mọt liều hiện tỉnh thần của mình, những tấn ` đề phải xác. định khi 
_nghiên cứu chữ Nóm không phúc tạp nhục đối uới Hiến ăn cồ ở Việt Nam. Chỉ kiên quyết bác. bổ mọi 


thành kiến tùy tiện đối tơi nó, đ; sào cơ sử khoa. học: của nó, theo phương hướng nó lề một bệ thống 
băn. tự theo: khuynh hướng biều: êm, gn chặt dới ngữ ôm tiếng Việt, cho nên khồng thề nào nghiên cứu 


một cách khoa học mà không căn cứ ào ngữ âm lịch sử của tiếng Việt. Và như 0ậy, đà muốn đù không, 


tấn đề biến thiên của chữ Nôm qua các thời đại tùy theo sự biến thiên của ngữ âm tiếng-:Việt. ấn phải 


_ được đặt ra. Do đó, sô hành trung, buông một mũi tên mà lại trúng được hai đích : một là chữ:Nôm lịch. 


sử, hai là tiếng. Việt lịch sử ; ĐỒ như uậy,. đương nhiên bộ sách này có phần. cổng hiển đối với giới 


ngôn ngữ. học tròng phạm tỉ lịch sử. tiếng -Việt. j°š ¬". mm... ˆẮ... .... S6... 
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Cũ lũng SÌmu nói rằng ở đây, khẳng những cổ ` gẳng đánh giá công bằng. sự chế tắc cổ căn cứ khoa. 


_ học cũng như những hạn chẽ của chữ Nóm, mà chủ yếu còn. phát hiện oà trả lại cho sự oinh quang của - 


trí tuệ Việt Nam những. sống tạo: mang dấu ấn đân tộc sâu. sốc bà cảm động,. những. sáng tạo đỹ nhiên - 


_phải cổ ở. một: công trình. lớn lao là sống. chế cả một hệ thông _tăn. My? | nhưng lâu ngy. ẫn mội TuyC bị - 
Ã ~.. ĐÈ coi pc hết hoặc ĐÈ thiểu hiều biết, ¬_- tu L tuà vu 


| Chính oì thế mà "ẩn. đề trước tiên, rất cơ. bản, phải đặc ra đầi đối tượng wehidtrC cứu bộ sách này 
là thứ chữ Nôêm nào ?. Cá phải thứ chữ. ôm phần. não đã & thoái: hóa ». của đều thế: kỷ XX¡ ? Hay thứ 
chữ Nôm « bịa- đặt» của tự điền. mang. tên bọc. giả thực dân nọ Pv , nghĩa là. dựa ào các. nguyên tắc 


_ cẩu tạo chữ Nôm, tự mình tạo ra chữ: này “chữ nọ, chứ không theo chữ đã có từ trước i ? Bởi chữ Nắm - 


không được cố định hóa nên tình hình đó đã xẩy ra, gây rồi loạn trong. cách. viết. Vậy thứ chữ Nôm 
nào được. co là đối tượng chính thức. đề sự nghiên cứu không đạc hướng ¡ ? Đứng lò phải tìm đến chữ 
Nôm gần với sguồn gốc nhất, nghĩa là thứ chữ Nóm đích thực 'có mặt trong ăn bản in, khắc hẳn. hoi 
xưa chừng nào hay chừng ấy, ít nhất cũng từ thề kỷ XVIII trẻ: uề trước, chứ không phải thứ chữ Nôm 
người làm tự điền tự mình bịa ra. Người ta biết sau những cổ gẳng núng cao tỷ trí tiếng Việt oà chữ 
Nôm của thời Quang Trung, sang thế kỷ XIX chữ Nôm đã có một số biều hiện xa rời những căn: cứ ˆ 
khoa học buồi đầu, đi 0ào con đường tùy tiện của. cá. nhân người. tiết, ởđo đó, nó chỉ có thè jàm. hiện 

hượng đối chứng chú Atông:.§ thề làm chỗ. dựa đề tầm ra Phqng quy luật khoa học được.. l _ 


Hệ thống ngôn ngữ ăn tự Hán cồ ở Việt Nam cũng như. hệ thống chữ Nôm, tuy tà nội Wuit quan 
trọng, nhưng uì mục đích của công trình nghiên cứu này là cung cấp một trình. độ trí thức tà kĩ nứng 
mình giải văn bản Hán Nôm của Việt Nam, nên nhiều nội dung khác cũng được đặt thành. sẩn đề. 


— Piệc nghiên cứu Hân ăn cồ ở Việt Nam: phải căn cứ nào săn bẳn iệt Nam: Năm Hán văn cồ ¿. 
Việt Nam đâu phải chỉ: ẩn đề từ tà cú. Còn có cổ một khoa ngữ săn. học đặc: thù của: hệ thông ngôn. 


_ ngữ tăn tự này biều hiện trong tác phầm. Đớ là những uấn đề của tu từ học: thuật phạm uì từ oựng, ngữ 
pháp ; đó là phép cân đối Đề ấm thanh, ý nghĩa, nhịp điệu ; đó là mọi hình thức biền ngẫu, mọi hình. 
thức đối đáp trong thơ tà cả trong - tăn xuôi; đó là oấốn đề điền cổ đưới đạng mượn lời mượn. ý, Đồ - 
n dưới đọng một lời liên hệ nhắc nhờ đấu một sự tích. nhất định ; đó là tính hàm súc cô đọng, ý tại ngôn - 
_. ngoại của diễn. đạt, làm cho câu ăn rút 'gọn` đền mức cổ khi bất chấp cả mọi. quy luật ngữ pháp ; ; đó là 
Pù bệ thông công thức gắn. liền uới phong cách trong: từng. loại °ăn ; đó là mớó phép tắc, kiêng húy qua các. 
đồi gỏy đảo lộn bất thường. trong từ tựng, cú hấp, trong tự dạng các chữ, khiễn người đọc, nếu không 


được hướng dẫn, thật không biết đâu mồ lăn ; đó là sữn đề phân câu trong uền bẳn, một oấn đề không 
phải thuần túy ngữ pháp mà. phụ thuộc rất nhiễu 'ào 0uăn: mạch, uào kiến thức ngữ nửn học, kiến thức ăn 


hiển, kiến thức nói chung ;- cũng liệt nào đảy luôn: tđn đề thực: pháp trong đó loại chữ triện không thề 
_ không biết được, đặc biệt là loại chữ thảo, trởng tăn bản chép tay thường thấy mà cả trong tến bản 
_tn cũng không ít, không cổ một trị thức oầ È š năng nhận diện nhất định, thì có khi chỉ tì uướng một 
l chữ Không nhận ra "hay nhận sơ đà đành phẩt: gác lại, c còi nhự tiệc tìm hiều băn bản chưa hoàn thành. 


Tất cả #iXne ấn đề coi nhự giujb: phạm ví ngữ ăn học ề Hán sến cô ở Việt Nam: trên đây, 


_ sách này không có tham tọng nghiên cứu sâu thành những chuyên đề, nhưng đã căn cứ ào các uăn bản 
_ được đưa ra nghiên cứu, nêu ra tà giải quyết những điều cơ bửn, có thề giúp ích một cách thiết thực 
và. ¿dường đáng cho mục đích tìm hiều ăn bản. 


Lại một thốt những quy tước, những thề thức, nhữ ng. thiết chẽ sề lịch In: tông pháp, phong TT 


_ hành chính, “học chẽ, quan chẽ, binh chế, pháp chẽ... tất cả những cái thường được gọi "bằng thuật ngữ 
_ bao trùm là ăn hiến cô, cũng rất cần cho người nghiên. cứu Việt Hán học, nhưng sách này cũng chỉ mới. 
_8ề cập đến một đôi điều, gì phạm tỉ các uấn đề ấy quá rộng, phải chờ: những công trình thánh tiện đề. 
__ jêm súch Tế .cụ tiếp theo sách này mới mong giải quyết nh đáo hơn. 'Nến 


Đị sào ấn bản là đi bảo thê loựi. Hầu dhứ không Tà săn bản nào mà à không. thuậc một thề Mất: 
nhất định. Tuy thề loại không phải là ẩn đề để giải quyết tà giới nghiên cứu đã hoàn toàn. nhất trí 
trong sự phân chia, nhưng hiền nhiên là nồ có những đặc điềm riêng biệt thực sự, nó chỉ phối sâu xa 


lời ăn, cách trình bày bài ăn, tạo thành những "phong cách hẳn hoi.. Nắm được các đặc điềm ấy cố khí. 

_ mới hiều được từ, mới phản được câu, mới rõ được cúc công thức sử dụng trong phong cách, có khí. 

_mới phát hiện ra những sưi lầm đo sao chép mà ra, làm được việc giám định ăn bản trong một mức độ 
: nhất định, N lại _ tiến lên làm chủ được ăn bản. _ _ K. › 








]- 
H- 


__ Những thể loại là hề boại nòo | ? Ta, nay mới ¡ quên. tới những thê loại băn sử triết bất jãi như _ 


cốc sách kinh điền: nhà Nho, hoặc: các thề loại cổ liên quan - nhất đến săn học như chiêu, biều, hịch, cổo n 
_nÌữ. kí tự, bộ, mính ; như thơ. “phú, sửn tế các loại; như kinh nghĩa, ăn sách. là: những thề loại của 


trường. thị xưa... Những thề loạt này. cũng có. những thể thức riêng của nổ, người làm ấn học xưa nay. 


cũng đã từng biết đến.. Nhưng người. lầm công tác Việt Hán. học thì không thề bằng lòng với chừng. ấy 
thề loại, s‡ lẽ cồn. bao nhiêu thề loại. khác không liên quan gì đến vốn học nhưng lạt đều thuộc linh 
'Đực nghiên ciểu. của mình : ở triều đình là những tờ tấu. tờ sớ, tờ dụ, tờ chỉ..., È cửa quan là lá trắt, - 
M2 bầm, tổ n,. bản đn, - bản khám... săn: -# dân gian. -kà gia _phả, chúc thư, ăn tự, tóc hoành, bức. trướng, _ 
- tẩm bịa,. câu. đãi, chữ thờ, chương: trức, hương lệ, từ sắc, mảnh bằng, thậm chí cễ săn cúng, bằn. kinh 
l TNG Văn: khóa: sử, tự tưởng: sử, tỡn học sử, nghệ thuật, lịch sử, địa lí “kinh tế, kĩ thuật, THÊ: tộc học, 
l “hảo cồ học. ` không ngành nào không đi tìm tư liệu ở các săn bản thuộc các thề loại đó. ` 


_ Sáck này cũng chưa. đảm đề: cập đến. tất cả, nhưng đã dành một phần quan trọng đề nghiên cứu. 
bẩn „đề này. “Đối. với các thề loại. đã quen thuộc thì chỉ giới thiệu ẩn tất khi nghiên cứu về ăn bắn. 


_ Đối oới các thề loại lâu. nay chưa. đâu đề cập tới thì _nghiên cứu kỹ lưỡng, hướng dẫn. tường tận, từ ý 
nghĩa trong cuộc sống thời. xưa, công dụng của nó, thề thức nói chung, mại công. thức từ mở: đầu đến. 
"kết thức, từ. cách. ghỉ- tên tuồi: nhân. vật đến lạc khoản, chỗ nào siết đài, chà nào kiềm đấu, từ. phong 
"cách lời săn nói 'chung đến từng từ: kiêng húy... Đặc biệt È trong loại ăn bẳn ' trực tiếp biện quan. đến 
đời. sống vật chất: bình. thường hằng : ngày. này, diện mạo độc đáo của Hán băn cồ: ẻ Việt Nam tới bao 
_ Whiều sáng: tạo mồ từ,. về củ, gề cácb. diễn đạt: cho phù. hợp bớt thực tể sinh động: của - cuộc - sống Việt 
"Nam muôn mầu muôn sễ, mới -thề hiện. một cách rõ rệt, độc đáo, phong phú. Thứ. ngốn: ngữ siết ở đây 


đã khá xa ớt thứ ngôn. ngữ. trong ăn. chương trường. ốc. Trên. nguyễn tắc thì nổ không thề nào chịu . 
ảnh hưởng. của khầu ngữ Việt Nam được, - nhưng trên thực tế, cuộc sống mạnh hơn Èã uốn nến, bắt 


“buộc nó. phải tiếp nhận. ảnh hưởng đóứ, bởi lẽ không làm được như thế, nó sẽ 'không' cồn đã tư cách lầm. 


một công cụ cho đời sống nữa sà nhật: định nó sẽ bị đào thải. Chữ: Nôm cũng một phần do đây mồ rơ 


_pô nhìn ở một góc độ: nhất. định, đá. cũng là một thứ ảnh. hưởng - của khầu ngữ tiếng Việt. Nhưng 
.qUan trọng hơn là những biểu: hiện tủa ảnh hưởng trực tiếp. Chính từ chỗ này mà nầy sinh cách dùng 
' Hán tăn cồ trong « xuyên ` điệp» là txổ lá »s, «thuyền sự» là ‹ thầy ve» của nhà Nho xưa. Vến đề này 
ụ quả là rất lớn sà là. đề. tài, nghiên ¿ cứu của rất nhiều chuyên luận. Sách này không trực tiếp giải quyết. 
_tẩn. đề đó, nhưng cũng cổ tham : tọng Tiêu thành tấn đề, trưng dẫn một số chứng cứ ban đều, trong khi 
' lầm nhiệm tụ chính là hướng dẫn. người. nghiên cứu Piệt Hồn học đi uào oờn bản cồ. Sách này chưa nêu 


dẩn đề nghiên cứu cứi oổn gốc. Hán phải nềm vững đề hiều nghĩa từ Hán Việt ở trường phù, thông, nhưng: 


chước đầu đã hình thành một bằng tra. cứu, bao gồm một cái uốn tối thiều gốc Hán đề mọi người sử dụng. 


_ Trở lên là những ẩn đề nội dung phải xác định cho bộ sách. Trên thực tế, xác định cũng đồng 


thời nêu ra các luận điềm cổ tính chất phương pháp chỉ đạo sự nghiên cứu. Nghiên cứu Hóún ăn cề ở 


iệt Nam phải tiễn hềnÏ, trong mối quan hệ với tiếng Việt, chọn chữ Nôm từ thế kÌ Ä VIII trở về trước” | 
nay cồn giữ được trong các ăn. bẳn : ịn đáng tin cậy đề nghiên SIM an, cứu oửn bằn mm gắn lê 
tới thề loại U.9,.. J2 những thí đụ. | | | | 
Vậy, chỉ cồn phương pháp trình bày quá: £ trình sà kết quả nghiên CỨU 3đ0 To phà hp với mục 
tiêu : đây là một bộ sách công cụ đầu tiêm của người làm công tác Việt Hén học, một bộ sách uừa lí 


_ thuyết từùa thực hành, có yêu . cầu cung cấp trí thức, đồng thời hướng dẫn rèn tuyện kĩ năng đề ai đó 


trong người đọc muốn tượt qua trình độ trì thức tiến tới giành lấy cho mình một trình để uừa trẻ thức 


~.. kĩ năng thì tìm. thấy được ở sách này một công cụ đác lực. 


Căn cứ nào mục tiêu đó sà giả thiết đối tượng dùng sách: rồng rãi là BC ít nhất tiếp qua trình. 
độ, học. thức phồ thông, sách này không hân trình bày dưới dạng những chương nghị luận nghiên cứu, 
mà bám sát ảo uăn bẳn, sau khí. nghiên cứu một cách thiết thực hệ thông ngôn ngữ tăn- tự, Hón cồ ở 


- Piệt Nam nói chung, liền đi uào uăn bản, lần lượt theo các thề loại từ dễ đến khó, oà căn cứ ào oăn 


bẩn mà giới thiệu dền dần những. kiến thức cồn thiết cho việc tìm hiều ăn bẩn như trên đây đã phôn 
tích, trước hết là những thề loại thông thường, sau mới đến những thề loại thuộc thề từ hàn ngày xưa, 


_ cuối. cùng mới đến chữ Nôm theo những mô hình cấu tạo của nó. Đồng thời sách này cũng tạo điều kiện - 
_rền luyện, sà bằng hệ thống các bài tập nhiều loại, lớn nhỏ khác nhau hướng dẫn nghiên cứu thực hành, 


kề cả sử dụng từ điền, vận dụng các điều nghiên cứu được vào. công tác thực tế là tìm biều ăn bản đề- 
đền đần có được một trình độ. '#? năng. đi từ trình. đề nếm Hún: uăn cồ ở Việt Nam, nẩm chữ Nôm, đến. 


_ tiệc oận đụng thành thạo bước đu mọi. trị thức khác nhau cần thiết cho việc minh =. mái uên bản” 
thái định. _ _ Ả" - _ _ | SP 


ẩn 











ˆ Cách. trình bầy theo n một mình tự cổ tính chất : sư la nhấp tậy tà thích: lợp, Đè đi tới một trình 
độ h trí thức Đà. ki năng cổng cụ nhằm "Tục đích tìm hiều ừn bản. cồ Hán Nôm, đổi oới người muốn đị 
_ gềo . Việt Hán. học, không CỔ coït đường nào tốt hơn. Không. xử rời mục đích trọn ẹn đó, nó có thề thôa 
mãn. yêu cầu khắc nhau của nhiều kiều độc giả khác nhau. Bởi nó lấy uăn bản làm trung tâm, nên người ˆ 
. "nghiên cứu. có thề dùng ở những phần. nghiên cứu, người muốn có một oốn hiều biết bề ăn học, săn hóa - 
ưa của - Việt Nam cổ: thê đừng ở các ăn. bản, người có. uăn hóa muốn năm chắc nghĩa từ Hón. Việt Có- 
hề chỉ quan tâm đến uốn tối thiều. từ Hán của bằng . tra chữ ở Tập I; người giẳng đạy, học sập ở các - 
_ trường đại. học, cao đẳng, các ngành có liên quan. đến. Hán Nôm có thề đùng đề soạn thành bài giảng đề - 
_Ðham khảo, bọc tập ; người thực sự - muốn tự mình. trang bị cho mình những công cụ "toàn điện đầu tiên — 
đ đi ào. Nệt Hán. học, trong điều kiện. út pc tự bai đặc Biệt: sẽ hc sách ha thích. lợp tới mình, 
_ À tẺ n6” là một bệ sách tự học. ¬=. LỚ ở _ 
—Đe đó, bộ sách này. được chịa. lòn lớn Tây: 


Đa _ Tập 1: “Tìm hiệu lệ thống ngôn. ngữ. uốn tự. Hán -cồ từ nh độ Việt Nam, thee- nhưng hướng 
tứ, thực, có lí thuyết sà cổ hướng : dẫn nghiên cứu. Chuần bị một số cơ Ca -ĐỀ - gà ‹ săn học đề người 
lui dễ dàng chuyền. sang bước. tìm. hiều văn. bản ở tập II, II _ ` _ 


T - Tập 11, 1H: Tì ìm hiều ửn' bắn Hồn uăn cồ ở Việt Nam. một cách £ toàn 'giêc? tù: ngôn. ngữ, ngữ _ 

TM tên. hiến, đến thề loại, giá tr nội. dùng, hình thức. Có lí thuyết oò có hướng dẫn oận dụng tìm . 
-biều tởn, bản. Các băn bản đều thuộc những. thề loại thường gặp trong ăn học. Có kèm một số ăn bản 
{h ngoài cùng thề loại gà khá tiêu biều. đề tham khảo. — - _ 


Tập IV: “Tiếp tục tìm hiểu săn: biên, Hán sữn cồ ở Việt Nam thuộc các thể loại nàng từ - hồn ni 
nà xử. Nghiên cứu giới thiệu: "ương đối kš về: “đặc trưng từng thề loại, sề thư pháp, nề vấn đề SƯ ng ` 
mm Lí thuyết. kèm: theo hướng dẫn. thực hành. -Ắ _ vã 
_ _ Tìm hiều hệ thống chữ Nâm -qua các tuến bản chữ Nôm. Lý thuyết k kềm xô thực hành. , 
Ét :Đề tạo. điều kiện. chơ' người tự nghiên cứu, -tự rèn luyện có thề tự kiềm tra lấy mình, các phần _ 

mm. hành đều có. đáp án, và ‹ cuối mỗi Nhi đều có các bằng tr cứu cần thiết. _ 

ˆ _ _ " 
si _ _ Căng: trình biên. loạn 'nềy đo Khoa Văn x Trường Đại = Sự. lien I Hà Nội đề xuất từ Ning 1972 
"sẽ Âvớc đồng. chí: hiệu. trưởng Nguyễn Lương Ngọc ủng hộ uà cho nhiều ý kiến chỉ đạo. Sau đó, nó 
"được đăng kí thônh một đề tài khoa học cấp bộ do Bộ. Giáo dục quản lí uà một nhóm cán bộ chủ yếu là 
- của. Khoa Văn thực biện. Đến - thắng. tự . 1983 Hội đồng đánh giá do Bộ Giáo. dục thành lập bao gồm 
n giáo sự tiện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, các giáo sư Nguyễn Tài Cần, Định Gia Khánh, Hoằng Tuệ, Nguyễn - 
. Trác... lại. góp cho nhiều ý kiến quý. báu. tà xác nhận là một. công: trình loại tốt, đề nghị được cho in 
đề phục vụ rộng rãi. Ý kiến ấy được giáo sư tiễn sĩ “Thứ tưởng Bộ Ciáo dục Nguyễn Cảnh Toàn 
_: hoạn. nghềnh- sä được Ban. “Giám đốc mm, suốt bản giáo Phi n thành quyết vn xuất bản. MNhém 

An. cứu xin có lời trần. trọng cẩm ơn. TNG 


- Trong quá trình lầm oiệc, nhóm Hà cứu. rđã tín, Xa mọi kinh. bI(ly có liên quan, tranh thủ 
n mọi sự giúp đỡ- của các bậc tức. nho lão thành oà đã giải quyết. rất nhiều 'uẩn đề sề nội dung 0à. 
- phương pháp. Kết quả biên soạn khá quy mô đầy. đủ. Da điều kiện in ẩn, sách này có thu hẹp một. 
_phền. Tuy nhiên đây vẫn tà: _công trình nhiều năm của: tệp thề nghiên cứu. - Nguyện tọng tha thiết . 
c của những người. biên. soạn là mong. có chút đúng góp. nhỏ ào công cuộc phát triền sự nghiên cứu È tất 
_cä: các ngành cổ liên quan đến Hán Nôm trong sự nghiệp xây đựng một: nền khoa học Việt. Nam tiến `. 
_nhank tiễn mạnh. đên những đỉnh cao, đặc biệt là géáp phần ào siệc phát huy truyền thống tự lập tự - 
cường. nhằm nông. cao hượntLới ngừng tình thần. « ba gì quý hơn Su lộp tự do L của đân. tộc trong tình 
: KH, mới của: đất nước.. _ vn, _ _ 
Tung ` Công trình phức tập, trình độ sẽ: biên soạn, điều v kiện nghiên ‹ cứu nhiều bọn. chẽ, thiểu sót chắc | 
. thêng tránh. khái. -- . dọc góp © cho. "ng ý. kiến quý bên. vài s 


- Hà Nội, 20 táng š sáu 1983 - 
Giáo. sư LẺ TRÍ VIỄN 
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IÊN trên làn nói `. và khái quất cho cả bộ sách và cho cấn ' bộ mọi ngành ‹ có š nhiệm. vụ "nghiên cứu: 
văn bản Hán Nôm. Đây nói thêm nhiệm vụ của NgƯờt giáo viên nói i chung. và của người giáo viên 


ngữ văn, lịch sử nói riêng. 


_ Tiếng Việt hiện đại bao gồm một tỉ lệ rất lớn từ gốc Hán (60, 70% # phong cách nghị huận), Đó. 
_ là một thực tế lịch sử rất quan trọng nhưng đến nay chưa được quan tâm nên đã gây ra bao lầm lẫn, 


sai sốt đáng tiếc trong khi nói và viết tiếng Việt. Người thầy ở mọi cấp, từ lớp một đến đại học, bất kì 
dạy môn nào, cũng đều có nhiệm vụ đạy nói và viết tiếng Việt công cụ. Muốn làm tốt nhiệm vụ ấy, không 
thề nào không có một số kiến thức về ngữ văn Hán Nôm, chí ít là một vốn gốc Hán trong các từ tiếng 
Việt. Người thầy ngữ văn dạy văn thơ nói chung, nhất là văn thơ cồ, sẽ giải thích từ nguyên, từ nghĩa, 


miêu tả cái hay cái đẹp trong ngôn từ một cách sâu sắc và thuyết phục, nhất định phải nẩm một cái 
_vốn tối thiều về ngữ văn. Hán Nôm. Ngoài nhà trường, là chiến sĩ của Đảng trên mặt trận văn hóa, 
giáo đục, người thầy ngữ văn, lịch sử có trách nhiệm góp phần vào việc tìm hiều đề bảo tồn và phát 
huy vốn văn hóa địa phương. Nếu vốn văn hóa này liên quan đến quá khứ lịch sử thì từ một tên làng - 


xóm, một tấm bia, một tờ gia phả, một đôi câu đối, một vài chữ chân, thảo, triện, lệ trên xà nhà, trên 


đỉnh tháp ở sân =hùa, trên đai chuông..., tất cả đều đòi hỏi người giáo viên phải có một trình độ hiều. 
biết nhất định về ngữ văn Hán Nôm thì mới có thề tìm hiều và giúp người khác tìm hiều nội dung Ý 


nghĩa của chúng, đề rồi đưa chúng vào cuộc sống văn hóa mới. 


Sự cần thiết của kiến thức ngữ văn Hán Nôm đồi với cán bộ mọi ngành cần nghiên cứu văn bản 


Hán Nôm, đối với mọi người e có văn UẠi đối với nhờn thần trước hết là người thầy THẾP jăH lịch 
S.", coi như hiền nhiên, _ 


_ Đây cũng trở lại một đôi điềm cœ bản về bộ sách, cụ thề hóa thêm cho người dùng sách dễ 
nắm, nhằm vào một số nhận thức sai lầm cần kíp phải gạt bỏ ngay từ đầu đề xác lập ly quan. hi 
TH đắn, thật sự khoa học trước: khi bắt tay vào học tập. 


Ngữ Văn Hán Nôm là gì Ề "Phạm vi bao quát của nó ra sao ? Nên tiếp cận và đi sâu nắm vững _ 


nó theo phương hướng nào ? v. v.. Xung quanh những vấn đề này, nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí 


trái ngược nhau đã tồn tại. Đây cũng là điều dã hiều, bởi vì, là một thực thề văn hóa, Ngữ Văn Hấn. 
_Nôm đối với. chúng ta vừa quen lại vừa lạ. _ _ n | 


_ Sở ái quen, đó là vì, trong sinh hoạt văn "hóa, Hưng ta thống bắt gặp những yếu tố của thực 


thề này dưới nhiều dạng thức khác nhau. Dân tộc ta đã tiếp xúc với ngôn ngữ văn tự Hán qua hàng. 
ngàn năm. Việc nghiên cứu sử dụng ngôn ngữ văn tự Hán ở nước ta đã có lịch sử lâu đời, đã diễn ra. 


qua. nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn đều mang theo những sắc thái riêng biệt. Tài trí thông minh sắng tạo 


- của đân tộc ta trong lĩnh vực này đã biều hiện ra ở chỗ: cả một hệ thống ngôn ngữ uăn học gắn bó tới 
_ một nên ăn hóa có truyền thống lâu đời của một để quốc rộng lớn, luôn luôn ôm ấp tham tọng bành 


trướng lãnh thồ, thôn tính, đồng hóa các dân tộc quốc gia láng giềng, cuối cùng đã bị chúng tu chế 
ngự, thuần hóa, biến nó thành một thực thề hòa đồng trong cuộc sống ăn hóa của ta, bắt nó phục tụ đắc 


lực cho uiệc xây dựng uề phát triền nền ăn hóa thành uăn phong phú, đa dạng, có Phờnch nh Ng nu 


bền, mang nhiều sắc thái độc đáo, riêng biệt của đân tộc ta. ` 


Tuy vậy, xét trên một số khía sảnh nhất định, đối với chúng ta, „ Ngk Văn Hán Hôm cũng vẫn là 


_ một thực thề văn hóa ít nhiều xa lạ. Trước hết, đó là đö cái sở ngoại lai của nó, nhất là đối với những 
người chưa có điều kiện đi sâu vào bản chất cốt lõi của nó. Sau nữa, đó là do vấn đề quan niệm tách 


biệt ngôn ngữ văn tự Hãn nói chung với nền Hán uấn của Việt Nam-nôi-riêng, vn đề mối quan hệ 
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giữa khoa Hán ¿ ngữ hào nói chúng ` với mm nghiên cứu ngữ ấn học cồ điều của. Việt Nam. nói 
riêng, đều là những vấn đề đặt ra chưa được bao lâu, chưa được nghiền cứu một cách thấu triệt. 

Chính vì vậy, những suy nghĩ mang khuynh hướng kinh nghiệm chủ nghĩa, đơn giản hóa vấn đề, đã 
| tồn tại khá phồ biến. Có người đã quan niệm việc dạy và học mốn Hán Nôm cũng tương tự như việc 
dạy và học môn chữ Hán trong trường Pháp — _Vì ệt trước Cách mạng: Tháng Tám--những giờ học được 
đặt ra nhằm phục vụ cho ý đồ chính trị xấu xa của thực dân Pháp, mang nặng tính chất hình thức, lạc 
hậu, phản động. Cũng có người lại xuất phát từ những suy nghĩ chủ quan, siêu hình, thiếu cơ sổ khoa. 
học, muốn đồng nhất môn học này với môn ngoại ngữ hiện nay, Những ý nghĩ và quan niệm như vậy 
đã đưa đến hàng loạt lầm lẫn trong việc quy định đối tượng khoa học, mục đích, yêu cầu, nội dung, 
phương phấp v.v... của KIÊN học, tạo nhiều khó khăn trở ngại cho việc giảng dạy và NHỢP tập rnôn 
học này, _ : _ 


Rõ rằng là, cần xuất phát từ quá trình tồn tại và phát triền của thực thề văn hóa + Ngữ Văn 
_ Hán Nôm ›», dựa vào những đặc trưng đã hình thành một cách lịch sử của nó đề đặt lại vấn đề dạy và 
học nó. Cần xác định cho môn học về Ngữ Văn Hán Nôm một vị thế thích đáng, tương xứng với những 
khả năng vốn có của nó trong việc thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng nên văn hóa mới — nền 
văn hóa « có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính đân tộc », « kết tỉnh và nâng cao những gì đẹp nhất 
trong truyền thống bốn nghìn năm của văn hóa Việt Nam, đồng thời hấp thụ có chọn lọc những thành 
quả của văn mỉnh loài người ? — mà Đăng đã trao cho nhà trường trong giai đoạn hiện tại (1).. 


Đề việc học tập môn Ngữ Văn Hán Nôm đạt được kết quả tốt, sau đây là một vài điều có tính 
chất gợi mở: nhằm giúp người học xác định một nhận thức ` g Tả một tâm thế thích ứng khi bắt 
_ đầu tiếp xúc với môn học này. | 


_1— Do hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, trong một thời gian đài, ta đã sử dụng ngôn ngữ văn tự Hần 
đề tạo tác các loại văn bản, sau đố lại sử dụng một số yếu tố văn tự Hán đề đặt ra chữ Nôm. Xét về. 
thực chất, Hán văn cỗ ở Việt Nam (mà: chứng tích là hệ thống văn bản thuộc đủ mọi thê loại) là một 
sáng tạo lớn của dân tộc. Cha ông chúng ta đã Việt hóa một cách sâu sức ám đọc, ý nghĩa, phạm vỉ sử 
dụng, %.o... của từ ngữ Hún cò đại đề phục vụ công cuộc đấu tranh và xảy dựng văn hóa nước nhà. 
Hân săn cồ của Việt Nam không hoần toàn nằm lọt trong khuôn khồ Hán ngữ cồ đại, mặc dù giữa hai. 
hệ thống ngôn ngữ sẽn học đó có Tững mối liên quan gổn bó. Còn chữ Nôm tà ấn bản Nôm thì cố 
nhiên là một sẳn phầm vữn hóa của riêng Việt Nam. Tuy vẬY, đề bảo đảm tính lịch sử và tính hệ thốug 
của môn học, trước khi đi sâu vào Ngữ văn Hán Nôm, người học cũng cần phải có những hiểu biết 
cœ bản về ngôn ngữ. văn tự Hán, về Hán ngữ cồ nói chung. 


Hạc Ngữ văn. Hán Nôm HH học hệ thống. HEẤn: ngữ văn học cồ tồn trữ trong các văn bản thuộc 
đủ mọi thê loại, Không có: ngữ “tổn. Hán Nồm ngoài uấn bản. Đề hiều các văn bản này, chỉ có kiến 
thức về chữ Hán và chữ Nôm không thôi thì không đủ. Cần phải có một cái vốn biểu biết nhất định 
_ về các vấn đề bên trong và bên ngoài các văn bản đó, gắn bó hữu cơ với các văn bản đó thì mới có 
thề tiếp cận và minh giải các văn bản đó, cũng có nghĩa là mới đạt được mục đích thực tế, cuỗi cùng 
của việc học tập Ngữ văn Hán Nôm, đó là : kế thừa uà phát huy di sẳn uăn hóa của đân tộc được bảo 
tồn trong các tăn bản ghỉ lại bằng các hệ thống ngôn ngữ tốn tự cồ xưa ấy. 


2— Như đã nói ở trên, mục đích thực tiễn và cuối cùng của việc học tập Ngữ văn Hán Nôm là 
đọc hiều các văn bản cồ, trên cơ sổ đồ sẽ tiến hành s. phần tích, dứ ph kế Anh? và phát KH đi 
sản, văn hóa tịnh thần của dân tộc. — ` 


Những văn bản này nói chung đều xa cách pin ta quá nhiều trong thời gian. Nhìn chung, nội - 
N của chúng gắn bó với chúng ta, trên một mức độ nhất định, qua một số mặt của cuộc sống Xưa 
kia mà chúng ta có thề tự hào coi là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những tỉnh hoa của quá 
khứ. Nhưng, có thề nói một cách -tồng quát rằng, những văn bản này thông báo với chúng ta những 
-cách nhìn, điệu cảm, lối nghĩ, kiều sống khóng hoàn toàn đồng điệu với chúng ta. Những cách nhìa, 
điệu cảm, lối nghĩ, kiều sống ấy lại được bộc lộ ra qua một hệ thống ngôn ngữ văn học mang nhiều 
đặc trưng độc đáo trong Bản thân chữ nghĩa, trong các biện: pháp tu từ và phương thức biều đạt... Qua 
những văn bản này, sau,khi đã tìm hiều phần chữ nghĩa bề mặt, người học phải đi tới chỗ đào sâu 
khai thác những lớp ý ý BIMG tiềm ần bên đưới các chữ, các câu, các đoạn mạch \hơ THỘ rồi từ đó sẽ 





(Œ) Nghị quyết của Bộ chính trị về cải kh — Nhà xuất bản Giáo: dục: — 1979.. 
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Trướng xâm lược phương. Bắc cố tình coi nước ta chỉ như. một quận, một chầu 1 tư 


tiến hành việc ¿ phân. tích, phê phán, nhận - định. nội TT và . hình thức của. Văn. "bản, Chỉ cỗ. như vậy thị. 
việc học tập Ngữ văn Hán Nôrn mới có ý nghĩa thực tế, Đây thực. chã ‡ là vấn. đề. tính tức tường: của môn ` 
học. Bồ qua nhĩững yêu cầu về mặt này, chỉ chú. ý đến vấn đề chữ. nghĩa một. sách. hồi. -họt. -hình, “thức, : 


ˆ việc học tập sẽ trớ thành một trò chơi đồ chữ phí thì giờ. Tư tưởng, tình. cảm của. người xưa 'đã giải 


bày cả trên giấy. Chúng ta. không: cớ khả: năng tác: động trực. tiếp đến cử. “cấu hình thành. VÀ ;khuynh 


hướng phát triền của chúng.. Chúng ta chỉ có thề đi sâu tìm biều chúng một cách thận trọng, với quan: 


điềm biện chứng và lịch sử, nhằm đưa chúng vào cuộc sống hiện tại một cách tốt nhất. Tìm. hiểu. như. 
thế nào, nên tiếp thư những. gì, nên gạt bỏ những gì, cần đặt ra những vấn đề gì xưng. quanh . cáo. chữ; z3 


_ các câu, các đoạn mạch v.v... của: văn bản và nên giải quyết các vấn đề đó ra S40..., tẤt Cá. đều là: 


những kiến thức của một môn học —- môn học về văn bần cô. thưộc khoa Ngữ văn học cỗ điền (phe 


-_ ]logie. .©Ìlassique) có nhiều cài khác biệt so với việc tìm hiều, đánh giá, tiếp thu một văn bán hiện đại, 


Đó là điều người học cần phải lưu ý trước tiên đề _kịp thời gạt bỏ những. cách nhìn, cách - _ suy nụ 


5 phiến. diện, 'hời hợt, đơn giảm khi tiếp xúc với văn, bản Hán Nôm,. dù đó chỉ dã một văn Đi rất TH — 
" một. đôi câu đối HORG „một hài thơ ngữ. Bgn THIẾT cú gồm 20 chữ : T và _ 


4— Học Ngữ. Văn Hán Nôm cố NNu cần phái tích. lấy, một cái vốn. Van, đầu. về - chữ: Hán. và. ghữ 
Nồm.. Cái vốn fẤy cụ thề gồm bao nhiêu chữ ? Về vấn đề này, ý kiến các nhà chuyên "môn. trong. “ngoài: 
- nước. chưa đi đến chế nhất trí. Nói chưng, về chữ Hán chẳng hạn, số chữ cần ghỉ nhớ xê. xích từ 1000— 


1500 chữ. Nhưng, có một điều đã được đa số các nhà nghiên - cứu thừa nhận, đó là : “không cần ghỉ nhớ: 
_ một cách máy móc quá nhiều chữ, song cần phải nhận. thức nghĩa chữ trên cơ sở, lịch sử, xuất - "xứ: của. 
_ chữ và cần phải biết tra cứu đề tìm hiều cho thấu triệt chiều sâu của chữ nghĩa trong - các. văn "bẵn. sự. 
- thề, Một bài thơ ngũ ngôn tuyệt cú gồm 4 câu, mỗi' câu 5: chữ, tất cả là 20- chữ, dù chỉ biết có 5: chữ. 
_- thôi, còn thì phải. tra cứu tìm hiều ý nghĩa l5 chữ nữa nhưng đó cũng không phải là một. hiện' tượng 
_ không bình thường. Ngược lại, có khi biết cả 20 chữ (biết đọc, biết nghĩa chung chưng). nhưng. chưa ` 
_ chắc đã hiều được ý nghĩa bài thơ, và xiếu đã không hiều mà lại không biết tra cứu ở đâu. đề hiều. cho. 
"ra thì đó mới là điều đáng lo ngại. Tra cứu tìm hiều ở đây không đó nghĩa chỉ là tra cứu. "tìm hiểu - 
_ nghĩa chữ trong từ điền. Khi cần thiết, phải tra cứu cả các sách vở tư liệu về Văn Sử: Triết cỗ đại 
- đề tìm ra cái nghĩa thích đáng. của. chữ. Vì thể, đối với văn bản 6, nói chung, nÊn - quyên. thái 


quen đào sầu từng chữ, nghiền ngẫm từng. câu, không ngợi tra cứu tìm tồi trong tực điền,. "rong sách 


_ tham khảo, có như vậy mới mong hiều thấu ý nghĩa của tr bài. Có thê. nêu một thí: dụ: cụ. thÈ` đề 


mỉnh họa ý trên đây, Chúng ta hãy thử tìm hi&u chữ quốc ( B8 ) ) trong câu thơ « Nam quốc. sơn hề Nam. 
để cư» của Lý Thường Kiệt chẳng. hạn, Lịch sử hình thành ni này sẽ cho chúng tả biết: nhiều. điển. 
thú vị, có ích cho việc đi sân tìm hiều, mình giải văn bản. quý báu đó —— một văn bắn được ‹ coi là à Tuyên . 
ngôn độc lập đầu tiên của đân tộc. VY 


Khoảng trên dưới 1000 năm. trước ( Công nguyên, chữ quốc (nước) được viết : .Ố ` biểu, thị một 


giới hạn không gian (2 ) trong giới hạn đã có tồn. tại con người nã ®/ 3 Sau đó. khoảng trên. dưới 


#000. năm trước đây, “chữ quốc” “ _ được gắn. thêm: “một phù hiệu nữa là: + In » đường trừng 


cho giáo Tnắc, vũ khí, lực: lượng vũ trang, trở thành &. biêu thị một giới hạn về không gian, có. con 
người. sinh sống, được: bó vệ bằng. lực Tượng vũ ˆ trang,. Hồi đến khoảng trên dưới. 1800. năm trước 
đây, chữ quốc được rấn. thêm một nhà hiệu. mữa: Ệ EU ay thành B`, "biên thị sự sỡ định về “tương 


giới, sự. _hoàn chính -của một “quốc: gìn, _ sự „igẾn. bó "của "tập thê người. "sống. trong. nuẾc: _ả 


: đó, sự toàn vẹn và bất khả. xâm phạm: của lãnh thề đất nước v.v... Nó mang ý nghĩa: nội hàm khác biệt. 
"hoàn toàn khi so với hàng loạt. chữ khác biều. thị một .nn vị BÊ đại —. con. ng như / gia, . 


châu, quận, huyện, ĐựC; phương ®, 8s. " 


Có năm được lại lịch ý nghĩa của chữ quốc như vậy thì đfiäc ta tới: hiề ều được t tại - 840 cha ông _ 
chúng ta đã cương quyết gạt bổ —- nhiều khi phải gạt bỏ bằng đấu tranh vũ trang — những ` chữ như 


_quộn, huyện, châu, bang đề giành lấy chữ quốc khi nói về đất. nước mình, như Lý Thường. Kiệt đã 


viết: Nam quốc sơn hà Nam để cư (Sòng núi nước Nam vua Nam- cai. quản). . khí. l; bạn: bành. 


_Rỗ rằng, khi học, nếu - chỉ cần biết, cần n phí: nhề. quäc là nước, như học một từ mới. trong: giờ l 
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_ ha "ngữ thì. quả thật ủ thiếu sót, vì cách hiều cách: si nhớ #hừ vậy khái giúp người. học äi sâư tìm. 


"hiều ý NHI của một. văn bắn cồ vốn đồ đục trưng ‹ lời ít ý nhiều » và qý ở ngoài lời», 


- Học: Ngữ văn Hán. Nôm. cố nhiên cũng cần phải học những. điều có liên quan đến các vấn: Wc 


về từ b cú. phắp' trong Hán văn cô và Việt văn cồ. Nhưng, nhìn. dưới góc độ thực hành mỉnh giải 


- văn bản, đối - với: người. theo học khóa trình Cœ số“ Ngữ văn Hán Nôm này, yêu cầu về những kiến 
_thức nói trên không: 'oao.. lâm, Như đối với Hán văn cỗ chẳng hạn, người học chỉ cần thông. thưộc một, 


số thê thức: quy tác. tạo từ, tạo. câu chữ yếu nhất, tiêu biều nhất, phồ biến nhất gắn liền với việc nắm } 


TPTE Š nghĩa và chức năng của một. số hư từ, thế cũng tạm. đủ, 


"Theo thống kê bước đầu, trên 80%. tồng số các văn bản Hắn Nôm còn bạ tới TRâY. là thơ ca. văn: 


vần, văn biền ngẫu. Ngắn gọn, sức tích, tính tế uyền chuyền, rút chữ bớt lời... ðó là những đặc trưng. 
bao trùm hầu: hết các văn bản ấy về mặt hình thức ngôn ngữ. "Đừng nên nghĩ rằng, chỉ cần học thuộc 


một số điều về ngữ pháp, sộng thêm một  võn từ khoảng bao nhiêu chữ đó, thế là có thề đọc hiểu bất. 


_œứ một văn bán Hán Nôm nào.. Nên quan niệm rằng, đối với việc học tập Ngữ văn Hán. Nôm, thông 


"thuộc quy tắc ngữ phấp, năm được một vốn từ nhất định, đó mới chỉ là một bước mở đầu. Cần phải. 
Ì nhanh chóng từ bước mứ “đầu đé triền khai sang một giai đoạn mới cao hơn, sâu hơn, cá về lượng lẫn - 


chất, của việc học tập Ngữ văn Hán Nôm, đó là : luyện một cái nhìn linh hoạt về các quy tắc ngữ pháp, 


gắn liền những hiều biết về ngữ pháp với những kiến thức về văn pháp, thi pháp cô ; phối hợp thành. 
_thục ba loại hình tr duy —- tư duy lôgích, tư duy lịch sử, tư duy hình tượng trong việc đào sâu suy" 
_nghỉ về ý nghĩa của từng từ trên cơ sở những kiến thức về văn tự học, về ngữ văn học và lịch sử. 
văn hóa ; phát huy tác dụng của liên tưởng, suy luận, so sánh... đề nắm vững hiệu quả của cát biện ` 


pháp tụ từ, đề tiếp nhận những điều độc đáo trong phương pháp biều đạt... nhằm đạt tới chỗ thấu hiều 
_ những ý nghĩa tiềm ần trong các văn bản mà đặc Bề: bao trùm về mặt nội dung là ngôn chí, thuật 
_ hoài (nói rõ chí hướng, lý tưởng ; l chày: tổ nỗi lòng), Có như vậy thì việc học Ngữ văn Hán SIẾ L0 mới 
số ý nghe thiết thực. b Sun Ti 


* 
*.* 

ˆ Hướng ` waục đích, yêu cầu, nội Ñc phường pháp trên đây, Tập Í này, tuy có tính chất 
Hinh, khảo vẫn giới hạn trong khuôn khồ thiết thực và cơ bản. Nó nhằm cung cấp một cái nhìn tồng 
quát, khoa học, lịch sử về văn tự học và văn tự Hán, ngôn ngữ Hán, về chữ Nôm và ngữ văn Hán Nôm, 
giới thiệu những tri thức cô“ bản cần phải nằm và sử dụng thật lính hoạt, thành một hệ thống chật chẽ 
đi từ chữ nghĩa đến văn bẩn. _ 


-Fập Í còn rnột phần tài liệu tra cứu về ngữ văn học Hán Nòm bao gồm › một số trỉ thức thuộc các 
ngành học thuật cồ thường gặp nhất và không thề không biết khi đi vào văn bản Hán Nôm. _ 


Cuối tập phụ lục một. bảng tra chữ với 1443 chữ, Đây là vốn tự và từ tối thiều cho người học. 


Hán Nôm, đồng thời là vốn. từ cội thiều cho mọi người muốn hiều sác từ gốc Hán tức các từ Hắn Hà 
trong tiếng Việt. | _ 


_ Với phương. hướng biên. soạn và thành phần như vậy, Tập Ï ñùy mới. coi như - phần H đới 
vạch đường đi vào các tập sau của, bộ sách. Do đó, nó đồi hãi người học trô' đi trở lại với nó nhiều 
lần-đễ năm thật chắc các trị thức cơ bản nó nêu ra. Đối với người có trình độ thích đáng, nhất là 
trình độ ngôn ngữ học, nó có thề là một tài liệu tương đối trọn vẹn đề người học, sau khí thấnn 


nhuần thật tốt, tự mình đi vào văn bản, tìm hiều dần dần, từ dễ đến khó. Nó cũng cồn có thỀ xem là si ˆ 
một tập chuyên khảo trọn vẹn nhưng có giới hạn cho những ai chỉ cần có một số ý niệm ` về ngôn. ĐẸP - 


văn tự Hán Nôm và văn bản Hán "ôn tức về n5 văn Hán Nôm. 


Hà Nội, tháng 7 năm 1978 
ĐĂNG ĐỨC SIÊU 
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PHẦN I 


TỪ CHỮ NGHĨA BẾN VĂN BẢN 


CHƯƠNG MỘT | 
CHỮ VIẾT TRONG THẾ GIỚI CÔ ĐẠI 
và VẤN BÊ CHỮ VIẾT Ở VIỆT NAM 


Như đã trình bày ở Phần mở đầu, không có Ngữ Văn Hán Nôm ngoài văn bản, mà đã 
nói tới oăn bẩn thì cố nhiên trước hết phải nói tới ch tiết. Vì vậy, vấn đề đầu tiên cần nghiên 
cứu trong khóa trình này là ấn đề chữ uiết — chữ viết uới ý nghĩa là một thành quả Đăn 
hóa lớn Ïao của loài người nối chung tà chữ siết tới tư cách là một công cụ sắc bên phục DỤ, Sự 


_mghiệp đấu tranh xây dựng nề bảo uệ nền 0ăn hóa dân tộc ở Việt Nam nói riêng. Con đường 


tiếp cận và đi sâu tìm hiều vấn đề này cũng chính là con đường dẫn vào lĩnh vực những 


trì thức cơ sở của môn văn tự học —. một môn học chuyền nghiên cứu các hệ thống chữ viết _ 
_ceña nhân loại, đặc biệt là các hệ thống chữ viết cô xưa, qua đó góp phần tìm hiều các thành 


quả văn hóa vật chất và _ tịnh thần của loài người nói chung và của từng dân tộc nói riêng, 


CHỮ VIẾT TRONG THẾ GIỚI CÔ ĐẠI 


I- TỪ LỜI NÓI ĐẾN CHỮ VIẾP: 


Nhờ lao động và cuộc sống tập đoàn, nắng lực tư duy —- ngôu ngửừ của con nưười ngày 


cang phát triền, Ngay từ buôi đầu sủa cuộc sống xã hội, lời nói đã là cỗng cụ giao tiếp. 


quan trọng bậc nhất của loai người. Thế rồi, cho mãi tới khoảng thiên niên kỷ thứ TY trước 


“Công nguyêa, chữ viết mới xuấi hiện. Chữ viết ra đời, loài người có thêm một phương tiện. 


giao tiếp thông tỉa đạc biệt boạt động trêu cơ sở ngôn ngữ nói, Vùng Lưỡng Hà và Ai Cập 


cô đại là nơi có chữ viết sớm nhất. So với thời gian sinh tồn mà loài người đã trải qua, lịch - 


sử trên dưới sấu ngàn nấm của chữ viết chỉ là mật khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng, chính 
nhờ có chữ viết, loài người đá diễn vào thời kì văn mình với một tốc độ phi thường. Tác dụng 
quan trọng lớn lao đó của chữ viết khiến con người thời xa xưa sùng bái nó, coi nó là vật 


báu thiêng liêng. Còn ngay nay, khi đánh giá công lao của chữ viết đối với loài người, chúng. 
ta có thề khẳng định một cách có lí rằng : không có chữ viết thì không có nền vấn mình 


hiện đại. 


Nhờ sự hỗ trợ _— nhiều kênh khoa học nhân văn, hiện nay, người. ta đã vẽ Tạ 


được quá trình phát sinh và pht triền của nhữ viết trên phạm vị toàn thế giới: nầ đại, tìm 
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ra được những. quy luật phô biến chỉ phối quá trình. này, do đó đã xóa bỏ được những quan 
niệm duy tâm thần bí, mang màu sắc kì thị chủng tộc hoặc dân tộc hẹp hòi về nguồn. gốo 


của chữ viết. Cũng trên cơ sở này, các nhà: khoa học đã khẳng định : chữ viết là công cụ phụ _ 


trợ của ngôn ngữ, và cũng như ngôn ngữ, né ra đời và phát triền. trong lao động, trong cuộc 
sống xã hội. Sáng tạo ra chữ viết là một khả năng tiềm ẩn ngay trong cơ cấu sinh hoạt xã hội 


của mọi quốc ø #13 dần tộc. Tuy vậy, chữ viết thuộc vao loại phát mình vĩ đại chỉ xuất hiện : 


một lần ở một số nơi chốn nhất định. Cùng với việc giao Ïlưu vấn hóa giữa các quốc gia dân 
tộc, những thành quả về mặt sáng tạo và cải tiến chữ viết ở một số nơi chốn cá biệt đó sẽ 
mau chóng trở thành thành quả văn hóa chung của toàn thề nhân loại. Điều nay đã được 
chứng thực qua việc nghiên cứu các kho tầng đi sẵn vấn hóa thành văn ở Phương Đâng cũng 
như ở Phương Tây. 


“Dưới đây la một vài nét khái quát về lịch trình phát ninh va T triền của nhữ viết 
trong thế Bi sở đại. | | 


2_. TRƯỚC KHI CHỮ VIẾT RA BỜI -— VAI TRÒ CỦA TRÍ NHỚ VÀ VẦN. ĐIỆU. 


Ngôn ngữ là ‹ phương tiện giao tiếp vã hội quan trọng nhất của con người ° Œ}. bó là 
một hiện tượng xã hội, tồn tại song song với xã hội loài nhồi: Con người xã hội tr duy, 
trao. đồi ý nghĩ. tình sẩm, tư tưổ tế, kinh nghiệm sẵn xuất và đấu tranh qua ngôn ngữ. 
Ngôn. ngữ phục vụ toan thê xã hội và cú mặt trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội. 


_ Nhưng ngôn ngữ nói (ời nói) bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Thời xa xưa, 
khi chưa có những phương tiện ghỉ lại ngôn ngữ, một lời nói ra, nếu không được ghỉ nhớ 
trong óc thì ền sau đó sẽ biến mất. Lời nói lại chỉ có thể truyền đạt trong một phạm vỉ không 
gian nhất định. Quá phạm vi đó, lời nói sẽ không thực hiện được chức năng thông tin nữa, 
Vậy mà con người lại có nhu cầu lưo frữ, truyền đạt ý nghĩ, tình cẩm tâm tư, kiuh nghiệm 
sẵn xuất và đấu tranh từ nơi này qua nơi khác, từ thế hệ này qua thể hệ khác. Chữ viết ra 
đời nhằm thổa mãn nhu cầu đó. Nó làm cho lời nói có khả năng lưu trữ được và chuyền vận 
được. Nó là một công cụ tỉnh thiần mà :›a người đã sáng tạora trong quá trình lao động 


nhằm giúp ngôn ngữ nói vượt qua những hạn chế về không gian và thời gian đề thực hiện 


chức năng giao lưu tư tưởng một sách hoan thiện hơn. 


Trước khi chữ viết ra đời, người ta đã dựa vào frí nhớ và biện pháp. &uj §B miệng đề 
khắc phục những hạn chế kề trên. Lịch sử nhiều dân tộc khác nhau đều cho biết, ở thời xa 
xưa, những người già cả trong làng xóm tích lũy được nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm, 
có trí nhớ tốt, có khả năng truyền đạt một cách hoàn hảo những điều mình ghỉ nhớ thì 
thường được toàn thề cộng đồng tôn trọng và được giữ những vị trí đặc biệt trong đời s sống 
của cộng đồng. Vai trò của các gia lang ở miền Tây Nguyên, của những người được gọi là 


‹ ngữ bộz trong xã "hội Nhật Bản cồ đại đã chứng minh sự thực lịch sử này. ‹ Cồ sự ký › và: 


‹ Nhật. Bản thư ký › — hai tác phầm lịch sử nồi tiếng của Nhật Bản cồ đại chính là sự ghi 
chép lại bằng Hán văn những truyền thuyết về tồ tiên của dân tộc Nhật Bản đã được các ‹ ngữ 
bộ» bảo tồn và lưu truyền các thần thoại truyền thuyết trong kho tàng văn hóa của dân tộc ta 
cũng đã hình thành trên cơ sở này và cũng đã được lưu truyền qua bao. thế hệ _ Phường 
thức . miệng trước khi được sưu tập chỉnh lí và ghỉ lại thành văn. 


- Qua thực tế sinh hoạt ngôn ngữ, người xưa dần dà đã nhận thức được tần điệu. Họ 
đã & sử dụng rộng rãi vần điệu nhằm: tăng POỜNG sức mạnh cho trí nhớ và nâng cao hiệu quả 





_ q) V.]. Lê-nin : Quyền đân tộc tự quyết — Nhà xuất bái ‡ Sự Thật — Hà Nội. 1958, p T. 


\ 


đ 


"-— 





: của việc truyền đạt, Các băn trường ©a nồi tiếng của nhân dân ‹ các - đân tộc: ảnh ` em trên “đất 


nước ta, một số bài dân ca trong Kinh Thi của Trung Quốc, những bản trường ca vĩ đại. 
1-ki-at, Ô- đi-xê, một số tác phầm thơ ca có tính chất sử thi do các + pháp sư fì bà» ngâm đọc 


-ttong các buồi. diễn tấu quần chúng. ở Nhật Bản thời xưa, bộ thần ca Vê-đa của Ấn Độ cô: 
_ đại v.v... đều là những tác phẩm được lưu kí và truyền. đạt trong những điều kiện và hoàn _ 
_ cảnh như trên, TÊN _ : ở : 


_ Đấu hiệu - và _hình VỀ :- _ _ _ TẾ +, 
_Cuộc sống xã hội ngày cang phát tiền, ¿ nhú cầu giao o tiếp, thông tin ngày ` cầng. phức: 


tạp, đa dạng. Người xưa cũng đã sớm biết lợi dụng những vật thực. hoặc dấu hiệu đề phụ 
. giúp cho trí nhớ, đề thông báo tin tức. Xác một con rắn hay một cặp sừng hươu treomócở ˆ 
_ canh cây hoặc đặt trên tầng đá, một nhành lá xanh gài ở nơi này, cắm xuống chỗ kia, một gợi ` 

„dây thắt nút, một vài hòn đá chồng xếp theo những kiều dáng nhất định v.v... đều có tác dụng 


thông báo tin tức theo quy ước giữa các: thành viên của một cộng đồng. Người Pê-ru (1) cồ - 


đại đã sử dụng hệ thống dây thắt nút đề giúp việc ghỉ nhớ và thông báo tin tức, gọi là Ki.pu, 


gồm nhiều sợi dây to nhỏ dài ngắn khác nhau, có nhiều màu khác nhau, buộc vào một sợi _ 
thừng ngang. K¿-pu có thề được dùng như một tập hợp dấu hiệu đề biều thị số. lượng hoặc _ 


_ giúp người ta ghỉ nhớ một số sự việc cụ thể, một số ý niệm đã được quy ước. Thí dụ : nút 
cảng. to, sự việc càng. quạn trọng ; nút cang gần sợi thừng ngang, BỤ" việo càng cấp bách. Dây 


.ưuhờ 


_màu đen biều thị sự chết chóc, dây màu trắng biều thị 
hòa bình ; dây màu đỏ. biều thị chiến tranh v.v... Ngoài ra, 
người xưa còn dùng biện pháp khác vạch lên đá, xương, 
gốm, gỗ v.v.. những nét đài ngắn, nông säu, hoặc cô lập 

_ hoặc liền kết phối hợp với nhau, tạo thành những kí hiệu 

_đồ biều thị một số ý niệm đơn sơ dùng trong việc thông 
báo tin tức theo quy ước. Biện pháp này từng được sử 
dụng rộng rãi ở Trung Hoa cồ đại, ở Châu Úc, Châu Phi, 

CPU (2 _ ở bán đảo Xcăng-Ä; na-vi. Trong những thế kỉ gần đây 

_ Ả le (x0 của. Đệ ru cò đại (đầu thế kỉ XIX), ở Anh vẫn còn lưu hành một loại gậy 
_ | tệ gỗ, có khắc vạch kí hiệu, gọi là Tally đề làm chứng khoán. _ 

_ Đùng vật thực đề làm. đấu hiệu thông báo tin tức. cũng có nhiều bất tiện. Trước hết, 





_ vật thực dễ bị hư nát, biến dạng hoặc mất mát. Sau nữa là, muốn thông báo một điều 
_ gì đó liên quan đến núi, đến. sông chẳng hạn thì cố nhiên chẳng thề dời chuyền xếp đặt 
_ núi sông. theo. ý của mình. Dùng dấu hiệu thì cũng dễ gây lầm lẫn. Lại còn nhiều ý niệm 


trừu. tượng _- thề truyền đạt bằng vật thực hoặc dấu hiệu được. Do đó, -qứa kinh 


l nghiệm thực tế, người xưa đã biết cách vẽ lại — dù đơn sơ nguệch ngoạc dăm. ba nét 
_ — những ` vật thực mà họ muốn dùng làm dấu hiệu đề thông báo tin tức. Thể là, muốn 
nói đến núi, người ta vẽ hình ngọn. núIÏ, (thường là ba hình tam giác cao thấp khác 
_ nhau), muốn nói đến sông, người ta vẽ hình. dòng sông. (hai ba đường ngoằn ngoèo), muốn 


nói đến con hươu người ta vẽ lình eon hươu v.v... Dần dà, người ta cũng biết cách phối trí 


_ một.số hình : vẽ thành một ceảnh? đề biều thị thông báo một số BựỰ kiện, ý niệm phức tạp hơn. 
_ Trên một vách đá, hình một con hươu từ trên cao rơi xuống-vực thẳm được khắc họa với 


những nét chân thực nhưng phóng khoáng cũng đủ đề thông báo cho người trong cộng đồng 


: ` : „ đồn hươu: tới Mu xua nó rơi xuống vực, đó là cách săn bắt có ` quả nhất lò, - 





-a. Mật dân. HỘ ở ng MI. 
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biện pháp" vẽ hình đề biều đạt ý nà. được. sử dụng trong mật thời gian lịch sử 
khá lâu đai. Nó có thề giúp người ta Me báo những svấn đề? khá. phức tạp. Các tài liệu 
_ văn tự học nghiên cứu về giai đoạn trước khi có chữ. viết thường nhấo đến ‹bức thư cảnh 
cáo» của một tộc người Xi-tơ sống ở miền Nam nước Nga cồ gửi cho vua Ba Tư — kế xâm 
lược, trong đó eó vẽ một 6on chim, một con chuột đổi, một con nhái bến với năm mũi tên 
có năm vòng tròn. dính ở đầu, _ 
"(xem hình bên) ngụ ý rằng: + Liệu - 
. cáo người có bay được như chim, 
chui rúc được như chuột, bơi lán 


đươc như nhái kuõng ? Nếu không An 
vn Ữ b o+—«& 





cao người không tài nào thoát khói c——t 
những mũi tên bao giờ cũng trúng 5 184908 
đích của chúng ta! Hãy mau mau _ «& 


| đầu: hàng đi!» (1). 


“Trước khi phát mình ra cách ghi lại vổ âm thanh của từ ngữ, các dân tộc cồ đại nói. 
chung đều tìm cách ghi lại nội dung ý nghĩa của ngôn từ, chú vếu là băng hình vẽ, đề làm 
phương tiện giao tiếp trong và ngoài công đồng. Sự giao lưu lư tướng bằng hình vẽ như 
vậy còn có được một lợi thế la, những người tuy không sđùng chung một ngôn ngữ, nhưng 
nếu cùng chung một nềo văn hóa thì nói chung đều có thề hiều được đại khải nội dung 
những hình vẽ diễn ý ây. Biện pháp vẽ hình đề biều đạt ý nghĩ mật mặt giúp ngôn ngữ 
nối khắc phục được phần nao những sự ràng buộc hạn chế của không gian và thời gian. 
“Mặt khác, cũng chính biện pháp vẽ hình diễn ý này đã tạo ra những tác phầm nghệ thuật 
tuyệt đẹp, thể hiện khá rõ nét đời sống tỉnh thần của một dân tậc. Một số hình chạm 
khắc trên trống đồng của ta cũng thuộc loại này. Trong quá trình hình thanh, các hệ 
thống - văn tự cồ xưa đều trải qua giai đoạn ‹vếshình diễn vã SÀN Tuy vậy, biện. pháp 
thông, tin ấy cũng có ¡ những. thiếu sót va hạn chế rất: đớn. 


Trước hết, vì Tà hình vẽ cho nên cùng một nội T mỗi người có thể và một cách. 
và trước hình vẽ đó mỗi người cũng lại có thê hiều mật cách, nhất là trong trường hợp 
đứng trước một thóm hì ,h vẽ phối trí với nhau đề biều thị những ý nghĩ, aự kiện tương đối 
phức tạp. Và lại, nắm được những điều đã được quy ước (nhiều khi những điều quy ướo 
đó đã trở thành những jnh tố của một nền văn hóa) lại là một điều kiện tiên quyết đề hiều 
những hình vẽ diễn ý, mà những điều quy ước ấy nhiều khí được quy định khá tùy tiện 
Ì và mang nặng tính chất khu vực, riêng biệt. 


_ Đề giảm bớt và đi tới chỗ loại trừ sự phức tạp hỗn loạn KP việc dùng hình vẽ 
lầm công cụ hỗ trợ cho ngôn ngữ trong việc giao lưu tư tưởng, thông báo tin tức, qua kinh 
nghiệm thực tế, người xưa dần dần đi tới chỗ đơn giản hóa cách vẽ và ồn định những hình 
dạng: vật thề trong hình vẽ, gắn những hình vẽ diễn ý với những từ ngữ nhất định. Cuối 
cùng, THỖI hành ouẽ được cot là tiêu biều cho một từ, cố hình thề cố định, có âm đọc nhất 
định, biều thị một khái niệm, một. 0ật thề nhất định. Và, từ đây, nh viết đã thực sự xuất 
hiện đưới PT thức đầu tiên — chữ hình v vẽ. 





_ (1) Các thí dụ minh ` dẩn theo Ee đáchiƒ uyên) đes écritures của tiễn sĩ E. Dablhofer (Paris — 
: 1959) ; _. L° Ecriture của M. Cohen (Paris — 1963) và His¿oire đe ácriture duns ÍPantiquitẻ của P. Berger- 
(Paris — 189). . =—- Gác tranh. mình họa vẽ. theo Akioka Yosio trong Lịch sử Đồn: chữ 1 /-) tính (Tokyo). 
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83 CHỮ VIẾT RA ĐỜI. TỪ: CHỮ BIỀU Ý ĐỀN CHỮ. BIỀU ÂM. 


Theo kết quả nghiên cứu của các ngành văn tự. học, hầu như toàn bộ mọi hệ thống 
chữ viết đã được biết đến đều thoát thai từ hình vẽ. Một: hình - vẽ chỉ trở thành chữ: viết. khi. 
nào nó đã có được một hình thề cố định, gắn bó với một kết. cấu ngữ: âm nhất định, tương. 
ứng với một từ (hoặc một bộ phận của từ) nhất định trong khầu. Hgữ. Những chữ viết thuộc. 


loại này được gọi là chữ öiều ý, có nghĩa là nó chú trọng biều thị nội dung ý nghĩa. của từ. 


ngữ chứ không chú ý đến mặt vật chất tức vố âm thanh của từ ngữ. Hệ thống chữ viết của. 


_ Ai Cập cô đại, Trung Quốc cồ đại, của các dân tộc, oồ xưa vùng. ưng Hà hoặc Trung ] Nam : 


Châu Mĩ đều manh nha và hình thành như vậy cả. _ 
Thí dc đề b ghỉ lại từ. chỉ núi, người Trung Hoa cồ đại viết : 


¿ A _ hoặc ., AM_ Weee 


_Người Ai Cập cồ đại viết : _“AA bọc, 


—— Đề biều thị từ chỉ ý niệm trừu tượng như trên, dÍ:'rỡi 2 chẳng bạn người: “Huế Hoa cô 
đại viết : _ 








_— XZ (rên) = MA) -tó0: 


_Đề ghỉ t từ chỉ “niềm vui, bờ si Ai Cập cỗ đại viết. - Thủ ậ l : người Xemft ® 





viết : ca _V.V. . loại chữ biều ý này nhiều khi khá -ghướt tập “Thự dụ, người. Hit. dt @ đã 


ˆ dùng một số hình vẽ cách điệu đề làm chữ viết, đại loại như dùng ^A đề 5 Hư có nghĩa 


là £o lớn, øĩ đại ; dùng ba đề ghi từ có nghĩa là. nhà cổz ; dùng c4 ghi w 
độ nghĩa. là thần lịnh. Họ đã phối hợp. ⁄^ với b.d thành, In đà _ từ lâu đầu; : 


phối hợp. F4» be thành đấm ® đề ghi từ đền đài (ngôi nhà to lớn của thân 


linh) v.v.. 


So với biện pháp dùng ‹ hình vẽ đề diễn ý ›, việo sử TA chữ biều ý là một - bước 
tiến, trước hết là ở chỗ nó gắn bó với từ trong ngôn ngữ nói. Tuy vậy, chữ nh vẫn só 
những thiếu. sót hạn chế sau đây : " 


Một là, số chữ phải tạo ra (bằng cách .. đề ghi lại Gấp - từ sẽ ngay càng nhiều lên thay 


đà phát triền của xã hội và ngôn ngữ. Đến một lúc nào đó, số lượng chữ sẽ rất lớn, rất khó 


ghỉ nhớ và sử dụng, Huống chi, còn biết bao nhiêu. sự việc, ý niệm không sao ghi lại được 


_ bằng cách «vẽ chữ» ,như vậy. Trước những từ chỉ những. việc, 1 niệm Ki loại chữ nh 
| tạo T: ra theo lối vẽ hình đã tổ ra bất lực. : _ 


_ Hai h, chữ biều ý ma phương pháp cầu tạo chủ yếu l . vao Si: vẽ đề ghi hàn 
ghỉ ý đó vẫn cho phép người ta có thề tùy tiện viết chữ (đúng ra là vẽ chữ) và M giải chữ 


theo ý riêng, thường gây ra nhiều điều rắc rối phúc tạp, —“ bảo đảm _. tính chính 
xác của việc NH tỉa. 


mẹ và @) Những tộc người ở vùng Lưỡng Hà, Trang Cận Đông và Cao. nguyên Tran, Tg. 


1ó 





_ "Hư. đơn gián: hóa: và lành điệu l hóa đến ‹ cao: độ: nh ng Š chữ hình. vẽ này dưới một 
_ 4 thê thức qhống' nhất đã khắc phục được loại thiếu sót thứ hai kê trên. Thí dụ, đề ghi từ chỉ 


" người Trung Hoa ° đại trước tiên vẽ +. 2h ĐA An rồi sau đó viết 


_k 3 và suối cùng viết th (ơn = = nơi). 





“Cùng với đà phát triền cần nền sản xoMY và văn hóa xã hội, t bòng đó phải kề đến sự xin 
: thức về bản thân ngôn ngữ của con người ngày càng sâu sắc tỉnh tế, người ta cũng sớm tìm ra 
được: cách khắc phục loại thiếu sót thứ nhất. Trước hết, lợi dụng hiện tượng đồng âm, người ta _ 
đã mượn ‹ chữ » này đã ghi từ kia. Thí dụ, trong ngôn ngữ Hán, từ chỉ con bỏ cạp là tạn (đọc 


| theo âm Hán Việt) được ghi lại bằng một chữ kiều hình vẽ là Cờ ( Ÿ); trong từ vựng Hán. 
ngữ lại: có một từ khác, cũng có âm đọc là tạn chỉ số lượng 10000. Người Trung Hoa cồ đại đã 
mượn chữ # (vốn ghỉ từ sạn có nghĩa là con bò cạp) đề ghỉ từ sạn có nghĩa là 10000, 


do đó: không cần phải tạo ra thêm một chữ mới nữa. Đề hạn chế sự lầm lấn, tăng cường. 
tính minh bạch chính xác của chữ viết, người ta lại dùng những kí hiệu bồ sung (kí hiệu 
_ chỉ ý nghĩa của từ) ghép thêm vào những chữ được dùng đề biều đạt vô thanh âm của từ. 
theo lối. mượn chữ cũ đề ghi từ mới (như đã trình bày ở trên) Thí dụ, trong chữ viết cồ 


Ai Cập, âm rmer ghỉ lại bằng chữ hình vẽ >T có nghĩa. là cái cuốc. Nhưng. mer. “còn, là 


- âm đọc của một số từ khác nữa với những nghĩa rất khác nhau như con mắt, cải hòm, _ 
_ đ0n. văn. . bè ghỉ những từ đồng. âm này, bên ẢNG chữ tượng hình » ghỉ âm 


mer,' người ta thêm phù hiệu ^^ (con mắt) thành x-C (mer — mắt) hoặc 
(cái hòm) thành > cân (mer — cái hòm) hoặc LỘ. (con rắn) thành T1. (mer— 


_con rắn), VeV.. „ Đề giải quyết một vấn đề tương tự trong quá trình xây dựng chữ by của mình, 


- người “Trung Hoa cồ đại cũng đã vận dụng biện pháp ã ấy. Thí dụ : âm vở với chư tượng hình - 


. `. vốn có nghĩa là một loài trăn lớn ở thời cồ xưa, về sau dùng đề ghỉ: từ ba với nghĩa 
là dựa n gắn bó mong đợi, V.V.. . hoặc thêm phù hiệu chỉ Ỷ w _ thanh È, (ba s 
loài số thơm), hoặc thêm 1. thành !, da —.-tre rào có gai), hoặc thêm + 

_ thành _ ‡, "(ba — vết sẹo), hoặo. thêm % thành đt, "(ba — lợn sề), ft thêm 
. # _ thành . 3h. (ba—thịt muối, thịt ướp) V.V.. -). gu _ 


_ Như vậy là, từ chỗ dùng hình võ. đề biều đạt ý nghĩ, rồi dùng chữ hình vẽ đề biểu 
_ đạt nội dung của từ: ngữ, người xưa đã tiến đến chỗ chế tác được chữ biều ý, va trên cơ sở 


__ đó, tiến dân Hới chỗ CÀ táo THẾ chức Nnn ôm. — an. chữ ghỉ lại về. âm thanh. của từ, 





- Nếu như, $c › — đạm: _ả con hồ sập) VÀ: '¿ -(6a. — 00n trấn) l những chữ biều. ý 


_ (lượng hình) thuần iúyth #8 - "(bạn — _— > 10000) và - Ev_ “(bø — ' mong đợi gắn bó) đã 
HUẾ, : sự: đứng vào dê mad theã _ tin: chữ biều âm. rồi. _ Trong. thực tễ, ở một giai đoạn nhất. 


Sa  #Ỹ “4ÿ 








@ Tham khảo Hàn lv đích: Kết cẩu “sáp l luủ biến. 'dia Lương Đông Hán - — (Thượng THải - — 
_ 1968) — Phần chữ Ai Cập, tham: "khảo thSd/B) ‹ Eeriture - Égyptienne í , Đến ke 1090) TRE de đưi- 
sốt” của tiên. m b Đobluofet: -:PMii¬11969). tà số _ 8 _ 
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: định, Hồng Sắc. hệ “tiếng chứ viết. sẽ đại (như văn tự cồ Ai Cập, văn tự Hán chẳng T 
_những, Hủy thuần túy biều. âm òn ít. Người ta thường hay phối hợp cả hai lối biều ý và 


| : R biệu âm đề, chế táo. chục mới. Bó là trường hợp chế. tác những chữ. >>. XS ơNS 


_ V.Va “hoặp _*#, v _W.WU „ đã giới thiệu ở trên, Những loại chữ này, đều đã phát . 
“ huy táo dud 











ấy tích cực ›' trong việo giúp ngôn ngữ nói làm nhiệm vụ giao lưu tư tưỡng. Tuy ạ 
_ vậy; tăng. cường: vận dụng nguyên tắc biỀu âm trong việc chế tác chữ vẫn là một phương . 
_ Hướng cổ nhiều hứa hẹn nhất đối với việc xây dựng một hệ thống chữ viết đơn giản và. 
thuận tiện nhưng vẫn. lầm trọn được nhiệm. vụ ghỉ lại ngôn ngữ nói sống động đề truyền. Đà 
_ đạt qua không gian và thời gian. Ngôn ngữ tồn tai nhờ âm thanh. Biện pháp đúng đến - _ 
ị _nhất trong việc ghi lại ngôn ngữ là ghi lại cái vố âm thanh của từ. Cùng. với những tiến bệ 
ị ____ đạt được trong quá. trình nhận thức và phân. tích kết cấu âm thanh của ngôn ngữ, người _ 
: — xưa dần đà cũng đã tìm ra được nhiều biện pháp đề ghi lại được những. đơn vị ngữ. 
âm hoặc kết cấu ngữ âm của ngôn ngữ. Thoạt đầu. cũng chỉ là sự vận dụng rộng rãi. 
| những tiền. BnN: đã có sẵn : mượn trọn vẹn một chữ bình vẽ, kèm theo đó hà một kết cấu ngữ. 
âm hoàn chỉnh (thường là một âm tiết) đề ghi lại một từ khác cóc 
. quan hệ đồng âm. Đối với những ngôn ngữ thuộc loại đa.âm tiết, --. .. 
__ tình hình có phức tạp hơn. Thí dụ, ftong ngôn ngữ cồ Ai Cập, từ 
Khesteb. có nghĩa là pha- lô, Đề ghi lại từ này, người tả dùng bai 
ệ : chữ hình vẽ phối hợp với nhau : "hình một người đang kéo đuôi một _ 
`. g0n lợn : từ cbỉ động. tác kếo trong ngôn ngữ Ai Cập cồ đại đọc là 
khesfek Ty 2 7 c _' khe$: từ chỉ con lợn trong. ngôn ngữ cồ Ai C ập đọc la (cò. Với _ 
pH ĐẦU có ST. 6hữ hình vẽ trên; người ta sẽ vo, ra âm của từ. r “hesteb chỉ pha-lê, | 








á 


"Từ chữ biều Âm. đến vẫn : chữ cái + b, hai "` 


" j | - Trên đây là những thí dụ về chứ biều âm. IïP âm tiết. Loại chữ viết này la cái möa 
: `. & trọng trên. địch trình phát triều của chữ viết nhằm tiến tới chỗ phần ánh một cách 
„ — trung thực hát mặt biều đạt của ngôn ngữ. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, vì còn quá gắn. 
bó. với cờ: sở chữ —hình vẽ cho nên về cả hai mặt cấu tạo và sử dụng, loại chữ viết này 
"vẫn tạo ra nhiều điều phức tạp phiền phức cho người sử dụng. Nhu cầu phát triền của - 
nền sẵn xuất xã hội đòi hỏi con người phải đạt tới những cải tiến sâu sắc hơn nữa về: 


bản thân chữ viết. Ớ Ái Cập cô đại, chữ hình vẽ C—) với âm đọc là ph, “ nghĩa là cái. 


ghế hoặc chỗ _ngồï, dần dần được dùng đề ghi các âm ?ø, pe, pi, po, pu (trong giai đoạn” 
văn tự biều âm ghi âm :tiết). Sau đó được dùng đề ghi riêng âm tố ‹©p›; chữ hình vẽ 


_ với âm đọc h ¡d, có nghĩa là bàn tay, sau được dùng đề ghi âm tố của hoặc 

_€t», Cuối cùng, người Ai Cập cồ đại đã xây dựng được một hệ thống 24 con chữ, ghi các 

"phụ âm trong tiếng Ai Cập cồ, dùng song song với hệ thống văn tự tượng hình. Có thề coi 
đây là một hệ thống chữ âm tố đầu tiên của nhân loại. Đáng tiếc, sự sáng tạo này không ` 
được người Ai-Cập đương thời coi trọng. Khoảng 2000 năm trước Công nguyên, người 

_Xê-mít đã tiếp thu thành quả lớn lao này của người Ai Cậ 'ập tạo ra những chữ cái ' đầu tiên. ' 
Sau đó, người Phê-ni-xi, dựa vào hệ thống-chữ cái Ấy, cải tiến thêm,. tạo ra những. 

“tọn- chữ làm tiền thân cho hệ. thống chữ cái A, B, C.. hiện đang được sử dụng. 

một cách rộng - rãi. trên toàn thế giới. Có thề lấy. chữ A trong "bằng chữ cái 

` la-inh. ai thí. dụ.. Chữ cá Á. sóc lẽ đã bắt nguền. từ chữ tượng hình cồ Ai 











Cập (xem hình bên) ` với ý nghĩa là ‹ bồ. › hoặc ‹ gia súc *. Vào khoảng 
2000 năm trước Công nguyễn, những người Xê-mít làm việc. khai. 
thác mỏ ở bán đáo inai đã mượn chữ tượng hình. này, đơn bón) ý 


hóa - hình thề của nó thành. t2 đề biều thị âm ‹a?›, —âm 
_ đầu của từ aieph trong ngôn ngữ Xê-mít có nghĩa là con bồ. Sau - 
đó, người Ca-na-en và người Phê-ni-xi (đều thuộc chủng tộc Xê-mít) - 





đã đơn giản hóa thêm hình dáng của con chữ này thành . Người 


Hi Lạp cũng mượn con chữ này đã ghỉ âm tiếng Hy: Lạp, và viết thành. S "hoặc SÃ 
một dạng thức thuần kí hiệu, thoát l hoàn toàn hình vẽ. đầu tiên. Cuối cùng ˆ người Rô-man - 
đã tiếp thu con chữ này của người Hi Lạp. Sau nhiều lần cẢi biến, chữ A của bản chữ cái 
Rô-man (ma ta quen gọi là chữ cái la-tinh) đã có hình dạng như ngày nây. 





" Sự diễn biển về hình thề của chữ A ~ 


Như vậy là, chữ A — một kí hiệu ghỉ âm rất quen thuộc đối với ¡ chúng ta ngày nay 
vốn thoát thai từ chữ hình về của người Ai Cập cồ đại. Bước đường diễn biến của nó có 
thề diễn tiến gần đúng bước đường phát triền của hầu hết các hệ thống chữ viết trên thế 
giới : từ chỗ là những hình vẽ rời rạc với số lượng có thề là vô hạn, biều thị. mặt nội dung 
của từ ngữ, tiến tới chỗ hình thành một hệ thống kí hiệu đơn giản, hoàn chỉnh, với một 
giới hạn nhất định số lượng ghi lại một cách khá trung tục và uyền chuyền mặt biều đạt 
của “ngôn ngữ — chữ âm tố (]). : 


+> _ MỐI QUAN HỆ GIỮA LỜI NÓI VÀ CHỮ VIÉT. 


_—— Chữ viết là một trong những phát minh quan trọng bậc nhất của loài người. Cùng 
với ngôn ngữ, nó đã góp phần công sức vô cùng lớn lao cho sự nghiập tạo dựng cuộc sống 
vấn mình của nhân loại. Mối quan hệ gắn bó giữa ngôn ngữ nói và chữ viết biều lộ ra ở. 
mấy điềm chủ yếu sau đây : _ | 


Một là, ngôn ngữ là cơ sở "của chữ viết, chữ viết ra đời trên cơ sở ngôn ngữ đã - 
phát triền đến một trình độ nhất định, tương ứng với trình độ phát triền nhất SƯẠT" của xã 
hội, nhằm giúp ngôn ngữ phục vụ cuộc sống xã hội một cách hoàn hảo. hơn. 


_ Ngôn ngữ là vỏ của tư duy, dùng từ và câu đề biều đạt tư duy. Từ trong tản ngữ 
có êm có nghĩa. Chữ viết, khi phát triền đến mức -hoàn thiện thì có khả năng biều thị một 
cách hợp lí và trung thực mặt âm thanh của ngôn từ. Có thề nói, chữ viết là sự thề hiện 
hình thề của từ, nó khiến cho từ là cái không trông thấy được trở thành một. thực thề 
trông thấy được. Nói cách khác, chữ viết dựa vào kết cấu hình thề n biều đạt ý nghĩa của 
từ thông qua kết cấu ân thanh. _ 


Thoạt đầu, con người chưa thề nghĩ ra được ngay cách ghi lại lời nói theo kết 
cấu ngữ âm. Xu TƯ giác, bằng kinh nghiệm, bọ chú ý đến nội dung của lời nói và trước 


() Tham khảo L écriture của M. €oiiet (Paris—1953) phần « L°alphabet censonantique co Sémites 
_ qeoidentaox » và phần « Lalphabet consonantiqwe et vocalique grec ?. 
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h 
HÀNG 
đn 
bội 
bụi 
Ặ 
BÀ 
XI: 
tu 
Hi 
nh 
th 
tế 
Ti 
PÓ, 

¡ 
}% 
¿ 


Đội 


_ hết tìm sánh ghỉ lại các. nội. dung ẩ Ấy đề truyền đạt qua không gian và thời. gian. Hình vẽ, kí - 
hiệu bước đầu đã giúp con người thực hiện được phần nào cái nhiệm vụ lớn lao khó khăn _ - 
Hãy, Chữ viết đã ra đời trên cơ. sở. những hình vẽ, kí hiệu ấy. Nhưng - hình. vẽ, kí hiệu 


chỉ thực. sự trở thành chữ viết khi nó gắn bó với từ trong ngôn ngš, có: hình. thề ồn định, 


chiều thị một kết cấu ngữ âm mình xác và một nội dung ý nghĩa rõ ràng. 


Cũng như ngôn ngữ, chữ viết tồn tại với tư cách là một hệ thống; nó gắn bó chặt | 
chẽ với hệ thống ngôn ngữ mà nó có trách nhiệm lưu trữ và truyền đạt qua văn bản. Tuy 
hình thành trên cơ sở ngôn ngữ, nhưng một khi đã ồn định và được sử dụng rộng rãi thì - 
chữ viết cũng có hhững tác động nhất định đối với ngôn ngữ. Nó có thề tham gia vào quá - 
trình thức đầy hoặc kìm hãm sự _ phát triền của ngôn ngữ. - | 


-Hai là, cũng. như ngôn ngữ, chữ viết không có tính giai cấp và cũng không ¡ nằm trong. 
kiến trúc thượng tầng. Tuy vậy, trong xã hội có áp bức giai cấp, việc nhận thức và sử dụng 
văn tự nói chung đã bị giai cấp thống trị thao túng. Đối với một số loại hình chữ viết xây. 


dựng trên cơ sở chữ tượng hình và nguyên tắc biều ý, việc chế tác chữ và giải thích chữ 
_ phần nào đã chịu ảnh hưởng của thế giới quan và nhân sinh quan của gimi cấp thống trị. 


Về điềm này, sự chế tác và giải thích một số chữ Hán đã cho chúng ta những dẫn chứng 
hết sức Tố ràng. Thí dụ, trừ một vài trường hợp cá biệt, tuyệt đại đa số những chữ Hán 


có. bộ. + (nữ) 8 đều gắn. với những từ mang nghĩa xấu, mang nặng dấu ấn của tư trởng 


_ trọng nam khinh nữ - của ý "thức hệ phong kiến. Thí dụ : 


Họ 8C 8Ð *%# 


:OÔ- nỘ gian = nịnh đố _ (lạm bợ, gian xảo, nịnh hót, ghen tị) 


“Một điều nữa cũng cần phải chú ý là, mặc dù không nằm trong kiến trúc thượng 
tầng, nhưng sự thay đồi cơ sở hạ tầng của xã hội, trong những hoàn cảnh và chừng mực 


nhất định, cũng đề ra những yêu cầu về cải tiến và phát triền cho hệ thống chữ viết đang 


được sử dụng trong xã hội đó. Sự phát triền của xã hội Việt Nam từ sau Cách Mạng Tháng 
Tám đến nay đã đề ra những yêu cầu khá cụ thề và cấp bách đối với việc cải tiến chữ quốc: 
ngữ, đó là một điều rất hợp tình hợp l. | 


Ba là, cộng đồng ngôn ngữ là một trong những đặc trưng và tiêu chí phân định dân 
tộc, nhưng nhiều dân tộc khác nhau có thề dùng: chung một hệ thống chữ viết đề ghỉ bá 


_ ngôn ngữ của dân tộc mình. 


Các loại ngôn ngữ tin được các dân tộc khác nhau trên thế giới sử dụng thì rất 
nhiều (Theo Kondratov — nhà ngôn ngữ học Liên Xô — thì trên thế giới có thề có tới vài 
ngàn thứ. ngôn ngữ khác nhau), nhưng không phải tất cả các thứ ngôn ngữ đó đều có chữ 
viết được tạo thành bởi những hệ thống kí hiệu riêng biệt. Việc mượn hệ thống chứ uiết 
này đề ghỉ. lại một. hệ thống ngôn ngữ. khắc là một hiện tượng phồ biến uà rất bình thường. | 
Chữ việt của người' Phê-ni-xi là thủy tồ của hầu hết các loại chữ ghi âm trên thế giới, và 
chính người Phê+ -nỉ-xi cũng lại đã dựa vào hệ thống - văn tự Ai: cập cô. đại đề đạo ra. ch 
viếi của họ. cu 


: “Trong. quá. Thứ, người. Việ tật : HH. người “Nhật Bản, người ' “Tỉ riều . Tiê tên: đã. từng đợu 


Sa oăn tự Hán đề chế tác chữ siết. Xết ề một cơ cấu nột Eạt, xu hướng. phát triền chung 
của chữ iết là từ chỗ dùng chữ tượng bình đề. biều ý tiễn tới chỗ dùng kí hiệu đề ghỉ ôm. 


Ngay từ khi ra. đời, chữ Nâm đã thề THẾ? 'rổ' xù hướng" phát: triền Hy: tuổi các loại chữ mượn 


90ˆ 








trực tiếp từ ăn bự Hân hoặc biến băn. tự Hân thành một Đội kí hiệu đ ghỉ chữ ngữ ' Âm | | 





_ -tng Điệt (như + bán. trong bán. chác) Ñ làm trong lầm lụng Ð. Đ,, „ chẳng. hạn } Hân là | _ 


những người chế tác: và. sử dụng chữ Nôm đều muốn làm cho hệ thống. chữ viết này có thề _ 
ghỉ lại tiếng Việt một cáeh chính xác, thuận tiện hơn. Nhưng, hệ thống văn tự mà chữ Nôm. 
vay mượn các yếu tổ về cắn bản vẫn là hệ thống văn tự tượng hình —- biều ý, cho nên, ở. 
chữ Nôm, chúng. ta thấy có hiện. tượng không ồn định tương đối trong phương thức kết 
"cẩu, Thực ra hiện tượng này cũng là một biện. tượng phô biến đối với một số chữ viết _ 
cùng loại hình. Trong văn tự Hán hầu như cŠ# nào cũng có đỷ (hề —- - nghĩa là nhiều kết cấu 
_và hình thề khác nhau. Vấn đề chính t được đặt ra ở Trung Quốc khá gắt gao cho nên 
hạn chế được. phần nào ảnh hưởng xấu của hiện tượng này. Còn chữ Nôm, trừ một thời 
gian ngắn ngủi dưới thời Tây Sơn, chưa bao giờ được giai cấp thống trị coi trọng, cho nên. 
hiện tượng không ồn định về mặt cấu tạo và hình thề là một điều có thề hiều được. Tuy 
_ vậy, hiện tượng này nhiều khi cũng biều lộ những sự tìm tòi cải tiến rất có giá trị. So 
sánh một số chữ “Nôm biều thị cùng một từ ở hai thời điềm khác nhau, chúng ta có thề 
_ thấy rõ xu hướng co trọng nguyên tắc biều âm ua những yêu cầu khá cao đốt tới tính chính 
xúc trong uiệc phẩn ánh mặt ngữ âm. Với sức sống mạnh mẽ tà những đặc: trưng cố hữu 
"của tiếng Việt, uiệc chuyền sang sử dụng một hệ thống « chữ cái > nào đó đề ghi lại tiếng Việt ` 
theo nguyên tắc ghỉ âm là một điều tất yếu sẽ xảy ra. Tiền đề đã có sẵn thuận lợi. Vấn đề 
ở đây chỉ là ấn đề thời cơ mã thôi. lịch sử đã đưa lại cho chúng ta hệ thống chữ cát Ìa- 
tình. Và chúng ta đã tiếp thu 0a sử dụng khá tốt hệ thống chữ niết ấy. R? 2V) 


Bốn là, cùng với đà phát triền của xã hội, ngôn ngữ cũng ở trong trạng thái. không 
ngừng biến đồi, phát triền. Là hệ thống kí hiệu gắn bó với ngôn ngữ, chữ viết do đó tất cũng 


phải eó những biến chuyền cần thiết đề phản ánh sự biến. đồi; phát triền đó. Nhưng, so với 


những biến đồi trong ngôn ngữ, thì những sự biến đồi trong hệ thống chữ viết diễn ra chậm 
hơn rất nhiều, Thí dụ, về mặt ngữ âm, qua một thời gian nhất định, một ngôn ngữ có thề | 
đã có những biến đồi khá sâu sắc, nhưng hệ thống chữ viết của ngôn ngữ đó vẫn chưa có ` 
được biến đồi tương ứng. Không riêng gì trong các hệ thống chữ tượng hình — biều ý mà 
ngay cả trong hệ thống chữ ghi âm chúng ta cũng thường bắt gặp hiện tượng này (thí. dụ, 
_ trong chữ Anh, chữ Pháp v.v...). Nhưng, xét từ một góc độ khác thì ngôn ngữ lại có tính 
ồn định vững bền hơn chữ viết rất nhiều. Sự biến đồi sâu sắc về chất trong một hệ thống 
ngôn ngữ diễn ra theo con đường tiệm tiến, trường kì, đồi mới dần dần, còn trong chữ 
viết thì những biến đồi to lớn sâu sắc, thậm chí dẫn đến sự thay đồi toàn bộ hệ thống lại 
có thỀ diễn ra trong một thời gian tương đối ngắn (thí dụ như sự chuyền đồi hệ thống chữ 
viết từ. chữ Nôm sang chữ quốc Hết ở Việt TH, từ lối chữ TỶ chữ cái VEHTR : 
In-đô-nê-xi-a chẳng hạn). cu 


_ Cuối cùng, tuy ra đời trên cơ sổ ngôn ngữ nói và là công cụ phụ trợ đáo lực 
của ngôn ngữ nói, nhưng so với phạm vi mức độ sử dụng của ngôn ngữ nồi thì phạm vi mức - 
độ sử dụng của chữ viết nhố hẹp hơn nhiều. Ngôn ngữ nói thâm nhập vào mọi ngõ ngách của 
cuộc sống xã hội; chữ viết nói chung chỉ được sử dụng trên những địa bàn nhất định. Tuy - 
vậy, sau khi đã ra đời, chữ viết —. hay nói cho đầy đủ hơn, ngôn ngữ viết — đã trở. thành 


một người bạn đồng hành gắn bó với nền văn minh -của nhân loại. Có thề nói, chữ viết là - 


một yếu tố khó có thề thay thế được trong sinh hoạt tỉnh thần của con người, mặc dù nó 
có những đối thủ có nhiều ưu thế đặc biệt, như, các khí tài ghỉ truyền. âm, và XP tuyên ẽ 
hình hiện đại. 
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VĂN ĐỀ CHỮ VIẾT ở VIỆT NAM: 


: _Đo Xieng hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, việc tìm hiều lịch trình in, sinh và à phát triền 
chữ viết ở Việt Nam “khá khó: khăn lề tạp, nhiều điều chưa thề làm sáng tổ được. J 
còn 2 thiếu cứ liệu. 


Trước khi sử: đụng văn tự Hân, rồi sau đó lại dựa vào những yếu. tố văn tự Hán 


đề tạo ra một hệ thống chữ viết riêng được gọi là chữ Nôm có nhiều khác biệt ề chất so uới 
_tŠn tự Hân, Việt Nam ta đã có chữ viết chưa ? Trong tình hình này, nên lí giải vấn đề chữ 
- viết ở Việt Nam trước khí ngôn ngữ văn tự. Hán du nhập theo phương hướng nào? Nên _Ô 
- quan niệm. việo ông cha ta sử dụng chữ Hán làm ‹ quốc gia vấn tự trong một thời gian _ 

_lịch sử nhất định ra sao ? Và cuối cùng, việc tiếp thu một cách nhanh chóng và triệt đề hệ 
_ thống chữ cái abe... đề ghi tiếng “Việt có nói lên điều b về truyền thống sử dụng chữ viết 


của dân tộc ta hay không ? ˆ 


Tất cả những vấn đề nêu lên trên đây đều có ý nghĩa ] lí luận và thực tiến rất quan 
trọng, đang chờ đợi giới khoa học trong và ngoài nước đi sâu nghiên cứu đề tìm ra những 


"lời giải đáp thỏa đáng, phù hợp với những nguyên W chung của khoa văn tự học. Những 
: điều trình bày dưới đây, xét trên một mức độ nhất định, chỉ là những gợi ý bướo đầu. _ _ 


_ Sự. sắng tạo ra chữ viết hiều theo nghĩa rộng rãi và phồ biến nhất, là một khả năng 


"tiềm tàng trong. bản thân đời "sống văn hóa xã hội. của mọi dân tộc. Nhìn vao lịch sử, với nền - 
_ văn-hóa Đông Sơn mà di vật tiêu biều là cá3 trống đồng mang theo các mẫu hình khắc họa _. 
theo chủ đề rất phong phú sinh động và các hệ thống hoa văn có nhiều ý nghĩa tiềm. 

_ần sậu sắc, sự xuất hiện một hệ thống chữ viết đưới dạng thức nào đó, được sử dụng trong 


một phạm vi nhất định ở đương thời, rõ rằng là một điều hoàn toàn có thề quan niệm được. 


- Xét dưới góc độ giao tiếp thông tin xã hội, bản thân các hình chạm khắc theo kiều tranh - 
liên hoàn trên cấc trống đồng đã là một loại văn bản tiền văn tự. Đó là thứ ‹ngôn ngữ 
không lời › được biều đạt qua hình ảnh, là cuốn .. sách giáo khoa về đời sống vấn hóa vật 
_ chất và tỉnh thần của cha ông ta thuở đầu dựng nước. Cố nhiên, ‹cuốn sách» đó ngày nay ~ 
_ rất khó đọc hiều Và, Hà Văn Tấn đã rất có MW khi nghĩ rằng cần phải đầu tư nhiều. 


công sức hơn nữa với hỉ: vọng mỉnh giải được hệ thống ‹từ vựng? của cngôn ngữ 
trống đồng › @). Từ. những bức «tranh chủ đề» khắc trên đồng có tầm bao quát các 
vấn đề vũ trụ — nhân sinh rộng. lớn sâu sắc này đi tới những loại chữ hình vẽ, 
chữ tượng hình thường là một quá. trình. diễn tiến trến đường thâng chứ khồng phải là 
những bước nhảy vọt, rẽ. ngoặt. Lịch sử hình thành các hệ thống chữ viết của một _ 
số dân tộc trong thế giới cồ đại đã chứng minh chân lí phồ biến này. Do đó chúng ta cũng ˆ 


có thề nghĩ rằng, lịch sử phát sinh và hình thành chữ viết ở Việt Nam thời xa xưa cũng - 
_đã điễn ra nhừ vậy. Tư liệu thành văn trong và ngoài nước đều ghi nhận dân tộc Việt Nam 


có chữ viết rất sớm. Sách Thánh Tông dỳ thảo chếp: vua Lê Thánh Tông nằm mộng thấy . 


người con gái thời Lí Cao Tông dâng thư. bày tổ nỗi oan khuất, thư viết bằng thứ chữ. 


ngoằn ngoèo. như giun bò, không ai đọc được. Sau đó, nhà vua lại được thần nhân mách 
bảo: đó là chữ viết cồ xưa của dân ta.. Sáh Tiền Hóún thư, một bộ cồ sử của 
Trung Hoa ra đời đưới thời Đông Hán BIẾN ghỉ rằng : ngay " tiếp Đào Đường (khoảng - 





ø Hà Văn Tến : ‹ Mặt ø số văn đã về văn. hóa Phùng Nguyên , (Nghi¿n cứu lịch sử — sỐ 12. —: 


sử 1968) — ‹ Từ đồ gõm Phùng Nguyên " trồng đồng › (Khảo cồ học — — số đặc biệt về - Trồng đồng _—- 


_ 








h thiên. niên. kỉ H "trước Công uyên), người Việt đã. có Tối chữ 'Sing, Nớớg: sư đàn 
s nòng ngỡ, Trong Thanh Hóa quan phong, Vương Duy Trinh ~— một. nho. sĩ thể kỉ XIX 
cũng nói đến thứ chữ cồ của ta có hình dạng giống như chữ cồ của vùng Mường Thanh - 
Hóa — - Cỡ nhiên, những điều ghỉ chép nêu ra ở trên đều là đã sử, truyền thuyết và ức đoán, — 
_- eòn chờ được chứng mỉnh bằng những cứ liệu xác thực. Tuy vậy, điều cần chú ý ở đây _ 
Tà, sự miêu tả điện mạo ngoại hình thứ chữ viết cồ xưa của dân tộc ta ở các. tài liệu nđ 
trên về cơ bản là ăn khớp với nhau, Đó không phải là thứ chữ hình vẽ rườm rà như chữ 
_eồ Ai Cập, cũng không phải là thứ chữ ô vuông có gốc tượng hình —biều ý như chữ Hắn, 
_- Đặc trưng ngoại hình của nó cho phép chúng: ta suy đoán : đó h loại chữ. viết. xây đựng 
_trên nguyên tíc ghỉ âm, dùng một số lượng. hữu hạn các kí hiệu đơn giản về mặt: hình thề,. 
_#ø chức thành hệ thống, ghỉ lại vỗ âm thanh của ngôn từ, Mỗi kí hiệu chỉ l một số . 
_ đường, nét rất ngẪn,. hoặc. thắng, hoặc xiêu, hoặc uốn lượn hình. sóng. Những. kí hiện 
„đó xếp. bên nhau, được lặp ải lặp lại nhiều lần, nên trông giống. nhục - « đần giun › 
l bộ hoặc: ‹ đàn: nòng ! nọc» đang bơi, Nếu. ở vùng Lưỡng Hà' 'cồ xưa đã có loại. chữ. _ghỉ. âm 
_được cấu tạo bằng những kí hiệu hình tam giác có gốc nhọn, gọi hỒ chữ hình: góc 
'(cunéiforme), thì chữ ‹ nòng nọc » cũng là một điều có thề quan niệm được. Thứ chữ này 
_ sổ thề chưa hoàn thiện, chưa được sử dụng thật rộng rãi thì đã bị mai một trước những 
"He nhân lịch sử, trong đó trước hết phải kề. đến chính sách hỗy: điệt văn hóa tàn bạo của. 
_ "bọn phong - kiến phương Bắc trong thời gian chúng - xâm lược đô hộ đất nước ta. Lịch sử 
. cho biết, tiêu điệt một: ngôn ngữ thì khó, và. trong “những hoàn cảnh nhất định đó là điều 





_ không thề thực hiện được, còn ngăn cấm hủy điệt một hệ thống chữ viết thì việc. đó đã _ - 


s từng - xây ra trong ` thế giới cồ đại. Sau cuộc xâm: lăng và tàn 1 văn -hóa dRa người _ 
_Ðô-ri-an, người Hi Lạp cồ đại quên rằng mình đã từng có. chữ viết. Ba trăm năm sau, khi: 
khôi phục được quyền. độc lập dân tộc, một lần nữa, mm. Hi: Pch lại n”h " Ta & chữ viết | 
_cho tiếng nói của dân tộc mình. Phun "` | a 


` Do nhiều nguyên nhân khách quan và à chả quan. „ rất phức tập, chữ Hán N sử T 
một. 'cách phô biến trong hoạt động văn hóc xã hội cổa nước Việt Nam phong kiến độc lập. 

Vận đề ngôn ngữ. văn tự Hán ở Việt Nam sẽ được trình bày. rõ trong những chương tiếp. 
theo. Ở đây trước hết chúng tôi muốn nhấn mạnh một điều là : không thề tìm hiều vấn đề. 
"chữ Hán ở Việt Nam tách rời những kì công biều lộ tài trí. thông minh tuyệt vời. của cha 


ông ta trong sự nghiệp Việt hóa ngôn ngữ Hán cồ. trên cả ba mặt ổm đọc, # nghĩa, phạm ˆ _ - 


tí sÈ dụng, Kết quả cụ thề do sự nghiệp. lớn Tao này đem lại, xét trên - một. mặt nhất định, 
là sự xuất hiện hàng loạt văn bản Hán văn cồ' của - các tắc gia Việt. Ñam, bao, gồm đả mọi _ 
thề loại, chứa đựng những nội dung phong phú đa đạng đậm đà BẮC PHẾI đân. . giàn tính _ 


_ _ ` độc đáo sáng tạo, có giá trị học thuật và nghệ thuật rất CAO CO co ". 


- Tuy vậy xét về một mặt khác, mặc đù được nhà nước phong kiến Việt Nam coi. là s " 


a6: gia. văn tự», rõ ràng là văn tự Hán chỉ. được sử dụng trong: một. phạm vì tương đối - - | 





— thạn hẹp, Địa bàn hoạt động của nó là giấy tờ, sách vở. Đóng vai. trò. chủ chốt, chiến 
_ww thế tuyệt đối trong hoạt động ngôn ngữ sống động của toàn: dân ‡a, từ vua. quan cho nứt 


=" tới bàn dân thiên hạ, vấn là: tiếng. Việt. Chính điều này đã. thúc đây chữ. Nôm xuất hiện, 





. “ Nhìn tỒng quát, chữ Nôm được xây dựng theo hướng chủ yếu là ghỉ âm, sử dụng từng chữ 
Hán hoàn chỉnh hoặc một số bộ phận của chữ Hán được cấu tạo lại đề ghi các từ trong là 
tiếng. Việt theo nguyên tắc ghỉ âm tiết, trên cơ sở âm Hán Việt (tức là cách đọc chữ Hán. 


lể địa vị - ¡ 


- _của người Việt Nam). Có lẽ chữ Nôm đã xuất hiện: rất sớm. Biết. bạo. nhiêu tên riêng, tên `. 


s người tên lầng xóm, tên hồ ao › đồng đất, tên có _cây hoa. nhp S Và. _của zg. nếu chỉ - 


88. 











Á 


nữï chữ Hán không thôi thì tác saO ghỉ. lại cho. hết, cho chính. xác. ng vì, dà đm 
được đọc theo âm Hán Việt, nhưng. tiếng. Hán (được ghi lại bằng chữ. Hán) vẫn. không — 
đủ. khuôn. ngữ âm đe ghỉ. lại mọi kết cấu ngữ âm của tiếng Việt, Ngoài. rau. còn phải 
kề đến. vai trò «linh hồn dân tộc » “của ngôn ngữ bản địa nữa. Chính vì lẽ đó, trong. sử 
sách dủa ta đã có tước hiệu ‹ Bố cái đại vương » vừa chữ Nôm vừa. chữ- Hán. KÈ ra người. 
xưa có thề dịch hai từ bố cái (cha mẹ) thành phụ mẫu. ‹ Bố cái đại vương › có thể chuyền dịch. 
thành ngôn từ thuần Hán là ‹ Phụ mẫu đại Vương ». Nhưng, đối với người Việt. thời xưa, phải _ 
_ eh*”ng hai tiếng ðố (cha) cứ (mẹ) có khả năng biều thị một tình cảm rất mực sâu sắc thân 
thuộc mà hai từ phụ mẫu ngoại lai kia không thề đảm đương nồi ? Vấn đề chủ yếu ở đây. là 
phải tìm. cách ghỉ lại hai hình ảnh âm thanh quen thuộc ấy. Do đó, đù rằng. hai chữ Hán 


+ (ãm Hán việt đọc là öố có ¡ nghĩa là. vải) và # (âm Hán Việt học là ‹ cắi có nghĩa 
l vung, nắp) chẳng hàm chứa một ý nghĩa gì cao sâu tôn quý, nhưng chúng vấn được chọn 
dùng. đề đưa vào tước hiệu, bởi vì, qua âm đọc của chúng (cố nhiên là âm Hán Việt), chúng 
đã truyền đạt được ý tình của người dân Việt Nam đối với bậc anh ' ws cứu nước mà họ 
kính yêu như cha mẹ. ~ ẹ `: 

Mặc dù. không đong nhà reớ0 phong. kiến oi trọng v và khuyến khích ¿ sử dụng (wk 
một thời gian ngắn ngủi dưới thời Quang Trung), chữ Nôm vẫn hoàn thành khá xuất sắc 
_ nhiệm vụ lưu kí chuyền vận tiếng Việt qua một khối lượng. văn bản đồ sộ, trong đó có 

nhiều đỉnh cao như Thơ quốc âm của Ngàn Trãi, bản dịch Chính phụ ngôm của Đoàn Thị 
Điềm, Truyện Kiều của Nguyễn Du v.v... 


Thần chung, tuy- được xây dựng trên cơ sở sắn 9 yêu tổ Utăn tụ Hán, to #o › nối 
chữ Hữn, chữ Nôm đã tiễn xa hơn một bước, xét 0ề hai mặt kết cấu tà chức. năng. “Trước 
hết, về căn bản, chữ Nôm thuộc loại hình chữ ghỉ âm (Trong một số trường hợp nhất định, : 
_ đó sử dụng thích đáng các kí hiệu ghi ý). Số chữ thuần túy ghi ý trong chữ Nôm vốn rất 
Ít, có thề đếm trên đầu ngón tay. Xét trong mối tương TẠI với chữ Hán, về `. thề, chữ 
Nôm gồm hai loại lớn: _ : | 


_1— Loại sử dụng các chữ Hán hoàn chỉnh có sẫn đề biên thị các từ IONE g tiếng Việt 
tieo cách dùng cả âm đọc (âm Hán Việt) lẫn ý nghĩa của chữ, như dùng chữ. ““ đề ghỉ 


từ đớm, tim ; hoặc chỉ dùng âm như chữ ;Ÿ  , âm Hán Việt đọc là một, cá: nghĩa. là chìm 
đổn, mai một, nay: dùng làm chữ Nôm đề chỉ nỗ từ một q); hoặc chỉ dùng nghĩa, như chữ 


BRS „ 8m 'Hấn Việt đọc. là dịch, có nghĩa là nách, nay dùng làm chữ Nôm đề ghi từ nách 
_ (một bộ phận trong cơ thề con người), hoặc TỊnHg âm DU đọc chệch đi, như Hi n 
(biệt) đọc là biệt đề ghi từ biết. 


4 =— Loại chữ sáng tạo riêng đề ghi từ trong. tiếng Việt bằng cách một SỐ nh 
Hán (hoặc bộ phận bàn chữ Hán) và dùng thêm các dấu phụ. Thí dụ : | 


_—. đo hai chữ S (ba) và $ (lăng) ghép Tại đề ghỉ blăng tức trăng trong tiếng 


c.. Việt ® (ghi âm), 4> - đo hai chữ. 4x (nhân) và Đn (tượng) phép lại j 0p -ghỉ từ Hưng 
_ đông trầm ; trầm họ V.V, «) trong tiếng Việt (ghi 9. si 


k _ sự .:đo hai chữ * (Hảo: sổ) và ở «œ đà ghi từ cổ _. an ._ _ 
tiếng Việt Đón âm vừa: mã 


đá - 











†$‹ . sử na một chữ Hán M (háo) v và mật. _ phụ « độ phí \ từ mức tá | 


mác) trong tiếng Việt (biến âm). 


Trong việc cấu tạo chữ Nôm, ng: cha ta thuê. xưa cũng dùng bộ thủ it6zz kí 


hiệu thông báo, hiệu chỉnh ý nghĩa của chữ — sẽ nói rõ ở chương sử nhưng øo với hệ 


thống bộ thủ của văn tự Hán thì đơn giản hơn nhiều. 


Điều mà chữ Nôm quan tâm đến trước hết chính là mặt kết cẩu nữ âm của ngũu 


_ từ. Nó cố gống phản ánh thật trung thực hành ảnh âm thanh của từ, trong phạm. 0í khả năng 


rất có hạn của thứ chữ ô uuông ghỉ âm tiết. Chữ Nôm có chú ý thích đáng đến tiệc đơn giản 
hóa chữ viết, như giảm bớt số nét trong chữ Hón được sử dụng ; lược bồ các kí hiệu ghỉ ý 
(bộ. thủ) không cần thiết 9.u... Do chỗ coi nhẹ nguyên tắc ghỉ ý (tuy cũng có uận dụng ở mức 
độ nhất định) tà ưu tiên chú trọng thực hiện nguyên tắc ghỉ âm, chữ Nôm đã đạt tới cấp độ 
" khá cao trên con đường phát triền từ ghỉ ý đến ghỉ âm của chữ viết. Điều này biều lộ hột 
_` nhận thức khoa học khá sâu sắc về ngôn ngữ văn tự học nói chung và về bản chất tiếng 
Việt nói riêng của tập thề những người chế tác chữ Nôm. Nó có liên quan gì đến truyền 
_ thống chuộng. chữ ghỉ âm có thề có từ ngàn xưa gắn bó với truyền thuyết về loại chữ viết 


như ‹ giun bò *, như « đàn nòng nọc » kia không ? ? Trong tình hình tài liệu về chữ viết cò. 
xưa của ta trước chữ Nôm còn quá hiếm hoi như ngày nay, quả thực chưa thề đưa ra lời giải. 
đáp. cho câu hồi trên đây. Tuy vậy, có thề khẳng. định được một điều, „trong quá. trình xây. 
dựng. chữ viết của dân tộc cách đây nhiều thế kỉ, xu: “hướng ghỉ âm đã áp đảo.xu hướng. 


ghi ý. Với thực tế lịch sử này, việc sử dụng một hệ thống kí hiệu đơn giản hơn. chữ. Nôm 
đề, ghỉ. tiếng. Việt, như chữ quốc ngữ: chẳng. hạn, không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên, 
hoàn toàn do sự áp đặt từ bên ngoài. Chữ viết của. dân tộc xây dựng trên cơ sở bằng chữ 
cái la-tinh mà chúng ta quen gọi là chữ quốc ngữ không phải là món qua xa lạ của các giáo 
Tý “Tây phương đơn phương trao tặng cho chúng ta. Chúng ta không tiếp nhận chữ quốc ngữ 
một cách thụ động. Bao thể hệ người. 'Fiệt Nam đã đóng góp công sức uäu quá trình định hình, 


cổi tiến uà hoàn thiện chữ quốc ngữ, kồ từ khi nó mới chỉ là một cách. - ghi -âm tiếng Việt khá 


tùy tiện ở thể kì XII cho tới khi nó trở thành một hệ thống tương đối hoàn chỉnh: oà chặt chẽ 
_ Đềo khoảng đầu thế kị XIX. Chính các giáo sĩ người Âu có nhiều quan hệ với chữ quốc 
cà ngữ cũng đã phải thừa nhận sự thực này trong những tập bút kí truyền giáo nồi tiếng, của họ: 


Từ những hình vẽ chạm khắc thực hiện chức năng giao tiếp - — "thông tia (tiêu biểu 
là các hình chạm khắc trên trống đồng) qua giai đoạn sử dụng chữ Hán cho tới chữ Nôm 
và cuối cùng là chữ quốc ngữ, chứ uiết ở Việt Nam luôn luôn ở:oầo một ' quá trình biến 
diễn tiến lên không ngừng. Quá trình này hoàn toàn phù hợp + Uới Hàn g) bước ' ø: Lúc sử củn 
chữ tiết, SIO trên Tin, Ut toàn thế giới điển _ .. `... an... 


. 
Ai Cgc Mụ đŸ 


*.. - 
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ˆ _ Trong phạm vì khóa trình Cơ sở Ngữ uốn” 'Hán Năm, chúng ta sẽ lú sân Tìm hiểu 
| những văn bản Hán Nôm. tiêu biều thuộc các thề Tổại. — một bộ. phận quan trọng trong. 


kho tàng di sản văn: hóa thành văn của dân tộc. "Đó là một quá trình lao động công 
phụ, đòi hỏi phải vận dụng một cách tồng hợp nhiều trí thức liên ngành. Những kiến 


ˆ thức về ngôn ngữ. văn tự Hán và ngữ văn học cồ điền :Hán ˆ Nôm được trình bày qua 


các chứơng dưới đây: sể là .: bước mở đầu có ý —. quan trọng. - 


ˆ NG 
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_CHƯƠNG HAI 


9 VĂN TỰ HÁN. KH _ 
'KẾT CẤU -_ - HÌNH THÊ — CÁCH THÊ. HIỆN. - = BỘ THỦ T 


B3 ˆ Trên thể giới hiện. nay có vào khoảng 400 loại chữ viết, nhìn chung đều có mối 
“luận. hệ nhất định với một trong bốn loại bình chữ viết e5 xưa sau đây : chữ hình vẽ của 
người Ai Cập cồ đại ; ; chữ ô vuông của người Hán : chữ hình góc của người Xu-me vùng - 
-Lưỡng Hà ; chữ tượng hình của người May-a vùng Trung ` Mi. “Trong bốn loại chữ viết cồ 
_ Xửa. Ấy riêng có chữ ô vuông của người Hán (gồm những chữ đơn giấn và những phức. 
"hợp gọi chung là oến tự) là vẫn còn đang được sử dụng trong sinh hoạt ngôn ngữ hiện 
đại. Ba loại chữ viết kia nay chỉ là đối tượng của môn cồ tự học. Điều này chứng tô 
sức. sống bền bỉ và khả năng thích ứng. cao của văn tự 'Hấn (1). Tuy vậy, do những đặc 
_trưng cố hữu trong kết cấu và chức. năng, văn tự Hán cũng đã bộc lộ những nhược điềm 
rất lớn, gây nhiều trở ngại cho công cuộc phồ cập và phát triền văn hóa giáo dục của 
Trung. Hoa (2). Chính - vì lẽ đó, cải cách văn tự Hán là một trong những nhiệm vụ quan trọng 
được nhiều thế hệ người Trang Hoa quan. tâm. Phương hướng. chủ yếu của công cuộc 
-ải cách. này. là latinh hóa hệ thống - văn tự ghỉ: ngôn ngữ Hứn. Trong khi chưa la-tinh hóa 
Do được chữ viết (một việc mà Việt Nam chúng. ta đã làm được từ lâu), nhiệm 'vụ hàng đều 
hi của cúc nhà. cải cách văn tự Hán là tìm cách giảm bớt đến mức tối đa số nét trong một 
chữ ' và hệ thống hóá lại toàn bộ ‹ kho chữ › đề tiện ghỉ nhớ tra cứu và sử. dụng. 








_ _- Nhưng, đối với người Việt Nam chúng ta, nghiên cứu văn tự Hấn ở cái dạng 
chưa. cải cách lại là một ác số ý ý. nghĩa thực tiễn rất lớn, bởi vì: 


“Một là, đo hoàn cảnh lịch sử, trong quá khứ, văn tự Hán đã từng _ sử kêu 
rộng TỂi trong công việc bành chính và — văn chương học thuật ở nước ta. Rất nhiều 
-di sẩn văn hóa quý báu của tồ tiên :: đã được bảo tồn và lưu truyền đến nay qua 
hệ thống văn tự cồ xưa ấy. Do đó, muốn tiếp thu tốt phần di sản này, phông f thệ ái S% 
_nghiên. cứu kĩ văn tự Hán (dưới dạng chưa cải cách). 





Hai là, sự giao lưu với ngôn ngữ văn hóa Hán qua bao thể kỉ đã. đề lại trong từ 
| _ vựng tiếng Việt rất nhiều t+ gốc Hán. Những từ gốc Hán ấy vốn ®ược biều thị bằng văn tự 
Ề : _ Hán, một hệ thống văn tự xây dựng trên cơ sử tượng hình ¬—- biầu # Y nghĩa của từ thường. 
sả được biều thị một phần ở. kết cấu và hình thề của vấn tự. Ngày: ni với chữ quốc ngữ, 

những từ gốc Hán ấy đều. được ghi lại bằng những con chứ lạ-tĩnh — một hệ thống văn 
_tự ghi âm, chỉ biều thị mặt âm thanh sủa tì ngĩr, Vì vậy, muốn đi sâu tìm Í hiểu từ nguyên, 
từ nghĩa những từ gốc Hán ã ấy, khõ.. thề không quay về fìm biền chúng đưới cái vỗ văn 
, tự tượng hình - — biều ý trong hệ thống văn tr Hín (đưới dạng chưa vãi cách " 


_ @) Nói chưng, tiện: tôi dùng từ chữ hoặc chữ tiết bày chế: tử tin tự. _ Riêng đố: vế chữ viết 
Nà ngôn ngữ Hán, chúng tôi vẫn In từ ăn b tự cho hợp. với cách. gọi và phân loại truyền. thông của 
hd văn tự hợc. _ 


. @) Sức sống bền bỉ và khả năng thích Ứng cao của, .văn tự ô vuông. của người Hán, xết: về mặt 
tiến hóa phát. triền, lại chính là một sức. .ỳ ghê gớm, đã. -BÂY. những tác: tại. tơ lớn cho đời sống văn | 
“hóa tỉnh thần của người Trung Hoa. Điều này sẽ được trì. bày rõ hơn ở phần dưới. 





Bến cà 








_ „Ba. là, cùng với đà "phát triền của ý thức độc lập tự chủ, chữ Nôm - một. hệ thống 
_văn tự 'dựa trền những yếu tố văn tự Hán đề ghi lại tiếng Việt — cũng đã hình thành. và đã 
đóng. một vai trò khá quan trọng trong sinh hoạt văn hóa tỉnh thần của dân tộc ta: -trong. một 
quá khứ chưa lấy gì làm xa xôi cho lắm. Như chúng ta đã biết, mặc dà dựa ầo- ăn tự. 
Hán, nhưng sơ tới uăn tự Hán, hệ thống chữ Nôm dã có được những nét sáng tạo độc đáo 
rất đú ứng chú ý, đặc biệt là uê mặt thề hiện mối quan hệ giữa ngôn ngữ 0à ến tự, Tuy 





vậy, muốn đọc hiều chữ Nôm một cách dể dàng. tự nhiên cũng nnẽ biết một số chữ gốc - 


ở văn tự Hán (dưới dạng chưa cải cách). 


_ -_ Qua ba điềm nêu ở trên, có thề thấy được th _. ứu một cách tường. tận hệ 
thống yăn tự Hán về các mặt Ía‡ lịch hình thành, nguyên tắc cấu tạo, diễn biến lịch sử đề 
tiến tới chỗ nắm vững nó về cả ba phương diện hình thề — âm đọc — ý nghĩa là một việc 
cần thiết đối với tất cả những ai muốn làm tốt công tác tiếp thu mẵng di gản văn hóa 
thành văn của SAU, tộc được. gì lại" bằng thứ văn tự cồ xưa ấy. . | 


Ị z : đe VĂN TỰ. HÁN sể - KẾT CẤU 
_ - Như chúng ta đã biết, có- ngôn ngữ- trước rồi mới có chữ viết eau. Chữ viết ra đời ' 
trên cơ sở ngôn ngữ và hình thành trong một: quá. trình lịch sử lâu dài. Đó là nét chung của 


các hệ thống ngôn ngữ văn tự cỗ đại. 


Ngôn ngữ của Trung Hoa đã có ¡ lịch sứ lâu đời, nhưng mãi ¡ đến thời Án (thế kỹ ) XIV: 
trước Công nguyên), người ‡a mới thấy những mầm mống của chữ viết phát triền thanh 
một hệ thống vấn tự hoàn chỉnh. Căn cứ vào những mảnh mai rùa xương thú có khác chữ 
(văn Giáp cốt) tình cờ đào được ở vìng Ân Khư (di chỉ Kinh đô của nhà Ân ở tỉnh Hà 
Nam, Trung Quốc` vào đúng năm cuối cùng của thế kỈ trước (nšm 1899), người ta đã thấy 
được khá rõ diện mạo của hệ thống văn tự tượng hình này. Ở đây, có một điều quan trọng 
cần được đặc biệt lưu ý, đó là, những nguyên tức cơ bản mà hệ thống văn tự này dựa vào 
đồ hình thành và phát triền (như tượng hình biều ý ; biều ý phối hợp với biều âm) thì nay 
vẫn thấy được thề hiện trong hệ thổng văn tự Hán đang được sử dụng. Như vậy có nghĩa là, 
giữa hệ thống ăn tự trợng hình thời: Âu Thương 0à hệ thống ăn tự Hán hiện đang được sử 
dụng, chủ yếu mgười ta chỉ thấy sự phút triền 0ề lượng, chứ không thấy những thay đồi. uề ? chật, 


Ai là người sáng tạo ra văn tự Hán ? — Sách Dịch (phần Hệ từ) (1) viết: ‹ Ngày 
xưu thắt nút dây đề ghỉ nhớ sự việc, sau bậc thánh nhân mới đồi thành chữ khắc oạch >.— 
Vai trò của ‹ thánh nhân › ở đây cố nhiên không thề tin được nhưng những hiện tượng 
như ‹ thắt nút dây › và « chữ khắc vạch ? thì có thề coi là những sự thực lịch sử, phù. 
hợp với các giai đoạn đầu tiên trong quá trình đi tìm phương tiện hỗ trợ cho tư. duy, tí 
nhớ và lời nói. của. đhững. con. người đã trực tiếp tham gia vào quá trình lao động nhằm 
sáng tạo ra các của cải vật chất và của cải tỉnh thần thời xa xưa. Trong các thư tịch thời 
Tần Hán, ‹ vị thánh nhân › sống tạo ra văn tự đã có tên có chức, hoàn. -cảnh sáng tạo văn 
tự cũng được miêu tổ rõ rang: « ướt 2 Hiệt, sử" quan của Hoàng Đế, đầu rồng, Bốn 
mốt sáng như đèn, miệng: to như chậu ».. ‹© nhìn uết chân chỉm muông, thấy phân. biệt 
được giống loài, liền theo đồ mã tạo ra văn tự >... Lúc Thương Hiệt tạo ra ăn tự, thác lúa 
trên trời tuôn xuống như mưa, đêm. ch quỷ khóc,. ta kêu...» , ỹ. SẼ, Thuyết nữ dt _ 
_ ˆ (ý Mật trong năm bộc “sách Kinh đi của Nho gia Nạn kinh. “Xem Phụ lực (mục NHO tà 
- CÁC từ điều có.;liên ;quan).-...: 2ï lâm - : SÊy là N | 
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lêy Ặ 


"Việou tuần thấy) -ơa người tạo ra vấn. tự cững %® một điều thường thấy trong xa. 


~.. 


tàng thần "nh lu 0c thuyết của cáo dân tộc trên thế giới. Việc nắng lạo ra văn tự tượng 


hình cồ Ai Cập được quy. công cho một vị thần tên là Thot, đầu chín mình người. Thần. 
: Itramma. được coi là người tạo ra văn tực May-a ở Trung Mĩ v.v... Tuy vậy, những đoạn 


ghi chói 3 trang: l sách. đề. Trung Hoa trích dẫn. trên đây đã . ĐỢỤT cho chúng .. thấy được đöi 
điều b ng đấn về. nguyên nhân thúc đầy văn f xuất hiện và tác dụng của vấn tự 
trong. Xã hột Trung Hoa cồ đại :.. s VY cà 


Một là, sũng như ở một số khu vựe _khẩế, có lẽ chứ viết đã xuất hiện ở Trung. 
,Hoa cồ đại vào lúc mà nông nghiệp . đã phát triền đến mức độ nhất định, nhằm đáp ứng 
những nhu eầu của nền sản xuất và cuộc sống xã hội đương thời (như truyền thụ kính - 
nghiệm sản xuất, ghỉ nhật kí canh tác, tính toán lịch pháp v.v...). Nghiên sứu sự xuất, 


hiện của « văn tự hình góc » ở đồng bằng Lưỡng Hà, của ‹ vấn tự tượng hình ›: cồ Ai-Cậu ở 


"châu thô aông Nin, chúng ta sẽ có thêm nhiều cứ liệu xác đáng đề khẳng định điều suy 


đoán nói trên. Không phái ngẫu nhiền mà những người làm sách thời xưa lại quy công 
lao sáng tạo ra chữ viết -- vốn là thành quả. của. sự sấng tạo tập thể của nhân dân lao 


_ động Trung Hoa cồ đại —- cho Thương Hiệt, sử quan của Hoàng Đế. Theo, nhiều tài liện 


lịch sử, thời đại Hoàng Đế trong truyền thuyết Trung Hoa tương ứng với thời đại ma 


_nghề nông ở lưu vực sông Hoàng Ha. đã. bài đầu "phát, triển... 


Hai là, chữ viết đóng. một vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống: xã hội 


Trung Hoa. cồ đại. Một mặt, nhờ có chữ viết, nhiều kinh nghiệm kỹ thuật sắn xuất v.v... 
được đúc kết, được lưu truyền do đó năng suất được nảng cao ; mặt khác, chữ viết sũng 


góp phần. đáng. kề trong việc tờ chức hướng dẫn con người đấu tranh chống la: và tiến tới 


chiến thắng những thế lực đen tối. trong thiên nhiên và trong xã hội. Nhưng, như chúng ta 


thấy, chữ viết ở Trung nh ty 2 sớm bị: Ung chế, lợi _ đề. HỘ vụ cho lợi ích củy 


gai cấp thống trị Si ñk Về gi | _ ` 


` Mãi tương, quan ý giữa ngôn ngữ Hán và văn tự Hấn. —một hệ thống chữ vHẺ Về cơ 


e 


bản h thuộc. loại chữ tượng hình—biều ý—ủã thề hiện ớ mấy điềm , 8aU đây : 


Ị — 'Khi vấn. tự Hán hình thành, nói chung, các từ trong Hán ngữ đều là từ đơn ầm. 
Trong những từ. đơn âm Ấy, rất nhiều từ có kết cấu ngữ âm giống nhau. Chính đặc điểm. ngy 


đã TH "uy cho loại chữ n thanh 1m biêu âm vừa biều sử) . git:h và = triển. 


di, 


vưÔng » Tân cái khả năng. thích ứng. với sự: _— biến phác triển. c6&§ sgên ngư. - trong 


một thời gian lịch sử khá. dài... Ƒ đ9ẾP: “BEMP: tài côn mu, diệt đệ bì ĐA tgjệy VJĐo MỸ AC cm 4h jm g 


8- — Sự tồn tại đồng thời nhiều phương: ngôn với những. sai biệt rất 'lớn về mặt. 
ngữ. âm cũng "đã tạo ra tiền đề cho việc duy trì lâu đài hệ thống vấn. tự tượng hình — biều 
ý này như một công đụ: giáo tế và giao lưủ văn hóa trên hG tờ gia các ; thúc vực phương 
ngôn khác nhau trên lãnh thô Trung. Hoa. m  N _ cờ _ 


4. 


Từ mối quan. hệ này, “chúng, ta có thề rút Ta "một vài đặc diệm chủ yếu của ¿ văn n tự _ 


Háu nhức sau : ¬. an T VN Vina 


) Trong văn tự - Hán, mi ‹ chữ - (nh theo, dmgc: vận ¡-kết _ NA thề} tường ứng l, 


một âm tiết. Mỗi âm. tiết này só tuc h một từ (như ^ — nhân. người), . bẻ thề- 


KY SỔ flữ ta 


chỉ là Kuất. bộ phận na từ ( nhn rã — pha ung. Đừ lý. “phe: đn pha lê). 


` 











3) Văn tự Hán, kÈ cả những chữ có bộ phận Điều đi, đều khống biều thị một âm 
đọc chính xác, vì bán thân bộ phận biều âm đó cũng vốn là chữ tượng hình — biều ý chức 
không phải là những kí hiệu ghỉ âm theo hệ thống thuần nhất và hữu hạn. Do đó, nhận ˆ 
"thức một đơn vị văn tự Hán có nghĩa là phải đồng thời nhận thức cả ba mặt hình thê, 
_êm đọc va ý nghĩa (nếu nó ghỉ lại trọn vẹn một từ). - 


— 3) Là một hẹ thống văn tự về cơ bán thuộc loại chữ biều # 240 cắt tiền, phát 
triền theo hướng ởiều óm:, vấn tự Hán có khả năng thích ứng với sự phát triền của ngôn. 
ngữ Hán, nhưng bị hạn chế về nhiều mặt. Những. mặt hạn. chế. ấy ngày càng- phát triền, 
_bộc lộ rõ những khuyết điềm của hệ thống văn tự cồ xưa này, dẫn đến Chống dào: cầu 
cải cách từ căn bản toàn bộ hệ thống. 


Hiện pháp chủ yếu mà văn tự Hán dựa vào đề bám sát sự phát triền của ngủn 
ngữ Hán là tạo thêm chữ mới. Do đó, ` số chữ cứ tăng mãi lên. Từ một số lượng có bạn 
_ lúc ban đầu, (theo thống kê chưa đầy đổ, trong số 160000 mảnh mai rùa xương thú 
có khắc vạch chữ đào được ở An Khư, người ta thấy có vào khoảng : .2000 ‹ mặt chữ 
khác nhau) đến cuối thời Hán (khoảng thế kỉ II sau Công nguyên), lấy cuốn Thuyết 
_ Đăn giải tự của Hứa Thận làm mốc, số văn tự Hán thông dụng đã lên tới 9353 chữ, 
gồm. những chữ từ Ì nét cho tới nhện chữ trên dưới 40 nét. b2 IAy,. vn gố văn 
tự Hán đã lên tới trên 50 000 chữ).. _ | Ấ vật 
s Đề nhận thức hệ thống văn tự ' phế tạp đồ sộ đó, dựa trên cách phân loại truyền 
thống và những thành quả mới của ngành văn tự học, người. ta đã chia toàn bộ văn tự Hán 
ra làm hai loại lớn (theo phương thức cấu tạo). ' ' 


1 LOẠI vÉ HÌNH DIỄN Ý (VĂN TỰ BIỀU Ý 


Cũng như các dân tộc cồ đại khác, theo các thư tịch của Trung Hoa ni đủ lại thì, 
trong sinh hoạt xã hội, buồi đầu, người Trung Hoa cồ đại cũng đã dùng biện pháp s thắt nút 
đây › (kết thằng) và « khắc vạch + (hư khẽ) đề ghỉ nhớ sự việc và truyền đạt tin tức. Với 
việc đào được các di tích văn tự trên mai rùa xương thú (gọi là văn tự giáp cốt) và trên 
chuông đỉnh bằng đồng (gọi là văn tự chưng đỉnh), người ta thấy ở giai đoạn đầu, văn xử 
_ Hán cũng là những bình võ đơn giản. hoặc phức tạp. Thí dụ: _ _ 


@_ jPs «wm {Ủ - 
E. Nhật M Nguyệt _X* Hoà 2K Thủy 


Văn tự giấp cối 


'NHỊ sò... HHẾ, MÀ 22 Thủy - 


_Văn tự chang đỉnh, 


ˆĐc 











_khầu ngữ.. 


Theo lực (hư, đây là loại chữ hội ý. 
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Chúng đã trở thành \ văn tự vì _chứng đã SẼ tụ bó với những từ nhất định _ trong 


Những chữ hình vẽ đó dần dần: được cách điệu hóa đến cao độ, như :ˆ 


-AMN VÀ duy. TT. 


#ơn (núi) _ _Ò__ TỘC _—— 
và eó khi chỉ: là những kí lu đơn thuần, như ;: 


“Abtðng (trên). Trà va ˆ shụ (dưới) | 


Theo iục thự (1) —- cách: phân loại truyền thống của ngành văn tự cióá Trung. Hoa - 
thì loại trên là chữ tượng hình (chữ vẽ theo vật thực) loại đưới là chữ ehf sự (chữ c tiếc 
đấu hiệu những từ biỀu thị những khái niệm tru tượng không vẽ ra được). x 


Trong Hán ngữ, vốn từ biều thị khái niệm trừu tượng phức tạp ngày càng phát _ 
triền. Các loại chữ tượng hình ch? sự đều không đủ khả năng thề hiện. Một loại ehữ cấu. 
tạo theo kiều mới đã xuất hiện, gồm nhiều thành phần hình: vẽ (hoặc kí hiệu) 'liên kết với 


nhau. Mối tương quan giữa những thành = mm diễn đạt ý nghĩa nội hàm phức tạp, trừu ' 
tượng của từ, Thí dụ: - 


8c rẽ nh 
nhật (mặt trời) nguyệt (mặt trầng) . Yc: ¿ai - + ảnh s> gắng. 


_#— LOẠI CẤU TẠO “THEO NGUYÊN TẮC ĐỒNG ÂM (VĂN TỰ BIỀU Ý). 


h 


Các phương pháp tạo ra chữ theo. lối tượng hình (vẽ hình), hội ý (diễn ý) đáp ứng 


được phần nào nhu cầu ghỉ lại từ mới trong khầu ngữ. Nhưng, kết quả là, tồng số chữ cứ _ 
nhiều mãi lên, kết cấu và hình thề của chữ ngày. cang phức tạp. Bên cạnh đó, rất nhiều - 


từ nẩy sinh trong cuộc sống xã hội mang theo những ý nghĩa nội hàm không. 8ẠO VẼ ra 
được (hoặc vẽ ra thì tốn quá nhiều công sức và ý nghĩa cũng không rõ ràng). 

Dựa vào một biện pháp vốn đã có tiền lệ trong lịch sử, người 'Trủng Hoa cồ đại sử 
dụng rộng rãi lối € vay mượn chữ›, dùng những chữ vốn biều thị những từ không được 
dùng trong khầu ngữ nữa đề lâm chữ ghi lại những từ mới sinh. Thí dụ : 


%- lai vốn la tên một giống lúa (thấy có ghỉ trong thư tịch đời Chu) được dùng. 


đề 'ghỉ từ lai có nghĩa là đến, tới. 


3 _ tài vốn là chữ tượng hình, có nghĩa là cây non, không xuất hiện trong khầu. 


ngữ nữa, được dùng đề ghỉ âm tồi ý trong tồi năng ( 2 f# LÔ. ) nhân tài ( ^“34 ) 
oăn tài ( * + ) v.v... _ 





(1) Hệ thống ?ục thư (sáu phép tạo ra chữ) bao gồm tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, giả tá, 


chuyền chú, trong đó bốn phép tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, thực sự là những biện pháp tạo - 
ra chữ mới. Cồn chuyền chú và giả tá chỉ là những biện pháp về sử dụng chữ mà thôi. (Xem Phụ lục — - 


Tài liệu tham khảo tra cứu Ngữ Văn học cồ điền, Mục Lục há) — Ïg. 


St 








_ Theo lục: thư, đây là loại chữ. giả tá. 


Với Toại chữ giả tá, một bước. ngoặt vô cùng quan trọng đã diễn. ra trong lịch 
trình phát triền của. văn tự Hán. Từ chỗ là loại chữ thuần túy biều ý, với loại chữ giả tá 
này, văn tự Hán đã chuyền dần: sang giai đoạn lấy nguyên tác biều ôm làm cơ sở. Với 
biện. pháp. ‹ vay mượn - chữ », vấn' tự Hán đã dắp ứng được phần nào những yêu cầu to 
lớn. do sự. phát "triỀn của khầu - ngữ đề ra. Tuy vậy, là một hệ thống vấn tự về căn. 
bản lB thuộc. loại: tượng: hình biều ý, đề thích ứng với hiện tượng đồng âm rất phồ. biến ` 
trong: ngôn ngữ. Hán và tăng cường. tính mình xác trong việc biều thị ý nghĩa; người 
Trung ˆ Hoa cồ đại đã sử dụng rộng rãi một hệ thống kí hiệu khu biệt ý. nghĩa, được gọi 
là bộ thủ, phối ` hợp với biện pháp. mượn chữ cũ ghi từ mới đã nói ở trên, tạo thành. 
những ‹ nhóm chữ › có liên hệ với. nhau về mặt kết cấu ngữ âm. và ý nghĩa. như t. 


: 4 
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hoặc chỉ có mối quan hệ về mặt kết cấu ngữ âm mà thôi, Thí dụ: - 

hộ 


& 





NT. T: 





4 Kho. 1g. R 


- Theo bực thư, những chữ được tạo ra theo hai tánh. trên đãy được gọi chia? lạ 
Toại Giữ hành thanh, Sự xuất hiện loại chữ này đã tạo ra cho văn tự Hán những khả 
năng rất to lớn. Chính nhờ có nó mà hệ thống văn tự cồ xưa này có thề liên tục 
phục vụ ngôn ngữ Hán qua các giai đoạn phát triền, từ buôi đầu của lịch sử thành văn 
chơ tới ngày nay. | Pa ¬ 


81. 





Căn cứ vào tính. đơn giản, hoặc phức tạp của việc tạo thành. chữ, người ta lại chia 
văn tự Hán ra làm hai loại lớn : 


—) Văn — - gồm những chữ tb0ï? "hành Ldếc: ch sự (chữ đơn, do các nét liên. kết: 
_ với nhau. | _ _ 
b) Tự - — gồm những chữ hột ý và "hồnh. thanh (chữ đc, do. it sốt "liên . 

với nhau, _ "... l2 .ý . 





iớ ` v `. VĂN TỰ HÁN — HÌNH THÊ ˆ c4 j8”. / 
ị Về "hình ghề, từ khi ra đời cho tới cuối thời Tiến (khoảng thế ký I sau Căng 
nguyên), vấn tự: Hán đã trải qua ba. giai đoạn chủ yếu sau đây : SỐ ị 


TT 1 GIAI ĐOẠN VẼ HÌNH. 


_— Qua những thí dụ về văn tự giáp cốt và văn tự chung đỉnh. đã nêu ở trên, 
chúng ta thấy văn tự Hán lúc bấy giờ chưa khác hình vẽ Ki 6 ú. Có thề lấy thêm một 
sgố. thí dụ nữa đề mỉnh họa thêm : _ _ 


T cả ' ng 
Si ã T § 


Tưởng Đưởng - Cu Lộc 





_ Hình thề của vấn tự cũng chưa cố định. Một. « chữ ? có thề « vẽ › theo nhiều kiều : 
_ vẽ „.‹ ".. vẽ tỈ mỉ, vẽ nguệch ngoạc, vẽ mặt trước, vẽ mặt sau, vẽ to vẽ nhỏ 


s p 
` K 


Tưởng Dưỡng | | Lọc 








Những chữ như trên có thề gọi là cchữ hình vẽ› (văn tự đồ họa, đặc biệt là 
loại chữ khắc trên đồ đồng đời nhà Thương —- văn tự chung đỉnh). Những chữ như thế 
-_ tất nhiên là vừa khó nhận thức t mặt chữ », vừa tốn nhiều công sức khi €vẽ chữ›. SA Ã 





#— GIAI ĐOẠN VẠCH THÀNH ĐƯỜNG. _ .Ả 


Đời sống xã hội ngày càng phát trin, nhu cầu ghi hi ngày càng nhiều, Người — 
"không. có thì giờ ngồi vẽ từng chữ một như vậy nữa. Hình thề của văn tự cần phẾ thay 
đồi đề đáp ứng như cầu của. xã hội. ˆ : 


“sâu “hy Phương tiện viết chữ thay: đồi cũng tác động “đến sự thay đồi. của hình thề văn _ ị 

tư. Thời Chu, nhờ chế ra. được sơn, người đương thời dùng que chấm sơn vạch chữ - 
trên. thể trúc, thể gỗ. Chữ vạch ra ngày càng khác hình vẽ, tiến dần đến chỗ đơn giẩn ị 
TỔ ràng hơn. Một số cơ cấu của chữ viết ng quy thành những đường vạch hoặc: thẳng, c 


32 








hoặc xiên; góc chữ hoặc nhọn, hoặc uốn lượn, khá cân đối. Lỗi. viết chữ với hình thề: 
như vậy được gọi chung là “Lựu thư » hoặc « đại triện ›, tương truyền do thái sử Lựu đời 
- Chu Tuyên Vương. (827 — 782 trước Công nguyên) đặt ra (1). Tuy vậy, ở các nước - 
cchự bầu ? của nhà" Chu, lối viết chữ vẫn còn tùy tiện, chưa thống nhất, gây nhiều khó - 

khăn. cho việc sử dụng. Cuối thời Chiến quốc (475 — 22l) trước Công nguyên, Tần tiêu . 

diệt sáu nước (Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên, Tề), độc chiếm cả vùng trung nguyên, sai 

tỀ tướng Lý Tư (2) quy định lối viết chữ thống nhất trong nước. Đó là chữ « tiều 
triện. So với chữ c đại triện» thì chữ ‹tiều triện > đã được viết. thành, "-Bường nét ; : quy 
cách hình dạng thống nhất và đơn. giản hơn rất nhiều.. . 


3— GIAI ĐOẠN VIẾT THÀNH NÉT 

So với chữ thời Chu, chữ viết theo lối tiều triện đã giản tiện, -dễ viết hơn, nhưng dù _ 
sao cũng vẫn còn rườm rà. Ngay từ cuối thời Chiến quốc, một lối viết đơn giản hơn đã lưu 
hành rộng rãi trong dân gian, bình lính, thư lại, gọi là /£ ¿}ư. Đến thời Tần, nó vẫn tồn 
_tại song song với lối viết thống nhất, chính quy. Đặc điềm của loại lệ thư này là kết cấu 
đơn giản, sáng sủa, vuông vắn gẫy gọn. Với Ìệ (hư, văn tự Hán đã bước vào một giai | 
đoạn mới trong quá trình ồn định về mặt hình thề. Nó đã gạt bổ hoàn toàn những yếu 
tố hình vẽ, xác lập một hệ thống thành phần cấu tạo cố định, được gọi là nét, bao gồm : 


nết' ngang, (—}, nét,sồ ( [ ), nết ngoặc hoặc nét gãy ( 1 hoặc. L ỞJ).nứt phầy( ? ), 
_nết mắc {( ` ) nét hất (⁄ ) nết mốc ( Ì hoặc v2 hoặc NẶĂ ) và mết chấm ( ). 


Đó là tắm nét cơ bản. Mỗi nét lại có nhiều biến thề kháo nhau. Đặc biệt là trong 
_€ thư phấp ›, một môn học về cách viết văn tự Hán bằng bút lông vốn được coi như môn 
nghệ thuật, những biến thề của các nét lại càng, nhiều hơn: Thí dụ, về nét số ( † ), thư 
pháp cồ nêu ra ba loại chủ yếu : 

a) Sồ đầu đuôi bằng nhau gọi là ‹ thiết trụ › (hình như cây gậy cắt). 

_b) Sồ đầu to đuôi nhỗ gọi là ‹ huyền trâm › (hình như cái kim treo), 

©) Sồ đầu bé đuôi to gọi là ‹ thùy lộ» (hình như bạt sương nhỏ giọt). 


Đời Hán chế được bút lông, mực, giấy. Văn tự Hán đã ồn định về cả hai mặt 
cấu tạo và hình thề. Với bút lông, kiều chữ öáé/ phần h Hán lệ) xuất hiện, nét mềm 
mại, chữ vuông vức, vừa đẹp vừa trang nhã. - 


Tiếp theo đó, do yêu cầu ghi chép nhanh, nhiều lối diết £ thảo đã ra đời, như Chương 
thảo, Kim thảo v.v... Các nét trong chữ tho thường bị rút bớt và viết liền với nhau, 
hoặc bị chuyền hóa thành : một dạng: khác, trông bay bướm, đẹp mắt, nhưng khó đọc. 
Viết chữ thảo trở thành một phong trào. Phép viết văn tự Hắn trở thành một môn nghệ 
thuật. Nhiều kiều chữ thảo kết cấu gọn gàng sáng sủa, hình thức trang nhã, duyên dáng, 
nổi tiếp nhau xuất hiện, tiện cho việc sử dụng và phù hợp với tiêu chuần thầm mĩ nói 
chung. Nhưng cũng có nhiều Xa chữ đã đi quá. xa trên SE đường ‹rồng say phượng | 





() Đại triện còn gọi là lưu tổn, Theo Hân thư (Nghệ văn chí), đại triện do Thái sử Lựu đời 
Chu Tuyên Vương đặt ra. Di tích duy nhất của loại đại triện này còn được bảo tồn trên 10 cái trống , 
đá đào được ở Thiềm Tây. Theo các nhà nghiên cứu, đây là đ .. văn tự thời Tần Tương Công năm 
thứ tám, cách đời Chu Tuyên Vướng không xa lâm. 


_ _() Lý Tư người đất Thượng Sái,- xuất thân là một viên dâu lại, sau được Tần Thủy Hoàng 
trọng dụng. Những chính sách quan trọng lở đời Tần như xây dựng nhà nước chuyên chế tập quyền, 
bành trướng lãnh thồ, mở. mang giao thông, thủy lợi, phát triền lực lượng quân sự, thống nhất chế độ - 
đo lường, văn tự v.v... đều không tách rời những hoạt động chính trị của Lý Tư. Sau bị giết. 
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"múa? hoàn toàn thoát li mmịc đích thực dụng của văn tự, nhự kiêu TY UU pH, „ phẳng 
hạn, viết ra mà chẳng ai đọc nồi. : 


"Tuy vậy, xu hướng đơn giấn và tiện dụng vẫn chiếm ưu thể, Cuối. đời Hân, lại. 
một kiều chữ mới nữa ra đời, với đặc điềm (ngang bằng số ngay », đơn: giản, dễ. viết, gọi 
là khổi thư, được coi là lối viết chính - quy của văn tự Hán, lưu hành rất. - tông. rãi,” 
thông dụng cho tới ngày nay với hai kiều ‹chân thư: và ‹ hành thư. : _ 


—W 2 HC 


_Nguuật __ ta ˆ Nguuật : : 


TIỂU TRÊN  —- Ộ ".áa 


R CC 


Nhật Nguyệt Hóa. 











Tưởn4 Dưởng 
"BÁT PHẨN 
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HÀNH. THỰ 

















-IH~‹ VẤN TỰ 1 HÁN : IÊN, - CÁCH nu HIỆN ˆ 


“Chúng \ ta đã tỉm 'hiều sƠ lược, khái. quất. các mặt cấu tạo và hình thề của văn 
tự Hán. Sau đây chúng ta cần tiếp tục tìm hiều cách thề hiện mặt hình thề của văn 
tự Hán qua kiều chữ ‹ chân thư › — một kiều chữ chính quy thông: dụng lâu nay (1). 


Nói chung, những loại chữ viết mà chúng ta quen thuộc thường là loại chữ âm tổ, 
trong đó phồ biến nhất là chữ la-tinh. Việc dùng hệ thống chữ viết này đề ghỉ lại một ngôn 
ngữ (tồng hợp hoặc phân tích) chỉ là việc thề hiện kết cấu ngữ âm (và sự biến đồi hình 

thái của từ, nếu có) bằng một số kí hiệu đơn giản và hữu hạn, (đại khái là vào khoảng 
trên. dưới 30 ký hiệu gọi là con chữ) theo những quy tắc khá ranh mạch. - 


: Nhưng, với văn tự Hán thì lạ khác hẳn. Như chúng ta đã biết, vău tự Hán là một 
nN hệ thứng chữ viết xây dựng trên cơ sở biều ý, có cải tiến theo hướng öiều đm. Đặc điềm 
chung của các loại văn tự biều ý là dùng các kí hiệu đề ‹ biều đạt từng từ riêng lẻ, 
hoàn chỉnh, hoặc một bộ phận độc lập củo từ › (2). Nói chung, số chữ của văn tự Hán ˆ 
tăng theo 'số từ trong từ vựng Hán. Cá biệt có khi một từ lại được thề hiện bằng 
một vài chữ khác nhan. Như vậy là, tầng số chữ trong kho vấn tự Hán rất lớn. Văn 
tự Hán vốn lại thoát thai từ chữ tượng hình, do đó rất phức tạp về mặt kết cấu và 
hình thề. Nhận thức một đơn vị vấn tự Hán có nghĩa là phải đồng thời ghỉ nhớ cả 
ba mặt hình thề, âm đọc và ý nghĩa (nếu đơu vị văn tự đó thề hiện một (2). 

Tìm hiều kĩ lưỡng cách thề hiện mặt hình thề của văn tự Hán (chủ yếu là ở giai đoạn. 
chân thư) kết hợp với việc vận dụng những kiến thức về mặt cấu tạo của vấn tự Hán là con. 
_ đường ngắn nhất và chắc chắn nhất đưa chúng ta tiến dần tới chỗ nắm vững một cách có hệ 
thống, dựa trên những cứ liệu lịch sử và lí luận, thứ chữ viết phức tạp này. Và, cũng chính 
trên cơ sở ấy, việc học tập chữ Nôm của chúng ta sẽ có được những thuận lợi rất lớn, 


. Đau đây là những điều chủ Jc cần. lựa ý khi thề hiện hình thề văn tự Hán : 
[— NÉT CƠ BẢN —- | | _ 


'— Như đã nói ở mục l “(Văn tự Hán -hình thề), tám nót. vơ _ bắn là cự. “sở đề 
tạo ra hàng vạn đơn vị văn tự Hán. Tám nét đó được rút ra tư hàng pgàn đường 
nét đồ họa trước đây và ghép vào khuôn khô €ô vuông ›. Hình dáng và chiều hướng triền 
khai của các nét đó là cố định, Tư HÝh bu CHẾT tiện oi Nệt 


nh Thọ "ha 





K1. 
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. _ (1) Người ta viết văp tự Hán bằng bút lông, bút sắt v.v... Sử ấng các loại bút khác Hhền đòi 
hỏi cách viết khác nhau. Nói cách thề hiện mặÈ£ bình thề văn tự Hán là nói chung. — tụ 


(2) Tham khảo Đại bách khoa toàn thư Liên Xô - -— Mục ‹ Chữ viết ». 
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Mỗi nết đều được thề hiện một. S4 nb, liên tục, không đứt đoạn. 
“Trong kho văn tự Hán, một chữ có thề do một nét tạo. thành, Thí dụ: 1 


 s | _.. nhất (một) - 

ñng có thể đo. nhiều nét tạo. › thành, Thí dụ: 
sơn  Ô mính  , bản —— lãm  - —_ 
((nú) Gáng „ (gốo). — (rừng) ˆ 


Cả những chữ có tới trên dưới 40 nết và tất cả vẫn thu gọn vào một €ô vuông 3. 
Khi liên kết với nhau đề tạo thanh chữ, các nét có biến dạng ( tí chút, Mod nói TẾ vẫn 
nhận. ra được một SnÊN rõ răng. “Thí dụ : - | : 


_ # (một giống chim hót rất hay thuộc loài oanh) 30 nét, 


kí (ngựa hay ngàn dặm) 27 nét, 


trất (mưa) 2g nét. 
| Muốn nhận thức một chữ, riêng về mặt bình ThỒ trước hết cần phải biết chữ 
đó có bao nhiêu nét. Muốn biết một chữ có bao nhiêu nét, cố nhiên phải đếm. Khi đếm, 
cần phải dựa vào hình đạng các nét cơ suớ nh hợp với nguyên tắc : : trong khả viết, mỗi 
lần nhấc bút được kè là một đơn vị L _ 


Thí dụ : 


ng 


Nhất một nét (một lần nhấc bút), 
(một) 
% 
Đại ba nét (ba lần nhấc bút). 
(lớn) 
Đếm nét chữ là một việc tuy đơn giản nhưng cũng cần phải có thói quen nhờ công 
phu rèn luyện thường xuyên qua quá trình nhận thức văn tự Hán về cáo mặt cấu tạo và 


hình thề. Có biết đếm nét một cách chính xác thì mới ghi nhớ chữ được lâu, không 
lầm chữ nọ sang chữ kia và mới sử dụng được các loại từ điền có khóa mã là số nét, 


nh QUY TẮC BÚT THUẬN. 


- Như chúng ta đã biết, văn tự Hán do tắm nết cơ. bản tạo thành. Tám nét đó có 


thề lên ¡ kết với nhau một cách đơn giản đề tạo thành những chữ gọi chung là ăn, Thí dụ:- 


® nữ rán giới: ». ah nữ) - : lào, iiÊe suối 3i 








L/ lực (sức mạnh) - 


_Œl điền (ruộng 





+ hng Gia). 
W3 đầm (tin) - 

Nhưng có những chữ lại không do các nét trực (iếp tạo thành. Những chữ thuộc 

loại này thường do hai bộ phận (hoặc hai bộ phận trổ: lên) liên kết kết với nhau tạo 


thành, va được gọi lạ r. Những bộ. phận tạo. thunh này vốn cũng là những ăn (do các 
Hót tao thánh. một cách giản đơn) Thí dụ : _ 


hảo 4ƒ : tốt lạnh (do * và “† tác tháak/ 
ñaana 3 : e¿n trải: nam giới (do Œ] và 2? tạo' thánh) 
- trung & v nh nc thanE: Tiên) + và sử tạo thanh) - 


Muốn thề hiệu chính. xác những chữ thuộc loại vu {củ tự) ngoài vIỆU phải tập viết 

_ những nét cơ bản ek⁄o thát (hành thục, còn cần phải nắm vững quy trình sắp xếp phối hợp 

các nét đó trong phạm ví một chứ. uy trình này gọi là guy đắc bú¿ thuận. Viễt trai quy 

tình đó gọi là viết ‹ trái cựa ›, chữ viết. ra không đẹp và khóng tạo được lợi thế phí nhớ 
mất chứ: chú người họo. Kạ 


Về đại thề, quy tắc bút thuận. dược quy định hh 8ãu : 


Trên trước đưởi sơu. Thí dục? S U cớ: 2 ——=T” Z#  #. 
— (am ; ba) 
. Trấi trước phải sau. Thí dụ: CÔ 172 81 
| (xu N : gÔng, suổỗ: ) 
Ngang trước sề sau. Thí dụ : " . ¬..—.... _ bề 
Ẫ _ _. (thập : mười) 
Giữa trước hai bên sau. Thí dụ : - s]›ì —> 3) 241 de 
| _ “ (ñiều : nhỏ bé) _ 
_Phầy trước mắc sau, Thể: Am 2 AÝ 
_¬ (nhần : người) 
_ Ngoài trước trong sơn. Thí dụ mẽ BÏ Tn " q 
.~. &- 40 (nhéu : uhàn hà), 
Vào trước đồng du. Thí dụ: - _—8 —N H l 


(nhật : - mặt trời) - 


Qua đây, chứ: tà L thấy một sốt: quy táo: nói trên cũng có giá tíị nề đạo đổi với qny 
trình sắp xếp các bộ phận tạo thanh những chữ, thuộc loại #. Thí dụ : fnjệ° -THỐIP- tajđỹ§ 


_ Trên trước đưới Sửu: — Y % — # *, _ 
_ “Tải by âm “.. (rung: trung thành) ˆ 
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. Trong - việc. thể tuện, nhữ ¿ug chữ thuộc loại đự, để,báo đảm tính cân, 











4j — + # 


Trái trước phải sau : 
_ _ (hảo : tốt lành) 


` Ngoài trước trong sau : Ø > f1 J- 

(nhần : nhàn hạ) 
đối, kĩ thuật 
của THPHE chữ được viết ra, cần phải lưu ý thêm một số điền như sau : N 


—.... `. những chữ do ha bộ: phận giống nhau | tạo thành nên sắp xếp theo 
hình kim - tự thấp. _ . 


Thí dụ : — đi phẩm (hàng hóa: vật phầm; thứ sbực..). 
KV xâm m (rừng giả; rừng rậm). 


2— Nếu lấy ó vuông lam giới "hạn, không gian của một đơn vị vấn tự Hán thì: 


a) Các bộ phận có số nét tương HƯỚNG hoặc xấp xỈ nhau thường -' chiếm một 





"khoảng rộng Bông. An Hòn 6 VY ORRP: -tht dụ: Tu. `... ^ 
| h Ề ¡ š- 7í 
huếu có cao ROyi l'ỆNggfh ẻ " 
(thích ; yêu) - " (trung thành), — ~ _ (bảo vệ) 


| b) Bạ phận nảo só sa nét nhiều hơn (trội hẳn lên) cố nhiên sẽ chiếm một FBIS 
rộng hơn (nhưng cũng khôn: nên ta 2/3). Thí dụ : 





đân. ` ĂẮ ¬ ở "=... ca sử, hoä‡ - 
(ban mai). - c (chữ) (lòng) 
ệc ẽ 


HH 


e) Cũng vì lí do đó, trong những chữ hình thanh, nói chung, các bộ phận. chỉ ý (bộ 
thủ) thường chiếm một Tu Ag2i nhỏ ộ hẹp hơn (nhưng: cũng 'không hên dưới 1/3). Thí dụ: 








l. 
mộc — ~ _ đồng | cơ 
(ám) | T ỚN te kháng có : &) @) 
| (1) Các sơ đồ chữ viết dựa then _Hến tự ; đích TMếế cấu v Hà “ưu biến Sữa Lương Đồng Hấn 
(Thượng Hải — 1967), jô ° + : _ "`... . “s.. | 


— (2) Đề bồ sung cho nội. dung. 2hương lá: có thê đọc thành « Giáo › tình ch Văn ? “Tập 1 (của 
Đặng Đức Siêu — Nhà xuất: “ân Giáo dục ˆ — Hà Nội — 1968). 











Liên VĂN TỰ HÁN — BỘ THỦ - 


_ Như: chúng ta đã biết qua liêu ngiiên cứu. kết sấu của văn tự Hán, hệ thông lục 
_ thư chỉ giải đáp những vấn đề liên quan đến sự phâo loại văn tự Hán dựa trên cơ cấu 
hình thành và nguyên táo cấu tạo. Muốn sắp xếp, hệ thống hóa kho chữ Hán cồng kènh 
"phức tạp một cách hợp M, nhằm tạo điều kiệp thuận lợi cho việc ghỉ nhớ và sử dụng, 
căn phải xây. dựng một hệ .c VY ơi thề, chị tiết hơn. | ". 


Dựa vào: kết cấu và mỗi quan hệ kháng khít giữa ba mặt hình thề — âm đọc — Ỷ 
nghĩa của văn tự Hán, Hứa Thận —— riột nhà nghiên sứa văn tự học đời Hán đã chia toàn 
bộ 9353 chữ được đem ra phân tích giảng giải trong tác phầm + iÖuyễt năn giải tự › 
của ông thành 542 đơn 0 tập hợp" gọi là Đó, Dưới mỗi bộ, ông xếp những chữ có 
liên quan với nhaư trên một số mặt nào đó. Đứng đầu mỗi bộ, ông nêu một chữ làm tiêu 


"biều, gọi là bộ (hủ. Thí dụ, những chữ + +ˆ 3 # $t, + ‡3*ˆ 3 
v.v... đều. được: xếp chung vào một bó, lắy 2+ làm bó thủ. Sẽ chữ trong mỗi bộ 


"hoặc ít hoạc nhiều không đều nhau và có thể bao gồm đủ các loại chữ của /ực thư, 
Thậm chí, có những bệ chỉ có bô (¿ không mà thôi, Thi dụ, dưới bộ đưnm(_ £. ), 
_ chúng ta chỉ thấy có ơm ( Z ) là bộ thủ, ngoài ra không có chữ nào khác nữa. Phần 


lớn các bộ thử đều là lý hiệu chỉ với của chữ đình (hanh. Nhưng, không phải toàn bộ 
các bộ thủ đều là kí  biệu chỉ ý ý của chữ hình thanh cả. (Thí dụ như các bộ thủ 


_ _, - 5 , # V.V.. ) Sự xác lập 540 bộ chữ của Hứa Thận la một cổng hiển 


'@ó Ý nghĩa lớn lao đối với ngành văn tự học Trung Quốc. Nó mở đầu cho việc dùng 
hệ thống. bộ thử làm cơ sở đề xếp đặt các chữ trong từ điền, một cách xếp đặt thề 
_ hiện được nhiều nét đặc trưng độc đáo và những mối liên quan nội tại của văn. tự Hắn, 


_ "Đến đời Minh (1368 — 1661), Mai Ưng Tộ, một nhà từ vựng học đã phân chia 
sắp xếp lại cáo- bộ chữ của Hứa Thận, chỉ giữ lại 214 bộ. 


So với hệ thống 540 bộ, hệ thống 214 bộ có gọn gàng tiện lợi lợp: Nhưng, trong 
việc sắp xếp các chữ vào các bộ, người ta vẫn thấy nhiều điều bất hợp lí. Có những bộ 
_ bao gồm quá. nhiều ehữ ít liên quan với nhau. Có những bẽ lại chỉ có một hai chữ, thực 
_ra có thề đưa sang bộ khác cũng được. Nếu muốn tìm nghị: gốc của chữ, nhiều khi vẫn 
_ phải quay về với hệ thống 540 bộ trong Thuy ết văn BÀI tự. Tuy vạ;, từ đời Minh trở lại 
“đây, mồi chung các loại tự điỀà (từ điền; nếu xếc chữ theo hộ thi vẫn lấy nh củ của 
Mai Ư ng Tộ. làm chuẩn. } nh 


Phần lớn các bộ thú, của 214 bộ đều là chữ tượng hình và gần như hầu hết: đều 
_ được. dùng lầm kí biệu chỉ ý của chữ hình thanh. - Trong tình bình chữ hình thanh chiếm 
tới trên dưới 9094: tồng: gố chữ trong kho văo tực Hán, việc tìm biều hệ thống bộ thủ 
có ý nghĩa thực tiễn rất l#n. Thông thuộc hệ thống bộ thủ, chúng ta sẽ có được một cơ 
sở rất thuận lợi đề ghỉ nhớ văn tự Hán về cả ba mặt hinh thề, âm. đọc và ý nghĩa. 


Một bậ phận chữ Nôm cũng Ñưcc cấu tạo theo phương thức hình thanh và cũng 
dùng một số bô thủ của văn tự Háu làm kí hiệu chỉ ý, Do đó, tìm hiều ki các. bộ thủ 
cũng có ý nghĩa tích cực đối với việc nghiên cứu chữ Nôm sau nay. số _ 
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| (hoặc có liền 


chấm 


phẩy 











song 


móc 





hai 


trên cùng, 


nắp 










người 









_ Nhập | 
_- Bát, 
ì Quynh | 


vào 





- tám 











giới hạn, 

| khuôn khô 
che ở 

phía trên 


băng giá; 
lạnh 


„ghế, chân . 
hỗ, lõm 
(eon) đao, cắt | 








Mịch 








Băng 












"‹ 
Khẩm 
Đao “ 















Lực | sức, mạnh 


_ Đạo 





bao bọc. 






dụng cụ. 
chứa đựng 








người' | 


_ thìa, muôi |_ 


1. 214 BỘ THỦ THÔNG DỤNG _ 
(Sắp xếp theo thứ tự số nét) ˆ 








P, 


199 #*Èš"® K⁄thhnng 






| h@) 
J2): 
















hộp 
mười | 
bói uêu { 
| .' đấu ấn | 
"sườn, vách. 
- MHỨI ` 





riêng tư 


| lại @ay) | 















| mồm, miệng | 
"vây quanh - 
| _ đất đai - 
họe trò, kể sĩ 


đến sau, | 
muộn -ˆ 


| . hậm chẹp 
to lớn, cao cả | 


đàn bà, oon | 
-| gái, nữ giới 


con, eon trai | 

| _ mấi nhà, - 
nhà cửa. 

_ tấc _ 

bé nhỏ . - , 

l què quặt | 
| thề xáe ` 
_mẦm non - 



























x e*%# xwxas. #. HH m]c 


2 N4 M em 


"2, ) 


_Ẳ 


. sông ˆ ngòi i 


_ sông việp |' 
|} người thợ | 
KỈ | (bản thần) - 


_ mình 


khăn, vải vóc|- 


n | xâm phạm 


- nhễ bé. 


R l rx 
mãi che, 
nhà cửa 


| bước (đài) 


hai tay _ 
(cùng làm) 


bần (bằng | 
tên có dây) | - 


- (cái) cung 
đầu con nhím 
lông, tóc 
bước (ngắn) 


trái tim, 
__ 9UY tựư- 


_ giáo mức, 
vũ khí 


của. 


(một cánh) 
: tay - 
nhánh, ngành 
khẽ đánh 
nét, vần 
(cái) đấu 


_ (cái) rầu. 


vuông vức, 
_ phương 
hướng 









An quan đến... : 




























Vô| - không 

| : ; ˆ _ : ị 

h mặt trăng : 

{† hạ cây, gỗ ˆ 

thể hơi ra; 

| muốn. 
(chân), dừng | 

xấu 

ù _ vũ khí cồ 


không nên, - 
_ đừng nên 





_ #0 đánh | 

| lông | 

họ. 
chơi, khí - 


_— nước . 











+ ®) 
A(##)|ˆ 


lửa, nóng 





móng, vuốt 
_ Cha - 
giao nhau . 
tấm phản - 
| mảnh, tâm 
răng 
bò, trâu `: 
chó, loài thú | 


đen, bí ần, 
huyền điệu 


ngọc 


| (quä) đưa _ | 





{ ngói, gốm, | 
Ì _ sanh sứ - 


4L 


























: Khu . 


tám (vải) 


đa đau, : 
bệnh tật. 


_ W - gh§a' ghứ. Tế 


_ trằng 


“Mục | mặt, nhìn | 
_Mâu - _m khí S, | 


- giáo. 


_ - mũi tên. 


NỈ thần, cúng - 
_ tế, chỉ bảo 
dấu chân 
(cây) lứa 
hang, lỗ, - 
_ hốe 
đứng 














trúc, tre 
| - gạo 
| tơ, sợi 

| (e)vb- 





. .r , 
Hà 42 
mm nn . s. 
: LÊ của 
Ít 





| ruộng. nương j 


bất đị, | 


Tđưới - | ` 
(con) để -] 


NI 
,$. 


hí | mà (liên th) Í 
s› , si nông cự : : 


— tRÌ 


ật | - (eái) bút - 


_ thịt 
bề tôi 


y |ty mình, bản | 


ch h cối _ 


".. 


ẫn 1. trấi ngược. Í 
| Lộ thuyền. 
An | | |soẽnh xoàng: : 


_ mộc mạc. ẹ 


Ỉ mầu sẴe,. 


—sÄc đẹp | 


| Ề vẫn vận 


sầu bọ _ 
áo 








li 'Ýiaghm |. Í ca lý ' nghi. | 
ù -|ran ngọi |uo- có liên : Ìsx m+ | Bộ thủ 'Ten gọi _ (hoặc có Hiên 
| |ạmm4e| || |  |ammamal- 
đã mềm, | 
đã thuộc - 
hành hộ 
_ tiếng - L 
I đầu ¬ 3[ 


loài thú | - 


VỎ gồ, tiền 
| của, của quý 
đỏ 
chạy 
chân 


bay . 


sờ mm nà + 


_ ì | _ | | ăn, thực † 
| thân, rnình p4 _ | ~ | | phầm c.Ê 


bÌ @6) đa | 


Xe 


sỳ mỳ 


cay 


“1x. ..........cL. | : | 


đi, vận chuyền , _- 
cà _ ¬ ngựa. 
Đô thị, đô ấp | - 
thuộc vềrượu| - 

_ phân tích | 


tỊT xướng. Ẵ 
— Me đã | 
làng quê - | _đánh nhan | Ề 
- Ñ rượu | 

ngâm [| 

_  nữi, chõ. 1. 


è 4s 6Ó —9 3 â@ sa mO- 


_ chim non : _ _ chim Mã 
mưa Ô | muỗi, mặn Í 
xanh | hươu nai: 4 

Ì không phải, | | 12. | Meh| Mã | 
chẳng phải | | 200 | | Ma| (e#y)gai |' 




















- bài bồi sắt. `. 
đỉnh vạoc- | 


trống. 





2. - PHÃN TÍCH vột số Bộ THỦ 


-Trên đây là 214 bộ. thê thông dụng trong cáo tự PP, (uy vụ, có tự điền chỉ dùng 


_ 22 hoặc 213 bộ).. 


“Nội chung, hệ thống 214 bộ thủ giúp chúng, ta 10 cái giấy bao quát về kho văn tự 


_ Hán vến rất phức tạp. Chúng ta có thề dựa vào hệ thống bộ thủ này đề phân tích, hệ thống 


hóa đại bộ phận văn tự Hán một cách đơn giản và gọn gàng. Tuy vậy, như trên đã nói, việc. 


đưa chữ vào các bộ (theo hệ thống 214 bộ) nhiều khi còn tùy tiện, tạo ra những điều không - 
hợp H. Thí dụ : đối với chữ hình thanh, thông thường kí hiệu chỉ ý được coi là chủ chốt, 


` nhưng chữ Š cứu: cậu (em mẹ) lại đưa vào bộ cứu ( q _} Như vậy là đã Mấy kí 
_ hiệu chỉ âm làm chỗ dựa. lạ như chữ _#ÔÐ nHoán (soán): có nghĩa và cướp đoạt, chiếm 
| làm của riêng, một chữ hình thanh với * là kí hiệu chỉ âm, * (tư : _riêng tư) 
là kí hiệu "chỉ ý. Đúng ra # phải xếp vào bộ + (tư nhưng hệ. thống 214 bộ 
đã xếp chữ này vào bộ ok (trúc). Chz cửu (lâu) được xếp vào bộ _phiệt nhưng 


chẳng có một nét nào liên quan với bộ Z ' phiệt. (cửu vốn là chữ chỉ sự, do ˆc _ 
nhân : người, cộng thêm một kí hiệu Z# phía sau, ngụ ý bị lôi kéo vướng víu không đi 


“nhanh được. Nghĩa mở rộng : chậm, âu) v.V.. Dưới bộ $ŸS nha (văng), = tự điền _ 


thường chỉ XẾp \ có mỗi chữ. sanh - ŠŸ (chống đỡ), không liên quan gì đến răng. 'Hai chữ 
+ khứ (4) và +- sâm. (6n. sao ; hoặc tham. + : tham gia: dự vào) đều không 


_ liên quan gì đến bộ BÀ ˆ. £ (iêng „} Bộ Ép đưới chư j» - vốn là tì „ hình dung 

















nơi chốn ; hộ phận trên chữ + vốn. là bạc 2= , tượng. trưng ‹ cho. tỉnh tú, VÀ: + 


_ kưực xếp vào.. › bộ. ˆ "hoàn toàn h dựa vao hình thề bề TH của chữ đã. bị viết sai Tên 


— Biết dán điều gia bo Mẻ đại loại như trên trong hệ biến 214 bộ thủ, xoNiitÊ 
ta số thận trọng hơn khi căn cứ vào bộ thủ đề tìm từc nguyên từ nghĩa biều thị qua 
_ văn tự. : 


Dưới đây, chúng tôi sẽ đi sâu phân: tích một số bộ thủ thông dụng nhất. 


(@)* j nhân : viết thành 4 bên trái chữ, nói chnng 4hỹEng gắn với BH ng chữ. 
có liên quan đến con người. Thí dụ : 


4+^ nhân : lòng nhân từ ** ?* _huu : , nghỉ ngơi. _ + bạn : bạn. : l 
tuổn : tài giỗi, người tài giỏi. ## “kiệt: tài giỏi phi thường. + nho : đạo nho; - 
người theo đạo nho, người có học ( JŠ<k nho sĩ). _ 


(10) )L nhân: viết ở dưới chữ, cũng thường xuất hiện trong những chữ số nghĩa _ 
"Nên quan đến người. Thí dụ : _ 


3%, huynh :anh. §, nhỉ: trẻ con &, tiên : trước mặt (người). 
q8) 7 đao: thường được viết thành † khi ghép vào chữ ; thường gắn với nh Hệ . 
chữ có nghĩa liên quan đến dao, gươm, chém, chặt, cắt v.v.. Thí dụ : 


2 phân : : phân chia, chia cất. 37 _ghiết : cắt. 3 khốc : _ &] 
kiếm : (thanh) kiếm. 4Ì lợi ; Ác bến. sả | 4 PP và 


(19) 2 lực : giữ nguyên. hình thề khi ghép \ vào › chữ, thường gin với những chữ _ 


có nghĩa liên NA đến. 'ấ: sức mạnh v.v.. 


1? công : đàng SỨC; công đạo; : thành. Xà _ÖẺ _ lao : mệt lá, # kính : 
_ mạnh mẽ, §- đăng : dũng mãnh. # thế : thế lực. +? nh chăm chỉ. 
#U, miễn: cố gắng. _ "3. .ốỒằ. 1. | 


Mưi J" hán : thường do với ¡những chữ “ã ah liên vn đến sườn núi,. _ gánh ` 


mái, núi on, Thí dụ: 


ANc # nhai : sườn mi, vách múi. 8 hậu | núi co cao để Á chồng chất lên nhau 
lửa © có nghĩa mở rộng đà đầy đặn, hậu. bĩ, chồng chất, chất chứa. quá nhiền).. 4.4 
| đá mài (gươm dao) (Sẽ có 6 nghị là ' gắng sh _ 

* 86 Nuâp trong ngoặc đơn là số thứ tự của bộ thủ trolg băng 214 tệ thủ, 

. ' Những. nghĩa. ghỉ ở đây chủ Lyển là _ nghĩa tốc nga chính. 





_šn chốn ở v.v... Thí dụ: 








H09) °.SN hựn : nghĩa gốc là tay phải ; ; thường gắn với những, chữ. có nghĩa liên 
quan đến tay. Thí dụ: ` - | "¬ 
thủ: lấy. @ thụ : : nhận. s 
_ 8 # khầu : : thường gắn với PBESE chữ có liên. quan › đến mồm, - miệng mồ 
mõm v.v... Thí dụ : 


# MÓ hăm : ngậm. 9# ấn: mếp _ f#] vấn: hỏi #C, ngột : ăn. 
_{23) 3 thô: thường gắn với những chữ có liên quan. đến đất đai. Thí dụ Ä 
_ *, địa : đất. # cơ : | nền. ĐÀ, thành ; thành trì, _ ` lũy : thành lũy. 
(40) *? miên : thường gắn với những chữ có nghĩa 'Hên quản đến nhà cửa, nơi 


& gia: nhà '£  trạch : nơiở. "'% thất : nhà '%* cưng: vốn nghĩa là 


pe 


nơi ở; củng điện, +? dan , có nơi ăn chốn ở yên Ôn; bình an, 


(61) a3? tâm : viết khi ở bên trái chữ, viết œ3 khi ở bên dưới chữ hoặc 
giữa chữ, thường gắn với những hoạt động tỉnh thần của con người. Thí dụ : 
CĐ dính: tính nết HỆ tình : tình cảm. IẾ bến: oán hận HỆ tích. 


tiếc thương. #8: tư: nghĩ ngợi. 8 tưởng : ° BUY nghĩ. 


(64) 4 thủ: viết khi ở bên trái chữ; viết -# khi ở bên dưới chữ. 


Thường gắn với những chữ có.liên quan đến tay, động tác của tay v.v... 


_ _ đã chỉ: ngón tay, lấy tay chỉ cho biết ‡Ƒÿ ` ức: nén xuống ; đè ng 318 
dương : nâng lên. XÃ quyền: nắm tay. ! chưởng : bàn tay. _ 


#8) ‡⁄ mộc: giữ nguyên hình thề khi ghép vào chữ (ở bên trái, ở bên trên. ¡ hoặc 


bên dưới chữ) thường gắn với uy chữ có nghĩa liên NHA đến VIÊN cối, đồ vật, dựng 
cụ bằng gỗ v.v... 


| ` tùng: cây tùng  R bách: cây bách  ‡}E, đào: cây đào, 3$ lí : cây 
mận 4© hạnh: cây hạnh 2# giá: cúi giá. _ 
(76) +® khiếm : vốn nghĩa gốc là (người) thể hơi ra, có liên quan khá mật thiết 


với @ , do đó cũng thường gắn với HE hoạt động sinh tâm HH có liên quan đến con 
người. Thí dụ : : 


9È xuy: thồi. cơ: hát Ÿ. ầm : uống. j# hoan : vui về. 


(77) 3È chỉ: vốn nghĩa là chân, gắn với những chữ có nghĩa liên quan đến chân ' 
Thí dụ: — - _ "¬ _ LÔ An AC cư. #uyỂN 
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A‹ | —bộ: bước. ˆ- -ị: đđi quai _` qua. 
— (88). k “thủy: viết : khi ở bên trái chữ ; sân với những chữ có nghhục liên - 
.. đến. sông nước VY Co | ' _ 
_t đồ : “sông Bà. . thân: sân. _$ thanh : c: sạch jlj trọc : cần _ 
bần, *y 8ä "bưu : chây.. ˆ “hc quyết : ăiuớế phá vỡ đê, bờ. 3È một: nước nhận chìm. 
": đâm : quá. nhiều nước ; nước dầm. đề. 
: _(86) *% hỏa : viết & khi ở bên trái ˆ chữ và khi ử bên dưới chữ. “Thường gắn. 
_ NƯớ, chữ số ó nghĩa liên quan đến lứa, đun nấu, nóng, chín Vu | 
# yên + -khối. *#&@ oiênm : nồng. - #. phanh : nấu, ŸRC thục: chấn.” 
ˆ 8® + ngưu : viết 3 ở bên trái chữ, thường gắn với những chữ có nghĩa. liên 
quan đến trâu bò. _ | _ 
* lao : chuồng bò, chuồng trâu. 3Ÿ khiên : dắt. trâu dắt thờ, ĐC, mục : chăn nuôi. 


_ _(138) ất “thị: viết # khi ở hến trái chữ, thường gắn với những chữ có nghĩa liền 
_ quan đến thần linh, họa phúc, cúng tế, cầu \ đão v.v... Thí dụ : _ _ 
tt thần : thiên thần, thần linh. # thần đất (địa thần) Jï /Z: lễ nghị, 
"cúngbái. đổ phúc : phúc lành. 1 
(145) Z#©. y: viết $3 khi ở bên trái chữ, gắn với ¡ những chữ só liên quan đến 
áo quần. Thí dụ : _ 
3S quần : quần. 4đ) (tụ: tay áo. | j9 đổín: ở trần, đề trần. - Ậ cài: 
may áo. _ _ có 
- (149) £ _ ngôn : thường gắn với những chữ có liên quan đến ngôn ngữ, nói năng. 
_ Thí dục. =. 
Km $ầ luận: bàn luận. K‡Í uị : nói (với). 23jR thức: biết. # thí : thơ G.. 
& +x thanh : chân thành, thành thực Ÿ#ÈE trá: man trá. | 
: Có liên quan chặt chẽ với 2 , cho nên nhiều chữ viết w hoặc - đều được. 
- Thí mac # dụ : bão cho biết, có thề viết vá) - 
` (154) - -f[_ bối : vốn nghĩa là vỏ sò (thời thượng cồ, vỏ sò đã từng được dùng lâm 
dàn) thường gắn với những chữ có nghĩa liên quan đến tiền của ; quý báu v.v... 


_ _Rä tài : tài sẵn. Ñ quý : quý giá. Ậ" t tham : tham lam. + bền : `nghèo. 
#® "phí: phí phạm. j mối: mua. Š _ cề: buôn bán  _ | ụ 


_ Thí dụ l 








- (186) X tầu : _ gắn với những, chữ ‹ có 6 nghĩa liên quan tới đ chạy v Y. V.. „~ Thí dụ: 
#8 siêu : + nhấy - qua | “® _ diệt : vượt qua. : “ Mới: -tứng| ba, bắt tân, -iêa 
Cao ; Ni triền.. gu ề hô: 


(162) - Ấ#LK. xước : viết thành _ khi gắn th. thường nêu gà chuyền vận. 


HỆ quá: đi qua vượt quá. jR tến: tiến tới iẾ thoái: thoái lai. lễ, 


" mu đuồi theo. ® nghênh : đón. 


_ (168) Ể, ấp : viết thành. R & bên hải chữ, gắn với những chữ có 4 nha liên 


quan đến nơi chốn, khu vực dân cư sinh tụ. Thí dụ: 


#R bang : nước (nhỏ). # quận : ' quận. ế đô : đô thành, kinh đô. 
#£ giao : vùng ngoại ô của đô thành. Ất lên : một xóm năm nhà; hàng xóm. * 


bưu : trạm chuyền. thư tín. 


(170) $ dua: viết thành. p # bên trái chữ, JhU có nghĩa là múi đất, xin với 

những chữ có liên quan tới nơi cao, ` đống, đồi núi, V.V... Thí dụ : _ uc SÀ sỉ 

8 lăng : gò đống lớn; 8au có nghĩa tờ rộng là lăng mộ. - N đục: “đất e cao. mà: 

bằng phẳng. . mở: đường qua đồi nơi khó đi. §ậầỀ biềm : đường núi đường đồi gân 
ghềnh j giai: thềm; bậc thềm. g3 trắc : trèo lên cao. 


\ 


Trên đây là in chữ có hàm sp gắn bó trực tiếp và rõ rằng với ý nghĩa của bộ. _ 
thủ. Ngoài những chữ được xếp vào bộ nhưng ý nghĩa không liên quan gì đến ý nghĩa bộ - 
thả như đã nêu ở phần đầu, còn có những chữ ý nghĩa tuy liên quan sa. nh của bộ - 


thủ nhưng khó thấy, tạm nêu một số: như sau làm thí dụ : 


cập Sơ : thoạt đầu ; đầu tiên ; được xếp vào “hội +4 | (y — số đê) vì lu : 


cốc của ⁄ là bắt đầu cất may áo. 


ạm -_# Mĩ : đẹp; được xếp vào bộ + (dương — số 123) nêu nghĩa gốc của _ 


ưa to ( * và ®% } 


4|“ Thu : HmÙA thú, được xếp - vào bộ ®« (hòa - — số 119) Ỷ mùa này là mùa lúa. 


cam( *X* và , 


đế Ta : vốn nghĩa là chỗ hai. bức tường ghép. vào nhau, chính ở vấy mà na _ 


_xếp vào bộ. .Š. - Nay. lệ được dùng với nghĩa thời buồi, báo, chỗ VÀ 











Ẳ. Chích : (một, đơn chiếc) _ ® song ; (đôi) và + tập (tập hợp) đều được. 
xếp, vào bộc 8 (chay - — số 172) mà bộ nầy lại gắn bó với bộ sâu -_ (điều—asố 196), bởi vì 
# _ vốn nghĩa là một con chim, SỆ- có nghĩa h hai - con _chim. Và - ® _có nghĩa 





“đà nhiều chim. tục tập trên cây. .”....--—.. CÔ na na << ch _ 


¬m.. Những chữ thuộc loại trên. chùm. khá nhiều. „ Chứng b ta sẽ : tìm hiểu dân .† % trong z quá. trình | 
ẽ học. tập. Cũng như những kiến thức về bồ và bộ thủ, những. hiều biết. về loại chữ. này. sẽ 
z góp phần. làm cho chúng ta nhận thức hình thề và ý nghĩa của văn. tự Hán. một cách . "thuận. 
lợi hơn. ¬  . an `. | 


_CHƯƠNG BA. _ 


` Chương Hai chúng ta đã tìm hiều hệ - thống vấn tự Hán về các mặt hình thề, 
kết cấu, âm đọc và ý nghĩa. Đề đạt tới mục đích khai thác các văn bản. được lưu trữ 
dưới hệ thống văn tự cồ xưa ấy, bên cạnh những. hiều biết. về văn tự Hán, chúng ta 
còn phải nắm vững một số trì thức cơ bản về từ và câu, về các biện pháp tu từ và 
phương thức biều đạt của ngôn ngữ văn học Hán cồ đại, kèm theo đó là: một số kiến 
thức chung. nhất về văn bản học. Trong chương này, chúng ta sẽ tập tRung tìm "hiều 
một số điều cần biết nhất về ứừ và cứu trong Hán văn cô. ‹Ïrong ngôn ngữ thì từ là 
cấi quan trọng nhất, rồi đến câu, sau đến ăn» (1). Thật vậy, tìm hiều £ừ (bao ˆgồm các 
mặt cấu tạo từ, và chủ yếu là về các mặt từ nguyên, từ nghĩa v.v..) là bước quan. 
trọng bậc nhất trong quá trình tiếp cận và tiến tới nắm vững hệ thống ngôn ngữ văn 
học cồ đại này. Tuyệt đại đa số các ăn bản Hán oăn trong kho tầng dị sẵn ăn hoá dân 
tộc là thơ phú oà các loại ăn có đối có uần. Vấn đề cú pháp trong các ăn bản nay 
cần phổi được xử lí một cách linh hoạt (2). Chính vì vậy, về, câu, chứng ta chỉ cần tìm 
hiều những nguyên lí và quy tác cơ bản nhất đề rồi nhanh chóng chuyền sang tìm biều ` 
các vấn đề về văn pháp và thi pháp. Có như vậy, chúng ta mới tạo lủ0 Đề cơ sở thích. 
ứng nhằu đi sâu tìm hiều văn bản cồ các thề loại. 





_ a0) Trích ý kiến đâu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng , Phạm - Văn Đồng trong bài nối. «Dạy. văn. 
đà một quá trình. " luyện toần diện » — (Sự nghiệp giáo dục trong chết độ xã. hội chủ nghĩa - — : Nhà 
xuất bản Sự thật — 1979 — trang 219). 


 @) Trong khuôn, khồ một giáo trình cơ sở về Ngữ văn họo cồ điền: (Hán Nôm), những. trí 
thức về ngữ pháp sẽ chỉ được trình bày ở mức độ sơ giản, nặng về ứng dụng, thực hành, với 
tư cách là những trí thức bồ trợ. Vấn đề ngũ pháp trong Hán văn cỗ sẽ được trình bày đầy đủ và có 
hệ thống hơn trong một tập sách BSDE _ 


" 
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Tự và từ — Như chúng ta đã biết qua Chương Hai, văn tự Hán được chia làm hai _ 


_ loại : văn và tự. Văn là loại chữ có kết cấu đơn giản, £# là loại chữ có kết cấu phức tạp. 


Ở đây, £ được dùng với một hàm nghĩa rộng hơn: #z là chữ nói chung, là một đơn vị: 
của bến, thống ăn tự Hán.. _  Ể »x«Ô 


“Một có thề là một từ. Khi đó, nó là sự thống nhất của ba mặt - hành thề, âm đọc 


và ƒ nghĩa. Thí dụ : g nhật : - mặt trời: nguyệt : mặt trắng ; 98: mình : sáng _ 


v.v... Nhưng, một fự có thề chỉ là một bộ. phận của /. Thí dụ : lệ, b (tất) trong. _ 
_#ê *#‡ tốt Siiấy 2 con để ; # (0ð) trong šJ ằ _—_ bồ đào : nho v.v.. Khi đó, 


một tự là một tập hợp nét nhất định, biều thị một âm :iết nhất định, có thề có nghĩa như 


: t2 nhân hoặc ễ nghĩa trong  †^ Ã nhân ñghĩa, cũng có thề la vô nghĩa như 
" bồi .. 6t Ạn bồi hồi, hoặc có thề không giữ nguyên nghĩa như quần. 
hoặc + tứ trong VU Mệi tứ, B 7 :dêu é hoặc ÄA nhân trong tiều nhân + 


* - WSVW(S, 


-Qua' những thí dụ trêp, chúng ta có thề đi đến một kết luận như sau : £ự là đơn vì 


văn tự: : f là đơn vị ý nghĩa. Với những đặc trưng. cố hữu của ngôn: ngữ văn $y Hán, 


chúng ta xuất phát từ đ đề tìm hiểu về £ử. Chính vì vậy, sự PHIRP biệt giữa £ự và £ữ như 


_ trên là rất cần thiết. 


_ Từ đơn âm uầ từ đa âm — z nhân (người, l9 mã (ngựa). Z⁄ ` mộc (cây), 

BÑ mình (2áng) v.v... đều là những từ được biều thị bằng một tự (một đơn vị vấn tự — 
ngữ âm). Đó là những từ đơn ôm. !Ệ }È cất suất (con dễ) ; ñ ì) bồ đao 
(nho); S Š, ft bai (đàn tì bà); 2L, Lị nguyên. tiêu (đêm rằm tháng Giêng) v, Vee 


đều là những từ được biều. thị . hai # (hai đơn vị văn tự — ngữ âm). Đó là những 
“TRỢ. 10g. _ 


Trong Hán ngữ cỒ, từ đơn âm chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt số lượng. Tình trạng 


nầy đã dẫn đến một hiện tượng như sau: Phần lớn Hán,tự thời đó đều là những đơn 


vị hoàn chỉnh, có đầy đủ cả ba mặt hình thề, âm đọc, và ý nghĩa. Rất nhiều từ đơn ấm. 
thuộc loại này đã đi vào từ vựng cơ bản của ngôn ngữ Hán, bảo tồn được ý nghĩa nguyên 


thủy cho đến tận ngày nay. Thí dụ: 44 nhân (người); + thủ (tay): Ấ khán 
(trông) ; J, kiến: (thấy) v.v.. _ " ( 

Về từ.,đœ âm, chúng ta cần chú ý đến một vai điềm đặc biệt sau đãy : 

a) Tuyệt đại bộ phận £ừ đø êm trong Hán ngữ cồ đều là từ song ấm (từ có hai âm 
tiết). Từ gồm ba âm tiết (hoặc ba âm tiết trở lên) rất hiếm, phần lớn đều là từ phiên 


âm, từ ghi tên người, tên: đất, từ ghi các danh hiệu, chức tước hoặc PHEnH. từ có nguồn 
gốc ngoại lai. 


» Theo thói qÌnh nhiều từ _ ôm đã được sử dụng như từ điệp âm băng cách: bổ ` 


0 








bớt ẩm tiết Thí dụ, dùng. M Ì lân äề thay thế j#Ÿ N. _là lên (con lân, một con thú. 
MöDE thần thoại). Hiện tượng này thường xuất hiện trong thơ ca và vấn xuôi có đối có văn.. 


Từ đơn. tua tầ ghép. Căn cứ vào mức độ đơn giãn hay phức tạp trong ý nghĩa nội 
ham của từ, chúng ta có thề chia các từ trong Hán ngữ cồ đại thành £ừ đơn và từ ghép, " 


_Từ đơn: Từ đơn là những tì có - cấu đơn Nhời thông. thường có một âm tiết, 
do một tự biều thị. Thí dụ: - —~ | 


ˆ^- nhân: người. Ộ . mã : ngựa. 8 _Øc: nhà. TƑ]. môn: của #2 
ngô : ta, tôi... . (đại tì nhân th, PP | _ 


_ "Nhưng từ đơn không phải chỉ là từ đơn âm. Có xô: từ đơn là từ đa âm. '[rước - 
hết đó là những từ có gốc gác rất cồ hoặc có nguồn gốc ngoại lai, thí dụ : 


_ lỆ, #Ệ — tất suất : con _ để, ÉX SÉ quyết đề: ; ngựa hay, _#š “ kì lân : con lan. 
3| ñỆ. sứ-na : (Phật) khoảnh khác V.V.. _ 

Ngoài ra, đại bộ phận từ đơn đa âm là từ - ly, bao gồm. 

láy toàn phần : Äñ ÂÑ tiêu tiêu (1) (điệp tự) 

láy một phần: #, #‡ˆ lung linh (song thanh) Ä# 49 bối hồi (2) (điệp vận) 


Từ sim Từ ghép là những từ có kết cấu không đơn thuần, phần nhiều do bai từ 
kết hợp với nhau mà tạo thành. Các thành tố của từ ghép có liên quan với nhau về mặt 
— ý nghĩa. Căn cứ vào phương thức cấu tạo, người ta chia từ ghép trong Hán ngữ cồ ra 





làm nhiều loại khác nhau. Đề biều thêm về mặt từ. nghĩa, chúng ta cần chú ý đến một số ˆ 


loại chủ yếu sau đây : 
1) Từ chép trùng lặp : Hai từ đơn giống nhau Ti toàn về âm đọc và ý tran kết. 
hợp với nhau thành một chỉnh thề, TENE được dùng đề biều Đệy toàn thê, tới lượt, 
liên lục, lặp đi lặp lạt v.v.. 
“Thí dụ: 4Á 4 nhữn nhân : mọi người. Kế xứ xứ : khắp nơi. 
E # gia gia : mọi nhà. 4F Sˆ. niên niên : nắm nay qua năm khác ; năm nào cũng Vậy. 
Sự kết hợp này lam tăng thêm hàm nghĩa của từ gốc. Nói cách khác, nghĩa của từ - 
ghép loại này sinh thành phát triền trên cơ sở nghĩa của từ tố đã tạo nên nó. Đây là cự 
khác biệt căn bản giữa loại từ ghép này với từ lấy toàn phần. Thí dụ, với tr § Ÿˆ têu 
tiêu (tiếng ngựa bí ; tiếng gió rít). Nếu tách rời ra thì Ñ tiểu sẽ mang một ý nghĩa khác: 
hẳn— tiêu là tên một loại cây cỗ. Người ta không thề từc ý nghĩa này của š tiêu 
mà dò tìm ra nghĩa của ầ Ñ tiêu tiêu được. Còn với từ + # gi gia, người. 
ta thấy rõ nghĩa của từ này vốn gắn bó chặt chẽ với nghĩa của từ #L gia (nhà). 





(1) tiếng gió rít lạnh lẽo, tiếng ngựa hi. 
(2) lung linh : thanh Âm trong. trẻo ; bồi HêU quanh quần. đi lại — tạ: đại khác khi vào Việt ngữ. 


_.. 








3) Từ ghép kết hợp hai từ: cô ý nghĩa giống nhau hoặc gồn nhàn; tạo thành một Siêh 
"ham ý ‹ nói chưng *, ›», * Chỉ chung › hoặc tăng [Ung sắc thái ⁄ nghĩa. 


Thí dụ : B# _quốc gia. Hì + bằng hữu : bạn bè. s4 Ñ tầm mịch : 
tìm kiếm, #, + hí lông : chơi đùa, đùa nghịch ŠÃ : hiền trứ : rõ rệt, rõ ràng, nồi 


bật. # 8. hiềm trở : hiềm trở, gian nan, 


Có lẽ đây là phương thức cấu tạo từ ghép xuất hiện sớm nhất và phồ hiến nhất dường 
Hán ngữ cồ. Sự xuất hiện những từ ghép loại này một mặt nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày 
càng cao về mặt chính xác, tỉnh tế của sinh hoạt ngôn ngữ ; mặt khác, chúng cũng góp phần 
giải quyết sự hỗn loạn rắc rối do quá nhiều từ đơn âm đồng âm dị nghĩa gây ra (xem lại 
cách giải quyết vấn đề này trong văn tự). Thoạt đầu, sự kết hợp giữa các thành tố trong 


_ loại từ ghép này khá tự do. Thí dụ, từ ® hiềm trở, „Gó lúc. đã xuất hiện dưới dạng 
thức  `_ trở hiềm vx.. 


Ngoài ra, nên chú ý đến một điều như sau : những thành tổ của từ ni loại này 
có thề xuất hiện với tính cách là một từ đơn. Thí gự . IR] #% bằng hữu là bạn bè nói 
chung. Nhưng RŸ bảngvà ` bữu vẫn có thề đứng riêng biệt với nghĩa là bạn (tất 
nhiên là với sắc thái hơi khác nhau, “RWÑ bằng: bạn bè cùng chí hướng; # hữu : bạn 


bè quen biết, Ngoài ra, nó. còn có thề được dùng như động từ với nghĩa làm bạn, kết 
bạn, giao đu v.v...). 


_8) VÀ, ghép kết na hai từ trấi nghĩa nhau : 

a) Tạo nên nghĩa chung, bao gồm ý nghĩa của cá hai thành tố. Thí dụ : 
7 + nam nữ : trai gái, nam nữ.  M, bỉ thử: đó đây. ø, 4. 

tử sinh. : chết sống. ¬ _ 
_ | ø Tạo ra nghĩa mới, ` bao gồm nghĩa riêng của từng thành tố. Thí dụ : 

_4 ?% tả hữu : người thân cận ; bề tôi. 

-e) Nghĩa của một thành tố trở thành nghĩa của từ ghép. Thí dụ : 
®% $. hoãn cấp : cấp bách ; khần cấp. 

(hoãn : chậm ; thư thả; không vội ; cốp: cấp bách). 


4) Từ ghép kết hợp hai từ theo quan hệ chính phụ, nghĩa của thanh tổ này quy định 
_hạn chế nghĩa : của thành tố kia (thông thường thành tố đầu đóng vai trò chủ chốt, chính 
: y&) tạo nên một nghĩa hoàn chỉnh, gắn bó hữu cơ với nhau. Thí dụ : 


" Ẻ 38 8B] ¿ð nổ. +† ;z, thần tốc. # # quân. sự. ® ề bất TT 
3 s $ phi thường 0.0... _ 


_ 8) Từ ghép kết Đa hai từ thành một chẳnh thề mang theo một ý ý nghĩ ¡a riêng biệt : 
ý nghĩa của từ ghép không phải là ý nghĩa của hai thành tố cộng lại. Thí dụ : 





1 
TM 











~ thiên hạ, z † quân tử, ,} Ác tiều nhân, * + ban = 


Nhiều từ nếp. thuộc đoại này “thường là những ‹ nhữHh từ rút gọn, lại. Thí dụ: 
^ZTT thiên hạ là do từ. s# X+T _phồ thiên chỉ hạ (toàn bộ nhân dân và đất đai 
đưới gầm trời này) mà: ra ; | T 2 quả nhân là do từ, _ 5 xà 2. À quả đức . 
a chỉ nhân (kẻ ít phúc đức: BS — lời nói nhún. mình của .vua chứa thuở : xựa) mà ra. " 


_ Tách rời dừng thành tố xã xét nghĩa, chúng ta số: “không thề đi, tới Lai của 
từ ghóp.- . _ 


+ %4 


Nghĩa e của từ — Nghĩa - gốc, nghĩo Tễ rộng — Như. trên đã: nói, “chẳng dt đi - 
từ tự đến từ chính là nhằm khảo sát, xúc định những đơn tị ý. nghĩa trong một păn 
bản. Một từ trong Hắn ngữ cỒ thường có nhiều nghĩa. Trong số các nghĩa đó, nhất 
“thiết phải có một nghĩa gốc, còn các nghĩa khác đều là nghĩa ' mổ rộng. Giữa. nghĩa 
gốc và nghĩa mở rộng thường có mỗi quan hệ gắn bó. Năm được nghĩa gốc của từ 
thường tạo ra những thuận lợi. rất lớn giúp chúng ta: hiều được một cách rõ ràng và 
sâu sắc các nghĩa mở rộng của từ. Nhiều: khi, có nắm được nghĩa gốc của từ mới có 
thề hiều được ý "của câu văn: theo khuôn thước lịch sử của nó. Thí dụ, Đại "Việt sử Kí 


oần thự chép câu nói của Trần Bình: Trọng tr lời tướng giặc : ‹ 5S Â} vh W. ˆ 

^^ ; 34k #  ?— Thà làm. quỹ nước Nam chứ không làm vua đất Đắc (trồ 
đất Nguyên). Theo nghĩa gốc,  Ÿ$%, quỷ là hồn ma của dân thường. Hiều. được nghĩ a gốo 
'cña từ Ÿ, quỷ ; ghúng ta sẽ hiều ý nghĩa câu -nói của Trần Bình Trọng một cách sâu sắc 
hơn. Việc nhận thức từ nghĩa qua hình thề kết cấu của văn tự Hán giúp chúng ta dễ 
dang nắm được nghĩa gốc và nghĩa mở rộng của từ, Thí dụ: $ tốp: nghĩa gốc la chim bay 
lượn h trước tò, Âu vậy trọng chữ ÑŠ mới có Ẩ{ là lông cánh:Sau đó "cố n là 


: — lặp đi lặp lại nhiều lần (nghĩa mở rộng) 
_— tèn luyện, tập luyện (nghĩa mở rộng) _ 
— thành thạo ; thói quen (nghĩa mở rộng). 


Nghĩa Đồ nà 'nghu mớt của từ — Nghĩa cồ nói ở đây là nghĩa _n từ Hán Bi thư. 
-tịeh cồ đại ; nghĩa mới la nghĩa của từ trong khầu ngữ của người Hán hiện đại. Vấn. 
đề này thực ra không có mấy ý nghĩa thực tế đối với những người Việt Nam không tiếp xúø 
với Hán ngữ hiện đại, bởi lẽ, với tư cách là một thứ ngôn ngữ vấn học trong sách vở, . 
"Hán ngữ cồ ở Việt Nam hầu như không tiếp nhận (hoặc nói đúng “hơn, tiếp. nhận rất ít; 
rất chậm) những sự thay đồi diễn biến trong ngôn ngữ Hán qua các thời -đại. Có thề nêu 


chữ + tầu (nghĩa cồ là chạy, nghĩa mới là đi) và ch” JÈ  khođi (nghĩa cô là cu nổ, - 


nềhTa mới là nhanh) làm thí dụ. “Thông: thường, người Việt Nam đều: có thề hiều. được | 
nghĩa cồ của những từ ấy (qua những từ như ¿âu thoát, khoái chỉ v.v.. ) nhưng. nói chung 
_ đều không biết đến nghĩa mới của những. từc ấy. Đối với người. Hán. "hiện đại thì 


nghĩa cồ của những từ ấy đã. trở nên xa lạ, nói. chung muốn hiều thì cần phải 
tra từ điền. Vấn đề này được đặt ra, xết e cho. cùng, cũng có ý nghĩa thiết thực. 
'Đó là : nên đó một cái nhìn lịch sử đối với nghĩa của từ trong. ngôn ngữ Hán. Không nên 
nhìn nhận vấn đề này một cách quá đơn giản (thí dụ như dùng: từ điền Hán ngữ hiện đại „ 
đề tìm hiều từ ngữ Hán trong văn bản cồ). Về đại thề, mối quan hệ giữa nghĩa cồ và VỀ 
mới của từ trong Hán ngữ có thề biều lộ ra ở mấy NI sau n _ 


l— Giống nhau : thí dụ : | l 
dộ mố nghĩacồ :ngựa — — — ^ÁC nhân nghĩa cồ : người 
nghĩa mới : ngựa lệ c nghĩa mới : người 
2— Khác nhau. Thí dụ :_ _ | 
Ả_ tu nghĩa cồ : chạy. s4. t# khoải nghĩa cồ : vui về 
nghĩa mới : đi “pH _ nghĩa mới : nhanh - 


_ 3— Nghĩa mới chỉ là nghĩa mở rộng của nghĩa cô. Thí dụ : 


đầ thâu nghĩa cồ (gốc) : cầu thả 
nghĩa cồ (mở rộng) : lấy cắp ; lấy trộm - 
nghĩa mới, : ăn cấp. . 


4— Phạm vi khái quát của nghĩa cồ hẹp, nghĩa mới rộng TT : 
_ ?t giạng nghĩa cồ : sông Trường. Giang 
nghĩa mới : sông nói chung. 
_5— Phạm vi khái quát của nghĩa mới hẹp, nghĩa cồ rộng hơn : 


»% thang nghĩa cỒ : nước đun sôi (nói chung) 
nghĩa mới : nước canh, 





Từ đồng nghĩa — Như àittig ta đã biết, một từ trong Hán ngữ cô thường có nhiều 
_ nghĩa. Ngược lại, trong Hán văn cô cũng có rất nhiều từ khác nhau được dùng đề biều' thị 
: cùng một vật thề, một ý: niệm. Theo W7 nhã, một bộ tự điền. cồ đại của Trung Quốc, đề 


| định đanh ngựa, bên cạnh từ l© mổ, người ta còn dùng tới 30 từ khác nhau đề trổ các 
Eh loài ngựa khác nhau ; bên cạnh từ. dụ sơn, người ta cũng dùng tới 20 từ khác nhau đề 
" ` _.. _ ©hỉ núi với các hình dạng, sắc thái, vị trí khác nhau. Những từ đó được gọi là từ đồng 
¡v1 ¡  Mghĩa, Nói là đồng nghĩa (cùng một nghĩa) nhưng sự thực thì ý nghĩa nội bàm của mỗi 
cau : mụ. từ vẫn mang những khía cạnh sắc thái riêng biệt. Một mặt, sự khác biệt trong từ nghĩa biều 
ị đÍ ý b thị ra ở chỗ đơn giản hoặc phức tạp, khái quát, chung chung hoặc đi sâu vào chỉ Hết ; 
: “mặt khác, nó còn biều thị ra ở phạm vi, điều kiện sử dụng.. 
An. Thí để nói về ngựa thì : 
N4, 4| chÊ S si _ _ 
In m _ BữðỦ cứu : ngựa non 3 tuôi. #§\š bác: ngựa 8 tuồi. Í#Ệ,  : ngựa ô (sắc lông 
pho cấu đen tuyền). Ằ (ruy : ngựa đen pha sắc xanh. ŠJ đích: ngựa trấn trắng BÉ hd: 
tự `. ngựa hồng đốm trắng. đlŠ kiểu : ngựa cao 6 thước (thước cồ, khoảng gần 2' mét). - 


Mỹ. | ___ Nói về núi thì : 


Hữu a ĐhưẾi vấn : ' 





kế hỗ : núi cố cây cổ, NỔ, để: núi trọc. # cấp: “núi có. , nhiều. đc xắn, Ạ 

kg ngao : núi có nhiều đá nhồ. +- săm + "mắt. nhề mà Cao. VựY, " 
Nói về BỰC chất thì: _ | _ ¬ | Tu ¬_ 

ND băng : thiên tử chết # hoăng 'ểNG: hầu chất. _*# _ tốt : đại phu chết. 


..,.0. 


+ TÃ thất lộc : sĩ chết. £t, : thường dân chết. " 


Nói về chiến trận thì: _ | ì c s4 

NC phạt : “tiến đánh công khai ; , có chính nghĩa ® _ xâm : tiến. đánh lén. lút; : 
" phi nghĩa; chiến tưanh không tuyên bố. + tập : tiến đánh bất ngờ. ‡t chữnh r -thiên tử | 
= đánh chư hầu ; đẹp loạn. 7% công : tiến đánh thành quách, đoanh trại v.v... ` 


"Phân biệt sự khác nhau giữa các từ đồng nghĩa là một việc rất cần thiết, Nó giúp. 
Nộp chúng, ta đàng thấu đáo ý nghĩa của Hán văn cồ vốn ngắn gọn 4 súc tích, ý ở' ngoài lời. s 


1Í — TỪ TỪ ĐẾN CÂU 


bề khai thác các văn bản, chúng ta không tlề dừng lại ở từ mà phải. xuất HIẾP từ 
từ đề tiến tới cđu, qua câu mà hiều văn bản. Như ai nấy đều biết, câu là do các từ kết 


— hợp lại theo những thề thức; quy tắc nhất định. Là ngôn ngữ âm tiết tính và phân tích 





"tính, trong việc ghép từ thành câu, phương thứa ngữ pháp chủ yếu của Hán ngữ là thực. 
hiện ứử tự (trật tự sắp xếp các từ) và sự vận đụng thích đáng những từ chỉ có ý nghĩa. 

_ngữ pháp được gọi chung là hư tờ. Những điều trình bày đưới đây đều nhằm nêu bật 

_- những điềm cần chú ý khi tiếp xức với vấn đề éừ đ trong Hán văn cò. Về hư từ, có thề 
_ tham khảo ý. nghĩa và cách dùng trong bằng tra chữ, 


Trước khi đi sâư tìm hiều vấn đề ứ tự, chúng ta phải xét một vấn đề khá phức 
tạp, nhưng rất cần thiết đối với việc xuất phát từ đề tìm hiều câu. Đó là vấn đề phân: 
chỉa chúc từ thành loại uà sử dụng linh hoạt các loại từ đề tạo câu trong Hán ăn. _ 


Như chúng ta đã "biết, thực hiện trật tự sắp xếp các từ (từ tự) là một trong. bại. 
_ phương thức chủ yếu mà Hắn văn cỗ đã dùng đề biều thị quan bệ ngữ phấp giữa các đầm 
Trong từ tự của Hán văn, mối quan hệ ngữ pháp giữa những từ đứng cạnh nhau có thề 
"thay đồi theo từ loại của những từ đó. Vì vậy sự xác định từ loại cho các từ là một việc 
cần thiết. Căn cứ vào ý nghĩa của từ và đặc điềm ngữ pháp, người ta chia các từ trong 
Hán văn thành hai loại lớn : thực và hư từ. | 


“Thực từ nói chung là những từ có ý nghĩa từ vựng, về đại thề bao gồm- danh từ; 
đại từ, thuật từ (động từ và tính từ) phó từ v.V.. : 


| Hự từ nói chung là những từ chỉ có ý y nh ngữ pháp, về đại thờ bao gồm giới 
° từ, liên từ, trợ tù các loại.. 


Đến đây chúng ta có thỀ sơ bộ tìm hiều một cách khái gHấU việc vận -dụng phương. _ 
" thức từ t# đề kết hợp các (thực từ. _ 


“Giả dụ, chúng ta có một số thực tử nhực q đều (chim, một tinh » 4# ph h 
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Wị 








| (bay, một động từ), á -ực (xanh, một tính từ # điệp (, một danh n. 
_ độc. (đọc, một động từ), ° 


"tính từ) làm định ngữ cho từ thứ hai (4 ì 


tM xe — 1965. 





_. (sách, một danh từ). Chúng ta có thề kết hợp đi 





thành từng nhóm, ` những trật tự sắp xếp nhất định đề biều thị nhiêú§ ý niệm nhất định.. 


MS ® s „8 _điều + phi — chim _ 
2/ _## + #- _— đục + diệp - — lá xanh 
3I #f + Ẵ | độc j: thư — đọc sánh + 


“Trong tồ hợp 1, qua ý nghĩa biều đạt chúng. ta thấy từ thứ nhất ( 1" điều : : chim ; 


danh từ) đứng làm chủ ngữ và từ thứ hai r( ® phi : Mà: : động từ) làm ty ngữ. Có thề, 


_eoi đó đà một câu.. Š 


“Trong Đ hợp 2, qua ý : biều đạt, Ti ta HIẾP từ thứ nhất ( N lục ; xanh ;- _ 


dài 





_ điệp + lá ; danh từ 


| Trong tồ hợp 3 qua ý nghĩa biều đạt, chúng ta thấy từ thứ hai ( c Hy: l . 
một danh từ) làm bồ ngữ cho từ thứ nhất ,) #? độc : ch) : _một động. từ). 


Có thề coi bạ loại quan hệ ngữ pháp trên đây là những quan hệ ngữ pháp chủ LAI : 


_ quan trọng bậc nhất trong Hán văn, được biều thị qua phương thức #ờ đự, 


Trật tự sắp xếp các từ troạg các quan hệ trên đây là cố định. Nếu đồi khác, ý sgiề: 


biều đạt sẽ thay đồi hoặc không . còn ý nghĩa nữa. Thí dụ: 


8 Ặ\( -- điều phí: chỉm bay (nhãn .mạnh mặt động tác, hoạt động của chỉm). - 
# Ñ _ phi điều : chìm bay (nhãn mạnh mặt tính chất trạng thái ; phân biệt 


với chim đang nằm, chim đang đậu hoặc với loài chỉm không bay được)... 


#Ô phi (bay) ở đây đóng vai trò một định ngữ. š 


_ Bên cạnh đừ éz, còn một. phương thức khác nữa, không: Ấn phần quan: trọng, thường 
được sử dụng đề biều thị quan hệ ngữ pháp trong. Hán. văn. œồ, đó là sự vận dụng hư” 


_. #ữ. Trong Hán văn cồ, nếu số thực từ nhiều tới hàng. vài vạn. thì số hư. từ lại rất ít, có 
_ thề đếm được với con số hàng chục. Tuy vậy, theo một - 'nhà- Hán ngữ: học. Liên Xô, trong 
__ tác văn bẩn cồ, oó tới 1/4 — thậm chí 1/3 — tồng, số từ” là. hư. từ (1). Về đại thề, Thư từ 

: đóng các vai trò kết nỗi các. từ 48 biều thị quan hệ ngữ. phép hoặc. s:đuyó dùng đ, biều. : 

ộ thị ngữ khí. Thí đụ : 


Ÿ, 3 tử bắt # ä 3) Vạn tế để sương đủ tượng - 


đô (Thiên đô chiếu) Đô thành bậc nhất của. để: Tương muôn đời — ~ chỉ : trợ từ. kết cấu, 
“S81 định ng. Ñ % * bể +. với trung tâm ngữ + " biều thị quan. hệ thống thuộc, 


0) Tethônte — - Hán ngữ 2 Nữ — - Nhà “xuất "bản Khoa học, vn Hàn. lan khoa học Liên - 








dệt 6z 34L - T4 ` Long bần hề Cứ chỉ thế (Thiên 
đỏ chiếu): Cái thế rồng cuộn hồ ngồi — z2 chỉ : trợ từ kết cấu, nối định ngữ 4Ý, 3Jệ 
J,ĐMữ với từ trung tâm 3. _; biều thị quan '$ NUNG, ĐH; 


—Pẻ * ( kk&ki+S ) _ Thị Nhân Huệ dã Đại Vịt sử kí: toần 
thư): Đó chính là Nhân: Huệ (vương Trần Khánh Dư).. | _ 


h”, đã, trợ từ ngữ khí, m thị ngữ khí khâng định. 


w# vụ 1k? _ ( + + 2ñ] +4) _—-Nhữ uì sơn lâm hồ (Quản si ïy' từ mệnh. 
cáp): Người cho đây là núi rừng cháng ? . hồ, trợ từ ngữ khí, biều đạt ngữ khí nghỉ vấn. 


Sự phân chia các từ trong. Hán văn cồ thành thực từ và hư từ, trong nhiều trường 
“ hợp, không phải là cố định tuyệt đối. Thí dụ : qua bai thí dụ 1 và 2, ta thấy Z_ chỉ là 
hự từ (trợ tùy kết cấu). Nhưng trong -Š # >>. ngô đi chỉ (ta yêu nó) thì | ZZ“ chỉ lại là 
đại từ và lại đứng trong lãnh vực thực từ rồi. _ _ 

Ngay trong loại £hực £>, sự phân chia các từ thành danh từ, thuật từ (hao gồm động - 
từ và tính từ), phó từ cũng chỉ là tương đối, có điều kiện. Quay trở lại với thí đụ ÑĐ : 
KẾ _điều phi và Ấ, Ấy - phi điều, ta thấy động từ phi đã thực hiện. chức nănz làm 
định ngữ, một chức năng vốn thường gắn với các loại danh từ hoặc tính từ. 


Như chúng ta đã biết, từ trong Hán ngữ cồ không biến hình, từ đơn âm chiếm ưu 
thế tuyệt đối về mặt số lượng, một từ nhiều nghĩa là hiện tượng phồ biến, cho nên, 
trong ngôn ngữ Hán cồ đại, « tuyệt đại đa số từ có thề được sử dụng nhiều cách, mỗi từ loại 
có thề thực hiện được chức năng của hồu như bốt cứ thành phần nẻo trong câu » (1). 
Do đó, việc xác định từ loại troog Hán văn phải dựa vào cả ba tiêu chuẩn ;. ý nghĩa, khả 
năng kết hợp và vai trò của từ trong câu thì mới thổa đáng. 


Nói chung, chức năng của mỗi loại từ trong Hán văn cũng có sự phân định TÕ rằng, _ 
như : danh từ thường làm chủ ngữ, định ngữ, bồ ngữ; thuật từ thường làm vị ngữ v.v.. 
Nhưng, danh từ cũng có thề thực hiện chức năng của thuật từ; và ngược lại. Thí dụ : 


Ế 3 vA#-› ‡L øđ] >.^. #8 đ) &„ 4 8 &, 2É 


(Š $L— t4. 24 đấ ) T ự Hán Đệ lai, Bắc quổc chỉ nhân khẩu ngã điện h, ngư 
â nhục ngã nhân dân (Hoàng Lê nhất thống chí) : Từ Hán tới nay, người phương Bác (thường) 
_vào 'qướp phá đất nước ta, coi nhân đân ta như thịt cá mà xâu xé— 3L khấu : giặc. 
cướp, vốn là danh từ ; ngư: cá, # _ nhục : thịt, vốn là danh từ, được dùng như. 


“lộng từ với nghĩa vào cướp phá ; coi như thịt cá mà giết chóc xâu xé. 





(1) Như trên. 


5ï 





_ 8 3 E tử —_{ Hr] gừ 28 Š_ ) . Thụ -du. hiến 'nịnh (Thanh Hư động kí) : 
bày bán (sự) a dua, hiến dâng (sự) nịnh hót — 3Ÿ dư : a dua + nịnh : siềm. nịnh, 
nịnh hót, vốn đều là thuật từ, ở đây được dùng như danh từ, _ 


Đề kết thức phần này, chứng \ ta có thề đi tới một số nhận ` định chung nhất 
như 88U:  — 


+ Một là, trong Hán văn cồ, thực hiện ý> (# và vận dụng hư từ là bai phương | 
thức chủ yếu được dùng đề biều thị quan hệ ngữ DHẾP, giữa các từ. Về từ tự, TIE tôi 
xin giới thiệu một số quy f tác chủ yếu sau đây: - _ 


1/ SIUNG quan hệ giữa chủ n. 0à 0Ệ ngữ, chủ ngữ thường đứng ¿ trước. Thí dụ :- 


g8 lWẼ ‹(kải#‡i,®Ÿ)_ triều luc: sing cấp 


(Đại bệ sử kí toàn thư): nước triều rút xuống, gió thồi mạnh. ki và /JậỆ, : chả ngữ; 


¡I và Ø :vi ngữ. 


_ BÌẾ j8 Cÿ#—#k‡k) — quốc phú, bình cường. 

(Hoàng Lê nhất thống chí) : nước giàu binh mạnh (' BỊ và # :chủ ngữ; 1T và đã : 
vị ngữ). | 

2ƒ Nzu ĐỂ T ‡ ngữ là động từ, có bồ ngữ chŸ đối tượng thì bồ ngữ đồ đứng ngay sau 

động. từ, hs = b VU có — 

| _ Eb?ra nÓ xã *‡e 2 3) —~Ò Vương hữu nữ (Đại Việt sử kí toần thư). 

Vua có người con gắt ( +% : chủ ngữ: 24 +* : vị ngữ — -*#© là bồ ngữ chỉ đối 

tượng của động từ ñ )- | 


LỆ ngoại — Trong câu phổ định, nếu bồ ngữ chỉ: đối tượng là đại Cừ thì bồ ngữ đ đó 
_SỆ đứng trước động tì. Thí dụ : 


mổ nh (#†M,‡k) — Bất ngũ khi (Dư địa ch): không lừa dối tạ 
( _“ đại từ, làm bồ ngữ chỉ na tượng của động từ *® 3 | 


Trong câu _nghỉ vấn, vấn, nếu bồ kửi chỉ đối tượng là đại từ từ thì bồ ngữ - đó Bẽ. đứng 
trước động từ, ừ. Thí dụ: - dụ : : “ xỆ _ 


5 ‡ê NÓ _ Ngô tùy khi 2 — Ta lừa đối "m1 


| 3 Trong quan hệ ạ giữa định ngữ uà danh từ (hoặc đại tt), định ngữ bao giờ cũng 
_ đứng trước dạt, từ È (hoặc SG tộn giữa định ngữ 0à danh từ (hoặc đạt từ) có, thề có hư từ. 
Thí dự: _ 


_ _ ph #2 + L4 #3 _ ( + *‡ữ, +3 ) _. Kính Ùương Vương chỉ tử - 
(Đại. Điệt. sử. _M toàn. thư) : _Con của vua Kinh Dương Vương. ;E  # là định ngữ; 
- là từ - trung tâm ; = là trợ từ kết, cấu. _ _ 


vn * 
" bế 
š „ #£- 








3+ „H Tï ®& | ( A8 &) dụ £) Đường Lâm châu tà trưởng (Việt điện u lình):— ® 
“tù trưởng. Châu Đường Lâm, l 4k 1H b định gi : TðŠ „ Sâu .. no 

có trợ từ kết cấu). ˆ vô ng Ở gui, 5 Thay 
4 : Ea *% . + œ _Á8 + $ + $) _Minh nương: :hữu thánh 
"(Đại Việt sử kí toàn: _ thư) † vua sáng suốt có con Bái tài sắc hơn: người. 9 Tự 
là định ngữ ; + và. + đà. từ trung tâm. " 


_s#}' Trong quan hệ giữa bồ ngữ chỉ tính chất, bồ ngữ chỉ trình độ, trạng thái 020/2 'oề 
Sun: từ : (động từ, tính tờ), những bồ ngữ nay bao giờ cũng. Sư: trước thuật từ. Thí đụ: 


# + BC Š , _ c& #) wh 6) Lực thậm "kiêu dũng :r— ẹ 
: Ưng điện ¡ linh) sức vóc rất CRHOBI ị + bồ ngữ : _ ỗ tính nc làm thành phần 
. tâm. _ _ ¡ | ›° ® 2 
| _5 _ #ˆ _ ñ dể _ @ầ®& ÀC * ‡ồ + j# Đa dụng quốc ngữ. 
"(Đại Việt sử kế toần thư) ° dùng nhiều tiếng nước nhà. — ‡ bồ ngữ ; ñ- hội: từ làm 
thành phần trung tâm.. | _ 


+ Hai là, gắn liền với vấn đề ứờ tự, việc « sử dụng linh hoạt các loại từ» đề tạo 
câu là một hiện tượng rất phồ biến. Đối với những người quen với loại ngôn ngữ tồng hợp 
tính, việc này được quan niệm là một hiện tượng « không bình thường ? 'q), nhưng, đối - 
với người Việt Nam chúng ta, vấn đề chuyền loại của từ không phải là một vấn đề n xa Ni 
Hỗ Nhìn chung, việc « sử dụng lình hoạt các loại từ › thường diễn ra như sau;  ~ nà 


-1— Danh từ được dùng như thuật từ : Thí dụ : 


# + Ñ nÌỆ- K4 T Cả Đ ằ t)Ồ Trận. ư Trâu Sơn chị hạ (Lãnh Nam R chả,” 


uái): đàn trận ở dưới chân núi Trâu ( ŸỆ- trộn vốn là danh từ, trong: cẩu trên được dùng 
| như động từ, với nghĩa dàn trận, bày trận, đánh trận v.v. mà 


đẹC l‡ H3 4L (:š _ LÄ MW +) Đồng hương tông xố ` Hư động 
kí) : làm rường cột cho nước nhà ( 3. đống : cột ; TẾ lương: xà nhà ; đếng lương | 


- được hiều theo nghĩa búng ¡ và được dùng như động từ với nghĩa ¬— cột, làm xà, ầm trụ. 
. cột, làm rường cột). | 


#8 4£ x1 %4 ®<# . d# $8 4#) Mơ ty túc bu 
thành thị, thân. bất hiển trì (Truyền là mọn lục) : tà Bà, chân không (bước tới) chốn thành 
thị ; thân không (vào tới chỗ) cung điện. ( Đà, + _thành thị và tr » hiên. trì Bố, 
cung điện, vốn đều là danh từ, nhưng ở đây lại được dùng như" động từ). có 


2— Thuật từ được dùng nhự danh từ. Thí dụ : 





- q@) la-hôn-tôp — Hán ngữ cồ đại — Nhà Xuất bản Khoa học — — Viện Hàn. lâm khoa .. Tiên | 
Xô. 1965. 


59. 





L3 H5 5% § 8,2 $ 0 #0 b Án. j 
Ôứu kì quy, thống công cựu bọc, tực đạo tân học (Việt Nam nghĩa liệt sỹ) : "Xét kĩ (điềm). _ c 
quy kết của (những lời l đó), thấy đều là kịch liệt công kích cái học cũ, ra sức đề: 


xướng cái học mới. w _ quy: về ; quy kết, vốn là động từ. được Đo 2 ở = như -. _ ì 

từ với nghĩa: : SỰ T về, điềm quy kết; chỗ: quy. kết WeWU, _ Ì 

4 #_ II) K8 RE TT X24) Ỉ 
| Ngã hữu nhất nữ, khởi đắc phối hưỡng hiền hồ: (Đại Việt sử kí toàn thư) Ta có một: gối, _ 

liệu. nh cho hai người hiền tài được: chăng ï In y hiền vốn là tính từ, được dùng. 
_ như danh từ, làm bồ ngữ chỉ đối tượng cho động từ Ẻ phối), 


điec Tỉnh từ được dùng như động từ. Thí dụ: - ng _= `” _ _ Ỉ 
St #8. 57 8 Cá k8 1H 9) SẺ 
_ Lệ pháp cấm, nh thưởng, phạt (Đại Nam chính biên liệt truyện) :*° Làm nghiêm nhặt những điều. 

: pháp luật cấm đoán ; làm sống tỏ việc thưởng phạt ( Š, lệ và WH mình vốn là tính 
` từ, được dùng như dộng từ với nghĩa làm cho nghiêm, lam cho sáng tổ). ` + 
#8 M5 MW † PP Á,H Ä WŒ CC ý # ữ # ) 
_ Ngô văn danh, tướng quý nhân nghĩa, tiện quyền H#~ÈU (Quản từng từ mệnh) : Ta nghe nói, bớn, 
k ; danh tướng quý trọng. nhân nghĩa, coi rể mưu mẹo dối trá - — ®# quý : quý báu, quý _ 
— giá: Ệ tiện : rễ, thấp kém, vốn đều là tính từ được dùng ở đây BNB động từ với nghĩa ị 
tý _trợng. cói. là quý bán; ; 600i rẻ, coi thường. - | _ Ẳ 





— 8 Danh từ, động từ, tính từ dùng như phó từ, | _ ì 


„. đo ở CÀ ®È Ặ AC - 


} Vũ trung hộc: lập ( Việt Nam nghĩa. 
liệt “)2 đứng ‹ nhự chim hộc gia trời. mưa. Pa 


_ _ #$ hộc, vốn là động từ, CƯỚC dùng như nhé từ làm bồ ngữ chỉ trạng thái cho. Ẳ 
cHẾ Ấ động từ _ ,.. = | _ ị 
„ , _ L -IẾ s: ®# C. AC th *h jựẠ s#k  ) "¬ Thống. công cựu học 
ị __iệi Äam nghĩa liệt sử) Công kích kịch liệt cựu: học ( đã thống vốn là động từ, lược ẵ 
ni lã - dùng như phó từ, làm bồ ngữ- chỉ trình độ cho động từ z8 công). ¬— ¬ ị 
dị _ # L * X *% (® t Ặ_ & #) Điễm đảm Nhật Bản đến trí - X 
nộ | _ Việt Nam nghĩa. điệt sử): Hết lời khen ngợi dân trí Nhật "Bản C JÈ, điểm - đẹp, vốn. đã 
_ ì _ tính. từ, được dùng như phó tù, đam bồ ngữ chỉ trình độ cho. động từ `. đầm. . | cÍ 
j1 3 BÉ CŒˆé go ẠÊ MO 4Ó Tạ thị chữ nhục (Dụ chư œ ' 

__ tướng hịch sển) + - Ngồi yên. mà nhìn. chả chịu nhục ( XỀ tọa vốn là động từ ước e dùng _ 
hội ị - nh. “g4 từ, làm bồ ) ngữ chỉ phương thức cho động từ 4Ä, thị). 


'ấ0 - 











Qua một loạt những: thí dụ trên đây, chúng - ta đã bước. đầu thấy - đượo, với hai -. 
phương thức (bực hiện từ tự và uộn dụng hư từ, với việc sử dụng linh hoạt các loại từ, - 
người ta có thề kết hợp các từ trong Hán ngữ cô đại thành những đơn vị ngôn. ngữ tuy- 
Jếnn gọn nhưng đủ khả năng biều đạt những ý tưởng, SỰ VIỆC V.V... phong. phú, BH tạp. - 


Trong những thí dụ đó, có nhữný thí dụ là một câu hoàn chỉnh, nghĩa là có đã cả. ` 


hai bộ ưu chủ yếu chủ ngữ và vị ngữ và -biều đạt một ý trọn vẹn. Thí dụ : 
Š „ _ điều phi : chim TP, 


— 3W lẾ f8 4 _ triều thoái, phong cấp : nước s thấy triều rút, li thôi mạnh. s 


#\ ñ — + $ # CC, # Ẳ + Ngã hữu nhất nữ, khối đức > phố thường 
hiền hồ ?_. 'a có một gái, liệu gã cho cả hai Bồ hiền tài được chăng ? „ V.V., ) 


_ Cũng có những thí dụ chưa ba là một câu, vì nớ chưa cho. người đọc thấy 4 được ° 
một ý trọn vẹn. Thí dụ : Bia 


TÃ # + + + Kim Dương ng chỉ tử : . on vua Kinh Dương. Vương 
'TK 3 1 W *- Đường Lâm châu \ tù, trưởng : sa -tuổn chân, "Đường } 
g: Ù ` 


Lâm, v.V.. 
Đó là những nhóm từ 


_ Nhóm từ là một số từ liên kết với nhau về \ mặt nẹt pháp và ý _nghĩa, biều đạt. một 

nội dung phong phú phức tạp hơn từ nhưng chưa diễn đạt được một ý hoàn chỉnh trọn vẹn ˆ- 
' như câu. Nhóm từ có thề ngắn (nhưng ít nhất phải có từ hai từ trổ lên),có thề dài (thậm. 
chí đài hơn câu), được cấu tạo theo những cách thức hoặc rất đơn giản (kết hợp tự do) hoặc 
khá phức tạp (như kết hợp theo quan hệ chính phụ, quan hệ động từ — bồ ngữ v.v.. so 


Nhóm từ khác từ về mnặt cấu tạo và khả năng biều đạt nội dung ý nghĩa. lê Ah 
_ VỀ mặt chức năng ngữ pháp thì nó đồng đẳng với ừ. Nhóm từ có thề thay thế từ làm thành. . 
phần của câu, thực hiện cáo chức năng ngữ pháp khác nhau trong câu. hà 


"Trong Hán văn cồ, thành. phần của câu nhiều khi không phải là. một từ mà ' cả 
_ một nhóm từ. Tách rời từng từ đề tìm hiều kết cấu như người ta vẫn. thường làm đối _ 
với một số ngôn ngữ Ấn Âu có biến hóa hình thái 'phứo Mi nhiều khi sẽ gặp khó khăn Ề 
và không đạt được kết, quả thỏa đáng. » 


Câu Hán văn cô vốn ngắn gọn, sức tích lại thường được viết theơ kiện tăng ca _ 
chuyền: đồi thành phần kết cấu nhằềm thỏa mãn một số yêu cầu tề đối 0à oền. - Chính vì 
vậy, xáo định và phân tích các nhóm từ là một việc rất cần thiết trong quế trình. xuất 
_ phát từ éừ tiến tới tìm hiều cứu. _ _ ch 


.- 


Nhóm từ trong Hán văn cồ viêm rất nhiều loại. Dưới đây shỉ Lưới thiệu ba loại | 
chủ yếu thường Bắp : . 


1j Nhóm. từ liên hợp, do hai từ - cùng loại. tạo. thành. Sự kết ` giữa hai thành: tổ - 
trong nhóm từ không chặt chế, có thề KHẦy đồi vị trí cho nhau hoặc xen hư từ vào giữa. "Thí dụ: _ 


K3 + .phú phụ : giàu thịnh, # jR hồ hồ lang : hồ sối (ý nói độc ác, tàn He) 
3 #3 mĩ nhi HC xinh đẹp kiều diễm v.v... . 
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3ƒ Nhóm từ + chính phụ, do hai từ hoặc cùng loại hoặc khác loại kết hợp chặt chẽ - 
với nhau mà tạo. thành. Trong hai thành tố của nhóm từ kiều: này, nhất thiết phải có một : 
thành tố đóng vai trò chủ chốt (thành phần chính yếu, thành phần trung tâm) và một. 


_ thành tố phụ, bồ nghĩa cho thành tố chính. Vị trí và chức năng của hai thành tố trong nhóm 


là cố. định. Nếu đồi khác, ý nghĩa. sẽ đồi khác, chức năng cũng có thề đồi khác. Thí dụ: : 


lý 4ê” tướng chẳng : đồng dối võ Kn ø #‡ _ quốc tộ : phức lớn của 


đấtnước. È W#> 1Ÿ bạn lí chỉ đồ: đường vạn đăm. Ÿ# tho sẽ - + #z 


E : th tạn thế đã tương chỉ: thượng đô : đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời. 


_ Bốn thí dụ trên đây là bổn nhóm từ chính nhụ có các danh từ - (48, TP 


,ÓỒ #) làm trung tâm... 


®$ !'? thất nghỉ : không phù hợp, không thích hợp. Thí dụ trên có tính từ 
'§` - làm trung tâm. _ _ 
= sp _biển lãm : xem xét kháp cả. Thí dụ trên có động từ Wlq làm trung tâm, 
* "á trạch trung : ở vào giữa. Bí : đồ đợi : mưu đồ việc lớn v.v... 


Hai nhóm từ trên do các động tr %; E] và các bồ ngữ chỉ đối tượng 
s°ẹ ®% tạo thành... _ _ _ ' 
3/ Nhóm chủ: Đỷ, gồm những từ kết hợp với nhau theo quan hệ chủ vị nhưng 


không đứng độc lập thành câu: mà chỉ là một. bộ phận của câu (thậm chí chỉ là một hộ 
phận của nhóm từ). Thí dụ : 


Ất + 4 8 Á ĐI, A~# RA | (2t # #‡ — 614) 


Ái chỉ giỏ. thân sơ nghĩa đoạn, tham. chỉ giả đức thất dạo tiêu (Khóa hư lục — Giới sắc 
săn) : Yêu nó (sắc dục) thì thân thích xa ha, nghĩa tình đứt đoạn, tham nó (sắc dục) thì 


đức mất đạo tan. ( 22 đại từ, thay thế cho Ế, sốc: sắc dục; mĩ sắc; JdwC j 
_thân $ơ; _Š&  M{ nghĩa doạn ; $2 + đức thất ; ‡Š Á đạo tiêu đều là 


- những nhóm chủ vị đứng làm một bộ phận của câu. 


`” À SP W* #& + # Ót # A^ #tữ 4 4#) 


đĩ biều quân thần mẫu miễn ch: ý (Quỳnh uyên cửu cơ thi tập hậu tự)“ đề bày tỏ cái ý vua. 
tôi cùng cố bơi ( 3 É tl 4 | quân thần mậu miễn là một nhóm chủ vị 
làm định ngữ cho 8 ứú). | ˆ _ _ 
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, ° CHƯƠNG BỔN_ 
_ VẤN BỀ NGỮ VĂN HÁN CỒ Ở VIỆT NAM _ 


Muốn tìm hiều, thưởng thức, đánh giá một văn bản cỗ, về cả hai mặt nội dung và 
hình thức, cần phẩi dựa vào một hệ thống trì thức và phương pháp chuyên môn, và 


_trước hết cần phải có một cái nhìn lịch sử theo quan điềm của chủ nghĩa. Mac—Lênin. 


Những tri thức về ngôn ngữ văn tự chỉ mới đáp ứng được một phần yêu cầu của công 


việc Đề những trí thức về ngồn ngữ văn tự phát huy được tác dụng, cần phải có sự hỗ 
trợ đắc lực của những trỉ thức về ngữ văn học, về lịch sử văn hóa v.v... được vận 
"dụng một cách thích đáng, theo phương hướng tồ hợp liên nỹành. - : 


_—— Trong caương này và chương tiếp theo, chúng tôi. số ân lượt trình bày một, số 
điều chủ yếu nhất nhằm cung cấp một cái nhìn tông quất. về vấn đề ngữ- văn cồ ở Việt 


Nam, qua đó giúp người học bước đầu làm quen với việc tiếp cận khai thác, đánh giá 
các văn bản Hán văn cồ—một bộ phận quan trọng trong di sản văn hóa của dân tộc. - 


_VAI TRÒ CỦA NGỮ VĂN HÁN CÔ Ở VIỆT NAM | 


"Nước ta tiếp xúc với ngôn ngữ văn tự Hán từ lâu đời. Kề từ những thế kỸ đầu 


tiên chống phong kiến phương Bắc 'xâm lược đô hộ, qua. giai đoạn giành lại được nền tự 
_ chủ xây dựng quốc gia phong kiến độc lập cho tới những năm cuối của thế kỉ XỶ — 


thời kì thịnh đạt nhất của chế độ phong kiến Việt Nam, sự du nhập ngôn ngữ văn tự Hán. 
(cố nhiên kèm theo đó là cả nền văn hóa Hán) đã diễn ra liên tục trong hơn một ngàn 
năm; nhưng không thuần nhất về /ượng cũng như về chất. Về đại thề, quá trình du nhập 
. này có thề chia làm hai giai đoạn lớn: —— ~ | "` s 


_ Giai đoạợn I ‡ (khoảng trước sau thế kỉ I trước Công hguyên. cho tới thể kỉ 
_X). Cùng với các đoàn quân xâm lược và lực lượng đô hộ của phong kiến phương Đắc,. 
chắc hẳn ngôn ngữ văn tự Hán cũng đã ö ạt tràn "vào Việt Nam. Bọn xâm lược cũng đã. 
có nhiều cố gắng đề phề biến thứ ngôn ngữ văn tự này nhằm mục đích nô dịch và đồng 


"hóa nhân dân ta. Nhưng, sau gần một ngàn năm nỗ lực với những chính sách thâm độc , 


và tàn bạo, thứ ngộn ngữ vấn tự ngoại lai này vẫn chỉ đóng một vai trò rất mờ nhạt: 
trong đời sống văn hóa tỉnh thần của nhân dân ta. Một vài người được coi là xuất sẮc về 
Hán học như Lý Gầm, Lý Tiến, Khương Công Phụ... cũng là những người đã sang ‹ chính 
quốc học, và phần lớn ở lại làm quan bên c chính quốc». Tên tuồi của hó — nói chỉ 
đến sự nghiệp văn chương — sớm bị nhân dân ta lãng quên. Ở đây cần phải nhắc đến 
một nhân vật đặc biệt, đó là Tỉnh Thiều. Ông cũng là người tỉnh thông Nho học, nhưng 


đã từ bổ con đường làm quan cho giặc, tham gia cuộc khởi nghĩa của Lý Nam Để, được 
cổ làm tường văn, đứng đầu ban văn của triều đình nước Vạn Xuân. . ^ 


— Giai đoạn lÍ: (tr thế kỉ X cho tới thời kì xuất hiện những táo phầm văn thơ 
Nôm đầu tiên đến nay còn biết được một cách chắc chắn —- khoảng trước sau thế kỉ XIH). 
Trong hoàn cảnh đã giành được nền độc lập tự chủ, tiến lên xây dựng quốc gia phong 
kiến hùng mạnh, nền Hán học (bao gồm cả việc học tập ngữ văn Hán nói riêng) ở nước tá . 


— đã có những bước phát triền mau lẹ. Mặc dù có những lệch lạc về mnặt này mặt khác, 


nhìn chung, việc tìm hiều nghiên cứu và vận dụng ngôn ngữ văn tự Hán nói riêng và văn 
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hóa Hán nói chung ở nước ta trong giai đoạn này đã só những nét nồi bật, bộc lộ rõ xu - 
hướng học tập' tính hoa bên ngoài đề xây dựng nền học thuật của nước nhà, nhất là khi 

_ Nho giáo chưa chiếm giữ vị trí độc tôn. ; tứ ° sơ? ¬ _ . 
_ _ — Có thề nói, đây cũng là một mặt trậf mà tồ tiên chúng ta đã chiến đấu kiên trì 


và gian khồ với tài trí thông minh tuyệt vời đề một mặt thì chiếm lĩnh lấy đỉnh cao của 


văn minh đương thời, đề nước ta c không kém gì Hoa hạ? (1), và mặt khác thì vấn giữ. 


vững phát huy được bản sắc dân tộc, do đó đã có được những đóng góp xuất sắc vào 
kho tàng văn hóa chung cổa nhân loại. cỆ, 


_ Đành rằng, trong một thời gian kề cũng khá dài, giai cấp phong kiến và tầng lớp 


trí thức của nó đã quá sính dùng « chữ 'Hán ›, đã quá mê tín «Tử viết, Thi vân › (Khồng Tử 
đã nói, Kinh Thi có câu), đã quá chuộng văn liệu, điền cố Trung Hoa. Nhưng, xét cho kĩ, 


tất cả những yếu tổ ngoại lai đó muốn trở thành một sinh mệnh thực sự trong đời sống văn ˆ 
_ hóa tỉnh thần của dân tộc (ta thì đều phải trải qua nhiều lần ‹« thoát xác ›, Ngôn ngữ 0ăn tự 


Hán, từ âm đọc, nghĩa chữ, cách dùng, lối uiết, cái thì biến dụng hoặc ít hoặc nhiều, cái 
, ^ .,“e. h © : ?s đa ` * ch e@ 
thì chuyển hóa sâu sắc, nói chung đều phải đồi thay theo yêu cầu cửa người chủ mới. Và, 


trong tay người Việt Nam chúng ta, ngôn ngữ văn tự Hán ở những nơi những lúc nhất 


định thực sự đã trở thành một thứ vũ khí tỉnh thần lợi hại, góp phần công sức không nhổ 
vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng nước nhà, xây dựng nền độc lập vững vàng, phát huy 


mạnh mẽ bản sắc dân tộc. Chính bọn xâm lược phương Bắc đã rất sợ thứ vũ khí tỉnh thần, 


này và đã từng rắp tâm hủy hoại nó, như giặc Minh hồi đầu thế kỉ XV chẳng hạn (2). 
Điều đáng tiếc là, trước sự lớn mạnh của ý thức quốc gia dân tộc, trước những 
hoàn cảnh và điều kiện lịch sử trong ngoài đã đồi thay, trừ một thời gian ngắn ngủi dưới 
triều Tây Sơn, giai cấp thống trị phong kiến Việt Nam vẫn dành cho ngôn ngữ văn tự Hán 
vai trò c quốc gia văn tự, vẫn tiếp tục coi Nho giáo» là c quốc giáo ›, tạo nên những 
trở lực rất lớn trên con đường phát triền của dân tộc. 
_— Sau một thời kì thịnh đạt, nền Hán học ở Việt Nam đã đi vào ngõ cụt. Phạm 
Đình Hồ đã phải than thở : * Tờ đời lrung hưng trở 0ề sau, ăn thỆ ngày công kém... 
Những kê chuộng công danh hức bấy giờ chỉ theo đòi hông gió, nhặt lấy chữ bã mía của tiền, 


nho, lập làm các lối oốn Chương hoa hỏe... Cái ý dựng nền giáo đục, đào tạo nhân tài của: 


đời lý đời Trần khi xưa tì thế mà biến đồi hết sạch. Tệ lậu ngày còng quen đi, _hững 
kẻ học cử tử chỉ đem những bài chính uăn. trong Kinh T; ruyện cắt đứt ra từng đoạn, từng 
câu, chuyên học thuộc lòng những bài tiều chú đề làm tăn. Học tập như thế mà mong 
làm những oiệc kinh bang tế thể thì sao được (3). 


Đà suy vi này kéo đài cho tới cuối Nguyễn. Cùng với thẩm họa mất nước' vào tay 


giặc Pháp, nền Hán học ở nước ta cũng đi tới chỗ tàn tạ: 


Nào cổ ra-gì cứi chữ Nho, 7 
Ông nghề ông cổng cũng nằm C0... 


TỲ--xxssrnnmn=mr=mm— ”...``.. 


(1) Tức Trung Quốc xưa, 


_(2) Trong cuộc xâm lược nước ta hồi đầu thế ký XV, Minh Thành Tồ đã ra lệnh cho quan 
quân của hắn: <... Một khi binh lính vào nước Nam... hết thầy mọi sách vở, văn tự, cho đến cả, 


_ những loại ca lí dân giang hay loại sách dạy trẻ... một mảnh một chữ đều phải đốt hết, Khắp trong 


nước, phầm qhững bia do Trung Quốc dựng từ xưa thì đều giữ? gìn cần thận, còn các bía do An 


— Nam dựng thì phá hủy tất cả, một chữ cũng không đề sót» (chỉ dụ ngày 21 tháng Tám 1406). 


_ (3) Phạm Đình Hồ: PB trung tùy bút. . 
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€ Chữ Nho» đã phải khiếy bước cho. ‹chữ Tây ›. Việc thi Hán học bị bãi bổ vào. 
năm 1918. Sau đó, việc học ‹chữ Hán› ở Việt Nam chỉ còn là một công việc có ý nghĩa 
tượng trưng cho tỉnh thần “ghét Tây» ở những giá đình yêu nước thương nồi theo lối eñ. 
"hoặc là một trò hình thức, nhằm những mục đích xấu xa, nằm trong chính sách ngu dân, - 
hô dịch vấn hóa ' của thực dân Pháp. | _ 


Nhưng, đó là xét về một mặt — có thề coi là mặt « quan phương, chính thống? - 
"của vấn đề. Còn một mặt khác nữa, và mặt này mới là quan trọng, đồng nói đến: trong 
những năm cuối thế kỉ trước, đầu thế kỉ này, ngôn ngữ văn tự Hán với tư cách là một vũ 
khí tỉnh thần, một phương tiện tuyên truyền cồ động, vẫn còn có chỗ đứng xứng đáng 
_ trong công cuộc « phục quốc» của các sĩ phu phong kiễn và các nhân øĩ yêu nước. Những 
bài hịch đánh Tây, những bài chiếu Cần vương, những bài ca mang nặng tỉnh thần cảm. 
_ thù giặc và yêu nước thương nòi, những lời lẽ kiên trinh, bất khuất gửi gắm trong những 
vần thơ lâm li, thống thiết, hào hùng... viết bằng Hán văn trong. giai đoạn này đã giúp 
“chúng ta thấy được phần nào những nét khá tiêu biều của một thời kì lịch sử đau thương 
và anh dũng của dân tộc. | 


Và, cuối cùng, trong giai đoạn cách mạng hiện đại, dưới sự lãnh đạo của Đẳng tiền 
phong của giai cấp công nhân một lần nữa chúng ta lại sung sướng được đón nhận những 
_ tư tưởng, tình cảm lớn của thế kỉ qua những dòng văn thơ chữ Hán điêu luyện, tràn đầy 
sinh khí mới — Những tác phầm văn thơ bằng Hán văn của Hồ Chủ tịch. Có thề coi những - 
tác phầm này là sự tiếp nối quang vinh truyền thống tốt đẹp của nền Hán văn của Việt Nam 
kéo dài gần ngàn năm lịch sử. Sự thực này thôi thúc chúng ta phải cố gắng về nhiều mặt 
đề tiến tới hiều được và tiếp thu được các truyền thống tốt đẹp ấy, kề từ bài thơ ‹ Nam 
quốc sơn hà Nam đế cư › (1) tương truyền là của Lý Thường Kiệt cho tới những vần thơ 
‹ Hiện đại thi trung ưng hữu thiết › .. của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


NỘI DUNG VIỆC NGHIÊN CỨU NGỮ xửu HẦN cồ 
Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ KHỨ 


Sự xuất hiện một khối lượng khá lớn văn bản Hán văn cò ở Việt Nam là kết quả 
tất yếu của quá trình du nhập liên tục của ngữ văn Hán qua hàng chục thế kỉ và của 
chính sách coi Hán văn là c quốc gia văn tự° của các triều đại phong kiến. Trên kia, 
chúng ta đã điềm qua những giai đoạn chủ yếu của quá trình du nhập này và những 
mặt tệ lậu của chính sách ấy. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiều kĩ bơn một vấn đề có liên 
quan gắn bó với việc tìm hiều các văn bản Hán văn cồ (và một phần nào các văn bản 
Nôm nữa) về cả hai mặt hình thức và nội dung. Đó là vấn đề: nội dung của wệc học 
tập Hán văn cồ ở Việt Nam trong quá khứ lịch sử. Chúng tôi sẽ không giới thiệu chế độ tô 
chức học hành thì cử ở âây. Những kiến thức về mặt này sẽ được trình bày trong một phần 
khác (3). Điều chủ yếu mà chúng tôi muốn nói ở đây là : ngày xưa, đề nắm vững Hán văn, 
đề sử dụng được Hán văn trong việc biên soạn sách, vở, . tác văn HỆ: ông cha chúng ta 
đã ế - những ì và học như thế nào. 





Œ) Sông núi nước Nam vưa Namở.. 
(2) Nay ở trong thơ nên có thép. 


_ (3) Xem Trương Chính và Đặng Đức Siêu : SỐ, tay Văn hóa iệt Nam - ~. Nhà xuất bản Văn hóa 
~ Hà Nội — 1978, từ tạng '153 đến trang 174. 
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-_ Một điều cần nhãn mạnh trước tiên là, diệc học ngữ ăn Hán ở ta uốn không nhằm 

_ mục đích sử dụng thứ ngôn ngữ uăn học này như là một công cụ giao tế trong sinh hoạt 

bình thường hằng ngày giữa ta uới ta. Mục đích chủ yếu củu uiệc học tập ngữ uăn. Hán cũng 

chẳng phải là nhằm đề giao thiệp uới người Hán đương thời. Học ngữ ăn Hán là học chữ 

của ‹ thánh hiền », học đề tiếp thu ‹ đạo lí của thánh hiền > ở chuẩn. bị đề rồi đây sẽ đem 

đạo lí ấy ra mã truyền bá, mà thực hành. Chính điều này đã c4 định những nét đặc thù 
trong nội dung bà phương pháp học tập. thứ ngôn ngữ ăn học cồ xưa này. _ 


Nhìn chung, quá trình học tập ngữ văn Hán ở ta ngày. xưa có thể chia ra làm 
ni bước : : 


= Bước một: tập trung nhận thức văn tự Hán (về cả ba mặt hình thề, âm 
đọc, ý nghĩa) ; tập viết chữ Hán ; tập xếp chữ, đặt câu theo sn và có đối ; tất nhiên h 
ở mức độ đơn giản. 


Trong bước này, trẻ con mới bắt đầu làm quen. với sách vở đã hải k học những 
câu như: « Nhân chỉ sơ, tính bẵn thiện > (người ta sinh ra ở đời tính vốn lành) hoặc 
‹ Thiên tử trọng hiền hdo, uăn chương giáo nhĩ tảo ? - (Nhà vua coi trọng ngưỡi hiền tài, 
văn chương này dạy dỗ chúng bay...) v.v... 


_ Quả thật, với cái tuôi còn đề tóc trái đào, thước: viiêng câu chữ ấy, bọn trổ con 
cũng iSchRf hiều gì nhiều. Nhưng, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, 
nghĩa lí của những câu chữ ấy sẽ thấm dần vào tâm trí. chúng, kèm theo đó là những 


_ thối quen về xếp chữ đặt câu theo lề lối quy định có đối có vần — một trong những 
_ phương thức biều đạt chử yếu sẽ phải sử dụng đến sau này khi muến dùng văn chương ` 


đề ‹cngôn chí», cthuật hoài »' Vy tỏ chí hướng, Bộ lòng) đề ‹kinh bang tế thế> (giúp 
nước cứu đời)... 


— Bước hai : Sau khi đã có được cái vốn kha khá về ngôn ngữ văn tự Hán, tuồi 
cũng đã lớn hơn, người bọc sẽ phải nghiên cứu thật kĩ các sách kinh điền của Nho gia 
và một số sách chuyên đề về phép làm: văn Bạn GP, Song song với việc ‹dùi mài kinh sử › 


là việc tập làm thơ làm văn. 


Cuối cùng, người bộ sẽ tập trung sức lực vào việc luyện tập lối ‹ vặn chương 
cử tử › -- lối làm văn theo những hình thức, quy cách cố định, chuyên dùng. cho việc thi cử, 


“Trên. đây là vài nét về tiến độ học tập ngữ văn Hán (và cố nhiên, kèm theo đó 


_lề việc tìm hiều nghiên cứu nền văn hóa Hán cồ đại) của người xưa, được gọi một cách. 


văn hoa, bóng ,hầy là «mười năm đèn sách ›. 


Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiều một smố tài liệu chủ yếu . được dùng trong quá 
trình. ‹ mười năm đèn sách › › ấy. Việc đi sâu tìm hiều các tài liệu này là rất cần, bởi lẽ, rồi 
đây, chúng ta sẽ thấy bóng dáng các tài liệu đó (hoặc đậm hoặc nhạt) trong nội dung và 


hình thức các văn bản Hán văn cồ, dưới cái vỏ thuật ngữ, thành ngữ, điền cố, "¬ dẫn kinh 
truyện v.v... | 


Trong ¿ giải đoạn một, tài liệu học tập chủ yếu là những tập "sách có tính chất nhập 


"môn về ngôn ngữ vấn tự Hán cồ đại, ĐHIEEHE tập sách giới thiệu sơ lược những kiến 


thức thông thường về các vấn đề xã hội và tự nhiên (cũng theo tầm cố những nhận thức. 


của người thời xưa về các vấn đề này) và lồng vào đó là những lời giáo huấn theo quan 
điềm Nho gia. | 
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"Những sách thường được dùng là: Tem tự kính, Sơ học tổn tân, Ấu học ngũ ngôn 
thi, Minh đạo gia huốn V.V... Ngoài ra, có một số sách biên soạn theo lối đối chiếu hai thứ - 
tiếng Hán Việt, có ghép vần cho dễ thuộc, như Nhất thiên tự, Tam thiên tự, Ngũ thiên tự. 

Các sách được dùng cho việc học tập ở giai đoạn hai kề ra cũng khá nhiều, danh 
mục tuy không được quy định rõ ràng, nhưng nhất thiết thế nào cũng phải có Tứ thư, 
Ngũ kinh, các tuyền tập thơ, phú, cồ văn và một vài pho Bắc sử. _ _ 

Trong các sách này, Tứ thư và Ngũ kinh là quan trọng nhất. 

Trước hết, chúng ta hãy tìm hiều những điều cốt yếu xung quanh bốn cuốn sách được 
gọi là Tứ thư ấy. Tứ thư bao gồm : Đại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh tử. _ 


_ Đại học và Trung dung vốn là hai thiên trong Lễ lý (1). Nội dung chủ yếu của Đợi 
học là nói về đạo làm người quân tử — có nghĩa là đạo làm người của giai tầng sĩ đại 
phu phong kiến. Còn Trung dung thì tuyên truyền cho thuyết ‹ thiên phú », « thiên lương ? 
(tài năng, tư cách đạo đức do trời phú bầm) phù hợp với những quan điềm đạo đức luân 
lí phong kiến, mang nặng màu sắc duy tâm. Sách này nêu khái niệm « Trung dung» làm 
tiêu chuẩn cho mọi suy nghĩ hành động của con người. Về đại thề, ‹ Trung dung › có nghĩa 
là : trong những hoàn cảnh, điều kiện, thời gian khác nhau, mọi suy pghĩ và hành động 
của người ta đều cứ nên giữ ở mức độ lưng chừng ở giữa, không thái quá, không bất 
cập. Nhân sinh quan theo kiều ‹ trung dung? đã gây những tác hại vô cùng sâu sắc trong 
đời sống xã hội ở những quốc gia chịu ảnh hưởng Nho giáo. Giai cấp thống trị phong 
"kiến đã triệt đề lợi dụng quan điềm .chiết trung này đề phản đối mọi sự cải cách. 

_ Gác bản Đợi học và Trung dung được lưu hành rộng rãi nhất là các bản xếp trong 
« Tứ thư tập chú › của Chu Hi đời Tống. _ 1 


Luận ngữ : Bộ sách kinh điền quan trọng của Nho gia, được biên soạn vào khoảng - 
đầu Chiến quốc (480 — 221 trước Công nguyên), ghỉ lại lời nói và việc làm của Khồng_ 
tử (2) cùng một số môn đồ khác. Sách gồm 20 thiên, mỗi thiên lại chia làm nhiều 
chương (tức đoạn), nội dung chủ yếu bao gồm các quan điềm của Khồng tử và các môn 
đồ về các vấn đề chính trị, đạo đức, luân lí, tu dưỡng học tập v.v.. Bao trùm lên tất cả 
những quan điềm ấy là chữ nhén. Tuy Khồng Tử chưa bao giờ giải thích một cách tập 
trung, có hệ thống chữ nhân, nhưng qua các đoạn đề cập tới chữ nhấn nằm rải rác từ 
_ đầu đến cuối bộ luận ngữ, chúng ta có thề thấy được mấy điềm sau đây : gỗc của nhân là 
“hiếu và đễ. Hiếu nhằm giữ vững mối quan hệ dọc trong tông tộc. lừ hiếu và đễ sẽ đi tới 
đi nhân (với vua chúa), tới gồ mình theo lễ, tới không phạm thượng, không làm loạp. Qua đó, 
chúng ta thấy được rằng, vai trò chính của chữ nhân do Khồng Tử và các môn đồ đề 
xướng là: ủng hộ và duy trì chế độ đẳng cấp tông pháp; củng cố đặc quyền kinh tế 
chính trị của giai cấp thống trị quý tộc thị tộc. Sa _ 
Những luận điềm này sau trở thành ‹ khuôn vàng thước ngọc?» trong việc cai quản _ 
dân chúng của giai cấp thống trị phong kiến. _ _ ¬& .* _ 

Văn chương trong luộn ngữ trong sáng, giản dị, giàu hình tượng, có những đoạn. 
miêu tả tự sự rất sinh động. _ _ - 


() tức Kinh !ễ, sẽ giới thiệu ở dưới trong mục Ngũ kinh. — Xem thêm Phụ lục (Mục 
Nho và các từ điều có liên quan). c sẽ _ _ | ma 
| (2) Xem Phụ lục — Tài liệu tham khảo tra cứu Ngữ văn học cồ điền (mục Nho và các từ | 
điều có liên quan). - | | Đây 
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__ Sau khi ra đời, sách Luận ngữ cũng chỉ có một vị trí bình thường như các sách khác 

của bách gia chư tử» đương thời. Đến thời Hán, địa vị của nó được tôn cao dần do 

chủ trương «tôn Khồng sùng Nho» của giai cấp thống trị. Và, bắt đầu từ đời Đường thì 

_ kuận ngữ được chính thức đưa vào hệ thống sách kinh 'điền, quy định là bộ sách kẻ sĩ bắt 
buộc phải học nếu muốn tiến thân bằng con đường khoa cử. ma... 


_ Bản Luận ngữ được phồ biến rộng rãi nhất là bộ Luận ngữ tốp chứ của Chu Hi 
đời Tống, nhưng trong đó có nhiều điều giải thích gượng ép, xuyên tạc. Sau đó, đến đời 
Thanh, một bản chú giải Luận ngữ khác lại ra đời, đó là bản Luận ngữ chính nghĩa 
của Lưu Bảo Nam, cũng được lưu hành khá rộng rãi. =5 Pu œ 


Mạnh Tổ — cũng là một bộ sách kinh điền quan trọng của Nho gia, được xếp hàng 
thứ hai sau uốn ngữ, do chính Mạnh Tử (1) và một số môn đồ biên soạn. Tư tưởng của 
Mạnh Tử kế thừa tư tưởng của Khồng Tử nhưng có cải biến và phát triền chút ít cho 
phù hợp với tình hình thực tế của xã hội đương thời. Những luận điềm quan trọng trong 

_ „học thuyết của ông là tương đạo, nhân chính và tính thiện. _ - ` 


| Vương đạo là đối lập với bá đạo. Theo ông, ‹ dùng sức mạnh, giả mượn điều nhân 
là bđ..., thực tâm dùng đức độ đề thi hành điều nhân là oương ›. Vương đạo gắn liền với 
nhân chính. Về đại thề, nội dung của nhớn chính bao gồm mấy điềm sau đây : giảm hình 
phạt, nhẹ sưu thuế, tạo điều kiện đề dân được°an cư lạc nghiệp, yên tâm sẵn xuất. Trên 
cơ sở dân có ‹ của ăn của đề › tức là cái được gọi là hêng sản, Mạnh Tử chủ trương đầy 
mạnh việc giáo hóa dân chúng theo các quan điềm luân lí đạo đức của Nho gia, đề đâu 
có được cái mà ông gọi là hởng tôm, nghĩa là vui lòng tự nguyện chịu đựng mọi sự nô 


dịch bóc lột của giai cấp thống trị phong kiến. 
Trong-khi trình bày các quan niệm về ương đạo và nhân chính, Mạnh Từ nhiều lúc đã 
phê phấn nghiêm khắc một số hành vi quá tàn bạo của bọn thống trị đương thời, khi thì bằng 
những mầu ngụ ngôn ý nghĩa sâu sắc, khi thì bằng những lời lẽ gay gắt, trực diện. Mục đích 
cuối cùng của sự phê phán này là nhằm bảo vệ quyền lợi lâu dài của giai cấp thống trị phong 
kiến. Ông không phải là một « nhà dân chữ › như nhiều học giả tư sắn trước đây thường khẳng 
định. Ông triệt đề ủng hộ chế độ đẳng cắp, ra sức duy trì trật tự xã hội bất hợp lí đương thời.. 
Ông coi hiện tượng áp bức giai cấp và bóc lột giai cấp là một chân lí phồ biến, có giá trị vĩnh 
cửu. Ông lại nêu cao lí thuyết ‹ chính trị thần quyền ›, khâng định rằng ‹ thánh nhân › vâng theo 
ý chí của thượng để sáng tạo ra lịch sử, thúc đầy lịch sử phát triền. Thuyết « tính thiện ? 
. của ông là một học thuyết luân lí thuần túy duy tâm nhằm chứng mỉnh cho giá trị vĩnh 
hằng của những giáo điều đạo đức quý tộc. Những luận thuyết lạc hậu, phản động trên 
đây đã gây tác hại lớn lao, lâu dài cho những quốc gia xã hội chịu ảnh hưởng của tỉnh 
thần Nho giáo. _ _ _ 5: 
Sách ‹Mạnh Tử? gồm 7 thiên. Mỗi thiên lại chia làm hai phần Thượng và Hạ. 
Mỗi phần lại chia ra làm nhiều đm. — — - = "1 
Sống và hoạt động giữa thời Chiến quốc, Mạnh Tử không thề không chịu ảnh hưởng 
của các thuyết khách biện sĩ đương thời. Vì thế, vấn chương nghị luận cửa ông giàu tính 
hùng biện. Lời văn trong sách Mạnh Tử: trong sáng, mạch lạc, giàu hình tượng, đôi chỗ 
c.c (1) Xem Phụ lực — Tài liệu tham khảo tra cứu Ngữ văn học cồ điền (Mục Nho và các từ điều 
— ®ố liên quan). ¬ _ _ cổ - _ x t 
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_rất dí dồm. Mạnh Tử lại khéo dùng ngụ ngôn, hà dụ đề điễn đạt tư tưởng, cho nên đọc 
sách của ông, từ đầu đến cuối, đều thấy khá sinh động, hấp dẫn. “Tuy nội dung chủ yếu 
của bộ sách nhằm trình bày những quan điềm về ương đạo, nhân chính, tu thân, tề gia, 
bình thiên hạ... nhưng sách Mạnh Tử không khô khan, trừu KNG: khó hiều. như một lên 
_ tác phầm tản vấn triết học khác thời trước Tần. _ _ 


Cũng. như Tuận. ngữ, sách Mạnh Tử chiếm một địa vị rất quan in 6 thuê hệ thống 
sách kinh. điền của Nho. Bì; được các triều đại phong kiến Trung Hoa hết sức coi trọng. 


l Đời Hắn, triều đình đặt riêng chức quan bác sĩ chuyên nghiên cứu sách "Mạnh. đè. 

Đến đời Tống, sách ñđgnh Tử được chính thức coi là bộ sách các sĩ tử buộc phải học đề 
_đi thi, Các nhà eồ văn nồi danh đời Đường Tống đều ra sức đề cao sách Mạnh Tử, không 
_riêng chỉ tôn sùng nội dung tư tưởng của bộ sách mà còn cố gắng học p mô phông cả hình 
thức văn chương, phương pháp diễn đạt trong đó nữa. _ 


Các bản chú giải sách ‹ Mạnh Tử › được lưu hành rộng rãi ở Voi Hoa gồm có bản - 
do Chu Hi chứ thích, xếp trong Tứ thư tập chú và bản Mạnh Tử chính nghĩa của Tiêu 
Tuần đời Thanh. . 


ở Việt Nam, ngoài những bắn Tứ thư nói trên ; còn một số bản tóm tắt hoặc chú 
giải thêm. như « Tứ thư thuyết ước » của Chu An (đã mất) ; ‹ Tứ thư ước giải › của Lê Quý 
Đôn, « Tứ thư bị giảng > của Nguyễn Văn Siêu ; ‹ Tứ thư ăn nạ › của Đặng Huy Trứ 
hoặc loại sách Tứ thư gọi là sách ‹ quan hành › của Bùi Huy Bích. 


Ngũ kinh bao gồm : Kinh Thị, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kính Dịch và Kính Xuân thu, 


Kinh Thư (còn gọi là Thư ; Thượng thư) là một tập tư liệu lịch sử của Trung Hoa 
cồ đại, trong đó có nhiều văn kiện chính trị, quân sự, hành chính v.v... được coi là của 
các vua chúa trước thời Xuân thu Chiến .. Da tài liệu trong đó có thề do người 
thời sau làm giả. 


Kinh- Dịch (còn gọi là Dịch ; Chu Dịch), một đập sách đời sau dùng vào việc bói toán, 
chia. làm hai phần. Phần « kinh » xuất hiện trước, tương truyền do Văn vương nhà Chu soạn ra, 
gồm 64 quê (quái). Mỗi quê trước hết ghỉ hình quê (guới hình) ; tên quê (quái danh), sau đó 
đến lời quê (quái tờ). Mỗi quê lại có 6 hào ; mỗi hão trước hết có hảo đề, sau đó là hao từ, 


Phần Truyện xuất hiện muộn hở: chắc là do nhiều người soạn thảo, trong đó có. 
một bộ phận có lẽ đã ra đời vào khoảng Chiến quốc, chia thành bảy loại: Thoán, Tượng, 
Văn ngôn, Hệ từ, Thuyết quái, Tự quối, Tạp quái, đều là là những lời giải thích phần kinh, 
tương truyền phần lớn là do Khồng Tử làm ra, được coi là một tác phầm triết học 
xuất sắc của Trung Hoa cô đại với những học thuyết về âm đương và lẽ biến dịch. Những 
quan điềm triết học của các tác giả phần Dịch truyện chủ yếu được trình bày dưới hình 
thức thần bí, siêu hình, trong đó có nhiều luận điềm lộ rõ ý đồ củng cổ vai trò của giai 
cấp thống trị phong kiến.' 


Kinh Lễ (còn gọi h Lễ, Lễ kí) là một bộ sách khá phức tạp về nội đt cũng như 
_ về hình thứo bố ‹ cục. Trong Lễ kí, người ta thấy có những phần ghỉ chép phép tác chế độ 
Tế nghỉ, cũng có những phần ghi chép ngôn luận, hành động của Không Tử về một số nhân 
vật đương thời. Nói chung, sách chứa đựng nhiều giáo điều phong kiến, lạc hậu, phản 
động, nhưng bên cạnh đó cũng hé lộ cho người đời sau thấy được nhiều tư liệu quan 
_ trọng về tư tưởng xã hội chính trị, luân M đạo đức, chế độ tông pháp, quan hệ giai cấp, 
== trạng xã hội v.v... của Trung Hoa cồ đại. 
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"Kinh “Xuân thu vốn h bộ sử. biên niên của nước Lỗ — quê hương của Khồng T6 
LoE- chép các sự việc xây ra ở nước Lỗ và một số nước chư hầu khác từ đời Lã Ân 
Công năm đầu đến đời Lỗ Ai Công năm thứ mười bốn (từ năm 722 trước Công nguyên 
cho tới năm 453 trước Công nguyên). Sách này tương truyền do Khồng_ Tử đích thân _ 
chỉnh lí, nhằm mục đích chính danh, định phận và bao biếm (khen, chê). Sự chính định - 
danh phận và khen chê đó biều lộ ra cách dùng chữ, ở cách ghi việc. Cho nên đời sau, đã: 
có người nói : được Xuên thu khen một chữ thì vinh hạnh hơn được. ban áo gấm; bị 
Xuân thu chê một chữ thì khồ nhục hơn phải. chịu búa rìu. Tuy vậy, văn trong Xuân thu 
quá ngắn gọn, súc tích, nhiều khi không rõ rang nên khó hiều. Vì thế, kèm với sách Xuân 
thu còn có sách Tổ truyện, tương truyền do Tả Khân Minh dựa vào sách Xuân thu do. 
Khồng Tứ đã chỉnh lí mà soạn ra, CVì thế còn được gọi là Tả thị Xuân thu). Niên đại - 
lịch sử trong Tả truyện về đại thề tương đương với Xuân thụ; những sự kiện lịch sử - 
được ghi chép về đại thề cũng trùng nhau, trong Xuân thu thì nh gọn, trong Tả nh 
thì chi tiết rõ ràng hơn. | 


Đời Tấn (263 — - 420), Đỗ Dự đem Tả (b¿ Xuân. thu và Xuân thu gốp lại thành một 
bộ mà chú thích diễn giải, đặt tên là Xuân thu Tả thị. THỊ, tập giải, về 8au gọi là Xuân 
thư. Tả thị truyện hoặc gọi tắt là Tổ truyện. - 


Tả truyện. 'không riêng chỉ là một bộ sử sói nội. Nhờ Nên IYẾ mà đồng thời còn. 

là một tác phẩm tản văn nồi tiếng. Noi theo các tiêu chuần về chính danh, định phận và 
bao biếm của Xuân thu, tác giả Tả truyện đã dùng ngòi bút vừa nghiêm khắc chặt chẽ, 
vừa uyền chuyền linh động đề tái hiện bộ mặt lịch sử của cuộc đấu tranh rộng lớn, phức 
tạp, áo liệt nhằm tranh đoạt bá quyền và kiêm tính lẫn nhau của bọu thống trị các nước 
chư hầu. Tác giả bộ sách đã miêu tả rất đạt những hoạt động xuất sắc, những lí luận 
đanh thép, những lời lẽ ý nhị của các nhân vật chính trị ngoại giao có tài năng, trên một 
chừng mực nhất định, đã vạch rõ được sự thối nát tàn bạo trong nội bộ giai cấp thống 
trị và những nỗi đau khồ cùng cực của nhân dân Trung Hoa đương thời. Tổ truyện trình 
bày mọi sự việc đều tỈ mi rõ ràng, không sơ lược hời hợt, không khô khan vụn vặt. 
Những nhân vật được miêu tả đều có tính đa dạng, sinh động. Ngôn ngữ trong Tả 
truyện điên luyện, trong sáng, giàu hình tượng, giàu sức thuyết phục. 


Tư tưởng của tác giả Tở truyện là tư tưởng Nho gìa. Vì vậy, khi trình bày các , sự 
kiện lịch sử, khi khen chê các nhân vật, các đặc trưng của tư tưởng Nho gia đã bộc lộ 
rất tập trung và rõ nét, Xuân thu tỉ thị puẠÊh đã trở thành khuôn mẫu cho các bộ lịch 
sử của Nho gia đời sau. 


_ Kinh - thị (còn gọi là Thi), — một tuyền tập thơ ca ra đời sớm nhất của Trung ] Hoa cồ. 
đại, bao gồm những tác phầm xuất hiện từ đầu đời Chu cho tới thời Xuân thu, được chỉnh 
- sắp xếp thành tập cũng vào thời đại này, và tương truyền cũng đã qua tay Khồng Tử chỉnh lí. 


"Toàn bộ Kinh Thỉ gồm 305 bài, chia làm 3 phần : Phong, Nhã và Tụng. 


| Tựng nói chung đều là tế ca diễn tấu trong tông miếu của nhà vua, gồm Chu tụng 31 
_bài, Lỗ tụng 4 bài, Thương tụng 5 bài, nội dưng chủ yếu là ‹ ca tụng công đức ›, ‹ đem 
thành công cáo với tiên th, thần minh > v.v... khô khan, NghệP nàn, Ít giá t trị nhất trong toàn - 
_ tập kinh Thị. ` 


. _Nhã có lẽ là tên loại nhạc khúc được diễn tấu đề Niên vui trong các cuộc yến tiệc, 
chia làm Đại Nhã (diễn tấu trong các buồi. chiêu đãi yến tiệc ĐGG, và Tiều Nhã (diễn tấu: 
trong các cuộc yến ầm nhỏ), 
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_ 'Phầp Nhã gồm 105 bài, có bai là tho tự sự, có bài là thơ trữ tình, bài thì ca tụng 
các sự tích anh hùng, bài thì châm biếm nền chính trị '80906 tiêh có nhiều bài có tính hiện. 
thực khá cao. : | 


Phong gồm các bài dân. `. 15 địa phương, gọi TT Thập ngũ quốc phong › (dân ca, 
ea dao của mười lăm nước) : Chu Nam, Thiệu Nam (1) Bội phong, Long phong, Vệ phong, _ 
Vương phong, Trịnh phong, Tề phong, Ngụy phong, Đường phong, Tần phong, Trồn phong, Cối 
_phong, Tào phong, Mân phong, tắt cả gồm 160 bài, chiếm địa vị chủ yếu trong Xinh Thị, vượt 
_xa hai phần Nhã Tụng về tính hiện thực trong nội dung cũng như về giá. trị nghệ thuật. 


Kinh Thỉ phản ánh cuộc sống xã hội ; sản xuất, đấu tranh của nhân dân Trung Hoa 
cS đại trong khoảng thời gian gần sáu trăm năm. Qua Ãinh Thị, chúng ta thấy được sự 
cần lao của nhân dân Trung Hoa thời xa xưa, sức phản kháng mạnh mẽ của họ chống lại nền 
thống trị đen tối đương thời, những ước mơ, hy vọng và lí tưởng của họ. Những niềm. 
hoan lạc, yêu đương, đau thương, căm giận của họ. được thề hiện một cách sinh động 
- qua những dòng thơ điêu luyện, ý cô đọng, giàu hình tượng, trong sáng giản dị. 


Về mặt ngôn ngữ văn tự, nếu lấy #z làm đơn vị đề tính thì toán bộ 305 bài thơ 
trong Kinh Thi chỉ sử dụng khoảng hơn 3000 tự. Nhưng, hơn 3000 tr ñó đã phối hợp với 
nhau, tạo thành một vốn từ vô cùng phong phú, có khả năng diễn đạt những tình cảm tế 
_ nhị, khắc họa nên những bức tranh sinh hoạt phức tạp, rộng lớn. Đó là một thành tựu 
lớn trong lịch trình phát triền của ngôn ngữ Hán. _ : _ 


_ Khồng Tử đã từng nói : ‹ không học Thi, biết lấy gì mà nói ? (Bất học Thị, tô đĩ 
ngôn. — luận ngữ. Thiên Quý thị) và (Thỉ có thề làm cho ta hứng khởi, có thề giúp ta 
quan sát việc đời, biết cách sống hợp đoàn với nhau và biết căm giận. Gần thì biết đạo thờ 
cha, xa thì biết đạo thờ vua › (Thi khả hưng, khả dĩ quan, khả dĩ quần, khả dĩ cồn ; 
nhĩ chỉ sự phụ, viễn chỉ sự quân — Luận nữ — cũng thiên trên). Nho gia các đời sau đã 
hiều (và cố tìm cách làm cho mọi người khác phải hiều) Thi — mà họ đã tôn làm Kinh Thị 
— theo tỉnh thần này (đặc biệt là tỉnh thần ý nghĩa của câu sau). 


Bản Kinh Thí được lưu hành rộng rãi ở Trung Hoa thời xưa là bản Mao Thị chính 
nghĩa (do Mao Hanh thời Tây Hán truyền lại, Trịnh Huyền thời Đông Hán chú thích, :- 
_ Khðồng Dĩnh Đạt đời Đường chú giải thêm) và bản ?Öi tập truyện của. Chu Hi đời Tổng. 


Ở Việt Nam, ngoài những bản T¿, Thư, Lễ, Dịch, Xuân thuc nhập của Trung Quốc, _ 
triều đình và các nhà in sách tư nhân cũng có 'khắc in riêng một số loại bản khác nhau. 
Ngoài ra còn có một số bản dịch, tóm tất hoặc nghiên cứu chú giải Ngũ Kinh của các 
học gìá như : « Tư kinh diễn nghĩa 9; * Dịch kính phụ thuyết?; + Thị thuyết » ; tLỄ thuyết ? ; 
‹ Xuân thu lược luận» của Lê Quý Đôn; ‹ Xuân thụ UƯN kiến» của Ngô Thì Nhậm › 
‹ Chư Kinh khảo ước » của Nguyễn Văn Siêu V.V. 


"Trên đây là sơ lược vài nét về Tứ thư, „ kinh — những bộ sách mà đã là 
nhà Tôn: thì đều lấn học. Do chính sách độc tôn Nho học của các triều đại phong Ki) 





— (1) Chu Nam và Thiệu Nam. không phải là tên nước Hiế là tên nhạc khúc và đồng - thời cũng là 
tên khu vực, Chu Nam trỏ loại nhạc khúc lưu hành trong khu vực từ Lạc Dương xuôi xuống phía 
_ nam đến tận vùng Vũ Hán. Thiệu Nam trỏ loại nhạc khúc lưu hành trong khu vực Tây An xuôi XE TẾ _ 
phía nam cho đến tận vùng Trường Giang. 

- Thơ Chu Nam và Thiệu Nam đều là thơ ca trong dân gian, nội dung tương tứ: she phong, cho 
nên cục xếp chung với ` phong khác, thành < THÊU, ngũ Nhộ phong?. . _ 


ảq 








vo 


'Hán văn cổ. đã gắn bó. với Nho Tê như. bóng - với. -hảnh, Muãn hữu phần. l8ệu cốc - nẩn. bẵn 


, Hán tăn. cò, nói chụng: không thề không nghiền. cứu. kỹ ‹ mấy bộ sách này, bởi: ĐỀ: nội. “đùng 


_#ư tưởng Đà. hành thức. ngôn. ngữ. tồn tự của: chúng đã: in những dấu ốn rất. đậm. trên 


những ăn bẵn ấy, Cũ. nhiên, trong văn. bản Hán: văn cỗ tủa Việt Nam, về mặt nội 'dựng, 
bên cạnh tư tưởng Nho gia còn Gồ tư tưởng Phật. học, tư tưởng Đạo gia, oầ guan trọng hơn 
_€ä là cồn có sự hiện điện của cấc tư tưởng truyền. thống. quý báu của dân tộc. Nhưng, nhìn 
một cách. tông quát thì các: tác. phầm mang: nặng - tự. tưởng Nho gia vẫn chiếm một số 
lượng rất lớn. Trong các văn bản Hán văn: 'cồ,: ; chúng ta luôn luôn thấy những đoạn trích. 
dẫn những đoạn, những câu, những chữ trong Tứ thứ, Ngũ kinh, Chính vì vậy, Hán văn. 
e còn được gọi là loại văn chương. « Tử viết, Thí vân » (Khồng Tử nói rằng, Kinh Thi 
có câu 1). Nhiều tác gia đi quá đà biến. vấn - 'ehương của họ thành. loại văn * sao chép 


sách Số: chồng chất điền cố» TP nặng bệnh hình thức chủ BE Iề (2). 


* 


“MỘT. PÀI NÉT VỆ HÌNH 1HỨC NGÔN NGữ VĂN TỪ 
_ TRONG VĂN BẢN HÁN VĂN CÔ Ở VIỆT NAM - 


bè tâm hiều vấn đề này một cách thuận lợi, trước hết chúng ta cần xét một số 
điều có tính chất mở đầu: Hán văn cồ là như thế nào ? Đặc trưng của thứ ngôn ngữ viết 
này là gì? Muốn nhận diện nó, cần phải dựa trên những cơ sở nào? Đề giải đáp một cách 
tương đổi thỏa đáng những câu hỏi trên đây, ng ta cần phải quay lại khởi điềm lịch sử 


| của. vấn. đề. 


Như. đã 3 nói ở. trên dc Hán ngữ có lịch sử khá đài lâu, nhưng những tài liệu thành 
văn, những văn' “bản sớm nhất được ghỉ lại bằng văn tự Hán, chỉ mới xuất hiện cách 
đây vào khoảng trên 3000 năm. Đó là những lời nói được ghi lại bằng thứ chữ tượng 


hình rất cồ, còn rất gần với hình vẽ, trên các mảnh mai rùa, xương thú mà chúng ta đã 


biết dưới cái tên « văn giấp cốt» (3). Tiếp đó là những lời lẽ khắc trên chuông đỉnh của 
nhà Chu, những văn kiện lịch sử, những lời tuyên cáo chính trị v.v... của giai cấp thống 
trị Trung Quốc cồ đại được tập họp lại trong sách Thượng thư (tức Kinh Thư) mà xa xưa 
nhất là. thiên Bàn canh thuộc Thương thư (sử của nhà Thương). 


Lời văn ˆ trong ˆ ăn giáp cốt và trong Thương thư tuy ngắn gọn, nhiều từ ngữ cồ, 
nhưng nói chung không phải là hoàn toàn cách biệt với khầu ngữ. Trước hết, đó. là những 
đoạn ngữ lục hoặc thực lục, do các thầy cúng hoặc sử quan ghi lại trực tiếp các lời nói 


"hoặc các sự kiện, có nhiều câu rất gần gũi với lỗi nói lối viết của người Trung Hoa cận 


hiện đại. Thí dụ những câu như : 


vo Án 


3 + .ấ- #- + w Vương lề tầm chu ĐH hä (vua hãy tìm thuyền 
ở _Ắ _ XI | 
“hoặc : : 


Xˆ #4 ~ “Hoạch lộc nhĩ bách vn nh 200 con hươn). 





=9 Sẽ nói rõ hơn ở phần ‹ Những biện pháp. tư từ It#iẻ "đằng trong văn bán Hán văn cồ z. 
(Œ) Đề bồ sung cho nội dung của phần này, có thề đọc thêm ‹ Giáo trình Cồ văn» — Tập Ì và 


Tập H — (Đặng Đức Siêu, Nhà xuất bản Giáo dục — Hà Nội — 19ó8 — 0n 


 . Xem Phụ lục (Mục Giáp cốt văn và các từ điều liên quan). 
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_ Trong văn. ` giáp cốt, lại có cả những + câu ví von rất gần gũi với lối nói của dân 
gian như : 8a 4 - "¬ ¬ ` 


> & „ &, 3 4# # 2® _# Nhược Đống tại cương, hữu điều nhỉ bất _ 
vẫn (như tấm lưới trọng giồng,, có đầu có cuối, crườu rồi NINH HC lấn). | | 


hoặc : 


# + +. La + # — Nhược hỗa chỉ liệu tr nguyên (như lửa cháy | 
trên. cánh đồng) V.V.. có 


Cách dùng từ và đặt cầu trong v vấn giáp cốt cũng như trong một số thiên của Thượng Ẫ 


hiện sau đó hàng mấy trăm năm, bao gồm các văn bản về lịch sử, triết học, kinh tế chính: ⁄ 
trị học và thơ ca thời Xuân thu — Chiến quốc, như KiỤU Thị, Tả truyện, Quốc ngữ, Quốc 
sách và các tác phầm của + bách gia chư tử». 


Ngôn ngữ trong những tác phầm này là thứ ngôn ngữ sưng động, mang đậm - đấu ấn .. 
của sinh hoạt ngôn ngữ trong xã hội của nước Trung Hoa cồ đại (tức là khoảng lưu vực 


tìm thấy được ở những văn bản này hình chiếu chân thực của khầu ngữ đương thời trong 
những đoạn ghi chép lời đối thoại, khầu cùng, những bài dân Ga, đồng dao, tục ngữ, ¬ 


Thứ ngôn ngữ viết trong các tác phầm này được coi là khuôn mẫu của ngôn ngữ - 
văn học của Hán ngữ cồ (1). Nó được gọi là săn ngôn (ngôn ngữ văn vẻ), hoặc gọi một 
cách chung chung dễ hiều hơn là Hán văn cồ (đề phân biệt với Hán ngữ hiện đại). Phần 
tỉnh túy, chính thống của văn ngôn (hoặc Hán văn cồ) được gọi là cồ săn, bao gồm những 
văn bản viết bằng. Hán văn cồ đạt được những tiêu SINH nhất định về nội dung tư. 
mẽ và hình thức ngôn ngữ văn tự (2). 


_Ở đây, có một điềm cần nói rõ thêm. Ngữ ngôn viết thời “Chu (nền tầng cổa văn ngôn ` 
hoặc- Hán văn cð) tuy không cách biệt với khầu ngữ nhưng cũng không phải là hoàn toàn. 
giống y như khầu ngữ. Nó đã được các tác gia tu chỉnh cho thêm phần chính xác, tỉnh tế 
và phù hợp với hoàn cảnh sinh hoạt xã hội Dương? thời. Sự tu chỉnh này nhằm thổa mãn cả. 
hai yêu cầu : thầm mĩ và kĩ thuật. 


— Một mặt, đề đạt yêu cầu thầm mĩ, các tác gia đương thời hẳn là đã phải trau chuốt, | 
nâng cao khầu ngữ đề nó trở thành một thứ ngôn ngữ văn học giàu hình ảnh, giàu sức _ 
truyền cảm, thuyết phục như ta có thề thấy trong Tả truyện, hoặc Luận ngữ, Mạnh Tử, Trang 
Tử v.v... Mặt khác, chúng ta dễ dàng nhất trí với nhau : văn tự Hán vốn là một thứ chữ 
hình thề rất phức táp, khó viết ; viết được một chữ cũng tốn khá nhiều công sức. "Huống | 

bu trước khi chế ra bút lông và giầy viết, ở thời Ân Thương, với «bút» là cái dùi cái ˆ 





ˆ@) Hán ngữ cồ bao gần cả hệ thống hiên: ngữ nỗi lẫn ngôn ngữ viết của Hán ngữ thuộc một 
_ thời lịch sử khá dài và có thề chia thành một số giai j Suÿn: tương ứng với lịch trình phát tệ nội H§ 
_„ ca ‹ "bản thân thứ ngôn ngữ nẦY,. . 


"Đối tượng nghiên. cứu của tập sách này là hệ thống ngôn ngữ viết của Hán ngữ cỗ cho nên Nhgkg 
_ điều trình: bày trong sách cũng chỉ chú. trọng đến ngôn. ngữ viết thề niên trong các văn bản. 


_ (3 Xem Phụ lục (Mục Cồ văn và: các từ điều có liên quan). - 


¡3 





thư về căn bản là phù hợp với cásh dùng từ và đặt câu trong hàng loạt các văn bản xuất _ 


Hoàng Hà, Dương Tử trở về phía bác). Thậm chí, có những trường hợp, người ta có thề _ 


đục, chư rối”, ta phải khác vạch: chữ trên. mai rùa, xương thú, ở thời Tây Chu, chữ được 
khắc đúc trên đá, trên đồng, ở thời Xuân thu — Chiến quốc, người ta. dùng que chấm 
sơn viết chữ trên thể tre thể trúc, nói tóm lại, viết lácb thời "bấy giờ, là một công việc 
nặng. nhọc, khó khăn, tốn tiền. của, công sức và thì giờ. Trong tình thế đó, cố 

— nhiên không thề viết loại văn chương dài “đồng. dây cà ra dây muống được. Có lẽ 

__ người fa đã phải ra sức gạn lọc vứt bỏ những chữ thừa, có hay không.cũng không ảnh 
_ hưởng gì đến chất lượng thông tin của văn bản, Cũng nhằm một mục đích như vậy, có lẽ 
nhiều văn kiện, tài liệu, nhiều câu, đoạn v.v.. đã được người ghỉ chép tóm tắt lại rồi chỉ 
_ghỉ lấy cái ý chính, cái « thần » mà thôi. Lâu dần, một văn phong độc đáo, đã hình thành. 
Hán văn thời kỳ này nói chung câu bà ngắn, gọn, chữ ĐŨNG rất tỉnh tế chính xác, ý rất 
súc tích, đạt được hiệu quả. «lời ít ý nhiều › và .` ở ngoài lời?, có. được sức truyền 
cắm, thuyết phục rất, lớn. h _ W 


Nhưng, đến thời Lưỡng Hán thì tình hình đã khác đi rồi... Ñø; từ thời lây Hán 
(206—8 trước Cô ông nguyên), ngôn ngữ viết trong các văn bản nói. chung đã không phân ánh. 
được một cách đầy đủ sự phát triền của ngôn ngữ nói đương thời. Điều này cũng dễ hiều 
thôi. Văn tự Háu, với những khuyết, nhược điềm cố hữu của nó, khó có thề bám sát được 
sự phát triền của sinh hoạt ngôn ngữ. Cho đến thời Đông Hán (25—-220) thì tình trạng lời 
nói văn viết cách biệt nhau đã phơi bày ra khá rõ ràng. Dưới tác động của chủ trương 
phục cồ, đề xướng kinh học — cái học chuyên về các sách kinh điền Nho gia của giai cấp 
thống trị phong kiến đương thời — các văn nhân đua nhau. viết theo ‹cồ nhân ›; đua nhau 

| _đùng từ cồ, đặt câu theo kiều cồ. Câu văn viết ra đầy rẫy những từ khó hiều và những câu 
có kết cấu oái oăm, thiếu mạch lạc, đầy những lời trích dẫn Tứ: thư Ngũ kinh. Hiện tượng 
-Tiầy cũng phần ánh cá ý đồ độc: chiếm, lãng đoạn văn hóa của giai cấp thống trị, dùng chữ 
viết và sách vở như một công cụ tỉnh thần nhằm nô dịch, áp bức nhân dân. Chữ viết và 
điền tích của Nho gia trở thành những cái cao quý, tôn nghiêm, được thờ phụng trong hương 
khói. Người bình thường, không đủ tiền đề theo đuồi «‹ mười năm đèn sách » thì không 
thể với tới BUEHE sách vở chữ nghĩa ấy được. Tất nhiên, địa vị của những người thao túng 
được chữ nghĩa và sách vổ ấy do đó cũng trở nên tôn nghiêm cao quý hơn. Viết văn, làm 
sách thật cầu kì, khó hiều, trở thành một tiêu chuần của tài cao học rộng. Tệ lậu. .này ngày 
càng phát triền. Và, với lối văn «biền lệ» thời Nam bắc triều (thế kỉ V — thể kỉ VI), lối 
văn « bất cồ › ›(1} thời Minh Thanh (thế kỉ XIV — thế kỉ XIX) thì lời nói và văn viết 
đã khác nhau xa rồi. Trong lãnh vực thơ ca, những văn thơ chân chất, giản đị thời trước 

_ nói chung cũng đã nhường địa vị độc tộn cho loại thơ“ gồ bớ. trong sp câu, số chữ có hạn s 

_ và những quy tắc chặt chẽ về vần và đối. _ | : ˆ 





ụị đi „$ “Trên đây là vài nét sơ lược về lịch trình diễn biến của hệ thống ngôn ngữ văn 
XE, _ học của: Hán ngữ cồ, được gọi một cách chung chung là văn ngôn hoặc Hán văn cỗ. N#_ 
pH. chung của quá trình diễn biến này là tách rời khầu ngữ, là mô phỏng cồ xưa, là hình thức - 
Í N ` chủ nghĩa. Chính vì vậy, Lỗ Tấn (2) đã viết về ‹ bí quyết làm cồ văn » như sau: + phải - 
„ . #HỐE bai có điền ”, mà oẫn không phải là ăn làm sẵn của người. xưa, cũng tức là toàn - 
n . bãi lở mình I' “ HE lại cũng Tng phải hoàn toần do mình làm, cầ nhân mình ® thực - 








"= mắc 2 _() Một thề văn đã lệm dụng những đặc điềm của Hán ngữ, đầy chúng tới chỗ cực. kẩug: gò 
n bố trong khuôn khô những cẩu bổn chữ và câu sáu chữ sóng đôi DEN? hết SỨC. chứ. Hộng- sự đối ngẫu. 
\ Và § về thanh âm, từ ngữ. (Xem Phụ lục -— Mục Bắt Cề). TA . _ _ c : 


N. ` _ (2) Nhà văn lớn trên mặt trận văn hóa mới của Trung Quốc (1881. — viên _ : 


T74. 








2k0 nội đi cổ: ở Về mặt tu từ - hề cũng có một ít bí quyết : một la phải mơ. hồ, bai la phải 
khó hiều. 'Phừơng pháp là: rút ngắn câu lại, dàng thật nhiều chữ khó ào...» (l): Văn 
chương mà viết như vậy thì quả thực đã trở thành trò chơi đố chữ, làm khồ cả người 
viết lẫn người đọc. Đó là tình hình ở nơi quê hương của hệ thống ngôn ngữ văn học cồ. 
xưa này. Còn ở Việt Nam thì sao ? Nghiên cứu một cách thấu đáo và toàn diện vấn đề các” 
văn bản Hán văn cồ ở Việt Nam là công việc của một chuyên luận ch Ở đây, KHHnE, tôi 
chỉ nêu một nhận xét bước đầu : ý 

Xát dưới bất cứ một góc độ nào hoặc thời điềm nào, Hán uăn cồ ở Việt Nam tẫn là _ 
một thứ: ngôn ngữ ăn học từ nước ngoài đưa ào. Nó chỉ hoạt động trong một môi trường đặc 
định ua (rong một phạm tỉ nhỏ hẹp. Vai trỏ của nó tuy quan trọng trong sinh hoạt ăn hóa tỉnh 
thần của nhà nước phong kiến nhưng rất bị hạn chế trong sinh hoạt ngôn ngữ của nhân dân. 
Nó chỉ có thề tác động đến sinh hoạt ngôn ngữ của toản dân ta thee quy luật hòa nản tiếng 
nói của dân. tộc ta, lam cho tiếng nói của dân tộc ta trong sống thêm, phong phú thêm. Trái 
uŠi quy luật đó, nó sẽ bị đào thải. Trong suốt quá trình lịch sử, Hán ngữ chưa bao giờ là một 
ngôn ngữ có ưu thế áp đảo đối với tiếng Việt. Nhưng, điều đáng quý là, qua hệ thống ngôn 
ngữ văn học cồ của Hán ngữ, ông cha chúng ta đã đề lại một di sẵn văn hóa thành văn phong 
phú về nội dung, đa dạng về thề loại. Nhiệm vụ của chúng ta là phải cố công khai thác di sản. 
-_ đó, tìm hiểu, nghiên cứu, giải thích, chọn lọc một cách nghiêm túc những văn bản có giá trị 
trong đó đề đưa chúng vao cuộc sống hiện. tại của chúng ta. 


Là những vấn bản viết bằng văn ngôn mà người viết phần đông là nho sĩ, "các vấn 
bản Hán văn ở Việt Nam cố nhiên không thề-tránh khỏi cái bệnh ‹ mô phổng cồ xưa› về 
‹năng về hình thức. Nhưng, theo ý riêng của chúng tôi, nhìn chung, trong các văn bản Hán 
văn cồ ở Việt Nam, hai căn bệnh này cũng không đến nỗi trầm trọng lắm. Quả thực, trong 
phạm vi giấy tờ hành chính và văn chương thi cử, giai cấp thống trị phong kiến nước ta - 
cũng muốn phát triền cái văn phong gọt đếo, tỉa tót, gò bó mất cả thiên chân. Nhưng, trước - 
những tệ lậu nay, chính những người có trách nhiệm và có Ít nhiều suy nghĩ thực tế sáng - 
suốt trong hàng ngũ sĩ phu nước ta cũng đã nhiều lần nghiêm khắc cảnh cáo và lên tiếng 
phản đối. Trong lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú viết về cái tệ làm văn mô: 
phỏng cô nhân, coi chuộng hình thức ở ta như sau : ‹...một lần biến đồi thì thành lỗi sao 
chép sách cô ; biến đôi lần nữa thì thành lối trích cú tầm chương... Văn uận đã biến, học nghiệp 
đã đồi khác. Người di học chỉ biết nói theo khuôn sáo... Người chấm ăn chỉ: cần lấy người 
nhớ sách thuộc điền...*. Và Lê Quý Đôn cũng viết trong Kiến ăn tiều lục : ‹© ..Cần đây, 
có người nói, uốn bát cô ở Trung Quốc mới mẻ, sắc sảo, trang nhã, đồi dào, quan tham tụng 
Nguyễn (ông Hãng muốn dùng thề săn ấy đề thi lấy sĩ tử. Tôi thiết nghĩ như thế là không 
| đúng. HBởi tì, đặt ra khoa cử, tuy có thi từ, phú, sách, luận, thề thì uăn hoa, thề thì chất thực, 
thề chế khác nhau, nhưng tóm lạt, chỉ là dùng lời nói suông đề chọn người, mà người ta cũng 
dùng lời nói suông ứng đối lại, thực ra thì đến khi thị thố ra. tiệc lầm, uẫn không phải ở 
những điều ấy. V lại, căn cứ uao ?ăn chương trong mấy bài thi nơi trường ỗc, chỉ biết sơ 
lược đạt. khái, làm gì mà có thề xem xét hết được nhân tài? Œ hệ 0ì oiệc kén chọn nhân tài 
không có phương pháp nao khác nữa, cho nên người trên phải mượn con đường này đề thu 
hút người tài tuấn, người dưới cũng mượn con đường này đề làm cái. thang tiến thân mũ 
thôi. Vậy khoa điều cỦ nghiệp cần phải bớt đi, hình thức cần phải. giản "độ, thị sĩ tử không 





». 


(1) Lễ Tấn ; Tạp văn tuyền Z Tập II“— Nhà xuất bản Văn học. 
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phân tắn chỉ. H, mà việc học được chuyên, tăn đào mới. có ¡ thề khả quản, nhân tài không đến 
_ Tất. ø SỐÍ... đ®). z | "`" 


'Qua sự sang là của lịch. sẵ,, những \ văn bản. tần. văn. - cla ta ngày nay ' còn được : 
truyền tụng nói chung đều không - quá cầu kì bí. "hiểm trong. hình thức. Tuy vẫn coi trọng. 
đối, oần, miêm, luật, điền cố v.v... những. nói chung, tác ,øiả các văn bản đó đều uận _đựng 
một cách thanh thạo, đôi khi sống - tạo gữa, những đặc điềm cố hữu của Hún ăn  cồ như - 
ngắn gọn, súc tích, lời ít ý nhiều, chữ. nghĩa. tỉnh tễ xác đáng đề đưa những. nội. dưng 
đệm đà tính thần yêu' nước thường - nồi, thái độ coi trọng nghĩa lớn 0à tình nhân. ái 'cqo cả. 
Đầo sâu trong tâm trí của. người đọc qua những. câu thơ câu. ăn giàu sức truyền: cẳm. bổ. 
thuyết phục. Rồi đây, khi tiếp xúc với những vấn nh chọn n lọc, chúng † ta sẽ ĐÙU, được một. 
cách. cụ thề những. điều vừa nói ở tÊÐ 7. ha Khi, 


_ Trong kho tàng văn “lận, Hán văn eồ n Việt - Nám, chúng ta thấy, GÓ-: đã. ø _ loại 
: văn. › thề chủ: chốt : tận. ăn (văn văn), biền săn (văn đối) và tẳn ăn (văn xuôi)... 


ˆ Vận nặn. chủ Tân bao gồm H phú, từ khúc. Ở. ta, thơ chiểm ưu, thể về mặt số 

ơn: Sau. đó, phải kề đến phứ. Còn từ khúc nói chung không được các nhà nho ta chuộng . 

đám. Tuy. vậy, chúng ta đã có những khức ngâm nôi tiếng bằng Hán văn, pha trộn một cách 

tài tình: nhiều. loại từ khúc khác nhau, như bản Chỉnh phụ ngâm của. Đặng: Trần Côn (thế 

kỉ XVIID), và một số bài ca từ khá hay điềm. xuyết cho các tập truyện (như các bài ca buP 
ủi trong Truyền kề mạn lục của Nguyễn Dữ và trong Ï; ruyền kì tên phả của. Đoàn Thị Điềm). 


“Về thơ, chúng ta có tới hàng vài ngàn tập thơ sáng tác bằng Hán văn, Trong các thí : 
_ tập được lưu truyền, các loại ngũ ngôn, thất ngôn. cồ thề, cận ' thề (2) đều được, oi trọng - 
như nhau, loại nào cũng có những bài đạt tới mức tuyệt. tác. Thơ lục ugôn cũng chiếm - 
một vị trí xứng đáng. Ngoài các: thề thơ truyền thống của Hán văn cồ, các tác gia Việt Nam, 
còn dùng ngôn ngữ văn tự Hán đề làm thơ iựe bát và song: thất lục bắt — "hai thề thơ- 
có tính chất dân tộc, nhưng công việc này không. được nhiều người hưởng ứng và, thành. 
tựu nghệ. thuật cũng bị hạn -chế. : 


Về phú, cả hai. lối cỗ thề và cận thề Đà đều. só H22 bài rất bay, TS để, dc. 


-Á 





. (1) Xem Lê hc Đôn : "Kiến. ăn tiều bó, — trạng Đ, Nhưng; đến thời Nguyễn, cùng với cÁc - 
chính sách phản động rập. khuôn « thiên triều Mãn thanh » ấp dụng vào mọi mặt sinh hoạt của đt. nước, - : 
lối vào «bát cồ» và lối thơ- ‹ thí thiếp>' đã trở PHẢNH ‹ khuôn. vàng thước KUẠN đề triều -đình, cân nhắc. 
nhân tài. _ 


Nhiềq người đã khồ có ï một đời vì lẽo đẽo theo đuồi. cái thứ văn thơ. Wy đề cầu lấy chút. công 
dành. Và cũng có nhiều người, tuy không thề không, làm quen với cái loại ‹ văn thơ › y, nhưng. ghết cay. 
ghét đắng nó, như Nguyễn Công Trứ đã chế giễu nó một cách Mr sắc. bằng: câu ăn tuy trầm TK nhịp. 
nhằng, đối»nhau chan chát nhưng ngớ. ngần vô nghĩa sa: đây : hàn 


| ‹ Sông Nhị Hà ba mươi thước hước, chỉm ăn chim. béo, ề, ăn h không được CÁ. tế, về. đậu. núi 
Hoành Sơn!  -- 


: Tưởng đường sơ Thang Võ chỉ hưng, ông Loàm, ông Loãm,- ông Loem,. lồng bất _ngoạÌ bè vàng, : 
- chỉ liễm lá 1» (Dẫn theo: Trên đường. học tập tà nghiên cứu của. Đặng. Thai Mai). 


_Ò_-_ (2) T T cồ thề trỏ loại thơ chỉ cần ồn, không cần. đối, không câu nệ: băng, rán, không hạn định 5 
số câu, rất phồ biến trước thơ Đường luật tức thơ cận thề. -_ lên Mộ 


(3) Phú cà thê, phồ biến trước đời Đường, chỉ cần có vần, không cần ˆ phải đối, số câu và số: vần - 
không hạn định hoặc như bài ca dài (lỗi sở từ) hoặc như bài văn xuôi có vần. (phú lưu: thấy). 'Phú cận - 
thề (còn gọi là phú Đường luật) có vần, có đối, câu có những hình thức nhất định, phải tuần theo những 
. quy định về ăn về ` niễm, xhuy _ chặ. chà. và các đoạn mạch trong Sử BS được n3 chia quy nho 
. Tỗ Iắng.. _ 


` 








_ biệt phải kề đến ‹ Bạch Đăng giang phú của Trương Hán Siêu (thế kỉ XIV), ‹ Chí linh sơn : 
phú › của Vũ Mộng Nguyên (thế kỉ XV), ‹ Xương giang phú ›.của Lý Tử Tấn v.v... tất cả 
đều bộc lộ rõ tỉnh thân yêu nước và lòng tỷ hào dân tộc qua những câu chữ điêu luyện, ý. 
nghĩa súc tích, thích ứng với những đặc điềm trang trọng, hùng hồn, tươi đẹp của thề văn này. - 

_—_ Biền ăn là loại văn có đối mà không cần có vần.. Cũng như ở thơ và phú, trong 
biền văn cũng có chia làm hai lối cổ £hề và cận (hề (1). Trong biền văn làm theo lối cỗ thề, - 
câu không bị hạn định bởi số chữ, bởi thề thức, dài ngắn so le ra sao cũng không quan trọng, - 
miễn có đối nhau là được rồi. Còn biền văn làm theo lối cận thề thì thề thức khắt khe chặt 
chẽ hơn nhiều, đã cần đối lại phải đúng niêm, câu có thề thức nhất định, bài có đoạn mạch 
rõ ràng, Đó là lối tứ lục và lối bát cồ. g gỢA,  jdy 


_ Trong các văn bản biền 2ðn, xét về cả hai mặt nội dung tư tưởng và hình thức nghệ 
thuật, có thề nêu bài « Hịch tướng sĩ › cổa Trần Quốc Tuấn (thế kỉ XI) làm tiêu biều cho _ 
lối cð hề và bài €Bình ngô đại cáo › của Nguyễn Trãi (thế kỉ XV) làm tiêu biều cho lỗi - 
cận thề (tứ lục biến cách). . TP "7.3. 


_ _ Loại văn öá£ cỡ chuyên dùng cho thì cử, nghèo nàn về nội dung, gò -bó về hình 
thức, không có tác dụng gì đáng kề đối với sinh hoạt văn chương. Ngoài Hịch và Cáo, 
- biền uăn còn được dùng nhiều trong công việc hành chính của triều đình. Các loại chiếu, 
sắc, biều, tấu thường được viết bằng văn tứ lục. mò. = 

Bên cạnh biền ến và ận ăn, các văn bản tân ăn băng Hán văn cồ ở ta cũng khá _ 
phong phú. Trước hết phải kề đến những tác phầm sử học có giá trị như Đợi. Việt sử kí 
toàn thư của Ngô Sĩ Liên (thể kỷ. XYV) và một số bộ sử khác được biên soạn đưới thời Lê, 


- Nguyễn. Bên cạnh đó là hàng loạt tác phầm sưu tầm, nghiên cứu, bình luận về các vấn đề _ 


triết học, tôn giáo và các bộ môn học thuật khác. Quân trung từ mệnh tập là một tác phầm 
luận thuyết chính trị có sức hấp dẫn thuyết phục rất lớn, đã nêu cao được đại nghĩa « yêu 
nước, thương dân › và góp phần xuất sắc vào chiến lược ‹ tâm công * (đánh vào tâm lí địch). 


- Về những thành công lớn trong lĩnh vực ¿ổn ăn này, còn phải kề đến các tác phầm 
_ truyện kí, từ Thánh tông di thảo, Việt điện u lính, Lĩnh nam chích quái đến Truyền kì mạn lục, 
Truyền kì tân phả, qua Thượng kinh kí sự, Vũ trung tùy bút, Tang thương ngẫu lục, cho tới 
Hoàng Lê nhất thống ohí v.v... tất cả đều có được, hoặc ít hoặc nhiều, những nét hiện thực 
khá sống động, mang rõ dấu ấn Việt Nam, phản ánh được phần nào cuộc sống vật chất và tỉnh 
thắn phong phú đa dạng cùng những giai đoạn lịch sử hoặc hào hùng, hoặc đau thương, anh - 
dũng, đầy biến cố phức tạp của dân tộc.. | _ c ¬ 


Văn xuôi trong các tác phầm này nói chung khá giản dị, thuần nhất. Các dùng từ, đặt. 


câu nói chung đều theo những quy tắc, phô biến, thông thuận. Từ lạ, điền khó ít thấy xuất. 
"hiện. Những lỗi biều đạt cầu kì, hóc hiềm cũng vắng bóng ở đây. _ _ _ ". 
_ Tuy vậy, bên cạnh những văn' bản văn xuôi thông thuận, giản dị về hình thức ngôn _ 
_ngữ đó, cũng có những văn bản tuy cũng thuộc loại ổn ăn (vì hình thức thề tài khá tự 
do) nhưng cách- hành văn rõ ràng là cầu kì hơn. Tác giá các văn bản này đã chú ý nhiều 





` (1) Biền săn cồ thề : chỉ cần các câu (hoặc các đoạn) đối .nhau là đủ. Biền ăn cận thề : được quy. _ 
định chặt chế về thê thức từ đời Đường. Câu trong biền văn cận thề được quy định gồm 10 chữ, chia 
"làm hai đoạn : một đoạn 4 chữ, một đoạn 6 chữ — vì vậy gọi là tứ lục. Mỗi câu 10 chữ như vậ} gọi: 


là một vẽ. Hai vẽ tạo thành một cặp, đối nhau, tuân theo những quy định chặt chế về niêm luật. 


_—_T† 













.. đến ¡ sự: Tài. hòa về í âm: “thanh, tiết tấu. dân: từc ngữ đến. sự cân đối về: nghĩa P Ghơy về ý 
_... của câu. Điền cố khó, từ. ngữ lạ cũng. được dùng: nhiều. hơn. Cách. thức: biều đạt cũng đã - 


nà thiên về. phía đão. sọt, tỉa tót, hoa hòe hoa sói. Đó là loại :văn xuôi: trong một số. _vấn: "bản. 
Hà thuộc - các thề. độ tí, Án bạt, luận thuyết, thực giản. Y. fo chủ yếu. dạ của các. văn :hm 
: cành thời 1N nh. . đun de "1®". `... v. đãi 


hư Ôn nộ "Văn biến. lyấu lm- theo lối bát cồ thường chữ. đụng: tông thì nh TH. đề làm Ì bài 

. . kinh nghĩa) gồm có những đoạn : phá đề, thờa đề; khởi giảng, nhập thủ; "khởi cồ, trung cồ, 

NI hậu. cỗ, tết cô. Bốn, đoạn khởi cô, trung cồ, hậu cỗ, ết cồ,. HÀ đoạn đều sem 2 vế tạo "thành 

mi „1 về SN cò) bắt buộc phải đối nhu. SÔ ˆ~ Tàn To 0 SỐ 

ng _ Cách thức làm từng đoạn cũng đều có. ' quy “định Tõ s_NG tà, 6 lối văn kì v. 
i mang nặng bệnh hình thức chủ nga `... "5. . oSh CC 





_Ệ th N NĂM 


“MỘT: SỐ BIỆN. PHÁP. TU TỪ CHỦ YẾU THƯỜNG BƯỢC ĐÙNG - 
_TRONG CÁC VĂN BẢN HÁN: VĂN cô Ở VIỆT "NAM. 


lT Chương Bốn, tin ta đã điềm qua diện mạo: Đ quát của sÁC văn bản Hán 
vấn ở Việt Nam. Trên cơ sở ấy, nhằm tiến tới chỗ hiều sâu hơn các văn bản Hán văn về 
-@ hai mặt hình thức và nội dung, chúng ta sẽ tập trung tìm hiều một số biện pháp. 
_ ân dụng: ngôn từ mà tác giả các văn bản đó đã sử dụng đề trình bày một cách đạt nhất, 
_hay nhất, trong khuôn khồ thích. ứng với những đặc trưng của hệ thống ngôn ngữ văn - học 
- œủa Hán ngữ cồ và phù hợp với những yêu cầu thầm mĩ của dân tộc, của thời đại, những : 
nội dung hiện thực phong . phú, in đậm cốt cách dân tộc mà nồi bật nhất là tỉnh thần WU 
- nước hương nói sêu sắc nồng nền toà lồng. nhân đi rộng lớn cao cả. 


Về mặt hình thức, nhìn chung, cái hay cái đẹp trong các. văn _bắn Hán văn cồ Âu ở - 
thề hiện thành sự ngắn gọn nhưng trọn =en trùng tông thề, sự súc tích trong ý nghĩa, Bự 
hai hỏa trong âm thanh và.sự côn đối trong câu chữ, | 


ôt l hề 


_ Đề đạt tới những ‹ cái lap: về đẹp ấy, tác giá các văn bản c đã sứ _ ng m một hệ 
thống những biện pháp tu. từ, rất đa dạng ` và rẤt tình tế, 


Ở đây, chúng tôi chỉ giới thiệu một số biện pháp được ¿ xã đuặg nhiều nhất và 
mang nhiều sắc thái độc đáo nhất. Đó là những biện pháp. tu từ về săn điệu, đối ngẫu và 
điền cố. 


c: Trong. các văn bản Hán văn & Việt Nam, thơ là một loại- vấn văn được sử dụng 
nhiều. nhất. Do đó, khi giới thiệu một số vấn đề về sẵn điệu, đối "gấu và điền. cố, chúng 
ảnh sẽ cớ thơ làm cứ liệu chủ yếu.. 

















| Pần: điệu - — ˆ Khi đạc một ` văn _ bẵn Hán văn. S8, Ni ta thường thấy hố sự hài hòa, „ 
_shịp nhàng trong. âm. thanh. ngữ điệu. Cố nhiên, trong thơ và phú, sự nhịp nhàng, hài hòa 
này đạt tới mức độ tập trung - hơn, tỉnh. tế hơn. Nhưng, ngay `cả trong văn xuôi cồ viết bằng. 
_Hán văn, sự trầm bồng nhịp nhàng giữa các câu chữ cũng vẫn được coi trọng ở chừng mực _ 
nhất định. tháng ta tiện đọc một đoạn trong bài Chiếu đời đô của Lý Thái Tô : 


+, ® +  « 4Ó... 


HÐW M #M ® 1ã ‡\V. v2 ` MO 


„Biến. lãm - Việt bang tự vì. thắng địa Thành tứ phương bức tấu chỉ . 


# £A Bo #8 SE ÁN đo BOM ÁN 


_Ò yếu hội; vì vạn thể đế vương chỉ thượng đô. Trấm dục nhân thử địa lợi 


và ÄKI 8U 40 Á HỘ 
dĩ định quyết cư. Khanh đẳng dĩ vi hà như ? 


Chiếu là một thề văn không cần có vần, “Nhưng, do chỗ e các thanh trầm thanh bồng 
được sắp xếp xen kẽ, các từ ‹đô», «cư», «‹như> được đặt vào những vị trí thích đáng. 
nên các nhóm từ, các câu đã liên kết với nhau một cách tự nhiên về mặt âm thanh vần . 
điệu, tạo thành cái thể vần chuyền liên hoàn, nhịp nhang du dương, gắn bó các đoạn các | 
câu lại với nhau một cách chặt chẽ. mm" 


lừ xa xưa, nói năng sao cho êm ái dịu dàng, nói có vần có điệu đã là một thói 
quen, một yêu cầu về thầm mĩ của người Việt Nam chúng ta. Kho tàng tục ngữ ca dao vô 
cùng phong phú của ta đã chứng minh rõ điều đó. Thói quen và yêu cầu này gắn liền tới 
những đặc trưng của tiếng Việt. Tiếng Việt là thứ tiếng giàu nhạc tính, phong phú về vần 
điệu. Tiếng Việt có tới 150 vần (vần trong tiếng Hán ít hơn nhiều. Nếu tính theo âm Hán 
Việt thì chỉ có 25 vần). Tiếng Việt có tới 6 thanh trầm bồng ngắn đài khác nhau rất 
rõ. Tiếng Hán chỉ có 4 thanh (bình, thượng, khứ, nhập; bình chia làm âm bình 
và dương bình). Nhưng, khi vào Việt Nam, tiếng Hán cồ đã bị Việt hóa về mặt âm đọc, 
và cũng có được đủ cả sớu thanh, tương ứng với cái khuôn ngữ âm thanh điệu của 
tiếng Việt. Chính vì vậy các tác gia. Việt Nam thời xưa đã từng dùng tiếng Hán cồ đề 
làm thơ lục bát và song thắt lục bát — hai thề thơ thuần túy Việt Nam — mà không nh 
gượng ép chút nào về mặt vần điệu (]). 


Trừ một hai tác phầm làm theo các thể thơ thuần túy dân tộc như lục bát và song 
thất lục Hát là có oần lưng, các tác phẩm thơ ca bằng Hán văn ở Việt Nam, nếu có vần, 
thì nói BE, đều là vần chân, tức là vần gieo ở cuối câu. Thí dụ: 


.. . ẽ..\ẻ 
Na chi sơn hữu thạch toàn nwgoưm ` 
j§éÐÔỤ # È H 3# 3 + äÄ : . 
Thụ thương thương yên mạc mạc, thủy sản - sổờ... " 


(Nguyễn Dữ —— Truyền kì mẹạn lục) 


(1) Thí đụ như bài ca theo thề lục bát trong — Truyện con chuột thành tính (Thánh Tổng dì - ; 
thảo) và bài Thu dạ 1œ hoài ngâm của Đình Nhật Thận. — Đây chỉ nói về cái khả năng dùng ngôn ° 
từ Hán đề làm các VN: thơ đó, còn làm như vậy bay không hay thì đó sP là một. chuyện. khác. _ 


¡9 


—————————————ễễễ- = 





























_N& xưa. Số. đãi chênh. Ì sênh, lá GÓ. CẬ i 
- Đương ¡ khói. mờ. mờ, , nước. Ð chây r tóc c tách). 


sức SK- si Â. Nn 
- Thấy - Thi. _g s8 phong - HH. “lạm. He 


_ ANướn trời: một to, _phong cánh 3ã ba thuc 
lan lách. bãi. bờ, RếC thôi đầu kh), 


n8 K, 


"Sơ. canh. cồ giác. ngữ. "anh "hệ 


# to 4“ cân HỘ ". dc 
_ ng - "dạ chồi. hội. đến _ huyền ` 


_(NgyễnI Du. ~ -Mắ khu) 


mốt đêm trần trọc, ghĩ kinh nghĩ ga) 


ạ “Cánh gieo văn. còn bị quy định bởi luật thơ. Trang ú thơ cận tà, văn: Nhà: gdu 20 _ 
3 va à vần đô, ki: Suốt cả bài ¡ thơ chỉ theo. một L văn Khới sậm), ( ở thơ bác “3e câuŸ, 


" § E0 Tà phống ận, hoặc bắt buộc làm theo một câu ra vần gọi là hạn + ôn n (phải 


_và thứ tự các chữ trong câu Ta vần mà gieo cho đủ, chơ đúng) ụ 


T h độc sậm cũng. có thề b dùng nhiều vn, gọi: À liên ø bận. TH Só. thệ được v4 nh hội rán, 


LING, tạo T8 sự" Tiên kết. k uyên chuyền, h hài hòa gi, các c 9A2 ăn bất 




















nã Thanh | mui: (không di 
= _ thanh ngã. thanh nặng: là những. thanh. trắc, .. Ói, 








¿ _ #ấp xếp xen kẽ. các thạnh bằng, trắc đề. Hạo ra sự. tầm. - hồng, nhịp nhàng h một - 
OYN: du xất tự nhiên, THẢ. vự với uy luật tâm sinh M trong hoạt động ngôn ngữ của - 
cả đạo, † trong thơ. lục : bát, song ` 'thất: lục bát, trình. thức - - 
W : „ “ sớm - tồn. định. và: đạo T8. được cái.. đẹp hài. hồn. về âm - 
_ LAN I biều lộ. một L trình độ. thần âm. khế. tịnh. Sà của ch ông: ta. ở Trung. Hoa, trình thức 3 - 
đt vụ ›'tfonz : thứ tước thế :kÌ VI còn khá tự do. Tạ ky: THỊ 










: _ g. xếp các e thanh. “bông thanh ‡ T 


“Bến € câu thơ đâu bài Le sư + mỹ ve ae v3 đâu hp R Kinh thí: Hô gi 


_...... 
_.: : quan - "thư @ưu. ~ —. 


0). ® Q) lĐc : 
"Ái N_ x..W. 


h nộ “Tại. hà - - chỉ chãu. 

_ “@Ó (9). @)- Ẳ@œ). 
_% ® s *- 
nh Yêu ˆ -điệu. “thụe- nữ. 
@ @_ 4. s6 
# + 4# AC 


NE _ Quân. "." hảo ˆ cầu, - : 
@®) @ @ @)- 





_è mm" 


_ Đến thơ Tư cận n Hồ đời Đường (thể kÌ vn), trình thức sắp xếp sáo thanh MỜ _ 
3 . trong - câu và trong bài ' mới. được quy định thật tỉ mỉ, chặt chẽ. Theo. một 6 
- nhà. nghiên. cứu về thi pháp Trung Hoa cồ đại, trình thức sắp. xếp. bằng trắc trong thơ - nh 


B cận n thị, ngũ. ngôn + và thất ngôn. có thề rút gọn. lạ, thành. một số mộ thức nhất. định. 


s, _ Trong thơ ngũ ngôn, có thề: nêu bến “.. Trong thơ thấi ngôi, cũng có thề nêu 
_— thức tiêu biều, phề. biến nhất : Phố _ bốn mô thức tiêu n hiệu, ph. . nhất : có 


X. n nh ` ° n bộ gể . 
Ụ Ha ¬ ` bÊỂ 


® 
-. 
=. ma 


ci cư T. 


| MP ÁN | " ve xen. kế bốn: bại hình. h của thơ. "ngữ. ngôn hoặc thơ. - thấp. "vẻ, đa gi lới 4n ` 
- trên ` hại với nhau. thành. từng : nhóm tám. RẺ, chúng tà. ““ số, thơ ng ng, Bát : cứ 





" m thơ thất. _TgÕn.` bát Gia... : Hề 


Trên thực tế, bằng. cách. thay đi trình tự Ly xếp. sẽ. e loại hình. sâu, ớt tạ # qhời tạo - - cán 


-ra rên dạng thơ ngũ. ngôn bát cứ. về bốn dạng thơ thất ngôn | bát cú, ti ụ Ì biểu, phô. biển nhất. 


- Bài. thơ nào mỡ. đâu bu. hái. thanh “ 


¬"... hi '........ nạ nh... na... 


_q0 ° _~ —¬ t _ -tắc, cỡ tư: chỉ xe ` vấn đề văn và kh tác. dưới bước đạn tự sh 


` 














đấm), thanh. “hoàn % những thanh. _Mg: s - ảnh “k5 P dành. 











n (iực t6. sh. căn: Sứ. vào › thành. của chữ _ hề ng 











_ - thứ hai câu. ¡ đầu). ñ thơ "luật Đn:' Bài thơ nào thẻ đầu băng h bai thanh trắc đực tức chỉ: 
_eăn cứ vào thanh của chữ thứ hai câu đầu) là thơ: "luật trắc. - 


_ "Văn gieo. vào thanh *ing trong câu đà sần k AM, ; vân gieo vào thanh trắc ông. câu 
là: tăn hước _ . _ 


| Đề việc tuân theo sấy quy tác về bằng h trắc (Hà, sẬ: được dể đàng j nào trởng 
"khi làm thơ, người ta đặt ra lệ ‹ nhất tam ngữ Bất luận » (chữ thứ nhất, chữ thứ ba, chữ 
. thứ năm trong câu : không gò theo bằng trắc hoặc bằng hoặc trắc. đều được -cä) cho ¿hơ thất 

ngôn và lệ ‹ nhất tam bất luận.» (chữ thứ nhất, chữ thứ ba trong, câu không g gò theo bằng 
trắc ; "hoặc bằng hoặc trắc đều. được cả) cho thơ ngũ ngôn, ` 


—— „ Dưới đây l bai bài thơ được nêu làn: thí dụ cho. hành thức cấp xếp bằng Nền 
cầu và: trong. bài tàn theo cả thí “ bu Đồn). - . TU * iu G =. 


Thí dụ 1: - Ngũ mgôn bức cứ - — _tuật trốc - — _ tấn bông 


¬-.... À ho & 
_ t£(1)tbb tt Địa. ˆ mạch - ` - trung. _ hổi 
Sư nhi , 1g 27 482) 2B --  ỆP” ậm 
bPbttb S%ơn bình độc nghị nhiên 
. + 4+, k®#@& # 
-ð bbtt _- Tủng -thân như phó địch 
_.  #* 8# #8 . A4 
cf£tt bb _— Bức khí _ dục ` Xung - thiên 
*tbbt đa Phố Sam _ Soa hợp _. x2 . 
_bbtt b— - Hương Chương _ lưỡng dực . triền _ — 
Ấn Tàu $  x⁄# + LÔ ®& 
bbbtt Cáo Hoàng bìh Bác khấu 
_ c:ïÏẮé“% w + %  # 
(ứttbb  Tòng thử phấn tui tiên (), | _ 
TỆ Vy N Êo C mạ và Dương Lịch ng Hàm Sơn). 


bL 46 29 Là 08s 6.2 Nhàn dÀc cà x VH đà sa» bọ lụ ng ý, 2A 0u (SA 


FT... vẻ. ố Phun 


mẻ. 


s x cc Ta... 
v2 La LẾ cóc CC In CA Đo n2 Đi Qui ào đường. vo Sip da ng g3 n nu cóc An. SA, 





@ Những, chữ ín những là ˆ BuP: phạm. ví Am. chất h tận mà ban _ những chữ số chấm. # 
dưới là vị trí gieo vần. — ˆ. . Si 2Í ` ..aẽa 8... 


_) Đại ý:bài thơ trên : 


Mạch. đất từ giữa dấy lên. _ 
JỚG Thân (núi): như- lao. vào: địch - § th Ki gì 00 tạ Ệ “`... ..... _. SE Do c3 at, 
Khí (núi) tụ lại như muốn. bốc lên đến trời TU ốc ấy ciẾn 296 5 
. Sông La và sông Phố họp nhau ở Tam Soạ °Ở° ©°Ỉ J6zi cối N0 Ni 
Hương Sơn và Thanh Chương gn b nộ với nhau như hai cánh 
1ê Thái Tô đánh giặc Minh x _ in ng 














_Thấu ngôn chất cứ — - luật tăng — Văn. kg _ 
HN ha - (âu. đầu theo. vận) BÀ 

PC. c  VÊU ÂM H4 #88. 
- b bứt t bb_ "Kỳ. “Kha. kiềm. Đc “bất ~. S nan. . 
An Khó Â #8. ˆ ˆ - 
x... bbttb.  L về s9 đo, , VP- _ “thiết thạch. _ nh - 
s £ tbhbhbtt+_- TẠI khí _¬ -không thiên. hướng vụ - 

b btttbb — ty HH. cImC - w - tùng. — 

1... tà .... 
b bttbbt. Biên. phòng. l tài "bảo tù ch CẾ lược 


. _—_ 4# &A ƠNC ‡d A ® c 
c# tbbttb. Xã te ứng . m kế cửu an.. 
_ #k .#. #& L “.." 


, 


£ tòbb tt  Hự đạo nguy than tam bách khúc, 


can + ÍE A  # 
b bứttbb - Như kim chỉ táe thuận lưu . khan. 
_ _QLê Thái lồ — Chỉnh Điệu. Cái Hãn hoàn quá Long Thủy đê) (1) 





Trên đây là hai thí dụ về luật. trong thơ cận thề. Thơ làm đúng luật la các thank _ 
bằng trắc trong câu ở vào lào vị trí. Thơ sai Tuật. kinh nh là các thanh bảng trắc trong ˆ 


_ câu đặt sai vị trí. 


Ngoài. luật còn có niêm. Niêm là xét mỗi quan thê „ giữa. các thanh bằng trắc trong toàn 


_ hài ở một vị trí nhất định. Bài thơ cận thề đứng niêm là thanh cổa chữ thứ: hai trong các 


cặp câu 1 và 8, 2 và 3, 4 và 5, 6 và 7 giống nhau (hoặc là bởng, hoặc là £rốc) — (xem hai 


bài thơ nêu làm thí dụ ở trên). Thơ. thất niêm là thơ không theo đúng mối quan hệ về 
HN, trắc xe theo hệ HE VơU ở vị trí nhất định như đã nói ở trên. 





_{) Bài thơ này đò ý như : sau iệ hm 
Đánh Đèo Cát Hãn, về qua đê Losf Thấy ` 


Đường hiềm trở gập ghềnh. chẳng ngại khó, 
Ta đã già nhưng vẫn gan gốc như sắt đá. 
Nghĩa khí quét sạch ngàn lớp mày. mù, ` 
“Trấng tâm san phẳng. muôn trùng. nũi non. ni Ôi 
_ Việc biên phòng. phải lo Hiệu sẵn. sàng, ĐẠT co 
=_ Việc xã tắc cần tính kế lâu dài. Su NO BH yệc 
Ba trăm (hắc - ghềnh nguy ˆ -hiềm chỉ là lời đôn hão, 
tww chỉ coi nhự nước chảy xuôi dòng. . _ 


_ ; ó 


— 88 





_Về nguyên dc kết cầu, thơ tứ ' tuyệt (bốn câu). ù một: nữa bài Nhờ bát: cú: 2 (êm câu). s 
Trình thức sắp xếp "bằng trắc m thơ - tứ lửa (heo e cận 8) có thề dựa vào Các. mô. 
thức + củng mà suy. Tả. _ _ 3e ˆ 


_ Vấn đề bằng vrắc trong TỊ và văn. biên „Hới có đơn giản hơn. Nói chung để đối : 
dùxhc và giữ đúng niêm trong các thề văn này, đhười. ta chỉ căn cứ vào bững trắc: ch các. 
chữ (tiếng) cuối đoạn, cuối vế của các kiều câu. cố. định mà thôi. Thí dụ: _ ng 


_+Đ#% EU # 3# # 
ễẳằẳẳÖẳ Phấn tích, lam - Sơn Œ), Thê thân hoang - dã @. 
â # # # T # # 
Niệm thế thù khởi khả cộng đới 6). 
£Ệ É# “8 R #8 AC 
Thệ_ nghịch tặẶ nan dữ ˆ câu sinh. (b). "` s 
#.a #8 f1 4$ @ +8 + . 
Thy 4 _ tâm tật thủ giả thùy thập tụ niên Gì | 
Ÿ W HH ð 3 ‡¿ # — "n"_ 
Thường đấm ngọa tân giả cái phi nhất nhật (). - | 
®#£ H1 2 + *#ð* # tí + $ 
Phát phẫn vong thực (t) mỗi nghiên đàm thao lược chỉ “thực .8), 
W ĐÈ + cm UP nợ 
“Tức cồ- nghiệm “kim (Œ), tế "tẾ suy cứu hưng vong chi lí ().. q). 
_ _ (Nguyễn Trãi — Bình Ngô đại cáo) 


_ _ - Trang đoạn 'v văn trên, về đối thanh :ớ), ta thấy bởng đối trắc (hoặc ngược lại). Thí dụ : 
sơn '(bằng) đối với dã (trắc); đới (trắc) đối với sinh (bằng). Về niêm, ta thấy : dã (trắc) niềm 
- với đới (tráo); sinh (bằng) niêm với niên (bằng); nhật (trắc) niêm với thực: tên thư (hằng) 


niêm với kim (bằng)... _ 
- Những quy tác .về âm. “thanh, vần điệu trong thơ phí và văn biền ngẫu cận “hề xét 





_ “Đa t trên có nghĩa : 

: : _„s Núi Lam Sơn dây Su s 
Chốn hoang dã nương mình. - 
Ngẫm thù lớn há đội trời chung, 
_Găm giặc nước thề không cùng sống. ớ 
Đau lòng nhức óc chỗc đà mười mấy năm trời, 
Nẽm mật nằm ` gai há phải một hai sớm tối. _ 
Quêh ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tỉnh 
Ngăm. trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kĩ. 


_ _: : | tin Hợp tuyền thơ săn Việt Nam — tập 1D. _ 
_@) Về đãi, phần dưới sẽ nối TÕ — - Tạ. _ N.. h 











về thực: chất, không xa lạ gì với những: biện pháp. tu từ trồng tiếng Việt. Căng h ngôn: ngữ _ 
kiều. âm tiết tính và phân. tích tính. nhưng. với. một- SỐ. Tượng. văn phong. phú. hơn, với số. 
“thanh nhiều hơn, tiếng Việt đã. được: dùng: đề sáng tác văn thơ theo các: thề. loại đó một. 
_ cách. nhuần nhị, rất tự nhiên, . không đồ. bó. gượng. ép. Như: trên đã nổi, tiếng Hán vào Việt - 
“Nam đã bị. "Việt hóa về. mặt. âm đọc. Nó. sũng - được. hưởng những. lợi: thế: xề âm: thanh - 
_vần: điệu của - diếng “Việt, Mặt. khác, ngữ. .âm- 'Hán qua thời. gian. đã só- những. biến. đồi - 
nhất. định. "Nhìn «chung - tiếng Hán. ngày ` nay không hoàn: toần - phù. hợp. với. những quy tắc. | 
về vần. điệu. của. thơ. Tuật đời. Đường. nữa, “Trong. khi đồ, âm: Hán - Việt — cách đọc tiếng 
Hán theo âm Việt — còn. giữ. lại, được. nhiều dáng đấp của ngữ âm Hán thời 'eồ. Vì vậy, _ 
đọc lại một bài thơ. Đường luật theo: âm Hán Việt, cái hay cái đẹp trong. âm thanh văn điệu. 
Tại hiện ra rõ ràng: hơn, nhuần. nhị ` hơn là đọc theo. ngữ. âm Hán. hiện đại. Đó là điều _ 
nghe ra: có về: phi W nhưng lại có thật, và đã. được Thừa nhận. rộng. rãi ở ngay trên. 
quê. hương của. -thề thơ. này, Tà À n Lễ : Ì " 


-_ Đối ngẫu. Sóng đôi. và cân ` xứng vốn là những hình thức v về cái chệ tồn tại phồ biến 
trong: cuộc sống của nhân. dân: ta. Từ nHững, hoa văn tỉnh vi, trên gốm, trên đồng cho tới 
hình khối đồ sộ của các vật kiến. trúc, chúng tà. luôn luôn bắt gặp những về. đẹf được tạo - 
nên bởi những yếu tố, những. bộ phận. thành đôi, cân xứng với nhạu. Trong lời nói,. nhân 
dân ta cũng quen dùng những nIồm - từ, những câu những ý sống đôi nhau, cân xứng, ˆ 
đề nhấn mạnh thêm sự. tương đồng - hoặc - tương phản trọng nội dung thông báo nhằm. tăng 
thêm hiệu L quả biều. đạt, Những câu. ca dạo tục ngữ như :. - 


_— _ Xanh số đỗ lồng. i tò . 
— Khéo ăn thì hØ,-. _ 
h4 Kháo co. thề ẩm. Tần ho: n 
...¬ Tu: me nhổ Hồ đâm cợ gia. 


U.0,, 


Ị . 


là ghững: mẫu mực cho. một biện pháp tu từ trong Y văn thơ Hán svăn được gọi là đối ngẫu 
(hoặc đối trượng) có nghĩa. là sóng đôi, cân xứng theo. loại. Biện pháp tu từ này được sử 


dụng rộng rãi trong, các thề lại văn thơ Hắn văn và đối với từng loại đều có "NBNNg, thề - 


thức riêng. 


# $ X + 
Trong văn xuôi; thỉnh (hoảng cũng thấy “ đối. Thí du: Vân Cát, Thiên Bản - 
“1# #4 948 5N 
chỉ danh hương dã. Kì -địa bình, kì thủy tú, mộc thụ đa. “nhỉ: mậu,„ 
X đt W ® N- — c 
_ phong tục chất Hi bàng (1) _ 
ˆ | _ _ _ (Đoàn Thị Điềm — - Truyền kì tên _aÂg) 
-_ Nhưng, có thề coi ¡ đối tượng văn. xuôi ¡ là một kiều đối tự do và nợ tiện nhất. “Chỉ 





XU) Đại ý TT _Vân Cát là một làng nồi tiếng ta kuyin Thiên Bản. Đất đai ở đây PHẾ 'phẳng, 
tông suối ở đây xinh đẹp, sả cối .. rẹp tốt tươi, p9n) tục chất phác rộng rãi. 
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_trong - thơ, - phú - và: văn 'biền ngẫu ì cận. Ghế thì ì phép: “đối mới được: quy. định một: dể” 
thật chặt chế. Dưới “hy, chúng † tôi số dựa vào: thơ 3 giới thiệu và nh tích. biện . 
_tu từ độc đáo HÀY. VN `... ..: : § 4 Nhà Sh Vến - `. 
¬ Trong thơ, đặc biệt là thơ c cận à thể, phép đối đời " Bự đối chi, n xứng về tonk: : 
về ý trên eơ sổ tương, đồng VỀ chữ (tiếng). và về cấu. ả- tà _ ¬. 





_ “Trong một. bài thơ. tám câu (bát cú), câu 3 dân: 4 ấu 5 câu. 6 bắt hưộc' mài đ. Ta 
nhau. Câu ] và câu 2, câu 7 và câu: 8 đối nhau hay. kháng đối nhau đều được cÃ. - S090” 


“ hơ tứ tuyệt nói chung không cần. đổi. Nếu có đối thì câu 1 và câu 2 đối Tnn ? 
Về thanh, phép đối đòi. hồi thanh bằng đối với thanh trắc @ ngược ko Thí dụ: Bến 


_ .....ˆ 


Thiện Mú- “hạnh; vân ninh ` “ki _tịh - 


_ 8 IR- „ "É *®*L *— 


_ Nhất song mình nguyệt thướng cầm. thư. _ 
: -. (Nguyễn. Du — Tựp thí) - 





_(Mây kiùg ngàn dim hiện trên chế r Hóời chỗ nằm ; trăng sáng - Lầu khang cổ_a sồ ; 
_roi trên đần, sách), Xét về thanh, hai cân thơ. trên đối nhau. khá chỉnh : | 


Thiên (bằng) đối với nhất (trác)_ 

lí (trắc) đối với song (bằng) 

n- (trác) đối với mính (bằng) . : 
ôn (bằng) đối với nguyệt (trãc). 

ăn (bằng) đối với thung (trãc)-. 

K† (tráo) đối với cầm (băng) - _ 

Tịch (trác) đối. với thư (hăng) 


_ Trên Aây là ly chữ (tiếng). bại on vị đề. tính, bằng, trắc, Tr rong phép đối. còn lấy. _ " 
_ nhịp làm đơn vị đề tính bằng trắc. Nhịp thường thấy: là, nhịp: chẵn. hai âm tiết thai chữ) n 
và lấy chữ thứ hai làm chuần đồ tính bằng trắc. Thí dụ : co Ôv 


& 8 * + 4# +. 


“Đu dủ trần. tích. TT niên: thượng. 


,,# 3 + # Mộ. 


Lịch lịch quần. thử | nhất vọng gian - 
- Wguyễn. Tu ~- ~ Thương Ngô tứ'e- sự#) 


-(Đấu cũ xa xôi ¡ trên ngàn năm ; những chuyện. đã đọc qua trong, ba nhiêu sách nay. sọ 
_thấy rõ ràng bi một cái nhìn)... : ` _ _ 








Nếu. Cấn cứ. vào ấhi mà tính, ta sẽ HMẾ: 

Du du (bằng). đối. với lịch lịch (trắc) - 

_Trần đích (trắc) đối. với quần thự (bảng) ` : 
Thiên niên thượng (ke) đối với nhất tạng gian c 


Về ý, phép đối triển khai về hai hướng: 








| _ tương nhấn hoặc tương. thành. “Trong đối Hiơng- Hổ. “hai sý của- kếỂ” câu đối nà 
trái ngược nhau, chủ: tha là. bộc - độ. Ta. chữ nghĩa. gái câu. Loại k ki Tây. xưa gọi 
là phòn đối. Thí dụ : _ 


cư ng ĐỘ 


_ Vạn lý “+ sầu tự hữu, 


_ &_ “ ĐỊ 1® š .. 
"Nhất thiên Inhgú đoạn. tín. -thư vô - | 
_ (ương Thế Vinh _— Tụng giá tây chỉnh phụng Ì bủố tự gia tướng m 
_ (Ngàn dặm vang tiếng ngựa hí, trong bồng e có. mổi sầu ; một vùng trời vắng Png: nhạn, _ 
thư từ chẳng thấy tới). _ 


Trong : đối tương _thành, ý cha hai cầu bồ. sung . chó: nhân, nâng đỡ nhau, góp 
phần. làm nồi bật hàm ý của từng câu. Thí dụ:. | 


# k B # H# 1W 

Bích. _ dĩ tây Trần Vương hận 

Nị 4 _#@ # 3# Ã - 
Thanh thảo tông _già Mộc Thạnh tu 

_ . | _ (Lê Quý Đôn — Cồ _Lệng thành) 








_ (Sóng biếc đã: rửa mối hận chổ vua Trần. Cỏ xanh khó Ghế nỗi nhục của Mộc 
ả Thạnh.— Trần Giản Định. Đễ đánh thắng: quân xâm lược Minh ở thành Bê Cô. Tướng Đà 
: | là Mộc Thạnh phải chạy về cố thủ ở thành C ò Lộng).. 
ị — Loại đối này xưa gọi là chính: đãi. 

. Gng - thuộc loại: này. còn có lỗi đối lứu thủy. 'Ý cổa hai câu đối nhau theo lối lưu 
thủy gắn bó với nhau một cách chặt chẽ. Có thề nói, cả hai câu đổi nhau theo kiều này 
chỉ: nhằm biều đạt một ý hoàn „chỉnh, Xét về mặt cú In Tung là HẠ bộ phận của một: 
câu Nôi Bi hn dụ: 





mm. 


Ngoại + , văn chường thề. : 


.. “. ...- 





Ì _ Bà váy no 3 Trang đầng sất phạt ky 


| s _ (Nguyễn Du — Khồng tước v08). 
(ha ngoài phô bày về đẹp rực rỡ nhưng bên. trong giấu những mầm độc giết ngưởi). 


- Phép đối. còn yêu đầu giữa những chữ đối nhau cần phải có sự nhất trí về từ loại, như - 
_ danh fw đối đanh từ; động từ đối động từ ; tính từ đối tính từ ; câu trên dùng điền cố câu - 
dưới đũng phải dùng điền cổ vvv.. - Trong danh từ lại còn chia ra làm nhiều ]oại nhỏ, như 


đanh tr về số lượng. (nhất KG nhị Z ==› bách 8à thiên. šT vạn Š V.V...) danh từ về màu - 
sắc cÃ thanh, , Ạ bích VyYu ~); danh từ về: hiện tượng. thiên nhiên (# v vân ; ; nguyệt - 
v.Veeb danh từ. chỉ động vật (% mã, "# nhạn V‹V. 3 SN: " 


_ Qua mấy 'eâu thí dụ đã nêu ở. trên, PUDE ta cũng có ý thể thấy. rõ lược biều hiện _ 
cụ thể của §-HHÒNg yêu cầu này. | `. _ 











về câu, phép đãi đài hồi sự tương đồng . kết cấu cầu, Với hai câu :ˆ s 


®- 6 # Rz# 
8) " ba dĩ. đây. Trần Vương hận. 


‡ ‡ R8 # # & # 
b) Thanh thảo nan già Mộc Thạnh tu 


Chúng ta thấy cả hai đều có kết cấu cú ;P giống nhau : cả hai đều là những « câu... 
cố quan hệ chủ vị _ : _ _ ẵ 


. Trong câu a, bơ (danh: từ) hà chủ ngữ, có bồi ngữ chỉ tính chất bích, táng & trước ; “ 
(động từ) là vị ngữ, có bồ ngữ shỉ thời gian đĩ Đề tin trước và bồ ngữ chỉ đối TY: Trần 
Fì tương hận đứng sau,  - . 


Trong câu b, £bẩo (danh từ) là chủ ngữ, có bồ ngữ chỉ tính chất (hanh, đứng trước ; _ 
già (động từ) là vị ngữ, có bồ ngữ chỉ trạng thái nan đứng trước và bồ ngữ chỉ đối tượng 


Mộc Thạnh đứng sau. 
Như vậy, hai câu trên đối nhau rất chỉnh về (hanh, về ý, về từ loại và về kế: cấu câu. _ 


Tuy phép đối trong thơ được quy định tỉ mỉ, chặt chẽ như vậy, nhưng xưa nay 
những người làm thơ hay và những người biết thưởng thức thợ vẫn thường không chuộng 
cái lỗi đối ngẫu gò bó, Trong hai câu thơ: năm chữ có ba bốn chữ đối nhau cũng coi là. 
_n rồi; trong hai câu thơ bảy chữ, chỉ cần bốn năm chữ đối nhau là được rồi. Quá chú 
trọng đến đối ngẫu sẽ mắc bệnh gò chữ ép câu, làm tồn hại đến ý thơ và phong điện của 
bài thơ, 


Một bài thơ. cận thề đúng vần đúng niêm đúng luật, đối rất chỉnh nhưng có thề vẫn 
không hay vì nội dung tư tưởng nghèo nàn, tứ thơ nông cạn. : 


_ Một bài thơ eð thề RIEEỞ gò bó trong bằng trắc, không câu nệ đối _ không 
hạn chế trong vần, trong số câu số chữ nhưng bó thề vẫn rất đạt về cả hai mặt tư tưởng 
và nghệ thuật vì nội dung phong phú sâu ắc của nó đã gắn bó chặt chế vú hình thức 
uyền chuyền và khoáng đạt của thề thơ này. 


Các biện pháp tu từ về mặt sề» điệu và đối ngẫu Nuôi? vận Ñ_ thích đáng sẽ 
tạo nền cái hay về đẹp hài hòa trong âm thanh, cân đối trong câu chữ cho các văn bản Hán 
_văn cồ, Đề đạt tới một số ưu điềm khác nữa, tiêu biều cho loại văn bản này, như ngắn 
gọn, súc tích, lời ít ý nhiều chẳng hạn, các tác giả cồ xưa phải» vận dụng một biện pháp 
tu từ khác. Đó là sử: dụng rộng rãi các điền cố ăn học. Nói một cách. khái quát, dùng 
điền cồ là rút gọn ‹chuyện cũ người xưa› thành đôi ba chữ đề đưa "đào văn thơ, bắt 
những chuyện cũ ĐEN: xưa ấy phải phục vụ cho ý đồ sáng táo của mình. 


Trong các văn bản Hán. văn. sồ, việc sử dụng điền. cố không phụ thuộc vào thề 
loại. Không kề văn xuôi hoặc văn vần, thơ cồ thề hoặc thơ cận thề, chiếu biều hoặc thư tín 
v.v.. tất cÃ đều có thề có hoặc ít hoặc nhiều điền cố, hoặc không dùng điền cố thì 
cũng chẳng sao. Tuy vậy, nói chung, các tác phầm Hán văn thường là có nhiều điền cỗ. 
Cả các tác phầm Nôm cũng vậy bự 
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“Thựe: TRy ' việm. & điền. “ không. phải h biện. Hay l đờt riêng biệt “của. cáo 
dc 'ghAà. văn thơ Nôm. Điện. pháp tụ từ. này, cũng đã từng được các tác: 'giả vô danh. -trong 
_ nhân dân quần. chúng. sử dụng một. cách- tài tình, khi. sáng tạo ca đao tục ngữ. Thí dụ:. 
- đề thuyết: mình. cho chân M : chớ lấy. mạnh đè yếu ; kê. yếu. bé có khi sẽ đánh ngã được 
. những đối phương. lớn mạnh hơn mình gấp bội. nếu. biết. đánh 'trúng chỗ hiềm, đánh trúng 
- thời” eơ ; cái. bé- nhề. “không nhất - thiết bao sử suy: Mộ cái to lớn kệ toa ¿ chế, áp đảo... 
| Ặ kho › tàng tục. ngữ. ° dao của tà số câu: cÊi _ 


_ Can sắt vật ngã ông ng ".. 
_Điph mười. -chiếc chiếu. không ng bầu uy r0 


_ _Coh sât hà con tá § săn. sắt, bo cá Tất nhổ; “ông Đừng: ù một "nhận vật khồng lồ trong 
_ thần thoại Việt Nam. Với một điền tích hoần: toàn Việt Nam, các táo giả dân gian đã thuyết 
: mỉnh ˆ một. cách - ngắn. gọn nhưng sâu øẴG: trọn. vạn. một từ tưởng lớn, một triết lí sâu sắc 
-về tương quan lực lượng, về. thế tấn. công, ` và cách tấn công của những lực lượng bé — 
nhổ trước một đối phương lớn mạnh và cái thế «trăm chỗ kín nghìn chỗ hở: của xà, | 
đực lượng mạnh trong những. “hoàn cảnh. bất lợi,. trong cái thế không. thuận tiện. _ 


_ Trong văn thơ Hán văn, điền cổ được sử dụng cũng nhằm đạt tới: mục đích lời. 
ít ý nhiều, ngắn gọn. súc tích, sâu sắc trong biềun đạt. ChÍ cần đôi ba chữ, một điền cố có 

thề gợi "cho người. đọc vău: bản cả một câu —.' một đấm. gương, \ một "bài chọc, một 
: quan niệm 3 về nhân. sinh, “Thí dụ: DO lít "h 


*®ê t Ộ . vs ` kh bế 


- Đào Nguyên. cỗ _À | y nhiên tạ — 


" ¬..... `... 
Tần. Tấn hưng vong. thị: khước. phí 


(Chợ ‹ cũ Ä nga đào còn nguyên đó, việc" hưng. vong của nhà Tần nhà Tấn chẳng | 
buồn biết đến) — Trên đây là hai câu kết bài Vñn ngư giả (Hỏi ông lão đánh cá) của 
Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong. gài thơ này, tác giả bầy tả cái ý muốn xa lánh cuộc đời ô trọc, 
hỗn loạn, muốn tìm đến một thế giới lí tưởng yên ấm thanh bình, trong đó mọi người 
chung sức làm lụng, sống vui về chan hòa với nhau giữa một khung cảnh thiên nhiên tuyệt 
đẹp v.v... Muốn nói rõ cho đủ bằng ấy Ý, có lẽ phải viết một bài rõ dài. Nhưng, với một điền cố 
nằm gọn trong hai câu. thơ, táo giả đã biều đạt được trọn vẹn, sâu sắc những ý tưởng trên, 
Muốn hiều Tõ nội dung hai câu thơ trên, qua đó hiều rõ tâm hồn tư tưởng tình cẩm của. 
táo ”“h người xả thể tất Lạ” nhớ. đến bài. Đào hoa nguyện M cổa Đào Tiềm, r một thỉ sĩ 





| Tây: 'Ý hai Niể này, l giả Tực ngữ, cả dưa: dân ca Viụ Nam đã l giải như | #au : : Con sắt 
là eon cá săn sắt, loại cá rất nhỏ... Còn ông Đùng bà Đà trong thần:thoại Việt Nam là đôi vợ chồng 
khðng - lồ vào thời hỗu mang ; thân: hình rất cao lớn và' có sức khỏe phi thường. 'Mật hôm; ông Đùng 
li qUả. suối, bị eon cá săn sắt cắn -vào chân, làm ông giật mình, ngã lăn xuống bờ suối... Từ thực tế #y,. 
'Hgừười ta có thề nhận định : nếu nhỏ và yếu mà đánh vào. một lực lượng to lớn và: khôe- một cách bất 
ữŠ2 thšt vấn: có thề thăng được. Thí dụ, một lực lượng du kích nhỏ đánh phục kích một cánh quân của: 





tả đấy ) chiều Tông: cồng, người tó-Em, nhưng dù-só đắp đến-mười chiếc chiếu thì:bần tay vẫn cống, vẫn 
lạnh, phải ủ bàn tay vào áo thì ngủ mới yên. Như VẬY; không phải cứ lấy số đồng Š #t, mà _ táo Nế 
ch áp đảo được một thứ gì nhỏ bé, vây kín được một vật gì nhỏ bé. Puệy li 


va Ngọc Phan - — Tục: "gỡ, $ ca đạo, địn ‹ ca „ FIM, Nam - — - Nhà xuất bận Kho bà xã hội — - 1979). 
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Š' ñÖiời hiềm: yếu chẳng hạn. Còn về dưới... « Đếp mười chiếc chiếu không cùng bần tay> cổ nghĩa _ 








ẹ ci— một táo phầm: ngắn gọn: nhưng. ý nghĩa. 
. - thế hệ t6). mui Bài của điền cố 


_ c “hai: sớm tối) (2) —. Đó là hai câu. trong: Bình Ngô đại- cáo. Sau khi vạch rõ, những tội ác 


s : là Phù Sai. tha cho Cầu Tiễn về nước.: Câu. "Tiễn quyết. chí “phế quốc, rửa hận, Ông tá _ 
_- thường nếm mật đăng. đề ăn không biết ngon miệng, thường nằm. trên đồng củi cành có gai - 


_. chiến đấu, Sau hai mươi năm tích cực xây dựng chuần bị. đực lượng về mọi mặt, Cầu Tiễn - 


Nghi „I là nhà Tấn, 





TY , " ¬= : 
` - 


Hà và “Trung Hoa: nồi “tiếng. Nhờ sự Nên. tường g gợi ý. nầy, 'hai câu. ' tước trên đã : nổi: rất nhiều 
- với người đọc, bởi: vì đăng. sau: chúng. còn só. c Tột. bài Mr nồi. tiếng về: nguồn đào. kia 

âu sắc, đã từng. lầm 'rung: động tâm. hồn. bạo _ 

như - vậy. Có thề nêu một : thí dụ “khán : đọ bì 


8 VAO 42 Re. 


-_ mông tâm. _¬ - thủ. gi, thùy T đự. niên. 


: 


_ Thường đảm . _ PgỌA tần ˆ "gi - ä 












nhất, ; nhật - _ | 
_ (Đan ng nhức óc, chố da: ' mười. “mấy n năm. x tười; _ - nếm - mật, nằm, gai.. "bể phải n. . 





: ‹ trời. không ' dung, đất không. tha. ›, của giặc. Minh, tác gIẢ. bài cáo ¡đến lòng. cám. 
hàng thù sâu sáo và quyết tâm. nuôi. chí: lớn ‹ đánh - giặc cứu nước » của "nghĩa. quân, Lam Sơn. 
SE SÀ Đề diễn. tả quyết tâm. Ấy, tác giả. bài cáo đã dùng điền cố. «nếm mật. nn gBÌì3.. 
`: Nếm mật là, nếm ' mật đẳng ; : nằm: gai. đà: nằm ˆ trên - củi cành - có: gai nhọn, - Điền. cố trên „ 
ác rút: ra' từ chuyện. Câu Tiện: nước Việt (một nước nhỏ ở “Trung Quốc. cồ. đại thời. Xuân thu) - 
` nuôi chí phục quốc. Nước `Việt bị nước Ngô điệt: 'Vua nước Việt h Câ “âu - Tiến bị bất, 
` làm - -tù binh, đưa: sang, Ngõ, phải. chịu. đủ mọi. nổi khô. sở nhục nhẵn. Sau vua nước Ngô. 


TT đề ngủ không. được yên giấc,. dốc lồng rèn: đuyện- tỉnh thần chịu đựng, gian khồ, mài BẮC chí khí ' 


_- Gất qiân đánh Ngô. Ngô. thua, Phù Sai phải tự sát, Qua: câu chuyện này, + nếm mật nằm gai? ˆ 
được. dùng độ tượng trưng cho tinh thần chịu đựng gian khổ, quyết chí mưu đồ việc lớn (3). 

vã Điền. cố. có: thể là một cầu “chuyện - về người. xưa việc cũ, rút gọn lại. trong một BH 
- hại sẽ, Png có thề chỉ là một chữ, _một ý rút Ta từ: một tác. “.. cồ. Thí dụ: ..'“ '. ". sa 


Ỷh #8 8 KÔ s- 
_Sơn __ -sŠ: tuyệt khinh phì, kề. 


lề 2l 8.6. ®& 8 #- 
Biến HẠ. gay cương dữ hiềm - nhai - 
P vệ tóc T: | _ (Nguyễn. Du: _ - Sơn: trung tức sự) ` _ 
LÀN, ` Hai câu thờ trên. có nghĩa : l ˆThần nú ¡ cỗ ý shọn - đường. ngăn. lới' 'sh0nÿ người Ẫ 
" phong. lưu phú quý, sho nên. đã xếp đặt đèo ghữnh vênh, vách. hiềm trở ở. khắp ` mọi nơi. . 
_ Bái chứ Thn: Xu 3 ": câu: 1 vốn từ câu € chùa phì mã, ý khinh sàm? _meợi ngựa : 








Tư, 


Tà 9 Nội. đụng: bài kí- Lâm khái nâu: sa: ¡ Mật tế đánh, cá bơi thuyền ngược ¿ dồng suối, bai bên, 
toàn nà rừng đào,' sau /đó,‹ anh.tá bỏ .thuyền,.. Jêa bờ, .đi tiếp.. Đi mãi, lạc vào một thung. lũng. sấu” sau .- 
_ hang núi, gặp những hgười ăn mặc theo kiều cồ. đang vui về: cày bừa trồng trọt. Họ vui vẻ đốn chào — ` 
- người đánh cá, đưa về nhà, tiếp: đãi rất chu đáo. ân. cầo. Hỏi ra mới biết đó ' là. .eun: báu. những. người ".. ẽ 
.. tránh nền chính sự hà khác. đời Tần, dất díu nhau vào. sinh cơ lập nghiệp. ở đây,. từ đó đến nay đã trải — - 

.zgua mấy trăm Bên, 4n Ngài bận: n với bên. EtyHRtc không MÀ, biết .êm. “hạn đến, Si TRỤ. và vựt đâu đã se ` 











—6). Theo Hợp ngàn he °. -Vn Nan đu BH. Bộ rụng M im c Ụ Tả cao Đỹ Đc le “ `. ớ xá Sỹ £É 
=8) Theo Đi, .ề y ến Mế: = + Nhà. xuất tân Khóa” “hệ > xã: MU — 1W. “` an 














bá mặc Mã: đu nhé) | trong sánh. luận "gỡ r)n nói. về | những người quyền. Gạo - chức so 
l trọng, g giàu có. phong lưu “ˆ vo ha : : đố Đi, ` vo 
h . Điền. cố giúp cho. văn 'iúo, thêm. - phần. ý nhị, súc H6h. Nhưng, nói ¡rô người 
và, cần phải biết nhiều điền cố thì mới hiều được văn. thơ có điền cố, đó lại là một điều. 
__ bất tiện. Chơ nên, về: việc. dùng điền oổ, người xưa không ˆ chuộng những điền số cầu kì 
__ hóc hiệm, cũng không ưa: những câu thơ câu văn chồng chất đầy những điền cỗ. _ 


_ Người tài dùng điền cố - B người. không đề. lộ dấu vết đùng điền cố trong văn thơ 

N SÀn. "vinh, Nghĩa là,' tuy có. dùng điền. cố đề làm văn thơ, nhưng nếu ai không hiều điền 

cố đó. thì. 0ũng - vẫn. hiều được nội dung câu. văn câu thơ. Cố nhiên, nếu biết. rõ điền cố thì 

- SẼ hiểu tác phầm sâu sắo hơn, SỐ “thưởng. thức được cái. hay. của: câu. văn câu thơ. một ñ\ 

_ - cách toàn diện :hơn,. “Thí dụ, Nguyễn Du có làm bài thư Xí “mộng (hỉ đại ¡ giấc mộng, gặp _ 
_- người vợ. đã s e0. trong đó có. đoạn. Viết: _ _ 


"`... ố 
hà t Nhan ` thị _ đánh. _ : á 

*kk8 9 + 8 

Y mức của đâm 

— *#. + ¬ 
ˆ. ® mm ` . 8. “3 
Kế, _ ga "cửa _ THỜ ` v Ki N6 uy ng SA VS, 
HN Đới. _khấp. Chất,  AAMÙ 5 ngữ Mc Thi 

` # #W 6 tỆ 
_Phẳng phất. như cách _đuy, _ 


' (Nhan. "sắc vấn như trước, áo quần điềm trang không được chỉnh d cho lăm. 
_ Trước hết. nói nỗi khồ vì đau ốm, tiếp đó nói nỗi buồn của chia h. Nghẹn ngào không : 
nộ được hệt lời, phẳng phất như cách nhau một ' bức màn). - 


. Trong đoạn thơ này, Nguyễn Du có dùng một điền cỗ, thề hiện qua hai chữ « án m 
duy *` (cách bức màn), liên quan đến chuyện Hán Vũ Đế nhờ HEỢ Mỹ n ki Sôi G060. 
_ hồn kia ` vợ yêu họ Lý hiện về: sau một bức màn. _ 


¬ Người đọc, nếu không biết đến điền cổ đó, vẫn. có thề hiều được nội ¡ dụng MÃ 
thơ trên. Nếu biết được điền cố đó: thì nhờ tác dụng: gợi: ý 'liên. tưởng, sẽ có thề_ "hiểu 
được đoạn thơ này, và cả bài thơ nữa, một cách sâu sắc hơn, với nhiều. thí VỊ “đậm đã” 


ẻ hơn. Hai chữ ‹ cách duy » (cách bức màn) nêu rõ cảnh mộng ảo hư hư thực thực, nếu. _ 
"kết với tính cách là một điền cố thì lại rất phù hợp với hoàn: cảnh gặp vợ" trong: mộng " 
“của nhà thơ. Cách dùng điền cố như vậy được coi là đặc: biệt tài tình. Người. xưa thường - - 





_ dùng điền cố rút trong Bắc sử" Nhung, về sau, điền cố : nhiều khi cũng, "ngự xây dựng từ... 
văn thi liệu: Việt : Nam, : | ¬ | _ 


ma... — S = $ Ề „  “m., . . 


__ (1) Thiên Ứng đã, đoạn nói về Công Tây Xích đi sứ nước Tê. _ 
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` ~/  HANEMMECEZnfBgemece-c... Kon cóc ác na wee=neeeeeeeceneeeer ca" 
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. sách Trung dung trong Tứ thư. kề 
_ do, sắt kì sở an.. ‹ Quận. ñgũ). 


(^~: Š X ®) Người ta lần tránh ' vào đâu được 


¬".....: ' : .cruac. T3 


Gần liền với biện. pháp ¡ sử đụng điền cố, còn một. biện- pháp từ. từ nữa, cũng khá 
thông dụng trong văn bản Hán yăn eồ, đó là: viện dẫn kinh truyện. Với tư tưởng ‹ sùng cồ, 


: pháp tiên vương: › (tôn. søùng cồ nhân, học theo các vua đời trước) mà nội dung chủ yếu là 
- tưởng. hóa các thề chế. kinh tế chính trị xã hội của thời kì Nghiêu Thuấn trong' truyền 


thuyết và các giai. đoạn đầu các triều đại Hạ Thương Chu của Trung Hoa cồ đại '(), các 
tác gia nho sĩ thường viện. dẫn lời lẽ ‹ thánh hiền › trong ‹ kinh truyện > đề tăng thêm tính. 


thuyết phục cho văn thợ của mình. Những đoạn. văn dẫn này thường được mở đầu bằng 
"mấy chữ: Tử siết (Khồng Tử nói), Tỉ oên (Kinh Thi có câu), ¿ch uiết LH địch. - 


câu), v.v... tiếp đó Tà. trích nguyên văn câu trong. Tá thư, Ngữ kinh. V.V.. 


Biện - pháp tu từ này nói chung cứng “nhắo về hình thức, nghèo. nàn n về ý vị văn học 
(trừ một số trường hợp viện dẫn Kinh Thủ vốn là ca dao dân ca cồ đại Trung Hoa. 
Tuy vậy, với những bậc danh gia đại,bút, việc viện dẫn kinh truyện cũng có thề trở nên 
linh hoạt uyền chuyển, phục vụ đắc lực cho sự triền khai nội dung tác phầm, diễn đạt 


thấu đáo tình l{ của tác giả. Thí dụ: Thời kháng chiến chống quân xâm lược Minh, trong 
. một bức thư gửi cho Vương Thông — tồng chỉ huy quân Minh —, sau khi đã vạch trần 
_ eáoc trò gian đối, bên ngoài thì giả vờ giảng hòa rút quân, bên trong thì ngầm lo chuyện cố thủ 


chờ viện binh, Nguyễn Trãi đã trích dẫn nguyên văn một câu trong sách kinh điền của Nho 
gia : « Sách xưa có câu : « Không có lòng thành thì không làm nên công chuyện gì? (2) đề 


ảnh cáo y. Sau đó, ôúg tiếp tục phê phán những hành động xảo quyệt trí trá của giặc, rồi 


lại dẫn lời Khồng Tử : « Hãy xem cái cách người ta làm, hãy nhìn đường lối người ta 


_ theo,.hãy quan sát những điều mà người ta lấy làm yên tâm vui thích... (3), và ông thêm 


câu kết luận của riêng mình : ‹ Căn cứ vào đó mà xét đoán thì sự giả dối hoặc chận thực 


c AnA con người ta sẽ lộ ra rõ rột,. ,mẩy, may cũng. không. che giấu được ». 


Trong đoạn văn trên, Nguyễn Trãi có dẫn lời Khồng Tủ, nhưng chỉ dẫn có một 


- phần, . còn một phần nữa thì ông lược bổ và thêm ý của mình cho rõ hơn (4). Mở. đầu 
_ đoạn trích dẫn, ông cũng không theo công thức thông : thường lặp lại mấy chữ Tử siết - 
(Khồng Tử: nói) mà lại viết: « Tôi đây, tuy có ngu muội, nhưng tất cũng nghĩ như lời 


Khồng Tử đã nói... (5). Qua đó đủ thấy những quy định về mặt hình thức không thề gò 


_ bố ngọn bút tài tình được. thôi thúc bằng một vi tình sôi sục và phục vụ một mục 


hạn ca chính, cao cả. 


` z 
„ 
—————————_——n 
% DESp 
/ 
, 


_Ö@) Các nho sĩ của. ta. xã truyền TP câu ; 


_Tam hoàng ngũ để thì khen _ 
_ Hán Đường trẻ xuống thì lèn. cho nhau. 


_đề làm tiêu chuẩn chò việc đánh giá chuyện cũ người xưa và dựa vào thời xưa đề chiêm nghiệm những 


việc trước mắt. Tam hoàng Ngũ đề là tượng: trưng cho một nền văn mỉnh xa xưa. Hán Đường v.v... Ìä: 


_ những hiện tượng lịch sử cụ thề, gần gũi. Sự phân biệt này của ông cha chúng ta không. phải là không. 
| có những căn cứ khoa học và HE. lí. do sỹ thề. (Sẽ nổi rõ Jrong chuyên đề = sánh văn . _ 


- (2) tỆ 8. :ẦR- ˆ b Truyện: viết: "Bất _thànổ, vô vụ — -« Truyện nổi » 'ở 4ÿ là 
. 4 #4 Đ Đ, R.X71 8E MỚI £ 


*.— mà kì. sẽ dT,: Wẽ kì: sở. 


 @ Trong cầu trên, Không Từ đã kết thác tài lẽ của mình bằng ˆ my chữ : Nhân : yên. seu tai ` h 


n. ng 


_ Tuy dĩ bộc hôn mông vô “trí, “nhiên tất . Không Từ.  TG ` : h vn 
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Vốn tự nhận là đăng dõi thi thư, là bậc lương đồng của một nước: số lễ nhạo, luôn 


_ mồm nói tới nhân nghÝa đạo. đức, hẳn là Vương Thông cùng bề la hết "“ T885 co 


khi. nghe clời dạy của. tiên thánh, của kinh: truyện >. 


S& dụng điền cỗ, viện dẫn kinh truyện là hai biện pháp tu từ đúng cáo: táo % 
cỗ xưa sử dụng một cách. rộng rãi nhất. Chính. những biện pháp này - đã tạo `nên. những. 


nết độc đáo trong điện mạo các văn bản Hán văn cồ. Chứng đã đem. lại cho cáo văn bản 

Ì này nhiều ưu điềm như ngắn gọn, gúc tích, tính tế, lời ít: ý nhiều. Nhưng, mặt khác, cũng. _ 
_ chính những biện pháp này đã góp phần chủ yếu trong việc. tô đậm thêm. tính cách cquý. - 
"...a "phong kiến» của các văn bản. Hán văn GỒ, xết: về cả. hai mặt nội dung. và hình thức. : 


. Tuy vậy, trong cáo. văn, . bắn. Hán. văn ¡ đố. giá trị cổa Việt Nam đã chịu. đựng được sự. 


_ khảo nghiệm. của lịch sử và. thời gian còn lưu truyền đến nay, những giá trị lớn lao về 
_mội dung tư tưởng cộng với văn tài lỗi lạo của tác giả các văn bản đó nhiều khi đã làm lu 
- mờ những nét hạn chế nói trên. Với tài sáng tạo của người Việt Nắm chúng ta, + lời lẽ của. 
'thánh hiền trong kinh truyện › nhiều khi đã trở thành những vũ khí tỉnh thần đợi hại 
_ giúp nhân dân ta đạt nhiều thắng lợi xuất sắe trong công cuộc đấu tranh chính trị, ngoại 
_ tho văn hóa. Sử sách còn ghỉ lại bao. nhiêu giai thoại về những thắng lợi' này.. 


- Và, một điều kì “diệt là, trong cuộc kháng chiến. chống để quốc. Mĩ và bè lũ tay 


_sai vừa qua, với lòng yêu nước nồng nàn, với lòng kính yêu sâu sắc Đảng và lãnh tụ, với _ 


tài trí thông. mỉnh và lòng dũng cảm tuyệt vời, đồng bào ở một địa phương miền Nam 


_ _một lần nữa đã lại vận dụng biện phấp ‹ trịch dẫn. kinh truyện đề đấu tranh với địch 
_ và đã. thu được thắng. lợi. trọn vẹm qua việc làm và . bảo SN: _ m hoành, - phi tưởng 
.”_ Chủ tịch HỒ CHÍ MINH gồm ba: câu ; | 


„ cÂC -¿) KS 
“Hồ nhiên nhì. thiên 
Chí vọng thâm - " 
7”ị1Ð`ộ 8 @. 


_Minh hoài hậu. đức 


rút từ Kinh Thủ, có - nghĩa : : «Ghi nhớ ơn sâu đức | lớn' như trời biền » với. ba chữ đầu _ 


ghép lại thành. ba chữ Hồ Chí Minh @.- 


_Sự kiện này phải chăng một lần nữa. đã chứng minh xăng, Hán. ăn (sà kèm theo _ 
đồ là cả một nền Hán học) tồn tội được ở nước ta chẳng phải 0ì những lí db tự thân, 
của nó, Tmô chính dì nó đã biến thành một. cái, của. của ng „4 trình. đấu tranh đựng - nước Đà 
giữ nước dài hằng mấy chục thể H.Ô - - Mã L 8 số 


_Yà, phải chăng, đó ñng chính là lí do khiển chứng ta phái thận. trọng nghiên cứu, _ 


tím hiều những chứng tích vềssự hoạt động của hệ thống ngôn ngữ văn học cồ xưa ấy 
ở nước ta — những văn: _bản. Hán văn oồ của. Việt Nam, nhằm thực hiện một nhiệm vụ - 


quan trọng của ngành ngữ văn học cồ điền : đưa cáo văn. bản cồ vào cuộc sống, góp phần - 


phát huy những truyền thống quý báu của dâu tộo, phục vụ Y nghiệp “ A và bảo - 
_ VỆ Tò quế xã hội H0) ANH n .ế của bực ta. . ạn 


TỶ. 


() Ba tấm: hoành phí _= Nkjo: hoàn thành Y Tả 10 năm . 1969 (mật thông ¿ sau khi Bác từ tr biệt. | 


chúng ta) và được treo ở đình Phú Mỹ (xã Phú. Hội, huyện Long Thành, tỉnh bã 2n Nai), liền A „ 
Ề đồn lọt, P AT. Ó Tn ng. ky rất .. gAaOo CO So. c 


_ heo báo Quán đội Nhân dân số 611 - _ mgày 19:5- l0. 


„ 














_PHẦN 1 


TÀI LIỆU T THAM. KHẢO: 
_TRA CứU NGỮ VĂN học cò ĐIỄN h 


_ — Văn bản Hán Nôm là một "thực thề y văn hóa năm , kho tầng. dị sẵn tỉnh thần. 
của dân tộc, ĐỀ tiếp thu đi sẵn ấy, việc học tập. nghiên cứu Ngữ văn Hán. Nôm được Xác ˆ 
định như là bước mở đầu tất yếu, và toàn bộ nội dung học tập nghiên cứu môn học này s 
_ được đặt vào trong khuôn khồ của ngành Ngữ văn học cồ điền (philologie elassique). 


_ Ngữ văn học nói chung tập trung sức chú ý vào vấn bản, do đó ‹ Từ, góc độ. Mã. 


ngữ băn. học thu ào tầm nhìn của nó toàn bộ độ rộng oà chiều sâu của cuộc sống con người, ` 


# ước hết là cuộc sống tình thần. Kết cấu bên rong của ngữ uăn học có. tính đối cực. Ở°_ 

tực nầy — nổ phục tụ săn bẩn một cách rất khiêm, tốn, bám sát lấy uến bẳn, không cho ` 

phép tách khối tính cụ thề cửa oăn bần ; ở cực kia — đồ là tính chất bao trầm, giới hạn của 

_ nỗ không thề uạch ra trước được. Đưới dạng lí tưởng, nhà ngữ uăn học: phải biết tất cả, 

_ nổi ƒ nghĩa đúng nhất của nó, bởi ĐỀ, trên nguyên tắc, có thề cần phải sử dụng tất cả đề 

_ giải thích các oến bản > (Trích Bách khoa toàn thư lớn của Liên Xô —— Tập 27 — Bản in. 

_ mềm 1977), Chính vì vậy, nội dung kiến thức của. môn Ngữ văn Hán Nôm có thề coi là gồm x 
3 mảng : Ngôn ngữ văn tự, Văn bản. Hán Nôm: các thề loại, Kiến thức bồ trợ. ' 


Phạm vi bao quát của phần kiến thức bồ trợ vốn rất rộng. Nhưng, đề phù Ă=. với 
_ nội mục đích yêu cầu có giới hạn,. cần tính toán cho vừa đủ, vừa sp với toàn bộ PhHÉ _ 
trình, _ 


_Gó 2 giẾn : i 


: _ 1— Giới thiệu từng q quát các bi thuyết Phật— Đạo —Nho —những h học thuyết có vai 
trò nhất định trong việc tình thành bộ. mặt tỉnh thần của cáo văn. bản Hán Nôm. _ 


_ 3— Giới thiệu một. số phạm ` trù, khái niệm, chỗ yếu trong các học thuyết nói trên 
VÀ. trong ngữ văn học « điền, thường xuất. "hiện trong các văn. bản Hán Nôm tiêu - biển. 


-. Về những vấn đề đưa: ra trình bày trong tập tài liệu. này, chúng tôi thường chú - 
trọng giới thiệu cội. nguồn ` xuất 2, lịch sử hình thành tà nội dung - chủ yếu. Gặp những . 
chỗ thuận tiện và cần thiết, cũng chứ ý liên. hệ với tình hình thực tế của cặc tấn đề ấy: 
lở Việt Nam. Tuy vậy, việc trình bày những vấn đề nói. trên trong mối liên hệ với lịch. 
trình phát triền cửa văn hóa Việt Nam là một công việc lớn, đòi hỏi những công trình _ 
nghiên cứu với quy mô và: mức. độ khác — các vấn đề By vào. Việt Nam thường biến đồi, 
cổ khi khác hẳn. Do đó, nhiệm uụ chủ yếu của tập tái liệu này ẫn, chỉ là cung cấp những 
ErẺ: thức bẻ kiến. KH Sơ giản, có, tính chất gợi ý_ mở đều, nhằm hỏa. mãn nhu . cầu ứng. 


ĐÁ 








N2 của người hóc. trong mặt. HA: Ti. .có giới h Mu Ngoài p phần giới thiệu tồng quất săn ĐA 
gọn về Phật — - Đạo — Nho, phần: tiếp. theo. sạn. có “thề. sử. dụng như . một. The tra cứu. 'tồm vi r 
.P - trọng đó các từ điền: “ng, „ hen. thức dự, 8 b La Là : "` 








-— -:cÁC uộc THUẤT- 





_ PHẬT. 


ẳ bu 4 ¡ AMatk Nang: ¡ những:h họp 'thyếtb tôn b giáo lớn của thế gói ta. đời tÍ LẤn Độ vào. than F 
N +. thế kí VI đến thế kỉ: V trước. Công. nguyên... "nh. _ sấi 
ì xã | “Vào thời kì này, ở Ấn: Độ, nền. kinh: tế j xã hội chiếm hữu ì nô l l6 phát tr, : si 
- Việc thông thương. buôn bán. cũng rất phát. đạt. Đạo Tàamôn với chế độ chủng. tính: nghiệt ` 
ngã ngăn. cần: sự tiến lên của xã hội. trên. các mặt kinh tế, văn hóa, tạ ra. vô vàn hiện. tượng ˆ 
lÔ án, _ bất hợp lí, bất. công, đem lại những nỗi. thống khð sấu sắc cho nẴận. dân. Ấn. Do đó, phong ' 
DO sả : trào chống lại chế độ “chẳng. tính đã. Tiấy. sinh và phát triền mạnh mỹ. Sự ra. đời của Phật. „, 
bóc giáo, xét trên một khía. cạnh nhất định. đã ứng: với phong. trào này, và để phần ánh những. Ẵ 
yêu cầu về “chính. trị và tôn "giáo 6 ` các SA lớp „ý ” nh và ƒ._ dân. giàu, té vệ. s 
“Ấn Độ sò đại. '. BÀ | . 'ì 








CÀ TÂN NẾT VỀ Ẩ BỘ cô Đại. tội và 


Ấn. Độ h một. Thế đão rộng ` lớn, phía bắc có. núi GẠ0, pha Mã tam. và. đồng ¬ ch, 
1® đại dương mênh ' mông ; : đồng. ruộng. phì nhiên. được phù sa. sông. Inrẩu (Sông Ấn) và = 
sông Găng (sông Hãng) bồi đấp hàng. năm cho thêm tơi tốt: màu. mỡ... ; Người. dạn h vận. " 
_aãn cả chịu khó. Và giàn: sức. sáng tạo‹ ¬>¿ l 


N) miền J4y bác, bán. đảo này, một nền văn tú «® đại ân hoàng, được SN xu nh 

_ cách ky, khoảng. trền 4000. năm. nhưng: bị chìm đi. trong Tăng quên, cho mãi tới những năm: 

'đầu cña thể kĩ này mới được biết đến qua các thành công khảo. cồ của các nhà khoa học - 
Ấn. Độ.. Đó là nền văn ` hóa: Haráp-pa Mô-hen-giô. 'Đa-rô (thuộc tỉnh: Pen-giáp và Xin), còn: 

. gọi h nền b2 ng " Ấn, yến tiện của. ` Đơea-vi-da cư ru. bản „ của bán. đảo. : 

n Đội Ty gi s _ _ % 





-Tw thời. xa 'xửa, người Đơ-ra.vi-da: đã từng cư trú trên: toàn bộ "bán đảo Ấn Đạc _ 
. Họ h hhững, người làm ruộng nước, chăn nuôi có: tài. Chính họ cũng . là những người - 
N .ô5Ỏ _đầu tiên biết: trồng bông đề lấy sợi dệt vải.. Qua đi tích Ha-ráp'pa. Mô-hen-giơ Đarô, người: 

ì | tà được. 'thấy một cách sinh động và cụ thề. nền. văn. mình. đô. thị. độc đấo của người. 
bị - —_ Đơ-ravi-đa, Đó là những thành phổ lớn có nhiều ˆ cung điện, đỉnh thự nguy nga xây dựng  - 
.. _ _theo một quy hoạch. chung, có thành hào bao bọc, có. đường phố lớn ; nhà trong thành phố. 
Ì _ phần lớn là hai hoặc ba tầng, Thành phố. 'có quảng. trường rộng,. chợ: với các gian bán -hàng N 
Ỉ ĐC Và quầy bày. hằng, nhà tắm sông cộng, hệ thống ống cống thoát nước. - k th sà 





"Pư dân ở đây rất khéo' tay, Những đồ: TmĨ: nghệ ảnh. xảo băng vàng bạc, đá ¿ quý 'sòn " 

đề lại ở khắp. nơi trong. thành ' phố đã nói rõ điều: đó. Di ch các xưởng thủ công ở. đây. có T 

quy: mô khá. lớn. Người. ta. còn thấy nhiều' tranh tượng TẾC đẹp, nói lên. trình độ thầm mĩ ` 

. - 040 của dân cử bản địa. Đặc: biệt, người ta còn. tìm. thấy khoảng. gần 2000. con dấu hình _ 
ñ: =7. | vuông hoặc hình. chữ. nhật, trên Gó. khoảng trên 400 kí hiện "khác nhau. Những kí. hiệu này. ở 
+ được. Ấp. đi đập. Tại j đương những 4 tập. hợp: kí hiệu rất. đa dựng về kết. 3t Rõ, rùng, đó h X. 


+ HỢ Ỷ 
3 l ý : $ 4 : h shng * s ệ ý ` š : ` : n 
ä . 3 : * * lên _ r * ˆ 2: ` 3 Ý n £ 
\ à * %c °% ¬ ‹ , ề C SA sa ' Z7 + : x g * . Xi Ũ v vn 
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thứ chữ viết Ồ xưa của Ấn Độ, đã được người Đơ-rivi-la sử dụng một cách phồ biến, 


Rất đáng tiếc, cho đến tận nay chưa ai giải mã được thử chữ ấy. Vào khoảng giữa thiên ˆ 
niên kỉ IÍ trước Công nguyên, nền văn hóa này lại tàn đần. Phế tích Ha-rắp-ps và Mô-hen-giớ 
_ Đarô, với tất cả những di vật phong phú hầu như đòn nguyên. vẹn của nó bị -vài sâu ˆ 
dưới lòng đất gợi cho chúng ‡s những ý nghĩ về một tai họa to' lớn (thiên tại bay địch. 
„Một giả thuyết, chưa được chứng 


họa ?) đã đồ ập xuống đầu cư dân của hai thành phố này, 


e 


mình một cách đầy đả, cho rằng nền văn hóa đô thị cÐỒ xưa của. người Đơ-ravi-đa đã bị 
_giải thề trước sự xâm nhập ca người A+ri.an du mục vốn có trình độ phát triền thấp hơn, 
_ Một điều đáng chứ ý là, thời kì những lần sóng người A-rian. liên tục xâm nhập và chiểm 
lính dần vùng tây bắc Ấn Độ cÐ đại về đại thề là trùng khớp với thời kì lại tàn của nền. _ 
văn hóa Haráp-pa— Mô-hengiơ Đarô. Từ đó về seu, qua hàng ngàn năm, cáo đồg  - 
người Ari-an đã lan tổa ra hầu khip miền bảo và miền trung bán đáo Ấn Độ. Người. 
Đơza-v-la lài dần xuống phía Nam, một số bị biến thành nô lạ; một sỹ đông sống rời 

rạc lễ tổ trong rừng sâu, xa :đấc trung tâm sư. trú cổa _ người A-ri-an. Nhưng rồi lâu đần,: 

một sự hợp chủng đã diễn ra. Người A-rian tiếp thu những thành quả văn hóa của 

người B-rawi3a lợi dụng sức lao động và đất đai mầu mỡ của người Đơaasida, 


tiếp tạo khai phá xây dựng các vùng ở phía Đông và phía Nam. Trung tâm văn hóa 
của Ấn Độ cồ đại đã chuyỀn seng vùng lưu vực sông Căng, và cũng đạt tới trình độ 
phát triền rất cao. Vào khoảng thế kỈ V trước Công nguyên cả vùng lưu vực rộng lớn 


của sông Găng đã là nơi sinh tụ phồn thịnh _của người Ấn Độ rồi, Nơi đây, trước tiên 


có rất nhiều cnước nhỏ» do người A+ri-an thành lập. Sau đó, qua quá trình thôn tính lẫn 


nhau hoặc hợp nhất, một số nước nhỏ kiều đồ đã phát triền thành những vương quốc: 


lớn. Trong các vương quốc này quan trọng hơn cả là Vương quốc Ma-ga-đa ở hạ du sông 
Căng nơi có đô thành Pa-ta-li-pu-t-ra trắng lệ, với những cung điện lâu đài nguy “ga xây 
dựng trên các đồi cao, giữa những vườn hoa, vườn cây tuyệt đẹp. Nhiều đu khách nước 
ngoài đến Ấn Ðộ lúc đó :đã phải ngạc nhiên trước quy mô rộng lớn và cảnh buôn bán 
Xầm uất đông vui của đô thành cồ. xưa. này. Vào thể kỷ IV trước: Công nguyên, “Vương. 
quốc Ma-đa-ga äã đập tan cuộc xâm lăng cổa vua _A-lẽch-xăng nước Ma-xê-đô-ni —- người đã. 


đánh bại nhiều đội quân hùng mạnh của các.quốe gia lớn như Ba Tư, Ai Cập v.v... lập ra. 
_ mật đế qu5e rất rộng, Sau thất bại này, A-lếch-xăng. lâm bệnh qua đời, Đế quốc do A-lếch.. 


_xung lập ra cũng dần dần tan rã theo. Và, cũng chính ở Vương quốc Ma-ga-đa này, Phật 


gián vốn là một tôn giáo địa phương (ra đời ở một tiều quốc ngoài Ma-gs-s) dần dần đã 


lớn át được thế lựo của địo Bàiamôn và trở thành quốc giáo dưới đời vua À-x-ks của 
_ Vương triều Mô-ri-a (thế kỉ TH trước Công nguyên), ˆ 


2— ĐẠO BÀ.LA-MÔN VÀ CHẾ ĐỘ CHỦNG TÍNH VÁCNA. _ 


- Khi từ miền núi ln-ñu-cứt-xơ và đao nguyên Pa-mia trần vào bán đảo Ấn Độ, các bộ_ 


lạc người A-ri-an đem theo cả tín ngưỡng của họ. Là dân .du mục, họ thờ vật tồ*và các sức 


mạnh thiên nhiên (mưa gió, sấm sét, mặt trời v.v..). Trong những tín ngưỡng máng tính” 


chất nguyên thủy này, vai trò của những. người là nghề đồng cốt, bối toán, thỉ hành ma 


thuật r.v...có một địa vị khế 
lấn vào nhau, hình thành một 


môn. Vào thời kì này (Khoảng thiến niên kỉ | trước Công nguyên), ở Ấn Độ công xã ˆ 
nông thôn đã thay thể cống xã thị tộc. Do sự. phát triền của phân công lao. động và :. 


_ tổa chế độ fz hữu,:trong nội bộ công xã cđã,có sự phân biệt chịa cách giữa người - 


9% 





quan trọng. Những tín ngưỡng này về sau tập hợp lại, trộn ˆ 
_CỬ2 9a, sắng lạu ra muôn loài, chứa t3 cña chư thần và của loài người, Đó là đạo BàJa.. 


Ko .....a.ố 5h. ẽ......... 


TA... SẽS hố CC c5. ốc na. ênỔ 


TH 


án 


KH 

















tghào: và người § giàu ¡ Số: quyền: thế, "Bên: "sanh. đó ' nhất À nh) đến. sự ˆ phân biệt chia cách 
_ khá TỐ rệt giữa. người. gốc. Đơ-ra-vi-đa : và người. A-ri-an. Chế độ chiếm hữu nô lệ — đù 


hình thành xà phát triền theo: một dạng đặc thù — cũng đã tô đậm thêm sự phân biệt 


_ chỉa cách này. Cuối cùng sự phân biệt chia cách này được thề chế hóa một cách nghiệt 
"ngã dưới hình thức chế độ « Vác-na 2 (chế. độ chủng tính). Nội dung. của. chế độ này là 
“sự phấn chiạ các thành viên trong xã hội thành bốn “ng nn tùy theo “su. lộn, đồng 
đối xuất thân, tôn giáo và nghề nghiệp. ˆ _ * _ : | 


Đo chiếm giữ nhiều. đặc quyền, đạc ki trên: các mặt tôn. giáo, chính trị, kinh tế xã 
hội, tầng lớp quý tộc tăng lữ (những người Đề-la-môn) là đẳng cấp cao sang bậc nhất. “Chỉ 
họ mới có quyền thờ cúng, giảng. giải kinh -Vê-đa, giải thích luật pháp và giám sát việc 


chấp hành luật pháp, mà luật pháp này cũng là do họ: đặt ra theo các nguyên tắc được. 
quy định bởi giáo H Bà-la-môn.. Đẳng cấp thứ hai gọi là Äatơri-a (quý tộc võ sĩ), chuyên - 


việc chỉnh chiến, giữ gìn trật tự an ninh. Đẳng cấp thứ. bạ là ai-xi-a, bao gồm nông dân 
thợ thủ công và thương nhân. Họ só nhiệm vụ đao 'động sản xuất đề cung ứng chơ. 


_ mọi nhu øoầu của hai đẳng cấp trên. .Đâng: cấp. dưới cùng. là Xu-đơ-ra bao gồm nô lệ 


và những người cùng khồ bị coi như nô lệ. Ranh giới giữa. các đẳng cấp được quy định 


rất nghiêm. nhặt. Không. cùng đẳng cấp. không được lấy nhau, Đẳng cấp 'Xu.đơ-+a bị phân 
— biệt đối xữ về mặt pháp luật. Đề duy trì và củng cố chế độ Váena, bọn quý tộc tăng lữ Bà- 
_ lasmôn, đã đặt ra pháp điền Ma-nu. Theo luật Ma-nu: ‹ ưu. tứ nhất trong: mọi, sinh vật là loài - 


động vật ; ưu tú nhất trong | loài động vật là giống. động. vật có 'ì tính, ưu tứ nhất trong 


_. động vật có lí tính là con người, và ưu tứ nhất trong loài người là người Bà-la-môn › — Pháp 
điền Ma-nu nêu rõ: chế độ chẳng tính là do Trời sắp đặt, không thề thay đồi được. Bơ- 


ra-ma — chúa tỀ của chư thần đã sinh ra những người Bà-la-môn từ mồm. Người Xa-tơ-ri-a 
thì từ rốn Bơ-ra-ma mầ ra. Người VaLxi-a thì từ bên cạnh sườn và người Su-đơ-ra thì từ. 
dưới bàn chân của Bơ-ra-ma mà ra, “Chính vì vậy. mà người. Ba-la-môn là cao quý nhất. Ai. 


_ xức phạm tới người Bà-la-môn thì sẽ bị trừng phạt rất nặng dễ, Đặc biệt, nếu người Xu-đơ- 
ra mà phạm tội này thì sẽ bị cắt lưỡi, rót đầu đun sôi vào tai hoặc lấy dùi nung đổ đâm 


vào. mồm. Người Bà-la-môn dù có phạm tội nặng đến đâu _chăng nữa cũng được miễn tội 


_ hoặc Làn: tội. 


3... Đạo PHẬT RA Mã. _ 


Chế độ. Vác-na tạo. ra _ muôn vàn “tội áo, bất công. Nó bị số đông trong nhân dân Ấn 


_ chống lại — cố nhiên là trừ bọn tăng lữ_ quý tộc. Chống lại chế độ nghiệt ngã này cùng 
_ cột trụ tỉnh thần của nó, đạo Bà-la-môn, là một yêu cầu phồ biến và trở thành phong trào. 


Ngay cả các quý tộc vương hầu oũng có người hưởng ứng phong trào này. Phật giáo — hình. 
thức tôn giáo có nội dung chống lại chế độ chồng tính và đạo Bà-lamôn đã xuất hiện 
trong hoàn cảnh lịch sử: ấy. Thích-ca-mâu-ni (Sakys Mu¬i) - — Người sáng lập ra Phật giáo, 
tên là Xít-đáo-ta, vốn là thái. tử nước (Ca-pi-la-va-xtu. một nước nhỏ thuộc miền Nam dãy 
Hi-ma-lay-a, vùng đông báo Ấn Độ cồ đại, sinh vào năm 563 trước Công nguyên. Thấy rõ sự 


bất công vô lí của chế độ chủng tính, bún khồ vì cái vòng sinh lão bệnh tử: của người đời, 


mong muốn mọi người được bình đẳng và giải thoát, ông đã rời bổ cuộc: sống quý tộc cung 
đình, quyết tâm tu hành đề mong cổ ngày đắc đạo. Qua nhiều năm tu hành và trầm tư mặc 
tưởng, ông tự thấy là đã thấu hiều được căn nguyên mọi "nỗi khồ não, và được gọi là Phật, 
(Buddha) có nghĩa là người đã giác ngộ sâu sắc, đã tìm thấy chân 1. Từ đó, ông đi khắp 
nơi đề tuyên truyền KH ky chả trương. của BỀN) "thu nạp IẤt nhiều: tín đồ, sáng, lập ra 


9 








lên: 'Phật, Về mặt giáo. "My Phật. giáo- ' chống: lại những gio: điều: chủ. chốt si: đạo Bề embm,. - 


—' chủ trương. mọi. người đều bình đẳng, chống. lại thuyết. ‹thế giới tĩnh: tại bất biến #'do đạo _ 
_ -Bà-lamôn_. đưa ra, nhận. định. Tằng mọi: “hiện. tượng. trên ' thế. giới này: đều "chỉ l tạm thời - 








và luôn luôn biến. đồi, Tuy vậy, "Phật ; giáo chỉ cồ động cho sự bình đẳng của các. chủng tĩnh ` 
_ trên mặt. tôn: giáo, "chứ không chủ trương. cải tạo: xã lhội. về căn: bản, do: đó đã đề Cao - thuyết n 


_— ‹ Không chống đối bằng ` bạo. lực » “Trên mặt triết "học,: Phật. giáo quan. niệm _rằng. « bắn - 





__ Ghất cuộc sống. ?z là do "bến nỗi khồ: € sinh, già, "ốm,. chết › tạo thành.. Mục : đích. -cla - 
_ đời: người. là cần mong. được giải. thoát khối: tất. cổ mọi nỗi: khồ đã, đề đi tới chỗ „ 
hoàn: toàn thanh tĩnh, "không sống chết, 'không nghiệp báo. Tuân. hồi, đó: hà: cảnh giới Niết 


“ - Bàn. (Nirvâna). - luân "hồi vốn. có _nguồn. gũc trong - thuyết. nghiệp báo. quận” hồi (karma) 


._ đa đạo Bà-a- -mốn. “Theo đạo này, mọi mỗi khô trên thế - gian này mà con người - phải - 
: gánh chịu đều là đo: Gồ duyên nợ từ kiếp. trước, vì. đã phạm. luật lớn: Đácma (Dharma) do -- 





- Bơ-ma-ra ` bán bố. Muốn được sung sướng hơn ở kiếp sau, cần phải nhẫn nhục chịu đựng ¬ 
: những. nỗi khồ ở kiếp. này, qua đó "sẽ GÓ bị vọng được 8 đu. thai vào một Fe, . cao › hến Mộ 


trong chế độ chẳng. tính Váe-na, ¬... : `. _ 

Si _ "Những điều mà Phật Thịh-ua chứng nghiệm. Nho dưới. sũc bồ để Và. móng miễn 

Fe _8em ra giác ngộ chúng sinh đi lên con đường giải thoát mà. tiểu tới cối Niết L ĐÁ, về đại _ 
thề, gồm có: Tứ điệu để, thập nhị nhân. “duyên và bát chính. Bị si vị "... 


1 NNG 


Tứ điệu để (bên điều suy ngẫm rõ răng) gồm : : n 


ề 4 — Khồ đề (dukha): những. điều suy văm ý về cảnh. khô của đời người. như sinh, T 
_già, Bm; chết, ái tình, dục: vọng NUNG TU GIẾU và li _ c3 
_ _2— Nhân để hoặc tập để : "những, điều ¿ suy hgÌn À về nguyên nhân đưa: đến khô, đến - 


ạ luân. hồi, chủ yếu là đo: hoặc (tham lam, giận đữ,. ngu muội) và nghiệp (ý nghĩ, hành động " 
: thực hiện các điền.. nói i trên), b* điều Hy: ĐH ⁄ với thật han š có cả nà: nghiệp . 


Ộ lân ác nghiệp. ¬ 
hh j jđ— Diệt đề : (nirodha) XG điều suy sẽ về, $ phép diệt trừ k khô não, „ nhũ ñ yến l " 
` cất đứt luân hồi, giải trừ nghiệp báo nhằm thoát khỏi vòng sinh tử... ng 
thà 4— Đạo đệ : -(maraga) những điều suy ngẫm. về phường mép tu hành đề ( đạt tới chỗ Để 
đáo đạo, chủ yếu gồm có tám điều chân. chính (bát am. NV g7, _ F _ 

mm Chính: kiến : thấy. biết chân chính. 
— Chính. tực duy : suy nghĩ chân chính. | 
_ =C hính ngữ : nói năng đúng đân: ngay: thẳng, . 
— Chính nghiệp : "hành động ngay Hạng đúng đán, 
_— Chính mệnh : kiếm sống chân chính. - ¬"..... 
_ "285 Chính tỉnh tiến : chăm chỉ tủ hành theo. đúng. phép F Phật, 
-  — Chính niệm : _gạt bổ mọi tà niệm, một lòng, mm đến chính đạo. 
— Chính định : chăm chú vào cối thiền định. . 


Còn. Thập nhị nhân. dujên số: thề cói Tà mười. li, mới quan hệ nhận) quả nhằm _ 


Xw ở giải thích tõ Èkhð để và tặp đế. Về đời. người ỉ, mười bai: nhân duyên đó bao. gồm : V2 minh ; 





_ Hành; Thức ; Danh sắc ;: Lục nhập ; Xúc ; Thụ; Ái; Thủ; ; Hữu ; Sinh ; Lão tử. Diệt được 
_ Đô mình đức là diệt được: 'øsự ngu. muội không. Tõ chân. HỘ thì. mọi mối quan hệ khác đều 
" đó mà hERC thề. Từ Vi sẽ Ssó thề thoát khải vòng ong chết luận hồi.. 











ˆ Những lí thuyết này Kế, - đã hình thành. và VN triển. sau khi Phật. Thích-ca qua - 
— đời đt năm 480 trước Công: nguyên). Căn cứ- vào những điều: còn có. thề biết được về: 
__ quãng thời gian Phật: -Thích-ca đích thân đi hành đạo, ›, thay TT thì giáo lí của đạo, 

_ Phật lúc đó đơn giản "hơn nhiều. Š..... ..a.....<. n  g.Ú ` 


ph VIỆC BIÊN TẬP KINH SÁCH PHẬT GIÁO. vÀ sự PHÂN. CHIA THÀNH cÁC PHÁI. HỆ. - 


Sau khi đắc đạo, Phật T hích-ca đã đi thuyết pháp trong. 49 năm, tín đồ tin "theo - 


_. TẤT đông, nhưng lúc đó. Phật giáo. chưa có kinh kệ, mà, cũng chưa. chia. thành Các môn `. 


_ phái. Khi mới bổ nhà ra đi đề tìm đạo, Phật Thích-ca đã từng tu thiền khö hạnh. Đạo 


` Thiền (Djainiame) : HEH7ET là một phép tu hành. ân dật đề cầu giải thoát khỏi cảnh khồ trần c 


gian. Theo phép tu này phần đông là các quý tộc bất mãn sâu sắc trước chế độ Vác-na và ` 
_ những tội ác lộng hành của đạo Bà-la-môn.. Họ bỏ nhà, đi vào. chốn rừng: sâu núi cao, tìm -- 
. chốn thật vắng vẻ yên tĩnh đề sống và suy ngẫm tìm con dường giải thoát. Ma-ha-vira là : 
_ người đầu tiên được coi là đắc đạo qua- phép tu bành nàý, Ông được tôn làm thiền sư. 
(người đạt đạo). Giáo lW do. ông đưa ra gọi là đạo Thiền. "Trong buồi đầu, Phật Thích.ca : 
_ đã học tu đạo Thiền qua các thiền sư nồi tiếng đương thời như Bơ-hác-ga-va (Bhargava), 

._A‹ra-la-ca-la-ma (Aralahkalama). và U-đơ-ra-ka_ Ka-ma-putu. (Udraka Kamaputur) v.v... Chính 
_—— VÌ Vậy, giáo. lí của đạo Thiền có ảnh. hưởng. sâu sắo tới đạo Phật. “Thuở ban đầu, tương ˆ 
| truyền Phật chỉ thuyết pháp trực tiếp bằng Tời (Phật š nồi dang 1 khả thứ nẠ của bình Set _ 


s. đương thời) chứ không có dựa. "Vào: kinh kệ nào. SẴu 


Sau khi Phật qua đời, nhằm thống. nhất và. hệ thống hóa. lu, lí, các môn dã 
_ gắn gũi với Phật mới ` tồ chức các cuộc thảo luận đề biên tập lời HP đạo của “20 
- thành kinh bản (gọi là. kết tập). Có tất cả bốn. lần. kết tập. như vậy.. 


_Ẩ— Lần thứ nhất điễn ra vào lúc Phật qua đời mới được 4 tháng, do Ma-ha Khay- | 


x a-pR, một môn đồ được coi như. là hiều Phật hơn c:, đứng ra tỒ chức. Kết quả là đã ˆ 





: biên tập được hai bộ Kinh tạng và Luật tạng (có nhiều thuyết cho rằng, Kinh và LẠ. 
s của Phật giáo lúc này. cũng chưa có văn bản viết, mới chỉ: đà tụng đợc thuộc lòng). 


— Lần kết tập thứ nhì diễn ra vào khoảng hơn một trăm năm sau lần kết " thứ - 
| nhất, chủ yếu chỉ nhằm thảo luận về mười điều giới luật.. 


_ -— Lần kết tập thứ. ba, tiến hành dưới thời - vua A-xô-ka Ga: — 232 trước Công : 
- nguyên) — một: triều đại rất hưng thịnh ở Ấn Độ cồ đại, trong đó Phật giáo được tôn ˆ 
_làm quổe giáo, Lần kết tập này: tiến bành rất thận trọng, chụ. đáo, có le đã 8oạn thành vấn - 
nàng viết khá hoàn. chỉnh. . hố 


_ __— Lần kết tập thứ tư, tiến hành đưới đời vua. Ka-nf-xka — một trông: vua à rất cùng 

_ đạo Phật, (đầu thế kỉ II sau Công nguyên) - — Nhiệm vụ hàng đầu của lần kết tập này là bồ. 

sung Luận tạng. Và từ đó, hệ thống. kinh điền thành - văn của Phật giáo đã khá hoàn. bị,. 
.. với ba bộ phấn : Kinh tụng (lời dạy của Phật) ; Luật tạng. (những điều giới luật) và Luận bộ 

__. tạng (eác bài giải thích, chỉ dẫn v.v. về kinh và Luật), gọi chung là 7m tạng. : | 


Ngay. trong thời kì kết tập kinh. điền lần thứ: hai (vào khoảng - trên một trăm năm. 
sau khi Phật Thích-ca qua. đời), do chỗ bất đồng về giới luật, đạo Phật đã chia làm hai bộ: 
đại chúng bộ (có thề tạm gọi là phãi trể, ít câu nệ cố. chấp) và thượng tọou bộ (phần đông 
bao gồm những. người tuồi đã cao, số uy tín trong giới tu hành, giữ giới luật rất nghiêm 
_ và thường là có khuynh hướng thủ cựu). Cũng đo những. chỗ bất đồng về nhiều vấn đề về ˆ 
_ vũ trụ quan, nhân sinh quan, về mì h trình tụ - hành, và kết . tu hành, trong việc. giải! thích hẳ 


_ 





và thực hành các giáo lí của đạo Phật ở đương thời đã. si, sinh những sự khác biệt, về 
sau quy kết thành tư tưởng điều thờa và tư tưởng đại thừa. T hừa, có nghĩa là cỗ xe. Đại thừa, 
_cỗ xe lớn, hàm ý chở được nhiều người đến chỗ giác ngộ, vì chả trương cứu độ hết thấy _ 
chúng sinh. Tiều thừa, chủ "trương, tu hành khồ hạnh đề tự đạt tới chỗ giải thoát cho chính - 
mình. Tư tưởng đại thừa và tiều thừa vốn. nằm ngay trong đại chúng hộ và thượng ioa hộ,. 
sau đó mới đần dần hình thành hai phái hệ lớn, với rất nhiều chỉ: Lai khác nhau + 
| _kiện này diễn ra vào khoảng năm 78 trước Công nguyên). tì. z _ 
ẹ Từ quế hương : Phật, đạo. Phật đã lan tỏa đi các nơi theo hai hướng chủ yếu : 
=— hướng đi về phía Nam (hình thành Nam tông với tư tưởng Tiều thừa) qua Tích 
_ Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cam:pu-chia v.v. Kinh điền được gu bằng tiếng Pa-li - 
- (một phương ngữ lớn của Ấn Độ, ngôn ngữ của người bình dân).. _ 
sẻ. — hướng đi lên phía Bác (hình thành Bắc tông, với tư Tin Đại thừa) qua Trung 
_ Hoa, rồi từ đó. qua Tây Tạng, Mộng Cò, Nhật THÊ, Ì Triều Tiêt Kinh điền . ghỉ bằng 
“ K. Xăng cơ (chữ: Phạn).. RE 
z Ở nước ngoài, đạc Phật được sùng mộ và chát triền. khá ¿ mi Tuna khi đó, ở 
Ấn Độ, từ thế kỉ VĨ sau Công nguyên trở đi, đạo Phật 8U thoái dần trước sự bành trướng 
_ của đạo Hin.đu (Ấn Độ giáo) — một tôn giáo hình thành qua sự chỉnh lí cải biên đẹo 
Bà-la.môn, Giai cấp thống trị bản địa đã tìm thấy ở Ấn Độ giáo nhiều điều phà hợp với. 


rẻ những đặc trưng của chế độ phong kiến Ấn Độ, do đó đã ra sức hỗ trợ đạo này phát triỀn, - 


Đạo Phật truyền sang ta theo hai ngả: từ Ấn Đệ truyền sang, qua đường bộ, 
_ đường thủy và từ Trung Hoa truyền vào. Có lẽ, việc truyền đạo trực tiếp (ừ Ấn Độ . 
_sang đã diễn ra khá sớm. Trong khi ở Trung Hoa, đạo Phật chưa được biết đến một cách: 
'phồ biển thì ở Việt Nam, riêng vùng Dâu Keo. (Hà Bác), chùa chiền đã n lên. san \ Sất, _ 
đã có tới hàng mấy trắm nhà sư tỉnh thông kinh kệ  — “ 


Theo những tài liệu. đáng tin cậy thì, trong khi đàm đạo. với vua nhà Tùy hế kỉ 
VI — VII), pháp sư Đàm Thiên (một cào tăng đời Tùy, vốn người Indoeythe) đã nói : 
‹ Xứ Giao Châu (tức miền Bắc Việt Nam) có, đường ăn thông sang Thiên Trúc. Khi Phật 
giáo chưa đến Giang Đông (Trung Hoa) thì ở Luy Lâu (vùng Dâu, Hà Bác) đã có trên bai 
chục chùa, có hơn năm trăm sư, đọc tụng mười lăm bộ kinh. Do đó, người ta nói rằng, 
Phật pháp truyền vào Giao Châu trước Giang Đông (Trung Hoa) vậy >. (Theo Thiền uyền 
truyền đăng tập lục) — Về sau, việc truyền đạo trực tiếp từ Ấn Độ sang (qua ngà phía 
Nam) giảm bớt dần, trong khi đó đạo Phật từ phương Bắc du nhập ngày. càng chiếm. ưu 
thế và Phật giáo ở nước ta cũng thuộc ngành đại thừa, 


— Trong các phái hệ Phật giáo ở nước ta, phái Thiền tông. phát triền mạnh và có 
nhiều đặc sắc, nồi tiếng có phái Thảo đường đời Lý và phái Trúc lâm đời Trần. Thiền 
tông. cú trọng vào công phu thiền định, vào sự giác ngộ trong lòng, chứ không nệ ở kinh - 
"kệ và các nghỉ thức. Theo Thiền và tận tâm làm trọn việc đời không mâu thuẫn "nhau. Điều - 
_nầy có thề ĐẤT rõ qua lời chỉ bảo của quốc sư chùa Trúc Lâm khi gặp Trần Thái Tông - 
bỏ ngôi vua vào núi đề cầu Phật : ‹ Trong núi vốn không có Phật. Phật chỉ có ở. trong lòng 
người ta. Hễ tâm yên lặng mà lắng biết thì đó là Chân Phật. Nay nếu nhà vua giác ngộ 
được tâm ấy thì lập tức thành Phật, không phải khốn khồ cầu tìm bên ngoài?. Và pháp 
-sữ đã khuyên nhà vua nên ‹ lấy sự mong muốn của thiên hạ làm điều mong muốn của 
mình ; lấy cái tâm của thiền hạ làm cái tâm của mình›, cứ tận tâm mà. làm trọn việc đời, 
đồng thời không sao nhãng việc Phê cứu Hà nỚ" thế là được rồi SMe lời tựa. 
Thiền Tên chỉ nam). _ 
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ĐẠO (Lão Trang) - 


"- Đạo gìa, một môn "phái triết học của Trung Hoa cồ đại, hình thành và phất Ì triền ở 
thời Xuân thu Chiến quốc (7710—221 trước Công nguyên) (không nên nhầm với Đạo giáo, 
xuất hiện vào thế kỉ HH), Trong thời kì lịch sử này,.: nhiều sự kiện lớn lao ủã diễn. ra 
trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn "hóa học thuật: Công xã nông thôn giải thề, chế 
độ chiếm Ì hữu nô lệ với hình thái đặc thù xuất biện, qua giai đoạn ồn định, đần đần đi tới 

_ @hỗ suy sụp; công thương nghiệp phát triền, quan hệ giai cấp nảy øinh nhiều: đồi thay " 
phức. tạp (quý tộc thị tộc sa sút; giai cấp địa chủ nồi lên, ngày càng có thế lực; giai 
tầng thị dân ngày càng đông đảo và nôag dân phá sản. hàng loạt). Tình ' hình này phần ánh 
vào hoạt động văn hóa tư tưởng đã làm nảy sinh cục diện ‹ trầm nhà đua tiếng? (Bách 
gìa tranh minh), trong đó có Đạo gia, tiêu biều cho tầng lớp quý tộc eũ đã sa sút, bất lực 
"trước sự đồi thay của thời thế, cam chịu sống cuộc đời ần dật, lánh đời. Là những người đã 
tri qua nhiều nỗi nồi chìm, họ đã nhìn rõ được cái mà họ gọi là ‹thế sự phù hoa, 
hư Äo›, do đó đối với giai cấp thống trị đương thời, họ có nhiều mối ác cẩm. Trước 
những nỗi khồ của nhân dân, đặc biệt là của tầng lớp tiều nông phá sẵn, họ phần nào 
tổ ra thông cẩm đồng tình. Nhưng họ lại ước mơ thay đồi hiện thực đen tối trước mắt 
bằng cách quay trở lại với đời sống giản dị, thuần phác, gần thiên nhiên như cuộc sống 
_ thời thái cồ, với chế độ công xã nguyên bây Xa Xưa, su nhận vật si sắc nhất lu sa 
gia là Lão TỶ và ni Tủ  - 


LÃO TỬ. 


Lão Tử — ni coi là 'tó su vây 'diyng: cơ sở lí thuyết tr Đạo gia v và là 
tác giả sách go Đức linh (còn gọi là sách Lão Tử). Về tên tuồi năm sinh năm mất 
cũng như hoạt động của Lão Tử, hiện nay các nhà nghiên cứu vẫn còn. đang tiếp tục tìm 
hiều thêm, vì có rất nhiều điều chưa rõ ràng, do chỗ còn thiểu cứ liệu xác đáng. Theo 

_ ghỉ chép của sách Sử Èí, Lão Tử họ Lý, tên Nhĩ, tên tự là Đam, người nước Sở (huyện 
Khồ, nay thuộc tỉnh Hà Nam), từng giữ chức Thủ tàng sử cho triều đình nhà Chụ,. 
‹ Viết sách gồm hai thiên thượng hạ, bàn yề Đạo Đức ›. Nhưng, cũng chính sách Sử ší 
lại nói, Lão Tử có thề là Lão Lai tử người nước Sở, hoặc là Thái sử Đam ở triều đình 
nhà Chu. Ý kiến của các học giả gần đây về Lão Tử cũng có nhiều điều không thống nhất. 
Có người cho rằng Lão Tủ chính là Lý Nhĩ, có viết sách Lão Tử gồm 2 thiên Thượng Hạ, 
nhưng không phải là Lão Đam. Lão Đam chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết chứ thực 
tế không có eon người đó. Cũng có người lại cho rằng Lão Tử chính Lão Đam, là người sáng 
lập ra học thuyết Đạo gia, nhưng tác giả sách Lão Tử lại là người khác (đó là Hoàn Uyên hoặc 
Chiêm Hà). Có điều, phần đông các nhà nghiên cứu đều cho rằng sách Lão Tử được hoàn 

" thành vào thời Chiến quốc và tác giả của sách là các môn đồ của Lão Tử. Họ đã ghỉ lại 

ị lời lẽ của bão Tử và có thề đã bồ sung thuyết giải thêm. (Xem : Lão Tử pà Đạo Đúc kinh 

ị ị | của Dương Hưng Thuận — nhà Hán học nồi tiếng của Liên Xô). - 





_— Quan niệm trung tâm trong triết học của Lão Tử là đạo và đức (chủ yếu là đạo), vì 
vậy sách Lão Tử được gọi là Øgo đức kinh. Đạo là nguơn gốc chung của thể giới. ruuôn 
mm vật, và cũng có nghĩa là ‹ quy luật tự nhiên › hoặc € quy luật khách. quan của thế giới vật 
__ chất», Đức là đặc tính của các sự vật tồn tại cụ thề, và cũng là sự thề hiện của đgo trong 
" cấc sự vật cụ thề, Lão Tử muốn dùng hai quan niệm đợo và đức đề thuyết minh tính 

thống nhất và tính đa dạng của các hiện tượng tự nhiên, thuyết mỉnh nguyên nhân thúc đầy 
_' chúng hành thành và biến hóa đòi thay. Ông nêu lí luận c đạo theo. tự nhiên> và ‹ đạo 
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t nhưög khôn h hề s ý , chí có hàm, _ : : M 


HÀ tà, y và. “cối: ng vội _ 


T mặt chính Đó chính là điều mà ông - 
V ng gọi đc « cyểu ‹ ớt "» “đế ở gà. '2Äã lì Ny< Ôn: ? rớt. p24%0Hl0A | - Toàn. "bộ: học. thuyết. 
m, cổa Lão Tử đều thấm. nhuần tư. trông biện chứng về "chuyền. hóa. mẫu. thuần, này. —: Nhưng, 
-- học thuyết. của Lão Tử là _sự phần: ánh ý thức. của. giai. cấp quý tộc - suy: tàn đương thời, 
| Tuy ông đã thấy được quy luật. của. chuyền hóa mâu. thuận, - nhưng ông không. chủ trương _ 
_ phát triền mâu thuẫn, giải quyết. mâu - thuẫn, mà. ông. bại: chỗ - trương ngăn - -cần: mâu. thuấn. 
__ phất triỀn, ¿ mong muốn eác sự vật cứ giữ nguyên. hiện. trạng. Vận dụng. quản . điềm. này vào . 
_sinh hoạt. xã hội, ông cho rằng người. ta nên ở, vào: “chỗ ‹ ‹yếu ớt thấp. kém ›„ «giảm bớt Hr 
dục: vọng, ít giữ. riêng. tư », ‹ biết đả không. tranh. giành. 3% có như vớ, thì: mới mong bảo ki 


Ti ng được sinh. mệnh, và. địa vị tránh. được những. điều. "nguy. bại. 


——— _-- WR chính tị, một mặt Lão Từ tổ ý vô tùng chến ghết chế độ xã hội đương thời, 
mi chay kích mạnh mẽ mọi: chính. sách. cai trị của. bọn. quý: tộc - và mọi hiện tượng: bất công : 


ý „ nghèo giàu chênh lệch: trong xã. tội, nhưng . “mặt. khác ông: lại. Áo. tưởng rũng' có thề xóa bề 
_ mọi sự bất sông phí: W đó bằng: thai chính: sách ` ‹ vổ. vỉ nhỉ. trị Ð VÀ « ngu ` dần *, Tư tưởng vất 
_£ nước nhỏ dân Ít», mong. muốn ‹ quay. về thời. đại công. Xã: “nguyên - thấy ‹ thắt nút - -đây mà. 


ls trị nước »,« dân ở đâu. yên đó, đến. chết già. cũng " gA kh . viếng "nhau 1 ị Tố. Tầng . _ 


| | | -R | h Hế _tgược hi với trào. lưu. tiến hóa. của. dịch. sử, 


r tự _Sách Lao, Tứ (sau được. gọi. h Đạo đức. kh) gồm ñ 8L "dường, ng ¿ cộng hơn 5000, : 
c _-m “" lớn viết bằng. văn văn, ý : và lời đều. ấU trau. chuốt,. tỉnh tế. si ` 


- Trong sách, chúng ta thấy rũ những: tực tưởng và luận. điềm chủ yên. cha. lão Tế \ và 


sẻ phái Đạo gia đã được trình bày phân tích ở. trên, Thấy. được sự phần. kháng quyết liệt, của „ | : 


3 _ _ dân chúng, không hề sợ hi sinh. chết chóc, trước cuộc sống . đen tối không thề chịu nồi ở' 


đương thời, họ viết: _ Dân không sợ chết, sao lại đem oái. chết ra dọa họ?›' Đạo đức - 


" kinh — Chương 74) — - Họ nêu rõ: € Dân đói, chính là. đo. bề trên thu -thuế quá nhiều, vì thế 


" : mà dân đói ; dân. khó. ai trị, chính. h do bề trên. đặt. T8. quá. nhiều hình. pháp. luật lệ. hà khắc. _ 
. _ Dân coi thường. cá chết, hay liều: Tạng, "chính ` là đo. bề trên bòn rút bóp. nặn 'hợ đề cung. 
phụng cho đời sống riêng : của mình. một cách quá. đáng?. (Đạo đức kinh~—Chương 78). Họ. 








nã _ kết luận một cách chua. chát : ' Đạo Trời "phải chăng cũng giống. như phép dương. củng: ngắm. lô 

s n bắn. Cao thì hạ thấp xuống, thấp. thì ng. cao lên; thừa. thì giảm. bớt đi, thiếu thì bù thêm... 

| _. vào. Đạo Trời thì rút. bớt nơi thừa đề bù đấp. cho nơi. “thiểu. Đạo. trong xã. hội loài. người ˆ 
si x thì không thế, lại: bòn rút. nơi, hiểu thôn. đc ng ; Hhụng n nơi ¡ thừa thấi | tàn. .. (áo. | 
, _ kinh. _ Chương, 7). ". ..ẽ. Sẽ th... ` C 


“AI . ` 


cứ tg _Yê cùng. chán ghết x xã hội ( đen đối hy thời. 1 đây, dự k khử TT và Bất công, lão Tá c 
_ và môn. đồ của ông đã mơ. tước quay: về với xã hội thôn - xóm cồ: xưa: mà ông cho. là rất 
ng thuần. .r thanh bình. lí. tH HỆ. ‹ nước nhổ. dân í » đó “ ng trình. Mự một: cách 


: : „ T% ` 
1 , š Ạ` s 
) Tà và, ` ..`... ? 
l tố eo số 
4 








li ¿ chẳng đà li đấy lm. chó: 


| không. sử dụng đến, 





hỗ :đân „dù cho e số ï nhiều đi để đạc văng ¿ sự g hong dũng n 








l phát. triền. những khía cạnh duỹ. tẬ¡h, bảo: thắ, lạc hậu và. tỉnh thần. yếm, thể trong học thuyết 


_ la Ạ TRANG Tử 


- 


. Hày. lại nhiều: hơn;, nồi bật nhất. là học: phái Hoàng Lão và mỗn Huyền học thời Ngụy Tấn (Thế ni An 
..kf'HỊ đến thế kỉ V), 6ó tắc dụng tiêu cực đối với đời sống tư tưởng. Đạo giáo, một tôn giáo ` ˆ 
TÝ. óồ. mà trong cung cách hành đạo có: mang jhmeu tính h chất r phù KrKAN s.ng tôn, .M@ Từ. làm. Thái : 
cp ín _INPyE, Lão Quận, (em Đạo giáo). - : Bà 001) 


§ Và 


_ở Việt Nam, vững: với Nho gó và \ Phật giáo,›:t tư Han: Bạo gia. tì 5 gợi Làng h. x 


` " tưởng Lão Trang) cũng gó. những, ảnh hưởng sâu đậm đối với các giai tầng trì thức trong. _ hã 
_ thời đại phong kiến, đặc biệt là là khi con đường. xuất -dvein ra 'iàm sua đề: đem. đạo thánh hiền m0 0g 
: ƒ Phù vua. giáp anh) sàn. cM th xe bể: bế te ch chiên 


› . nh. k5 AM JẾU cấu W 
ni 





nã Tin 


_ (Äheảng 8 360_—986 \ trước. xí Cá lE = _ - Nụ khân, vật tiêu biều H phái Đạo sh, : 





Nó SE: lu Lão Tê. Ông: họ. 'Trang,. tên Chữ, người. đất: 'Mông. thuộc :nướo- 'Tổng đương thời (nay `. 
`... phía bậo huyện. Thượng Khẩu —- tỉnh: Hà Nam), từng. làm chức Tất viên lại (chức - quan - 
_° `" nhệ 6oi vườn sơn) của đất, .Mông. trong, một. thời. gian ngắn. Ông hà người. đã thần Hhóa ˆ — 
"` học thuyết của phái: Đạo gia se đại. Trong. học. thuyết ¿ và ngôn hành của ông; người: ta thy © ~ 
— rã những biều- hiện rất rõ. rệt, của tính thần bị quan yếm. thế cực đoan, Theo Sử kí của... - 


" Tư. Mã Thiên, Uy. vương ' nước ` Sẽ. nghe tiếng Trang Chu là người hiền. tài, sai sứ giả - 


mang lễ vật rất. trọng: hậu, sang. mời ông, đến. Sở đề giữ chức tướng quốc. (như thả tướng). - 


: Trang nói - với sứ: giả rằng : co & Nghìn. vàng, mối. lợi ấy thật là lớn ¿ Khanh. tướng, ‹ chức vị - 
_ thật là +o, Nhưng ngài không. đhấy- .00n bà tế thần. kia' hay. sao? Chăm sóc vỗ béo mấy năm, TS. 
- _ đem. ra _phẩ: ụa: l gấm. vớo, rồi đứa. vào ` nhà thái. miểu. đề. -hiến t6, đúc My nó. muốn -- 
__ được. như con lợn: sữa mồ côi. kia liệu: có kịp nữa 'ehăng Ï Thôi, ngài mau mau quay về đi _ 
__- từng làm ô u§ đến ta. Ta thà vuÏ' chơi ¡ nơi bùn lây: nước động mà Tại thãnh :thơi chứ không C sả 
_ _ đời nào. 'shịu - độ cho các. vũa. chúa: rằng. buộc: tai tì — TRE rồi, ng nuốt sót on ‹Š) ra ˆ ` 
Si " quan nữa, cam chịu sống trong cảnh. nghèo. khồ. TÓN | SN 


THÊ Về mặt thể giới quan, Trang Chù kế thừa bọc thuyết. ‹ Đạo pháp tự nhiên › '†* tú Môn 
¬--: nhiên)" của Lão Tử, chủ trương ‹ Thiên' đạo -vô -ví nhỉ tự nhiên (Đạo: trời vô vi mà tự — ˆ 
: nhiên), chú: rằng. sự biển: hóa đồi thay: -cỗa ˆ "mọi hiện. tượng. tự nhiền : hà không có mục. đích, ẹ _ 
___: 1 vô. ý thức ; _@8g: sự: vật đều tự: thân: và: tự nhiên đồi thay. biển: hóa. không thừa. nhận có .. 
Xổ ÔN thượng. để: chữ. tề giới tự: nhiên. Sự sống chết. sủa cọn người cũng ( được ông coi là một quá. vê 
— trình biến hóa, củ& bầu thận tự. nhiên. M. dụng: học thuyết về,ckhí › của Đạó gia cồ đại, ông na. 
Du, _. dàng + xây vs in con ...i là “ w củ. khí tủ; tục đà ”e ) tán h chết» ” làng È Tụ Bê 


: v tí 
AN. .... xẻ... 
` : ‹ ỳ 
: T đường Min 
% 


_ sử" ấy tà t, 






" dân. sói. cái. chết. l9 hệ: trọng - (không làm những ' việc mạo tiềm, : cà " 
; Hều mạng); không đi huy Šn: đồi đời: đến: những. chốn xa xôi; tuy - :0ố xe: thuyền nhưng cũng : . s a 
. . : I „Gol: sơm: -mình. ăn: 15 gọn, .øøi áo. mình: mặc l đẹp, nơi ở của mình là . n 
` : $ yên. n, quý: trọng miền. yêu: phong tụe: tập quán của mình. “Những nước. nhỏ: bé : như vậy ở. c 

_ liền kề bên nhau, đứng ở: nước. này có thề nhìn sang nước kia, - BÀ: gấy chó sỗa bên này, Si xui đi 

_ "bên kia cũng. nghe ` thấy- tiếng, nhưng người. dân. ở từng: nước, cho - tới khi, già chết. súng là l 
nu không qua. lại thăm. viếng. giao dịch. với nhau, , (Đạo đức. kinh — - Chương 80). Tết 


_ .Ở Trung Hoa, học: thuyết. của _phát. Đạo: Bia bó ảnh. hưởng rất sâu rộng đối. xả dứa ụ ` 
Hs. đời s sau. Nhiệu người. đã. tiếp. thu những . nhân. tổ. duy vật. biện chứng trọng. học. thuyết này. và 
: và phát triền thêm, một. bước (như Tuấn Tử chẳng hạn). Tuy vậy, số người đào sâu. - _. 





CÓ TT HÀ KH n To VAN RẠ 





— thiên .Tri bác. du). Đó h thững ðÏ nhân. tổ: duy vật trong tử tưởng Trang Tô, Có điều, vn 


đã hiểu. tự nhiên là cứ thuận theo. dạng thức vốn có của sự. vật, không cần đùng niếo người” 
đề cải: biến. Ông nói ; € Không nên - dùng sức người phá ` bỗ. tự nhiên, không. nên đem. sự 
cổ gắng đề đồi thay mệnh (Trang Tử —— Thiên Thu. Thấy), từ đó đi đến chế cho rằng, 
trước sự biến hóa đồi thay của mọi sự vật khách quan, con. người vốn là. bất đực, chỉ đành: 


"tuân theo tự nhiên mà thôi. Đề theo đuồi sự ‹ giải thoát» về mặt tỉnh: thần, ông đã phóng 
_ đại: vai trò của tỉnh thần của con. người, nhận định rằng. mặc. dù hình hài của con.. người 
_bị các -quy luật tự nhiên chỉ phối nhưng tỉnh. thần của eon người. có thề độc lập. tự chú, 


tiêu dao ngoài vòng. cương. tổa, giữ được trạng thái an tĩnh vĩnh hằng. Và nhự vậy, ông 


đã đầy học thuyết của ông vào lĩnh vực của chủ nghĩa duy. tâm, thần bí. Học thuyết « tê. 


vật ›, ctề thị phí ì › (San bằng sự khác biệt. "giữa muôn vật, xóa nhòa ranh giới giữa phải 
và trái) của. ông, xét đến cùng, cũng chỉ là sự phát triền, của | tư _ tường. jêm thể, thần bề 
ctiêu cực vô vâN, ‹ phó. mặc tự nhiện › mà. thời. | | 


_Cáo thiên ‹ Tè vật. luận › và € Thu thấy s › láng sách Tra Trang rT ử đã trình bày một cách: 
nỆ tình nhất quan điềm triết học ‹ tương đối chủ nghĩa › này: của Trang. Chu. “Theo. ông, 
hình trạng và tính chất của mọi sự vật đều. chỉ là tương đối. Ông nói, so với cái nhỏ. thì 
tất cả mọi cái đều có thề được coi là to; so với cái to thì tất cả mọi cái đều có thề được 
đoï là nhỏ. (Xem Trang Tử — Thiên Thu thấy). Ông cũng. lại cho. rằng, mọi mối quan hệ 


_ giữa “Thiện và Ác, Đẹp và Xấu, Sống và Chết, Thành: và Đại cũng đều như vậy cả. Sự gai biệt 


ðìữa các sự vật, theo ông, đã không có tiêu chuần khách quán, vậy thì, muôn vật trêu thế 
gian này suy cho đến cùng đều cũng như nhau. Ông nói : ‹ Trong thiên hạ, không gì lớn 
bằng sợi lông tơ mùa thu, và theo lẽ ấy thì núi Thái 3ơn là nhỏ ; trên đời này, không ai 
thọ hơn Thương Tử, theo lẽ ấy mà suy thì Đảnh Tô là kể chết non › (Tề vật luận), và lại 
ói : © Yạn vật như nhau eẩ, cái gì dài cái gì ngắn, cái gì hơn cái gì thua ? > (Thu thủy). 
Ông cho, đó. chính. là ‹ đạo thông vi nhất › (đạo. thông suốt coi tất cả là một). Thực tế, với. 
quan điềm. Tây, Trang Chu đã phóng đại tính, tương đối của sự. vật, qua đó nhằm phủ nhận 
mnợi hiện: tượng, mâu thuẫn và đối lập trên thế giới, đi tới chỗ tuyệt đối hóa cái tương đối, 


l Trang Chu cũng đã vận dụng q quan điềm này vào lĩnh vực trỉ thức, cho rằng nhận 


"thức và quan điềm của người ta cũng chỉ là tương đối mà thôi, phải trái, đúng. sai đều 


không có tiêu: “chuẩn nhất định, từ đó ông đã đi tới chỗ phủ nhận tr thức, phổ nhận. 


| Nhận H khách quan, _đi sâu vào eon đường bế tíc của chủ. nghĩa hoài nghỉ. 


: _ Sách “Trang. Tả, còn gọi là Nam hoa kinh, là tác phầm. triết học của Trang. Chư xà 
của, “phái Đạo gia theo khuynh hướng Trang Chu. Theo thiên ‹ Nghệ: vấn chí > trong sách 


_ Hồn thự thì. sách Trang Tử gồm có 52 thiên, nhưng nay chỉ còn 33 thiên, bao EbP, 7 thiên 


‹ cNội thiên `, ỗ thiên « Ngoại thiên », 11 thiên « Tạp thiên ›, 
- 7 thiên Nội thiên, trừ thiên ‹Tè vật luận», về đại. thề có thề ‹ eoi là do Trang Tử 


| viết ra; Ngoại. thiên và Tạp thiên thì đều. do học trò. của _ ông hoặc các nhà Đạo gia đời : 
sau viết thêm vào, _ 


do Sách: Trang Tử thường dùng hình thức Guyêu + ngụ ngôn và t0 7n cò tích đề. trình - 


bày:các tư tưởng, quan điềm ; trí tưởng tượng của các táo giả rất phong phú ; lời văn trong - 


sáng tươi. đẹp, biến đồi diệu kì, không gò bó câu nệ. Chính vì vậy, sách này không riêng chỉ 
là tài liệu quan trọng đề nghiên cứu tư tưởng triết học của phái Đạo gia cồ đại mà còn là 


— một tác phầm văn học có giá trị nghệ thuật rất cao. Với tài văn. chương điêu luyện, tác giả - 


sách “tngc4 đử: đã trình Đây hàng: khái niệm và SE trà triết học không, phải bằng thững, 


- 104 











lời.thuyết lí khô khan mà bằng một ngôn ngữ trong sáng, giàu hình tượng, mới mẻ trong 
cấu từ, hài hòa trong âm thanh, với thủ pháp khoa trương mạnh bạo, với những lối tỉ dụ 
sắc sảo, tự sự thì rành mạch ngắn gọn, trữ tình thì ý nhị đậm đa, châm biếm thì chua cay, 
đả kích thì mạnh mẽ, bút pháp tung hoành, bay - bướm, đa dạng, tạo "thành một phong Ha 
độc*đáo, có mức mạnh truyền cẩm và thuyết phục rất lớn. : 


"Văn chương trong sách Trang Tử đã có những ảnh hưởng nhất định đến bút. pháp 
của một số nhà thơ nhà văn Việt Nam qua các triều đại. Nhiều ngụ ngôn, cồ tích v.v... trong 
sách Trang Tử đã đi vào văn thơ của ta trong quá khứ lịch sử với tư cách là những điền. 
cố văn học hay đẹp; có ý vị sâu xa, giúp các nhà thơ nhà văn thêm phương tiện đề ‹ ngôn. 
chí », ‹ thuật hoài » một cách bê nhất theo jê, cầu nghệ thuật ‹ ý ở ngoài lời», _ ân 


NHO (Từ Không, Mạnh đến Trình, Chu) 
1 cội NGUỒN.. | 


“Trong quá trình phát triền của lịch sử. tư 2išng Trung Hoa, tư tưởng S Nho gia 
(mà sau này được tôn lên làm Nho giáo) không phải: là tư tưởng xuất hiện sớm nhất 


Thoát l những tư tưởng mang tính chất huyền bí ma thuật của tín ngưỡng nguyên 
thủy, một số người đã tiếp thu được những thành quả văn hóa cồ đại của Trung Quốc từ 
thời Ân Thương (thế kỉ XVII — XI tr. CN). Những người đó — được gọi là Nho với 
nghĩa là người có học thức — ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thu và truyền ˆ 
"bá văn hóa cồ đại cho giai cấp thống trị quý tộc thời Tây Chu, nhưng lại không có chức vị 
quyền hành gì đáng kề trong bộ máy Nhà nước đương thời. Họ muốn hoạt động trên vũ đài. 
chính trị, muốn thế chân bọn quý tộc dốt nát nhưng được trọng dụng do có quan bệ huyết 
thống với dòng họ đương quyền. Cho nên, họ đã cố công tìm kiếm hoặc bịa đặt ra những . 
sự tích lịch sử.lỉ kì thời xa xưa, sử sách gọi chung là ‹thời Tam hoàng Ngũ đế» đề 
chứng minh cho giá trị tốt đẹp và vĩnh cửu của những mối quan hệ giữa người và người, 
giữa cá nhân và xã hội, và hàng loạt các vấn đề trị nước, an dân. khác mà họ cho là hợp 
M hơn hiện thực đương thời. Tất cả những cố gắng đó lúc đầu còn lễ tế, chưa mang 
tính chất và quy mô một học phái, một tư trào, mãi đến Thời Xuân thu, (770—475 tr, CN) 
với Khồng Tử, và sau đó là Mạnh Tủ, những quan niệm, những tín điều về các mặt xã 
hội, luân lí, đạo đức, chính trị đó mới được hệ thống hóa và phát triền một cách tập trung 
và mới có những cố gắng nhằm vận dụng vào đời sống xã hội chính trị. Mặc đù vậy, nó 
bị các vương hầu quý tộc đương thời tiếp đón rất lạnh nhạt, lại bị các học phái 
khác của Dương Chu, Mặc Địch, Lão Đam, Trang Chu, Hàn Phí v.v.. công kích 
dữ đội. Món hàng mà các Nho gia rao bán, nói chung là ế ầm, bản thân Nho gia bỉ 
khinh rẻ, ngược đãi và bị bức hại. Phải chờ cho tới gần hai trắm nấm sau, tư. 
tưởng Nho "gia mới giành được địa vị độc tôn một cách chính "thức dưới triều. 
Hán Vũ Đế (140 — 88 tr..CN). Từ đó vận mệnh của Nho giáo gắn liền với sự thịnh suy. 
của chế độ phong kiến. Lúc đầu, nó có mang chút ít tính chất nhân bản, nhưng cảng ngày 
càng đồi khác nhằm phục vụ đắc lực cho chế độ phong kiến, càng ngày càng trở nên bảo 
thủ, phản tiến hóa, như chính Hỏn = ĐRONE) trị mà nó một Ki một dạ bảo vệ tôn sùng, 


9_— VÀI NÉẾT VỀ LỊCH SỬ. 


Như trên đã nói, ở Trung Quốc, cơ. _ tư g.dbÖnp giúp shá Nho học hình thành đã 
có từ lâu. Nhưng, đến thời Xuân thu, với Khồng Tử, học thuyết này mới được “ xếp. 
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lại, cho có hệ thống và được trình bày một cách tập trung, xoấy quanh chữ ‹ nhân » và. Í 
chữ * lễ». Sau Khồng Tử, Mạnh Tử phát huy thếm tư tưởng của họ Không về chữ ‹ Nhân, — — Ÿ 
_xáe định thêm nội dung của chữ ‹ nghĩa» (nghĩœ là thích nghi với nhân, lễ), đề cao thuyết _ 


‹ctính thiện », ra sức tuyên truyền cho chủ trương c nhân: chính », « vrơng đạo ». Qua đời Tần. 
sang đầu đời Hán (khoảng thế kỉ II — JI trước Công nguyên), Nho học bị xem thường, 


_ thậm chí bị đã kích đữ đội (Hán Cao Tồ thấy ai đội mũ nho thì lột phăng, quẳng xuống đất,.. 


lấy chân dí và đái vào — Nho sĩ bị ông ta xếp ngang hàng với ăn mày). Nhưng, sau đó, với 


Đồng Trọng Thư ở thời Hán Vũ Đế, học thuyết này được pha trộn chế biến lại đề trở - 


thành một công cụ sắc bén nhằm phục vụ giai cấp thống trị của nhà nước phong kiến tập - 


_ quyền. Qua Đồng Trọng Thư, học thuyết Nho mang thêm tính chất huyền bí mượn của 


thuyết ‹âm dương ngũ hành ›. Về mặt chính trị, nó lại tiếp thu nhiều quan điềm _. 


Pháp gia, tuy eố che dấu dưới cái áo /Z giáo và đức trị. Thời Đường (VII — X), bên cạnh 
_ học thuyết của Nho gia, còn các học thuyết Phật, Lão, cũng rất có thế lực. Có điều, học 
thuyết Nho vẫn giữ ưu thế, đặc biệt trong lĩnh vực Nhà nước và tư tưởng học thuật. 
_ Thuyết « Tam giáo đồng nguyên », với mục đích lợi dụng cả ba học thuyết này đề tăng 


cường cơ sở lí luận cho những giáo điều về ‹ Tam cương ngũ thường », do Vương Thông, 
đưa ra từ đời Tùy (VI—VII) đã có ảnh hưởng khá sâu rộng. Sang đến đời Tống (X—XII), 
Nho giáo. bị biến chất một cách sân sức, mang trên mình nhiều dấu ấn của Phật Lão, đặc 
biệt là về mặt thế giới quan. Ở đời Tống, với hai anh em họ Trình (Trình Hiệu, Trình Di) 
những đại biều xuất sắc của lí học, Nho học trở thành một hệ tư tưởng duy tâm siêu 


hình về mặt triết học và hết sức bảo thủ về mặt chính trị Từ đó về sau, các nhà Nho 


Nguyên, Minh, Thanh phần lớn đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của các Nho gia đời Tống, tuy 
mỗi đời đều có một vài nét riêng biệt. Đời Nguyên (XII — XIV), Nho học suy sút cũng 


_ _ như nhiều lĩnh vực khác. Đời Minh (XIV — XViI), Nho học được nhắc đến nhiều với tên. | 
_tuôi Vương Dương Minh, và thuyết « tri hành hợp nhất ›. Đời Thanh ( XVII —. XX) về 


mặt lí thuyết cũng như thực hành Nho học đều đã phơi bày rõ rệt toàn bộ sự bế tắc, suy ˆ 


.* 


mặc di đã có những cố gắng muốn đồi mới của các nhà nho tân học. 


_ đồi của nó, báo trước ngày cáo chung của một hệ tư tưởng đã sống gần trọn hai ngản nấm, 


3— NHỮNG NHÂN VẬT TIÊU BIỀU VÀ NHỮNG LÍ THUYẾT ĐIỀN HÌNH. 


Khồng Tử với ‹ nhấn» nà clỄ s.— Khồng Tử (551 — 479 _ tr. CN) người nước Lỗ 


(nay thuộc tỉnh Sơn Đông —_ Trung Quốc), thời Xuân Thu, tên Khâu, tự Trọng Ni, được 


coi là ông tồ của Nho hợc. Tô tiên ông là quý tộc nước Tống, đã sa sút, Thuổở nhỏ, cảnh 


nha khó khăn, cho nên ông phải làm nhiều nghề vặt đề mưu sỉnh, như coi kho,- giữ sỒ., 


sách v.v... Từ năm ba mươi tuồi về sau, ông vừa dạy học vừa Hoạt động chính trị, từng 
được làm chức ‹ trung đô tề» (chức quan đứng đầu một địa phương) và chức tư khấu? 


(eoi hình pháp, trị an) ở nước Lỗ một thời gian ngắn, và cũng đã từng chu du nhiều nước. 


chư hần đề trình bày học thuyết của mình, nhưng trước sau đều thất bại, không tìm được 
ông vua nào nghe theo. Về cuối đời, ông chuyên tâm dạy học và chỉnh lí di sắn văn hóa cồ. 


Về cơ bản, tư tưởng của Không Tử là bảo thủ. Điềm trung tâm trong học thuyết của 


“Ông là chữ : nhân với hiểu để là căn bản. "Một mặt, việc nêu chữ nhân, đối với đương 
“thời, cũng có ý nghĩa tích cực, tó mang tính chất nhân bản, nhưng mặt khác, và 
_ mặt này là chủ yếu, trong quan niệm của Không Tử về chữ ‹ nhân › có bao hàm sự thừa - 


nhận chế độ. đẳng cấp tò quan hệ tông pháp. ‹ Nhân ». không phải chị có yêu, mà có. 
cả ghét. Trong lĩnh vựê yêu thương, chữ ‹ nhân › cũng đề ra những mức độ khác nhau, _ 
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dựa theo quan hệ thân sơ, sang hèn. Đối tượng của chữ cnhên › là giai cấp thống trị. Gắn 
bó - với chữ ‹ nhân ? còn có các khái niệm £rung và (hứ mà nội dung là: Kỉ sở bã¿ dục, oật 
th ư nhân ; kỉ: dục lập nhỉ lập nhân, kỉ dục đạt nhỉ đạt nhân (điều gì mình không muốn thì 
chớ làm cho người ; mình muốn lập thân thì cũng nên giúp người lập thân, mình muốn thành. 
đạt thì c cũng nên giúp: người thành đạt). Chú ý: ký (mình) và nhân (người) nói ở đây là 
_ những người có ưu thế về các mặt kinh tế, chính trị và cùng chung quyền lợi. Rõ ràng, thứ 
dân và những người không chung quan điềm, lợi ích giai cấp với Khồng. Tử, thì không 
nằm trong phạm vi tác động của giáo điều này. Chữ cnhân›» lại gắn chặt với chữ /ễ, bao - 
_ gồm những điều cụ thề, chỉ tiết nhằm duy trì chế độ đẳng cấp và quan hệ. tông pháp. 


—— Mục đích cuối cùng của « nhân > và ‹ lễ › vẫn chỉ là điều hòa mâu thuẫn PIN: xã a0, 
ủng Ì hộ. và duy trì quyền lực thống trị của quý tộc đối với thứ dân. | | 


4 _Về mặt chính trị, lập trường của Khồng Tử là bảo thủ, thậm chí phản động. Tuy _ 

nhiên, do hoàn cảnh lịch sử cụ thề, ông có đề ra một số chủ trương có tính chất cải - 
lương đề hòa hoãn mâu thuẫn gay gắt giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, cũng 
_ như đề điều hòa mâu thuẫn sành Š nội bộ giai cấp thống trị. Chủ trương đức trị (cai trị 
bằng ảnh hưởng. của đức độ) và lễ giáo (giáo dục bằng lễ) của ông một mặt nhằm thuần 
"hóa dân chúng, mặt khác cũng nhằm phản đối nền chính sự quá tàn bạo làm cho dân oán 
giận mà nồi lên chống lại. Ông nhấn mạnh mỗi. quan hệ hai chiều giữa vua tôi, cha - con, 
người trên kẻ dưới nhắc nhở tập đoàn thống trị chú ý đến quyền lợi của các giai tầng 
khác. cùng hàng ngũ, và khi cần, phải có những ah bộ nhất định đối với dân cẳng 
cố. và giữ vững quyền lợi lâu dài của mình. 


Ông có nêu chủ trương (ồn hiền, tôn. lộng: Rgười hiền tài song song 'với truy ấu thống 
thân thân (thân yêu, tin cẦn, trọng dụng người cùng dòng họ), nhưng cũng chỉ có. ý nghĩa 
‹ người trên chú ý cất nhắc kê dưới), mà thôi. Lập trường duy tâm bảo thủ của ồng được bộc 
lộ trong thuyết chính danh (làm cho danh phù hợp với thực) mà sai lắm chủ yếu là ở 
: chỗ. tiêu chuần của chính danh lại là thực tại của nhà Tây Chu đã lùi xa vào dĩ vãng! 
Tuy VẬY, khách quan mä nói, trên một chừng mực nào đó, chữ nhân cùng với thuyết chính. 
danh, và những chủ trương đức trị, tôn hiền... đã trở. thành cơ sở lí luận cho những thế 
lực tiến bộ muốn dựa vào Nho giáo đề đấu tranh tiến hành những thay đồi có tính chất 
cải h trong khuôn khồ chế độ phong kiến, ở những thời điềm cụ thề nhất định. _ 


- Pề mặt dạy học, ông đã tích lũy được khá nhiều kinh "nghiệm, có được nhiều 
quan ` niệm đúng đắn như : coi tác dụng giáo dục là có ý nghĩa phồ biến ; coi trọng kinh 


" nghiệm. thực tế ; nhấn mạnh việc suy nghĩ tìm tòi, cố gắng của chủ quan ; thấy được mỗi 


quan hệ khăng khít giữa người dạy và người học v.v.. Nhưng nội dung. chủ yếu của việc 
_ dạy - và học do ông tiến hành lại thiên về mặt tu dưỡng đạo đức của Nho gia, coi nhẹ 
kiến thức về thế giới tự nhiên, về lao động sản xuất, chỉ. nhằm đào tạo những quan chức 
phục - vụ các vương triều quý tộc theo đường lối chính trị bảo thủ, cải lương : mà ông 
tùng. theo đuôi. _ : 


_ _Về mặt chỉnh li di K băn hóa cồ, Khồng Tí chủ tt 00 ‹ :' Thuật nhỉ bất tác, tín nhỉ 
hiểu Sài » (chỉ thuật lại chứ không sáng tạo thêm điều gì, một lòng tin tưởng và. ham 
chuộng cái cũ). Quan điềm này đã bộc lộ rõ lập trường bảo thủ của ông. Tương truyền, ông 
đã san định Kinh Thị, Kinh Thư, biên soạn kinh Xuân Thu —- một bộ lịch sử lớn, có Snc 
_ không sâu sắc đến tư. tưởng chính trị và tư tưởng học thuật các đời sau. 


Bộ Luận. ngữ, do các môn đồ g lại ngôn luận, hành vỉ, sự tích. Duy: 2 Tử cùng | 


Mi, 





một số nhân. vật đương thời được coi là tiột tường những tác phầm . kinh điền - quan. 


trọng: của ' Nho gia. Nghe nói, ông có tới hơn 3000 học trò, trong đó 72 người nồi tiếng 


(Thất thập nhị hiền). Lúc sống, ông không được trọng. dụng, học thuyết của ông bị người 


đời chê cười, bài bác. Sau khi ông qua đời, học thuyết ‹ của ông trải qua bao nhiêu lần biến 
_ Gẩi được nhào nặn thêm thắt mãi, trở thành cột trụ tỉnh thần của chế đậc phong. kiến, và 
bản thân ông thì được tôn là công thầy của muôn đời?» (Vạn thế sư biều), thậm chí 


được vua chúa phong chơ tước. € Đại thành chí thánh tiên sư Văn: tuyên vương », p đền 


_ miếu, tế lễ long trọng. 


Mạnh Tử tà thuyết ‹ Đương giđủo 2 », € nhân chí: &», c nh thiỆn, ». —- - Mạnh Tử (khoảng 


_ 372 — 289 trước Công mguyên) được coi là người kế thừa học thuyết của Khồng Tử. Ông 
. tên là Kha, cũng xuất thân từ một gia đình quý tộc sa sút đã tông theo học đạo Nho ở môn 


đồ của Tử Tư, cháu Khồng Tử. 


Ông từng đi du thuyết hưới "Nguy, diệng không được \ vua nước Ngụy “dùng. Ông 
sang Tề, vua nước Tề ban cho chức tước, nhưng không chịu thực hành học thuyết của - 
ông. Ông bỏ đi. du thuyết các nước nhỏ hơn như Đăng, Lỗ... C ác nước này đang Ìo canh © 
tân biến pháp, tìm cách làm cho nước giàu bình mạnh đề thôn tính lấn nHau. Cái + đức 


_thời Tam đại › do ông đưa ra không phù hợp với khầu vị và yêu cầu của họ. Ông bèn lui n 


về, cùng các học trò là Vạn € hưng, Công „ôn S&u. l "trình ki học thuyết: của Nho gia, 


" aoan ra sách Mạnh Tử. 


T y kế thừa tư lưng của họ "Không nhưng Mạnh Tử phát triỀn và hoàn thiện thêm 


học thuyết của ` họ Khồng. cho thích ứng với tình hình thực tế đương thời. Những luận điềm _ 


quan trọng trong học thuyết của. ông là ương đạo, nhân chính và tính thiện. 


Về mặt quan điềm 'chính trị xã hội. Kế thừa và phát huy những luận điềm về + đức 
trị », ‹ lễ giáo» của họ Khồng, ông kêu gọi giai cấp thống trị hãy thi hành ‹ nhân chính › 
(chính sự dựa trên-chữ nhân) đề thống nhất thiên hạ. Nội dung của « nhân chính › đại thề 
bao gồm : giảm hình phạt, nhẹ thuế khóa, tạo điều kiện đề dân được an cư lạc nghiệp, 


` tăng gia sản xuất thóc lúa dâu gai. Trên cơ sở có ‹ của ăn của đề › (tức là cái mà ông. 

_gọi là hởng sản), nhà vua sẽ tiến hành việo giáo hóa theo những tiêu chuần đạo đức luân 
M của Nho gia đề bảo tồn cái mà ông gọi là hởng tâm, "(lòng hiếu thiện không thay đồi). Đó ˆ 

chính là sương đạo, trái với Èá đẹo; dựa trên chính sự hà khắc, hình phạt nặng nề.Trong ˆ 


khi trình, "bày những quạn niệm về nhân chính, nhiều lúc ông đã phê phán nghiêm khắc 


- bọn thống trị đương thời. Ông nêu cao luận điềm « cùng chung hưởng yên. vui với dân › 
_ (dữ dân đồng lạc), ‹ dân là quan trọng bậc nhất, sau đó. mới đến xã tắc, còn vua thì thường. _ 
_ thường vậy thôi › (dân vi quý, xã tắc thứ chỉ, q9ệP vỉ ¡ khinh). Ái thi hành nhân chính, bảo vệ 


dân thì người đó sỡ làm vua cã thiên hạ. 


Trong quan "hệ vua tôi (quân thần), ông cũng nhấn mạnh. mối -quan hệ hai chiều, và 


_ phần nào đi xa hơn cái thuyết quân quân, thần thần, (vua ra vua, bề tôi ra bề tôi) của - 


Không Tử. Ông từng nói với Tuyên Vương nước Tề rằng: ‹ Nhà vua coi bề tôi như tay 
chân thì bề tôi coi nhà vua như thân thích ruột thịt; mà vụa coi bề tôi như chó ngựa thì 


_ bề tôi coi nhà vua như người dưng nước lã; nhà vua coi bề tôi như cổ rác thì bề tôi coi. 


nhà vua như quẩn trộm cướp, kể cừu thù». Xem thế thì trong tư tưởng của ông có ít 


nhiều yếu tố tư tưởng dân bản, Nhưng những yếu tố tư tưởng dân bẳn này được hình 
_ thành trên cơ sở triệt đề bảo tệ quyền lợi của giai cốp thống trị phong kiến. Chính ông là 
người re sức ủng hộ chế độ đẳng cấp, ra sức duy trì trật tự xã hội phong kiến. Ông khẳng 
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“định «người lao lâm cai tị người, người lao lựo bị người cai trị». Ông nhấn mạnh; - 
- « Không có quân tử (giai cấp thống trị) thì lấy ai cai trị dỡ nhân (người lao động sẵn xuất) ;- 
_ không có dã nhân, lấy ai nuôi quân tử». Tóm lại, ông coi hiện. tượng áp bức giai cấp, bóo. 

“lột giai cấp là một hiện tượng hợp H/ có giá trị như một chân lí tuyệt đối. Ngoài ra, 
" ông đề cao thuyết ‹ chính. trị thần quyền», khẳng định ‹ thánh nhân › (cụ thể là những 

vua sáng tôi “hiền),. vâng _theo ý chí của Thượng đế sáng tạo ra lịch sử, thúc đầy lịch sử 

- phát triỀn, nhằm -đăng thêm uy lực cho giai cấp thống trị... _ | _ | 


vY 


Ai : _ Về: ị tưởng triết học, luân đạo đức, những. luận thuyết chủ yếu của Mạnh 
Tử xoay quanh các vấn đề tính thiện, tâm, tính, thiên, mệnh. _ 


ặt i 


mặt từ tưởn 


".. niệm rằng, người ta sinh ra ở đời vốn. đã - mang gấn bản tính lương. 
thiện. Từ đây, ông khuyên mọi người nên coi trọng việc tu dưỡng nội tâm, nhằm phát triền 
lương trì lương năng ›, có nghĩa là phát triền những bản tính tốt đẹp mà trời phú cho. 


_ Ông quan 


* 


" Bề ngoài tưởng chừng như (fính thiện là chung cho cả mọi người. Kì thực, nó cũng 
mang nặng tính giai cấp, bởi vì, như Mạnh Tử đã nói, cái tính thiện ấy € người quân tử giữ 
được, kê thứ dân bỏ mất», và không có tính thiện thì chẳng khác gì loài cầm thú. Ông giải 
thích rõ thêm chữ ‹ nghĩa ›» xác định: « nghĩœ là thích nghỉ (với nhân, lễ) ›; ông coi nhân 
là tâm của người đời, nghĩa là đường đi của người đời (nhân, nhân tâm dã ; nghĩa, nhân 
lộ đã) — Sống cần phải có tâm, đi lại cần phải có đường, do đó, dường như nhân nghĩa 
của Nho gia gắn bó với con người ở mọi nơi mọi lúc như bóng với hình. Thực ra thì 
nhân nghĩa không phải là cái gì chung chung. Nó mang tính giai cấp, tính thời đại rất rõ 
rệt, Ông lại quan niệm rằng nguyên lí của muôn vật đều nằm trong ý thức chủ quan của 
con người — + mọi vật đều có đủ trong. ta ? (Vạn vật giai bị ư ngã), không cần phải tìm 
kiếm ở đâu cả, chỉ cần phát huy bản năng đạo đức trong nội tâm (@n tôm) thì có thề 
thấu hiều được bản tính của mọi thứ ngoài ta (tri tính) và có thề biết được đạo lí của 
Trời (trí thiên, trí mệnh). Học thuyết duy tâm đó được giai cấp thống trị phong kiến Ta 
sức tán dương, đến đời Tống thì được phát triền thành cái gọi là lí học, Tâm. học. 

Đồng Trọng Thư với thuyết « Trời người thông cảm ».— Đồng Trọng Thư (180 — 

105 trước Công nguyên) là một nhân vật tiêu biều của Hán Nho, người đất Quảng Xuyên 
nay là huyện Kí, tỉnh Hà Báo), thuở nhỏ chuyên chú nghiên cứu sách ‹ Xuân thu công 
dương truyện 9, từng giữ chức ‹ bác sĩ › (một chức quan văn) thời Hán Cảnh Đế (156 —. 
140 trước Công rđguyên). Hán Vũ Đế (140 — 86 tr. CN) lên ngôi, qua một kì ‹ hiền lương 
đối sách (dâng sách lược mưu kế đề trình bày tài năng đức hạnh, một kiều lựa chọn 
_— nhân %*ài đời Hán), ông được Hán Vũ Đế chú ý, rồi trọng dụng. Ông khuyên nhà vua gạt 

_ bổ các học thuyết khác, chỉ tôn sùng Nho học. Điều này đã gây một ảnh hưởng rất quan 

trọng đối với phương hướng phát triền của văn hóa tư trởng Trung Hoa.. s4 

_ Đề phục vụ chính quyền phong kiến chuyên chế, Đồng Trọng Thư nêu thuyết ‹ thiên: 
nhân hợp nhất», « trời người hợp nhất», cho mọi việc trên thế gian nay đều là do ý Trời 
quyết định. Ngay cả hình thề con người cũng ứng với thiên số, lục phổ ngũ tạng, tứ chỉ 
(gan ruột, tim phồi, tay chân v.v...) ứng với ngữ hành, tứ thời: Người do Trời sáng tạo ra, s 
- ất phải do Trời chỉ phối. Vậy thì, Trời thống trị người bằng cách nao? Chính các bậc quân 
_ vương trên thế gian này thay mặt Trời mà thực hành ý chí của Trời. Cho nên làm người 
_ thì phải phục tùng ý Trời, có nghĩa là phải phục tùng ý vua, bởi vì ngôi vua là do Trời 
"trao cho, vua thay Trời trị đân! : _ 1 s 


. 
v 


Vua đã chịu mệnh Trời, thì mọi việc vua làm đều là ‹ thay trời mà hành đạo > l " 
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“Đi sâu "hơn, nhằm đề co: uy: 'quyền tuyệt đối của nhà vua. Và ế- mà trật tự 


j phong kiến ông lại vận dụng cả (huyết êm đương, nêu luận điềm ‹ Đạo Trời ủng hộ. đương 
_ thứ. không ủng hộ âm », truyền bá các thuyết âm t£ đương tôn (âm là thấp kém, dương là 
_— tôn. quý), rồi gán ghép vào xã hội, nói rằng: ‹ Vua là dương, bề tôi là âm ; cha là đương, 
— eơn là âm ; chồng là đương, vợ là âm ›! Nếu đạo Trời đã xác định ‹âm tỉ đương tôn? 
_ thì bề tôi áất phải. phục tùng vua, con phải phục tùng cha, vợ phải phục tùng chồng. Ông 
dựa vào đó đề tìm. luận. chứng cho sự Nhớ bì của - "ghy58 vua, quyền cha, Nôi chồng, tonE 

| xã 9a phong. kiến... x 


_Fà hặt chốnh, Hi 'không thề Đã ngơ trước cái cảnh ‹ Phun giàu ruộng đồng thông 


ra sánh cò bạy, người nghèo mảnh đất sắm dùi không có > và cuộc sống « hào hoa, phóng đãng, 
_ Xã XÃ, dâm dật › của vua quan quý tộc địa chú thời Hán, cũng là nhằm mục đích bảo vệ 
về vương triều, duy- trì quyền lợi bóc lột của giai cấp thống trị, họ Đồng cũng nêu chủ trương 

- hạn chế việc: kiêm tính - ruộng đất, giám nhẹ thuế khóa lao dịch, bổ bớt hình phạt V.V‹« 


nhằm hòa. hoãn. mâu thuẫn giai cấp. Trong lĩnh vực này, ông cũng lại vận dụng thuyết ‹ Ý 


._ trời» và ‹ Trời người thông cẩm › đề răn đe. Ông nói: nếu bề trên chỉ đem mê mối lợi 
__ __ trước mắt, không tính: đến lợi ích lâu dài, làm những điều trái đức và thất đạo thì Trời sẽ 
_ cảnh cáo. bằng các tai biến, và nếu không sửa đồi, thì ắt sẽ bị Trời đầy TH ÖN, hề Bạn vong 

- Đó chính. là nội dung của thuyết ‹ tai dị » do ông bày đặt ra. 


Nói tóm lại, về mời Đũ trụ quan, tư tưởng của Đồng Trọng Thư kế thừa và à phát N 
những quan niệm chính thống thời Ân Chu về Thiên đế và thuyết ‹ Trời người hợp nhất ? 
của học phái Tử Tư — Mạnh Tử ; về mặt chính trị xã hội, ông chủ trương ‹ vụ đức 3 


nhưng không bổ hồnh, có nghĩa là tham bác quan điềm chính trị của cả Nho gia lẫn Pháp | 
_gia nhào nặn thành một chủ trương mà nhiều người gọi là ‹ ngoài nho, trong pháp ›, nhằm 


phục vụ một cách tích cực cho quyền thống trị của vương triều chuyên chế, ngoai miệng 
thì nói nhân nghĩa đề mua chuộc lòng người trong hành động thực tế thì thực hiện hông 


_ chính sách bóc lột đàn áp nhân. dân một cách vô cùng bạo ngược. 


Đồng Trọng Thư được bọn thống trị các triều đại phong kiến tôn NhnE! rất mực, đề 


cao lên hàng ớ thánh (bậc thánh thứ hai, sau Khồng Tử), chính là do ông đã có ‹ công lớn» 


trong việc đưa Nho học vào « con đường chính thống ›, “biến nó thành một công cụ ¡ thống 


trị đác lực của vua chúa các đời ! 


Trình Hiệu — Trình Dị, Chu Hi tà Hí hi đời Tống. 


"Trên cơ sở nền kinh tế phát triền, lại được kế thừa một đi sẵn văn hóa lớn " của _ 
đời Đường, giai cấp quý tộc phong kiến đời Tống (X—XIIH) thấy cần phải có một hệ. tư 


tưởng học thuật chính thống đề củng cố quyền lực thống trị. Lí học đời Tổng, tiêu. biều là 


các học thuyết của Trình Hiệu, Trình. Di và Chu Hi in yên, là Trình Di và vu HỘ ` xuất 
hiện. nhằm. đáp ứng như cầu đó. _ _ _ _ : 


- Nhìn một cách tồng quát, lá học cà một hệ tư tưởng triết học duy tâm - — khách quan. 


Các kh lí học nêu ‹ lí › làm quan niệm trung tâm -trong hệ tư tưởng triết "học của họ, 


nhận định rằng. cú? là cái tuyệt đối, vĩnh viễn. không biến đồi, là cơ sở tồn tại của 


" thế giới muôn vật. Cái mà các nhà Nho: thời ¡ Tổng. gọi là ‹ M› đó không những chỉ là cS 
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: Đạo với “Trời. đều là M« cái vĩnh cửu không đồi thay. Từ đó, chợ “Đồng khẳng định, ở 
_— nền: thống. trị chuyên chế phong kiến với đạo lí Tem cương (mỗi: quan hệ giữa vua tôi, _ 

..eha con, vợ chồng) và /Wgữ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) của Nho. gia căng. là dựa theo | 

si Trời, do đó: đều. là những cái vĩnh hằng bất biến. : _ 








_# hình thành sự vật, mà lại có thề tồn tại tách rời sự vật, có trước sự vật, là một cái trừu. 

_ tượng, Quan trọng hơn, cái gọi là « l› đó được họ vận dụng vào xã hội, đề chỉ cái lí trong 

_ mỗi quan hệ vua tôi, cha con, có nghĩa là đề chỉ những quy phạm đạo đức phong kiến. Bề ngoài, 

| dường như họ coi những quy luật tự nhiên và quy luật xã hội là đồng đẳng, nhưng troøg thực 
chất, họ coi những tiêu chuần luân M đạo đức của giai cấp thống trị đương thời là căn ˆ 
— nguyên sơ khởi của thế giới, qua đó nhầm biến hệ thống tư tưởng đạo đức luân lí của giai 
cấp thống trị phong kiến thành những chân lí có lính chất tuyệt đối, có giá trị vĩnh cửu, 

_ tạo ra những căn cứ lí luận về thế giới quan biện hộ cho chế độ phong kiến. Đó chính là 
cốt lõi của H học, là nội dung tư tưởng chủ yếu của Tống Nho, được giai cấp thống trị 
phong kiến ra- sức đề xướng, trở thành tư tưởng chính thống của xã hội phong kiến ở 
` Trung Hoa cũng như ở một số nước phương Đông, trong một thời gian lâu dài hàng mấy 
thế kỉ. Sau đây là một số nhân vật tiêu biều của Tống Nho, có ảnh hưởng lớn. Trình 
Hiệu (1032 — 1085) người đất Lạc-Dương, tự Bá Thuần, người đời xưng là Minh Đạo tiên. 
sinh, thuở nhỏ theo học Chu Đôn Di vốn cũng là một nhà nho nồi danh. Đời Tống Thần. 
_ Tông (1068 — 1086), ông từng giữ chức ngự sử ở triều đình. Sau do không hợp ý tỀ tướng 
_ Vương An Thạch, bị đồi ra làm quan địa phương. Vừa làm quan, ông vừa chú tâm dạy học, 
học trò rất đông. Quan niệm cơ bản trong hệ thống tư tưởng triết học của ông có thề tóm gọn 
như sau : ‹ Thiên › (trời) là «Lí», ‹ Lí? là ‹ Tâm >, Ông nêu mệnh đề: ‹ Thiên là ií vậy ›, coi 
‹ lí › là tồn tại cao nhất, là cơ sở của thế giới muôn vật. Lí mà ông nói ở đó, xét cho cùng 
vẫn chỉ la những quy phạm luân lí đạo đức của xã hội phong kiến. Bởi vì, ông từng giải 
thích : / chính là nhân ; nhân cùng muôn vật là một thề. Nhén bao gồm cả lễ, nghĩa, trí, ` 
_ ín. Chỉ cần duy trì được nhân ở trong lòng là có thề làm chủ tỀ muôn vật trong trời đất. 
Ông lại nói : « Tôm là thiên ; tận tâm thì biết rõ tính; biết rõ đính thì hiều được thiên >. Như 
vậy có nghĩa là, ‹ lí › nằm trong + tâm » của người ta; chỉ cần phát huy bản tâm là có thề 
nhận thức được cái ‹ lí » đó. Học thuyết của .. dọn đường cho môn « tâm học ? tu tâm _ 
— ®hủ quan, hết sức phản động. " 


_ _ Trình Dị (1033 — 1107)-là em Trình Hiệu, tự Chính Thúc, sau dời nhà ra cạnh sông - 


Y, nên được gọi là Y Xuyên tiên sinh. Ông cũng theo học Chu Đôn Di, sau được vào nhà - 


— Thái học, rồi được đề bạt làm hộc quan. Năm 26 tuồi, ông bỏ khoa cử, chuyên tâm dạy học. 

_. Vào khoảng năm đầu đời Tống Triết Tông (1086 — 1101), ông được triệu vào làm quan ở- 
Sùng Chính điện, nhưng: rồi bị chèn ép phải bỏ về. Cuối đời, tuy bị bọn quan liêu đương 
ộ quyền bài xích, nhưng trong giới học thuật, ông lại rất được tòn sùng. 


_ _ Về thế giới quan, Trình Di là người theo chủ nghĩa duy tâm khách quan. Ông đưa 
_ra một cách giải thích mới về © lí», cho rằng cái ‹ sổ dĩ nhiên › của sự vật (cái làm cho 
vật ấy trở thành vật ấy) thì gọi là ứ. Ông nhấn mạnh luận điềm ‹ vạn vật nhất lí › (muôn 
vật cùng một lí), cho rằng ‹ lí» là tuyệt đối, là vĩnh viễn không thay đồi và như vậy 
_ thì đồng nhất với đạo. Về mối quan hệ giữa Í và khí, ông cho rằng trong khoảng trời đất 
_ này vừa có Í lại vừa có: khí. Hí và khí kết hợp với nhau, do đó vạn vật sinh thành. 
Nhưng so sánh giữa ií và ⁄jí, thì /ý là căn bản, là chủ yếu. Chuyền qua mặt xã hội, ca 
của Trình Di trở thành cái ‹ M » vĩnh cửu, bất biến trong quan hệ vua tôi, cha con (quân 
thần. phụ tử, thường lí bất dịch). Tóm lại, ñ và khí, theo Trình Di xét đến cùng, vấn. chỉ 
nhằm biện hộ cho một điều mà thôi : đó là trật tự của xã ã hội phong kiến. | 


_ Về mặt nhân tính, Trình Di thuộc phái chủ trương tính thiện Ông quan niệm mệnh 
lí, tính, tâm bốn cái đó là một. Ông phân chia tính người (nhân tính) ra làm hai : thiên tỉnh _ 
trời Kế cho, tính bằm sinh) và khí chất chỉ tính K hình thanh trong cuộc sống. Theo _ 
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| ông, thiên tỉnh ]à thiện; khí chất chỉ tính. có thề thiện,: cũng cổ thề ác. Đi sâu hơn, ông 
chứng mỉnh cứímh chính là vậy », từ đó rút ra kết luận: chiên tính tức là nhân tính, 
_nhân tính được biều hiện cụ thề bằng những quy. phạm. đạo đức phong kiến. Lam người, 


phải ra sức bảo vệ cái thiên tính — nhân tính ấy. Ông nêu chủ trương: ‹ Chết đói là oiệc nhỏ, 
thất tiết là oiệc lớn », một chủ trương có nhiều hào quang huyền hoặc đã làm tiêu ma ý chí 
phản kháng, đấu tranh chống những tội ác của giai cấp thống trị phong kiến của bao thế hệ... 


_ Tam cương và Ngũ thường vốn được Nho gia đề cao từ lâu nhưng đến đây 
mới được Trình Di khoác cho cái áo € klƒ luận › vừa có tính chất thần bí, tiên Tiệm lại 


vừa có cái vẻ € khách quan ». 


Từ những luận điềm về nhân tính — - thiên tính trên đây, ông "bàn đến trí T 


suốt) ngu (đần độn) và cai (tài năng) của con người. Theo ông, thông minh, ngu đần, có 


tài hay bất tài đều do trời sinh qua sự quy định của khí. Đây là căn cứ lí luận của sự. 
phân chỉa ‹ thánh nhân và phàm tục › của các bậc sĩ quân tử. Nhưng ông cũng cho rằng, 


thiện ác không liên quan trực tiếp đến tài. Vì con người vốn tính thiện, chỉ cần gạt bổ tư 


_ dục là có thề trở thành ‹ thiện nhân», trổ thành người giữ vững được £ươn cương, ngũ 


thường. Đề đạt tới mục đích này, ` đã vạch ra cho. RE H. đời một số. chủ TT và 


__ phương pháp tu dưỡng. 


Về chủ trương thì vế ckhử dục? « minh W› LIẬP bổ § lòng dục, lầm sáng Hỗ l?; 
về xa pháp cụ thề thì có chử “jếnh và trí ứrí. ‹ Chủ kích? có nghĩa là chuyên nhất, 
không pha tạp niệm, dốc lòng tin tưởng vào lí (những giáo điều luân lí đạo đức của Nho 


gia); nhưng theo ông, chỉ dốc lòng tin tưởng. vào Íí ở trong nội tâm không thôi thì lòng 


tin cũng chưa đủ sâu sắc. Còn cần phải dùng cái Í: đó làm tiêu chaỀn đề xét muôn vật 


_ muôn sự trong thiên hạ. Chính vì thế mà. ông đề ra phương pháp ‹trí tri› (đạt tới sự 


biết). “Theo ông ứí có thề chia làm bai loại: «kiến văn chỉ tri» cái ứ¿ dựa theo mắt 


_ thấy tại nghe (tri thức đạt được do cẩm quan và tư duy) và đức tính chỉ tri» 
ấi trì dựa theo đúc tính. (mi thức đạt được. không do cảm quan), đó chính là 
— Gấi ông gọi là ương. trí cố hữu của nhân tính, cũng chính là cái thiên lý tiên nghiệm 
— mà ông vẫn đề cao. Xét cho cùng, cái cđức tính chỉ tri› chính là cái mà ông nhấn. 


mạnh, ông đề cao. "Tuy ông có nói đến «trí trì tại cách vật › (đạt đến sự biết do tiếp 
xúc với vật), nhưng ‹cách vật › theo ông vẫn. chỉ là tcùng W› (dm biều thấu đáo cái HỘ, 


mà Í thì như trên đã nói, quan niệm nó và đạo đức luân lí. phong kiến là cùng gốc, cùng ụ 
_ nguồn, thậm chí là một, chủ yếu là ở nội tâm chứ không phải là ngoại vật. Về mối quan. 
hệ giữa (ri (biết). hành (làm), ông quan niệm £r¿ cũng khó mà ;ành cũng. khó ; nhưng ông . 
cho rằng, trí là. tiền đề của hành, có được « đức tính chỉ trì » thì kế thề . thành. con 
_ người hoàn toàn của' xã hội phong kiến, _ 


P ề mặt chính tr, sũng. như Trình Hiệu, Trình Di là một nhận vật thủ cựu, "phân đối. 


cách tân. Nhưng, nhìn ` vào đợi ích lâu dài của giai cấp phong - kiến quý tộc, ông cũng chủ 


n trương cần phải chiếu cố đến. sự sống còn của dân, phải mổ mang dân trí (có nghĩa là - 
_ giáo hóa theo lễ giáo phong kiến), trong chính sự phải mềm mồng thuyết phục, không nên 
le, cưỡng bách. gắt gao, có nghĩa là vấn theo đường lối cũ mà RE ng — Mạnh đề ra từ xNn, 
1 ngàn năm về trước, _ | _ | b 
Ti _ Chu Hy (1130 - — - 1200). người Huy Châu — Vụ NNghyN | tự Nguyên Hỗi, thường 4 được 
b -.ah là Hối Am tiên sinh, là nhân vật tiêu biều của lí học thời Tổng.. _ 


TT thu và phí triền Ú học của hai anh em họ Trình, ông xây dựng ngụ một hệ. 


MẺ 


An 








thống tư tưởng duy tâm khách quan "hoàn chỉnh, u ợc các triều đại ở Trung Quốc và một 
số nước phương Đông coi là (bánh học vì đã phục vụ một cách đắc lực, triệt đề cho quyền | 
lợi của giai cấp. thống trị phong kiến, 7 ïÑ c c. "c 


_Pš mặt thế: giới quan, ông công nhận Tàn vũ th có cả lí lăn khí, nhưng: ông chớ H 
là gốc của muôn. vật; còn “khí là cái có N là cái tạo ra hình thề vật chất của muôn vật.. 
Xuất phát từ quan điềm đó, ông giải thích ‹ thái cực » cũng chính là f, là cái ií cấn bản - 
nhất, bao trùm. nhất. “Theo ông f là đồng nhất với thái cực, tồn tại không dựa vào không gian 
thời gian, và xuyên suốt trời. đất muôn vật. "Thậm chí ông lại còn cho rằng, đù không có sự 
vật cụ thề thì // của sự vật cụ thề cũng. vẫn tồn tại, Thí dụ, không có thuyền bè xe cộ. cũng 
vẫn có cái lí của thuyền bè xe cộ. Lá có do, có nhỏ, ứng với muôn vật, muôn sự to nhỏ. 
"Nhưng dù to hay nhỏ thì cũng vẫn chỉ là một mà thôi. Từ đó, chuyền qua mặt xã hội chính. 
trị, ông đưa. ra khái niệm « thiên lí › (Mí trời) có tính chất tiên nghiệm, tuyệt đối bao trùm ; 
ông coi € tam cương ngũ thường › của Nho gia là ‹ thiên M›, có trước xã hội loài người. 
_ Ông nói: ‹ Tuy chưa có vua tôi nhưng trước đó đã có cái lí vua tôi, tuy chưa có cha con 
nhưng trước đó đã có cái jf cha con... › (Chu tử ngữ loại). Cái lí đó tồn tại vĩnh viễn, về 
nguyên tắc thì vĩnh hằng bất biến, nhưng về mặt phát huy tác dụng! thì có thề đồi thay cho 
phù hợp với tình hình cụ thề của từng thời đại. _ T 


_Về mặt nhận: thức luận, ông hoàn toàn kế thừa học thuyết Ó của. Trình Di, ¡ trên cơ 
sở đó, có đi sâu phát huy thêm. Ông cũng chủ trương ‹ cách vật trí tri › (tiếp xúc với 
ngoại vật đề đạt tới chỗ biết) mà ông nói rõ hơn là ‹ tức vật nhi cùng kỳ lí › (tiếp xức 
với ngoại vật đề thấu hiều cái lí của 86). Nhưng như vậy không có nghĩa. là ông 
kêu gọi mọi người nên chú tâm nghiên cứu sự vật khách quan. cùng những quy 
luật của chúng, mà thực chất chỉ là kêu gọi mọi người dựa vào « thiên lí: đề - 
quan sát, xem mọi vật, qua đó mà tin tưởng ‹thiên lÍ? một cách sâu sắc hơn. Cho 
nên, ông ra sức chê bai những người nghiên cứu tìm tòi ‹cái M của cây cô › theo_ 
khuynh hướng thực nghiệm khoa học, hỏi vặn rằng: ‹ Đó là kiều học vấn gì vậy? Học. 
như thế mà mong có kết quả thì khác nào nău cát mà mong có cơm ăn! (Văn tập). Bởi 
vì, theo ông, mục đích của ‹cách vật trí tri» hoặc «tức vật cùng l{» chính là nhằm t thấu 
hiều thiên lý, làm sáng tổ nhân luận, nêu rõ lời lẽ của Không: tiện: ›( Văn tập) đề trở thành 
bề tôi trung thành của chế độ phong kiến. 


Về vấn đề trì và hành, ông nêu'ba luận điềm như sau : “một là, ứi đi trước hanh : 
bai là, &ởnh quan trọng hơn £rí; ba là, tuy trí và hành có phân biệt, nhưng có mối liên 
quan khăng khít với nhau. Trỉ và hành, theo ông, chủ yếu cũng chỉ là trí chiên lí, hành 
thiên lí, có nghĩa là thấm nhuần những giáo điều của Nho gia và - hực “hành TbSTE giáo 
điều đó mà thôi, : 


tề mặt quan điềm luân lí đụo đức, ông nhấn mạnh 8ự phân: biệt giữa. ‹ ‹ thiên W› và. 
‹ nhân dục », cho rằng ‹ thiên lí › (tam cương, ngũ thường) có xu hướng đối lập với tư dục 
_ của cá nhân, và ông chủ trương phải ‹ bảo vệ thiên MW› (tồn thiên M) và € xóa bỏ nhân dục › 
(diệt nhân dục). Phụ hoa với hai anh em họ Trình, ông coi lễ (của Nho gia) là thiên lí, và 
_ đi đến chỗ khẳng định : ‹ thiên lí được duy trì thì nhân dục phải tiêu vong ; nhân dục thắng 
thì thiên. lí sẽ tuyệt diệt» và thiên hạ sẽ đại loạn. Đó chính là căn cứ: lí luận đề các vương 
triều phong kiến thẳng tay kìm kẹp, áp bức tỉnh thần tự r tưởng dân tuay nhằm cổng. cố 
quyền lực thống. trị của chúng. 


,BB đạt mục đích « tồn thiên M › ‹ ‹ diệt nhân dục › ông cũng chết e sức coi trọng sự tu 
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dưỡng nội tâm. Ông co? biện. nh ‹ chủ kính › của T tình Di là tuyệt diệu, và cho đó là @on 
_ đường dẫn tới ‹ thiên lí ». Ngoài ra thuyết + khí chất › của ông với nội dung « giàu nghèo, - 

_ sang hèn, giỏi. dốt, thọ yều, xấu tốt đền do khí chất trời trao › mà sinh ra cả, là căn cứ: lí luận 

_ đề giải thích. những Bự sai biệt, bất hợp lí ng, xã hội phong kiến ? một cách có lợi cho chế 
_ độ phong, kiến, - _ | _ _ 
"Tư tưởng học thuật của Chu Hi ï phục vụ trực 6 tiếp Ó cho chế độ phong kiến tu 

chế. Ông nói : ‹ Trong vũ trụ, chỉ có một lí mà thôi... phát t.iền ra... thì thành tam cương, 
ngũ thường... › (Văn. tập); lại nói ‹Cương thường tồn tại muôn vạn năm ›. Ông coi vua 
chúa la biều hiện hùng mạnh của ‹ chính khí ›, còn nhân dân phần lớn đều do ‹bạc khí› 
sinh thành J Ông đề cao cmệnh trời», chủ trương ‹ diệt dục», «tồn thiên lí», đưa ra chử 
trương « phận tôi com không bao giờ được nói đến những sai sót của vua cha » (Ngữ loại. 
đề củng cố uy quyền tuyệt đối của quân chủ.” đón _ : 


Ông từng nói tư tưởng học thuật cảa ông là có ích cho: việc ‹ giáo hóa dân giáng 
eó lợi cho việc ‹tu dưỡng bản thân và cai trị chúng. nhân z của các bậc sĩ quân tử. Cé 
thề coi tư tưởng học thuật của Chu Hi là sự tồng kết về mặt lí luận kinh nghiệm thống 
trị nhân dân của giai cấp thống trị phong kiến Trung Quốc và một số nước phương Đông 
khác. Khang Hi — vua nhà Thanh, khen Chu. Hi là crất mực trung quân ái quốc», ‹ đã lập. 

qui cả thề thống vững bền không đồi cho muôn vạn đời › ! (c Chu tử toàn thư tự»). - 


_Sách của Chu: Hi biên soạn, chú - thích như Đựi học Trung dung chương cú,- 
‹ : Luận ngữ Mạnh Tử tập chú ›, Thái cực đề thuyết, giỏi, + Thông thư giải», Thỉ tập tuyên... 
Các + Văn. tập °, ‹ Chu tử ngữ loại ›, ”.0.. đã trở thành sách gối đầu giường của các nhà 
chính trị phong kiến và những kể sĩ muốn thành tt qua con đường khoa cử, | 


:4— NHỮNG TÁC PHẨM KINH ĐIỀN CỦA NHG GIA. 


De chính sách độc tôn Nho học, một 8Ố tác phầm ñ các nhân vật tiêu. biều của 
Nho gia trước đời Tần viết ra (hoặc chỉnh lí biên tập lại sách cồ) đã được tôn lên 
thành kinh điền, Hệ thống sách kinh điền này bao gồm Tứ thư (bốn sách) và Ngũ. kinh 
_ (năm kinh) — Tứ thư bao gồm : Đại học, Trung Dung, luận ngữ, Mạnh Tử, Ngũ. kinh bao 
gồm : Ä¡nh Thị, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Xuân M hụu. 


Hệ 'thống sách kinh điền Tứ thư, Ngũ kinh này không hình thành: ngày. một lúc _ 
mà được thêm thắt bồ sung dần qua các triều đại. Nhiều sách ở triều đại trước 
vẫn chỉ là sách thường,- đến triều đại sau mới được suy tôn làm kinh điền. Về nội dung chủ. 
_ yếu của từng sách thì, qua những lần phục hồi biên tập ở thời Hán sau vụ đốt sách. chôn 

Nho của Tần Thủy Hoàng, nói chung là đã ồn định, không thay đồi thêm bớt gì nữa. 
Còn phần chú giải của từng sách thì luôn luôn được phát triền bồ sung thêm, mỗi ngày 
một phong phú hơn nhưng đồng thời cũng phức tạp hơn, và cũng không phải không có 
những ‹ công trình chú giải> tny rất công phu nhưng đã KUSHẺ tạc "hầu hết / n chân: _ 
chính vốn có của các tác jàyn, văn. \ hóa cồ đại này. ro vs 

: "~*®`..... _ l2 + ba 

Nho. giáo vào nước ta khá sớm. Buồi đầu, nó không được đón tiể r mặn mà, bởi lẽ, 

nó không vào ta bằng con đường giao lưu văn bóa bình thường mã lại là người bạn. “đồng 
_ hành của các thế lực xâm lăng, đô hộ. Ở thời kì đầu của kỉ nguyên "giành lại nền. độc Tập 
— tự chủ, ảnh ĐIPNE của Nho ° gi còn thuả:kém xa Phật giáo. FN HỆ: theo. với 'đà tiến 
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gửi, của việc xây dựng một. quốc gia phong kiến. cường thịnh, nhà nước phong kiến Việt 


_ Nam đã tìm thấy ở Nho giáo nhiều mặt đắc: dụng. Ảnh hưởng của Nho giáo lớn đần, đi đến 
chỗ phát triền mạnh mỹ ở đời Lê. Các nhà Nho Việt Nam có tâm huyết, giàu lòng yêu. 
nước thương dân đã vận dụng một cách sáng tạo và đồi mới trên một chừng mực nhất 


định những lí thuyết tín điều chả chốt của Nho giáo cho phù hợp. với thực tế Việt Nam,- 
do đó đã góp phần công sức không. nhồ. VàO sự nghiệp đấu tranh đề xây dựng. vũ bảo vệ 


nền văn hiến có sắc thái riêng biệt, Gó truyền thống vững hền của dân tộc. Thế. nhưng, cùng. 


với đa suy vi của quốc gia phong kiến, nồi bật nhất là từ cuối đời Lê, Nho giáo đã tổ rõ 


sự bất lực trước những: đòi hải cäa tình thế mới. Nhà Nguyễn, một vương triều phản. động 


lạc hậu bậc nhất trong lịch sử đã đem hết nức ra đề vực nó dậy,. mong nó sẽ đóng trọn vai 
trò trụ cột tỉnh thần chống giữ chế độ. Nhưng, mọi sự cố gắng theo hướng ấy chỉ tạo ra. 
những đợt sóng phần. đối trong nhân dân, chỉ dựng thêm những vật chướng ngại trên con 
đường đấu tranh và phát. triền của dân tộc trong hoàn cảnh lịch sử vô cùng khó khăn 
phức tạp ở đương thời, chứ: không cứu vớt nồi cái ngai vàng của dòng họ Nguyễn - phúc: 
và chế độ phong kiến già cỗi ở Việt Nam trước bão táp của thời đại. Cuối cùng, Tho giáo. 
đã tiếp tay cho triều đình Huế bán rổ non sông đất nước ta cho để quốc Pháp. N6 đã có 
tội lớn trong việc đây dân tộc ta vào vòng nô lệ tối tấm kéo dài hơn tám mươi năm. Ách 
nô lệ lầm than này cũng chỉ kết thúc sau hơn tám mươi năm đấu tranh liên tục, và đã giành 
được thắng lợi huy hoàng vào mùa thu năm 1945, qua cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sẵn Việt Nam — Đẳng tiên phong của giai. cấp công nhận. được võ, 
trang bằng một hệ tư tưởng khoa học tiền tiến nhất của loài người — tư tưởng Mác — Lênin, 


B— MỘT SỐ PHẠM TRÙ, KHÁI NIỆM 


ÂM — Lò "ƠNG. 


_ Âm và Dương về thực chất là I hai mặt, hai tính chất, hai cực . đối lập- và giao hòa, 
tiềm ần hoặc thề hiện rõ rệt trong các sự vật mà người xưa đã quan sát chiêm nghiệm được: qua. 
thực tế sinh hoạt. Trên cơ sở này, quá trình tác động lẫn nhau và giao hòa cùng nhau của. Âm 
Dương cũng được coi la căn nguyên và động lực thúc đầy aự sinh thành của thế giới muôn vật. 


Theo các tác giả Dịch truyện, Âm. Dương do Thái cực sinh ra. Âm được gắn với 
quê khôn ; Đương được gắn với quẻ Gần, không có Âm Dương thì không có dịch, có: nghĩa 
là không có biến hóa phát triền. Chỉ có. Am, không có Dương, hoặc ngược lại, thì cũng 
không có sự sinh thành. Vì vậy, phần Hệ từ của sách Chu - Dịch viết: ‹ Âm: Dương của 
Trời Đất giao hòa nhau, muôn vật nẩy nở ; tỉnh khí đực cái giao hòa nhau, muôn 
loài sinh sôi ›. Đề thuyết minh rõ. hơn, các tác giả Dịch truyện đã xác định đính của Âm 


Dương. Theo họ, Âm tính nằu (mềm mại) ; Dương tính. sương (cứng cổi), và ‹ cứng cồi 


mềm mại đùn đầy nhau mà phát sinh biến hóa 2. _Những quan niệm này có ảnh nh gI to 
đớn. a5, với thế giới quan của Nho gia các đời, h : _ 


: .~® 
" te ` 
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- Phượng hướng kế thừa phát triền W thuyết về “Âm Đương cũng không thuần nhất, 
và qua đó cũng thấy được sự đấu tranh của hai phái duy tâm và đữy vật cu lịch. sử triết 
_ học Phương Đông cồ đại. _ _ : 


_ Với ‹ Thái cực đồ thuyết › của Chu. Đôn Di đời Tổng, lí thuyết về Âm DeSt đã đi 
_sâu vào l nh vực duy tâm, l thần bí. am Chu. Dịch ; Thái cực; Thái cực đồ thuyết). 


ẤN ĐỘ ( GIÁO: 


Một tôn giáo lớn của Ấn Độ, vốn là đạo Bà-la-môn đã được cải tồ. Dân cư Ấn 
Độ cồ đại, cũng như các dân tộc cồ xưa khác, thuở BƠ khai đều sùng bái vật tồ, sùng bái 
tự nhiên. Họ thờ thần mặt trời, thần lửa, thần sấm sét, thần mùa màng, v.v.. Những lời 
cầu nguyện, những bài hát tạ ơn, những nghỉ thức cúng: lễ ngày càng phong phú phức | 
tạp; hệ thống chư thần cũng ngày một nhình to thêm mãi. Cần phải có một vị thần đứng 
trên cao nhất, cai quản chư thần và thế gian. Vị thần đó cuối cùng cũng đã được sáng tạo 
_ra Đó là thần Bơ-rama (Brahma), thần sáng tạo, cai quản muôn loài, chúa tÈ của chư 
thần. Đề thích ứng với tình hình cúng lễ khấn nguyện ngày cảng phiền toái, phức tạp, một 
tầng lớp chuyên quản mặt công việc này đã .xuất hiện, Đó là tầng lớp giáo mĩ Ba-la-môn 
(Brahman). Đạo mà họ đặt ra được gọi là đạo Bà-la-môn. ằ _ 
_ Các giáo sĩ, Bà-la-môn, dựa vào lòng sùng tín. của cư dân, đã chiếm đoạt rất nhiều 
đặc. quyền đặc lợi trong xã hội. Chính họ là tác giả tinh thần của chế độ chủng tính khắe 
nghiệt (Xem : Chế độ chủng tính). Họ giữ độc quyền giải thích kinh Vê-đa. Họ là những 
người duy nhất được quyền giải. thích pháp điền Ma-nu (Manudharma) do chính họ bày đặt ra. 


_ _— „Như vậy, họ vừa là người lập pháp. lại vừa là người hành pháp. Nhưng họ cũng 
_ lại là những người vi phạm và phá hoại luật pháp một cách trắng trợn nhất, dù rằng đó 
là luật pháp bất công do chính họ đặt ra và được quyền tùy tiện giải thích. Phản đối đạo 
Bà'Ïà-môn và chế độ chủng tính trở thành một hiện tượng có tính chất phồ biến, cuối cùng 
đã trở thành một phong trào, Đạo Phật ra đời trong hoàn cảnh đó. Những chủ trương 
nhân đạo, bình đẳng, khinh ghét áp bức bất công trong giáo lí của đạo Phật được hoan 
nghênh rộng rãi, Đạo Phật tiếp tục phát triền, trong khi đó, phạm vì ảnh hưởng của đạo 
Đà-la-môn thu hẹp dần. | 


Đạo Bà-la-môn đã phần kích bằng cách chấn chỉnh lại nội bộ, tiếp thu thêm một 
phần các giáo nghĩa của Phật giáo, sửa đồi các quy định, thề chế quá phi lí bất công. Trong 
thế kỷ VI và VH, chính Phật 'Thích-ca cũng trở thành một hóa thân của thần Vit-xnu. trên - 
điện thờ chư thần Bà-lamôn. Vào: khoảng thế kỉ VII, một nhà thần học nỗi tiếng của Ấn Độ 
là Xăng-ca-ra-ca-ri-a (Sàn karàcàrya) đã đốc xuất việc cải tồ đạo Bà-la-môn một cách. sâu sẮc 
và rộng khắp, từ việc xây dựng giáo lí, giáo nghĩa cho tới việc lập đền miếu, tÐỒ chức các 
_giáo đoàn, mở rộng việc truyền đạo, biến đạo Bà-lamôn được cải tồ thành một thứ chính 
_ giáo của Ấn Độ (từ đó có tên gọi là Ấn Độ giáo). Đến cuối thế kỉ X, Ấn Độ giáo đã chiếm 
được: ựu thế phồ biến trên toàn cõi Ấn Độ. Và trước đà phát triền. của Ấn Độ . đạo 
Phật ở Ấn Độ suy thoái dần. (Xem thêm : Phật ; chế độ Phòng mà _ 


_ BÁCH GIA CHƯ TỬ 


| Tên gọi chung các nhà tư ững, và các môp ¡phái tư tưởng thời trước Tần (thế HH 
_H trước: Công nguyên), trừ Khồng ' Tử và Nho gia. Tên gọi này khởi đầu từ thời Hán. Vũ 


ao B ` KHE \ cố và tăng cường nền thống trị phong kiến trung ương tập im trên Minh vực. ">. 


H6 - 








tư tưởng, Hán Vũ Đế đặc biệt tôn sùng học phái Nho giá do Không Tử sáng lập và các điền 
tịch của Nho gia, chủ trương + biều chương Lục kinh, bãi truất bách gia › (đề cao. Sáu kinh, 
_ bãi bổ trăm nhà) — Sáu kinh gồm các trước tác kinh điền của Nhọ gia tương truyền đều 
qua tay Không Tử soạn thuật ; rờm nhà trổ các học phát triết học chính trị v.v. xuất hiện 
chủ yếu vào thời Xuân thu—Chiến quốc, ngoài Nho gia. Do đó, bắt đầu từ thời Hán Vũ Đế, 
trong Chư Tử không có Khồng Tử và trong Bách gia không có Nho gia, vì Khồng Tử và 
Nho gia dược tách - riêng ra thành một AHẬN vật một học BỀN S đc biệt, JẠSUHIN" thận, độc 
tôn duy nhất. s 


Bách gia và Chư tử đều E¬ từ ghiếm chỉ số nhiều. Vậy thì eon số ,cấo học phái (và - 
các học giả nồi tiếng của từng môn phái) ở thời kì này đích thực là bao nhiêu ? 
Theo nhà sử học Tư Mã Thiên, kề cả Nho gia nữa, thì cũng chỉ có ‹ lục gia › (sáu .nhà). 
mà thôi. Đó là: Nho gia, Mặc gia, Danh gia, Pháp gia, Âm dương gia, Đạo gia. Còn 
tác giả sách Háún thự thì cho là có chín học phái (Cửu lưu) : Nho, Mặc, Đạo, Pháp, Danh, 
Âm đương, Tung hoành, Nông, Tạp. Cổ nhiên, còn một số gia. hoặc tử nữa, vì ảnh hưởng 
không lan rộng nên không được kề tới, nhưng cũng không thề nhiều tới or trăm lưu: 
phái được (Xem Nho, Lão TA — Kiêm Kiên | lí 


_BÁT CÔ: đà 
"Tức ăn bát cồ, loại văn chương có tám vế đổi chọi „n đền: gọi là "bắt # “Đăng. 
thời uăn, tứ thư uốn hoặc chế nghĩa. Đây là một loại văn thể đặc biệt đọ các vương : 


triều phong kiến . Hoa quy định dùng n việo = cứ, từ thế kỉ XV phơi tới thế. 
ki XIX. _ =- 


Nguồn gốc của loại văn này ñ các Toại dưếp Ì Rếh ca nghĩa - đời Đường \ và kính . 
nghĩa đời Tống (đều là các loại văn thỉ cử cả). Thời Nguyên, phép làm văn theo lối. 
bát t (tám vẽ đối chọi. rẩhau) đã xuất. hiện, đến đầu đời Minh thì được. quy: định 
lại thề thức, bao gầm các đoạn sau đây: Phá đề, thừa. đồ, khởi giảng, nhập thủ, khởi. 
cô, trung cồ, hậu cồ, thúc cồ còn gọi là kết lcồ. Đoạn phá đề gồm 2ˆ câu, nói rõ những. 
ý nghĩa chủ chốt của đề mục ; thừa đề gồm 3 đến 4 câu, thừa tiếp ý của phần phớ đề đề 
nói cho rõ thêm ; khởi giảng nói khái quát đại ý toàn bài văn mở đầu cho. việc nghị luận ; nh 
Miệp: thủ la đoạn bắt tay vào thực hiện phần chủ chốt của văn bài bao gồm. ca phần khởi 
cò, trung cồ, hậu cổ và thức cồ. Đó là những đoạn mà trong đó người viết văn bài sẽ chính 
thức trình bày những điều nghị luận của mình, dựa theo các sách vổ cồ xưa, Đoạn 
Trung cồ sẽ là trung tâm của cả bài văn. Trong bốn đoạn kề trên, mỗi đoạn đều có hai vế 
câu chữ đối nhau rất chặt. chê, tạo thành tám vế, vì vậy gọi là nổ. bát cồ. (Văn tám vế): 
Đến thời Thanh, lóại ‹ văn chương ? này lại được quy định nghiêm ngặt hơn nữa về mặt 
nội dung và hình thức. Thí dụ, số chữ trong toàn bài, đời Thuận Trị quy định là 450 chữ, 
đời Khang Hi tăng thêm cho 100 chữ nữa là 550 chữ, sau lại tăng thêm. cho 50 chữ 
nữa cho tròn 600 chữ. Quá số chữ. đó là không hợp lệ Bát cồ là: loại văn cầu kì, hình 
thức chủ nghĩa. Giai cấp thống trị phong kiến Trung Hoa đã dùng. loại ‹ văn chương ? này 
đề kiềm chế, nô dịch tầng lớp ‹ kể sĩ ›. Ở Việt Nam trong quá khứ cũng có những người _ 
muốn đưa lối văn này vào việc thi cử, nhưng đã bị phản đối mạnh mẽ. "Tuy nhiên, đến 
thời Nguyễn, cùng với các chính sách phản động rập khuôn « thiên triều Mãn Thanh › 
úp dụng vào mọi mặt sinh hoạt của nhà nước phong kiến Việt Nam, lối văn ‹ bát cồ›_ 
_ và lối thơ ‹ thí thiếp» đã trở thành ‹ khuôn vàng thước _ngọc ? đề triều đình cân nhắc. 
lựa chọa nhân tài. _ _ 
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BÁT NHÃ _. 

_ Dịch âm từ ‹ prajna › trong. tiếng xăng-xeơ-ri, có nghĩa. h € ctrí tuệ ›, Theo quan n niệm : _ 
nhà 'Phật thì: chỉ có Phật mới oó đầy đủ thứ trí tuệ nầy, "Thứ trí tuệ này hoàn toàn trái - 
ngược với trí tuệ trong Bự. nhận thức thông thường của: mọi. người. Phật giáo phủ nhận sự. _ 
tồn tại của thực tế khách quan, xóa nhòa sự đối lập giữa “chủ suan và khách: quan. Do đó 
bát nhã (với nghĩa. trí ,tuệ) không được dùng đề nhận thức thế giới khách quan (vì đối với -_ 
Phật gia, thế giới này về căn bản là không tồn tại một cách thực sự). Nó được dùng đề 
thề nghiệm .các khả năng trực quan về bản thề thần bí của Phật giáo. 


“Kinh Bứt Nhã — bộ kinh sách rất lớn của. Phật, giáo Ấn. Độ đã dùng một khối " 
_ lượng chữ nghĩa đồ sộ chỉ đề nói lên. một điều duy nhất : thế giới khách quan là hư áo, „ 
không chân thực. Và điều này cũng. đã được Tăng Triệu — người thừa kế y bát của Cưu-. 
ma-la-thập (một cao tăng Ấn Độ — thế kỉ V) nói lên một cách rõ ràng “dứt khoát : ‹ Tất 
cả mọi cái đều là hư vô, đều không có thực thề, đó. là tông chỉ sâu: xa thần. diệu của bát 
nhã, đó là nguyên tác tối cao của 'muôn vật », (Bất chân không luận). Và, đó chính là 
_ nguyên tắc quán triệt nhận thức luận: thần bí siều "hình của Phật giáo. SN thêm : Phật 
_— Thiền tông). cà | _ 


BÁT QUÁI 


Bút quái là tám quê, trổ tám tập. hợp phù hiệu cơ: "bần tạo thành bởi các đường 
vạch liền (— ) và các đường vạch đứt (— —› gọi là hảo, được dùng rộng rãi trong 
sách Dịch vốn là sách bói toán của người Trung Hoa cồ đại (xem Chu Dịch), 


_ Đát quái cl) có: “Cần (hoặc Kiền) —=_ 
Khôn #EZ ; Chấn =Z= ; Tôn 
Khẩm = ; lí = -; Cấn 
(hoặc. Đoái). _ tế _ 

_ _ ` Cứ: hai trong tám: quế này luân phiên chồng lên nhau sẽ tạo: thành 64 quẻ. "Mỗi 1s 
nh vậy có 6 hào. Kèm theo quái và hào có quái từ, hảo từ (lời quế; lời hào) ; quái từ và 
bào từ tạo thành phần kinh của sách Dịch. Người Trung Hoa cồ xưa dựa vào HN thề. của 
Ty cùng. lời quê, lời hào ä9 đoán. việc may rủi dữ lành. _ 


_® 
° 


-;_ Đoài 





—_——_ me 











` 


: Trong phần giải thích tồng quát bộ phận kinh của sách Dịch, do người đời ¿ sau viết, 
- được gọi là Dịch truyện, tám quê cơ bản nói trên được dùng đề tượng trưng cho âm, 
n dương, trời,. đất, sấm, gió, nước, lửa, núi, đầm lầy, bốn phương V.V., .„ (Cần tượng trưng - 
- cho dương, cho trời; Khôn tượng trưng cho âm, cho đất. Đoai : đăm “lầy, phương tây ; 

TH : lửa, TƯ G nam ; Chấn : _sấm, PS dã c5 nÊh ; Tốn : gió ; Khẩm : nước, Kệ naE bắc ;. 
- Cấn : núi).. Ẳ. _ | | 


l _ Với các tác giả Dịch truyện, quá trình sinh thành, biến. hóa của muôn vật đều được, - 
h chiêm: nghiệm qua sự xúc : tiếp và tác động lấn nhau của tám quể cơ bản này. (Xem 
thêm : Chu Định). _ | | 


. BIÊN NIÊN SỨ 


ˆ _Một thề tài. ola. lánh. đc: tố: Toại sách. lịch sử: ghỉ Tháp Các sự kiện theo trình tự 
th niên đại « Bảng khắc. đá pA- -liếc-mô »— di vật cồ Ai _ Cập thuộc thế IÊN, 27 trước TH : 


⁄ 








nguyên là văn kiện lịch sử được ghỉ theo lối biên niên cồ xưa nhất của thế giới còn được 
bảo tồn đến nay. _ ` _ 


_ lịch sử rất coi trọng thời gian, sử biên niên lấy năm tháng làm trục dọc, lấy sự - 
kiện làm trục ngang, rất tiện cho việc tìm hiều quá trình phát triền của sự vật, cho tới nay - 
vẫn được nhiều nhà lịch sử học đánh giá cao. Nhưng tron# biên niên sử, các sự việc được ˆ 
ghí chép xen kế nhau, có khi một việc mà phần đầu phần cuối cách nhau, rẤt xa, không tiện. ˆ 
cho việc tham khảo nghiên cứu, vì vậy nên đã xuất hiện loại + kỉ sự bản mạt › (ghi chép 


ASâo ° 


các sự kiện lịch sử một cách hoàn chỉnh và gắn liền với nhau, từ đầu đến cuối). 
_BIỀN VĂN | | | | 

Còn gọi là văn biền lệ hoặc văn biền ngấu. Do chỗ thề văn này thường dùng . 

các'câu có 4 chữ, 6 chữ nêủ còn gọi là văn éứ lục. -.- “4 _ 

Văn biền ngẫu là một thề văn nửa như vấn vần, nữa như văn Suối, ‹với đặc trưng : 

nồi bật là chú trọng câu chữ đối chọi, thanh điệu trầm bồng, hài hòa. - 


Văn xuôi Hán văn từ xa xửa (ít nhất là từ thời Hán) đã hình thanh "bai xu - 


hướng phát triền : một xu hướng chuộng lời văn giản dị, Ý tứ rõ rằng; một xu hướng `. 


khác ưa cầu kì, chuộng lời văn bay bướm, câu chữ tươi đẹp, đối chọi nhau, thanh điệu 
nhịp nhàng, Càng về sau, sự khác nhau giữa hai xu hướng này ngày càng trở nên nồi 
bật, cuối cùng hình thành sự phân biệt giữa cvăn» và ‹ bút ›, « Văn » trổ -biền văn (văn 
biền lệ, văn biền ngẫu) chuộng lời ý hoa mĩ, việc dùng chữ đặt câu đều được quy định. 
rõ ràng, chặt chẽ, chú trọng đến đối ngẫu và thanh luật; ‹ bút» trổ thề văn xuôi chú 
trọng biều đạt ý tứ rõ ràng, không chuộng vẻ đẹp hoa hòe hoa sói trong ngôn từ, không _ 
chịu sự hạn định gò bó trong số chữ cách đặt câu và không câu: nệ bằng trắc, đối ngẫu. . 


CÔ THÊ (thơ) 
Còn gọi là cồ thi hoặc cò phong, phân biệt với thơ cận thề (thơ luật và tuyệt cú), là 


danh từ mới có từ sau đời Đường, được dùng đề trổ các loại thơ ngoài thơ cổn thề trong thơ 
cồ Trung .Hoa. . ¡ „xa 4 | | 


SXát về mặt cú pháp, thư cồ thề có thơ 7n ngôn (tức là mỗi câu chỉ có 3 chữ), Tứ 
ngôn, Ngũ ngôn, Thất ngôn, Cửu ngôn. Thơ trong im Thí chủ yếu là thơ Tứ ngôn ; thời 
Hán Ngụy, thơ Ngữ ngôn chiếm đa số ; Từ Đường trở về sau, thơ Ngữ ngôn tuy vẫn chiếm . 

địa vị chủ yếu, nhưng thơ Tết ngôn đã dần dần thịnh hành. " _ 

_— Xét về mặt vận luật, trong thơ cỗ ¿»ề, có thề cầu nào cũng hiệp vần, có thề cách một 
câu mới hiệp vần, cũng có thề cách vài câu mới lại hiệp vần. Có thề dùng một vần 
từ đầu đến cuối, có thề đồi vần, và chữ gieo vần được tính rất rộng, nghĩa là vần gần. 


nhau có thề thông nhau, không gò theo vận thư (sách quy định vần thơ). 


| Về phong cách, thơ cồ thề nói chung giản dị, trong sáng, chỉ cần có vẫn điệu. 
_tiế tấu nhịp nhàng là được chứ không gò ép về mặt bằng trắc, cũng không hạn định số - 
câu trong một bài. Vì vậy, so với thơ cận thề có quy cách niêm luật rất chặt thì thơ cổ 
thề tương đối tự do hơn. Loại «ca» trong lịch sử thơ ca Trung Hoa, như Đại phong ca, 
Cai hạ ca chẳng hạn, thực tế cũng là một loại thơ cồ thề, chứ không phải là một thề tài 
văn học riêng biệt. s4 _ ... : | : | 
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«€ bộ văn » đầu tiên là một thuật ngữ của Văn. tự học, được dùng đề trỏ loại văn - 
tự Hán trước đời Tần. Về sau, được dùng theo nghĩa rộng, trổ các thư tịch kinh điền 
_ @n sót lại sau vụ «đốt sách chôn Nho » của Tần Thủy Hoàng. Những người chuyên 
: nghiên cứu loại sách này dần đần đã áp hợp, lại và hình thành một H PB được: gọi 

đà. ,phái « Kinh. học. Cồ vấn ` _ K, 


Từ thời Bắc ngụy (khoảng thế kỉ IV đến thế kỉ VI), hai chữ « Cồ văn» gắn liền với. 


những hoạt động nhằm xoay chuyền văn phong hoa hòc hoa sói, nghèo nàn về nội dung, quá 


trau chuốt về hình thức. Tới thời Trung Đường (thế kỉ VI), ‹ Cồ văn ? trở thành tên gọi của. 


một phong trào cải cách văn phong, văn thề, ngữ ngôn văn học, có ảnh hưởng rất lớn Bnn với 


—BỰ r phát triền của văn học Trung Hoa, đặc biệt là về mặt tần văn. 


_ Theo cách nhận định truyền thống, ‹ Cồ văn › bao gồm các tác phầm v vấn học thời - 
Tam đại (Hạ Thương Chu) Lưỡng Hán (Tiền Hán, Hậu Hán) và tác phầm của các văn nhân. 


thời sau súng tác theo khuynh hướng tiêu chuần Cồ văn, tiêu biều là các tác gia lớn thời 
Đường Tổng như Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên, Âu Lượng Tu, 1 Tô Tuân, Tô Thức, Tô Triệt... 
cùng. một vài tác gia khác thời Minh Thanh. 


CHÂN NHƯ. 


— Một thuật ngữ của Phật gia, trỏ bản thề vũ trụ tồn tại vĩnh viễn, vĩnh hằng bất biến, 
tuy không phải là một vật cụ thề nào, nhưng lại là cái duy nhất chân thực. Theo ‹ Duy thức 
luận ? : ‹ Chứn là chân thực, rõ ràng không phải là hư ảo. hư là vĩnh hằng bất biến. Chân 
nhu là chân thực so với mọi phớp (hiện tượng), giữ được bản tính vĩnh hằng bất biến... 


Theo cách giải thích của tông Thiên Thai (một tông phái Phật giáo Trung Hoa hình 
thanh vào thế kỉ VI, với các nhà sư nồi tiếng thông hiều giáo lí nhiệm màu là Tuệ Tư, 
Tuệ Văn, Trí Khải thì Chân và Như là hai đặc tính của bản thề. (Họ gọi toàn thề vũ trụ 
là Chân như). Nó là Chân vì mọi phóp (hiện tượng) đều dựa vào đđm (theo họ là bản thê) 


mà có. Cáo pháp đều là hư ảo, cho nên gọi nó là chớn. Nó là như vì các pháp đều có dị biệt 


mà chân tôm thì không có dị biệt, cho nên gọi nó là như... » (Đại thừa chỉ quần pháp môn} 


_ Với Thiền tông, «Chân như?'là tỉnh thần chủ quan (bản tâm) hoàn toàn nhất, viên 


tuãn nhất, Cái cchân như ? này như thế nào, không thề dùng ngôn ngữ miêu tả biều đạt 


được. Các môn phái Thiền tông sau này lại đi xa hơn nữa. Theo họ trong mọi sự vật đều. 


GÓ thề hiệu ‹chân như; trong mọi sự vật đều có thề tìm ra con đường dẫn tới ‹đạo 
mầu giải thoát ». Như vậy là họ đã đưa ‹ chân như ? hòa lẫn vào tự nhiên, xét trênh một 
thất nào đó. thì họ đã xóa bố ‹chân như› với tính cách là một. thực thề tinh thần giêu 


tự. nhiên trong quan niệm truyền thống. của Phật giáo. 


CHỦ ĐỊCH - 


on “ba gọi b Rinh Dịch, một trong Ngũ kinh (năm bộ aách - kinh điều của - Nho mẽ 
vốn là sách bói toán của người Trung Hoa cồ đại, sau được bồ sung thêm nhiều phần 
luận bàn về lẽ sinh thành biến hóa của muôn vật trong trời đất. 


- Phần chỗ yếu của Chu Dịch là 64 -quể, do tám quê cơ bản tạo thành (xem Bát quái). 


lên Mỗi quê gồm 6 hào một vạch liền (— ) hoặc một vạch đứt (— — ), tượng trưng cho 
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âm, dượng (xem. Bát quả; Âm ưa) rộng 384 hảo. : Qua. và hào đều có lời diễn. dịch - 
ề ghỉ chú: -gọi: là lời quê. (quái từ): lời hào - thảo. tờ), -Quái. từ và hào từ cùng hình thề của. 
táo quế. tạo. thành. "phần. kinh. của. sách Địch. Lời giải thích tồng quát các quẻ, các hào, nêu 


TỐ: nguồn. gốc và: tính chất của. tám: -quê cơ bản. (gọi - tiên thiên bát quái) v.v. được gọi. — 


c là Đà. truyện, hoặc Thập đực (mười bài văn. phụ trợ. "cho: kinh) bao: gồm: Thoán từ 
: (hai thiên thượng và hạ); Đại tượng (giải. thích cả quẻ) ; “Tiều tượng (giải thích một hãö; 
Hệ từ (hai thiên thượng và bn) ; "Văn ngôn; " quái; Tự quái ; ; Tạp „7 Đây là phần 

_ số ý nghĩa triết học đạc sắc nhất. của Chủ Dịh.. HN 


`. “Ngày xưa, sáp, nhà Nho cho: rùng Vấn Vương nhà Chu: « Mi ng 1066 - — - 240 trước 
_ Công nguyên) là người đặt ra lời quẻ, lời hào và Khồng Tứ (551 - — 478 trước Cô ông nguyên) 
Tà tác giả của Thập đực. Két quả của. các công trình nghiên: cứu hiện đại cho biết, phần kính 
của sách Dịch không: thề ra đời sớm hơn giai đoạn giữa thời Xuân thu (770 —. 480 trước 
Công nguyên) ; ¡ Gòn. phần truyện. của sách ` Dịch - (Dịch truyện hơặc Thập dực) cố nhiên ra 
. s muộn. hơn nhiều. - hoảng CÓ Chiến hy M 460 - — _ 221 trước ng nguyên) và do nhiều người | 


“Cáo tác giả Dịch truyện cho rằng tám. `. cơ. _ bản của kinh Dịch tượng trưng cho kết 
căn. của thế: giới. Họ căn cứ vào trật tự sứp đặt 64. quê, sự biến hóa của hình thề các 





_ _ quả, vận. dụng: các hiện tượng: tác động lẫn nhau và tăng giảm bù trừ lẫn nhau của hai 


thế lực đối. lập. nhau là âm và dương đề thuyết mình quá trình chuyền hóa từ tích cực 
đến tiêu: sực từ khẳng định đến phủ định, từ sinh thành đến diệt vong của sự vật, Trong 
_®#w l giải này - Gó: bao hàm: những nhân tố duy. vật và biện. chứng thô sơ, nhưng do bạn 
"chế của thời đại, do bản thân sách Dịch là loại sách: bói toán mê: tín cho nên lập luận 
_ Sỗổa các tác giả. Dịch tuyện cuối Red Săng đã lại: rơi. vào. " lậu quản duy tâm, DỊP _ 
â hà tuần hoàn luận... S3 


_ _ Cáo táo giÁ Dịch truyện đề xuất $ ‹ một âm một Ldsơng h đạo ›, câm ¡-dtống biến đồi 
khôn "lường h thánh. thần » coi sự "biến hóa đấp đồi của âm đương là nguyên. lí đầu tiên của 
sự: sinh. thành. $rong vũ. trụ như vậy là có ý phủ: định. vị thượng đế được người đương thời 
suy tôn là: B8 bậo. thánh thầu tối.cao có nhân cách làm chủ cả thế giới nhân sinh, đó là một. 
: quan. điềm : tiến bộ. có mang mầm mống duy vật. Quan- niệm về chuyền hđa đáp đồi thề hiện 
_qua việc đề xuất. « Thái cựG: sinh lưỡng nghỉ ? (Trời Đất, Âm Dương — xem Thái cực), c lưỡng 
nghỉ gình tứ tượng › (Xuân Hạ Thu Đê›g), © tứ tượng sinh bát quái › tượng trưng cho tấm hiện. 
# tượng vật chất : trời, đất, núi, đầm, nước, lửa, gió, sấm). Việc sắp đặt cho từng cặp đối lập trong 
tấm quê đó. phối. hợp với nhau phát triền thành 64 quẻ, rồi thành 384 hào cũng có thề coi 
-là một cách: giải thích. eøy phát triền biến hóa của sự vật dựa trên sự mâu thuẫn của hai 
j mặt đối lập. Và, trong cách. giải thích này, hiền nhiên là có những nhân tố biện chứng. 


xà _Tuy vậy, các quan niệm đuy vật. và biện chứng ở đây đều không triệt đề. Thí dụ, trong 
“Vg' đề sự sinh, thành của, muôn vật, hai yếu tố âm dương được quan niệm là từ thái cực 
"mÀ sinh T8, mà thái cực thì, theo các tác giả Dịch truyện, lại là một ý niệm trừu tượng có 
sẵn. trong \ vũ trụ. Như vậy là bị rơi vào phạm vi duy tâm. luận. Vấn đề c lí» sinh ‹ khí › 
(xem Lá và. khí). của các nhà đạo học. (xem Lí học ; ¡ Đạo. học) đời Tống đời Minh đều là kế 


_ -thù, sp, cách. trực tiếp hoặc gián. tiếp quan. điềm này của các táo: giả Dịch truyện. 


A-: _¿ Trong vấn đề sự biến đồi. “chuyền. hóa. gỗa Trời đất muôn vật, lập luận của các: táo 
à gi Dị ch tuyện' cũng. mang. đậm màu. sắc. “tuần. hoàn. luận, thí dụ như mệnh đề c rét qua 
_ sóng tới; nóng, qua. rét tới, › "ông rét: .p đồi › xô. Lê nhau tới lui r mà thành. năm › chẳng hạn. 
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Các quan niệm về ‹ hòa › (điều: hòa), « trung › (ĩnh tạ ở. giữa hai mặt đối: Tập) đều. là 
những quan niệm siêu hình, máy móc, không phản ánh đầy đủ những quy luật. phồ. biến của sự 


sinh thành phát triền của sự vật. Ngoài ra, những mệnh đề đại loại như « thiên tôn. địa ty 
Càn khôn định bỉ, tí cao dĩ trần, quý tiện vị hĩ › (Trời cao Đất thấp, do đó mà thực thề của _ 


hai quẻ Càn Khôn được xác định ; Trổi cao Đất xhấp. đã rõ ràng thì, vị trí sang hèn trong xã 


hội cũng được an định) v.v. đều nhằm biện hộ và củng cố cho trật tự tôn ti của xã hội phong _ 


kiến. Đó là những điều cần phải lưu ý khi nội cứu Chu Dịch. 


CHUNG ĐỈNH VĂN 


_ Còn gọi đà kim Văn, loại chữ khắc trên các đồ tế 4 tự bằng thanh đồng, chủ yếu là 
_ thuộc đời Chu. (thế kỉ XI Tr. Công nguyên), cũng có một số. Ít là di vật đời Thương (thế 


kỉ XVIH trước Công nguyên). Cho tới nay, đã đào được khoảng gần sáu ngàn di vật thuộc 
loại này, thấy có tới trên 3.000 mặt chữ khác nhau, đã giải thích được. “H0 trên 2.000 
chữ, phần lớn đều là di tích. văn tự đời Chu” _ _ 


"DĨ Ý NGHỊNH CHÍ (lấy ý đón n ch 


Lời của Mạnh Tứ, trình bày một phương pháp tiếp e cận và Ni) giải \ văn _bản cð, 
Thiên Vạn Chương — Sách Mạønh Tử viết: ‹ Người giải thích Kính Thi không nên lấy ăn 


lâm hại từ, không nên lấy từ làm hạt ý, phải lấy ý đón chí, như vậy mới là hiều thơ. 


Thí dụ, bài Vân Hán trong Kinh Thị có câu : ‹Lê đân nhà Chu chẳng còn một mống nào » 
(Chu chi lê dân, mĩ hữu: quyết đì) ; mếu chỉ chú ý đến mặt chữ, tin rằng lời thơ 


ấy. CÓ nghĩa dích thực như. vậy, thì chẳng lẽ dân nhà Chu lại không còn sót lại một. 
người nào cả ư?» — Trong đoạn trích trên đây; oến là văn về văn chương, £ừ 


là lời, là ngôn từ ; chí là tâm tư tình cắm tư tưởng của tác giả và cũng chính là nội dung của 
tác phầm. Ý của Mạnh Tử qua đoạn trích đại khái là : khi tiếp cận tìm hiều tác phầm văn 
học, không nên máy móc bám chặt lấy nghĩa của từng chữ. Nên xuất phát từ cái nhìn 


bao quát toàn bài đề phân tích nội dung của tác phầm, đề tìm hiều ý đồ súng tạo của, 


táo giả, có như vậy mới mong thấu hiều ý đồ sáng tạo của tác giẢ. có như vậy mới mong 
hiều rõ được ý nghĩa sâu sắc của thơ văn. Trong hai câu thơ được nêu lên làm thí dự 


_ ở trên, tác giả bài thơ đã sử dụng biện pháp khoa trương. Vì vậy nếu cứ bám. sát nghĩa 
chữ mà tìm hiều thì sẽ không thề lĩnh hội được tính thần nội dung ý thơ. Với những 


đặc trưng cố hữu nằm. trong bản thân hệ thống ngôn ngữ văn học được sử dụng 
đề sáng tác thơ văn cồ của Trung Hoa, kiến giải trên đây của Mạnh Tử là có cơ 


sở thực tế, khoa học. Tìm hiều các văn bản cồ viết bằng Hán văn, không. thề phân 


tích câu chữ một cách chỉ li, thấu triệt. về mặt nghĩa từ và cú pháp theo. kiều 
phân tích các loại thơ văn hiện đại. Nhiều khi phải nghiềm ngẫm nghĩa chữ ý câu trên 
Cơ sở những mối quan hệ rộng lớn phức tạp giữa những cái bên trong và bên: ngoài văn 
bản thì mới khám phá được ý nghĩa của cả câu, của toan bài, Tuy: vậy, cũng cần hết 


_ sứo tránh những suy diễn vô căn cứ. Muốn tránh những điều suy diễn vô căn cứ trorig 
khi tìm hiều văn thơ, biện pháp «dĩ ý nghịnh chí › cần phải được tiến hành trên cơ sở 
«trí nhân luận thế» (hiều về bản thân tác giả và thời đại mà tác với sống, sóng Bà 


những sự việc mà tác giả trình bày trong văn: thơ). 
_ Về thuyết ‹ tr nhân luận thế › này, thiên Vạn Chương sách Mạnh Tử: trình bày 


khá: thấu triệt. Theo sách trên, Mạnh Tử từng nhấn mạnh : ‹ Đọc thơ người ta làm, xem 
sách người ta viết, vậy mà lại không hiều biết tí gì về bản thân người ta, liệu như. vậy 
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va _sEớ ồn không ? ? .— _ Liền đó, ông. bí nói ¡ thêm, bên cạnh. việc 8m ¡ hiề 






Ân thân táo gi, cuộc 
_ đời tác giả, lại còn. phải đi sâu luận bàn đề hiều rõ thời thế tác giÁ” sống nữa, "Tiếp đó, 
ở một chương sau, qua việc. đánh giá cách tìm - hiều phê bình thơ. của ông giả họ. Cao, 
"Mạnh Tử lại bồ sung thêm một. điều nữa cho các thuyết ‹ dĩ ý nghịnh chí» và «(tri 
nhân luận thế » của mình, đó là : cần phải phân tích. cụ thề ý tình, sự việc trong thơ trước khi 
_®ố những nhận định tồng quát : về nội dung tác phầm và tư tưởng của tác giả. Trong chương | 
này, ông già họ Cao chê thơ Tiều biền có những lời oán trách cha mẹ là « thơ của kể tiều 


_— nhân 9. Mạnh Tử không đồng ý, cho rằng không nhất thiết cứ œó lời oán thán. trước các - 


_ hành vì của cha mẹ thì đương nhiên là « tiều nhân ». Cần phải xem :cho: rõ ý tình sự việc 


— eu thề ra sao. Theo lời chú giải của cáo nhà nghiên cứu Kinh Thị theo quan điềm Nho gia, 


_ thơ Tiều biền nóí lên lòng oán trách Chu U Vương nghe lời sàm báng của Bao Tự mà xua. 
- đuồi thái tử Nghi Cứu, gây nên sự suy vong của vương thất nhà Chu, Mạnh Tử nhận định - 
_ rằng, lỗi của Chu Ù Vương trong việc này rất lớn ; oán trách người thân ». “Cho n nên, thơ _ 
Tiều .biền có lời oán trách người thân, nhưng không phải là thơ của « tiều nhân ). — . Mạnh 


__ Tử không. rời quan điềm giải cấp và lập trường chính trị của ông khi nhận định về nội dung ` 





_thơ G8, Về tư. tưởng tác giá. Đó là điều cần phải lưu ý. Nhưng, những phương pháp tiếp 
cận và mỉnh giải thơ ca nói riêng, văn chương nói chung mà ông đề xuất rõ ràng là có những, 
điều đáng đề tham khảo và đã được Nho c gia các đời chú ý vận dụng đề phầm bình văn thơ. - | 


ĐẠI HỌC 
Tên một cuốn sách kinh điền của Nho gia, Đại học vốn Ìà một thiên trong Lễ kí. 
“Thời Tống, Trình Di và Chu Hi tách thiên này ra thành sách riêng, đưa vào Tứ thư (bốn 


bộ sách kinh điền quan trọng bậc nhất của Nho gia bao = "Đại học, Trung . PIN Luận 
ngữ, Mạnh Từ). 


Xuất phát từ những quan điềm xã hội chính trị mang nặng màu sắc duy tâm của 
Nho gia, người làm sách Đại học (tương truyền là Tăng Tử, một môn đồ nồi tiếng của 
_Khồng học) đã nhấn mạnh vào tính thống nhất không thề chia cắt giữa việc ứu dưỡng đạo 

_ đức có nhân và việc frị quốc (cai trị đất nước), bình thiên họ (bình trị thiên hạ). 


: Sách Øại học nêu bật « tam cương 9 và « bát mục ». Tem cương là: mình đức (làm sáng 

_ đức tốt lành); đêm dân (đồi mới tâm tính của dân chúng) và chỉ ư chí thiện (chỉ dừng lại 
khi đã đạt tới đỉnh cao của chữ thiện). Cơ sổ và chuần mực của ứam SE 0H. cố nhiên đều 
vã các giáo điều đạo đức của Nho gia. | 


__ Còn bá£ mục thì bao gồm : cốch oệ£ (nghiên cứu sâu sự Si, trí trí (đạt tới chỗ 
biết) ; thản", ý (chân thành trong suy nghĩ), chính têm (giữ lòng cho ngay thẳng); £u thôn 
(tu dưỡng bản thân) ; £ gie (làm cho nhà có được nề nếp); trý quốc (cai trị đất nước được _ 
yên ồn); bình thiên hạ (mở rộng sự bình trị ra khắp bốn phương). “Trong bát. mục 
nói trên thì tu thân là quan trọng bậc nhất. Đó là bước đầu tiên đề đi tới chỗ ‹« trị 
quốc, bình thiên hạ », và đó cũng là cơ sổ” của các hoạt động ‹ cách vật », ctrí trì, "Mật 
điều cần chứ ý là, hoạt động ‹ cách vật,. trí tri» nói tới ở đây không nhằm ầm hiền 
— nghiên cứu các ni tượng sự vật ngoại. giới. "Đó cũng chỉ là những hoạt động đi sâu vào: 
_ thế giới nội tâm, nhằm mục đích phản tỉnh nội tâm. Chính vì vậy, những. hoạt động do bát 

_ mục nêu ra rút cục chẳng giải quyết được vấn đề . cụ thề, Các Nho sĩ thiếu thức: ' thời. đã 
_ bám - My tam cương, bát. mục. này đề né tránh những vấn đề do. thực tiến cuộc. sống đề T8. 
_(Xem thêm : Nho).. `... 








| ĐẠI TẦNG KINH. 


_ Tên. gọi tồng tập kinh điền. Phật § giáo đã được: địch + Ta Hán. văn, nội L đụng bao gồm 


ngôn luận của Phật Thích-ca- và: các - 0ã0' Ông. (ng ‹ có. R1 là chất Sa sau: có "hềm 


nghĩa là phong phú. đây để). : 
Kinh điền. Phật giáo, xét tận cội nguồn, đấe chia › thành hai hệ thống: _ 1 
1) Hệ thống kinh điền tiếng Đân - — 'Pâ4i " một “phương. ngữ lớn của Ấn Độ. "Bế - 


_ đà ngôn ngữ của người bình đân. Phật thuyết. pháp bằng thứ: tiếng. này. Các bản kinh truyền - _ 
_—. khầu đầu tiên. đều là những. bản: kinh tiếng. Pá-h.. Những đu: kinh được ghỉ Ì lại ... chữ #w* 
: kobt tiên cũng | là những bản kinh: viết bằng chữ Pân.. _ : 


- Ngày nay, tồng. tập kinh. điền. tiếng Pâ-li "hoàn. bị: hơn: cả. chính hạ là bộ kinh hình _ 


_ “thành ở Xây-lăng, (Mật đão. quốc. ở phía đông Nam. bán đảo Ấn. Độ, nay gọi là Xơ-ri Lan-ca). : 


_Đạo Phật truyền. vào Xây-lăng vốn. đã. từ lu, nhưng. kinh kệ phần lớn chỉ là khẩu 


_ truyền. Và sau, do có, bản. kinh tiếng Pâ-H. từ, Ấn Độ truyền sang, giữa các Ý kiến về giáo M 

— cña Phật nầy sinh nhiều. sự bất: đồng. Vua Xây-lăng là. .Vatthagamani — _Abhaya phải tồ chức. 
_ một cuộc tập kết. kinh. điền, chủ yếu, l dựa vào. các kinh kệ hhầu. “truyền, và ghỉ lại bằng 
4 tiếng Pã-H, kèm. theo các phần. chú. thích. bằng. tiếng Xây-lăng. Vào thế kỉ `Ã phần . chứ thích 
. này lại được dịch sang tiếng Pâ-]i. Kinh điền Phật. giáo ở Ấn Độ không còn được trọn vẹn 
_-- #8ữ Gấc cuộc tấn công của Hồi ¡ giáo. Đẹi đó, “hệ ệ thông kinh Phật bằng tiếng Pâ- ở : Xây-lăng 


dược coi là hoàn. bị hơn cả. ` 
2 Hệ thống. linh điền "bằng dếng “Xăng xen Chữ 'Phạn). Những bản. kinh thuộc hệ 


thống này. chắc đã có từ. lau, nhưng mãi tới thời vua Ka-nitxka' (thế kỉ H sau Công nguyên) mới 
được chỉnh lí biên: tập lại cho thật hoàn bị, Về- sqú 'Phậạt giáo ôđ Ấn Độ không được sùng mộ 


_—— như. trước nữa, đo: đớ kinh điền. cũng thất tán mất nhiều. Các bản dịch chữ Hán và:chữ Tây | _ 
th. của hệ thống kinh. điền tiếng. Xăng-Keơ-ri này Ì lại tương đối đầy đỏ hoàn chỉnh hơn.. 


“Đại tầng: kinh còn. ;gọi là Nhất thiết kinh.: Về đời nhà Tùy (581 — 618), triển “đình „h 





dhỏ: s0: “chép tất cả: áo kinh (Nhất: thiết kinh). đề vào. trong. các chùa lớn, lại sao chép. ting - 
_ một bộ đề tàng trữ trong thư viện. riêng ọ của hoàng gia. (Đại tàng kinh. — — Tàng có nghĩa là chứa ^ 


chất, cất giữ). Cáo triều đại sau thường. có khắc ¡ in lại. ¬n. 
_ Đại tàng. kinh chỉa. làm ba bộ phận. lớn : " „ ni su 


_ Kinh tầng - — - nguyên. văn tiếng Xăng-xeơ-ri là Sutrapitka, nội: mm ghỉ lại lời 4 thuyết 


pháp của Phật, “Xu-tơ-ra-pi-ta-ka có nghĩa là xâu hoà - thành tràng. Người Ấn Độ. có tục - 
_- sâu hoa thành tràng đề đeo vào cồ làm. đồ trang sức. hoặc tặng khách quý. Như vậy, gọi 

lời thuyết pháp của Phật được kết. tập. lại là Xu-tơ-ra-pi-ta-ka là có ý tôn quý kính trọng. - 

Theo truyền. thống của Trung Hoa, lời 1 "của thánh hiền được gọi là kinh, (với nghĩa gốc 
_-là cột trụ, gương mẫu đề dựa v vào. › đề noi đe) t nên. đã ÿ dùng chữ kinh đề. dịch chữ Xudơ-. | 
“ regida-ka. này. | : : 


_ Luật tầng. — - nguyên vấn. tiếng “Xăng xeơai h 'Vinayapilaka, « lề nghĩ TA. 'gũe. l € Tả 


: . ›, nội dung bao gồm các. điều răn. dạy cấm kị (giới 1uật) do Phật đưa ra,. nếu cáo tín đồ 
HN nh hà, tuân theo thì sẽ có thề tiêu diệt được các nghiệp. do. thân, miệng, ý tạo ra. 


- luận tầng - — nguyên văn tiếng Xăng-xcơ-ri là Abhidharmapitaka, có nghĩa - là. LAN: 
trí tuệ đề söi tổ- chân H, nội. dung bao gồm những lời bàn luận giảng giải của các vị cao 


N tăng về nghĩa. W tủa kinh, những lời khuyên răn các tín đồ về phương pháp tu hành xuÔi vượt _ 
qua - khồ sinh tử, đạ tới sk Š không sinh h, không „ (xem thêm : Phật ; Thiền tông). 





"- mm... `... 
"Một tôn giáo phát sình vào - “thời. Đăng 'Hán # THnZ Hoa, với. 1 Trương Đạo Lăng là ~ 
NgHĨ thủ ` xướng. Đời Hán. Hoàn. Đế (147 - — -167), nông. dân. liên tiếp nồi dậy, tạo thành - 
những cuộc khởi. nghĩa với quy mô rộng lớn, Trương. Đạo. Lăng. xướng xuất ‹ Đạo 5 đấu 
ao? (Ngũ đầu mễ đạo), dùng bùa chú, dược liệu v.v... đề trừ tà, cứu bệnh. nhằm tập hợp 
mông. dân. Đó là bình thái đầu tiên của Đạo. giáo. Đến thể kí II; cháu. Trương Đạo. Lăng. 
là Trương Lễ đầu. hàng Tào. Tháo, Đạo giáo từ chỗ là một. loại tôn giáo của nông. dân đã 
— đần dần biến. thành tôn giáo của giai cấp thống. trị. Trong các” thần tượng. của Đạo: giáo Lão 
Tứ được tôn làm Thái Thượng lão Quân, xếp hàng thứ hai sau. Ngọc "hoàng. thượng. đề. 
ạ Trang Tử được tôn làm chân nhân. Sách Đợo đức: kính và Nam. họa. kinh được đưa vào hệ 
: thống kinh bồn của Đạo giáo. (gọi là Đạo: tầng). Giai cấp. thống. trị Trung Hoa các triều đại 
Am có. ý thức sử dụng Đạo giáo như. một. . cụ đÐ .. cố địa vị j thống. trị của mình. 


_ Đạo giáo. chia làm hai phái chữ. yến: : 
se Phái Chính nhất, còn gọi l§ Thiên ¿ sư r đạo, phá tiền mã. ở Xã Nam, tôn _ 


_ sung Đạo Lăng làm thiên. sư. Con cháu Trương Đạo Lăng ì nối. đời làm: thủ nha phá ny. 
: s pc øĩ của phái chính nhất không xuất gÌa, thường được gọi là‹ thỏa cư đạo sĩ }„ 


c c3: : Phái Toàn. chân, nồi lên" vào thời. Liêu Kim, phát. triền. rộng. TRỂ, ở: phương Bác. 
- hơi Nguyên, Minh, phái này được triều. đình ra sức lôi kéo, lợi dụng. Phái - on. chân: SH 
| “4 đạo. gĩ lẫn đạo cô, đều xuất gia tu hành, tục gọi: hà ‹ Mao sơn đạo sĩ ».ộ _ ., _ 





“Toàn. bộ kinh sách của Đạo giáo gọi mã Đạo tằng, được biên, tập sắp xếp \ thành hội ân: 
: đầu: đưới thời Khai Nguyên đời Đường (thế kỉ. VI), bao 'gồm. hơn 3700. quyi m.. Năm. 1601. 
dưới thời Vạn. lịch đời Minh, lại biên. tập. Tục Đạo? Tầng ; ; 'kề sả Chú: Đạo tông ln Tục 
Đạo tầng, số đầu sách lên tới 1476 bộ, - bao: gồm. 548B quyền, nội. dùng, rất: phứo: tạp, bgoà , 
cứoc sách Lão Tử, Trang Tử, kinh. bồn, bùa chú : VY. sòn có cả: sách. Mạc Tủ, Hoài. ụ - hú, 
Tên Tử, Tế k¿ ấn, sạn ni hành, Bản tảo: diễn r) sánh h ủy tô đanA VY : hi = cứ tà 











_GIẤP CỐT VĂN. 


_— Tức «- giáp cốt văn. T » Qhữ trên mai. hà. xương thứ), Thài / N _r —c ng chị oằng | 
& trước, e nguyễn), "AT vụn chúa SÁ: mê Bạc Ả 1p : ng! mái | pha 


"ì 














Nhờ s s. nông vn lân hp c Tả minh — cán nhà Ma c vung lu 
Ân n Thương 





s —Ngg * Qhức ¡ năng. và tác. ° dàng xã Bội sả Ái Tin hạ, theo. 
'Hn ^ Hóa, sách “Thuận ngã, ghỉ l Đi: Tông 2T: nồi :04. xã 











Kinh Thi có _ làm: cho người: ta phấn chấn lên, có. thề giúp người ta quan sắt sự vật, có: 


thể làm cho người ta hợp đoàn với nhau, -ó. thề đạy người ta biết oán. ghét ›.. (Tiều. 
tử đà. mạe học phù Thi ? Thị, khả dĩ hưng, khả dĩ quan, khả dĩ quần, khả dĩ oán). 


Theo chú thích của các Nho gia đời sau, hưng có nghĩa : làm cho ý chí của SN | 


Ea phấn phát, như vậy là có tác dụng phát động và hun đúc rèn luyện tư tưởng tình cẩm. ¿ 


(Xem Chu Hi: Tứ thư tập chứ); quan có nghĩa : quan sát sự thịnh suy của phong tục, — 
qua đó thấy rõ được sự mất còn. (xem ‹ Tập giải » — dẫn lời chứ thích của Trịnh Huyền” 
đời Đường) ; quên, theo lời chú thích của Khồng An Quốc đời Hán thì có nghĩa là tập 


_hợp người đồng đạo, cùng nhau trau đồi rèn. dũa đạo đức ; oán, cũng theo lời ¡ g thích Ị 
_©ủa Khồng An Quốc thì có nghĩa là: oán than, chê trách. chính BỰ. h 


_ Những cách giải thích nói trên tuy. đôi chỗ còn khiên cưỡng, gò bó, nhưng về cơ. _ 
bản đã thề hiện được khá tập trung cách nhìn của Nho gia đối với chức năng và tác dụng - _ 
xã hội của thơ ca trong Kính Thị nói riêng và của tác phầm văn ..: nói chung (xem. 
thêm : Nho, Trì ngôn dưỡng khí ; Dĩ ý PB chí : Mỹ thứ phúng gián) : 
KIÊM ÁI z 


« Yêu rộng ` một _họ6 thuyết do Mặ e Tử khởi xướng, đối lập với chủ N _ 


—s thân thân ›> (Thương yêu người thân thích) của Nho gia. Thời Mặc Tủ, chiến tranh kiêm. 
_ tính lan rộng, núp dưới chiêu bài nhân nghĩa, các hành vi tranh đoạt ngôi thứ lợi lộc diễn 


ra hàng ngày. Từ chỗ. đứng của một €tiện nhân › (ời Mặc Tử tự xưng, có nghĩa là 
người không có địa: vị cao sang gì trong xã hội), ông cho đó là những hành vi đại ác, - 


_eó hại lớn cho -thiên hạ. Không nhìn rõ căn nguyên giai cấp xã hội của những hiện tượng 


Ky, xuất phát từ những nhận thức. về đức tính « thương yêu giúp đố lẫn nhau ? vốn tồn 
tại phồ biến trong nhân dân lao động, Mặc Tử đi đến kết luận : mọi nỗi oán hận, 


tranh đoạt xảy ra. giữa người với người trong xã hội đều là do thiếu đức tính 


©Ồ kiêm ái › (yêu thương đùm bọc lẫn nhau). Từ đó, ông đề ra các chủ trương cyêu 
mến lẫn nhau ›, ‹ yêu người trước, rồi. người sẽ yêu ta? v.v... hi vọng nhờ các chủ 
trương đó sẽ giải trừ được mọi ung nhọt phi đạo đức của xã hội. Theo ông, làm theo 
đúng các. chủ trương đó là «nghĩa». Làm trái với chủ trương đó là « bất nghĩa›. Nội. 
dung cụ thề của ‹ kiêm ái», theo Mặc Tử, là «làm lợi cho nhau». Điều này cũng trái với ` 


chủ trương người quẩn tử không nên nói đến . « lợi » của "Không Mạnh. (Xem thêm : , 
Nho; Đách gia chư tử}. _ | 


` 
——e 


_ _ #/ 4⁄⁄ 
_ “ /v4 VN n2 
KINH ọ j 7 


Học tập nghiên cứu kinh điền của Nho ¿ -BÌm, sau. khỉ Nho học. được độc. tên ` vào ¬ 


XS, Hán Vũ Đế, 


_Sánh. vở da: Nho gia, sau ` vụ. ¡ đốt sách chôn Nho của Tân “Thấy Hoàng, được phục. 


: hồi về mặt văn bản theo hai: hướng; 


_— Ghi lại bằng chữ Hán, viết theo kiều chữ lệ thức chữ đơn giản được l rã hành ác 


Nhà: rãi ở thời bấy giờ), theo sự truyền đạt lại bằng miệng (khầu thuật) của một số nhà 


Nho còn sống sót và có tài thuộc lòng sách vở. Những kinh sách được phục hồi như vậy - 


— gọi là Kinh kim tốn (sách kinh điền ghi lại bằng lối chữ mới), 


` - Sao chép theo sách cũ ñ trước đời Tân (Xuân thu — Chiến quốc) vo sót lại sau. vụ * 


126. 





























_ đốt sách chôn. Nho, ngẫu nhiên tìm Ta được ở rải rác khắp mọi nơi. Các sách này đều viết rể 
theo lối chữ -cồ (triện thư) cho nên gọi là Kinh cồ oăn (sách kinh điền phi vn. chữ e3). 
Loại sách này ít người đọc được, thường bị nghỉ ngờ đà sách giả. _ 


“Trong. khi truyền đạt, ghỉ chép sách Kinh kim ăn, các học giả có bình luận, chú giải "... 


nội. dung..„ qua đó đã hình thành học phái ‹ ‹ Kinh học kim ăn › (họa phái nghiên sứu sách l 
kinh điền kim văn). Những người 'phục hồi, nghiên: cứu, giải thích sách kinh điền dựa trên 
_ sách Kinh cồ năn cũng hình, thành một học phá, gọi là phái ‹ Kinh học cò ö ăn ›, | 


"Nhà Hán, từ Hán Vũ Đề {140 — 87 trước Công nguyên) về sau tuy đã xác định vị 

. trí chính thống độc tôn. của Nho gia, nhưng chỉ. coi - trọng phái cK¡nh học kim văn? mà. 
thôi. Các chức trong ngữ "kinh bác sĩ đều do học phái này nắm giữ. Học phái ‹ Kinh học 

( cồ păn » không được coi là chính thống. Do đó, đến cuối thời Tây - Hán, giữa hai học phái _ 
này đã nồỒ ra những. cuộc tranh luận học thuật và giành giật địa vị rất gay gắt, | 


_ Như trên đã. nói, điềm xuất phát đề phân biệt « Kinh. học kim văn» và ‹Kinh học 
_@Ề văn » là ở cứ liệu văn bản, ở lối chữ của văn bản. Nhưng, về thực chất, sự tranh luận 
giữa hai phái kinh học: nói trên không phải là sự tranh luận về cách'sao chép phục hồi 

văn bản kinh điền, mà chủ yếu là sự tranh luận về những cách nhìn khác nhau về nội dung 

các sách kinh điền, về cách phát huy tác dụng của các sách kinh điền đó. 


Nhìn tồng quát, phái kinh học kim văn coi kinh điền Nho gìa là cCầm nang cai 
trị». Họ chuyên lục lọi trong đó đề tìm tòi những ‹vi ngôn đại nghĩa › (lời nói ngắn gọn, 
nghĩa W lớn lao), rồi dựa vào đó mà phụ họa, gò gấm nhằm phục vụ một cách trực tiếp 
_cho những yêu cầu thống trị dân chúng của giai cấp đương quyền. Đó chính là cái trò 
. cdựa vào Kinh Xuân thu đề xử kiện», © dùng Kinh Thị đề khuyến cáo * v.v... Đồng Trọng ' 

Thư là bậc thầy của phái lính học kứm văn. _ _ 


_ Phái ‹kinh học cồ văn › nói chung coi kinh điền Nho gia đều là tài liệu lịch sử. 
Hụ không. giải thích nội dung kịnh điền một cách gò ép khiên cưỡng đề thỏa mãn một 
cách trực tiếp những yêu cầu chính trị của tập đoàn đương quyền. Chính vì vậy, họ không 
được coi là phái chính thống, mặc dù họ vẫn ôm ấp ý đồ nghiên cứu Kinh học đề ¡ nêu 
_ gương lịch aử nhấm xây dựng củng cố vương triều Hán. 


-Họe phái kinh học kim ¬ăn vì muốn tìm tòi trong kinh điền 0Ptyy « vi ngôn đại 
nghĩa » đề phục vụ trực tiếp cho chính sự của vua. quan. cho nên nhiều khi đã đi quá - 
_ xã trên 'con đường. xuyên tạc, phụ họa, thậm chí đã đưa re nhiều lời lở tkì quặc hoang 
đường ›, gắn bó: chặt chế xới sếm 2ï, với mê tín dị đoan. _ hon | | 


Học phái kinh học cồ văn ít nhiều có đi sâu tìm hiều, bảo tồn và phát huy được _ 
thực chất của tực tưởng học thuật thời Xuân thu — C hiến quốc. | 


Cuối cùng, do mục đích hoạt động. cổa hai phái đều là nhằm tạo dựng cơ sổ MS 
luận cho các chính sách của Vương triều, đều nhằm cẳng cố bảo vệ ngai vàng, cho nón hai. 
phái đã đi đến chỗ . điều hòa luận điềm, tạo ra một học phái ‹ điều hòa kim cồ ›, mà 
nhân vật tiêu biều bi: Tuân Duyệt (Hậu. nn” (Xem thêm : Nho ; Sấm Vĩ ; Thị ; T"m : 
“Thư ; Xuân Thu ; Luậm ngữ). : 


_KINH SỬ TỪ TẬP 


Mục lục phân loại sách của Trung Hoạ t thời trước. Ở Trung. Hoa, người đầu tiên tiến. : 
_ hành việc phân loại sách là Lưu Hâm. Sau khi hoàn thành việc ghi . sắp xếp lại. 


127. 





Xuân Thu, Hiếu Liab, Ngũ kinh _ 
gồm l5 loại sách vở tài iệu ghỉ 'chếp : chính ˆ nh, biên "siền, kí: BỰ, biệt sử, tạp sử, chiếu: 
s ki tấu. nghị, truyện. kí, thời - lệnh, địa. ly chức - quan, chính thư, mục đục, sử: bình, 
| - Bộ phận” TỬ bao: gồm. 14 lại. sách. “của các chọc. phái : z Nho gia, Binh gia, Pháp gia 


của |]: Tử cùng một 9 - môn. đồ của .ông. 












chia thành loại riêng. Mãi tới thời Tân "tà, kÍ 0A cấc loại xu thư. mục : mới chí. sách hm- 
thành. bốn loại Kinh, Sử, Tử, Tập,. và cách phân. loại này. được l triều đình nhà Thanh sẽ. bung: Ề 





đề xây y dựng ‹ Tứ Khố. “Toàn thư. » : Vào p thời, Cần. Lông. acc 
- Theo Tứ Khõ Töàn: thự, Bộ ph 


lở nghĩa, Tứ. thự, Nhạc, Tiều học— Bộ phận SỬ: bao 









Nông. gia Y gia thiên. văn, toán. pháp, - thuật. SỐ, _ nghệ. "thuật, phả. lục, tạp gia, loại 


thư, tiều thuyết gia; “Thích: gia. (Phập, Đạo gia. Bộ phận. TẬP bao.. gồm õ loại sách: Sẽ 

_— đầy, - biệt. tập, tông tập,, thi văn bình, từ khúc. Tóm' đại, bộ. phận Kinh (Kinh bộ). 'bao gồm 
_ các sách kinh điền ; bộ "phận sử G bạ). bao gồm: các: "sách. tịch sử, địa M; bộ phận Tử (Tế - - '- 
: bộ) bao gồm cáo sách kĩ thuật . và triết học;. bộ _phận. ĐN, ạp ca báo. T. các: . _ : 


tập, Ì biệt tập, tồng lập thơ ° tiều BÀ 


KHÍ NHẤT NGUYÊN. 


Học thuyết triết họo của -Tidvhg, Tải đời Tổng. Kế thừa và. ' hắc Me học. thuyết và HD 


đạo gia cồ đại, Trương: Tãi nhận định rằng : mọi tồn. tại, mội hiện. tượng đều là ái. Mọi 


vật thề đều đo khí. cấu thành. Ông nói: « Phàm có. thề miêu tả hình trạng thì: đều h có; 
_ đã là có thì đều có. hành. có "tượng; đã. có - hình có, tượng thì đều là do. khí. mà ra - 


cẫ ›, _Ông. lại đề ra _một - giới. thuyết rõ ràng hơn cho. khí : Không cứ chỉ bốe 


hơi ngưng. kết mắt trông: thấy. được - mới là khí. Về. một cái. gì đó, chỉ cần có thề nói nó. 
có vận động, có tĩnh tại, Gó: bề. rộng, :só chiều sâu... thì đó cũng chính là ⁄jí rồi. “Cái có đủ 
mấy đặc điềm nói trên mà. 'Trương Tải gọi là khí đó, ngày nay chúng ta gọi là vật chất. Ông 


lại nói : « Thái hư chính. 1à khí »y & Hư không cũng chính là khí ». Thái hư có nghĩa là: bầu 


trời rộng lớn. Bầu trời rộng lớn đó. trông ngoài tưởng chừng như trống rỗng không có gì 
_@ä kì thực trong đầy những khí. Đó:là trạng thái kjí tán chưa tụ. Ông nhấn mạnh: « Thái - 
hư không thề không có khí ; khí không. thề không. tụ thành muốn vật ; muôn vật cũng không 
thề không tán đề trở thành. thái hư ». « Thái hư vô hình, đó là bản thề của khí ». Như VẬy ˆ 
có nghĩa là, Trương Tải đã. khẳng. định tính vật chất của Thái hư ; khẳng. định thái ` 
_ hư chính là trạng thấi vốn có của “khí. Thái hư, khí, muôn vật tạo. thành: thế: giới vật - 
_— chất vô -hạn, muôn. “màu muôn về, "Cá thề nói, về thực chất, đây là học tuy. « LKM 
_ nhất nguyên », một học thuyết. triết bộc ng màu sắc H vật (xem thêm : Lí 4 hờ, 


1. 


Ỷ 
È vy , \ 
JOAI 7 1 


“LUẬN NGỮ Ji - lên ca ưa lạ ng TS xế 
Một trong. bốn bộ sách kinh: bền “quân trọng các Nho gin. "đứ thơ), K biên. “soạn : 
6 _"guyên), ghỉ Mịi lại nói. và .... lầm _ 


¬—- 


vào khoảng. đầu: Chiến quốc (480 ~ — 21 trước. Côn, 
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- cấc sách trong Bi: viện hoàng. gìn, rông: g ẩể viết bộ. điAg mục. HC sánh Sại “điên: sổ Trang T 


Hoa dưới ế tên là ‹ Thất lược ^ đạo. ôm : Hi lược, lực c_ nghệ, Ch : T.: "phú, Bình : 


ph n .KINH bao gầm. 10 đại sách : Định, Thư Thủ, ` _ 





`. 











“Sách luận ngữ sô 20 thiên, mỗi thiên k kh ra sim: nhiều 4hưskg (tức đoạn), Tên ¬ 
“các ' “thiên. phần nhiều lấy ở. hai chữ mỡ. đầu thiên, Nộ ội dụng. các thiên bao. gồm các quan điềm _ 
về chính: trị, đạo đức,. luân lí, từ dưỡng, cáo. nguyên . tắc về giáo. dục, giảng dạy, các đoạn ghi - 
chép về ngôn hành của Khồng Tứ: và học trò gần gui. ÖVWì là thề. ngữ. Tục. (aphorieme) cho nên 
_nói. chung: từ đầu đến cuối sách đều là. những. đoạn. Tớ: cáp hiên, các _HhợN, đều pỆnP " 
rời nhau, không, theo một hệ thống bố cục. nào. cả.. _ 


"Văn chương. trong: Luận ngữ trong” sống, Siêu đặc giàu bình đíh, khi: Thì chỉ ghỉ: tại _ 


: „ Bất theo từng tiếng từng lời của Khồng Tử, khi thì ghi lại CẢ. ảnh. hình cụ thể, thái. 


_ độ, tinh thần, sắc thái ngôn ngữ,. tình - em. của. ông. cũng. như. “của, người đối. thoại. ` 


_ Đời Tần, sách Luận ngữ cũng bị: đốt. Đời Hán được khôi phục bại, dựa trên ba văn n. 
“bản : Tê Luận (Văn bản Luận ngữ lưu: hành ở TÈ); Lễ Luận ' (Văn bản Luận ngữ lưu hành 
ở. Lã) và Cồ Luận (bản Luận ngữ. .eS tương. truyền. tìm. thấy: trong. bức vách ngôi nhà cũ - 

- của Khồng Tử). Từ đời Đường, kuận- ngữ _ được. chính thức đưa. vào. hệ. thống. sách kinh 
. điền của Nho gia, quy định là sách: bắt buộc. kẻ. s: Lạnh đẹp: nếu muốn tiến thân. chẳng. con 
_ đường. khoa cử. Án. thêm : NhỒ: “cốc lsc' ca 885, cỢ 


_ KUẬT THỊ 


_—___ Thơ kết — - Thể, thơ thấ- câu, n: câu bẫy chữ. 'hoặG. năm ghữ, cùng với thơ, tuy : 
- cú hợp. thành. loại thơ cận thề, bắt đầu thịnh hành từ đời Đường. “Trong . thơ luật, bốn ˆ 


_câu ở giữa cần phải: đối nhau, hai câu đầu và hai: câu. cuối. nói. _chưng. không cần đối — 
—— Đằng trắc của từng chữ. trong mỗi cậu - (xết theo - quan hệ. ngang) ' và bãng trảo của từng - 


"chữ trong toàn bài (xét theo quan. "hệ dọe)' đều có những quy định và hạn chế rõ. 
rằng, chặt chẽ, hình thành niêm và luật (xem mục Vần điệu và đối. ngẫu trong phần 

chuyên khảo). — Về cú. pháp, câu thơ luật năm cbữ' (ngũ ngôn luật) ngất theo: nhịm 2/3 là. 
_phồ biến; câu thơ luật bảy chữ: (thất ngôn luật) ngất theo. nhịp 2/2/3 hoặc 4/3. Về gieo. 

_ vần, trong thơ ngũ ngôn luật, vầu. gieo vào chữ cu cùng của các câu 2, cầu 4, câu: 6; câu - 
8; trong thơ thất ngộn luật, có: khí: ngay c câu đầu cũng đã vào vần. Làm thơ luật có - 
những. điều cần tránh như trong câu có chữ giống nhau, có chữ thanh bằng. nằm lọt vào 
_giữa hai chữ thanh trắc (cô bình), ba chữ cuối toàn bằng hoặc toàn trắc v.v... Tuy vậy, - 
nhiều bài thơ hay nồi tiếng đã không. tuân: thủ chặt, chẽ. những. điều. cấm kị này (cho nên : 
bị gọi l biến cách). Ngoài. ra, oòn loại thơ bài luật, có. thề dài tới 4 hàng trăm câu, trì hai 
_ - đâu G bại. câu Ni các ° câu ở giữa đ đều đối nhau. | | 


_ LỤC. NGÔN. (eo | .n _ ụ 
_ Mật thề thơ tà», của Trung. Hữa: „ không được Mước lâm, chó, niên ¡lưu hành cũng. 


_ không rộng rãi, Thơ lục ngôn gồm một số. cầu: không nhất định, mỗi câu. có 6 chữ. Thơ - _ 


lục ngôn đã có mầm. ống trong Kinh. Thỉ. Sau: đó, các nhà thơ. thỉnh thoảng cũng cớ: làm. - 
vài ba bài, phần lớn là mỗi bài gồm 4 câu. Sau: Ÿ thơ. r.Ịnh tược Š biến, RE, „nh rử 
. đối ngẫu. cổa thơ lụe ngôn đều dựa theo. thơ. "uật,: c š 


Ỷ _Ở Việt Nam, thơ lục ngôn có một vị trí xứng đíng trên. thí đàn thời. Lý: Trần. và đầu ° 
TÁ 4 tiêu biều bnnh: cả là =. bài thơ : nặng n ưu ái dân nước - Lai Nguyện 1 Trãi. nà `. 
LỤC: NGHĨA _ 


Sáu « nghĩa › của Kinh. Thí, léo o ghe nhang, nhã, tụng, “hi ủ, ng. Phong, "nhào ` 
tụng là sự phân loại thơ: ca trong Kinh Thị trên mặt thể tài ; ÿ chi tÍ, xài là ¡ sự Lạ hại: 
thơ ©& E Sing, ng: TM trên mặt. phương pháp thề . VN _ _ 














lần thả Ma sáu Ì hà tụng, by. sáu đức lìm gốc Mỹ 
_Bhh, đ9n na ng Ty Đến thời ni ` 


Hì “thuyết: Tục _"gÌĩa d trẻ tên “hoàn n bộc 
mị 8 gÍ rớn, = “học “của. Nho. BÌA.. | _ 
| _ Dựa: trên cơ sổ phân tích t nội Ì dung: và. hình thức của Kù h “Thí, táo giả: t người HN” _ 
` _ giải ¡ thàyết lục: nghĩa. đã trình bày sự kháo biệt. giữa. các bài trong, tập. “thơ. nầy, xét. về cá sẽ 
£ thề. tài. và phương: pháp: biều hiện. Qua đây, xuất phát -từ tự. tưởng. của. Nho giay. h th 
đã n ðu” bật : một. số điều được coi lừ tiêu _ehuẳn đề. xác. định tác dụng xã hội, nội dan tư 

: ' HN và: đặc. "tưng. nghệ thuật của thơ. e trong: Kinh “Thị, như ‹ phong hóa » (t s. 
: giáo hóa "của. thơ. ca); si. thứ › “khen. tốt chê xấu - qua: 'thơ ca): sừng Chủ tần Nhị 'quyệt Ấn 
ì _giần + (dựa: vào về đẹp của lời lẽ, đề đưa lời can gián. khéo: lo nhẹ nhằng) ;„‹. ¡phát hồ lình - 
n nhỉ chỉ hồ lễ nghĩa › (xuất phát từ tình. cẩm. nhưng. đừng bại: ở L nghĩa). V.VU "Các tiếu 


_ chuần. này được Nho gia các đời GoÏ là khuôn. vàng thước ` ngọc. đ đánh: giá văn. _ehượng. go, 


Giai. cấp: thống trị các triều đại - -oũng: đã lợi dụng những. điều. này: :đề. đây. mạnh. việc. thí » 


: "hành các chính sách bạn chế ngôn luận nhằm: đẳng. cổ Kkic lv "- kiến. =0 Đệm LRng ý ñ 


II sói: D/ sh MÁT gổ HỘ S20 02 1” 2n uio 


i - 8, 3 &: giới: sấu tạo. chữ. “Hán. bad, cản Nn hành, “gi. suy TY % hành thanh, chuyền. : 

| nhổ và “giả: tứ. Cầu lưu. ý một. điều - : - không phải lục. thư đượo đặt. ra trước, rồi sau ˆ 

__- đó. người tạ. mới. căn. cứ vào. đục thư để. mà tạo chữ. Ngược lại, trên - cơ sở kho. chữ ệ 

` Hán: đã. khá: phong. phú về mặt số lượng VÀ: đoại hình, _ nhà văn. tự: 'học. mới nghiên . h 
“cứu. các mặt kết cẩu,, hình thề và. ý ñgh1a. của chữ" Hán ThÀ. quy nạp. thành. lục: thư, Trong: - 
"hục: thư, shỉ 6ó : trợng hình, chỉ Sự, hội ý, hình - thành: mới. thực sự là phép. tạo. chữ. : 
=.m -tđ và chuyền: chứ chỉ là phép dùng chữ và giải. thích chữ mã: thôi. — - bà 


“Theo: quan niệm của các nhà văn tự học `) xưa, tượng hình. l loại chữ cấu tạo: theo. Ă 
sánh vẽ Tại hình dạng của. vật thề một cách đơn giản, chỉ cốt ghỉ lại những. nét. đặc trưng, n, 


F- Thí dụ H nhật : mặt trời ; N _ Nguyệt : mặt. trăng. Đ`. ghỉ. đại những từ thô cáo: vật thề : 
hoặc sự việc không vẽ ra được người ta phải dùng. cách: đánh dấu đề biều. thị ý nghĩa. Thí. z 
dụ, đề ghỉ lại các từ. thượng (trên), hạ (dưới) người ta vạch một vạch. "ngang làm chuẩn, sau. : 
đó sẽ ghỉ thêm dấu hiệu ở trên. vạch ngang đó đề, tạo, ra. chữ thượng ( + 3 cổ. nghĩa. h trên ' 
về: ghỉ dấu hiệu ở dưới: vạch: ngang đó đề tạo ra chữ 6 , c š ) có nghĩa. lh đới. Đó. h loại. go. 
chữ chỉ sự. Đề biều thị một số từ có ý. nghĩa phức: tạp, phong phú, người ta phải đùng cách 
ghép hai hoặc ba chữ. đại với: nhau. Mối quan : -hệ. về mặt /' 0ghĩa. giữa cáo chữ đó số. biều z 
thị ý nghĩa. nội hàm: ccỔa từ. Thí dụ, chữ BỊ mình: (Có. nghĩ: : : sáng. láng ; £ “rất. sống) là. do” _ 
"hai chữ nhật và _guyệt. ghép lại với nhau (Nhật. l vật thề. tổa:. sống ban ngày, "nguyệt đà. 
vật thỀ soi sáng ban đêm). Đó h loại chữ hội : 4 Loại chữ- hình: thanh gồm 2bộ phận : .một bộ. : 
phận chỉ ý nghĩa (hình} - và: một bộ phận. chỉ: âm đọc (thanh). Loại chữ này đánh đấu bước. 
_ qná độ từ ghí ý chuyền. dần sang ghỉ âm của văn. tự Hán. Cố nhiên, sự chuyền biến. này không - 
Ạ được: triệt đề Và khoa học, cho nên rút. cục lại, chữ Hán vấn nm' trong, phạm vỉ chữ biều : 


Giá t tá là ” dùng chữ- này đa gi. từ. kia trên - sen: tác _ đồng âm. - Thí Min sâm - : nã 

















_ -k h 10000. 


n Thí ¬ số thề dàng shữ Í _) ) 
mm có. kg là: giề. | h 


| Tống (thế kỉ XD, bộ sách này được xếp chung. với cáo sách. Tu n- 
_ thành, một hệ thống gọi là «Tứ thư › (bốn bộ. sách kinh điền quan trọng bậc: nhất. của Nho gia). - 









- Mặc, đù: cầm. nhu điều thiếu sốt, thậm. chí không Ì kho ¿ NgÐy những: H ¡ thuyết v vũ. lề: 
. _ mg trình. bầy. một “cách. tập. trung. và đỒ- hệ : thống : trong. sách.. - Thuyết tăn giải tự - 
- sủa Hứa Thận. (đời: Hậu. THán)- vẫn là cái sầu. giúp chúng - ta: vượt qua: dòng thời. gian' s. 
_đi sâu tìm hiều một. số điều có. iên. -quan ˆ “đến. s8 khứ toại .. của: SANG, Bái, về cào 
ho mặt: hành. Am đất cấu, êm đụ và và ý pH vÂ " "5... 


NN.: 


_ MẠNH. TỪ “(Gáeh). ~— : 7 thiên, tấn thiên đền 'shia làm 3 phần dhợng ¿ tô 2 hạ),€ Ghi 
“lạ các hoạt động chính trị, những. câu hồi và (rã. lời về cá vấn để học. thuật, mội, dung những 
_quộ6 tranh luận với các học. phái khác của Mạnh Từ cùng, các. môn đồ của. 'ông. Từ thời Nam:. _ 
ân. - ngữ, 'Đại học, Trung dg ˆ c 








` tui qui : m 


mm. _ Sách: Mạnh. 'T#. không. riêng chí là một to phẩm 'triết học quan trọng cần. thiết chó. 
_việp nghiên. cứu từ tưởng Mạnh Tử và học phái. của ông mà còn ụ một táo. phẩm: văn học s. 
_đại có giá trị nghệ thuật cao vì nội dung phong. phú đa dạng, Ì lời văn l trau ¡ chuốt b ng 6 biền,. 
có sức £ truyền cảm và -. phục sâu sắc. (em thêm : NÓ). nộ 


mm.» “...... d; Nà € 


MĨ THỨ. 


h .Afr h Na. ° CAN, 'thứ: (nà âm ` dich, s ó nghĩa: 'shâm, - mg] R chê. b trếnh; ‡ 
mỹ thứ: biều thị một nhận, thức về táo dụng - xã hội ca vấn học.. Trong: thơ: ọA. _dân :EÌAn.. 
của ˆ Thun Hoa cò đại, tiêu biều là _` Kinh. “Thị, -hng- ta 3y có. những: sâu SP, nà. 


siết Tên kia. h kẻ bất. lượng. . sọ, chu `... 
Ta làm bài thơ này. đề. "ah mặt - nhận. "3 sẻ. . TU 5 
4 Trần phong — _— - Mộ môn) ` z 


_Tân, vn trở làn thông tia mà. áo sài bài, thơ _Ö ⁄ như. : bài. s xi & - phẩi. 
me quang,. hoặc. như: sứ ". nã nh... TẾ 2 d° nh ĐỀN NHÀ GR, đi XeP c XU n " Tốt ĐH S0 ly TẾ VÀ gVNg Mỹ mm... _ 





Á, 


.. _Vì hắn. có tâm mm nhỏ 'shỏn ` 
aự cản Š „ Nên, đa tâm thơ, 4 đề chê tránh. `"... 


. đc . * 
Ỳ = SA ' : - š NI : - š “ . 
L "1, gN.. ho An, hy „ . ¬.. r ' ? \ "x “ Kha ‹ .. 
ưng SA, ¬. Tước vị Mà _. °h , tà gu tư , Noi ". Đ, ĐỘ nụ đuy , 5 .aẽ.ẽ ốc. it 
* *. : , đễ ` ‹ : ‹ ‹ : và SN Rẻ... 





DU “Vua đấm: may ah đan q qý shư vàng nếp 
n + = “Ta am thơ c can NO ' .. ai 
ÂU, Tớ c9 ca. 00% Ốc _ bai âm... `. nh 
ĐI, ˆ Những ¿ câu. hờ Ti chêng\ tô sắc nhà thờ vô danh, | táo s giả sáo s bài ¡ thơ r tích ¡ đẫm, đnÓ To : 
°# thức được rằng : có thề dùng thơ ca đề bày tỗ thái độ của mình trước. cáo hiện. tượng ˆ 
_*ã: hội; chính trị. :Vš thấi độ được. biểu. “thị - ở đây. chủ. yếu là chê trách, can. ngăn. Sẽ. 
_ ch săng có. nói đến. những. bài thơ "HH ý khen. ngợi © ca. 1Ï 1 tiên. biều h bài linh đài. 








_ 








cơ HOƯ-==e.. ch XY nh: vEiyẤNNNmaevamaerrreecrendeee 


N4 Ee...e824ã02---E4-scee—" sdÊo rau r3025g3 s3 





gian). và quan phong. (quan. sát phong - tục dân: tình - biều. lộ 


. Tử, thiên Nho hiệu viết : «Lời thơ là. chí vậy: >. Œhỉ “hgôn 


xuất hiện vào: đời Hán (tác giả là ai, hiện chưa rổ) 


động ở bên - trong, khi thề hiện. ra ngoài thì phải dựa vào lời: ‹ 
Tầng, tình, và: ch mm shỉa hài “ : nói, c3 rút. g6: chú ng chì là một 


thơ n nói L3. 2, (Tự. ạnh “ dgm. . thị “. 


NHÂN ˆ I 


_ - khá, cạnh. chủ. , sóc điên quan. đến H lệ T 


mà › Mạnh Tứ đã viện. đấm, đề thuyết phục. . Huệ Vương. Tương: truyền. VÀ. "vua “nhà - 
Chu: thân. dân: nên khi xây lâu đài, dân kéo. đến làm rất nhanh, chưa: đấy một. ngày đã: :xen ị vớt 
nhự. có thần. linh phù trợ, vì vậy gọi là Linh đài. (đài. thiêng. được thần. .Jnh. phủ. trợ —. 
xem Kinh Thí” —: Đại. Nhã — Linh 'Đài). Nhưng. những. bài. như. thế. nói chung. không ` 
nhiều, giá: trị. không cao, 'không. có tính phồ biến,. không chịn mồi Rự khảo. nghiệm - của. thời. 
gian. Giai cấp. thống. trị ở Trung: Hoa cồ. đại rất chú. ý đến tác dụng. TH thứ. của văn học (mà - 
ở đây chủ. yếu là: :HỒI:. đến thơ ca). Tương truyền, họ. đã đặt riêng những: chức quan. chuyên. " 
lượm lặt dân. ca “đân dao đề khảo sắt dân tình nhằm. rút. kinh. nghiệm, cải tiến. cách cái. trị 
hi vọng qua đó sẽ ø đạt tới. mục đích: cuỗi cùng. là : - sẳng ' cố: ngai ` :vàng, . _nông cổ: thờng, đạo Đụ 
quyền đặc lợi Ti vua quan. Đó chính. Hì vấn đề thái thí. (lượm. lặt, sưu ` 













nhắc đến trong. lịch sử văn hóa cồ đại của Trung Hoa. xem. thêm : z: "Nho; ¡ Thị, s „ Hưng ‹ quan 
ban oấn ; r Qua. PB: + mm chá: côn nhụ. viên: Me: Ệ ;Ỷm nghe Đế ứ thì Am... 


NGÔN CHÍ. Đài HỘ nhện 
_Mật quan niệm. về chức năng. ga. văn nọc. e nghệ. thuật g Nho. gia. nh 


„ Thiên. Nghiều: điền sách T 'hượng thư viết : t& Thơ. nói chí (Tú ngôn. ch); sách Tuân 
ý là. chỉ: đủ)... Sách. Trang Tủ, 






thiên Thiên. hạ. cũng. ghỉ. ‹ Thơ. được dùng đề tổ bày chí 


với quan niệm. về nhân sinh, xã hội của Nho giá). 


Ngôn chí và mĩ thử vốn có, quan. hệ mật thiết, với a "nhau. Xét. th r mặt t bày tổ thái .? 


độ trước sự: vật, hoặc. .khen hoặc chê, đó là mĩ thứ. Xét từ. mặt biều, đạt ý chí, tâm từ, tình - vs 
cắm thì đó là ngôn, "chí. "Thời Xuân thu: Chiến. quốc, phạm vĩ ngôn chí côn tương: đối hẹp. 1 








Đến thời Hán, sự nhận thức về tính chất. của thơ cR- “được. ma triển. thêm. - một buội 
ngôn chí và. trữ tình gắn. bó chặt. chẽ với nhau, - ` "`... `. 


-Có thề thấy rô điều này qua- đoạn. văn: sau đt thính hương b bài Lư viết cho Kih "h : _ 








_€ Thơ. h sự biều 8 của chí. ở trong lòng tr “nhí, "4ú l0 Ê thơ 





h củ tứo cảnh ` mà ¡ngụ "_ hoặc - tức Hư THÀ là tự thuật, tế 










bó 


- Thuật ì ngữ œ Phật. họ, phạm vỉ. :bạo quát ý "nh 4 TẠI Tổng, dưới đổy 





189 - 


“Quá thờ 'aa), thường được " à 


Pbị dĩ đạo chỉ). Giứ ở đây được — 
'hiều với nghĩa là chí hướng, chỉ nguyện. (Và. theo Nho. già ehí s gần bóc với lí trởng, _ 





TBøU: giản Ì hơn: bả, nhân v: duy: được hiều với. hi nghĩa - nhên: quả, nhưng. nhựa ¡ này Ổ 
ˆ s -dhng. „ Tường đhì nhân: duyên. được tách - làm - chai đề: phân. tích: nhân. là. cái cốt lõi, Ộ 
. tranh Xi sứ só: áo: ; dụng trực „HN và. “Ụh: hà cái ¡ gián. k BỀN 2 cái ¡ thứ, canh vẻ 











nan "hệ: vn bức khăng. khít; Nhà“ cơ, ¡ không, thể, di& cất. .Kinh T6 sigii | : 
trọng hàng Ô đâu của : Phí, tướng, ¬ đói: _- : Mọi ‹ cái đên do nhân. duyên. _ 





n k Tà công Làn tưới bón”: vun. HN, chăm sóc vê người, làm 4 MA) 
là \lảmg, 0 Nhờ. có: cáo - sếu - tổ ấy gần bó: .khăng khít với. nhau. thì. cây- dứa. mới sinh tỉ tưởng ` 
m ì được: - Đề có: thề lấy: một. thí, dụ. khác, nhứ qát. bát, chẳng. hạn.. Đề thành. cái. bát. thì đất,” 
| Niữn, “tà "nghồ,ˆ -công sức, thời. gian. Tầm. việc của_ ngừời. thợc l duyên, Các: yếu. tố 
: °. A 'g&u ' hồ: với: nhau. thí hình. thành. cái bát. Những thí dụ nói trên.. đều là nhằm. minh: họa ' 
_ 'ghờ: # Ti 1a củu mấy chữ nhân duyên. hòa hợp theo cách nhìn thế tục.. Thực Tay với Phật - 
Ly giáo,. thế: giới vật. chất khách - quan về căn. bản” là không - có. tính thực. tại, Vì thể cho nên, vì 
na - Hoa. Nghiêm. tông (một. tông. phái rất quan trọng trong. Phật giáo). mới "giải thích rằng : ` 
4 Trần là duyên. của tâm ; tâm là nhân. của trần. Nhân duyên hòa. hợp, &o tướng bèn sinh TR2, 
sẽ Như vậy có nghĩa. là: ti « Trần. (ngoại vật khách - quan ;. cuộc đời thực tại; mọi cái của cuộc - 
. đời trần” tụe)' R: đối. tượng. được nhận thức nhưng. không phải. là cái có trước, tồn tại độc 


lập: bên. ngoài ý ý thứ. ta con người. Nó chỉ tồn tại với tư cách là: đối tượng của. nhận. 














-__ tho: “chả: quản, Tâm (nhận thức chủ quan) mới là cơ sở của: đối tượng khách quan (Nhân). 





_. Giữa. đối tượng. của. nhận. thức. chủ quan. và táo dụng của nhận - thức chổ quan phát sinh 
Mi quan: hệ (Nhân duyên. hồa hợp), thì. đo tướng (những. cái về căn bản là hư giả) mới xuất _ 
Si hiện với. tư. cách: là thế. giới. bên ` ngoài tâm, —' quan. niệm. như, Vậy là hoàn toàn đi ngược _ 
— lại nhận thức luận "duy. vật, không. thừa. ¬. bự. liên. _ bo ». của thế -ế, hiện. bu“ _ 
` khách quẠI 5 với T để tính thuy chất cũa mốc: ấ | 


. ÔN, NHƯ, ĐÔN, HẬU - | . . N...x N 
| _Đé lề bốn. tiêu quản mà. Nho- gia. gán. cho: cái -gọi ? Thị giáo tu viáo' khóa si 


z tăng Kinh Thủ). Thiên Kinh giải, sách: Lễ - „3 viết: « ôn, nh, đôn, hộn, - Thị. giáo. dã» (ôn, ` 


_ nhu, đôn, hậu là sự giáo hóa bằng Kinh Thí vậy). Ôn có nghĩa là ôn hòa ; nhu là nhẹ nhằng, - 


_- mềm đểo ; đôn. h thành thật, dốc. một. lòng, hết lòng ; hậu đà. đầy đặn, không, bạc bếo hời - 


.. hợt. Trong bốn. tiêu "chuần' L phần. đông. cáo. Nho gia khi giải thích Thi giáo đều nhấn 
_ mạnh, vào. hai tiêu. chuần đầu, đó là ôm và nhu. Còn đôn hậu thì là hệ quả tất nhiên của ôn. 
_nhu. Điện. này vốn có căn nguyên sâu xa, bắt nguồn từ những nhận định về Kinh Thí của - 
_ "Không Tả, Khồng Tử rất.ooi trọng Kinh Thị. Ông từng nói :.« Không học Thi, biết lấy gì mà - 


_ | nói » (bất bọc Thị, _ để ngôn), Nhưng,. nhiều ý kiến phê bình đánh giá nội dung. Kinh Thí do Thụ 


ông đựa rađã mang: nặng mmấu sắc bảo thủ, lạo hậu, như : «. Về ba trăm bài thơ trong Kinh Thị, v 
ý sổ thề đùng một lời: đề khái. quát, đó là không. có những ý nghĩ. bất chính ›( Thị tạm bách,. nhất - 
¬- ngôn đ tế chỉ, kư Đô t8), Tiêu chuần. cẢa. «vô tà » «bất chính › ở đây cố nhiên. là phải phù hợp . 
sĩ với “quyền | k 
—_NEỚ 'Trịnh (một: nước. thời Xuân thu, ở. giữa. đồng băng Hoa trung). Ông chủ trương « Nên. 
TT gạt: bà thơ -= nướ 














¬. suy hạ vn .e "nhã. “nhạc „có. nghĩa: Tđoại thơ ca. nghiêm. cHÍnh - đứng - -äấn. Xem 
ˆ ®áẹe thiên Vệ Linh c mg, Dương hồn — sách. luận ngữ). Ông Ta #ỨC s.. cao Đài Khung: thư —. 


`. 





Ta 


lợi. giai cấp. và. quan. điềm chính trị xã hội. cổa ông. Ông cực lực. chê bai thơ ca của . | 


tớc Trịnh, vw thơ. 0. nước Trịnh. dâm :3. í đẫm đẩy có cả hai. nghĩa : dâm đãng -` ` 
'trếi với. T8), à. ông cũng: nổi TỔ + Ghét. thơ - &ã- nước Trịnh, vì loại thơ' —, 








_ bài thơ mỡ đầu tập Kinh Thí, nói rằng : « Quan thư, không vui quá đà, không buồn rũ rượi› 


| _(Quan thư lạc nhỉ bất đêm, di nhỉ bất thương — xem luận” ngữ — Bát dật). Các nhà Nho: 
—__ đời sau khi ehú giải câu này đã nhến mạnh vào ý vui không quá đà, buồn không rũ ˆ 
__'rượi, sho 'rằng như vậy là Khồng Tử cực lực tán dương những điều nhẹ nhàng, vừa 


_ phâu số nh chất ôn hòa Và đó sũng là eơ sở H luận — lịch sử: cũa thuyết ‹ Thí giáo ˆ 


- Trong Kính Thí, có nhiều bài thơ bộc lộ tình cảm rất sâu sắe, yêu thương thì rất 


ˆ Imựe đệm đà, ghét thì ghét cay ghét đắng, nhiều bài có nội dung mang íính chất phẩn ˆ 
_ kháng, tố cáo rất mạnh mẽ. Như vậy mà lại nói tỉnh thần giáo hóa tổa ra từ Kinh Thí ˆ 

- Nên như đôn hộu thì quả thật,là không phù hợp. Rõ ràng đây là ý muốn chủ quan . 

.. la. Nho gia muốn khoác lên lập thơ ea nồi tiếng này cái vỏ đạo đức phong kiến phù ˆ 

—_ Nợp với khầu vị của giai cấp thống tị. (Xem thêm : Thi; Hưng quan quần oán; mĩ thứ; 


có ¡1 m gợi tà phế, một văn đề cổ, là sự kế hợp giữa do săn rà no văm pha 


_'tự sự thường dùng tản văn, miễu tả, trữ tình thường dùng vận văn. Cũng có khi toàn. 


_ bài đều dùng vận văn. Phú vốn là một trong bạ. phương thức biều đạt trong "Kinh Thị _ 
| _(hai phương thức "kia là Ø và hứng), trổ thủ pháp biều hiện trực tiếp miêu tả sự vật hoặc - 
_ trình bày tâm tư, Đến thời Hán, trên cơ sở tiếp thu di sẵn văn học qua Xinh Thí, Sở từ, - 
_ văn khắc đá của Lý Tư, phú đần đần trở thành một văn thề độc đáo ở vào giữa thơ - 
và vấn, trở thành hình thức chủ yếu của văn học Lưỡng Hán, vì vậy mà người đời _ 


_øau thường nhẢo đến Hán. phú (phú thời Hán). Đặc điềm của phú thời Hán là có quy mô = 
— hoành tráng, lời lẽ tươi đẹp với nội dung chủ yếu là ca tụng công đức của vua chúa, ˆ 


ca ngợi cuộc sống cung đình. Tác gia làm {ỳ phú sớm nhất là Giả Nghị ; tác gia tiếu biều 
nhất là Tư Mã Tương Như. Sau thời Đông Hán, phú chia làm hai loại: một loại chồng 


— chất đầy điền cố, như ‹ Tam đô phú của Tả Tư chẳng hạn ; một loại chú trọng giả: 
BI .. bày tâm tư tình cảm cá nhân, như ‹ Đăng lâu phú › của Vương Xán chẳng hạn. Xét về mặt 
_.._ ngôn “từ, vấn biền ngẫu, thậm chí cả thơ ngũ ngôn thời Lục triều đã chịu ảnh hưởng của 
—_ - từ phú đời Hán. Về mặt văn thề, nội dung, từ phú đời Hán đã ảnh hưởng tới sự hình thành ˆ 
_. đếc thề văn chiếu cáo, tấu sớ, văn bát cồ thí thiếp... các đời sau. Nhưng, do sự phát triền. 
Ộ z cña sinh hoạt xã hội, vai trò của phú ở Trung Hoa đã bị văn xuôi đần dần thay thế.  _ 





+ t ƯNG sĩ 


Tên gọi chung những người nghiên cứu thưc hành phương thuật (bao gồm y được, 
__ bối toán, luyện đan) ở thời Chiến quốc, Tần Hán. Thời Xuân thu đã có những người 

: thuộc phái ‹ Thần tiên gia» muốn nghiên cứu tìm tòi thực hiện thuật trường sinh. Đến 
na giữa thời Chiến quốc, phương øĩ ở các nước Yên, Tề phaö tin rằng ở giữa biền Đông có núi 
Tàn “tên, trên núi tiên có thuốc trường sinh bất tử. Đương thời, Tế Uy Vương, Tè Tuyên Vương, 
¿2V ên Chiêu Vương đều cử người ra biền Đông đề tìm kiếm. Sau đó, Tần Thủy Hoàng cũng như 
_một số vua đầu thời Hán đều có sai người đi ra biỀn Đông đề kiếm thuốc tiên. Các phương 

— #Ĩ ngoài việc tìm kiếm thuốc tiên còn đề nhiều công phu vào việc luyện kim đan (bao gồm 
-_ đạn được và vàng bạc) Họ tin rằng, ăn thuốc này cũng sẽ trẻ mãi không già. Cố nhiên, 
— thuốc đó luyện không ra được, nhưng việc luyện đan rất thịnh hành ở đời Tần —- Hán 
cũng đã góp phần thúc đầy việc chế. tạo thuốc trị bệnh và tạo cơ sở cho việc nhận thức 








E HÀ: và sa. . hòa . - vào ¬. 








một số hiện tượng thuận. lĩnh. vụ 
; Hi và nghỉ. thức. của Đạo giáo them thêm : Đạo giáo). 





cực há bọc. Nội dụng cña các hoạt t động phương thuật nầy. 





quan” PHONG. c ¬ xa. . T 
_ Sách. 1ã lí lí, thiên. € : chế › sh2y? ‹.. Vào thắng. bai,. „ thiên. tắc tuần du về: phía - 


Đông... sai quan thái sư trình bày thợ. ` quan sát dân tình: phong tục» — Sách Hán  - 


thư — thiên ‹ Nghệ văn chí› phi rõ hơn: ‹... Thời cồ có đặt chứo. quan thới thì (lượm —~ 
lặt thơ ca trong dân gian)... Bậc vương sĩ địa vao: đó mà: quan. sát” phong tụo dân tình, 
tìm hiều nguyên nhân của sự mất còn, qua đó mà suy. xét, tự, sửa đồi...» —. “Thiên - 


« Thực hóa chí › trong cùng sách trên lại chép : « . Vào tháng. Mạnh xuân.. . chức. "quan - - 
hành nhân... đi rong các xóm ngõ, thu thập thơ ea, “dân. dao về nạp quan. thái sư, "(Thái - _ 


_ #y øai phồ nhạc) dâng: lên thiên tử... (đề trên thấu hiều dân tình). - — Phần. chứ: thích Công - 
đương truyện cũng có đoạn viết: € ..Từ cuối tháng 10 cho đến hết tháng. giếng... „đàn. ông. 


sáu mươi tuồi, đàn bà năm mươi tuồi không con cái, được các quan. cấp phát cơm náo ~ 


mặc, cho đi sưu tập thơ ca trong dâu gian, từ làng đưa lên ấp, từ ấp đưa. ÔAh vua chư - 
hầu, vua chư hầu dâng lên thiên tử... (đề qua đó, mà tìm hiều dân tình): Vay”: _ 


_Cố nhiên, không thề tin rằng, ngay từ thời Xuân thu đã có thề có việc quơn Dáng _ 

- với quy mô tồ chức hoàn bị như vậy. Nhưng, ít nhất, qua những, điều ghi chép ở trên, - 
_œũng có thế: thấy. được phần não sự. suy nghĩ nhận. định của người xưa về vai trò và tác - 

dụng của thơ ca trong. cuộc sống xã hội. Xem thêm : Thi ; HE, quan quần oán ; mĩ thứ ; : 
ôn — đôn hậu). 


SẤM vĩ 


Loại sách tuyên truyền cho số tư Giớng mê tín tôn giáo, trên ‹ cơ sổ: dựa vào kinh | 
điền của Nho gia, kết hợp gán ghép vụ với thần thoại truyền P gi xuất hiện vào TG cuối 
Tây Hãn đầu Đông ấn. _ ' 


Sấm: bà. lời dự đoán, giả + thác lời thần linh mách bảo, đưa ra những lời E= vỹ mở 
mơ hồ đề nói về họa phúc lành đữ trong tường lại. 


⁄ÿ Tà nói trong thế đối lập với kinh, trên dann nghĩa là giải thích nghĩ lí của kinh ° 
điền, về thực chải là tạo ra những lời lẽ huyền hoặc đầy tính chất mê tín dị đoan phụ họa - 
ở bên lề câu chữ của kinh sách, tính chất không khác sốm mấy tí. Thời Đông Hấn, lục 

_ kinh và Hiếu. kinh đều có uĩ. Ngoài ra còn có các loại Hà đồ, Lạc thư. Vì vậy, loại sách này 
ngoài cái tên sấm tĩ ra, lại còn có tên đồ sẩm, sấm kí, đồ thư, hoặc uĩ thư nữa. - 


Nội dung sách Sấm Vĩ rất phức tập, từ điền chương chế độ cho. tới thiên văn, _ 
địa M, lịch phấp, văn tự, tất cả đều được nói đến, nhưng tất cả đều lấy những chuyện no 
ma quỷ thần lình. H- kì quái đân làm chỗ dựa. Tư tưởng trung tâm của loại sách này là 
‹ thiên nhân cảm ứng và thuyết ‹âm dương ngũ hành: từ thời Chiến quốc đề lại. Mục 


đích của loại sách này là: tập hợp mọi trí thức học vấn, mọi điều mê tín dị đoan, mọi ` _ 


thần thoại truyền thuyết vào dưới bóng cờ Lục kinh, biến học thuyết Nho gia thành một 
__mớ gio điều thầu. TH đề phục vụ giai cấp thống. trị đương thời. - 


_Đến thời Tay, Ì bội 


í sánh. này bị cấm lưu hành, v PEHR- phân + tác dụng của chúng _ 





_ thời đại " oN£ kiến đều chưa bị thanh trừ w (Xem thêm : Nho)... 





ý 
#' 


_. = Tương Công 


» TẠM. lI.” 


: Dệ TAM. " BẤT, HỦ ` 


ˆBg điền. không thề n mục mất, tan biến, ( tồn tại mãi với thể, giới con. người, đó : "ủy 


à đức n dưỡng : đức độ), Tập: công: Gây dựng. công. huần). lập ngôn (viết sách. lập. thuyết, 4Ð ` 

ệ gÂY dựng giác -hóa), “Thuyết này: được ghỉ trong: sách: Tả truyện dưới hình thức mầu đối th nại 

"¬ S của Mục: Thúc và Phạm Tuyên. Tự : “Mục “Thức: sang Tấn. Phạm. “Tuyên Tử ra. -tiếp, hi : Ậ 
_ "Người xưa có câu, chết nhưng. không. mục nất (ác thí bất .] 
.Mue Thức đáp Tin, <1: ảng. .Văn Trọng lh đại. phụ. nước Lễ xửa, ` t 

của công. vẫn. đứng. vững: còn. được. truyền. tụng, phải chăng - như. vậy. Ð bất hả ?- Báo. (Mục 
Thức tự. xưng) này” được nghề, cao hơn cả là lấp 






hú), như vậy ý muốn nói gì ?... 
| y đã qua. đời, nhưng ngôn luận 





lp đức, sau nữa. là lập công, dau nữa là 
lập. ngôn, dù. đã. đâu. đời, "nhưng. cũng - khôn bị phế. bổ, như. vậy. là bất hú đó › (Tả truyện 
ông — Năm. thức 14). "Ngôn ở đây tuy. “chủ yếu là. mối về ngôn. luận trong 
chính. giáo, đức giáo, nhưng. cũng: gắn | bó: chặt chẽ với văn chương. Và, như vậy là, "thuyết. 





_ tan: bất “hủ tuy nói về ba điều nhưng thực. Ta: R muốn: nhấn: mạnh: vào một - “điền, đó là lập. 


ngôn. Bởi lề, theo: Nho, gia, có đức. tất. có. lời, có đức có bị tất có sự. nghiệp. Đây một 
nhận. thức của Nho gia ! về vị trí và tác dụng: của ngôn: từ, của. việc sáng. tạo văn chương học 


thuật trong đời sống tinh thần. của con ‹ người. Do: đó, trong bài tựa sách. Vân đài. đoại ngữ 
của. Lê Qúy Đôn, Trần Danh. Lâm (1704 —12777) viết : “Người xưa thường nói trong vũ trụ 
“|có: ba điều bất hở, mà lập ngôn là một. Trong khoảng trời đất, vốn sẵn có đạo lí. Đạo HH ấy 


bao la vô cùng, Bản thề của nó rất. h tỉnh. ví. Công dụng: của nó rất. Tố rệt. Chỉ có những. bậc 
thánh nhân. quân tử mới thề hội được đầy đã rồi phát triền thêm ra bằng lời lẽ trên sách vở ; 


tỉnh thần được giữ lại ở' đó ; khuôn: phế; › được giữ lại ở đó, không phải là một chuyện câu: 
thả vậy, Những kẻ kiến: thức hẹp. hòi, n. A2 nhòm ĐẾN ly bầu đong nước PB) làm sao 
— bàn được việc Ấy? _ _ ` ụ h ¡ 


- : 


_ Tên gọi Lang 3 ba: bộ. s6 kinh điền: cá. Nho ¿ gia: _ Nghề lễ, la kí và. “Chu lễ. Nội 


chủ yếu của ba bộ - sách: “này. 'bao' gồm những ghỉ chép. về lễ chế cồ đại của T rung Hoa 
ụ (oñng Gó.. nghĩa h những. thiết chế về chế độ chính trị xã hội của Trung Hoa cồ đại), phạm - 
_vi bao: quát khá : rộng, . tài liệu khá phong phú. Trong: ba bộ sách đó, sách. Chú. lễ là quan 
| trọng hơn cả.. Sách Chư lễ. vốn có. tên gọi là Chu quan, chuyên ghỉ chép việc đặt các. chức: 
 quan,. phân định công. việc và, trách: nhiệm' "nha cán quan. chức lớn bé trong. ngoài. "Sách 
- gồm 6 thiên : — Thiên. quan - -chẳng lề; 2 Địa. quan. tực đồ; TÔ Xuân. quan. tông bá; 
Tu Hạ quan tư mã; s“Ă_ Thu quan tư khẩu ; 6— Đông quân đực: không... _ 


_ Thiên “Đông. quan. tực không. thất truyền. đừc lâu. Đời Hến, người ta đưac êm 


‹ 'Khio công kía. vào. đó, gọi là Đông, quan. khảo. công. kí. 


_Chu bà tương truyền đo Chu Công lâm, ra. Thực T8, đó: hà sánh. đời Chiến. -uRe, có _ 


; E là đo các. nho 8E có tự. tưởng. pháp gia biên soạn. "Trong sách có. ghỉ chép. nhiều sử. liệu - 
"thời Tây Chu và. Xuân thu, C hiến quốc; đặe‹:h 
: mẻ ` sách cũng. có. nhiều điều. không tưởng, không phh. hợp với. thực - HS, óc: Sã uy 





lệ đà những sử liệu có. liên quan. đến TRE 





Từ đời Hán, Tam: lễ đã được chứ: giải. khá tường: tận. Đời Đường, SG hững kÉoá tên 


Tài, Shuyên: về iội dung của Tam 1ã, được. gọi là « Tam lễ khoa 3, nằm trong hệ thống cáo 


khoa, Minh. _kinh,. Sách Chủ lễ chính nghĩa. của Tôn Di Nhượng. đời Thanh, gồm 86 quyền, _ 


s hung đời chứ giải Sữa: các. nhà nghiên ¿ cứu qua. các triển: nộ được coi. là bộ Chu lễ 











šSuú Chu Lễ, phải kề đến lã kí. Đây là một bộ sách có nội. Nữ: khá phức tạp, phần | 
"thì ghỉ chép về các phép tác lễ nghỉ, giải thích Kinh KẾ tức sách Nghi lễ, phần thì 
`gồm những bài luận thuyết triết học, cũng có cả những phần ghỉ chếp ngôn luận hành vi . 
_ eäña'Khồng*Tử và các môn đồ cùng các nhân vật đương thời, phần lớn đều do các Nho gia 
thời Chiến quốc, Tần Hán soạn thảo. Vế ký chứa đựng nhiều giáo điều mang nặng tính chất 
lạc hậu phong kiến, nhưng mặt khác cũng phản ánh được nhiều khía canh q»an trọng 
trong đời sống chính trị, xã hội, văn hóa v.v... của Trung Hoa cồ đại. Sách Lễ kí vốn có 
hai bản, đều do người thời Hán sưu tập. Một bản được gọi là Tiều Đới kí hoặc Tiều Đới. 
Lỗ kí, do Đới Thánh biên tập, nhằm phân biệt với bản Đợi Đới kí hoặc Đại Đới Lễ kí, 
do chú Đới Thánh là Đới Đức biên tập, vốn gồm B5 thiên, sau chỉ còn 39 thiên. ; 


“Tiều Đới lễ kí gồm 49 thiên, được dùng rộng rãi trong việc học tập thi cử thời 
xưa. Sách này được Trịnh Huyền thời Đông Hán chú thích và Khồng Dĩnh Đạt đời Đường 
chú giải mở rộng, biện được lưu hành dưới cái tên Lễ Xí chứ sớ M xếp vào hệ 
_ thống Ngũ kinh). 


TÍNH THIỆN (thuyết) 


Học thuyết luân lí duy tâm do Mạnh Tử, nhà triết học của Trung Hoa thời c đề: 
xướng. Ông muốn xuất phát từ vấn đề nhân tính đề trình bày nguồn gốc của đạo đức. Ông 
cho rằng bản tính của con người là khác với động vật. Đặc điềm của nhân tính là ở ý thức 
và tình cảm đạo đức do Trời phú cho. Con người ta sinh ra vốn là lương thiện. Ông nói: - 
« Nhân tính của người là thiện, điều đó cũng giống như nước chảy xuôi xuống chỗ thấp vậy. 
"Đã là người, không ai vốn không lương thiện, cũng như không có loại nước nào là 
không chảy xuôi › (Mẹgnh Tử — Cáo Tử — thượng). Ông coi ‹ nhân ›, « nghĩa », ‹ lễ », ‹ trí? 
là những quy phạm đạo đức cơ bản nhất của xã hội. ‹ Nhân °, cnghĩa », ‹ lễ ›, « trí ›, theo 
ông, đều bắt nguồn từ ý thức và tình cảm đạo đức có tính c¡iất bầm sinh, là những điều vốn ˆ 
có sẵn trong « nhân tâm 9», không phải là từ ngoài đưa vào. Ông nói : « Trốc ồn là đầu 
mối của nhên; liêm sỉ là đầu mối của nghĩa ; thị phi là đầu mỗi của trí. (Mạnh Tử -- 
Công Tôn Sửu — Thượng). ‹ Đầu mối?» đây có nghĩa là ‹pốc°, là €nguồn». Vì vậy, ông 
khẳng định rằng tính người vốn thiện. Người ta sở dĩ có những hành vi bất thiện, đó là 
do bị ‹vật dục? che lấp, không thề phát huy mạnh mẽ cái ‹tích thiện?» trời cho, tức cái 
bản năng đạo đức kia. Suy đến cùng, thuyết ‹ tính thiện › của Mạnh Tử- nhằm chứng minh : 
Trật tự xã hội và các giáo điều đạo đức do giai cấp thống trị phong kiến đương thời chế 
_ định là chân ú phồ biến, có tính chất bền vững đời đời, không thề thay đồi, hoàn toàn phù 
- hợp với những ‹ đức tính bầm sinh › của nhân loại. Tất cả những luận điềm ấy đều nhằm 

che giấu thực chất giai cấp của đạo đức. _ _ 


TÍNH ÁC (thuyết) 


—_ Học thuyết luân H do Tuân Tử, triết gia Trung Hoa cồ đại đề xướng Học ức 
này tương phản với học thuyết ‹ tính thiện› của Mạnh Tử. 


_ Theo Tuân Tử, theo đuồi tìm kiếm sự thỏa mãn những hữu cầu dục vọng sinh lí là 

_ bắn tính của con người. Ông nói : « Đói muốn no; rét muốn ấm ; mệt muốn nghỉ ngơi, đó. 
là đính của con người ›. Ông lại nói : « Người ta cinh ra vốn đã có tính hám lợi », sinh ra 
đã có thói ghen ghét >; ‹ Sinh ra vốn đã có những dục vọng mắt thích sắc đẹp, tai thích tiếng 
hay ». (Tuân Tử — Tính ác). Theo ông, nếu ai cũng cứ theo cái bản tính ấy mù hành động 
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thì trong xã hội tất sẽ diễn ra sự Bản giành Ma. vn va sẽ đi đến chỗ « 'bạo loạn , vì 


| vịnh "bản tính của con: người là áo.. 


_ Cai "những. nhu cầu về sinh. K nhữ ăn no, mặc ấm v, W. v là cội nguồn và biều hiện _ 
của ‹ € -tính ác của con người › rõ rằng l một quan. điềm sai lầm. Xuất. phát tử quan điềm này, 
Tuân Tử đã Tuận chứng cho tính tất yếu của những quy phạm. ( lễ nghĩa. hình. phạt. › đo 
giai “ấp thống trị đương. thời chế định ra. | 


tá 


Tuy nhiên, trong ' Tá thuyết ‹ tính đã GÄá Tuân. Tổ ‹ cũng bao Ì hàm Hướng nhân. tố. 


hợp lí. Ông chống lại: thuyết. &tính thiện » của Mạnh Tử, không thừa. nhận quan niệm 
+ đạo đức bầm sinh ». Ông cho rằng, hành. vi đạo đức. của người :ta không bắt nguồn từ 


bản tính của con người mà là do công phu rèn tập :- có. Phầm chất của người ta là 
sẵn phầm của hoàn cảnh xã hội. và đà kết quà của sự giáo dục. rèn luyện. Những nàn điềm 
này. về cơ bản. đà: sóc tính duy vật. 


lö&} PHÁP | _ " 

Chế độ đẳng cấp thời Tây Chu (khoảng thế kỉ XI —— đến năm 771 trước. Cô sông nguyên) 
ớT rung Hoa cô. đại, dựa theo huyết thống xa gần mà phân. biệt thân aơ và lấy tông tử (con 
cả của vợ cả) làm trung tâm. Kề từ trên xuống dưới thì thiên tử nhà Chu là đợi tông 


của toàn bộ những người cùng họ Cơ trong thiên hạ ; những ngườishọ Cơ được phong làm _ 
chư hầu đối. với thiên tử nhà Chu thì là đều đồng, nhưng. đối với những người cùng họ. 


. trong phạm. vi nước chư hầu- của” họ thì lại đà đại tông. Khanh đại phú. đối với chư _ 


hầu thì là tiều tông, nhưng đối với người 'cùng họ trong lãnh địa được phân phong thì lại 
là đại tông, Con. trưởng của vợ cả người. được phong tước vị đất đai nối đời làm tông 


tử. Tiều tông . chịu Bự ước thúe của đại tông. Người cùng tông (tông nhân) ' do › tổng tử. 
chỉ phối. _ _ 


_Thời: Tây Chu, đi š tứ đời đời truyền nhau giữ tước vị, _chức vị và đất đại va _ 
nhu phòke: Các hộ nông dân thì cũng do con cả của vợ cả nối dòng lam chủ hộ. Quyền - 
lợi của con trưởng trong gia đình rất lớn. Chế độ đóng pháp là một đạc trưng của xã 


hội. Trung Hoa. Nó sống rất đài, cho đến nay vẫn còn in đậm dấu vết trong phong tục tập 


quán, trong cuộc sống văn hóa tỉnh thần của người. dân. Ảnh hưởng của chế độ này dc 


lan tổa sang một số nước khác có giao lưu văn hóa với Trung. Hoa. 


TUYỆT cÚ (hơ). 


Còn gọi là tuyệt thi, một thề thơ quy định mỗi bài gôm 4 câu, qượp xin vào loại 


- thợ cận thề cùng với luật thí. 


- Thơ tuyệt cú chia làm hai loại : ngũ ngôn và thất ngôn. Có nhà nghiên. cứu cho. rằng, - 
xét về mặt cách luật thì thơ tuyệt cú là từ thơ luật bát cú mà ra, hoặc cát lấy bốn câu đầu | 
bài , hoặc cắt lấy bốn câu cuối bài, hoặc ng bốn câu Ở. ph vị JỘ còn tó: tên ngợi _ 
tật cú tàn gồm các câu thơ cắtra). — — | 


: “Thơ. tuyệt. cú: nói chung: không cần đối. Nếu đối thì hai câu đầu đối nhau, Ì hoặc Màn 
câu cuối đối nhau. Thỉnh thoảng cũng. có bài cả bốn. câu đều đối... TƯ N  hỘ 


c Những quy định. về bùng trắc, “vần, cá -phép, cắm kị, V.Vue đối. với Tho: tệ cú í đều 
giống như đối với thơ luật. : _ . 
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-_ Một loại thơ ca _ sinh từ đời Đường ví thịnh hành # đời Tổng So với thơ. # 
thề và cận thề (hai loại thơ được coi là chính thề ở Trung Hoa), từ: và âm nhạc có mối 
liên quản gắn bó chặt chẽ hơn. Từ vốn só nghĩa là ea từ (lời của bài hát). Ngoài ra, 

cũng có người gọi từ là ‹trường đoẳn cú › (câu dài câu ngắn). : 


Câu trong t> dài ngắn không đều nhau. Một bai từ. thông thường chia làm - Hai 
đoạn, gọi là khồ trên khồ dưới. Số chữ va cú pháp trong cả bài đều bị quy định rất chặt 
chẽ; hằng trắc của từng chữ và vần luật đều phải tuân thủ những yêu cầu riêng biệt của 
từng điệu từ, đó chính là: ‹ điệu có quy cách nhất định, chữ có số nhất định, vần có thanh. 
nhất định». Đưa lời vào những cách thức cố định đó gọi là điền từ. Xét về mặt số câu 
nhiều ít, người chia từ ra làm diều lệnh, trung điệu và trưởng điệu. Điệu thề của từ có 
rất nhiều. Chỉ căn cứ vào cuốn « Từ phô › biên. soạn vào đời nùua Thanh thì đã thấy. có 
tới 826 điệu, 2306 thề. _ ¬ _ ĐUỆP QẾ dỰt 


TỨ THỦY 
Bốn sự mở đầu trong Kinh Thi. Thị đại tự viết : ‹© cho nên, sự việc trong một nước 
lên hệ với điều cốt yếu của một người, vì vậy mà gọi là phong. Nói về sự việc trong thiên. 
hạ, thề hiện rõ sự giáo hóa đối với bốn phương thì gọi là nhữ. Nhã' có nghĩa là đúng - 
đắn, ý muốn nói đến nguyên nhân gây nên sự hưng thịnh hoặc suy tàn của vương chính. 
Chính sự có điều lớn, điều nhỏ, cho nên có điều nhã, đại nhữ. Tụng là ca ngợi về đẹp cao 
cả rực rỡ của đức lớn, đem thành công kính cáo. thần minh. Đó chính là ứứ £hủy (bốn sự 
mở đầu), thâu tóm đầy đủ nhất, thấu triệt nhất toàn bộ nội dung ý nghĩa của Kinh thi vậy +. 


Theo lời Trịnh Huyền — nhà chú giải sách kinh điền nã ¡ tiếng đời Đường : ‹ Phong, 
Tiều Nhã, Đại Nhã, Tụng, người làm vua nếu theo những ` giải bài, khuyến cáo trong 
đó mà thi hành chính sự thì vương triều sẽ hưng thịnh ; nếu phế bỗ không theo thì vương 
triều sẽ suy vong... Tứ thủy là bốn đầu mối dẫn đến sự hưng thịnh hoặc suy vong của 
vương đạo * (xem thêm : Thi ; Hưng quan quần oán, quan phong). ằ x 


_ THẠCH CÔ VĂN 


Chữ cồ trên trống đá, loại chữ Hán khắc trên ]O cái trống đá hình bầu Nhỏ đào 
được ở Trần Thương (Huyện Bảo Kê — Thiềm Tây) vào đầu đời Đường. Nội dung văn bản 
- khắc là 10 bài thơ ứứ ngón, miêu tả tường thuật các cuộc săn bắn. Theo các nhà nghiên 
cứu. thì, đó là di tích văn tự thời lần Tương Cộng năm thứ 8 Œ0 trước (a rông nguyên). 


Đặc điềm của chữ viết khác trên các trống đá này là cân đối, mềm mại. Đó là chứng 
_ tích chân thực sỹ nhất của loại chữ đợi triện còn lại đến nay. & VÍ 


_ THẠCH KINH 


Kinh điền Nho gia a khác trên đá, xuất hiện lần đầu vào thời Hán Linh Đề đi: Hữếs} 
Vào năm 175 (Năm Hi Bình thứ tư), Xái Ung, một học giả thời Hán, nhận thấy các sách 
_ kinh điền đo sao chép truyền nhau đã nảy sinh nhiều lầm lẫn sai sót, bèn kiến. nghị hiệu 
đính lại rồi khắc vào đá đề làm văn bản chuần. Đương thời khắc được 7 bộ kinh 
_(đều là ‹ Kinh kim văn › cả) và đặt ở nhà Thái học, đó là « Hán thạch kinh» (Kinh điền 
khắc trên đá, đời Hán—còn gọi là Hi Bình thạch kinh). Đời Chính Thủy nhà Ngụy (240 —— 
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248), khắc ¿ thêm hai bộ « kinh eœ văn ›, Vì loại chữ cỗ của kín: Cồ Văn ít người biết, 
eho nên khắc thêm cả hai lối chữ tiều triện và lệ thư vào đó, gọi là ‹ Ngụy thạch kinh › 
(kinh điền khắc trên đá, đời Ngụy — Còn gọi là « Tam thề thạch kinh » — kinh khắc trên 
đá theo ba lối chữ). Sau đó các đời Đường, Tống và Thanh đều c6 khác « thạch kinh ›, _ 


Năm 1922, khi phát quật di chỉ nhà Thái học đời Hán ở bờ. nam sông Lạc (Lao 
Dương) người ta có tìm thấy nhiều mảng thạch kinh đời Hán, Ngụy. Thạch kinh đời 
Đường còn được bão tồn ở Bi Lâm (Tây An), «‹ thạch kinh » đời Thanh biện còn: bày ở 
Quốc tử giám Bắc Kinh. Các loại thạch kinh khác thỉnh thoảng cũng phát hiện được. Thạch 
kinh, đặc biệt thạch kinh thời Hán Ngụy, có thề dùng đề đối chiếu hiệu đính các sách 
đề kinh điền in ở các đời sau. Ngoài ra, chữ khắc trên các bản thạch kinh phần lớn đều là 
lộc HẠ chữ của các nhà thư pháp nồi danh. (Như Thạch kinh đời Hán chả yếu là chữ của Sái 

_ Ủng), cho nên rất đẹp. Vì vậy, những tấm thạch kinh còn được bảo tồn đến nay là những 
_đi tích vấn vật rất có giá trị, về cả hai mặt học thuật lẫn nghệ thuật. 








ĐỂ THÁI CỰC | 

" " — Thái cực, theo các triết gia Trung Hoa thời trước Tần N. — 207 trước Công. 
— nguyên) là bản nguyên của vũ trụ. Học thuyết về Thái cực khởi đầu trong Dịch truyện, 

Quan niệm cơ bản trong bản thề luận của Dịch truyện là quan niệm về thấi cực và âm đương. 


tủ s Quan niệm về đm dương ra đời trước. Các tác: giả Dịch truyện coi êm dương là hai 
F) __ nguyên tố cơ bản thúc đẩy muôn vật sinh thành phát triền. Sinh ra đm, đương, đứng trên 
: âm dương, tồng quản êm đương Tà thái cực. | 


Thái cực là đầu mối của quá trình sinh thành biến hóa của vũ trụ. Thái Cực _ 
nghĩa là tuyệt đỉnh, cực độ, không có gì thêm vào, vượt lên trên được nữa. Đó là bản 
nguyễn suy đến tột oùng của vũ trụ. Vì thế Dịch truyện mới viết : ‹ Dịch là lịch trình biến 
hóa lớn lao của vũ trụ. Đầu mối của. lịch trình biến hóa lớn lao đó là thái. cực?, 


"THÁI cực ĐỒ THUYẾT 


Sẻ cm Mật học An về sự hình thành vũ trụ thế giới của Chu Đôn Di — nhà. triết học. 
Trung Hoa đời Tống.. 


) _ Từ thái cực xuất hiện sớm nhất trong Dịch truyện, được dùng đề trổ. "ủy trù - 
Học tồn tại cao. nhất. Tương truyền Trần Đoàn, một đạo gia đầu đời Tống đã tạo ra ‹ Vô cực đồ › 
—`' Chu Đôn Di dựa 'vào đó, kết hợp với những lí thuyết -về bản thề luận trong Dịch truyện, 
trình bày thành « Thái cực đồ thuyết» nhằm thuyết minh quá trình: hình thành và phát 
triền của thế giới muôn vật. Trong Thái cực đồ thuyết, Chu Đôn Di quan niệm rằng: Thái 
cực là cấn nguyên đầu tiên nhất của thế giới muôn vật, vì lẽ nó không có hình tượng nên gọi 
nó là Vô cực. Thái cực tự thân vận động. Thái cực động: mà sinh ra dương ; động đến cực 
ụ —_ độ thì tĩnh mà sinh ra đm; tĩnh đến cực độ thì lại động, động và tĩnh luân phiên nhau 
Ệ trổ thành căn nguyên thúc đầy nhau chuyền hóa. Do tác dụng giao hòa của âm đương mà: 
_ sinh ra ngữ hành gồm, thủy, hỏa, mộc, kim, thồ (nước, lửa, gỗ, kim loại, đất). Tính. 
Ị _ Chất của ngữ hành đều khác nhau. Muôn vật trên thế giới này đều sinh ra từ tác dụng 
" giao hòa của đm dương và các quá trình phối hợp khác nhau của ngữ hành, _ 


Ị 
| có - Trong ‹ Thái cực đồ thuyết ›, Chu Đôn Di gọi ngũ hành là ‹ ngũ khí », gọi âm Nuờng i 
ì —— đà tnhị khí». Từ s ông đi đến kết luận: âm dương do Thái cực sinh ra, vậy Thái cực. 
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_ tũng là khí, là một tồng thề giớ phân chia bạo gồm cä âm lẫn dương gắn bó chặt chẽ 
Tvới nhau, và như vậy thì đó cũng là một thực thề vật chất nguyên thủy. Trên những nét 
cơ bản, học thuyết của Chu Đôn Di có khuynh hướng duy vật, có bao hàm những nhân 
tố biện chứng. Sau này, Chu Hi đã quan niệm Thái cực là lí, là « bực cao tột độ của. 
lí», do đó dã đầy học thuyết về Thái cực sang phía chủ "hh duy tâm. | 


“THỊ (Kinh ThÒ 


- Tập thơ ca cồ xưa nhất của nhân dân Trung Hoa, được tôn làm kinh điền, là một 
trong Ngũ kinh. Tập thơ này bao gồm 305 bài, chia làm ba loại Phong, Nhã, Tụng. Qua Kinh - 
Thị, bộ mặt chân thực của một giai đoạn lịch sử dài khoảng trên năm thế kỉ (từ đầu Tây. 
- Chu cho tới giữa Xuân thu — từ khoảng 1134 đến 597 trước Công nguyên) đã được phần ánh 
khá chân thực, sắc nét. Phần Phong sưu tập các bài dân ca dân dao đương thời; có thề coi. 
đó là tiếng nói tố cáo và phản kháng của quần chúng nhân dân, chủ yếu là nông dân. 
Trung Hoa dưới ách áp bức bóc lột của các giai tầng thống trị. Đồng thời, qua phần Phong, 
chúng ta cũng thấy được tâm tư, tình cẩm, nguyện vọug, ước mơ và một số mặt khác trong - 
đời sống văn hóa vật chất tỉnh thần của họ. Các phần WhZ, Tựng cũng phản ánh nhiều tư 
liệu về quá trình lao động, tình trạng sẵn xuất, các mối quan hệ xã hội v.v... của đất nước 
Trung Hoa cồ xưa. Tóm lại, Kinh Thỉ là một tác phầm văn học có giá trị nghệ tuệt cao 
đồng thời lại còn là kho tư liệu lịch sử văn hóa khá phong PS 


THIÊN TÔNG 


Một tông phái quan trọng trong Phật giáo ở Việt Qun, Trung Hoa, Nhật Bản; 
_ Triều Tiên. 


_ Thiền vốn là thiền-nda, dịch âm chữ Dhyàna trong tiếng Xăng-xeơ-ri, có nghĩa là yên 
tĩnh mà suy nghĩ. Phật giáo Ấn Độ, cả tiều thừa lấn đại thừa đều coi thiền định (cũng 
có nghĩa là yên tĩnh suy nghĩ) là một phương pháp tu hành quan trọng. Không riêng gì Phật 
giáo, các tôn giáo khác cũng có vận dụng thiền định với nhiều cách thức khác nhau. Khi 
thiền định thì không được nằm, mà chỉ ngồi, cho nên còn gọi là đọa (hiền. Cùng với sự du 
nhập của Phật giáo, phép tọa thiền cũng đã được đưa vào Trung Hoa từ khá sớm, nhưng nghỉ 
thức và quá trình khá chặt chẽ, tốn công phu, khó thực hành. Tương truyền, người đầu tiên 
đưa một phép tọa thiền giản dị dễ theo hơn vào Trung Hoa là Böð-đề-đạt-ma. (Bodhidharma), 
người Ấn ,Độ. Ông đến Trung Hoa vào năm 520 (Bắc Ngụy) và qua đời ở đó vào năm 529, 
được tôn làm ông tồ thứ: nhất của Thiền tông Trung Hoa. Trước Bồ-đề-đạt-ma, phép đọa thiền 
lẻ Trung Hoa chú trọng tĩnh tọa (ngồi ngay ngắn yên lặng), điều vận hơi thể, tâm trí tập trung 
vào một điềm v.v... Phép tọa thiền của B3-đề-đạt-.ma được coi như một cách rèn luyện ý chí 
với những hình thức và nội dung giản dị hơn nhiều, Ông đưa ra hai phương pháp tu hành, 
đó là ‹ lí nhập + và « hành nhập °. 


Nội dung của ‹ H nhập ? là : từ trong phận thức, tìm cách thoát li thế giới hiện. thực đề- 
đạt tới thế giới siêu hiện thực (tức chân như), không những quên cả sự tồn tại của cá 
nhân mình mà còn phải quên cả tính chân thực của thế giới khách quan nữa. Theo Bồ-đề. 
đạt-ma, người ta sổ: dĩ không đạt tới được chân như chính là do bị những đối tượng của 
cảm quan lừa dối, bưng bít. Vì thế, điều cần thiết là phải ngăn chặn sự xâm nhập của những _ 
cái đó. Còn ‹ hành nhập 2 thì bao gồm bốn phép sau đây : gạt bổ mọi ý niệm phần kháng» 


__ đuyện lấy tính nhãn nhục chịu đựng ; gạt bổ mọi sự phân biệt phải trái, thiện ác; gạt bỏ 
lo - mọi tước muốn nguyện vọng; suy nghĩ và hành động đúng như giáo lí của đạo Phật. 
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_ "Tất cả bi E điều trên, nếu thực hanh được đầy đủ thì sẽ s đắc đạo. Rõ rằng 1 những. 
biện. pháp tu hành đó đã tạo ra những hiệu quả boàn toàn thích ứng với yêu cầu của giai. 
cấp thống trị đương thời trong lãnh vực thuần hóa dân chúng, biển họ thành những người nhẫn. 
nhục chịu đựng trước mọi cảnh áp bức, bóc lột bất công. Bồ-đề-đạt-ma qua đời, bốn thiền sư 
Tuệ Khả, Tăng Xán, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn nối tiếp nhau được tôn làm tồ phái Thiền Tông. | 


Theo các nhà nghiên cứu, từ Bồ-đề-đạt.ma đến Hoằng Nhẫn, đó là thời kì đầu của - 
Thiền học Trung Hoa. Về đặc điềm của Thiền học ở thời kì nÀY, có thề nói một cách ng. 
quát rằng, đó là chủ nghĩa duy tâm khách quan. ` 


Các môn đồ cổa Thiền tônz thời kì này đã tìm cách TT cho mọi người tin rằng 
thế giới khách quan là không thực, các sự vật khách quan và các quy luật vận động của 
chúng đều là hư ảo. Họ đã phóng đại hiện tượng có sinh có diệt có biến hóa của sự vật đề 
chứng minh cho tính không chân thực của sự vật. Họ cũng đã tiếp cận được vấn đề mọi sự 
vật trên thế giới này đều nằm trong mối quan hệ chế ước lẫn nhau, nhưng họ đã tách mối quan 
hệ này ra khỏi sự vật khách quan cụ thề, coi nó chỉ là cái hình thành trong quan niệm. Họ cũng 
đã nhấn mạnh vào tính hạn chế và khả năng nãy sinh sai lầm của hoạt động nhận thức của 
con người, từ đó đi tới chỗ phổ nhận khả năng nhận thức. Tóm lại, Thiền tông đã coi thế 
giới tình thần là cái có trước, là thực tại, là vĩnh cửu. Họ gọi thế giới không sinh, không 
diệt trong tâm tưởng của bọ là shớn như, là Niết bàn, là tính Phật.. Sau Hoằng Nhẫn, . 
Thiền tông Trung Hoa chia thành Nam tông và Bảo tông. Bắc tông tên Thần Tú làm tò. 
Nam tông tôn Tuệ Năng làm tò. | | 


:- .. Với Tuệ Năng, Thiền Tỏng Trung Hoa đã từ chủ nghĩa duy tâm khách quan va) 
sang chủ nghĩa duy tâm chủ quan, thanh thế đạt tới chỗ cực thịnh, lấm át cả Báo tông. 


_ Tuệ Năng. vốn họ Lư, xuất thân nhà nghèo, phẩt lầm nghề kiếm củi đề nuôi mẹ. 


_ Tương truyền, được: nghe người ta giảng kinh Kứm cương, ông giác ngộ, liền tới núi Hoàng 


Mai xin học đạo ở Hoằng Nhẫn. Vì. không biết chữ nghĩa kinh kệ mên Tuệ Năng phải làm ˆ 
cái việc bồ củi gánh nước, phục dịch mọi người sE chùa. Một hôm, nhân T hần Tú là 


_ đệ tử XÃ một của Hoằng Nhẫn làm bài kệ: 


Thân thị bồ đề thụ, 

lam như trình kính đại. 
_— Thời thời cần phát thức, 

Mục sử nhọ trần dc. —- 


(Thân là cây bồ đề ; lòng là đài gương sáng ; cần phải lau chùi luôn, chớ: đề bụi. 
bặm bám), Tuệ Năng cho rằng nhữ vậy là « chưa thấy được bản tính ›. Theo ông, muôn sự 
muôn vật trên thế giới này đều là ở trong bản tính của người ta ; lòng người là bản thề 
của muôn vật. Nhân tính vốn có chứa đựng đầy đủ Phật tính. Hiều được điều đó, gạt bố 
những điều suy nghĩ sai trái, thì chẳng cần đọc kinh kệ, tu hành cũng có „ thành Phật.. 
Tương Đôn Ông có đọc một bài kệ như sau : _ 


_ Bồ đề bẵn ph thụ, .. 
- Minh kính diệc phi đài. 
_ Bẩn lai tô nhất tật, 

_ dHa xứ _nhQ- trần dữ. 


“(8c đề vốn Shý 2 là cây ; gương sáng vốn chẳng R đài; Bản: lại vốn hôn Ñ@ó một: 


_ vật Si cả, vậy thì bụi bảm bám vao đâu!).. 


M42. 








_ - Hoằng Nhẫn nghe bài kệ, thấy rõ: ;-Tuệ Năng « kiến. ính › (thấy rõ bản lính, tức 
phủ định thực tại) còn triệt đề hơn Thần Tú nhiều, liền truyền đạo cho Tuệ Năng. Về sau 
Tuệ Năng trở thành tồ thứ sáu của Thiền tông phương, Nam ; Thần Tú trở thành tồ thứ 
sầu CỦAa. Thiền. tông phương Bắc... bi ỆN vụ z 


_ Ngôn luận. của Tuệ Năng được các tiên đồ ghỉ lại “trong sách “Đền kính. 


_ Vấn đề chả yếu được đề ra 8 0t0ÖD: Đần kinh là só niệm. có nghĩa. hà, cần phải ‹ quên 
hết, đừng nghĩ đến bất cứ một sự vật gì trên thế. gian này, cốt đề cho tâm được yên tĩnh 
trong sáng. Đản kính công nhận rằng người ta có ‹ sáu cửa ? (sáu giác quan) đề tiếp xúc với 
ngoại giới: mắt, tai mũi, lưỡi, thân, ý; nhờ «sáu cửa › đó, người ta có tri thức và 
các tri thức đo cẩm quan đem lại đó được gọi là ‹ lục thức ›. Nhưng, muốn có « lục thức 3, 
trước hết: phải. có ‹ lục trần » (sấu đối tượng bị nhận thức qua sấu của). Từ cơ sở này có. 
thề tiến tới nhận thức luận duy vật, nhưng Tuệ Năng lại lái dòng UY nghĩ của người ta 
sang hướng khác. Ông cho rằng, « lục trần › ngăn trổ con đường đi vào đạo, cho nên cần 
_ phải gạt bỏ chúng, giữ lòng thanh tĩnh, không đề bị ‹ nhiễm tạp » bởi các sự vật khách 
quan, đùng « trí tuệ chân thực » của mình soi tổ nội tâm, khiến cho mọi ong niệm (những 
. ý nghĩ không phù hợp với đạo) đều bị diệt trừ, thấy rõ được đự đính vốn có, như vậy là 
có thề thành Phật (tức đắc đạo). Ông che rằng tu hành không cần phải chúi đầu vào tụng 
niệm kinh kệ, không cần chăm chấm trì. -giới, chỉ cần kiên trì tin vào đạo, suy tổ nội tâm, 
gạt bỏ vọng niệm, thế là sẽ. thấu hiều được đạo, sẽ được giải. thoát, sẽ có thề nhanh chóng 
thành Phật. Đó chính là điều mà phái Thiền tông phương. Nam gọi là « đốn ngộ Ð. 


Với Phật giáo Trung Hoa, sự xuất hiện của Thiền tông là một Tước cách tân, Nó: đã 
cứu vớt được Phật giáo trong cơn suy thoái. Nhưng, xét về mặt sinh hoạt xã bội, tác hại của 
nó cũng lớn hơn rất nhiều so với các tông phái bảo thủ khác, bởi vì nó đã khuyên người :a 
nên từ bổ ý chí phấn đấu, nên cam chịu mọi nỗi khồ, đã cồ xúy mạnh mẽ cho con đường 
giải thoát bằng tâm tưởng, bằng những lời lẽ và phương pháp đồi mới dễ nghe hơn và đã làm 
theo hơn. Thiền tông có mối liên quan chặt chẽ với Lá học và Đạo học đời Tống. _ 


_ Nhưng, là một bước cách tân trong lĩnh vực tôn giáo, Thiề: tông không. lu k 

xuất hiện với tư cách là một tông phái có: tỉnh thần phá bỏ quyền uy truyền thống. “5á sự: 
ràng buộc của kinh kệ, nghỉ. thức ; dứt bỏ cái vòng luần quần nghiệp báo luân: s2 chủ 
trương điệu đạo. (tức đạo của Phật Thích ca) có thề tìm thấy ngay trong các công việc 
‹ Khuân củi gánh nước ' ;. mổ rộng phạm vị của Niết bàn « thế giới cực lạc tây phương * 

đến vô cùng, đặt nó vào trong lòng người ; quan niệm người ác đến đâu chăng nữa, chỉ: cần: 
‹ bổ. dao xuống › quay về với thiện tâm, thế là có thề thành Phật rồi, tất cả những chủ trương 
quan niệm đó, xét trên chừng mực nhất định, có thề nói là đã phá hoại cơ sở tư tưởng và. 
tồ chức của Phật giáo. Tinh thần này một khi được những cá nhân, những tập đo:n... có. 
chí tiến thủ có khuynh hướng duy vật trong thế giới quan và nhân sinh quan, có: Sổ đồi: 
mới chống thủ cựu tiếp thu, trên những chừng ¡ức nhất định, trong những hoàn cảnh cụ - 
thề nhất định, thì cũng có thề phát huy nhiều tác dụng mới mẻể vượt ra ngoài quan niệm 
vốn có của những người đề xuất nó. Có lẽ, có thề dựa vào điều. này, aề tìm hiều phần nao 
những khí sẮo: mới mề độc đáo của Thiền K7 Việt Nam. thời Lý Tiền Jjm. thêm : PHÙ), _ 


THỦY KINH CHÚ. _ 


Tên sách, gồm -40 30:88, là công trình chủ giải - tác ` phầm Thủy kinh, do Lịch Đạo: 
Nguyên thời Bác Ngụy thực hiện. Thủy šinh tương truyền do người thời Hán soạn, nhưng 


: | 143 











_ chú giải của Lịch Đạo Nguyên. Thủy kính chú dựa vào sự phân bố sông ngòi, thai 


"căn cứ vào tình hình địa M mõ tả trong sách thì đây số E là: tác phầm thời Tam tuc Từ " _ 


đời Tấn đến này; sách. Thủy kính đã được hai nhà nghiên. cứu chứ giải. Công trình. chứ - 
giải của Quách Phác gồm 3 quyền, hay đã thất truyền,. Hiện chỉ còn lại công. trình. 
m khảo rộng 
bồ mặt địa M— 





rãi các tài liệu sách vở và điều tra thực địa, miêu tả trình bày khá tường tận 


— Và tình hình biến đồi lịch sử của địa phương trên đất nước Trung Hoa cồ xưa. Đây là: một 


tác phầm địa M cồ của Trung Hoa mang nhiều ý vị văn. Lai có. ảnh hưởng 0 đc các e nho s 
ở một số quốc KÌA ‹ có giao. lưu văn. "hóa với Trung Hoa cồ: đại... Ð TỢ TÊN nà 3 ên SG 


'THƯỢ NG THƯ (Kih T là. 


Tập tư liệu lịch sứ: cồ nhất của Trung Hoa, gọi tất b« Thư L5 cũng bất, gọi h hài 


Hư. mật trong năm bộ sách kinh điền (ngũ kinh) mà. các nho sĩ cần học đề đi thí. 


_ Nội dung chủ: yếu của bộ sách này ghỉ lại những: văn "bẵn lịch sử “chính trị Y.V... đc 


„Mi Nghiêu. Thuấn trong truyền thuyết cho tới thời Tây Chu. Tương truyền; ỚG Tử đã _ 
đích thân biên tập bộ sách. này, và sách có tới 100 thiên. ˆ 


ẲẰ văn ' 'bẩn sách Thượng thư, có thề chia làm ba. loại như sau : a0) ‹ Thượng thư. 
kim văn › được đưa vào hệ thống học quan thời Tây Hán. — (2) ‹ Thượng thư cồ văn », 
tương truyền tìm thấy trong bức vách nhà Khồng Tử. — @) Sách ‹ Thượng thư cồ văn. 


__ giả» do Mai Di thời Đông Tấn làm ra. Sách « Thượng thư ? hiện đang lưu hành trong 
— giới học thuật. nghiên cứu (được xếp trong bộ Thập (am. kính chú số) là bản pha. trộn 
: Ki € Ta 0n thư kim vău ? và ‹« Thượng thư số văn giả `, _ 


\ 


_ TRI NGÔN DƯỠNG KHÍ: 


_€Hiều lời lẽ, nuôi nướng khí» đó là King: điều mà Mạnh Tử tự coi "` sở 


_ trường của mình, và những điều này có liên quan ở mức độ nhất định đến tư sừtaJ văn 
học của Nho gia (về cả hai mặt sáng táo và phê bình văn học). _ _ 


- Sách Mạnh Tử, thiên Công Tôn Sửu chép : ©...Xin hồi, sở trường của thầy là gì ? 


z Mạnh Tử đáp : Ta hiều lời lẽ (của người đời) ; ta kháo nuôi dưỡng cái khí hạo nhiên của: 


ta— Xin hồi: Thế nào là cái khí hạo nhiên? — Đáp :. Khó nói cho rõ được. Cái khí 


này rất lớn, đồng thời cũng lại rất cứng. Nếu dùng chính nghĩa đề bồi dưỡng nó, dừng. 


đề những điều phi nghĩa làm tồn hại dến nó thì nó có thề choán hết cả vùng trời đất này.. 
Cái khí này phối hợp chặt chế với nghĩa với đạo, nếu không thế thì nó sẽ héo quắt đi 
ngay... Xin hồi thế nào bhiều lời lẽ ? Đáp : nghe những lời lẽ thiên lệch, ta biết trong lòng 
người nói những lời lẽ đó có chỗ mờ tối, bị che khuất; "nghe những lời lẽ quá đáng, ta 


_ biết trong lòng người nói có những chỗ đắm đuối; nghe những lời lẽ không đứng đắn, ta 
_ biết người đó đã xa rời chính đạo; nghe những lời lẽ quanh co lúng túng, ta biết người 


nói đã đuối lí. cùng. đường... › (Mạnh Tử: _Công Tôn Sửu — thượng). 


_Như vậy, trí ngôn trổ cái năng lực phát hiện những chỗ + mờ tối », «đắm đuổi », ‹cxa 
rời chính đạo3», « đuối lí cùng đường > của những người nói những lời lẽ ‹ thiên. lệch ›, c‹ dâm . 


_ tà » ‹ quanh G0 %, suy rộng ray đó là nấng lực. tiếp cận, minh giải và thầm. bình những thành 
_quả trong lĩnh vực nghệ thuật ngôn từ của con người. Dưỡng khí trổ công sức tu dưỡng nội 
tâm, rèn luyện. sao cho cái chính khí phù hợp với nghĩa với đọo. n Konh mình trở nỹ 

TÊN. hền và bao trùm hết thầy. - _ _ 


_Trị ngôn. và à dưỡng khí ". tách rời nhau. Có thầ nói dưỡng k khí là cơ sở của. trí = 
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.gôn. - Theo quan niệm . truyền. thống của Nho gia, đã. trí ngôn. trên cơ sở. thành công về mặt. _ 
_ dưỡng khí thì c6 nhiên là có thề đập. ngôn. (xem : Lập ngôn), MỸ Khồng Tử đã nói : « Pu ợ 
có đức tất biết vận dụng thích: đáng ngôn từ (uận ngữ : Hiến vấn). 


Các thuyết về mối quan hệ giữa ngôn, uốn và. khí ở đời sau TỐ rùng h có chịu ảnh 
hưởng sâu đậm của ". trị ; ngôn —" khí này. ' đu â | 


TRUNG l DUNG- 


_ _Tân một thiên trong sách Lã lứ. Thời Tổng, T Trình Dị Chu Hi: tách thiên này TH, _ sếp vi 
= với Đại học, Luận ngữ, Mạnh Tử, thành « Tứ thư ? (bến bộ sách kinh điền quan trọng - 
bậo nhất của Nho gia). Sách Trung dụng ra sức tuyên truyền cho thuyết «Trời ban cho con. 
người tính tốt đức lành ›, gắn bó với những quan điềm đạo đức luân lí phong kiến, mang - 
nặng màu sắc duy tâm chủ quan. Bộ sách lại nêu thuyết Trung dung, coi đó là chuồn mực: 
của mọi suy nghĩ hành. động. Trung dung đại khái có thề hiều là: trong những hoàn cảnh. 
điều kiện, thời gian v.v... khác nhau, mọi suy nghĩ và hành động. của con người đều phải 
giữ vững ở mức độ vừa phải, lưng. chừng. Nhân sinh. quan kiều ‹ Trung dung đã gây 
những ảnh hưởng rất sâu rộng và không lành mạnh trong những quốc gia phong kiến có 
quan hệ với Nho giáo. Giai cấp thống trị ở các quốc gia này đã triệt đề lợi dụng. Nù: 
quan điềm chiết +,trung: đó đề xù, đối mọi sự cải cách _. mới tiến bộ. 


TRUYỀN. KÌ 


Vốn là tên gọi loại truyện ngắn (iều a6) xuất hiện: dưới thời Đường thường lấy 
_ eáe chuyện thần tiên quái dđị, yêu đương, kiếm hiệp làm đề tài. Nghệ thuật miêu tả nhân 
_vật, bố cục, kết cấu v.v... của truyền kì đều khá thành thục. - Đến. thời “Tống, Truyền kì - 
được dùng đề gọi các loại văn học diễn. xướng (vừa kề truyện, vừa ngâm đọc thơ éa v.v. ) 

Và từ đó, ở Trung Hoa truyền kì chuyên được dùng đề trổ các loại tạp kịch hí khúc v.v... 
Muốn phân biệt, người ta thường nêu rõ Phi TẾ .. kì 4 trổ loại tiều thuyết ngắn với h 
các đặc điềm đã nói ổ trên. _ 


Ở Việt Nam, thề truyền kì được biết đến với tác bu ‹ Truyền kì mạn lục > ` nồi 
tiếng của Nguyễn Dữ, một táo phầm lớn có nội dung phê phán, sâu sắc, có giá trị nghệ: 
thuật rất cao, Nà Êy đánh giá là ‹ nh cò - bút » (ngọn. bút thần kì của muôn vạn đời), 


_ VẤN (Văn học, Văn chương). 


_ Trong cáo văn bản cỒ, hai' "chữ ăn hoặc săn học được dùng với một nội dụng ý 
nghĩa khá rộng. 
_Xét về mặt từ nguyên, ăn có nghĩa là màu sắc giao hòa, xen kế sa Sau đó, với 
_ nghĩa mở. rộng, uỡn được hiều là đẹp tươi rực rộ, là từ trái nghĩa với chấ¿, là thô sơ 
chất phác giản dị. ăn và chất cũng lại được dùng đề trổ hình thức (văn) và nội dung (chất). 


Như đã nói ở trên, từ săn học thời cồ được hiều theo nghĩa rộng, bao gồm toàn 
bộ di sẵn văn hóa thành văn, trong đó cố nhiên có cả các tác phầm nghiên cứu học thuật lẫn 
các táo phầm văn học. Đương thời, người ta còn hay dùng từ ngôn hoặc ngôn từ, chuy ên 
trở ngôn từ đàm thoại, thư từ văn kiện chính trị, ngoại giao v.v... là một bộ phận gắn bó hữu 
cơ với Văn chương học thuật. Theo quan điềm truyền thống của Nho gia, sa rất được coi 
trợng. “Thiên ‹ Thuật nhỉ — Sách Luận ngữ viết: ‹ Khồng Tử. đem bốn điều sau đây đề dạy 
bọc trò, đế là s: hạnh, trung, tín », Cần phải chú ý một điều, theo Không Tổ, việc học 


M6. 











_ _ văn. sẽ tiến Hành ø sau khi việc trau giỏi tàu. luyện các mặt khác Ó đã đạt tới mức độ khả 
ñ quan, và với ông, việc trau giồi đức hạnh vẫn đứng ở hàng đầu. Vì vậy, ông nói : « Thực hành 


việc trau giồi đức hạnh, còn dư eức, sẽ học văn », bởi vì ‹ Người có đức tất sẽ biết sử dụng 3 
ngôn từ cho thích đáng, còn kế biết sử dụng ngôn từ chưa chắc đã có đức hạnh › > (Luận ngữ ~ 


_— Hiến. vấn). Tuy vậy, ông vẫn đánh giá cao vai trò của văn, Ông nói : ‹ Lời nói mà không 
s có văn về thì không có tác dụng sảu xa *. Trong mối quan hệ giữa ăn và chất, ông coi 1 trọng 
_ hai «Có đủ cả văn, lẫn chất mới là quân tử: 2. | 


- Còn ăn chương thoạt đầu là thuật ngữ của ngành họi bọa và thêu thùa : mẫu xanh và 


_ mau tía xen lẫn bên nhau thì ' gọi là oðn ; màu tía và màu Hắn xen lẫn bên nhau thì gọi là 


chương. 


“Vy sau, oời: TỶ J  thz theo nghĩa rộng, trỏ về lo cña trời đất, núi sông, tâm. 


thuật. Cuối cùng, nó mới được dùng đề trổ riêng nghệ thuật ngôn từ, cùng đồng nghĩa với 
ăn. Còn học hoặc păn học vẫn được dùng đề trỏ văn hóa học thuật nói ` 


VĂN DĨ MINH ĐẠO {nhiệm vụ của văn chương là làm sáng tổ đạc). 


- Một nhận. thức về tác dụng xã hội của văn học do nhà eỒ văn Liễu Tông Nguyên 
cŠ — 819) đề xuất. Trong ‹ Thư trả lời Vi Trung Lập bàn về sư đạo », ông viết : ‹ Buồi 


_ đầu, lúc còn trể đại, tôi làm văn chương vẫn lấy việc trau chuốt ngôn từ làm tài khéo. Đến _ 


khi lớn lên được biết nhiệm vụ của văn chương là lắm sáng tổ đgo (Văn dĩ minh đạo), từ 


.đó mới không cho cái việc cổ công gắng sức chọn thanh kêu, lời đẹp hoa mĩ bóng bầy là 


tài nữa. Phàm những điều tôi viết ra, đều tự eho là sát với đạo cả +. Trong ‹ Trả lời bức 


_ thư bàn về việe làm văn của tú tài Thôi Âm », ông lại nhấn mạnh : ‹ Lời lẽ của bậc thánh 
nhân đều nhằm. làm sáng tỏ đạo s. Như vậy, có thề thấy được rằng, theo Liễu Tông Nguyên, việc 
làm văn làm thơ cốt nhằm mục đích trình bày cho rõ cái đạo của thánh hiền (tiêu biều là đạo - 
_của: Không Mạnh). Điều này Hàn Dã và những người đề xướng phong trào cồ văn ở đời 

_ Đường cũng đều đã có đề cập tới, tuy không nói rõ ràng như Liễu Tông Nguyên, nhưng s 
xét nội dung lập luận thì về căn bấn là nhất tií với Liễu Tông Nguyên. Có điều, đợo mà Liễu. 
“Tông Nguyên nói đến ở đây không chỉ hạn chế trong phạm vi luận bản thuyết minh đạo lí 


trong sách vở. Trong một số thư từ luận bàn về văn chương gửi cho bạn bè thân thuộc, Liễu _ 
Tổng Nguyên có nói rõ : Äfinh đgo theo ông quan niệm, có bao hàm cả việc đưa vấn chương 
tiếp xúc với thực tế, dùng văn chương đề góp sức hành đạo giúp đời (đó là nội dung mấy. 
chữ + phụ thời cập oột * mã ông thường nhắc đến trong các thư từ). Và, đề thuyết 


mình rõ hơn chủ trương nói ở trên, trong bài tựa viết cho tập vấn của ông _bạn họ_ 


Dương, Liễu Tôn Nguyên khẳng - định : « Công dụng cổa văn chương là dùng lời le đề chê, 
khen, nêu cao và hướng dẫn việc phúng dụ ». Mặt khác, trong mối quan hệ giữa đạo và 


săn, Liễu Tông Nguyên không chỉ nhìn thấy một mặt « văn dĩ mỉnh đạo >, ông cũng nêu 


rõ, chính ‹ nhờ có văn mà đạo được sáng tổ và lưu truyền +. (Xem : Trả lời bức thư bau 


- về việo làm vấn: của tú tài Thôi LÀN: — cám NHÒỀNG Nho; Mỹ thứ ; quan phong, tứ hưng): 


VĂN DĨ QUÁN ĐẠO. 


-Một thuyết của các nhà. cồ văn về mỗi quan hệ giữa văn Tin: và “đạo M “(Nho gi). 


_› Trong lời tựa viết cho Văn tập của: Hàn Dũ ( ‹ Xương Lê tiên sinh tập tự 3 lí Hấn — _ 
_ học trò của Hàn Dũ đã khẳng định : « Văn, đó là công cụ đề quán triệt đạo ? (Văn giả, . 
quán đạo chỉ khí dã). Những, 0ăn sẽ quần ổgo ra sao thì không thấy. các Nho gia luận bàn 


cụ thề, qua. những lời bình luận rải ráo trong nhiều. tại liệu khác nhau, đại khái có thề _ 











chiều uc muốn thực hiện ‹ văn - di quán. 4003 ›» thì người. Bạn vấn St "phải có sự tu 
dưỡng thâm hậu về đợo, cần phải có sự rèn luyện thuần thục về săn. Thế rồi, từ chỗ ‹ đức - 
dầy văn giỏi › sẽ tiến đến chỗ ‹ thấu hiều sự, thông đạt lí» và như vậy văn San Hn L viết 
ra SẼ có thề quán triệt thấu suốt được đạo. 


Tô Đông Pha đã thuyết minh ý trên bằng một mầu chuyện theo kiều ngụ ngồn : 
- Phương. nam có nhiều thợ lặn giỏi, sống với sông nước hằng ngày. Lên bảy tuồi bọ đã 
` dưới nước, mười tuồi biết bơi, mười lấm tuồi biết lặn... - Hằng ngày sống với sông nước, _ 
đến năm mười lăm tuồi thì biết được đạo của sông nước.` Nếu sinh ra mà chưa hề thấy - 
_ sông nước thì dù có khoẻ mạnh lanh lẹn đến đâu, trông thấy thuyền bè cũng vẫn sợ. Các 
dũng sĩ phương bắc học hổi nghề lặn, eầu cái đạo ở „ lặn, cứ theo lời thợ lặn nói 
mà nhảy xuống. nước, không mấy ai thoát khỏi chết đuối... ›; đại ý. muốn nhấn mạnh vào 
một điềm : đạo không thề cầu ; cứ tu dưỡng rèn luyện mãi cho thật thấm nhuần thì tự 
nhiên đạo sẽ tới ; ‹ văn tai thuần thục, đạo đức. cao sâu», vấn chương. viết ra tự nhiên sẽ 
đạt tới chỗ ‹ văn dĩ quán đạo ». : 


——_ Ngoài thuyết ‹ Văn dĩ minh đạos 1s «Vấn dc quán đạo 3, CÁC Nho gia sùng TIÊN cò 
văn còn đề ra thuyết © Văn dĩ hoằng đạo ». “Hoãng có nghĩa là mở rộng, phát. triền. Nội 
n dung thuyết này có thề từ nghĩa chữ `. đó mà suy ra. 


| VĂN DĨ TẢI ĐẠO SỐ _ 
Một nhận thức của các nhà đạo học. đời Tống về mối quan hệ giữa Văn và Đạo, 


_ Trong thiên ‹ Văn từ › sách 7ì hông thư, Chu Đôn Di (1017 — 1073) viết : ‹ Văn là đề 
chổ đạo vậy. Tô vẽ bánh xe, càng xe cho đẹp rồi không dùng đến, như vậy là uồnz công tô 
vẽ, huống hồ làm ra xe rồi lại đề không đó (thì còn phí công uỒng sức đến đâu) ! ›. 


Chu Hi — nhà đạo học nồi danh, môn đồ cña Chu Đôn Di đã giải thích đoạn văn trên 
như san : « Văn là đề chở đạo, eũng như xe là đề chở vật. Tô vẽ bánh xe, càng xe cốt đề cho 
xe thêm đẹp. Làm văn gọt đũa ngôn từ cốt là đề người ta thích. Nhưng nếu tô vẽ mà không 
dùng đến thì là tô vẽ phí công... Xe không chở vật, văn không chở đạo, ph dù cho có tô vẽ : 
săng là vô ích 3, _ 


"Nhìn: vào mặt chữ bề ngoài nỗu đem thuyết + văn dĩ tải đạo › của sài nhà đạo học | 
°O sánh với cáo thuyết ‹ Văn dị mỉnh đạo », ‹ Văn dĩ quán đạo », ‹ Trưng thánh, tông kinh ›_ 
v.v... của các nhà cồ văn thì thấy dường như chúng không khác nhau mấy tí. Nhưng, nếu ˆ 
đi su phân tích ý nghĩa nội hàm của hai chữ ăn và đạo (theo quan điềm đạo học và. 
theo -guan điềm của các nhà cồ văn) thì sẽ thấy. sự khác biệt giữa chúng rất lớn. 


' Theo các nhà cồ văn, săn có nghĩa. là văn chương ; đạo có nội dung «tu thân, tề 
gia, trị quốo, bình thiên hạ». Họ nói ‹ Văn dĩ minh đạo: là nhằm nhấn mạnh cái ý: 
cần phải chú trọng đến tính tư tưởng của nội dung văn chương. Họ. gìn. liền văn. thái 
với. 'việc kinh bang tế thể (tem. Văn đi minh: đạo, Văn đi quần đẹo).. 


Còn đạo của các nhà đạo học thì chủ yếu là cái học” về nghĩa W của thân, tâm, 
_tính, mệnh, về « mình tâm kiến tính » (làm cho tâm trong sáng đề thấy rõ chân tính) về - 
—_* thiên lí nhân dục» (W trời và dục vọng của con người). Nói tóm lại toàn là những 
điều. huyền hoặc, vu vơ, thoát li thực tế, mang nặng màu sắc duy tâm. Đối với họ, 
ăn chương là cái có hại cho đạo học (Xem. Ngữ lục của Trình Di). Vì vậy, ošn trong thuyết 
_cWăn. đi tải đạo? của BỊ: đơn thuần chỉ là ngôn từ nói chung chứ không phải là văn chương : 
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„ thơ phú, Nó chỉ hà một. “công . cụ áp vR “tụng: đề -giải thích truyền bá đạo học “khô khan cứng 





hông. liên quan. gì đến. văn chương vốn là hoạt động nghệ thuật ..gủ tạo bằng ngôn 


—w cỗa so .... cóc táo „ động } thực tế đối với. xã | hội. : 


| VĂN NGÔN. 


_ - Một hiện trợng đặc thù trong ngôn. ngữ văn học Trung Hoa. ti h hình thức ngữ - 

_ "he H viết kháo biệt với. ngôn ngữ nói của Hán : ngữ, đồng thời cũng. khác biệt văn bạch thoại 

_ (quy phạm ngôn ngữ văn học của Hán ngữ hiện đại). Nó được coi là hình thức ngôn ngữ 
_ văn học chính thống, cao quý của Trung Hoa trọng một thời kì lịch hai kéo dài bang 


mấy ngàn năm. Thoạt đầu, khoảng trước đời Tần, thứ ngôn ngữ văn. học này vốn có mỗi liên 


_ quan khăng khít với khầu ngứ đương thời. Do nhiều nguyên nhân chủ. quan và khách quan 
khác nhau, trong đó phải kề đến chính sách độc quyền lãng đoạn văn hóa và tâm lí sùng cồ 
_của giai cấp thống trị 'Trung Hoa, văn ngồn tách dần khỏi khầu: ngữ trổ thành một hiện tượng. 
ngôn ngữ xa lạ với hoạt động ngôn ngữ phồ thông của toàa dân. Là người Trung Hoa, dù 
đọc thông viết thạo văn bạch thoại, nhưng nếu không học văn ngôn đến nơi đến chốn, thì 
cũng s thề hiệu nồi các tác phầm c tờ được An lại bằng thứ ngôn ng viết cồ kính HẠ 


VĂN TỤC 


ra làm 4 loại: văn tự đồ họa (chữ viết hình vẽ); văn tự ghi ý; văn tự ghỉ âm tiết 


_Và văn tự ghỉ âm tố. Văn tự đồ. họa chỉ biều đạt nội dung đại khái chung chung của 


lời nói, không biền đạt mặt ngữ âm của ngôn ngữ. Vì vậy, chỉ có thề coi hình vẽ là văn 


tự với những điều kiện nhất định. Văn tự ghỉ âm tiết và văn tự ghi âm tổ có thề gọi chung 


là văn tự ghi âm. Sự phát sinh và phát triền của văn tự, nhìn chung, đi từ những hình vẽ 
(có thề là ở buồi đầu thì được sử dụng một cách ngẫu nhiên), qua giai đoạn ghi ý phức tạp 


| nhưng © có hệ thống, tiến tới gái đoạn ghi âm đơn giản và chặt chẽ khoa học. 


: VĂN TỰ HỌC _ _ _ 
Bộ môn khoa học chuyên nghiên cứu nguồn gốc, cấu tạo, hình thề cách Vịnh âm đọc, - 


diễn biến của văn tự. 


k Đổi với các loại văn tự biều ý như chữ Hán chẳng hạn, vì bản thân chữ có. 
"bao hàm ý nghĩa, cho. nên việc nghiên. cứu vấn tự rẤt được coi trọng và kết hợp chặt 
_ chẽ với việc nghiên. cứu ngữ nghĩa. Đối với các loại văn tự ghi âm được xây dựng c. 

- bằng hệ thống con chữ (đặc biệt là . Đông chữ cái lasinh), việc nghiên cứu văn tự 
| n .ữ một vị trí thứ lề cuờ MẼ 


VẬN XĂN ( (Văn sý 
Một thề văn trong đó ngôn từ được sắp đặt theo những quy tắc thề thức nhất 


định. Vận văn trước hết cần phải có vần và có tiết tấu nhịp. nhàng. Hình thức Vận văn 
phát triền mạnh và sớm hơn tản văn. (văn xuôi). Điều này có thề giải thích như sau: 


_sắng tắc văn: học của người cồ xưả chủ yếu là sáng tác truyền miệng. Đề dễ ghi nhớ 
và truyền đạt, cần phải có âm điệu tiết tíu nhịp nhàng, phải gieo vẫn bắt vần đề tạo 


ra mỗi liêp ''hệ- gắn bó giữa các câu các đoạn. Nhưng, không phải chỉ là do như vậy. 





« Chữ viết »; kí hiệu ghi ngôn ngữ. biều đạt tư tưởng. Và đại thề, có thề chia văn tự _ 


tứ CHhnH.: ta đã. biết, xót về Tâm gốc, văn học nấy. sinh trong. quá trình lao động ; ; lao. 




















động đó tiết tấu NI nhàng. thì đỡ một; j động ‹ số tiế tu nhịp nhàng mà lại phối: hợp 
với lời thơ tiếng hát có tiết tấu nhịp nhàng thì hiệu. năng lao động lại cang cao. Chính vì 
Nà hình thức văn họe đầư tiên của loài người — vận. văn — đã này sinh và phát triền. sã 


_ Cáo hình thức vận văn chủ yến gòm có thơ CA. hò, _ từ, ng khúo, kịch: thơ... 


VÊĐA (ảnh) _ _ : 
- Tông tập văn: bản tôn giơ Ì lớn nhất của Ấn Độ cồ đại, đồng thời. cũng là một tông : 
tập di sản văn hóa thành văn eœŠ nhất của Ấn Độ. Kinh ƒệ-đa chia làm 4 bộ phận: Ríc 
Vô-da. (Tụng. thì) ; Sama Vê-đạ. (Ca khúc); Ya-dua Vê-đa đế tư) và A-tác-va Vê-đa (Tồng 
tập thần :chú). Trong. bốn bộ phận đó, Ríc Vê-đa được coi là. xuất hiện sớm hơn cả, 
- bao gồm. 1017. bài tụng thi. Lịch sử thành văn của Ấn Độ cồ đại cũng bắt đầu từ Ríe Vê- 
đa. Sau đó, cáo táo phầm chú. giải kinh Vê-đa, nối tiếp phau xuất hiện, chủ yếu có ‹ Bờ. 
- Fa-ma-na », “chú trọng giải thích ý nghĩa cổa* Vê-đa ; ; $ U-pa-ni-sát », », chứ trọng trình bày 
"giải thích tư tưởng. triết học của  Vê-ÊN và ® Sách. kinh ›. Cả ba bộ sách đó đều đà bộ 
| phận. hợp thành kinh Vê-a. | | 


- Kinh V?da được ghỉ bằng tiếng "Xăng -xeơxi - — hen ngữ cồ chà: #n Độ. Tạ Bà la- 
môn coi kinh Vê-âa là kinh điền của Thần ban cho. Chỉ có những người. Bà-lamôn mới - 
số quyền nghiên cứu, học tập và giảng giải kinh này. Tôn giáo tín. ngưỡng của Ấn Độ „ 
_e@Ề đại được phản ánh trong kinh Vêđø gọi là đạo Vê-đa. Thời kì lịch sử: khoảng từ 
thiền niên kỉ thứ hai đến thiên niên kỉ thứ nhất trước công nguyên mà Tất. nhiều. sự Bói % 
vừa hoang đường vừa chân thực đã bhệch lưu trữ trón, HH Về-äu ng | là ‹ Thời đại Ve-da Re c S 


| VỊ NGÃ 


" Một học thuyết do Đương ( Chu (khoảng 395 trước Công Ăn: cũng. ' thợG Am 
là Dương Tử, nhà triết học thời đầu Chiến quốc đề xuất. Học thuyết ‹ vị ngã» của. Dương - 
Chu đối lập với học thuyết ‹ kiêm ái› -của Mặc Tử. _Mạnh Tử coi ông ta là người ‹ dù khỉ tộ 


_sần nhồ một sợi lông trên người và làm lợi cho cả thiên hạ cũng không làm». Mạnh Tử —- -~ _ 


Tận tânf — Thượng), coi ông là người theo chủ nghĩa vị kỉ cực đòan. Kì thực, thuyết sò 
€ vị ngã › của Dương Chu là «+ Coi trọng sinh mệnh, quý trọng thân mình ›, chả trương: 
‹ bảo toàn tâm tính và giữ lấy thiên chân ›, ‹ không đề ngoại vật ràng buộc ›. Theo: ông, 


sinh mệnh là cái quý nhất, những cái khá như danh vọng lợi lộc đều không thề sánh với ~ 
nó được. Ông không đề lại sách, học thuyết của ông được ghỉ lại một cách gián tiếp, lẻ - 


tổ trong các sách Mọnh Tử, Hàn phi Tử và Lã Thị Xuân. Thu. Theo các nhà nghiên. cứu. 
gần đây, tư. tưởng Dương Chu rất gần tư trởng. Đạo. BÌA, có thề An, là người 4 đi trước 
trong việc hình. thánh tư hờ chà gì — — (4, 


VÔ VI NHI TRỤ. 


_ Học phái lão Tứ thời Chiến quốc đem học thuyết về sự. - phát ¬ về. _biến hóa - 

của giới tự nhiên vận dụng vào lĩnh. vực xã hội chính trị, và: trên cơ sở này: Thạc đã đề \ 

_ xuất lÝ luận «vô vỉ ». Theo họ, . giai cấp thống trị trong xã hôi cần phải noi theo các quy. 
luật trong giới tự nhiên, đừng nên bày đặt ra bất cứ. thiết chế gì, đừng. nên. can. -thiệp. vào 


-eác hoạt động sinh hoạt của quần chứng nhân. đân, và như vậy thì: trong xã hội sẽ không. s 
__ e6 hiện tượng tranh đoạt lẫn nhau, mọi người sẽ được sống. yên. ồn, “Sách Lão: Tử viết: eV.. S- 


bề trên ¿ứu tỉ nên dân khó. trị; « la øổ 0í mà cân tự hóa cải; : ta chuộng. tĩnh, nên dân tự vã 


149 - 














đầu mà ưa ngay thẳng › ta không bày đặt việc nên. dân. tự trở nên giàu có ; ta võ dựa nên 
đân tự trở nên thuần phác ». Học thuyết ‹ vô trï nhi trị › củs học phái Lão Tử có bao hàm 


: những khuynh hướng chống áp bức bóo lột, Nhưng, do chỗ không nắm được quy luật phát 
— triền của xã hội, trong khi phản đối các chính sách hà khắc của bọn thống trị, học phái này 


cũng đã chối bỏ mọi sự vật mới mẻ, coi thường mọi thành. quả văn hóa văn minh, chủ trương 


_« vứt bỗ thông mỉnh tài trí », € vứt bổ lợi lộc, khéo léo s mơ tưởng hão huyền. là có thề 


quay trở lại cuộc sống thuần phác đơn 8ơ na lon: xã k*ảt E4 Đó là tư „ phục e cồ _ 


_ phản động. : 
_ XĂNG-XCƠ-RIL 


M Mật thứ ngôn ngữ ch. Tiếng Xăng.xeơi, có. An là ‹ tiếng nói. hoàn 'hêo 
(Samskcrtam), tmột ngôn ngữ thuộc rgành Ấn — Âu, phát - triền trong lòng nền văn hóa phát 


sinh từ lưu vực sông Hằng. Đó là tiếng nói 'c xưa của cư dân Ấn. Khoảng 2500 trước 
_ Công nguyên, nó gắn bó lầm một với ngôn ngữ Ï-ran cồ. Sự tách biệt của hai thứ cồ ngữ 
_' này điển ra vào khoảng đầu thiên niên kỉ II trước Công nguyên, song song với sự thiên di 


của hai nhóm người cùng thuộc chủng tộc A-ri-an. Một nhóm đi đến cao nguyên Ï-ran, ở 


“lại đó, trở thành dân cư Cồ I-ran ; một nhóm tiếp tục đi vào Ấn Độ, sau một thời gian khoảng 
trên 1000 năm, đã trở thành bộ phận cư dân chủ yếu ở đây. 


"Tiếng Xăng-xeơ-ri trong giai đoạn từ 1800 —. - 500 trước Công nguyên là tiếng Xăng. 


_xeơ.ri của Vê-đa (Vêda) — một Tồng tập thơ ca đồ sộ của Ấn Độ cồ xưa. Vào khoảng thế. 
_kỉ V trước Công nguyên, tiếng Xăng-xcơ-ri được nghiên cứu tường tận và tiêu chuần hóa 
khá chš t-chẽ trong bộ « Văn pháp › của nhà ngôn ngữ học cồ đại Pa-ni-ni. Khi cuốn ‹ Văn. 


pháp *, của Pa-nini ra đời, tiếng Xăng-xeơ-ri không còn là tiếng nói phồ thông nữa. Nó đã 
trở thành ngôn ngữ của tôn giáo. Rất nhiều phương ngữ vốn từ tiếng Xăng-xcơ-ri mà ra, dần. 


_ đần thay thể tiếng Xăng-xeơ-ri ở một số địa vực. Nhiều phương ngữ đã chiếm được địa vị 


quan trọng, có chữ viết riêng, như tiếng Pâ-l ở vương quốc Ma-ga-da, được sử ` đề 
soạn thảo kinh điền Phật giáo chẳng hạn. : 


_ Tuy không. còn là tiếng nói phồ thông, nhưng tiếng Xăng-xeơ-ri vẫn được giới quý tộc, _ 


trí thức ưa chuộng. Trong kịch hát cồ Ấn Độ, chúng ta thấy vua quan nói tiếng Xăng-xeơ-ri, _ 
_sồn vợ con, kẻ hầu cận thì lại nói các thứ phương ngữ khác nhau. Ngay cả kinh điền Phật - 
giáo, vốn viết bằng. tiếng Pâ-h cũng lại được dịch ra tiếng Xăng-xeơ-ri. Những năm gần: đây, 
_ tiếng Xăng-xeơ-ri \ vẫn được bảo tồn, sử dụng trong lĩnh vực vấn hóa, nghệ thuật, khoa "học, 
tương tự như tiếng La-tinh ở Châu Âu: vậy. _ 


Tương ứng với thứ ngôn ngữ cồ: kính này là hệ thống văn tự được gọi h chứ. Phạn 


(Ta _ có thói quen dùng hai tiếng chữ Phạn đề trổ cả tiếng Xăng-xeơ-ri lẫn chữ viết ghi lại 
_ thứ ngôn ngữ này). Chữ. Phạn được viết theo hàng ngang, từ trái sang phải : Về hình thề, 


chữ Phạn phương Bắc vuông vẫn, có. góc cạnh, chữ Phạn phương đam hơi tròn. 


“Giai cấp thống trị Ấn Độ thần thánh hóa thứ chữ viết này, 'cho, L ` đo thần Bơ- 
raima sáng tạo ra, nên gọi nó là chữ viết của Bơ-ra-ma (rung Hoa. dịch Bơ-ra-ma là 


Phạn vương. Từ đó có tên gọi chữ Phạn). 


XUÂN THU. : | _ _ _ | 
_ Tên bộ ø sử biên. niên xuất hiện sớm "nhất sàn Trang Hoa, sảu được tên ầm kinh 


nà của Nho gia. (một Kinh trong ngũ kinh). Bộ sử này ghi chép các nựC kiện lịch 


sử của nước Lỗ và các nước chư hầu khác của nhà Chu trong khoảng thời gian 242 năm,. 
tr đời Lỗ Ân Công năm đầu (Năm 722 trước Công nguyên). cho tới đời Lễ Ai Công năm. 
thứ mười bốn (481 trước Công nguyên). Bản. gốc do sử quan nước Lỗ ghi chép. Tương “ 
truyền Khồng Tử bó chỉnh Hí lại, làm rõ thêm cái nghĩa chính danh, định phận và bao biếm 
(khen chê). Văn. chương trong Xuân thu rất ngắn gợn, điều ghí cuếp đài nhất có trên 40 


w 





chữ, điều ghỉ chép ngắn nhất có 1 chữ, nhưng ý nghĩa ‹ bao biếm z thể hiện rõ trong từng 
chữ, rất sâu sắc, đanh thép, cho nên đã được gọi là ‹ bút pháp Xuân thu ». Sách Xuân thu. 
được Nho sĩ các đời đề cao rất mực: ‹ Người làm vua không thề không biết đến Kinh Xuân. 
thu. Nếu không biết đến Kinh Xuân thu thì trước mặt có kể sàm nịnh cũng không thấy 
được, sau lưng có kể nghịch tặc cũng không biết được. Người làm bề tôi không thề không 
biết đến Kính Xuân thu. Nếu không biết đến Kinh Xuân thụ thì lúc bình thường sẽ không biết 
hành động cho thích nghị, lúc có biến sẽ không biết linh hoạt đối phó ‹ Tư Mã Thiên— Thái sử 
công tự tự). Tôn chỉ của “sách “Xuân thu là nhằm tổ rõ đạo lớn vua, cha, gây dựng nghĩa lớn 
Trời Đất › (Bài tựa sách Xuân thu quản: kiến — Ngô Thì Nhậm). Vì văn chương trong Xuân. 
thu quá ngắn gọn, sức tích, đọc khó hiều nên nhiều người đương thời đã viết sách đề bồ 

_ sung thêm sử liệu nhằm minh họa, giải thích chơ yố nghĩa câu chữ trong đó. Nồi tiếng _ 

_ hơn eä là bộ Tổ truyện, tương truyền do Tả Khâu Minh biên soạn (Tả Khâu Minh và _ 
Không Tử là người cùng thời). Nhưng, cũng có thuyết cho rằng, Tổ truyện không phải 
là tác phầm của Tả Khâu Mình, mà là đo 8gb thời Chiến quốc cặn cứ vào sử tịch 
thời Xuân thu đề soạnra. 


_ So với: Âuân thu, nội - dung Tả truyện phôấp: phú. gu động hơn nhiều; Lời văn . 
trong Tổ truyện cũng trong năng, giản dị, uyền chuyền hơn. Do đó, Tổ truyện không riêng 
chỉ là một bộ sử nồi tếng mà còn là một tác n văn' xuôi có giá trị nghệ thuật khá cao 


an : ° 


_ BẰNG TRA CỨU 
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PHỤ LỤC 
_TỪ VỰNG TỔI THIỀU. 


Phần Phụ „c này là một vốn từ vựng tối thiều cho người muốn đi vào thế giới Hán - 


Nôm. Nó là những từ cơ bản, từ đơn, thường làm gốc cho những từ ghép và cũng thường 
được sử dụng vào việc cấu tạo chữ Nôm. Nó là cái vốn đầu tiên, tối thiều, bắt buộc đối với 
người có nhiệm vụ học và dùng Hán Nôm. Nó cũng là những từ đã gia nhập vào tiếng 
Việt hiện đại dưới dạng từ đơn hay từ ghép gốc Hán quen gọi là từ Hán Việt. Do đó, 
nó cũng là cái vốn không thề thiếu được cho bất kì người có văn hóa não, trước hết là 
người giáo viên, đề nắm và dùng tốt tiếng Việt, — những người này, cố nhiên, không 
nhất thiết phải ghỉ nhớ mặt chữ mà chỉ chú ý đến âm của các từ là được. _ 


Một số không ít các từ trong Phụ lục này đã xuất hiện ở Phần một của Tập một này, 


_ Tất cả sẽ được gặp lại trong các Tộp hai, ba, bốn của bộ sách này với nghĩa văn cảnh cụ thề, 


Người học có dịp tiếp xúc nhiều lần và chiếm lĩnh trọn vẹn. Nhưng, ở các tập sau, vì gắng liền 
với văn bản nên số từ vựng tối thiều này sẽ xuất hiện rải rác. Đây nó được tập trung lại thành 
một khối, và ở dạng tập trung ấy, nó trở nên một cái vốn thật sự và có ích lớn cho mọi người. 


/ 


„  Gác từ trong Phụ. lục này đều được giới thiệu ngắn gọn về nghĩa gốc và nghĩa mở 
rộng. Œ một số trường hợp có nêu rõ nghĩa oồ và nghĩa chuyền hóa trong các vấn bản Hán 
Nôm và trong tiếng Việt. Có từ chỉ cần ghi âm Hán Việt hoặc đưa vào từ ghép của tiếng Việt 
là đã rõ nghĩa thì không giải nghĩa nữa. Ngoài ra cũng giới thiệu thêm một số từ ghép hoặc 
thanh ngữ... có liên quan thường xuất hiện trong văn bản Hán Nôm, có kèm theo thí dụ trích 
trong các văn bản nồi tiếng. Chữ nào dùng nguyên vào chữ Nộm đều chú Nôm bên cạnh. 
Phụ lục gồm phần Từ mựng và bai bảng tra. Mật Đảng tra theo âm, một Bằng tra 
theo nét. Gặp một chữ không biết âm thì đếm nét rồi dở Đẳng tra theo nết xem loại chữ: có 


số nét ấy ở trang nào của phần Từ sựng, lật trang ấy mà tìm. Gặp một chữ biết âm nhưng _ 


không rõ nghĩa, hoặc gặp một từ trong tiếng Việt nghỉ là gốc Hán mà muốn biết nghĩa thì 
giở Bảng tra theo âm, xem số kí hiệu bên cạnh, tìm số ấy trong phần Từ sựng,. — - 
_ I— TỪ VỰNG “ 
1 NÉT _  . ˆ 
1_— NHẤT — (nhắt) (”) — nguyễn sơ ; trước nhất ; trên hết. —. một ¡ một khi ; một mặt. — 
đầy ; trọn vẹn ; toàn thề; tất cả. — chuyên nhất ; thống nhất; giống nhau ; là một. — 





(*#) Có thề cơi những chữ trong ngoặc đơn này là những từ Việt được ghỉ bằng chữ Hán đứng 
trước chúng. Nói cách khác, xét theo hệ thống chữ Nôm, những ký hiệu văn tự Hán đó chính là những 


chữ Nôm (loại vay mượn). Cách đọc Nêm của loại chữ Hắn này được ghỉ theo Bảng tra chữ Nôm (NXB 


. Khoa học xã hội) và một số từ điền chữ Nôm thông dụng khác (Tác giả). 
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Mi, trợ từ 1t + khí nhất cử lưỡng đắc (4 thường viết nhất ‹ cử lưỡng tiện) : một hành động 

___ đạt được hai kết quả. nhất lộ bình an : yên ồn suốt hành trĩnh (ta thường viết thượng 

_ lộ bình an : lên đường may mắn bình vn, nhất đán : nh buồi. J) một ngày kia. 
nhất sinh : cả cuộc đời; cả đời ~ 


_ ' 2— ẤT £, (át; ắc ; ắt; hắt) — ất (hàng thứ bai trong £hiển can) ; cũ động ; cổ sức, —- dấu ; : 
_ đánh dấu — -ất bằng : đỗ cử nhân Ni xưa); ất đạ : canh hai l (trong \ năm RE, 


2 2 NÉT 

3— ĐINH 'Ƒ (đứa) — cái đanh Liệt, — tượng hình). — Định t_g thứ tư. trong thiên 
_ @n).— Họ Đinh.— nhân khầu ; trai tráng; dân; người làm,.— đỉnh niên: tuồi trưởng 
thành; đỉnh ninh : — đặn dò kĩ lưỡng; nói đi nói lại (nghĩa cồ) — Đỉnh nỉnh hai. 
miệng một lời song song (Kiều) ; đỉnh, nành kể tóc chân, tơ (Nhị độ mai). — Yên trí; tin 
chắc (nghĩa thuần Việ); đỉnh ưu : có tang cha mẹ. | 


4— THẤT .. by (?). — thất tuyệt : thơ thất ngôn tuyệt ‹ cú (thơ bảy chữ bốn - câu) ; 
thất bảo : bảy thứ quý là : San hô, xà cừ, mã não, vàng, bạc, hạt trai, ngọc lưu li —. 
Đặt giường thất bảo, uây màn bát tiên (Kišu): thất tịch: đêm mồng 7 tháng 7 (âm 

lịch) ; thất tình : bảy tình : j? (mừng), nộ (giận), øi (đau thương), lợc (vui), đi (yên), : 
.ố (ghét), dục (ham muốn), Mối thất tình quyết dứt cho xong (Cung oán) ; thất thất: 
_ lỗ cúng vào ngày thứ 49 (7? X 7= 49) sau khi người thân qua đời; thất xuất: bảy - 
tội của người đàn bà do luật phong kiến quy định, dựa vào đó người chồng có: thề bỏ. 
— vợ: không con, dâm đãng, không: phụng dưỡng bố mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen 
_ tuông, có ác tật (như phong, lao, cỒ, lại v.v...).. 


5 CỬU 5L - chín (9): cửu đỉnh: chín đỉnh, chín vạc —. cơ đồ nhà vua ; cửu ngũ : Đ.. 
— ngôi vua — (vốn chữ kinh Dịch); cửu trùng: Trời; nơi vua ở; vua (ta dịch thành - 
chín lần — Chín lồn gươm bầu trao tay (Chỉnh phụ đm);-cứu tứ nhất sinh: “Cực ki - 
nguy hiềm (ta thường đồi thành thập tÈ nhất sinh). N hân 


ˆ6— LIÊU T đéo ; lâu; lếu; Wu) — hiều biết. — hoàn toàn. — xong; hết ; chấm đứt; H 
xong (ợ): kết liễu. 


đua NHỊ — .. số của đất (phối hợp với 4 tời); số của âm dương - _— Hà. đôi; sánh 
__ đôi; bai, _ 


8— NHÂN Ẩ = Người (tượng hình); mọi người ; người (khác). — chức quan thời xưa, 
_ (phong nhân: quan coi rừng núi nơi biên ải). 


9— KỈ 3Ö Ghế; kế; kể; kỉ) —- "bần nhỏ. 


10— NHẬP Ả (nhập nhằng; tạp vn — VàO tới; ; đến, đạt tới. — nhận; thu nhận, —_ 
đóng góp vào... góp phần vào...; đưa vào... — mất đi; lấn; chìm.. - 


| H— BÁT PS (bát nháo) — chia; phân chia; chia phần (nghĩa gốc). tắm (8). 
_ 12 ĐẠO 1 (lao đao; dao ; đeo) — dao ; đao kiếm (tượng hình). — tiền cồ, 


13-. LỰC 3 (sức ; sực ; sựt)— Sức mạnh ; sức; năng Ìlực.—ra sức; cố găng hết sức. lực 
hành: ra sức tiến hành; lực điền : người làm ruộng có sức khỏe; lực Đ°áNG: 8ứC 
| mạnh : An, sĩ: người có sức khỏe đặc biệt do rèn luyện. 
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14— THẬP + (thập thè) mười (10) — ~ rất; hoàn toàn... — thập túc: hoàn toàn đầy đủ. 
_ thập đạo: hai con đường đi ngang qua nhạu fạo thành một hình chữ ng thập _ 
thành: thành thạo rất mực; quen nghề; thạo nghề. _ 


15— BỐC |* (ðốc dỡ; vốc) — hình vết nứt trên mai rùa kbi bị nung - đất 4đ " hiện | 
— việc bói (nghĩa cồ); bói.— lựa chọn. — đoán ; quyết đoán. bốc cư: lv „= nơi ở. 


16— HỰU 2Š (lại) — lại, — liên tục; liên buờh nối tiếp nhau. : 





8 NÉT. 


_ 
b, 17— TAM — = tam) — ba (số 3); chiếm m số. nhiều. tam bành: ba ly thần 
hiện " ần nấu trong người hay xui' người ta làm cần (theo quan niệm của các đạo sĩ). tam 
: Ạ _—_ bảo: ba ngôi báu của nhà Phật : Phật, Pháp, Tăng. tam đa : ba cái nhiều : nhiều phúc, 
 S Ạ nhiều lộc, nhiều thọ (tiêu chuần của hạnh phúc trên đổi theo: quan niệm xưa cũ). tam” 
giáp : ba bậc đỗ trong khoa cử ngày xưa, nhất giáp : trạng nguyên, bảng nhãn, thám 
nh hoa ; nhị giáp : hoàng giáp ; tam giấp : tiến sĩ. fam tòng : ba phận sự của người phụ 
mm. _—— nữ (theo quan niệm của Nho gia) : vâng theo cha ; vâng theo chồng ; vâng theo con 
_ (trai). tam tộc: ba họ —họ cha ; họ mẹ; họ vợ. fầm tài : nói về Trời — Đất — - 
Người. tam tạng : ba bộ sách chủ yếu ' của nhà Phật: Kinh tạng, Luật tạng và 
Luận tạng. tam thế : : ba đời, theo quan niệm nhà Phật ; quá khứ, hiện tại, Tông lai. 


cứ 18_ HẠ PP. — dưới; xuống ; đưa xuống; đưa vào. — đánh NH2 : chiếm được. — há : 
xuống (bổ sơn : - xuống núi). — hạ thủ : ra tay. 


19. THƯỢNG _È. — trên; ; bên trên; phía trên. — vua ; hoàng đế. — thướng đi lên 
phía trên ; trèo lên... _ 


20— TRƯỢNG + — 10 thước (thước cồ); đo đất ; người lớn tuồi. trượng phu : 
đàn ông.— trượng nhân : người cao tuồi ; người lớn tuồi. — - bố vợ; RIẾ) bề trên. 


: 21— HOÀN #ụ (hòn) — viên: tròn ; trứng. — vo viên tiến tròn. 
22. — CỬU % —_— lâu dài ; cũ. — chờ đợi. 


23- — DÃ 1Ù, — một dụng cụ đề rót chất Sẽ đựng chất lồng (nghĩa cồ).—_ trợ từ, biêu F 
ý khẳng định (nghĩa giả tả) : _ 


z +8. th, thị Nhân, Huệ dã : người sự là Nhân Huệ vương đó.—trợ từ, „ngất ý ở giữa cân: : : _ 


# x*xẻ‡ th, “j y2 3e 3. 47 4> Thính kì ngôn đã, khả dĩ trí kì sở hiểu hĩ : ;, nghe lời _ 
lẽ của anh ta, có thề biết được sở thích của anh ta.— trợ từ, biều thị ý nghỉ vấn ; 


" ñƑ th. #.zŸ # * 4 fŒÐÈ, Thiên hà dã ? chí thanh chí bư chí đại nhỉ đã. Trời _ 
là gì vậy ? Là cái trong trẻo nhất, trống rỗng nhất và to lớn nhất. - : 


» 


24— KHẤT rx (khắt) — xin ; cầu xin. — khất. mệnh : xin. chỉ thị, mệnh lạnh, ' khẩ( n _ 
mình : cầu xin giảng hòa. khất thực : xin ăn ; nhà sừ đi thu cơm nước do phật tử hiến _ 
dâng về ấn. 


258— VU “Ƒ (oụ vơ) — hơi thể, "không bị cần trổ, thoát ra tự do (nghĩa cồ) ; nhà 
"... (giới từ; nghĩa giả tá)... — lấy ; dùng. — nói. — trợ từ vô nghĩa. 
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26— VONG _- — LÁT vào ö chỗ " nấp (nghĩa g6). — - mất ; điệt vong ; tiêu vong ; : chết. -— 
" “chạy trốn ; vắng mặt. — như oồ đpp. - _ 


_27— PHÀM 3 (phâm ăn) — bình thường ; bình phầm. — — tầm TỶ N thô lỗ. phầm tiên 
_—_ đã bén tay phảm (Kiều) phàm phu: kể tầm thường. phàm trần : trần tục; bao gồm ; 
_ gộm. tất cả ; nói chung — phàm lệ: lê lối chung, cách thức chung. : 


“o- NHẬ Ñ L2) {nhận chìm ; nhấn) — lưỡi dao; lưỡi gươm. — giết 
29—_ CHước % (mưu chước ; giuộc) — duộc ; nh: _ 


80— THIÊN tI cá ngàn (1000) — số nhiều. thiên môn: cửa cung điện. thiên dải: nghìn 
.__ măm; trổ thời gian rất dài. thiên tải nhất thì: cơ hội nghìn năm có một. - 


_ 31— SOA »x Ngón tay đan lồng vào nhau; bắt chéo nhau — Chĩa ba. — Chỉ trích. 


_32— KHẨU H. — Mồm ;— khầu thực: chuyện ; đầu đề câu nh: ; khầu chiếm : nói ; 
_ làm thơ không cần viết nháp, đọc luôn. _ 





38— THỒ + — Đất (tượng hình) — đất ( — ` gế: sôi ( À1 ) mọi vật. —thồ mộc ' 
— sông trình xây dựng; thồ tư: lòng nhớ quê hương. 


34— Sĩ +-- — kể øĩ; người có học thức. — một chức quan. — lính trắng, —- đàn ông, 
35— TỊCH 2 ào buồi tối (hình trăng mới mọc). — đêm tối. tịch đương: lúc mặt 
__ trời sắp lăn xuống dưới chân trời; người già ; tịch chiếu : như địch dương. _ 


36—. ĐẠI + (đồn đại ; ; đấy) — to lớn ; nhiều ; rất mực. — từ tôn xưng (đại nhân). 
_ đại phu : chứo quan to ; đại nguyệt : tháng đả. 
37— NỮ J“4 (nh ; nỡ ; nớ ; nợ ; nữa ; lỡ) — Nữ giới ; eon gái (tượng hình). 
38—_. A3 "“ —eon; yêu như con — con trai ; đần ông (tôn xưng): ông, ngài... — người 
t0) _ 
có đạo đức, học vấn ; thầy, — - một trong 5 tước (tử tước). — tí : — đứng hằng đầu trong 
_ thập nhị chỉ. — giờ ứ (tr 11 giờ đến ] giờ đêm), 


39— KIẾT -Ÿ — con bọ gậy, con cung quăng — vật bé nhỏ ; bé nhỏ ; (tồi. — hết sạch : 
Mĩ hữu kiết dị : chẳng còn gì (Bình Ngô đại cáo), — trơ trọi.. 


t0— QUYẾT + — bé nhỏ ; ít ỏi, Một âm là cẳng : kiết củng #, +: : con cung quăng. 


41— THỐN + (thiếu thốn ; dón ; són ; xốn ; thuẫn) — một điềm trên cánh tay cách bàn” 
tay một khoảng nhất định, —. một tấo a/10 thước cồ); đo; quy tắc nhất định — ngắn 
gọn. — thốn khâu : mạch cách cồ tay một tấc ; thốn tâm : tấc lòng. 


42— TIỀU 2]* (chú sều) — chia một vật nhỏ thành 8Hững phần nhỏ. hơn nữa (nghĩa m 
gốc). — - bể nhỏ ; hẹp, — coi thường ; ; coi khinh. ộ TÀI 


_ 43— THỊ ” (thây) — Xác, thây ; (tượng hình) ; : phơi thây ; phơi xác, - —. thần tượng. - 


thì vị : giữ ngôi vị làm bù nhìn ; ; thị giải : tu tiên đắc đạo, trút bổ lại hình: hài.. so 


44— SƠN th (san sể) — núi. — sơn môn : công chùa ; sơn phòng: nơi lẻ của Mị vị tín _ 
_ phòng. đọc sách ; ; phòng ' văn ; ộ thư. phòng. t4 3 


45— XUYÊN JỊ - _—_ - sông, muối 3ï cchây. _ - thường xayên; 1 = tôn sưng: ï -Hên HmhẤc 
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46— CŨNG: +Ắ7 (sơng ; gồng ; Ta" — thước đo cồ lớ hình). — tiệt làm ; đệ việc ÿ 
_ tỉnh xảo; khéo léo ; giỏi về... — người thợ. ` 


47— KỈ tÌ — Ki (hàng thứ sáu trong thiên can) — bản thân mình. 
48— TỊ Ð, sẽ Ấ] (hàng thứ sấu trong thập nhị địa chỉ). | _ 
49— DĨ Ö — đã, — chấm dứt ; thôi. — dĩ nhỉ: thôi ; chấm dứt. — sau đó.., thể rồi.. —- 

đĩ bĩ : thế mà thôi ! Đành thế vậy thôi, | | 
80— CÂN l[] (khăn, khân) — Khăn (tượng hình). 


SI— CAN + (cơn) — Cái mộc. — - thiên can. — phạm vào; dự vào; can ii? ¡ Gan. 
thiệp — bến nước. 


S2— CUNG 5 (cong) — Vũ khí: cung. c nó | = ` 


53— TÀI + — cây non "mới mọc (nghĩa gốc.- — ki ng -knh} — - tài năng ; năng lực (gả ` 
tá). Chữ tài chp mệnh khéo là 1. nhau (Kiều)... 


4 NÉT. 


54— BẤT ZÏ* — Chim võ cánh bay lên trời cao (nghĩa gốc). — từ biều thị ý phả định; 
không, chẳng (nghĩa giả tá) bất diệc... -hồ?: chẳng... sao ? “#3? ? bất 
điệc nan bồ: chẳng khó sao? bất diệc.. tại ?: | chẳng (cũng)... (lắm) sao!. 2 7F 
_*SÄ  tbất diệc mĩ tai! chẳng đẹp lắm sao L. - _ 

§5_— SỬU + (quả sấu : xấu ; c4058)) — Sửu Chàng thứ bai trong địa chỉ) — gờ sửu t 
1 giờ đến 3 giờ đêm). 


56— TRUNG th (trong; ; truông) — Cáo đích bị tên bắn trúng giữa „m gốc). - — giữa; : 
ở giữa. — trong ; trong khoảng, 


57— ĐAN + (đơn) — Chu sa; son (nghĩa gốe).— màu son; màu đỏ. —. thuốc chế luyện . 
tinh vi. đan điền: một điềm ở dưới rốn; đan tâm: lòng son; đan thư: a/ sách 
_ghỉ công lao cẳa công thần. b/ dùng son ghỉ tội trạng. đan thanh: màu đổ và màu 
xanh; nói về nghệ thuật hội họa. — Nét đan thanh bậc chị _Cchững Vương (Cung cắn); - 
đan trì: thềm son. Nơi vua ng — Khấu đầu lạy trước đan trì (Nhị độ mai). - 


| 58 — CHI Z2, — cổnon mới mọc phát triỀền mau = (nh gốc ; tượng ảnh) - — (nghĩa 


_ giả tá) — trợ từ, nối bồ ngữ với danh từ : . 
` l6 + > + Kinh Dương Vương chỉ tử : Con Kinh Dhợng vương. 


‡ ¡L1 K “ * s Đắc ” bàn hồ cứ chỉ thế : Có Nhà cái thế rồng cuộn hồ ngồi. = 
đại từ ; 


| §X + jlR ~.- Trấm thậm đồng. chỉ : trắm rất lấy làm đau lòng (n) chuyện đó.— này, ấy: 


A4, 2 th th, Chỉ nhân dã, chỉ đức dã : con ngưười ấy, đức độ ấy.— đi : 


_#, + lệ 6 g<- tiên. sinh tương hà ch ngài sẽ đi đâu ? -~ trợ từ vô nghĩa. 
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_ 59 — — DƯ „+ (nhừ ; -đừ) ~ — _i4iig§n một vật gì đó từ tay' này sang tay kia ; đưa ; có quan - 
_ hệ, có liên quan... (nghĩa cồ).— ta, tôi (nghĩa giả tô). dư nhất nhân : vua tự. xưng, 


60 — NGŨ TH. (ngã ngũ) — năm (5). ngũ âm : năm âm si l3 cồ : cung, thương, giỗe, 
._ chủy, vũ.— Cung thương lầu bậc : ngũ âm (Kiều) ; ngũ giới: năm điều răn của Phật giáo: 
_ không sát sinh, không dâm tà, không trộm cắp, không nói cần, không uống rượu ; ngũ 
luân : năm mối quan hệ giữa người với người. mà Nhơ' gia cho là quan trọng nhất : vua 
: tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn. 


61— Hỗ h (hẽ) — lấn nhau ; liên hợp. với nhau. _ 
: 62— WÂN - c (phân ân) — nổi ; ; lời nói ‡ nói về... — trợ từ vô nà = như vậy ; ; như 
c _ thế, — như chữ. œ (6ð). 


ì s 63—. TÍNH đp. — giếng (tượng hình). —- 900 mẫu -(e). — tỉnh điền : Hi chia ruộng 


ˆ đất theo bình chữ tỉnh › ¬ , mỗi phần 100 mẫu ; tám phần xung.quanh do tám, hộ 
"nông dân cày cấy riêng, phần. ở giữa là công điền. Tương nh ý thời Chu đã từng thực 
- hiện chế độ ruộng đất này. và. 


: 64— NHÂN + (hội 9 nhân . đi; - nhân đức “(Khềng Tủ); nhân chính (Mạnh T8), 





68— KIM + (im eti) — - Dây j : hiện q nay. — sim Art vua (đang trị vì). 
66—- CỪU w thù địch. 


_67— TRẮC N— nghiêng lệch, như {ÑÏ. — thanh trfc — nhỏ bé — tr&c nhật mặt 
trời xế bóng ; ; trắc văn ¡ nghe lồm,” 


_ 68— NGUYÊN 3% — bộ phận cao nhất, trên hết cña oon n người (nghĩa cồ) — đầu ; SH: 
_ đầu; đứng đầu ; trước tiên. — lớn, tốt đẹp. — nguyên niên : : năm đầu (của một triểu 
- v08); nguyên thủ : người đứng đầu một nướo, : _ _ 


_69— DOÃN hA)— cho phép ; được phép. — xứng đáng. — đúng thực ; thực. 
30— NỘI. là (nồi ; nỗi ; mới) — bên trong; trong, — Vợ — cung cấm. nội điền : kinh Phật. 


71— LỤC 2N (lục đục, lúc) — sáu (6) —lụe hợp : trên, dưới, đông, tây, nam, bắc, đủ 
- thọi thứ: (nói chung). — lục kinh : Sáu bộ sách kinh điền của Nho gia : Thi, Thư, Dịch, 
-_ Xuâm thu, Lễ, Nhạc ; ic nghệ : Sáu môn học trong hệ thống giáo dục đào tạo của Nho 
` gia, bao gồm : Lễ, Nhạc, Xa (bắn), Xe =H ngựa, đánh xe ngựa), Thư (học chữ) Số (học 
. tính toán, thuật số). - 


72— HỀ + (sười bề hề) — chữ ; trợ từ ngữ khí. 
78— CÔNG Z* ` (uốn, công) — ông : ;: chung. 
TA— HUNG |XỊ — xấu ; Ác ; chững lành, 


8— THIẾT 1 (thiết tÑa ; giết ; thiếc ; thướt) — Cát — chặt chẽ, gìn bó ; mật thiết. — 
_. tần kíp; cấp bách ; cấp thiết. 


6— PHÂN 1à (phân vân ; phần ; phận) — cắt " chia tách ra từng Tô ve gốc).- _— 


(phận — ~ 
_ phân chia — - phân biệt. phận : phần. bộ phận. 











TT— VÂN Ê sỉ — - đền đặn. + 
(qun) - Ẻ 
78~ VẬT 2 (vật; : vẶt; ; _vấU — cờ đuôi nhẹo và nhiều dải vải buộc vào cán ; ; cờ Ma chỉ: 
_ huy quân lính (nghĩa cồ).— chớ nên ; đừng... (nghĩa giả tá). 


79 CÂU 3} = - Cong queo.—- dấu. hiệu ghỉ. bên dòng chữ đánh đấu đoạn mạch hoặc 
xóa bỗ chữ, - 


80_. HÓA. + (Hu#) — biến. hóa ; ' dfiy8/R hớa. — thay đồi phong tục — đốt. — chết, hóa 
__ tông :nói về Trời — Hóa công sao khéo trêu ngươi (Cung oán). hóa nhỉ : nói về Trời ˆ 
_ 2= Hóa nhỉ thột có nỡ lòng (Kiều). 


8L_ THẤT PU (nếu thầu) — Một, đơn chiếc. phối. E= một đơn vị lượng vải vóe. 
(bốn đrượng là một thất).— Thất phu : người dân thường ; người bình | HEUHE không 
có tài cán gì — Uồng trung thục nữ sánh cùng thất phu (Lục Vân Tiên). 


82— THĂNG T (thưng) — Thăng, đơn vị cân đong thời cồ.~ — lên; tiến lên. thăng 
"đường : quan lại ra công đường làm việc; thăng hà : nói về việc vua. qua đời ; 


- thăng trầm : chìm nồi. 


88: NGỌ +r (ngõ ; ngỗ) — Ngọ (hàng thứ bẫy trong thập nhị pHÒ — giờ ngọ (khoảng 1 
giờ đến l3 giờ) — giữa trưa.. 


84— CẬP ý (lập cớp ; Sắp ; ; kíp; kịp; -vấp)'— tới ; đến, — -kp : kịp thời, cập đệ: thi 
đỗ ; cập kê: đến tuồi cài trâm ; con gái đã lớn. ¬ : _ 


_#ä— HỮU Š — bạn bè; giúp đỡ. _ 

86-— PHẢN R — đi ngược lại ; làm trái lại. — quay về. 

87— NHÂM =E (nhăm ; nhằm ; râm) — Nhâm (hàng thứ chín trong thập Su): 
88— THIÊN ®% (huyên /Öiên) — Trời, — thiên nhiên ; tự nhiên. 

89— YÊU 2Ã @o; in; yên) _ Chết non..— cong ; gẫy. 


90— THÁI Ä — TẤt ; rất mực ; to lớn, S5 quá đáng. — thái lao : lễ tế có trầu, dê, lợn. 
_ — tên riêng gọi trâu (bò); thái â am : mặt Lăng ; ;— thái đương : mặt trời ; — thái 
hư ; bầu trời. 


91— PHU s5 — đàn ông ; đến tuôi kưởng thành. — - chồng. — phù : mở đầu câu biện luận : : 

(ph) _ 
X% Bị + # yÃ ‡2 À Ê l + Phù đồ đại sự Eiổ dĩ nhân nghĩa ỉ bẵn. (ày) 
người mưu đồ việc lớn đều lấy nhân nghĩa làm gốc. — này, ấy : 


k* ^“®^-%. Sẻ ñ kữ Phù nhân bất ngôn, ngôn tất hữu trứng ng này không 
nói, nhưng khi ủ nói thì tất có điều đúng. _ 


92— KHÔNG †L (hồng ; hồng ; hăng ” _— lố; thông suốt. — rất, — họ - Không 
(Khồng Tủ). 


98— 'THIÊU 2} thiếu thốn ; : Miu r não ; thất điều ; thiu) — giảm bớt, trừ bớt cái phần vốn ` 

(thiếu) _ 
đã nhỏ (nghĩa gốc). — ít ; thiếu thốn. — thiếu : ; trể? ít tHỜi } ; — thiếu. hung Vợ vua 
chư hầu, — gọi c con trai người. khác một cách kính "trọng, 


188. 











94— VƯU 3% — rất mực ; cđặe biệt ; quá mức. -~- - dần giận. — Bái Tầm, s 
95— DOẨN ”„- — Chức quan thời cô, đứng đầu một địa phương, n một cơ cấu' hành chính.. . 


96— XÍCH R xách; xế; xệch; xịch) — thước (eÐ).. 


n 97—. ĐỒN Tổ (đền đại ; chồn ; đồn ; nhún ; sồn. sồn ; thần thụ) — đồn trại; đồn Ẫ _ 
_ đóng đồn. — thôn, ấn. . _ _ 


98— BA = (bœ phờ) — - dựa vào. — by vọng › chờ đợi; mong đợi. Ẵ 


ị 99— ẢO Šj] (huyễn; toen hoỷn) — - không thật; biến hóa, — củo hóa : biến hóa như có 
_—— (huyễn). _ : 
như không, mập mờ. khó lào: rõ chân: tướng — Tuồng ảo hóa” đã -hày ra đấy, (ong oán). 


100— DẪN: BỊ (đơn, giữn) — — : dương cung. — dắt dẫn; viện \ dẫn; trích đấn ; dẫn (sách). 
_ —lời mở đầu, giới thiện (một bài thơ, bài văn), 


101— TÂM Ih (tấm tức). — tim. (Wfytr hình) — theo quan niệm cồ xưa, tâm là eœ quan - 

suy: tứ, tính toán (như: óe, theo quan niệm biện đại). — tâm đắc: lĩnh hội, thu nhận ˆ 

_ một eách ehấê chắn sâu sắ€; — tâm cơ'; cơ mưu tính toán trong ng; — tâm địa: 
bụng dạ (nghĩa bóng). — tâm địa hẹp hòi, 


102— QUA »* (quơ ;- quờ) — giáo mác (tượng hình). 
_103— HỘ Ƒ (họ) — của (1 cánh; chữ tượng hình). -. một gia đình. 


Ỷ 104— THỦ + — tay ; (tượng hình) tự tay mình làm.— cầm. — thủ bút : chính tay tự. 
| viết ra— văn chương (nói chung); — thủ túc: chân tay (nghĩa bóng): vây cánh ; 
_ người tận tụy trung thành ; — thủ bạ : kẻ giúp việc dưới quyền điều khiền, 


105— VĂN: 3Ÿ (chon oon) — Văn ; vẫn ; nét; chữ đơn.— về đẹp. — văn hóa cồ (nói chung, ˆ 
—baơ gồm Thi, Thư, Lễ, Nhạc.: ‹; — Văn chỉ: nơi thờ Khồng Tử: ở các làng xóm thời - 
—_ xưa; Văn tyền : nơi tập họp các tác phầm văn thơ; Văn giai : hàng ngũ quan văn - 
Văn hiến : văn hỏa và người hiền tài ; nơi chốn có truyền thống văn hóa tốt đẹp và . 
nhiều người hiền tài. _ 


| 106— ĐẦU + — đẩu. — đồ đựng rượu. đầu sơn : sẠO Bác đầu và núi Thái sơn, nói về 
—. “ng thầy có uy tín đạo đứe học thuật rất cao. _ 


_1T— ( CÂN Ƒ (cân đối ; rìu) — một loài rìu chất gỗ. — đơn vị đo lường.. 


_ 108— PHƯƠNG 7 (vuông) phương hướng ; địa phương. — phương pháp ; pháp thuật.... 
_ chính trực ; . vuông vắn—— đơn thuốc; bài thuốc.— so sánh.— sai trái ; chống lại; vi_ 
_. phạm.— phương tiện : có ích cho người (Phật).— tiện lợi —_ (ta thêm nghĩa: Vật 
— được sử: dụng đề làm một việc pì đó, đề đạt tới một mục đích nào äó).~-~ em lời 
_ K. phương tiền mở đường hiếu sinh (Ki); phương dược : phương pháp chữa bệnh và 
"` thuốc chữa bệnh. "¬- sĩ: „ pP Thìn phương thuật: phép phù hinh thuật 
xẾt @ SỐ, bói toán... | 


'109— NHẬT: H (nhặt kho) — - mặt trời ng hình) - — ngày. 
| 10— VIẾT H (vất; cvết; vít) — - nói (ch† sự). 
TH 'NGUYỆT q- _ - mặt tăng tượng —_ =. 


„ » 
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: T2— MỘC ‹( (móc; mọc; : nhốg; mục) - — cây y (lượng bình). — -gõ. — chất kh mộc mạc. 
_1138— CHỈ lP, — hình bàn chân (tượng hình ; nghĩa cồ); hoạt động của bàn chân, hoặ 


“đi hoặc đứng... Ƒ— — dừng; ở lại; náu. lại; giữ lại; ngưng đọng.— cẩm.— đến, tới. 


> TH BÃI z (ngột ngọt ; ngặt nghèo) - — xấu. 
< 18— VÔ Tỷ — nhự 3%: chớ nên,- đờng 


16 Tỉ + (tý nạnh) - — s0 sánh. - 

117—- MAO ® (mào ; mau). — lông. — Ty cỗ. 

118_ THỊ ƑƒỆ _. họ.. | S 

119— THỦY 7 - — nước (tượng hình). — sông, ngòi, hồ, biền.. -(nói - 
120— HỎA 2# — lửa. (trợng hình). _ 

121—. TRẢO TR (trầu ; vuốt) - — - móng, vuốt, 

122— PHỤ 2È — cha. _ 

128— HÀO 2 — giao nhau. — vạch quê trong kinh Dịch. 

124—. PHIẾN ] (thuếc phiện) — phiến mồng ; mảnh ; lá... 


_ 125— NHA + (ngà) — răng — ngà voi, 


126— NGƯU ZÄˆ — trâu, bò (tượng hình). 


127— KHUYỀN + — chó (tượng hình). 


128__. VƯƠNG + (pương vấn ; øướng) — vua... ương đgo (Mạnh Tỷ). 
122— GIỚI 4 ở vào giữa, môi: giới, giới thiệu. — Cương trực bất khuất. — Áo giáp 


_-. Mũ trụ của vũ sĩ; giới phu : Rggợ) mang giáp trụ— To lớn;: giới phúc : phúc lớn. 


130—— KHIỂM 2% — - thiếu ; mắc nợ. - 


131— CHI ?3Š (chỉ li; xê xích) nhánh. chỉ phái: chỉ điểm ; "chỉ tiết; chỉ tử : con cái 
SỌNE thứ. - ¡ _ 


132. THU llŸ (thu nhặt ; thâu; thà) thu vào; thu lấy. 


: 5 NÉT - 


188— BÍNH B đười b/ếng) — Bính (hàng thứ Í ba trong thiên ` — nhnh đỉnh: thuật 


về lửa ; lửa; đốt cháy. 


134— THẾ # (ft) (thá; thề; nh hỘ- — : đi, đời: th — -quảng thời gian 30 năm- 


ban) năm. 


135— CHỦ 3 (chúa) ~ — ngọn Nha trên. đèn '(nghna gốc, cỒ, V& hình). ~— z & tá); 
chúa. _ _ 














_186—_ PHẠP + (bấp bênh ; .mấp mề ; phập.Ô phồng; phốp pháp) - — thiếu thốn ; mu. có. - 
_ nghèo khồ, mệt mỗi, vô. dụng; bất tài. : 


137— SẠ 7E (cha) — bỗng nhiên; bất chợt. — bắt đầu ; thoạ đầu. 
_188— HỒ TẾ — giới từ:ở. — 


*xãš #3 #?# tỳ 3X do Ể¿ Phố thiện dụng bình giả tại hồ thầm thời thế - 
nhi dĩ: (này) người giỏi dùng binh (hề Biện ra) ở chỗ biết nhận rõ thời thế, — trợ 
_từ, biều thị ý nghỉ vẫn : _ 


- #8 vu 4k??? 2+ #? Nữ 9W sơn lâm hồ ? Vi bình nguyên hồ? Nhà 


ngươi cho (nơi đây) là núi rừng chẳng ? hay là đồng bằng chăng ? + P #+t‡ _ 
. Bất: điệc lạc hồ? chẳng (cũng) vui sao? ` - R W : | 


_ 189— SĨ +k (si; BÄÌ; sẩy; số; số; d):~ử: làm quan. — quan -sất; tìm hiều.—  - 


140— THA 4Ù (thật thà ;. thè lè ; thơ thần) — Kia khác; SA NÊT TỦ khác; : : (9 khác. — 
—— tha hương : đất. khách quê người. 


HAI— TRƯỢNG #E (chư đượng) — vũ khí; binh khí, —- hàng quân ; : M quân ; hàng 
__ ngũ chỉnh tề. —. cầm ; nắm. — ỷ thế ; dựa vào. 


M2— PHÓ $† (phú) — giao cho ; giao phó; phó. thác. 
_143— TIÊN fl — -iên, Quế y8 § 
144— ĐẠI ƒẲ (đời; l tười rượi) _ - thay thể, _ _ luân phiên bÌán” — - đời, 


145— LỆNH Â (lanh lẳnh ; Tành ; lênh đênh ; r thỉnh: B nh) — lệnh ; luật lạnh ; : thấp TT. 
mệnh lệnh. -_ chức quan đứng đâu một : địa phương, một cơ cấu hành chính. huyện. 
lệnh — tốt đẹp. — từ tôn xưng: lịnh huynh ; lệnh độ. - ˆ 


146— DĨ | — lý dò; nguyên nhân : sử À3, dữ hữu dĩ dã: tít phải số M do. — 
-vÌ; dựa vào ; cắn cứ vào : -„4 +*z2:* ‡}k# 23 đại: công tiễn phong đại Đương : 
vÌ có công lớn nên phong làm đại vương. — dùng : 34 + $† >. đĩ nỗ xợ chỉ : dùng nỗ 


bắn nó. — làm, hành động : #, b1 V4 thị kỷ sở đỹ : xem xét việo làm của họ. — nêu 
, TỤC đích, kết quả, mức độ của động tác do động từ đứng trước biều thị : ‡Ạ „ 2È _ HỆ 


_ lạc đĩ ong ưu : Say mê quên cả lo âu. k Ÿj # `1 #4 RR ÑK. C6 Lưu Cung tham 
_ công dĩ thủ bại : Vì thế mà Lưu Cung tham công đến nỗi phải rước lấy TIẾP bại. — vào, 


ở vào (nói về thời giấn): z2 vợ Ƒ] 47 Ÿ\ dĩ tứ nguyệt $ơ thục : chín vào đầu tháng 
- tư. — đĩ vi: cho là ; cho rằng... lÏ 3 >4 5X toăn giả dĩ ví tiểu thoại : 
người nghe cho là chuyện đùa. — đĩ lai : cho tới nay ; tới TAY ÿ “ính đến nay : 
“+ # y4. thập niên đĩ, lai : mười năm nay. 
147— HUYNH s. = anh - _ huynh đài : anh em bạn" gọi nhau. 
| 148— SÁCH 1? — Sách (tượng BỌNG Men — giấy tờ phong chức tước thời xưa. - nhự # sách, 


sa M9— ĐÔNG +% — mùa đông ; nói nh: năm — Một ngày đồng đẳng xem bằng, ba đồng 
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(Kiều). — đông chí : : khoảng 21 ` Shận. dương. lịch, ngày bởi nhất và đêm dài 
nhất trong năm. 


150—. XUẤT TH — cây non mọc thêm lá; ; cây cổ thân leo bồ lan tan n (nghĩa. oÖ). — ra ; 
_đi ra; đưa ra. — thả ; phóng thích ; đuồi đi. Xuất chính : ra làm quan (Xưa) Xuất gia :. 
đi tu ; Xuất giá : đi lấy chồng ; Xuất bôn : vua chứa và cáo quan phải bỏ chạy ra 
nước ngoài ; "Xuất xử : ra làm quan và lui về ở ần ; Xuất chúng : trội hẳn lên trên - 
đất cả mọi kép _ _ 


151— CÔNG 1 — - thành. công ; công sức ; công Ìao — sự nghiệp. n 
152 GIÁ 1n — tíng thêm ; ; Vượt quá. — đặt; áp đặt. cS hc ni na SỐ ¬ 
153— BAO 4l, — - bao bọc ; gói E HE — bao quất ; -bao trùm, ựi Hi - HẠ _ 
| 154— BẮC 3È (chứ ðác ; gió bắc ; bậc ; bước) — xoay lưng: lạt với. nhan. (nghĩa eỀ); sái s 
" ưng (như Ñ bái— - 567), - — thất bại ; rút lui ; tháo lui ; bộ. cchạy.. _ - phương “bẳo, _ | 


155— BẢN “ án dị chác ; : " — chia một con bò ra làm. hai "phận gia + =. _ 
—_ một nửa. : 


156— MÃO H (xấu š mực ; nếo) — — bi: o (hàng thứ tư tơ thập vị. dị gHỤC — - giờ Xác - 
"(tt 5 giờ đến 7 giờ. sáng), — mão nguyệt : thắng hai mm lịch) - — - mãO. cŸ7ÿỹ $ chà: " 
sọ, sớm ; "hồi chuông ‹ đánh vào. buồi. sáng, : cự Đúc TÓU Ôi 


| I57— KHỨ - —" -ái ro trống tông có nắm (nghĩa c3). — cm: vật -chứa trng ¬ làm cho : 
_ (khử) - _ 
". trống rộng My đi, đị— khử: bạ đi ; Ệ xóa. 8; Ty 4 đi " 


_158— CHỈ n~ KT -sH ng shỉ. : `... 
+ 1589—_ TRIỆU z (hp) — — ~ gi, vời.— - tước My; s “chuốø. ng. | 
h 160— KHẢ LÍ (he - Bế -gá thể, — - thính đáng ; thích hợp; hà b hợp 
W 161— SỬ Lo -sẼ, chứo‹ quan chép sử, giữ sứ: sách. — lịch sử; ¡sách sẽ 
Ộ 162— HỮU #ï — - bên phấi (chỉ sự)— —_ - Phí tây ; "phía trên. —_ ~ chuộng; : tưa- đhính, - 
_ 168— TY 8 - — Cá quản ; nhiệm v vụ cai quản. - — G00: 7 quan cai quận, trồng o coi: ¡ công To, 
-6— cò # — - (68) - — ah xưa; xưa cũ. phế 


"168 - TỨ DI: _— đới tr) bốn 4) tứ bình : bốn bức vẽ đxếp thành bộ. tứ đức: $ công, dụng: _ 
¬ = ngôn, hạnh — - bốn. phầm chất của người phụ nữ (theo quan niệm của Nho gìa); tức 
` nh: bốn. con: vật linh. thiêng gồm : long, li,- quy, phượng ; tứ . bốn n bộ sách kinh : 
s _ điền của Nho gia (Đại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh. NIê : _ 


3e NGOẠI 7 (ngoài ; ì ngắc ngoäi ; ngoái) ngoài. 'Ỷ— xa cách _ - ngoại gia: - nhà. bà ¿ 0n - 
vé "họ hang bên. ,pgoại. Ngày Uừờa sinh nhật ngoại gia (Kiều). — — Ngoại tộc: họ ngoại. _—. 
_ Ngoại ,cằm : nhiễm. khí độc. (năng gió nóng lạnh bất thường) mà sinh bệnh.. ` . 


` lón— THẤT - s (thất - — Mất mắt. — 8ai lm; La tơ. thất lộc: _ghất, _ - thất. sét: rên _ 
N quan mà lầm ` hỏng" việc (xưa). — - thất luật : Tâm. thơ đai Tuật thơ. - ng. ân 
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168— NÔ #t (no; nó ; sửi nô. lệ — nô lì. 


169— TẢ Z (tả tơi), — bên trái. — phía đông ; : =. nh — tả hữu : bên trái bên So — 
người giúp việc thân cận.— tả đạo: trái với chính đạo (xưa cũ). 


170— XẢO Ÿj _ xinh đẹp. — tài khéo ; khéo léo — xảo ngôn : lời lẽ khéo › lo, lèo lá. 


171_ CỰ B (cựa) — to lớn. Cự phách : n§ìi tay cái (nghĩa gỗc) : tài giỏi hơn người. — 
Cự tộc : họ lớn, có nhiều người giỏi giang thành đạt. ` 


172_. BỐ # — vải — tiền tệ thời cồ — tuyên: cáo ; bày tổ rộng "khắp. — bày biện ; : xếp 
đặt. — bố kinh (kinh thoa bố quần): trâm cài tóc bằng gai, quần bằng vải thô. Có 
nghĩa : người vợ tần tiệu tần tảo.— Dám đem trần cấu dự tảo bố lủnh (Kim). 


173— THỊ Tữ — chợ.— mua, bán ; mua bán. 


174— BÌNH 2E (bằng) — - bằng phẳng. - — yên ồn ; hòa thuận.— - bình định ; chỉnh mm Sở 
_ đẹp yên.— bình thần, 


175— ẤU ŠŸ} — nhỏ tuồi.— yêu mến ` yêu mến trở con). - 

176— PHẤT ĐB (phát phơ) — không, chẳng, 

| 177— TẤT JÃ (49) — nhất định. - . 

178— MẬU Jh (mồ côi) — Mậu (hàng thứ năm trong `. can). 

179— BẢN H (đến đo; đến) — mặt trời vừa mọc; ban mai cụ 


180— BẢN ® (bận; bủn. xỉn; vốn) — gốc (chỉ v) gốc rễ. — nguồn gốc. bản nguyệt: 
tháng này ; bản quốc: nước ta, _ = ác 


181— MẠT k — ngọn (chỉ sự) — cuối cùng. 


mm My ~ chưa — Mùi (hàng t thứ tám trong thập nhị chỉ) — giờ. mùi ti 13. vờ 4 đến Ma 
Mùi mg _ 
t5 giờ). `... 
183— TRÁT £L (rớt) - — thanh sỡ nhỏ, xưa viết chữ lên đó. — - thư từ. — - công. văn trên - 
gửi xuống (thời xưa). 


184—. CHÍNH 1E (chếnh choáng) — -đúng; ; chính đáng ; chính b6; ngay thẳng - — thích đáng. 
_ — cai quản. — chánh — chính nguyệt : tháng giêng ; chính cung : vợ cả của vua ; ¡ chính 
pháp : theo pháp luật mà nghiêm trị ; chính quả: tu hành đo đạo ›.(PẠ., | 


185—_ MẪU TỆ — mẹ. 
186— DÂN  Gản ran) — dân. | _. ` 
187— VĨNH 7k (chóng nắnh ; vằng ; vắng ; vềnh ; viếng) — đài ln. vi bế thà 
188— P HẠM 2Ú — xúc phạm ; phạm tội ; phạm. nhân. | _ | 


189— HUYỀN Ä#Ÿ _ xa xôi sâu kín ; "huyền. bí. — mãu đen (in sắc- tầm sim). —. huyền _ 
hoàng: màu đen lẫn. mâu vàng, Ý nói trời đất đức còn Than, . chư . H0 TỔ - 
| rằng. — huyền tôm? cháu Lưng đời. `. W... | n ẽ 
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190— NGỌC ®. — ngọc; đẹp như ngọc ; quý như ngọc. — ngọc bội: đồ trang sức bằng 
ngọc. đeo trên người. Chẳng sôn, ngọc bội cũng phường kim môn (Kiều). ngọc đường : 

_ nơi vua ở. — ngọc liệu : ngọc thạch màu trắng. đục. — ngọc ĐI, ‡ cơm gạo (gọi như - 

vậy đề tổ ý quý như ngọc), — ngọc quế: loại quế tốt. _ 


191— QUA jÏ|| (dưa muối). — dưa (tượng ảnh). — - qua "phân: : "chỉa cẮt ra _nhp qủả 
dưa; ý nói chia cắt đất đai. 


192— NGÕA Tỉ (ngói) — ngồi. — đồ ga (nói chang. _— ngõa giải: tan vỡ; an rã nhanh _ 
chóng, dã dang. | 


193— CAM tr lâm chịu) — ngon _. (chỉ TT — thích; ưa; tiùu: — lên: khồ : : ngọt 
bùi cay đắng, ý nói sung sướng và khồ sở. — khồ tận cam lai: hết hồi khồ sở đến | 
lúc thánh thơi sung sướng.~ — cam tâm : đành lòng ; thỏa lòng. 


194— SINH ZE (sắm sanh ; ; 8iêng; xểnh xang; xinh) — sống; nuôi vế: — nảy sinh; 
phát sinh. -—- người. — sinh thú: niềm vui sống. — sinh phần: mả xây sẵn khi còn” 
sống.— sinh từ : đền thờ khi còn sống. — sinh H: chia la lúc sống. — sinh thành: - 
đề rồi nuôi nẵng gây dựng — Lâm con trước phải đền ơn sinh thành (Ki¿).— — sinh đồ : 

_ đã kì thi hương nhưng vào loại thấp, _ | 


195— DỤNG R (dùng, ròng rùng; giùm) — dùng — đồ dùng. — . công: tốn nhiều - 
công sức ; đụng tâm : rắp: tâm làm một việc gì; định bụng làm một việc gì theo một 
kế hoạch đã vạch sẵn. 


196— ĐIỀN HH — ruộng đất đã được khai khần (chỉ. sự) điền viên ¿ ruộng vườn, nhỎ) 


thú nhàn hạ nơi thôn quê. — Điền viên tui thứ _ẽ gio (Nhị độ mai). 


_197— DO HH — tr — noi theo ; theo. -—— - nguyên nhân ; nguyên do. _ 
198— GIÁP H (kép ; giẹp ; nhớp - nhần) Chữ đứng đầu thiên Cữn. — đứng đầu. siểy: _ 


bảng : bảng đề tên những người đỗ tiến sĩ, cử nhân.— giáp đệ: cũng có nghĩa 
như giáp bảng.—- Dinh thự của công hầu.—- áo giấp— Xin tì chàng c5, bảo, cởi 
giớp (Chinh phụ ngâm). 


199— THÂN HR — "Thân (hàng thứ chín trong thập. nhị địa chi).— giờ. thân lÚN: 15 giờ | 
đến 17 giờ)— đưa TRỢ) tổ bày ; trình bày ; duỗi MEN chữ t). | 


200—. THẤT ZÈ (sốt) — tấm (vải) — như UU,. 


201— BẠCH H (tách bạch) — trắng (cùng với “8 bạn là một gặp diện chú). — 
trong trắng; trong sạch. — sáng sửa ; minh bạch, — không có gì (như bạch định) — 
thẳng thắn; không che dấu quanh co (như bộc bạch) — bạch câu : ngựa trắng, thường 

_ dùng đề ví với thời gian đi nhanh (bạch câu quá khích: thời gian trôi nhanh như 
bóng ngựa' trắng vút qua khe cửa). — bạch định : men sứ: toàn. màu trắng ; bài tồ tôm 
ù toàn quân trắng.— bạch thỏ : con trỏ hạ nói về mặt trăng, — An y: -áo Lông, 
nói về người ở ần. ễ: | 


202— BÌ J @› lợn; bề bộn ; 0ửơ ø phải) — da.— bên ngoài ; : bề ngoài ; mặt ngoài. tt 
208—. MÃNH mì (ảnh măng ; mịn) -— bát đĩa t6 hình). ; `. cv : 
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204— MỤC. H- _— mắt (tượng hình). ~- nhìn ; nhìn chăm chứ. — ˆ bộ thận — mục kích ; 
chính mắt trông thấy ; trông thấy rõ ràng tận mắt, 


205—. MẪU + (mấu) — vũ khí cồ, như Ø`4œ mác, có gái dài — mâu thuẫn : cái giáo 
| cái mộc ; ý nói chống đổi nhau. (Xua có người bán giáo, khoe rằng giáo của anh ta đâm 
gì cũng thủng ; sau đó anh ta lại bán mộc, cũng lại khoe rằng mộc của anh ta không g gì 
_đâm thủng được. Có người hỏi : vậy " giáo của anh đâm mộc của anh thì sao ? — 
Người kia chịu, không trả lời được). 5 


206— THỈ Ã‹ (thủ gi ; lẻ ¿ở) — Mũi tên. —. thề. hồ thỉ : cung tên, r nói: chí Ly sự ` 
nghiệp của kẻ làm trai tung hoành khắp bốn phương (gốc ở mấẩy chữ : £ang bồng hồ . 
thỉ, cung bằng gỗ dâu, tên bằng cổ bồng. Theo kinh Lễ : sinh con trai, lấy cung tên bắn 
bốn phát ra bốn- phương, một phát lên trời, một phát xuống đất, tượng trưng cho chí 
lớn của người con trai là ở bốn phương, tung hoành giữa khoảng trời đất. rộng lớu; _ 


207— THẠCH 3 — đá (tượng hình) — thạch bàn : tảng đá lớn, nhân phẳng. 
208— THỊ 7] — chỉ bảo (chỉ thị)— bày tỏ. 

_209— HÒA 2K — Cây lúa. 

210— HUYỆT 2 — lỗ; l hang ; hang Ð. — mờ mẫ. _ _ | 
2I1_ LẬP (f¿p xụp ; sộp xuống) — đứng (chỉ sự).—- đứng nghiêm không nhúc nhích.—. 

_ xây dựng ; gây dựng; thành lập. lập đông : tiết đầu mùa đông, theo âm lịch, _Vvào 
tháng 10; lập hạ : đầu mùa hè, vào tháng 4 ; lập thu : đầu thu, vào tháng 7; lập xuân : 


đầu xuân, vào tháng giêng— lập ngôn: nói Pha: › biên soạn sáng tác đề trình bày ý 
kiến, ngôn luận của mình. | 


212— BẢ 4T (đánh) — đánh. — đả đảo; đã kích; đả phá; 34 thông: làm cho mm nuốt. 


-213— _ƯƠNG „_ — ở giữa.— hết (vị ương : đêm chưa tàn — trời chưa sống). — cầu 
khần. _ Ề 


214_— CÚ: ?j} (eo m — câu.— cú An, đánh dấu chấm câu và đánh dấu ngắt ý trong 
(Câu) - 


_eâu khi đọc văn bản cồ (vì theo lỗi viết ngày xưa thì không chấm câu, cứ viết liền một 
_ Mạch từ đầu bài đến cuối bài), — Câu mang : thần trông nom cây cối mùa xuân. 


215—= SAN: Nn — Trừ diệt; san bằng, — khác ; khắc chữ ; khắc bản ¡ in; in sách báo (nội - 
_ #an ; nguyệt san), 


_6 x.: | 


216— THỪA ... (thừa thấi) — Vâng, chịu. — thừa uiệnh: vẩng lệnh. — - giúp đỡ; phụ 
giúp. — người giúp việc ở phủ huyện thời xưa (thừa phái). — thừa tướng: chứo 
. quan đầu triều, giúp nhà vua giải . mọi việc. — thừa HIGÓ hóng mất. — NMượn 

- điều, trúc uiện thừa lương (Kiều). | 


217— GIAO Z — giao Bo — Bh: nhau ; ... nhau ; điao nhau gặp ở — hòa hợp: | 
_ thuận hòa. - Su | _ _ 
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_I18__ DIỆC 7F - tua cũng: TInN trợ từ nhấn. mạnh. ngữ khí. 


: 219— HỢI + - (đồng thứ thười hai trong thập n nhị địa s chị — gờ hợi (w 21 Lgờ đến - 


_33 giờ), 


: 220— NHIỆM 4+ (nhăm ¿ nhầm) — — - công \ vá chức trách, — trông coi cổng \ việc ; nhậm. 


_trách nhiệm. — dùng ; sử dụng, ——. —tty. theo; theo, — bổ mặc ; không chú ý. 


_ s 281— PHẠT 4È (phạt số) ¬ — - đánh. đnn:‹ chính. phạt.. — _ chất, đến. ~_ công lao.' — _ 


khoang. 


: 322— HƯU ?K — ghể ngơi. ¡0g 9¬ _ - đình _ uc nộ chớ; đừng.- P điền t thị ý 


_ khuyên can), — tất lành. _ _ Nà z 
K 233— “TRIỆU 3k - chà điềm; quê bói báo trước, — - 100 vạn, — bất đầu. _ 


: 224—~ TIÊN * — trước, — nói về người đã qua Hóc, tồ. tiên; tiên ĐÀ — vội noềng: 


cớ _ ấp tốc. ` | 
` 285 QUANG % — - ánh. sáng. — sáng sủa. 

-286—. TOÀN + (uyên) — trọn vẹn ; hoàn toàn.— tất cả ; đều... _ '.c: 
227— cộNG ‡ š (cùng ; : sụng ¿ gọng) — chung sức cùng làm (nghĩa gỗ): — cùng ; : nhười”: 


| 228— BĂNG 3 (băn khoăn ; : bông khuâng ; _phăng) — `. rốt lạnh. =: - trong sạch ; 


tính khiết băng. ông : bố vợ ; băng nhân : người làm mỗi — (Ngày xưa có người.” 
tên là Hồ Sách nằm mộng thấy mình đứng trên mặt băng nói chuyện với người ở dưới - 
_ mặt băng. Thầy bói đoán mộng. chơ râng đó là điềm có chuyện mối lái. Từ đó, băng - 
nhân — người. dưới mặt băng — có nghĩa là người mối lái) — Ngổ lời nếấi tới .. 
_băng nhân. ( Kiều). băng tuyết : trong sạch.—— Thói nhà băng tnyết chất hằng „mg phong, 


Ộ _(Kiều) ; băng thán : :‡ tuyết băng và than, Ý, nói không hợp nhau. 


- 229— XUNG ‡qGh) (trong; áo xống) vọt lên; bay lên ; yếu ớt. —- Xung + thiên : ‹ R: _. 


lên trời ; bốc lên trời ; bốc lên cao ; bốc cao ngùn ngụt.— nộ khí xung thiên : cơn 
"giận bổe lên.— xung niên : còn nhỏ tuồi ; yếu ớt; còn nhổ dại (thường đùng trong 
sử: sách, nói về vua chúa còn nhỏ tuồi). — xung nhân: còn nhỏ dại (vua chúa còn 
nhề tuồi nà đã lên ngôi hi ÿng tự xưng là xung nhân). _ : 


280— QUYẾT #%@) - — nước phá vỡ hờ ; khơi dòng cho nước chảy mạnh (nghĩa 


gốc). — phán đoán ; đoán định. —— nhất định không thay B Hồ ¿ nhất d1 AG: quyết đoän ; 
quyết định, ; quyết liệt : dứt khoát, mạnh mẽ. 


_ 281— LIỆT ZI| (ướt; PHÙ, T#) — hàng lối. —_— hày biện, ° nhiều ; các, 
` 28.— LIỆT 3 (lẹt đẹt) — xấu ¡ kém ; không đây để. - 
_ '288—. TƯỢNG PÊ - = thợ, — khóo Mộ -— 


h _284—. KHUÔNG RE (khuôn). _= giún đỡ. — sửa đại Eho › đứng — -~ Khuông “ã: s85} đỡ, 


` _ phù tá (vua, nước, như : *huông phù xã t2 
vế 385— / ẤN m ám) - — -ấn; dấu. — - dấu vết. - —- in — ấn _bbát. 











“—— 


236— NGUY Jữ, (ngoøy ngoẫy ; ngo ngo) — không yên ồn, -— cao, — làm hại, — chính 
_ trực : thẳng thắn. — hiềm ác gian xảo. _ _ _ ni 
'237— CÁC 4 (c&e ; gỡ đục : gột) — các ; mọi ; những... _ 
_238— HỢP (quà cấp ; kí cốn; góp nhặt; gộp ; họp) — đóng lại. — tụ tập. — hợp 
quần ; tập hợp. phối hợp ; — hợp ; ăn ý; ăn khớp. : 
939— CÁT E] — Tốt ; tốt lành. — tiện ; thuận lợi. 
_240— ĐỒNG [H]2*) (đùng đùng) — chung ; cùng. 
241— DANH L⁄ (rắp ranh) — tên gọi. -— danh dự ; thanh danh ; danh tiếng, 
_342— HẬU jƒ — vua chư hầu; (như ZZŸ quán) vua, — vợ vua; vợ thiên tử. —- nhự - 
TẾ hậu. ¬".. ¬ 
243—- LẠI # (lưỡi) — quan ; thư lại. 
244— THÔ E (nhồ) — nôn, mửa ; nh. — phát ra ; nở ra ; tuôn ra, 


245— HƯỚNG [BỊ — cửa sồ quay về phía bắc (nghĩa gốc; tượng hình).— hướng về ; 
quay về.— phương hướng — sắp; gần.— hướng dương: quay về phía mặt trời, 
Hướng dương lòng thiếp như hoa (Chính phụ ngâm).— hướng lai: từ trước tới nay, 


246— HÔI [d| — quay về; quay lại. — khuất khức, quanh eo. — khuất phục. =¬ lần ; 
lượt. — hồi âm: tiếng vang; tin tức trả lời. hồi đầu : quan đầu lại; hối hận... 
hồi loan : xe vua quay trở về cung. — hồi môn : của cải người con gái đem về nhà 
chồng lúc lấy chồng. — hồi sinh : sống lại; tỉnh lại. 

247. NHÂN \ (nhọc: nhãn) — nhốt người ; giam người (nghĩa cồ). — lí do ; nguyên 

_ nhân. — do đó ; vì vậy mà... —- noi theo ; dựa theo,. _ ca _ SH Q 

248_—_ TẠI + (đợi vì, tại sao...) — ở ; ở vào... — tồn tại. _ 

_949— ĐỊA TH (độc địa) -— đất ; ruộng đất ; nơi chốn, —. khu vực, == địa vị ; chỗ đứng; - 

—— hoàn cảnh; cảnh ngộ... | ø 3Ó " Ề 

250. ĐA Z£ (ngay đơ) nhiều. — đa cằm : nhiều xúe cẩm ; hay thương cắm ; đa đoan ; 

rắc rối, lát léo. _ Ôn“. ¬¬ | . 

251— DI » (dai ; gì) — tên gọi hàm ý miệt thị các dân tộc phương đông (Trung Quốc), 
— bằng phẳng ; bình yên ; yên ồn. —- san bằng ; dẹp yên ; tiêu trừ ; trừ diệt, 

_853— HẢO Ÿ#ƒƑ' (hão: háu ; hếu) — tốt đẹp ; tốt lành. — hỏa hổo ; thuận hòa tốt đẹp —_ 
_ Chiếu) ằ - Ki 4. _ | 

_ âm hiểu: ưa thích ; ham muốn — hiếu danh: thích có danh tiếng ; hiếu sắc: ham muốn _ 

_ nữ sắc; hiễu sinh : coi lrọng sinh mạng của muôn vật ; Hiểu thắng : thích trội hơn ` 

người. - gỗ _ _ ằ % si 

—-#83— NHƯ Ífl (nhởn nho) — giống như , như; ví như ; giả dụ như... —- theo đúng; y _ 

ˆ như,— đi tới ; đến. — như hà : ra sao, như thế nào. Như lai: danh hiệu của đức Phật, - 











254-— VỌNG =_- — hoang đường ; không đúng không thực. — không biết gì: vô tưy ; 


càn bậy, — vọng ngôn : nói láo ; nói bừa; vọng tác : lam láo ; làm bừa,. 


255— GIAN #ĩ — gian đối không chính đáng ; không công mình ; như &- 


256— TỰ + (chữ) c~ chữ ; _văn tự. =.. tên. tự. — yêu mến ; nuôi dưỡng ; : chăm sóc vỗ về. 


` 257— TỒN tr (dòn đã ; sôn sòn) — còn; ồn tại; : "hiện đăng o cồn ; ¡ đểng! tồn tại.— suy nghĩ ; s: 


- nhớ đến. — đình trệ ; lưu cữu.: 


___988— VỮ + (vồ »ố) — dưới hiên. — nữìà ” — 6 Sia06e! trên đu: động, tây, nam, bắc, 


Vũ trụ: số chỉ 6 phương ; frụ chỉ quá khứ, hiện tại ; vũ kóủ nói KOR chỉ cả không , 
gian và thời gian, theo Pu niệm của cồ nhân. _ _ | 


259. THỦ s- — giữ gìn quy tức, luật lệ. trông eoi ; giữ. ni bảo vệ. — - chờ đợi. thủ. 
.. eu: giữ lấy cái cũ, không chịu thay đồi cho phù hợp với thời thế mới.— thủ từ : 
người trông coi đền thờ. thủ thành : giữ vững cơ đồ sự nghiệp. do tiền nhân đề lại — 


260— AN „ (yên) — yên ồn ; tốt lành. — ở ;ở vào ; xếp đặt. — sao ? (nghỉ vấn xủi — 
an phận thủ kỷ : an phận (ta thường nói an phận thủ thường). 


261— TIÊM 4 (êm thuốc) — một vật trên bé đưới to ; mũi nhọn. — nhọn ; binh sắo, 


263— CHÂU. 1w (châu vào) - — - bãi sông. (như ĐH chứu tượng hình). — châu ng vực 


“hành chính), 


263— NIÊN #Ƒ (năm ; nên) — năm, — HUY P — niên 'canh : tuồi ; niên kỷ; ; SỐ năm, số tuồi. 


264—- TUẤT }h — tuất (hàng thứ mười một _" thập nhị địa chỉ) — từ tuất (từ 19 
giờ đến 2] giờ). 


265—_ TẢO + (to tảo) —- buồi sáng T — trước tiên ; sớm. — trước; trước kia. Sẽ tảo 


hôn : lấy vợ lấy chồng lúc chưa đến tuồi trưởng thanh. 


-366— TUÂN | (iuền rầm) — -10 ngày. — thượng tuần: đầu tháng (từ mồng một đến 


mồng mười). 
267— HÚC ‡u (hóc) - — ánh sắng han mai. 


268. KHÚC th (khúc củi, &húc sông.. .) — cong queo; khuất khúc. — khúc ca; khúc 


nhạc; nhạc khúc. Khúc chiết HÌ#: sự vật cong queo; quanh eo. Sự việc có nhiều 2 
uần khúc, không rõ ràng (ta dùng theo nghĩa trái lại: gãy gọn; rõ ràng). 


_ 269— HỮU Tñ (hỡi) — có (hội 9). — nhiều ; IS OỤE, phú. — tồn tại. — trợ từ vô nghĩa. 


(Hữu Chu: nhà Chu). 


270— THỬ J#È (thuế; thửa) — đây ; nầy. — như thế; như vậy. — bèn. 


_Đ71— TỬ Z#Ê — chết — — chết theo; liều chết. 


272—. NHỮ t4 (nhỡ; : nhổ; nhớ ; nhữ ; BỀN — đại từ nhân xưng ngôi thứ hai. 


278—. GIANG “ (giăng; nhăng) — sông. — giang hô: sông hồ; nay đây mai đó. Giane 


168. 














_hồ quen thối uẫy sùng (Ki) vc có đồi nghĩa. Cái giang hồ : đần bà làm nghề mại ‹ -dâm 
trong xã hội cũ). 


3274— TRÌ LuẾ (la; Khi trề) - — 80. — - hào ñy quanh thành) ; Ệ thành trì. 
275. TẤN tt — on thú cái. _ 
_376— BÁCH BH Gá ngọ) — một trăm (100). 


_ 277— TRÚC 4y — trúe ; . tre trúc (tượng hình). trúc mai ; cây trúc, «” mai — ˆ tình 
_ nghĩa hòa hợp gắn bó. Một nhà sum hợp trúc mai (Kiều). _ 


278— MỄ % — gạo. ˆ 
279— PHẪU ft (phốn) — cái vò. 
_380— DƯƠNG * — con dê (tượng hình). 


281— VŨ 23 (vò P — lông cánh _(ượng BUINh — Vũ dực: lông cánh và cánh, ƒ gái: 
vây cánh, T 


282—. LAO SẺ ( (lảo đảo ; lầu lỉnh ; cẩu rẫu) — già lượng hình ; : cùng với ¬ tạo thành 
| một cấp chữ chuyền chú). — giỏi, thạo, nhiều kinh nghiệm, — lão luyện,— xưa, cũ.— ” 
nghỉ (về già -yếu). : 


283 KHẢO + — -già (cùng với S. thành một cặp 8:6HũyĂ: chú) — nói về bố đã chết.. —. 
th cử; khảo thí. _ 


284_—. NHI |Ï] — Hiên từ: mà. # đÐWl+ Vương dị nhỉ vấn chỉ: nhà vua Tự 
lầm lạ (mà) hỏi rằng xXw + 2k tiếu nhỉ bất đáp: cười mà không đáp lời. nhỉ - 


— đĩ:ữ2, thế mà thôi #j§# #Jš #&k@É, chí thanh chí hư chí đại nhỉ 
dĩ : rất trong, rất trống, rất lớn, thế mà thôi. | 


285— LỖI c (doi đất ; lồi; ; lọi; lồi ; rạch rỏi ; rồi). — cái cày. 


286— NHĨ R (nhãi ; nhải) — tai (tượng hình).— nghe. — trợ từ, như [Í] ¬ biều. thị 
ý quyết đoán. 


287— DUẬT = — cây bút (nghĩa g5 = tượng hình). — trợ từ. 


288— NHỤC Ñ — thịt Hn == — làm thịt; coi như thịt (mà cắt xếo, xâu -. — 
thề xác. _ | : 


289— THÂN V BÍ (bần thần) - — bề tôi. — - quan. — phục tùng, — cai quản; dung nạp làm 
bề tôi, (thần phục) 


290— TỰ B (từ) — - bản thân mình ; tự mình. — từ. — - không gò ép ; miễn cưỡng. 
291— cHÍ %# _. tới ; đến. — rất ; rất mực, — lớn ; lớn lao, _ 

292— CỮU. H (cối) — cối (giã gạo). cơ 

298_—. THIỆT % — lệ n= khầu thiệt | miệng và.lưỡi : cãi cọ ; cãi nhau. ˆ 


.169 











394— CHU ?t - _—_ PhẾnG tượng ¬ 


'298— S SẮC £%, (sốc sỡ) - — màu sắc. — nhan sắc; nữ K: — Tài này sắc 8 ãy nghần Đông: 


chựa cân (Kiều) — có hình. trạng thấy. được Mu cắm. quan. (hệ). Sắc tướng : hình - 
_ trạng của mọi vật. . _ 


296— THẢO Nụ Œr) (hán) - — cỗ tượn bình, bộ thủ. c 
nề 297— NGẢI # (ngạo: nghề ; ; ẲỖ nghệ) — cây ngài ~ — già ; “lâu dài ; cụ già 50 tuồi — tốt - 


- đẹp; 1 tốt lành : — hết ; dừng ; chấm đứt, — nuôi dưỡng. — _ ngài ¡ tuần : tuần t 50 
tuổi; ải tịch : 'HậI mừng thọ. 50. tuồi. 


| 298. HUYẾT IWU (hoét ; sị tiết) + 2 máu của vật hiến tế (nghĩa gốc) — mấu (nói chung) — 


huyết thực : tế lễ có vật hiến tế ; tế lễ (nói chung) ; huyết. hãn : máu và mồ hôi. ý 
_ nổi : công lao. khó nhọc, đồ mồ hôi sôi nước mắt, 


| 209—. .HÀNH 4 (ngành) - — -đi; ; đi tới ; : đi động — lưu thông ; ; lưu hành. — ban bố ; ban 


(hàng) - 
_hành, =— làm thi hành ; thực hành. — hành tầng : tham gia chính ‹ sự hoặc lui về ở An, 
— - việc làm, hành. vỉ. — Cang ` hàng vn ; thứ Puiai — buôn. bán ; nghề nghiệp — 
_ Rơi chốn, : | 


300— Y + - — áo đói: (ượng hình). ý: mặc áo. 


801— TÂY MN- — phương tây. — đi về phía đy. 
— 808— MỊCH Ấk — sợi, to. ` _ _ 
3038— TỰ ® (ehùa) - — chùa, — nơi lầm. việc: của quan lại ; : chức quan, 


304— THỨ z+- = - thứ bậc ; hạng dưới ; : hạng kém. thứ tử: con thứ. — nơi chốn, dừng _ 
lại. Quân thứ : nơi đóng Lang — lữ thứ : nơi quán trọ; chỗ ở tạm nơi quê q8Ên _ 
chỗ xa. lạ. 


308— THỨC.: # (thức š ấn ; thầ sức) - — _ kiều, cách ; cách thức ; công thức. — — kính dần, 
ˆ 306— TRANH ` (#$) (dềnh: dàng :ị 'ganh; giành) — — - tranh giảnh ; đấu tranh ; _chiến tranh ; 


tranh luận ; tranh đấu. 


307— KIỆN ‡È (uy (kiện hàng) — đơn. vị -dnh viện, sự _ vật, — việc; CHUYỂN vật. — điều | 


kiện ;, đợc kiện. 


si 308— TÁT ft (tăy mấy). — hai lần; thêm một Ha nữa. — tới bên ; tới hiện; tối sinh. 
SẼ s09— 'cốc 4 (6o): _ bang núi, — 2 trừng Nông _ 


7 WÊy- 


310— BÁ 4% (bác) b lớn; lớn (VỀ/E? bán S> tiếc vị “đá Kiểu): n xế đầu; thi bá: k nã 


Êv nồi Hồng trong làng t thơ ; ¡ đứng ở. hàng đầu trong số các nhà thơ nồi lều “li 


hà 31— THÂN L — vươn; TH: — đưa TA; trình `, bày tổ. 


vs Mơ 








312— VỊ tt (àm 1) = nơi löổ "người đứng (nght gốc). _ _shỗ; ngôi thứ, — người _ 
— (nghĩa bóng tỏ ý tôn kính); : quý vị; chư vị... — ở vào ; ở đúng vào chỗ của mình. . 


313— HÀ 4ñƒ - — vốn la chữ tượng hình (người mang đòn gánh). được dùng làm nghỉ văn _ 
_ ft (giả tá). — Sao ? ra sao ; sao mà... đến thế ! — hà tất: viện lạ lại cứ. Phá hệ 


314— PHẬT #b — - Phật. : _ _ _ | 
815— TÁC Nt- (uồi tắc) - — mỗi lên ; ; xuất hiện. — cồ vũ ; thứ dục. — như ñC tổ: Tâm, _ 


316— NINH + (t ngnh ; .nếu) — khéo nói (agbĩa. e3). — tài năng. —_— ịnh. hót; : _siỄm 
s nịnh. — quá tin; mê đn. nỉ 


_8H— TRÚ + (trọ) — dừng Đụ; ở TT nến lại ; cư trú. 
| 818— TẢ + ~ giúp đỡ ; phò . ¬ _ 
319— HỰU Íl — giúp đỡ. - — | Ác 
320— KHẮC Tổ (khÉc khoải) — số thê. — —- tháng; đánh thắng ; hạ (hành). — hiểu thẳng. 


321— BINH + (bấp bênh) : — binh khí ; vũ khí, — " bình  Nnh ; binh sĩĨ. — - việo bình ; Mou 
xyuân. — tấn công. 


392— LÃNH ˆ (lạnh ; lênh đênh; #ồng cày: ; "ng đình ; _rãnh)- — lạnh ¿ Tết, - — dành 
_ nhàn, — xa lạ; lãnh đạm. _ l 


3238— SƠ TðJ (xưa ; lờ thơ; #ơ sài) — bắt đầu cất vải may áo sử s gk) — thoạ. đản: $ 
mới bát đầu ; thuở: ban đầu. _ `. h 


324— BIỆT BỊ (biết ; “bật; bột ; bê bất; bét ; biệt tấm) ˆ — ` háo: shei -shla tách. - — — phân 

biệt.— biệt l.— - riêng, kháo— biệt tài : dài năng đo. "biệt, H Êo) hố 0) TH To TP 
325— LỢI ?)! tại T) — Sắc bán. — tiện ; tiện kíng — 1 h lợi, 
326— TRỢ Bh (mọi: r8) _— - giúp. đỡ; t_ợ giúp. - no 


327— QUÂN 38 - — Vua — - đại từ nhân. xưng : ‡ tông: ngài.. seo ““ quân tấu ngời có 
“tài đức — bề trên. — vợ gọi. chồng. . 


_ 328— HÀM ¬ —- ngậm.— . chứa An : bao hàm; mang | - hàm ân: $ ch ơn ; mang ‹ ơn. 
— - hàm tiếu : mới chớm nở. | _ 


329— XUY W. (xỉ ; § xo; xôi ; Xơi ; xuô ; ch) - — ~ thỒi. : tk. 
380— VẤN lÚ (oầu vơ ; sặt vãnh) - &: ~ mép. kế -kết hợp ch chẽ ; ăn khớp với chau 
381— NGÔ # — = từ nhân xưng : tôi ; ta 


383— CÁO #š + Viên: ¡ Cấu _Bản) - — - báo cho biết; nổi cho biết. — trình bày ; § huyện bố. ke 
_. _ thề vấn cồ. _ | 


333 — ' PHƯỜ NG 1ÿ Ghường \ trò ; một phường: phường; phố phường | _ 
_ 334— KHANH dt (ganh đua) - — hỗ sâu ; hang hốc, — "chôn, khanh nho ‡ chôn nhọ. si— " 
_ ebfnh sách tiêu diệt văn hóa sả thức của Tần thủy ..wv _ 


T1 




















388— 3 QUẦN =Ĩ _ đều nhau ; bằng nhau; đều ; sang 


386— KHẢM ⁄ (chơi khăm : _khóm ; khúm nh): — sa, nhét sâu \ vào Tàn Khẩm ; quẻ 
“khẩm (tên. một quẻ trong kinh Dịch). _— - Khám. sa. “sập ghồnh đường hệ bằng 
_ phẳng; ; trắc trở, không thuận lợi. SI 8Rk sét 


837— TỌA 2b — ngồi. — nhân ; và đun XIN si VỆ 
388—. TRÁNG tỳ — to lớn ; cường thịnh. — mạnh, khôe; trai Í trắng, - — -Mng tráng. 


| 339— GIÁP xkK (xắp vô) — hai bên cạnh ; hai lớn; ‡ MB - _ ép công từ hai mm" cùng _ 
tấn công. 


_340— NGHIÊN Ñƒ — tp. 7 ỐC 
341— ĐIỆU ÝP — đẹp. — tỉnh xảo tài tình. — ở diện ;đhn, diện. " 
342— PHU — — chỉm ấp trứng ; tin tưởng ; ; đáng tin. 

348—. HIỂU SẼ — hiểu thảo. — đang oó tạng; tạng, phục. 

_844— HOẰNG Fn) — rộn lớn, : Kế 
_345— HOÀN %E 7Ó — trọn vẹn ; đây đủ ; “hoàn toàn. — xong ; chấm - hoàn. tẮt. — sữa - 
s . ®ang. cho tốt ; hoàn thiện. "` ` ø lối s2 _ | 
346— vĩ RE (sãi oổi) - — đuôi. - — cuối cùng.. — bám theo ng = 
387— 'VU .- — đồng cốt, — | _ 
- 3408— TÍ }§- — -che chở; cầu. xin. che chở ; ” bóng... 

l 349— DIÊN 1 — kéo đài ; trì hoãn ; đưa vào. ị 

350 ĐĨÌNH #Ê _. triều đình. — đình thí: : thỉ v "4P 


351— ĐỆ L5 — em. — đã (găng viết là. kẻ % kính vn anh. 
(Đã) 


352_— 1 HÌNH 3 — hình đểng; hình thê, - — -biều hiện) xa bên _— tẢse.so sánh. 
388—. CHÍ 7T: — - chí hướng; tâm. chí: .chí khí. - 
354_— VONG & — quên. — đề sót; bỏ quên. 

355— THÀNH } — thành công; : “hoàn thành. _ 

356— NGÃ # ti xuống; ngữ từ) — đại từ nhân › ng ¬ tôi. _ c 
nhị 357— GIỚI 7. - — - ngăn vhi ng — canh phòng; “phòng bị. — — giới têu giới nghiên In, giới. 


3588 — ĐẦU ĐÈ _ — quầng; : Mộng vứt, — bổ Vào ; cho ; -ặng— ái tới; ¡ Và0— "hợp; ; ấn. 
khớp ; phù hợp.- — tâm đầu ⁄ hợp: ý tình hợp nhan ; ấn Tạ vết nhau. vn đấy 


3589— CẢI #% (đi: Bê; rau cả) — - Sửa đời) : thay đồi. - 
Sã 360— CÔNG <- — _ Công kích ; tấn công, _— - chuyên tâm dổo sốc: ào một việ ›gì đó). 
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_ 361— CANH .- — canh. (ơn vị thời »i gia) ~ — - cánh : — _ hay đồi, — cảng : thêm ; ;iại càng, | 
VÚ xạ di _ (sánh) 


' 363— LÝ zk _ — _ trận ~— hợ Lý. — - đào ZRSn XP đào - sh mặn. có _ ` “ _ 
Sân đảo mưa , lồng man mắc (Cung oán ngứm khúc). ng “na : 


363 — HẠNH # — ~ cây hạnh — nghĩ. bóng : con mắt, Khi khóc hạnh, khi ¿ nết ngồi: (Kiều). _ 
| 364—. TÀI lì - — - nhữ - — — gỗ lạt —. - vật liệu (nói chúng) — - tính chất - .— -tài khí: tài năng, 
368— THÔN Ti (thon thon ; thun) s - thôn xóm. | 


h 366— BỘ 3b (góa bụa) — bước. — mức. độ; - trình sộ- — - cảnh B89 ï hoàn cảnh. —. nhóc: 
_bộ : vận nước. 


3617-- MỖI !# (mại người ; mũi ï lòng) — thường kh: luồn luôn — tất "gÄ ; mọi ; mỗi 
khi, mỗi lúc... _ | | ¬"x ah 


368— QUYẾT Đ# như %= to 230). Hi Tóc 


_369— MỘC Ỳk (múc) — gội đầu.— . ngơi. — — thấm nhuằn ; mộc đc: "tấm gội : lễ 
_ mộc dục : lề tám. -Phật ; lễ lau rửa, ngai thờ, tượng thờ ; mộc ân. HN thấm nhuần 
ân huệ. 


370— MỘT l‡ (mật; mốt) — nước nhận chìm — chìm) mất ; mất. — hết ; “chết, — diệt; 
ly ; đoạt.. 


371— XUNG ¡h (ong v như. KN( (xem 229). 


\ 


. 912— BA bế), (mưa # ; sà xuống) — cát. — bãi cất ven dc : bãi cát giữa ng 
373— MẪU + — con thú đực. 


374— LAO 2t... chuồng nuôi trâu bò. — kiên cố; bền vững. ngục tù. — - thái lao : lễ tế 
có cúng bò đê lợn (tam sinh) ; tên riêng đề gọi con bò, Đn 


375— NAM HỘ — con trai ; đàn ông mm ⁄).- — tước vị . tước). 

376— TỦ 3s _- — nụ hoa; đồng lúa. — - đơm nụ ; ; đơm ¡đồng - — đẹp: xinh, 

_ 377— TƯ Ä (riêng tây) - — riêng tư. s _ " Ộ 
378— CỨU Tụ ~— bảng cứu; tìm hiều suy xét kĩ hPhiếc l — cuối. cùng ñ 
379— CAN RƑ (g3) — can. _ _ 


380— LƯƠNG rạn tốt lành. lu nhân: người có. đức độ. — vợ gọi chồng. _ 
s _ chồng gọi vợ; lương duyên : : mỗi nhân PA tố . — — lương. chan .. cấu - #y 
- kh thiên. duyên (Lục Vân TƯ. 


381— KIÊN R (kén chọn) — nhìn thấy ; ; trông thấy. _ - biết; : thấp _ “gấp đãi. —. -bị, 
được; kiến triệu : bị gọi tới, được vời đến, kiến giải: nh và By: ; Tu hiền biết; 
_kiến văn : Tà và nghe; ¡sự hiều biết. c nhện c 


\ 


1738 








883— GIÁC % (góe) - — cái sừng (tượng hình) —_— — góc. - — dái tù và. 

383— NGÔN 8 (ngồn ngộn ; ngồn ngang; cụt ngôn) - — nồi ; lời nói _ 
384— THỈ %_ lợn (trợng hình). _ _- ề 
385— BỐI NR (bói ; : búi; : buỒi; với) — K " vỗ hến — tiền của. 


386 ~ TẦU SE (rảo bước) — chạy ; rảo bước. — bỏ chạy. tầu mã: thúc ngựa phí nhanh _ 
(nghĩa đen); một. điệu hát của tuồng cồ ; bệnh lây lan rất nhanh (cam tầu mã). 


_ 387— TÚC JX — chân. — đầy đủ; đủ đề... — thủ tức : tay chân ; có nghĩa : người giúp 
việc đắc lực, thân tín ; túc bạ : dưới chân (nghĩa đen) ; khiêm tốn kính cần khi nói với 
_ người trên ; người mình kính trọng ; ‹ táo THỤC : đông đủ ; Đợi đã. 


388— THÂN Ÿ — thân, mình (trợng hình) — bản thân. 
389— XA EẤ (xe; xơ xác) — Xe — Xa giá : xa vua. 


390— TÂN SE (lín sờn) — Tân. (hàng thứ. tám trong thập can). — oay ; say đắng. — khồ 
_8ở ; buồn rầu. 


391— THÌN R- thìn (hàng thứ năm Pin tp nhị địa chỉ). — giờ thìn ( 7 giờ đến 
— Ðgiờ sáng). | 


-399— ẤP EÃ — nước (œ). —đô ` đô ấp. — huyện. 
393— BANG ‡s (bương ; vâng) — đất phong eho chư hầu. — nước. 


394 DẬU - — dậu "- thứ mười trong thập nhị địa chỉ) — giờ dậu - n 17 giờ 
đến 19 giờ).- 


3895— PHÒNG lý ^; đc bị ; đề phòng. 
396— NGUYÊN t (ngán ; ngón ; ngoan ngoãn) — họ Nguyễn. 


_397— CẬN 3 (cặn kẽ) — gần gũi, thân cận ; gần mw nhau ; gần như nhau. — nông ˆ 
cạn (thiền cận). 


_398— CỤC R (cục cĂn ; cộc cẵn ; cuộc ; gục; ngúc ngắc) — quăn; xoắn. — nơi làm việc — 
— bộ phận (cục bộ) — thời thể (sục điện) - — cực súc: — tính khí hẹp hòi. — lo lắng không 
yên. (- — tính tình thô bạo, nóng nẩy — nh riêng trong tiếng Việt), "¬ 


399— BẢN jƒ — đốc núi. 


400— DỊCH 2X (việc) — lính đồng giữ ở biên Cương. — xrinG việc trong, quần ; công việc ; : 
làm. — sai khiến ; phục dịch ; dịch 0ụ ; quân dịch ; binh dịch. 


401— LÍ = (la lø) — dặm (đơn vị đo lường) — - làng ng — nơi Ử.. 


402—- NHA m — mầm ; mộng đứa; : đỗ, V.V...) — mầm Tin ; chồi tế ~— _ manh nha: | 
mầm non mới nhú lên. . 


408— NỔ +% cổ -gắng.— nỗ lực. 
404— KHOÁI + (khsấy) - — "nhanh. — VUÏ về. 


_1ữ4 











_405— HI ÄŠ (hăm he; hơi hơi) ítồi.— mong chờ (hí sọng). | 
406— KĨ. + (gẩy : gãy ; "gọn. ghế ; kế; kề) tài năng; tài nghệ kf thuật ; ki xảo. — Thưa | 
| rằng tiện kĩ xổ AT (Kiều). ˆ _ 

_ 407= CẦU K — tìm Đồi ; ›: đòi hỏồi.— cầu xin ; ; mong đợi. cầu hôn ; cần toàn. 

_ 408— TỰ U ~ giống (tương tự) — chừng như ; dường thi” ¿ | 


409— TỰ le. ~— tường nhà ngang. —= nhà học (eÐ) — thứ tự; làm cho có hằng lối thứ tự. 
_ ~— một thồ văn ẲN tựa). _ 


410— CHIẾT ŸÏƒ — bẻ gấy. tỏa chiết : bẻ gấy — chết non. 
4IH— ĐÊ ÍÍẤ thấp ; cúi xuống ; thấp hèn. 
412— HỆ 3 — Sợi tơ nhỏ — ràng buộc liên hệ ; quan hệ ; hệ thống. ˆ 


| 413— PHÁN #l] — chia cất; chia xẻ (nghĩa gốc) — phân biệt ; xét đoán, quyết định. 
phán biệt : như phôD ch biệt; phán đoán ; j quyết : tòa án xét xử. tài phán: 
- xết xử. 


414— XÍCH 3: (xích lại) — màu đỗ. — không có mi. trần trụi. xích thủ : tay Khổug: — 
giết sạch.— trung thực ; trung thành.— xích tâm : tấm lòng son, một đạ trung thực 
nhiệt thành. 


415— PHỦ đ$ — không đúng ; không: ó....phử định ; phủ nhận; phủ lo: báo bỏ: 
@Ð) _.. _ 
không thừa nhận - -một: nghị quyết, quyết định nào đó. — bĩ : xấu ; không tốt. (tên một 
quẻ trong kinh Đ¿ch). bĩ cực thái lai: xấu đến h cùng cực thì điều tốt đẹp lại xuất Xã 
(b7 và thái là hai + trong kinh tPhn, cơn 


8 NÉT. 
_ đl6— TỊNH IS — đều ; cùng ; cùng nhau. (hội ý) — hoàn toàn. tịnh phi › % 3F: hoàn 
_ toàn không phải... | 


417—. SỰ sa. thờ phụng (nghĩa gốc) — sự việc; ly việc; sự nghiệp ; chức VỤ. — 
biến cỗ, — _ phụng sự; làm. - | 


- 418— Ầ ñã — mở. -—. kém một bậc. — á tử : con thứ; á thánh: bậc thánh nhân được- 
_ xếp vao hàng thứ hai sau cáo bậc thánh nhân hiền triết toan năng, — 


419— KINH _ (kiêng) =—- 080 ; trên cao (nghĩa eồ). .~- - kinh đô. — lớn. 
_420— CHUY ƒb — chim ngắn đuôi (tượng hình). 


— 4Ø1— SỨ ‡h biên; thôa) — Thay: được triều định sai phá (sò) — SỨ È giả; _đi sứ, —- 
(sử) 
_Sử: sai khiến. 


422— LAI 2E (lay động; ] lã ơi) — giống lứa (s- — - ngha gỗe). - — tới, đến (giá tả). 
423— xỉ #& (sầy; xảy ; xÍ) — : nhiều ;  quẾ mức, — — to; lớn, ~. hoang phí; không tần 
bên Du ¿ tiết Hệ. _ ` _ TC _ 
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3424— LỆ Ø| (I8 lồi ; luật lệ; kè 8) — ® đối; Tuật lệ. 


_425— THỊ fÿ — hầu hệ; chău chực. 
v 426— CUNG +® (cúng) — đãng nộp ; . cấp cho. — shịu nhận. | 


427— GIAI £t (con. giai ; : con Érơi) — tốt; s ha ; lành ; thứ vị, — giai âm : tin tốt 
—— lãnh, ở đây hoặc có giai âm chăng là (Kiều) ; gìai nhân : người đẹp. Dập đìu tải „ 
_ giai nhân (Kiều) ; giai tế : chàng rề tốt; giai thoại : truyện hư: có lê thý. _ 


_ 498— THỐ % -— con thổ. — mặt trăng (ngọc thỏ).. 


(thổ) 


_429— NHI L1 — trẻ con (tượng hình) — nhỉ nữ : đàn bà con gái. Tấn lòng nhị. 


cũng xiêu anh hùng (Kiều). 
480— LƯỠNG TW (lưỡng lự ; lạng) — hai. 


431—- ĐIỀN #t. (đến) — Sách cồ.— điền phần : các sách đời Xa cồ của: Trung Hoa 


(tương truyền có năm điền, ba phẩn từ thời Tam hoàng ngũ đế truyền lại) ; điền cố : 
sự tích cồ xưa ; điền chế : phép tác luật lệ ; điền chương : cũng như điền. chế.— trông 
coi; điền học : chức quan coi về việc học ; ; điền nghỉ : chức quan coi về lễ nghỉ. 


432— KÌ E.P (kỳ thực) — cái sàng đặt trên giá (nghĩa cồ). — cái . ; Cái đó ; TT lo set - 


_ (nghĩa giả tá).— của nó.— trợ tù, nhấn mạnh ngữ khí, 


433— ĐÁO Si] (đau đấu ; tráo trở) — tới; đến. — đạt tới; đến nơi đến chốn, — đáo 
đề : tới đây ; cuối cùng. — ghê gớm (nghĩa của ta thêm vào). _ 


434— CHẾ tj (choi choi ; chơi vơi ; chới với; xố ; xiết bao) — cắt đt (nghĩa gốc) = phép 


tấc. — đặt ra. — cai quản; ngăn giữ. — một thề văn. Chế nghệ: văn bát s ¡ văn 
chương thi cử ; chế khoa : khoa thi đặc biệt. 


- 435— TỐT: + (chót ; chợt ; đức đát ; giên giốt ; rốt cuộc ; tột cùng ; xụí xịt) — — cuỗi cùng. 


— qua đời; chết. — lính ; lệ thuộc. 
436-- HIỆP l — góp vào — giúp đỡ. 


437— TRÁC "3 (kiếm chác) — cao; đứng: thẳng. — trác tuyệt : vượt lên trên tất M- 
không gì sánh nồi. — trác việt ; hơn tất cả; vượt tất cả. 


_4388— QUÁI ‡h (quẻ) — nét vạch các quả và vết nứt trên mai rùa khi tiến hành việc bói 


_(e).- — quẻ trong kinh Öịch. — quế bói. 


489—. THỦ BW - — lấy. 


440— THỤ S — - nhận ; nhận lấy ; : tiếp nhận. — tũiz chịu. 


441— CHU ] — phồ biến ; rộng khắp ; ›; toàn thề, — chu đáo. SE nhà Chu Sa triền + vua. 
của THÊ Quốc cồ đại)... 1"... 


442— MỆNH th (mạng ; ; mình) — - Vận mệnh :- PẺ mệnh. — Sai phái: ; truyền bảo mệnh | 


lệnh. 
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440—T TÙY SE (hủy mộ — rả; treo rả.— sợi Ï BNN_ . - ghỉ lại “ B truyền Í bé „ đam 
` —_ Danh thùy trúc bạch đên m gi vào sử sách đề lưu. truyền y về sau.. vi 


44 - MÁC ĐẠ #. (văng đạ; “đền đà) — “đêm. _ đạ đài: âm phủ, nơi té ngự đinh: hồn người mộ” | 
_ chết (theo. quan niệm mề tín xưa). Đg‹ dep cách. Đa nên khuất lời (Kiều) ‹ _— dẹ : một ị 
- Mài hoa nở về ban đêm. : | : „ 






“— KÌ TổŸ (cổ đời) — lạ — kì khôi: tao e lớn, to lớn khán thường. , -Ta huy mm tu 
ch cụo, ngộ nghĩnh, lạ lùng, ni, | _ 


| 446— PHỤNG - — dâng hiển — - kinh cần. _ - hầu Xà 





co ' THR| „- — -vợ, thê noa: vợ con. - Buồi tiễn đưa lòng m tướng phê + “ (nh Làu mm : 
l ... —= thê nhỉ : hứ thê ¡ noa. Quan San muôn xóu thê nhỉ TH đoền '(i) — - thể: nh cho.. eo 
_ đầm vợ)... ` 


“ 448— HIẾP se, — vợ lẽ 60)- . vợ Ho .ng với hông te) - — -đần bà tư xưng với đàm vẽ 
_ “ng (đ). _ h 


449— THỦY lễ __ đầu tiên. — mở đầu. — mới. `. c 

450— TÍNH ##t — họ, TỦ H _. 6.44. . 
| 451— Cô ? (côi ; ; CƠ se) — lồ loi; đơn chiếc. ~— cô đơn; .eô n 

_ 452— QUAN 8- — - người só chức YỤ; quan, — thuộc về triều đình. 

453— NGHI # (ghi ngơi) - — thích hợp; phù hợp: ; thích nghỉ. - — nên, 


454— THƯỢNG {#† (chuộng ; ¡ 8ượng ; thằng) — -. như E.— thêm. — mong. môi. —ƯAS 
3 -_ ehuộng ; thích: tung 0ô). ._= còn. — chỗ trì, — tôn trọng — cậy ; nhờ, — lâu ; ; GỖ xưa. 


455— CƯ EB_— ở. — nơi ở. — ngồi. 


456— KHUẤT F (quanh qui — cong queo; khuất khúc. — - bể sấy: ; đánh gẤy. — oan . 
uồng. — chịu theo ; phụ tùng. 


457—¬ CƯƠNG ä —gò đống ; đồi. — lửÊn; đèo. 
458— 'NGẠN RỀ (ngần. dân — 


459— BẠCH l — lụa. — trúc bạch : thể tre thể trúc và dải lụa tang, được -dũng đề 
ghỉ chữ (thay giấy). Có ð nghĩa ; sử sách. 


460— HẠNH s, (may) — — may mẫn ; hân hạnh. — vua đi tới... từ biều thị ý tôn kính. 


461— CANH p- — canh. (hàng thứ bầy trong thiên can). — tuồi. — Canh thiếp : thiếp ghi 
. tên tuồi ngày sinh tháng đề quê quán v.v... của hai bên nam nữ SN lễ cưới ngày xưa, 
_ — Hãy đưa canh, thiếp trước cầm làm ghả (Kiều). 
463— HUYỄN nở. — dây cung. — hình mặt trăng lúc, đầu tháng Ì hoặc ' cuối _thắng + — 
| thượng huyền : trăng, đêm mồng 7 mồng 8; . bạ huyền : trăng đêm 22, 23. ¿ 


463— HỖ ñH — cái cung. — hồ thi IÑ: cung tên ; chí làm trai hạng hoành vùng ky 
— bốn phương. ' 





























464_ NỖ # (ná ; nổ điển " — cái Lnỗ, 


465 — BỈ ?3⁄ (béo bở)— kia (vật ki, kê kia, bên kia, cái kh)-— Lạ 8@ bÌ sắc tư phong (Kiều). 


^66— VÃNG 4 (lãng sáng : chạng Đặng ; : lớn sở) — đi tới. — đi vãng : : đã qua; Xưa . 


cũ đã qua rồi; : vãng lai : Lhờ lại. 


- 461— CHINH ẤŸ  (chông chênh giềnh gng) — đánh dẹp — đánh thuế; -thu thuế, | 
468— TRUNG Mà — trung thành ; thành thực ; hết . trung thần ; trung thực ; trung 


trinh. 


_469— TÍNH yM (đính Ea) — tính nết. — đính thiện (Mạnh Tỷ) ; tính ác (Tuân TẾ) 


470—. HOẶC Bk (hoác)- — hoặc là; hay là; số lẽ; có người... 
-471— SỞ Pï (sàm sỡ ; sớ; sửa đồi ; thửa) - — tiếng đốn cây đẫn gỗ ượhễ thanh). — nơi 


_ chốn. — tiều phầm từ, kết hợp với động từ thành một nhóm từ có tính chất danh từ, thí 


dụ : 8 tư : suy nghĩ, Bị LUN. + điều (mà tả) 8uy nghĩ tới ; # tri: biết. Hĩ #1 
sở trÌ : “điều (mà ta) biết được. "... 


_472—. BÃO ‡áu -: — ôm ấp. 


473— THỪA » — vâng; chịu. — tiếp nhận ; tiếp nổi. thừa hành : theo lệnh trên mà _ 
thi hành; thừa lướng: hóng mát. thừa nhan : được gặp người bề trên; thừa tự : 
“nối đối dòng họ giữ việc thờ XRÓU thừa ng tôn: cháu đích tôn thừa tự ông bà. 

_ (hay cha đã qua đời). F _ "`. ố.ằ..ẽ..ẻ.ẽ.YẺ. 


474— Ư ŸÊ (thờ ơ: ở, ưa thích) — ở: _## ® .'L Ân uương tử w Trâu Sơn: 


vua Ân chết ở Trâu Sơn. — dùng trọng, cậu” so sánh : # ‡t# + phí w Kờn Lâu 
giàu hơn Kiềm Lâu. _ | th cv 


475— vƯợ NG IE— tốt, đẹp. — thịnh tượng; vượng khí; in nượng. 


_476— MINH "HH (mừng) — sáng sỗa. — TỐ rằng. ¬ Tố h, 
_477— HÔN 8 — mặt trời lặn; tối. — tối tắm, ngu muội. _ - hôn Nếu vữa. ngụ. tối, _ 


ì 478— DỊ 3 Gẽ địch ; dể dàng: | khinh đề; chim điệc) — một loài bò sát tượng hình) 


(dịch) - 
để dàng @i tá). - — Dịch: _Kinh _Địch, _— đệ đồi; biến đồi; đồi cháo. 


_479— TÍCH ' TỶ (thách; tốnh) - — -thịt khô (nh BR tích). — CỒ Xửa.— đêm, — - cuối. 


480— BẰNG N (bằng) — bè bạn. 


481— PHỤC lñ Sai toấn (y giyé}” — mặc a0 quần.- — ăn lo — jn — chế nạ ì „ 
tuân theo. phục PHNg.? trung phục ; phục 0Ù ; - Phục tòng. - _ 


s 482— ĐÔNG: 1s — cái túi (tượng. hình - _— - 88):° — nh đồng ; xin đông gá dị 2 ty 


_ đông quân. BR : chúa. xuân. z 


_ 483~ DIỀU “8 — tối tăm ; mờ. mỊt “0 9. 


C18: 





484_— TÙNG th (hông) — — cây thông. ~— tùng quân nŸ# ĐH, cây. thông, cây trúc, những _ 


_ quân, tuyế. —. che chờ cho thân cát đăng (iu) 
-488— TÍCH  - ma - chẽ tách. (hội 9-- >> - phân tích. 
_486—. LÂM #k — —_ rừng £ (hội 9). 
_487— QUẢ m”8_ — _ quả ; “rấ cây (ông hình), 
| 488 _ - VŨ ® (6) — _VỠ. — vũ lực. 
_ nà _489— HÀ M[ — sông, 


_490— TRỊ ïã — cai trị ; điều hành ; chỉ huy. — sửa sang. — trừng: trị. — tuy: cứu. „ tr 
v sự : trông c coi công việc ; trị thủy : phòng chống úng lụt, khơi thông sông ngòi, đào đắp 
đê đập, v.v... ; trị vì : vua ở ngôi cai trị đất nước. thịnh trị: yên. ồn thịnh vượng ; trị 
thế : : thời vê ồn thịnh trị. _ . 


_491— HUỐNG ð €i) — - trạng thái ; tình cảnh. — huống chỉ... 
492~ PHÁP Đ (phấp phông) lễ pháp) - = - phép: phương pháp. — ai, luật, . 
-498— BA.  — sóng. xà. 
494— KHẤP tr (kháp; lớp: : tập) — khóc. _ 
-495— CHÚ # (ad xôi) — rót nước vào... -(nghĩa “6)- — chăm chú; chứ ý. 


-496— VIÊM nh — nóng. — viêm nhiệt. — viêm lương : nóng lạnh thy đồi thất uy: ý 
` nói sự. phản phúc, " thay . bạc. — . người nham Š thói đời tiêm — 
(Nhị đệ „, : 


1 497—_ BẢ ® — cha (hình. thanh HA: # - ôm; ring với :¡ÊP gi. tạo thành một sập c 
chuyền chú). _ _ 


_498— SÀNG T ( Re (giường; hà đẵn ; ;sỗ T _— giường. 


499— BẢN l (bằng lắng ; bỡn cợt; - phần gỗ ; tấm bẩn) — "tấm ván mồng, họp) mà dài ; : 
xưa dùng đề viết chữ. — sách. — bản; từ, Vấn khảo chữ đề in. 





'800— VẬT ®) vật - -— - chỉ chúng những cái ngoài ta, — sự việc. — dấu hiệu ; tiêu chỉ. 


501— TRL # —— biết; hiểu biết. — tri âm : hiểu biết nhau ; tri kỉ: (bạn) hiều rõ HN: 
trí thức ; trí giác$ tương tri ; biết nhau. trì ¡ngộ : nói về người kháo hiều biết mình 
TRÀ hậu đãi mình. (ơn trí ngộ). "¬ _ 


502— XÃ Tử — thần đất ; tế thần đất. — xã tắc : thần đất, thần lúa. Gó nghĩa : đất nướo. 
_— một nhóm người cùng chí hướng, nghề nghiệp, sở thích... thý xổ. 


_808— - BÌNH ® tản bao). — _ căm, năm (hội ý). bình bát: người làm báo, viết. văn, 
_804— KHÔNG ? + ' (lông khẳng) - — trồng rồng. Khng với SX khiếu tạo thành một cặp chữ 
He chuyền chứ). — - không môn : nhà chùa ; cửa Phật. tài 


1 





— loại cây tượng. trưng cho người quân tử trong. văn voy2 cồ. _Nghìn tầm nhờ lồng “ông ` 











| 505— cỦ g — rằng biện: Tiên kết ng hình thanh $: ® 3 + âm; gốo là chỉ Ha) _ 
s06— PHÌ ÑÖ — botE CC Ốc ' 
_80~ DỤC. T8 (đạc ngang) — cmuôi sống đào tạo ; dày dỗ. 

-508— NGỌA ÉÈ (BÄ) — - năm; nghĩ ngơi; ngà 
_8509— HOA Tb () — “hoa — đẹp. độ c 
510— PHƯƠNG +%- — cỗ thơm. —thơm. — xÿ ông phi : hoa cỗ thơm tho tươi 1 đẹp 8 


(ta thêm nghĩa : béo tốt đẩy đà). — phương danh : danh thơm, 


5"— HỖ ® — con bồ (tượng hình). — oai; dữ; thuộc về võ (xưa). — hồ phù: 1. 
ấn của quan võ;. hồ tướng: nơi làm việc của võ tướng khi ra trận. . W 


SD— BIỀU ® — mặt: ngoài 'của: cái áoO (nghĩa _. : bề ngoài, mặt ngoài. — - My tôi " 


trình bày; : một thề văn : _ biều, | 
s13—. NGHINH 3] (nghênh ngang ; ; nghiêng) ¬ — đón rước; đón đầu; 
514— KIM ca ( ghim lại) - — kim loại. — vàng, - — họ Kim. | 


515— TRƯỜNG R (eeờn) - — tóc đài phái buộc lại (ngh cồ). — dài. — trưởng: la ` 
_ (rưởng) - | 
(vốn liên quan đến _ lớn lên tóo đài 8). 


516— MÔN f" (món šn) — cửa (2 cánh ; tượng hình). - — phái; nhóm. — môn đệ: bọc - 
trò cùng học một thầy. — môn nhân: học trò; môn đình: nhà cửa ; gia đình (nghĩa ˆ 
_ bóng). — 'Quốc gia ơn rộng môn ° -đầnh thơm lây (Nhị độ mai). _ 


51 — . PHỤ B.. ca gò đất (nghĩa gốc). — niờ lớn, - — thịnh vượng, . 
J18—- VŨ mg — mưa (tượng hình), — vũ lộ: mưa móồe ‡ ơn vua lộc nước, ` 


519—_ THANH # (thênh lưệng: ; xanh; thanh) — xanh, — thanh Sử : sử sách ; sử xanh 
(ngày xưa chưa có giấy nên ghỉ chép. vào: thể (tre xanh) thanh ,vân : mây xanh ; có 
nghĩ Ta: công, nh, — Thênh thênh đường. cái thanh ân hẹp đ (Kiều). 


: 520— PHI đẸ — từ phố định : không ;-chẳng phải...— sai trái ; không: đứng 
521 ĐIỂM li (đám ; đậy điệm : tiệm) — điểm. — hàng quán, PA | 
_ `. CHẢ % nướng thịt trên lửa ; nướng chả sản gốc) ngon, dhích khoái chả : gối | 


va. chả ; có nghĩa ; 9 thích thú như ăn gồi, chả, 


sga— MUỘI #Ä em -Bấi. | 
h 58242— LOÁT Tj - — cạo sạch; ty sạch. — ôi trơn; sơn "phốt; & mầu ; tô mực _ leát), _ 
: 525— TỈ #ÿ — _ Tả 
? 526— HÒA. LII đốn mực ; ào hùa) — — hòa hợp; vừa pấi. = -tên gợi nước S Nhg Bản. 


¬  .-.'.. Lấi l Ẻ tu nh: 
đuà Ni, là % “Ế $t 


r5“ 


In li 
# NA t2 


_ S2T— -_ủY + — giao phế công việc qGy nhiệm) — ` .. T _....... 








528— vịNH » bơi lại F 


-529— QUÝ >-. nùa ; 3 th: ; thời tiế— nhổ tuồi nhất, em út— - cuối: Quý d thu : : 
SN cuối mùa thu.. _ _ | _ 


580— cỤ ä (e8) — — đồ đạo; đề dùng (đụng cg).— — -ay4 đủ, — „đài năng. 
5381— cố ä (66). vững bền ; : chấc chân.— thô lậu. - = ~ đăng. cố 6¡ Bên © sốc. 


582— TRỰC. 8 (châu chực ; cực nhớ) — - tông . s.ự hp 
__ Wữp; “tực ngôn ; trực - quan _. Š 





vươn „tăng tới— | Ắ : 


UB— ĐỊNH %# — — yên. ?n; vững. “ghãi ; : không thà do thay đời. l Hà. định ; sắc 
định ; cồn định: định H; "định 18; _ định thần ; quyết định ; ước định. co 


84 ĐỀ 1" (đáy việp đã) - — _ đấy, ~ ch tới; ; đừng triệt đề, đáo đề: đến = xé cụe ; ; 
____ - ghế gớm (nghĩa riêng. trong, tiếng Việt... _ 


.585— ĐÍCH HÀ (gầy đết; điểo ; đi - ¬—— “điềm ¿ trung tâm sa cái bi ˆ tạp bến; đích. 
" đúng— mực: đích ; đích xác ; đích thực. _ ` 


586— PHỦ : Nữ. — nơi ¡ làm việc công— nhà lớn, định thự lâu đài _ 4: 
587— VỊ EE (mùi) mùi y +. | 


588-— PHÓNG wW (phúng phính ; hưng. phức) buông ; : Thấy thiệp đi. phóng đãng: 
lông bông buông tuồng; không: giữ gìn 'nề. nếp, đạo đức; phóng khoáng: không câu 
nệ giữ gìn những lề thói lễ nghỉ tủn mỗn. vụn vặt; phóng sinh : thả các „ vật, _ 
giết. (ta thêm nghĩa : bố mặc, - không. trông. nom: bai á Bà dc _ | 


-589— DU h (đRu; dần đầu; đấu; đà) đâu. 


" 840— XÁ “. (xóa) — - nhà nhỏ quên h trọ.- — - nói v * người thiên thích bẽ dưới. xả muật 
- .(em gái). | . 

541— ĐỘC *# (nọc) - — độc hại ; 4 ác đệm lầm hạ. `. VN k. no, 
542— NIỆM ⁄â: TỔN: tniêm ; :khúm nếm) — — Ý nghĩ; ý niệm. — - nhớ tưởng. „ 


548— MỤC #Ặc- — chăn đất (sức vả): _chăn nuôi. _— . nuôi. dường (nói Lang, — cai trị 
_ dân chúng (e8); -chức quan (chéu mục)... : 


544— A- Bj ~ _— dựa vào ; sơn dẫm ; xu phụ (a -dua) —® lớn. —g& cạnh. — trụ cột. v.. 


_ 545— HIỆU 2h G#) — bắt chước. : ~ T8 sức; «ể 1g hiệu. lực — Ta sức cổ căng. —kãt _ 
_ quả; tác: dụng; _ Nhau dụng; giá trị. si ớ 


_ 546— TRẠNG „ — tình - dạng ; : na Thấp. — ¬ # hình hương: :. trng thái; ¬ _-tng 
._ huống,— trạng nguyên : : đô đầu thi đình. BE. 


547— cỮU BH cái cối (tượng. hình). 


" 548— TÔN - — nơi thờ sáng tiên ò (nghra e).- S - “ng miếu ; . tông môn : +le hàng; : 
(Tông). ha hà 
tồ tông ; tông l lộc ; # ¡ đồng. tông : tông. Mất: họ nhà vua. — đè È phái - — tông phái. — ¬ tên _ 
giáo; #ên chỉ. _ 


l8 
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: 549— CHIẾU 1H — vẫy gọi ; - vời gọi ; gọi tới. dhuêu bình ; : chiêu Sinh › ,.. nạp ; chiêu 


đãi ; chiêu bài ;¡ biền hàng (quảng cáo, giới thiệu hàng hóa có bán trong hiện 4đ thu - | 
hút khách) — mượn danh nghĩa này đề che đậy ý đồ, hành động khác.. _ : _ 


: 550—. HẦU Ÿ£ (ngõ PP cái đích (tập bắn ; nghĩa gốc). — tước vị (hầu tước) 
| 851— XÂM £ (xšm xăm ; bờm xơm) — Xâm lẩn ; xâm lược | xâm phạm _ 
3 552— TÍN {R (tin) — tỉn. tin TT : thư tín. — quả thực ; đích xác, xác thực. _ 
S58— TIỆN (Bổ. (biền biệt) — tiện ; tiện lợi, thuận tiện. — - _ | 
| 554— TUẤN †Ÿ — tài trí hơn siêu đi 


SS3— TỤC 2® — thái quen lề lối đã có từ lâu đời; tập tụe ; tiởng tụe; tục lệ — bình: 
thường. ; thô tục ; ; trần tục. _ 


556— BẢO t* (bầu) nuôi dưỡng (hội 9. — giữ gìa ; bảo vệ. 
587—' HIỆP. {1 — giúp người yếu chống k kẻ mạnh. hiệp sĩ. © 


_888— XÚC đẺ, (xúcxiềm; thác giục) — - gin gũi ; sĩt sao, —- thúo bách ; đốc thúc. — sp bách. 


(thúc) 
559— TU ‡# (u hành) - — đài, _ sài sang ; : chinh ( đốn. - nghiên cứu học tập. 


560— QUAN X  _ mũ. — gia quan : lế gia quan, lẽ cỒ, cẳ hành cho người € con trai đến 


(quán) 
_tuồi trưởng thành (tễ đội m8). 


_56]1— TÁC Ñ| — phép tắc ; quy: tắc.— noi theo ; bắt chước. liên từ : thì. 


4$ 3. ^. 8Ì 8A "7 2*.4ˆ đức kỳ nhân tắc tặc khả bình hĩ : được người đó thì só thề 
dẹp yên giặc được đẩy Ì _ 


562—. TIỀN ÑÍ — trước; phía trước; đằng trước. — tiền đồ: con đường phía trước › 
tương lai. — tiền trình : như đền đồ. 


563— KÍNH SỨ (cứng) — mạnh mẽ; ` cường. — kính phong : g6 mạnh ; kính lữ 
đội quân mạnh, tỉnh nhuệ. _ 


564— DŨNG a (xống lưng) — can đầm ; xanh bạo. 


_5§658— MIỄN #)} (mễn yêu ; mịn màng) — s gửng; gắng sức ; gng gượng — “khuyên nên 


cố gắng ; gắng sức... 


566— NAM Bì — nơi cây Tả mọc tốt tươi, um tùm (nha cồ). — PnE: nam ; ng _ 
_ nam.— Nam giao : đàn tế Trời Đất ở kinh đô. 


567— KHƯỚC : â1 ẤN, — :ruồng bỗ ; từ chối. — lui về; quay lui ; rút lui. — liên từ.— 
_ hế; há chẳng... (như T7 =ẽ khổi). _ - 


568— HẬU R- — núi cao to, đá chồng chất lên nhan. — to lớn ; đây đặn; ao 
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_ 569... Ai * — - thương xót ; thương tiếc. -— mi oán ; : thương tiếc oán hận ; ai tử: người s 
6on tự xưng khi có tang mẹ (cha còn). _ 


570— TAI #Š ơi bời) - — từ tấn thần ; thay] ắ vậy To ï 


571— HÀM ` - —> đều ; cùng ; ; tất cả đều... — tên si trong kinh Dịch (quê Hàm). - — hàm 
_mghi : tất cả đều thích hợp. 


572— PHẦM m— =kìng hóa ; vật phầm. — thứ bực trong hàng ngũ quan Tại (nhất phẩm ; 1 
_nhị phầm ; tam phầm...) — â ính giá ; xếp hạng — nhiều ; các thứ ; các loại. Phầm tiên 
rơi đến .£ay hèn (Kiều), — pc giá : giá trị nhân phầm ; giá trị do lề cách đạo đức của - 


con người tạo ra. — phầm đề mm Xi ghỉ lời nhận xét; lời khen ; khen. - ~ Phầm đề xin 
một oat lời thêm hoa (Kiều), _ _ _ 


573-- TẤU - (láu tấu ; tấu nhạc ; (âu bày) - — tâu ; dâng đen. bề 8n, 
Si4— GIAN ốc — gian dâm — gian trá.— độc ác. 


S175—, UY. l* (oai) — oai.— uy nghiềm ; oai nghiêm ; uy hào oai quyền. — . danh ; 
—— đanh tiếng uy quyền ; uy thế danh TRÒN; 


S?6— HÀI †2 (hời hợt) — trẻ eon. 


577— KHÁCH + — người ở ngoài tới ; "khách. — xa quê hương — khách dị: đất 
khách quê người. 


348— THẤT tg. — nhà — thất gia (gia thất): HIA đình. 
S79— HỰU ". — rộng lớn ; rộng ì rãi.— xá tội ; ; tha thứ — giúp đỡ (như 46 tười 


S80— HOẠN E — quan ; làm quan. — quan hoạn ; thái giám.— hoạn đồ : đường làm 
_—_" quan ; đường công danh ; hoạn du: đi cầu quan chức ; đi tìm công danh. 


` PHONG ‡† _ — cương giới ; giới hạn. -- bịt kín. — hậu hĩ ; to lớa. _ cập điểm. — 
phong tặng. | 


_582_ ỐC B (ọoc “ach) — nhà. — ốc lậu : nơi tối tấm kín đáo trong nhà. 

583—_. ĐỂ li? (đấy) —- vua ; ; hoàng để.— thiên thần. đề quân tôn xưng hinh thần. 
584—. SÚY ÑỈ! — tuân thẻo.— thống xuất. — chủ tướng... _ 

—585— Ù Kã (ö ù) — tối tăm vắng vẻ. — sâu kín. — trong sạch ; thanh nhã. 


586— ĐỘ È (lác đức ; đo đạc; đo sức ; đù; đủ) — dụng cụ đo lường độ. dài. — đo 
, (đạc) 


lường. — pháp chế. — độ lượng. — nghỉ biều. — lần,. lười — như Ù độ ( bờ bên 
nảy sang bờ bên kia). — "bến đò. 


587— KIÊN #t — lập nên; dựng lên, — kiến nguyên : đặt niên hiệu đầu tiên ; kiến - 
đô : định đô ; đóng đô ; đặt thủ đô. 


588— ĐÃI ƒ# (đãi đằng ; dãy đà ; c¬ : đây; ; đợi; ác. đợi. — đối đãi ; đãi ngộ.— 
sẽ, sắp ; định. 
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_888~ TƯ rIR- _ - mỹ yHN: -nhớ ý nhìng— —tư tông ý tông. _ Ạ _ . s _ ẹ " »- ` 
_898— cẤp té tp: bếp: ky am: _. - gấp r rút; vội.— "mạnh r m nh 
594— OÁN # - — cán giận ; thÌ ; hận. | _ Ẵ 


50 — 'HẴNG Tã- - thường.- = thường, xuyên ; luôn luôn — lâu đNH : ¡ không đồi ty So Ì 
"N Tạ, ø thanh kà£ k hằng (Kiều). - — - hồng sẵn ; thằng tâm (Mạnh Tớ). ' ' " 









_596— HẬN t (giận; hờn học; lờn mát) — - ghét gi: oán hết; thù hận. " 


-897— BÁI #- (vái) — x lãm lễ; lễ bái; l tr (.- ~ -Rhng ‹ chức tước; -nhận. chức tá 
: _g80n; bái tưởng)— — thăm. hồi, | h 


_598—. CHÍNH #% - sa việp cai si quản đất nước ; chính sự. — - chính t tho AT _ c ¬ 
599— cố La _— đoyênc cớ - c. - vì ì thế cho. nên.— eñ-— hết -e cổ. bức ~_ - vớn điển là; ¡ng b 
đà), là ĐÔ g To vn an hôi SEN li TÔ ẳ ù 


-600— XUÂN “ uj= — - mùa. 4a CS, TC năm. việt . ko xin: s: „hi hẻ— SHẬN: š ằ “: : bãng 
s ; ghỉ. tên. người - đã: trong. cuộc. thi Hội ; xuân. sơn núi mùa xuân*— Trời xuân trong: 

„ _ _: sống, núi : xa phô. bày sñc xanh rất: đẹp ;dùng' đề nói về về: đẹp. của bàng He, mày heời | 
Mu nữ t thuở x xưa - — dàn thụ “.. nết xuân. sơn. (Kiên). nộ _ . , 




















ì " trọ đạt x8 tơ, thị Nhân Huy đã : đó chính là Nhân 'Huệ v vương ; đấy ` 
_—h§ từ: A 4 _y 


: +: ý ngã thị long chủng : ta là giống rồng (Đại Việt rẻ kí toần thư), 








603— BÁCH ¡ Nay bách, mùa đồng tháng giá thường vẫn xanh tươi, Được đảng đế ví - 
. với tiết tháo: -<ủa người quân. _ ' | 





sẽ # _ mềm mại Găng: với. n3] hà. tạo › thành một, cặp chữ chuyền chí). 





_ 3` —- cäí cành, — _ sài môn (sửa à h) sào làm ¡Hằng cành sự- SE -Cảnh nhà 4 hạnh | 
“hạnh, — - Gia sât từa “ghi then tan :(I0B.. TP 


_698— TRỤ #—- _ sát. cột, — 
_ yến của nhà. nướo, của tr : 


-606— LIỄU j J (0%, #t)— _ảy Nến; § nghĩa X»yy nói lvỆ người: đàn bà.— — _X4 chủ ngố _lữu Š 
. hoa. tường: (Kiều); ; Hễu bồ: hai thứ cây. cổ yếu A5 _” xưa > dàng đền nói. về .. : 
—Bg nữ. Nát thân. bồ lều đền nghề trúc mai (Kiều). Tớ | : 


+ agười ..h vác những nhiệm vụ quan - trọng chủ ï 





) 





-807- — - TUYỀN 8 - - guBÌ,= ~— - hoàng tuyền: nuối. vàng. Nơi trú ngụ kuấn linh hồn. Xgười ¿ chết - 
_ theo quan ren mê tín. thuở xưa, cửu: tuyền: chấn uất — ong xo như ... ngàn 





. 608— TẦY vồt tớ ` _— rÊa , tấn, — - đầy o oan; rửa nh tểi:: oan ;- LAN in + rửa. 
_—_ sạch bụi bậm ; tiệc mừng người đi xa. mới về hoặc ở xa mới. đến. ° Ty trần mượn: 
_ _chến giải phiền. đêm thu (Kiều). _ * -  ẾP rêu 


_ 609— CHÂU w (chao. qua 'chao lại) — — - bãi huy _ _ 


: 610 LƯU ỳ. ~— — chấy ; trồi, — dòng chấy. 


6H1—~ THÁN. #~ han - 


_ VI * Œ›- — Tầm = ⁄1®- — cho đà... › ; lấy làm,.; nhận định tăng... — tì... sở §$ -- 


%2 AH#* $ A.ĐỊ ÑL Khanh đẳng bất thức thời thể sỉ nhân sở } hạ : 
„sả ngươi không hiều thời thể, bị người ta đánh bại... (Quán, trung từ - mệnh tập)- _ 


/ 


_ 613— QUÝ » quý (hàng thứ mười trong thập oan). 


- 614— GIAI Ỷ (con gia0 — đều ; “cùng, — - giai lão (bách. niên giai lão) : vợ ; chồng sang _ 


chung sẽng với nhau đến già. 


" 615— HOÀNG J1 _ tơ lớn, vĩ đại — - Hoằng Piệt. — vua chứa tôn xưng tiên HỒ (hoảng l 


khảo, hoàng đ). — đẹp; ; thịnh vượng. — thuộc về nhà vua : hoàng tộc. 


_616-—- TƯƠNG +†H (xem tướng) — cùng nhau ; lân nhau. — tướng: tông, văn. | 
s _ (tướng) | _ 


AE TỈNH 4 (xoằng. “gữnh), xó sinh) — xem xét "kĩ lưỡng ; thăm hỏi. thần hôn u 
định tỉnh: sớm tối thắm nom. — lược bớt; tỉnh' được; ; tỉnh giầm. — tỉnh (đơn vị 


_ hành. ©h?nh).. 
" 618— MIL L_Ì Nỗ; tao) — lông mày: tượng hình).-— bên rÌa; bên cạnh. 
_619— KHÁN 3 (khan; khẩn) — nhìn. — chăm sóc; _ gÌữ gần | 


620— THU: #4 — mùa thu. — vụ lúa chín. — mùa; năm. — - thu k sống nước mùa thu; - 


ánh mắt người đẹp ; : tha: hãäo sợi lông t?z mùa thụ khô q"à nhỏ li tỉ; cái ø 
cái tóo.. | | 


_ 681—.KHOA ŸÊŸ — thân cây cổ tu một. — löại; Š bựo; Xã thi, — khoa cử-: chế độc 
thi đề lấy người ra làm quan ; khoa giáp : như &hoa cử ; đỗ tiến sĩ, cử nhân trong các” 
"khoa thi hội thi hương. | _ sự. TỔ | " 


622— XUYÊN »„ Liêm Si4)s4 xuyên. "suốt ; xuyên thấu, 
_ 628— CAN = (căn câu) — ;.L sào ; cái cần câu. ˆ 


_694— KỈ XỦ (+ lưỡng). — gỡ tơ rối. — - ghì chép (ki công). — 12r năm. — phép tác ương 


_ kỉ; kỉ luật). 


. 625— ƯỚC Ñ tức mơ) ~ = -buộc ¿ ¡ ròng buộc. 1 đơn giản sơ sài, — - hẹn hò, — mơ hồ, 
_ không rõ rệt, ` | # s2:eesi _ 


} 
7 


% 626—. HỒNG # (hong; hường). — mầu đổ ¡ màu nòng 


185. 








thHI 
} 





627— MĨ % (mạnh mẽ ; 8Ứt mổ ; ma mai) —- đẹp. -- khen ngợi. _ 
628— DA HỆ — trợ từ nghỉ vẫn : vậy ao ; chăng ? _*^Al‡#wt? Hs 3 W£ ? #‡ E] 
tự àh, RỆ 9 ? đạt nhân. tương ban sư bồi tính da ? Tương cổ thủ thành trì da ? 
Ngài sẽ rút quân về triều chăng ƒ ? sẽ cố giữ thanh trì chăng ? # „4 tỳ ®^#_ ñ 8 


đỶ ? Quân dĩ thời bất túc hữu sỉ da : Ngài cho rằng thời thế này không đổ đề 
ngài thi thố tài nẵng sao ? - 


629— GIÁ T (rổ ơn) — đại từ, nói về người, sự vật "BE X hiền giả : | người hiền 
tài, — trợ từ, ngắt ý ngắt câu. 


630-— BI j TÝ (bồi rác) — lưng; mặt sau ; mặt trái; sau lưng. — bội : trấ:ngược ; ngược 
(bội) 
đại— bội tín: trái với điều đã cùng nhau cam kết thực biệns bội ước: trái với điều đã 


cùng nhan ước hẹn, 


631-. BẢO i1 (nhau) — cái túi chứa thai nhi.— có quan hệ ruột thịt, máu mủ. bào 
huynh : anh ruột ; bào đệ ; em ruột ; đồng bào : người cùng một nước, thân thiết 
như anh em một nhà. 


632—_. CÂU 5} — sơ sài ; cầu thả ; qua loa, — nếu ; ví như. — thật thà. 


633— NHƯỢC 3 — hái raủ ăn (nghĩa cồ).— như; ví như ; giả dụ ; nếu (nghĩa giả 
tá).— theo ; thuận theo (nghĩa giả tá).— đại từ nhân xưng, ngôi thứ hai (nghĩa giả tá). 


634— MẬU bì —'tơi tốt ; sum guê. 


_685— ANH Da — hoa, — hoa đẹp nhãt.— người tài giỏi nhất. anh hoa : tươi tốt, đẹp 
rực rỡ — .Ính hoa- phát tiết ra ngoài (Kiều); anh hào : tài giỗi anh hùng — Đường 
thư ng một đấng anh hảo (Ñiều). 


636-. UYỄN ụ, (xôi oẳn) —- vườn nuôi thú nuôi chim.—- vườn hoa của nhà vua (ngự uyền).. 


— nơi tụ tập, tụ hội. Văn nyền: vườn vấn ; nơi tập hợp các tác phầm văn chương. 
-687— KHỔ TŸ — đăng ; khồ, 


_688— YÊU 3#Ƒ -— cầu, xin.— yến : cần ; phải ; quan trọng, 
(yếu) 


_689— KẾ BỊ (kẽ; kể; kê; kề) — biết đếm (nghĩa gốc) ; tính toán. — mưu kế ; bày mưu 
tính kế  — 


640—. TRINH Bi (bức tronh ; ; riêng tr) —— vững bền ; tốt lành. — chính trực. — trinh tiết- 


641— PHÓỎ Ệ — đổi tới. — xông tới. — phó hội : đến dự cuộc họp mặt; phó nhậm : 
—. đến nhạm chức. | 


642—_ QUẦN tR — quân. — việc quân ; việc bình. — đóng quên. 
643—— GIAO ZŠ — ngoại ô đô thành. — lễ tẾ trời. 


| | 644... TRÙNG Z4 (chồng chất ; chuộng) — nhiều tầng lớp đè lên nhau. — trùng lặp. trọng: 


_— (trọng) 
nặng ; coi trọng ; tồn trọng. 
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645— DIỆN li — mặt (chỉ sự). — bề mặt; bề ngoài ; mặt ngoài. điện tấu: trực tiếp tâu 
bày với nhà vua ; điện bích: phép tu hành, ngồi quay mặt vào tường đề tỉnh tâm tu luyện, 


646— ÂM # (ậm à, êm tr) — tiếng, — âm thanh. — trị âm: hiều biết nhau một cách 
sâu sắo — 4Ái trí âm đó mặn mà tới dẺ (Kiều). _ 


647— PHONG J#[ _— gió.— lề thói ; phong tục. — ca dao ; dân ca. — phong vân ¡ gió 
mây ; thời thế thuận lợi, — Biến hóa khôn lường, P CẾ CC 
648— PHI ZÍỆ (bay) -- bay. 


649— THỰC ®q® — ăn. — bồng lộc. — éự : đem cho ăn ; cho ăn ; nuôi đưỡng. 
(tự) _ 
_650—- THỦ KỸ (đầu ¿hứ) — đầu (tượng hình). -— đứng đầu ; bậc nhất. 
651— HƯƠNG 2Š (nhang) — thơm (hội ý). hương (đốt đề thờ cúng). = hương hỏa : 
— thờ cúng ; việc thờ cúng ; có liên quan đến tế lễ thề bồi. — phần gia tài dành riêng 
cho việc thờ cúng tồ tiên (VN), 


652— HOẠT (kêu oàng oøe ; bể oặ¿) _ sống ; cứu sống ; nuôi sống. — sinh động ; lưu 
động ; linh hoạt, _ ' _ 


653— GIỚI SA) — giới hạn ; biên giới. — nơi chốn ; khung cảnh, — tầng lớp. 

654— CẤP W (cốp nhặt ; ăn khớp) — thứ bực ; đẳng cấp, | 

655— CHỈ Jj — ngón tay ; chỉ (trổ). — nói về người. — hướng về, hướng tới. 
656— TRÌ — đTÝ cầm ; nắm ; giữ ; cầm cự. — giúp đỡ. 

657— CHIẾU HH — sáng tổ. —- rõ ràng — bài vị thờ trong tông miễu (xếp bên tay trái). 
658— TINH jÄ (nh mơ) — ngồi sao. — tỉnh hán : thiên hà ; sấU§ Ngân. - 

659— PHỤ | — thua. — gánh vác. — nợ nần. — phụ ; phần lại; bội bạc ; phụ bạc. 
660— TẠC HỆ ngày hôm qua. _ 

661— THẬP ‡Ä — thu nhặt ; lượm lặt ; nhặt (thu thập). — mười (viết kép). 

662— HỆ PÊ — buộc lại. — dính dấp (liền hệ ; quan hệ). 
_ 663-- DIỂU ?h — ngọn cây. 

664— DƯƠNG ÈŸ — biền. 

'665— VỊ E = dạ dày. 

_666— HÌNH #1 — khuôn su : mô hình ; logÈ hành. 
667 — HẠN ER (hẹn) chừng Hiểu nhất định. — hơn độ ; hạn định ; giới hơn, 


_668—. KHA hƒ — một thứ đá đẹp như ngọc; người xưa thường dùng thứ đá này đề 
___ trang sức đây cương hàm thiếc của ngựa, do đó kha cũng có nghĩa là dây cương hàm 
thiếc. — Kha tuyết: trắng trẻo sạch sẽ. TS = 
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_ 685_— PHÌ BE —. biển giảng: không phải; chẳng phái (như #- kế ng giặc 


669—. 'TRA # (già cä} khảo sát ; tra xét ; kiềm tra. 


670— CHÚC HH (chốc mồng ; ; trêu chọc ; ; bỗng chốc ; chuốc' ly; h “đốc bồng; giác tóc) = 
` mừng ; cầu chúc ; cầu đảo.. kg c, 


671— KÌ Hf — cầu đảo — - kì đão : do «l‡ nh đảo cỡ › rút gọn lại, gỗ _ nghĩa là cầu 
tạnh cầu mưa ; kì yên : là cầu bình yên, tô chức vào đầu mùa bè _ _ 


612— MIÊU lị — mạ non ; mầm số non. — miêu duệ con cháu; ; dòng. đối. 


¬ 673— CÁCH sế - — „da thuộc, — thay đồi ; : ; cách mệnh ; cải cánh; cánh tân. 


. Ni 


674— TUYÊN gỉ _—= nói rõ; bảo rõ; bãi: truyền rộng rãi, sống khai. tuyên bố ; tuyên 


cáo ; tuyên ngôn ; tuyên truyền ; › tuyên: chiến ; ; tuyên. thê, 


675-- PHÁI ỨK phai ; phơi phới ; mưa lay phay) — nước chia xẻ: dòng nước chây 
tách ra (khỏi dòng chính), — phe, phái ; nhóm,— sai bảo ; sổ dụng (người). 


676— CHUYỂN j (aHbyỀn¿ ; nông choẻn) — dốc lòng Ộ — riêng về một mặt ; một phía. 

_. Chuyên tâm ; chuyên nhất ; chuyên khoa ; chuyên nghiệp ; chhyên môn. ; chuyên gia; 

chuyên quyền : độc chiếm và lạm dụng quyền hành ; chuyên lợi : độc chiếm quyền 
lợi ; chuyên đối : tùy cơ ứng biến đối đáp linh hoạt ạt (trong khi đi sứ), 


® 
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677— THỪA ». (hào cơ ; thống ngựa) — ngồi xe — thặng : binh xa; xe bốn ngựa 
(thăng) Ki 
(dùng trong trận mạc) ; cỗ kếy, — Nhân, nhân cơ hội: (È>œ cơ; thừa thắng; tua 

_ thế. — Nhân lên gấp bội — thừa trừ: dôi thừa mặt này thì lại thiếu bụt mặt kia. 


678— HẬU Đệ — chờ đợi; hi vọng. - — tình trạng, trạng thái của sự vật — khí hậu. 


679— TRỊ fñ — — ˆ cầm; nắm, — giá cả; vật giá; giá trị — trực: gặp Mức; đúng lúc; 
đa lo; đến phiên (làm việc). 

660— LUÂN 4- — Toại, - — thứ bậc. — nhân luân ; luân Thun — sö sánh. 

681—. CÂU fđ — đều; cùng, 

682— CƯƠNG II — cứng rắn; rắn rồi. —= cương nghị ;' cương m _ 


683— VỤ *Z (vụ; mùa) — công việc; nhiệm ĐỤ ; công Đụ ; công việc căn phải làm; dốc 
_— sức vao; cần phải. — cốt chỉ. — »ụ lợi. 


684-- SẮC Xu G#) _— xăi tờ của vua cân ra. — bùa chú. — lại: ủy lạo ; thăm Hội 


(ại) 


an Bi, 


— thề phủ. 
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686— NGUYÊN JR — đồng bằng.— _mồ mả.— vốn ; gốc. nguyên bản ; nguyên quần. xá tội; - 
— tha tội ; miễn tội ; bỏ qua lỗi lâm — nguyên lượng : xết rõ ý tình mà L2 qua đi Kho 

687— TÂU & — - Ông già. _ 

_688— CA TƑ — anh. 


689— THÀNH ÿ* — thành trì ; thành : qui đô thành. Thành xây khối bic non nơi _ 
bồng 0àng (Kiều); thành hoàng :. thần coi sÓC một làng. _ 


690— MAI H (mài) — chôn vùi. — cất giấu ; mai một : chìm để sẻ mất tắm. - | 


691— HẠ g (hội bẻ; mùa b2) — mùa hạ ; hạ chí: khoảng:21 hoặc 22 tháng 6 — ngày dài _ _ 
nhất, đêm ngắn nhất trong năm.— Nhà Hạ, một triều đại của Trung Hoa bọ vớ Ỹ: cồ,.. 


692— NGU JđỆ — vui chơi; vui vẻ. 
693— TÔN 5 — chấu. | 


694— CUNG sở _ — nơi đều nhà (cồ). — cung đim : ; 0ung cấm,— một âm ch ngũ âm. _ 
— cực hình thời xưa (hoạn ; thiến).. 


695— YẾN +. (yến tiệc) — vui vềể.— nghĩ hgơi ; nhàn rối. — tiệc rượu. 


696— GIÁ Z3 — nhà. — gia đình ; gia phong : nề nếp, lề thối của gia đình; gia tư : tài 
sẵn ; của cải tiền bạc trong nhà — Gia éw nghĩ cũng thường thường: bạc: Rúng (Kiều). 


_ 697— DUNG ZŸ (thong dong ; dông đài; giống giả) — bao hàm ; dung nạp ; l tiếp nhận. 
— VỀ ; _dấng; trên nhan. — hợp lý ; hợp lẽ ; nên ; có thà... 


_698— TỀ C (lễ #; ta) — chủ ; chúa tỀ. — chứo quan. — sửa sang cai .» — làm thịt 
_ (súc vật). : . _- 


699— XẠ lŸ — bắn. 
700— TUẤN lệ — núi cao; hiềm trở. — ở trên eao. 


701— SƯ Bi (ông ¬ — n0) đội. - — đều: (dạy chữ, dạy nghề). - — moi đheo; bắt TT đc Q 
học theo. 


7035— TỊCH l (tiệc) — chiếu ; chỗ ngồi. — dựa. — tiệc rượu. — buồn. 
708— KHỔ JŠ (kho ; khó) — nơi chứa bình xa, binh khí (cồ) — kho tầng. 


704— ĐÌNH JÉ — sân. — đình huấn: lời dạy dỗ của gia đình ; đình liệu : cây đuổc. 
lớn; kì đình VÌ : chỗ ở của cha mẹ. — Rằng từ con uắng đình tử màn Trần). 


05— bỒ ĐÈ (thầy đồ; giả đò; học (rô) học trò; môn đồ; đồ đệ. Xó: ti ng đồ đệ 
tiệc đời long đong (Lục Vân Tiên) . —- - Đám đông; Loại bọn. — Chỉ; duy. chỉ. — Luống 
những; trống không; trống rỗng, 


706— ÂN 8 (ơn) — Ơn; ân đức; ơn huệ; ân ban: ơn vua; ơn bề trên; * khoa : 
khoa thi đặc biệt mở ngoài các khoa thi chính thức; ân nh ¡ ; œon nuôi, — Thế mà 
x. phụ thể mà ân nhỉ (Nhị độ mai), 


189 


707— CUNG 3 - - Kính cần; cung kính; cung duy: chữ mở đầu văn tế, tấu sớ v.v... 
đề tỏ lòng cung kính; cung nhân: tên gọi một chức quan hàm tứ phầm. _ 





_ 708 ~ ẤN ZÖŠ (yấn tiệc) — yên lặng; lặng lẽ. — buồi chiều tối. 


_709— THỜI lữ (thà rằng) — KG thời buồi; lúc; mùa. — BnN: Me; hợp thời. — 
luôn luôn. 


z1— TRẤM J# — ta, tôi (nghĩa cô). — vua tự xưng. 





_712— HIỆU #Š — nhà trường. — kiềm tra; khảo sát. — chức quan vỡ. 


hộ Xs 710— THƯ # (bức thự) — sách.— viết; ghi chép. —- thư tín, Kinh Kiệt _ 
MA 
| 

713— QUẾ — câ qUẾ ? quê cung : ' cung quế, mặt trăng; quế hoè: cây quŠ và câ hoè, 

ỷ yq Ÿ 

| Con cái tài giỏi hiền đạt. Một cây cù mộc, một sân quế hoè (Kiều). 
714— BÀO ĐÈ — cây đào.— đào lí: cây dào và cây lí (cây mận). Người hiền tài ; đào ' 
| yêu : đào non ; người con gái đến tuồi lấy chồng. Đảo non sớm liệu xe tơ kịp thì 
(Kišu); đào nguyên : nguồn đào ; cảnh tiên ; nơi tiên ở. Đào nguyễn lạc lối đâu mà. 
tới đây (Kiều). | 


715— TANG = — cây dâu. — tang bồng : cung gỗ dâu, tên cổ bồng. Chí nam nhi 
ngang dọc bốn phương ; tang bộc : trong bãi dâu bên Sông Bộc; ý nói : trai gái trắng 
hoa. tang du: bóng nắng xế chiều chiếu vào cây dâu du: ý nói : tuồi già. Mộ cây bóng 

sử ngủ bên cảnh tạng du (Nhị độ mai); tang bài : biền dâu; ý nói sự biến đồi trên đời, 

' như bãi biễn biến thành nương dâu, nương dâu biến thành bãi biền; tang thương : 

ng như tang hổi. — trông khồ sở tiều tụy (nghĩa ta thêm vào). Phong trần đến cổ sơn khô, 

Ị | lũng thương đến cả. hoa kúa cỏ näy (Cung oán ngắm khác). 





¬ 


716— KHÍ 3Ã, — hơi ; khí. — thời tiết; tiết trời, — trạng thái tỉnh thần. — khí tiết : phầm 
chất tỉnh thần, cứng cỏi không chịu Khu phục trước uy vũ hoặc sự mua chuộc dụ dỗ. 


Z17— THÁI 3E — yên Ồn; yên vui. — quá mức ; rất mực (như ); thái đầu: Thái - 
sơn (ngọn núi cao) và Bác đầu (ngôi sao rất sáng). Người giỏi giang hiền tài nồi tiếng 
một thời. 


718— PHỔ lỗ — bến sông. 


719— LÃNG ÿR — sóng nước. — phóng túng không bị rang 'RiệỂ: ; — lãng nhân : người 
đi lang thang nay đây mai đó, không có hệ nghiệp, nơi ăn chốn ở cố định. 


720— PHÙ  — nồi (trên nước) ; trôi nồi. — phù vân : mây — mây nồi đỗ tan. Không 
bền, luôn luôn đồi thay ; phù danh : hư danh ; danh hão ; Ộ phù văn : vấn chương phù 


lo - _ phiếm, không thiết thực ; ph EĐIEH t lề: chèo thuyền rong chơi khắp nơi tà); : 
| _ không thiết thực. | 


221— HÁI lÿ — biền. — đông đúc ; nhiều. 


122—- LIỆT r4) § (eo lét; khét /e£) — lửa cháy rừng rực.— mạnh mẽ.— công lao to lớn,— đẹp 
_ rực rỡ. — liệt nữ : phụ nữ kiên trinh bất khuất; Hệt sĩ : người hi sinh vì nghĩa lớn. 


so .. 
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723—_ Ô đã (ngựa ô; gáy ø ø) — con quạ. — màu đen. ở mơi (mồ phơi muối đen xạm 
lại), — - không CỐ ; mắt. —_ Sao ?- sao lại... ? ô hợp: tụ tập lại như đàn quạ, không có 
hàng ngũ, trật tự, kỉ: luật gì cả ; ô thước: cầu ô thước, tương truyền vào tháng bảy 
âm lịch, chim quạ và chim khách bắc cầu cho Ngưu lang Chức nữ vượt sông Ngân Hà 
đề gặp nhau.— 4i hay ô thước bắc cầu đưa Sang (Hoàng Trờu).. | 


724— CHÂU ‡#‡ (chau mày ; ; Chủ ngoa) ngọc trai, — đất như nøọ© ; quý ` như ngọc ; đẹp | 
như ngọc. — châu lệ : nước mắt nh, đẹp (giọt chậu). Thoắt Hơu nang đã đằm đầm : 
châu sa (Kiều). _ š 


25— BỆNH J (bạnh ta). — _ bệnh măng. — chỗ yếu kóm ; chỗ xấu.— có: bai —lo âu ; : ghét _ 
726— ÁNG Tt (áng mây ; ang; đám) — cái chậu. 


137— ÍCH TP. S< thêm. — giúp đỡ; giúp thêm ; càng thêm.—- lợi ; ích lợi. — ích kì: chỉ 
biết cái lợi của. mình ; chỉ biết làm lợi cho bản thân mình (VN). _ 


.728— PHÁ l1 — phá ; đánh tan ; đánh thắng — bại lộ ; phát lộ. — nối rõ, si ñ thích rõ.. 


729— TÔ "R ông (để ra bố, mẹ), tồ phụ ; bà (đẻ ra bố me), tô mẫu ;' tổ sự : người mở 
đầu truyền dạy một nghề.— tồ thuật : nói theo. 


730— TỘ lựa — phúe hạnh phúc.— vận may của đất nước. 


731— THẦN jŸÏ| — thần thánh ; thiên thần ; thần linh ; thần bí. — tỉnh thần, -z biến hóa kÌ 
_ diệu ; tại giỏi tuyệt vời. — thần công : công việc hoàn thành mau chóng lạ thường và_ 
"hoàn hảo đến mức kì diệu (như: có thần giúp); thân đồng : trẻ con thông minh lạ thường. 


-732— TẦN SE — giã gạo (nghĩa cỒ).— tên nước; tên triều đại (Trung Quốc cồ: đại). 


733— YÊU Z2] — sâu kín ; sâu xa.— yêu điệu : sâu kín ; vắng vẻ; thanh nhàn (ta thêm 
nghĩa : xinh xắn ; duyên dáng). _ 


734— TIỂU ® — cười.— chê cười. 
735— VẤN * _ tơ rối — rối loạn. 
236— MẠO Z — cụ gia tám, chín chục tuồi. 


737— NĂNG HỆ (nói năng ; nến nỈ ; nững nặc ; nâng nỉu ; nuôi nống) — tên một loài : 
thú (tượng hình — nghĩa cồ).— tài năng; năng lực (giả tá).— có thề; có khả "Hệ 


738— TRÍ *Ÿ (nhí nhảnh) — suy xét tìm hiềi đến tận cội nguồn, — đ4h/ã đến ; dẫn *4 
_ đến ; đem tới.— tận cùng ; hết.— trí mệnh : làm chết ; đưa tới cái “chết; làm cho. 
mất mạng ; trí sĩ: từ quan về nghỉ, _ | `. 


739-- SỐ ãÙ (vải số ; sơ le; rủi ro) —. cắt cổ bó thành bó (hội ý); cổ khô. — cắt GỖ ; 
người cắt cỏ.— loài thú ăn c.— sô ngôn : lời nói tầm thường (tự. nhún).— sô cầu ;e 
chó bện bằng rơm cổ đề cúng tế, sau đó vứt đi. Ý nói : khi: cân thì ng khi không 
cần thì vứt bỏ. 


740— TƯ . — chiếu (nằm, nghĩa. cồ). — nay ; đây ; Ế—: nấm; mùa.— thêm ; tăng 
thêm (như x tư). 
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741— THẢO T=7 (thấu ; xớo trộn) — có (hình thanh). ._ qua loa ; sơ sầi.—- mới viết, mới 
biên soạn sơ qua, chưa hoàn hảo.—. một lỗi.viết văn tự Hán ; chữ thảo ; thảo dã: 
_@hốn đồng quê ; quê mùa; thảo muội veòn hoang dã, chưa khai phá mở mang;_ 
thời loạn lạc, rối ren. - 
7423—. HOANG Tp -— hoang vắng; bỏ hoang; hoang phế. — đói kém, mất mùa. 
743—. TRÀ + (chè; sẽ xuống) — trà. — trà đồng: trẻ con hầu việc trà nước. 


744— HUẤN BÌÌ — dạy bảo. — giải thích. — huấn đạo: dạy bảo; chỉ bảo; chức quan 
coi việc học ở huyện (VN); huấn hỗ: giải thích chữ nghĩa trong văn bản cồ, 


145— THẢO s — tìm tòi nghiên cứu tra xót. — cất quân đánh đẹp: (bảo phạt. — giải 
quyết; xử lí; sửa sang. _ 


746— KĨ RỦ (ghi) — ghỉ nhớ. — ghi chép; biên chép. — sách vở. — một thà văn... 


747— KHỞI E' — trợ từ nghỉ vấn: há.. Ÿ #ĐX*Ở| khởi bất mậu tai: hé chẳng 
lầm sao ? _ 


748— TÀI Rì — của cải (hình thanh), éd¿ sản. 


749— KHỞI rá* — đứng dậy; trở dậy; trỗi dậy; dấy lên. bắt đầu; mở đầu, — khởi 
binh: dấy binh; khởi công: bắt đầu làm (một công việc công trình gì đó). 


.80— HIÊN tr (ho hen) sc bộ phận vềnh cao lên ở phía trước tiểi xe (oồ).— mái hiên ; 


nhà nhỏ. — jiển ngưng — cao lớn; dâng cao lên; giơ cao lên. — cao siêu. —. thái độ bất 
khuất, không sợ hãi lên bước trước quân thù, trước hiềm nguy. 


Z51— NHỤC bệ (nhọc ; lúc nhức ; nhơ nhuốc) — nhục nhã; xấu hồ. -_ chịu khuất phục- 


753—. MÊ XÊ (mài; mơ màng ; mề mải) — lờ mờ không rõ rệt. — lầm lẫn. — mê; mê 
muội, — mê lỉ : lờ mờ không rõ rệt; mơ hồ. (ta dùng theo nghĩa thích thú, 8ay sưa). 


_ 753— TÍCH 3 -— dấu chân ; dấu vết (như HỆ ứch). — sự nghiệp. — khảo sát, 


754— THOÁI }Ä (thói; thối; thui thủ) — lui ; lùi — khước từ; thoái thác; nhún 
nhường. — thoái vị: nhường ngôi. _ 


255— TRUY 3B — đuồi. — đuồi theo; theo kịp. — ngược trở lên ; ngược về quá khứ, 

_— đồi lại. — truy mĩ : nhớ lại và ca ngợi công lao sự nghiệp cửa người xưa; truy 

tặng : tặng thưởng cho người đã qua đời ; truy hoan : lao theo việc ấn. chơi. Miệt mài 
trong cuộc truy hoan (Kiều). _ _ | 


756—. TỔNG X — di theo; chuyền vận. — đưa ; cho; tặng biếu. — tống biệt : tiễn đưa 
người di ; tống chung : đưa người chết về nơi an nghỉ; tống lão : vui cảnh gia, 


757-— NGHỊCH 3ï (ngốc nghếch ; ngờ nghệch) — ngược, trái ngược. — phần nghịch. —- 
nghịch cảnh : hoàn cảnh không thuận lợi; nghịch tử : đứa con ngỗ nghịch, không 
theo lời dạy bảo của mẹ cha. _ _ _ 


758—. LANG RE (lang. thang ; lằng tránh ; long ra; sang ngang) — đàn ông — chàng. Ở¿ 
Kim lang hỡi Kim lang (Kiều). — một chức quan. — lang quân: vợ gọi chồng ; gọi người 
yêu được coi như chồng. — Tróới lời hẹn ớt lang quân (Kiều). _ 
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ro QUẬN Bl (quặn ; quần ; quấn) — một khu vực hành chính. — quận chủ (quận 
chúa): con gái của thân vương ; quận mã : GIONE quận chứa. 


760— PHỐI Bữ (phôi pha ; phơi phới) — sánh đôi. — pha trộn. — ty —_— - phối hợp : | 
: kết hợp với nhau ; phối hưởng : chung hưởng lễ tế. _ 


761— TỬU #8 (rượu) — rượu. — tu quần ; tửu điểm ; tửu ng khả năng nống ướt : 
rượu (nhiều hay Ít) ; tửu sắc : rượu chè trai gái. 


762—. ĐINH 9] ~ cái đanh (hình thanh). 


_763— BỆ Fƒ (bệ ; đường bệ) — thềm cung điện. — bệ hạ: dưới thềm. Thời phong kiến, 
thần dân thường không dám trực tiếp nói với vua, phải nhờ cận thần đứng dưới 
_bậc thềm gần chỗ vua ngồi tâu giúp, vì vậy hai chữ bệ hạ được dùng đề nói về vua; 
bệ kiến : vào gấp vua. | _ 


764— TRẮC lỦ —- trèo lên cao ; lên núi. — thăng chức. — trắc Dĩ: lên núi Dĩ, có 
nghĩa : thương nhớ mẹ đã qua đời. Suy lông trắc Dĩ đau lòng chung thiên (Kiều) ; 
trắc Hồ lên núi Hồ, có nghĩa: thương nhớ cha đã qua đời. 


265— TRẬN R§ rộn đánh; tròn trặn; giận dỗi) — trận; chiến trận; trận mạc. -_ trận 
tiền : ngoài mặt trận; trận vong: hi sinh nơi: chiến trận. 


266. TRỪ ñR (cộng trừ; chờ; chần chờ; chừa; |lừ khừ; xờ xạo) — thềm điện ; bậc 
thầm. — bỏ đi. — thay đồi. — nhận quan chức; trao chức tước. -—- trừ Mon đêm vẽ 
tết; trừ phục: bỏ tang phục; ; hết tang. 


767— THĂNG [Ÿ. — lên cao; tiến lên (như 7T thăng). 


768—. CHÍCH th (chếch ; chệch ; chiếc; xếch; xộc xếch) — một; đơn chiếc (hội ý). .. 
chích ảnh: chiếc bóng lẻ loi; chích thân: lễ loi đơn chiếc một thân. —. Ïoàng Nhờ 
_ thương đồ chích thân (Hoàng Trờu). 


769—. MÃ R§ (bổ mứa ; mựa) — ngựa (tượng hình). 

770— CAO tì (s2o ruộng) — cao; trên cao. — cao đường : nói về bố mẹ ; cao môn : 
nhà quyền quý giàu sang; cao nhân: người có chí thứ cao thượng, 

111 ĐẤU F (dấu) — đấu tranh ; đánh nhau. — đấu xảo : ganh đua phô bày tài khéo. 


112. QUỶ %8 (khúc ⁄Öuÿu; quạnh quế) — hồn người chết vốn là dân thường, (nghĩa 
gốc). — ma quỷ nói chung. 


773— CĂN J —. rễ cây; gốc rễ; gốc gấc; cội nguồn; căn nguyên; căn lấn: căn cơ: 
như cơ sở. — tính toán chặt chẽ, chu đáo, tiết kiệm (nghĩa riêng trong tiếng Việt); 
căn cước : như eơ sở, — giấy tờ ghi tên tuồi, quê quán, quan hệ xã hội v.v... (nghĩa 
riêng trong tiếng ViệU. - 


774— NHƯỢC 33 — yếu ớt; nhụ bi//28 nhỏ tuôồi;. ít tuồi. — thiếu : mất, — _-. 
phong : gió từ phương đông nam thồi tới ; : nhược quan : 20 tuồi ; còn trẻ (mới làm 
lễ đội mã). _ " 


775 THÔNG š;l (long dong) — thông suốt.~- phù hợp. 
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776— ĐÀO lệ (nói 1o) — đảo ; cù lao. 

777— TẢ đỗ (tá?) = vay mượn, _ | 

778— TIÊU ïB | (vắng feo; fiu nghỉu) mất; tan rã ; tiêu tán ; tiêu hủy, 

779—. CHÂN h:i (chan canh; nắng chói chang) — thực ; bản chất ; đúng; chân chính, 
780— HÀNG ẨÿÍ — đi bằng thuyền bè, tàu thủy. 

281— SAI SŠ (sai; si tay ; sâm si). — khác nhau; sơ Öiểt.— sai lắm, 

zo2_. LỮ T _ xa nhà ; jZ khách : người xa nhà ; lữ quần: quán trọ. 


783— ÁN = cái khay lớn (nghĩa cồ) ; _bàn thờ. — hương ấn ; xét KUHg, việc — bản dự 
thảo công văn giấy tờ. | 


784_ VIÊN R (chon on) — người làm việc. — viên ngoại : chức quan nhỏ ; nhà giàu... 
285— VIÊN |È (trọn sen; văn sện) — sân có lường vây quanh.— nơi làm việc. 
786— HẠI $Š  — hại. — hạo tòn. _ 

787— TỐC »b — nhanh chóng ; tốc độ ; tốc kí ; tốc hành ; thần tốc., 


788_ TỨC l:ị (tin ứức) -— hơi thởể.— nghỉ ngơi.— eon cái ; #ử tức. 


789—_ PHẨN l7} (son phấn) bột. 
790— MẠCH JÏš mạch; mạch lạc: 


791— LIỆU + (hậu. thuốc ; ; *Ểu XạoO) — suy nghĩ; tính toán ; lo liệu — sớt liệu ; 
nguyên liệu. 


792— LIÊN šÍ (len lỗi ; hiển thoắng; liền liền) liên tiếp ; nối liền, 
293— CÁCH ‡Ä (ghếch chân)— đạt tới.— cách thức.— điều chỉnh ; chấn KHÔNG) 
794_— CÁ Tỉ (cái) — một cái.— riêng biệt; cớ nhân ; cá tính; có biệt. 


795— SÁT tý (kề sớứ ; sái tay ; sf£ sao ; đen Sit ; sướt tế giết ; chết. — sái : suy giảm ; 
(Sái) đc _ 


điêu tàn ; rơi rụng, 


796— KHỐC Đ} khóc. 


797— TỔ s£ — lụa trắng ; màu trắng ; trong trắng. — có tang: — nguyên chất ; vốn có. 


— không có gì. tổ phục : tang phục ; áo quần đề tang ; tố tâm : tấm lòng trong trắng ; 
tố nữ : người cơn gái đẹp trong trắng. _ 


798— THƯƠNG Ê† — kho chứa thóc. 


709— TẠO lố (xáo thịt; lạo #øo) — làm ra ; chế tạo. — tạo hóa : Trời; tạo vật : như 


tạo hóa... 
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800— BÁI TH - — đại (áo). - — đeo ; mặc ; đới giáp bong 
(Đới). sa | _ 


B01— ĐẶC tt (đựe; cây. đước ; được ; -đấo) - — thứ đực đã lớn chừng ba bốn năm (nạn, ệ 
cô). — riêng biệt ; đặc biệt ; đặc. tính ; . đặc khu. 


002— BỘI ft (bạu ; bậu ; 'hụ) —— _ tấp nhiều tần; ¿ Bấp bội. Phú ì thừa mến giỆP cũ. : bội phần 
xẩu #đ (Kiều). 


803—. KIÊM Sứ (kem ; kèm) — vân: gộp . : kiêm. tính ; kiêm nhiệm : một người. làm 
nhiều việc ; phụ trách nhiều chức vụ. — bao gồm tất Sài -bao khâu rộng lớn; :. hiêm ái, ` 


804— QUYÊN ẨỔ xinh đẹp. 


'805— CANH TỆ — cầy ruộng ; canh đốc. — kiếm ăn; ; kiếm sống; bút canh : kiếm. ăn - 
bằng việc văn chương chữ nghĩa (dùng bút đề « cày ›). 


806—— THUẦN &H — tơ tầm. — không pha trộn lăn lộn. —. rất mực ; hết: lòng hết m BỨC ; 
một lòng một dạ. — đơn thuần ; thuần khiết ; thuần túy ; thuần hiểu : rất mực hiếu thảo, 


807— ĐIỀU ‡£ (#) — cành nhỏ (nghĩa gốc) ; từng KiuD”' từng nhánh một, — rành 
mạch ; mạch lạc ; có thứ tự hàng lối ; không lẫn lộn, lộn xộn. — điều kiện ; điều khoẩn ; 
điều ước ; điều trần : trình bày rô ràng theo từng khoản mục, tin điều. - 


808— TRIỀN J6 — dần Đã Tả ; duỗi ; mở rộng, nới lỗổng. — xem xét : thăm hồi. — trình bẩy. 
— triền mi : vui vẻ tươi tỉnh; triền khơi ; triền oọng ; triền lãm ; phát triền. s 


809—. NẠP XI] (nộp ; mạp ; nấp ; tấp nđp; khép, nếp; nơm nớp; nuốt ; núp ; nườm 
nượp) — khâu vá (nghĩa cồ). — thêm vào ; hiến N2 — tiếp nhận ; kết mgp. nhung — 
nạp phúc : hưởng phúc. 


810— LƯU BŸ — dừng lại ; nấn lại. — gỉữ lại - — lưu biệt : đề làm kỉ niệm ; "lưu huyền 1 
lưu thủ : quân và tướng được giao trách nhiệm bảo vệ kinh thành hoặc các nơi xung 
yếu khi thiên tử đi tuần du hoặc chỉnh phạt nơi xa. 


11 NÉT 
81 — CÀN #£ (can ; cạn ; khan) - — tên một quê trong Địch. Quể Cần. Càn khôn : Trời _ 


đất ; tượng trưng cho trời, vua, cha, con trai. — mạnh ; vững. 


812— GIAI ti — cùng nhau (như. T); giai lão : vợ chồng sống vui vẻ hòa. vn 
suốt đời. 


813— VĨ t (van tỉ)— to lớn. — lạ lùng, — vĩ nghiệp: sự nghiệp l lớn lao ; 0ĩ đụ; hùng 


0ĩ ; 0ï nhân. 


814— TRẮC fi (trắc trở ; trục trặc ; cắn trắ£) -- nghiêng ; _phẩn trắc ; ; trắc nhật: mặt 
trời xế bóng ; trắc thất : vợ lẽ nàng hầu. 


815— MIỆN 2g - — mũ lễ của vua + ương miện. 
816—- HOÀNG RE — tên một giống chim cái — SN g hoang. 
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B17— KHU. lế đù khủ) — chia tách thành từng mảnh, từng loại riêng biệt, — khu ; khu 


vực.— nhà nhố ; nhỏ bé, 


_ 818—. KHANH J§Ì): ( ÿPƑ, là — chức quan cao cẩp— vua gọi bề tôi. —= - chồng gọi vợ. 


đi khanh ; khanh vận : điềm lành ; khanh tướng : các chức quan to văn võ của triều 
_đình.= Cô “ông hầu khanh tướng mặc di (Lục Vân Tiên). 


819— THAM ”. (con Sgm ; củ sềêm) — như ,T^ = (tam). — tham gia; tham dự. — niễ/Ẩtù 
(sâm) 
_ nghiệm,— đàn hặc.— tiến cử.-- sâm : tên sao.— Sâm Thương : sao o Sâm sao Thương. 
_Ý nổi xa cách không gặp nhau được. Sâm Thương chẳng uen chữ tòng (Kiều). sâm sỉ : 
so le ; không dếu: _ " 


820— THỤ đế fŒ — bán ra. — thành công; có kết quả. 


821— THƯƠNG W — buôn bán. — luận bàn. — hiệp thương. — một âm trong ngũ âm. ' 
— tên sao — Sâm Thương, - —- tên một triều đại của Trung Quốc cồ đại. 


822-_. DUY M6 (dõi; để đói ; đút ; duối; “ — riêng chỉ; duy chỉ. 


823— VẤN ằị (vắn ; vắng; on vơ) — "hồi — vấn danh: lễ hỏi h đề biết tên người 
_ eon gái _. hôn lễ ngày xưa, 


824— QUỐC E l (con 'cuốc) — nước. — quốc bộ: vận nước ; quốc công : một tước vị Bên 
quận công; quốc tính: họ của nhà vua. | 


825— THỦ ÄŸÉ — lấy vợ. 


_826— PHỤ llŸ — đàn bà; phụ nữ (hội ý). 


_827— HỒN lÐ — ly. Vợ. — nhi dâu (tử, nữ, hôn ; tế: Con trai, con gái, nàng đâu, 


_ chàng rề). 


_828—. DÂN # đầu: dùng đãng; nhớn nhấc ; rờn) — Dần (hàng thứ ba bu thập nhị 


chỉ). — Giờ dần (từ 3 giờ đến 5 gi> sáng). — cung kính, — đần nguyệt: tháng giêng. 


.829— TƯƠNG /lŸ — sẽ; sắp. — đem ¡ đến. — tướng : tướng; lầm tướng; chŸ huy. 


(tướng) 


830— 'BĂNG N§ - — núi lở; đồ; hồng. — tiến hà: vna chất (hà : xa; đi xa). 
831— THƯỜNG đệ (sàn sàn) — loại cờ nhỏ dùng đề ra hiệu, làm chuẩn. (Chú ý, chữ 


này được xếp vào bộ cên).— đúng đắn và có tính chất phồ biến ; quy luật ; lệ thường ; 
lâu dài — nhiều lần; thường xuyên ; bình th HE; — đã từng. 


833— CƯỜNG nh (8) (cưỡng: càng ; gần; gọn gầng ; gượng ; "gượng) — mạnh.. — 


nhiều hơn ; hơn. 


833— ĐẶC 4 (được) - — có ; được; đạt được ; có được. —- thích nghĩ ; thích lấn > `. 
thề. — đắc thất : thành bại ; phải trái ; được thua. 


834—- TÒNG { (`) (thẳng thẳng ; ra đồng) — theo nhau ; đi theo; theo (hội ý). — từ 
đó ; từ.. — tòng đệ : em họ ; tòng chính : ra làm quan. | Ho 
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835— NGỰ 4 cấ) — dong xe ; dong ngựa. — chế ngự ; thống trị. thuộc về nhà vua —- 
_ ngự bút: chữ vua viết ra; ngự đệ : em vua ; ngự dụng : những thứ nhà vua dùng ; 
_ ngự chế : do vua làm ra (thơ, văn v.v...). 


836— TÌNH lR (dềnh đăng: tan _tành) — nh tình cảm;tâm tình — thực tại; In, 
_ trạng ; tình hình, 


837— GIÁO 3? (dáo đáo) — ly bảo. — mệnh lệnh.— (ồn giáo ; đạo giáo ; giáo phối. 
838— TỘC JỨE (tọc mạch) —: họ. — thân thuộc. — giống loài. 


939— VẤN lữ (chuyện sấn ; muộn) — buồi chiều. — muộn. — vấn niên : tuồi già ; vấn 
sinh : kẻ sinh sau để muộn này ; lời người ít tuồi tự xưng với Ki, nhiều tuôi. 


840— VỌNG „ — ngày rằm, — nhìn ; ngắm. — mong ; ngồng ; hướng VỀ ; hướng tới. 
841— LÊ ZŸ#! (Ø#J) — cây lê. — họ Lê. — lê tảo : bản tin. 


842— LƯƠNG Ÿ$° — cầu. — xà nhà.— thượng lương: lễ cất nóc; lương đống: 
người tài làm trụ cột cho triều đình.— Lại xem lương đống có đi (Hoàng Trừu). 
843— DỤC ẨÑX (giục giã) — muốn ; ham muốn ; dục vọng. 


844— HÀO T (bão nhoáng) — lông đài mà nhồ ; lông tơ, — bút. — đơn vị (rong lượng 
rất nhỏ ; cực nhỏ.— tỉ hào (tơ hào) : sợi tơ rất nhỏ và sợi lông dài rất nhỏ. Có nghĩa : 
số lượng rất ít, không đáng kề vào đâu ; tí chút ; thu hào : lông tơ nhỏ trong mùa thu. 
Có nghĩa : Rất nhỏ bé; cực kì ít ôi nhố bé, _ 


845— LỆ #£ (lụy) — nước mắt. Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng (Kišu) — Lệ di 
chan chứa hơn người (Tì bà hành). _ 


846— DÂM ŸÈ (dầm) — ng nhiều nước; quá mức; quá độ. (nghĩa gốc). — dâm ữ 
_ mưa dầm dề hết ngày này sang ngày khác ; dớm uy sử dụng uy thPG một cách quá 
mức, không chính đáng.— không chính đáng ; đam mê nữ sắc. 


847— THÂM # (thăm thâm; (hưm thắm) - — sâu; sâu xa; sâu sắc. 


848— THANH tt? {th2nh thơi; “hênh thang; lặng thính) — nước trong; trong trểo ; trong 
sạch. — làm cho trong sạch, gọn gàng. — Ít, — thanh tao; thanh bạch, 


849— UYÊN j] — vực sâu. — sâu sắc; sâu rộng. — uyên thêm ; . bác. 
850—. PHANH ZÃ (phanh thây) — nấu, 


851— YÊN ® (chờn »ởn) — -tên một loài chim (nghĩa cồ, tượng BEU: — trợ từ ngữ 
khí. — nghỉ vấn từ, 


_882— KHIÊN z — dắt, kéo, 
_ 888— LÍ ĐỂ (đe) — H lẽ; đạo W. -—~ sửa sang; xử lí. — lí luận; lí thuyết, 


854— LƯỢC HÃ (53 ) (lược; trước) — xử trí; sửa sang ninh đốn, —- mưu kế; ?ưu. 
lược, — sơ sài, qua loa; không đi sâu vào chỉ tiết ; lược sử ; lược thuật.. 
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B55— NHÂN RR (quả nhân; nhan nhắn; nhởn. HồS, — mắt. — lồ ĐOHẾP: — quan trọng; 
chủ yếu; nhãn tự. _ . _ _ | 


856— CHÚNG z (chúng nó) — 'đông đúc ; nhiều người ; chứng sinh ; mọi vật có sinh 


s mệnh trên cối đời này.. _ | 
857— NGHIÊN 1 (nghiền) — mài cho nhỗ, — - nghiên cứu kĩ lưỡng. 
858— TẾ ca — tế lễ; cúng tế, | 


_ 859— TƯỜNG J} — may mãn ; tốt lành. 


860.—. CHƯƠNG TllŸ — đẹp ; văn Vẻ ; ăn chương, ~ _sáng Tử rõ ràng, — chương (sách). 


8ó1—. CHUNG #* (chung đụng ; chon - vOn ;¡ @iong huấn: ; Íọn vẹn) — hết ; suốt : : SÃ kết 
cục ; chấm đứt ; cực điềm, cuối cùng. — Chết. lâm PhINg” lúc sắp qua đời, 


862-.. TU ». — xẩu hồ; ; theẹn. — món ăn ngon,— dâng tiến, 
863-_. TẬP TẠI — — tập ; luyện tập. — quen ; thành thạo. — thói quen. vp quần ; “ tính. 
864— HÀ Thị — cây sen ; hoa sen. — mang, vác, đội. chịu ơn. 
865— MẠC s3 — không, chẳng.— chớ nên ; đừng. _ 


866-— XỨ lš (xứ sở ; xử tội ; xớ rớ) — nơi chốn : ; GhỖ. — Xứ : ở vào... ; quyết đoán ; 


(xử) 
giải quyết — không ra lầm quan. xuất xử : tham gia chính sự và lui về ở ần, 


867—- TỤ TH — ống ty áo. | 

868— BỊ đ (bị; bệ vệ; bớ ngỡ; bự) — cái N cái mền, — bị ; chịu ; mắc phải. 
869— HỨA ñ† (lời hứo : w hử; hể ;hớ; ừ hỡ)— cho phép— hứa hẹn. 

870-—_. ĐỒN J& — lợn con. S 

871— BẦN ẨŸ (bền thần) — nghèo, — thiếu thốn. 


872— HÓA T — hàng hóa; vật phầm. — của cải. — bán 


873— THAM l= — tham lam. — hám. 


_874— TRÁCH TÏ — cầu xin; đòi hỏi. —-trách cứ ; trách mắng ; trách móc. ˆ 
_875— CÂU 3K — kết thành lứa đôi ; lứa đôi. — — thâu góp. 


876— BỒ XŠ — đường, 
877— BƯU 3N — trạm — chuyền đạt thư tín, 


878— D DẤ #Ƒ. — cánh đồng ; ngoại ô xa. — triều dã : trong chốn triều đình và ngoài dân 


"gian. — dân gian ; chất phác, bình dị. . thô lỗ. 


879— ÂM la — sườn núi phía bắc (không có ánh pẳng). — âm (đã lập với "ưa: 
thuộc về nữ. — kín đáo ; tối tấm, 
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880— TRẦN Bặ (trần tông trần trọc; trườn tới ; rần rần) — "họ Trần. — xưa cũ. ¬— _ 


phô bay. 
881— LỤC [ÊÉ (lục lọi) -— đất ền ; trên cạn. 
_882— TƯỚC 2 — một loài chim nhỏ (hội ý) — chim sẽ. 


883— TUYẾT ? — mộng trắng như tuyết ; sạch như tuyết, — tuyết hộn rửa sạch 
oán hờn. 


#84  NGƯ + (ngơ Nợ: ngớ hiển: cá ngờ) — cá ; coi như cá (mà giết). — ngư _ 
nối tiếp nhau ; nối đuôi nhau ; ngư nhạn : cá và nhạn; tượng trưng cho thư tín. 


885— ĐIỀU l (đeo ; lẽo đếo) — chim (tượng hình). 
886 — LỘC 49 — con hươu ; con nai, 
_887— MẠCH 2E — lúa mạch. — WgnŠ tín phong : gió đông bắc (vào tháng nắm âm lính). 
| 888— ÁC TY (hoen ố) — xấu xa, bạc ác ; nguy hiềm. 
889— CÂU +? — ngọn tốt ; ngọc lành. — hình tròn ; quả cầu, _ địa cầu. 
890— TẾ mm" (tử tế ; ¿é ra ; bé £) — nhỏ bé ; thon đài. —- tinh tế; tỉnh xảo. 
891— CHÂU 3 — ~ vòng tròn ; vòng quanh, — châu (chu) tri : làm cho ai nấy đều rõ, 
_(chu) : 
đền. biết. 
892— THUYỀN đ CŸ#+.) — cái thuyền. 


893—. ĐỆ # @®) — thứ bậc ; thứ tự. — nhà cửa, dinh “thự, phủ đệ. — khoa Sử. lạc 
đệ : hỏng thi. 


894— TRÚ ŸŸ ( 8) — ban ngày. 


| 895.— . ĐỘNG 8) (đụng): — động (trái với fĩnh); làm hoạt động ; hanh động ; ; GÈ động. — 
_ bắt đầu làm. động công; động binh. — xúc cảm. cẳm động ; xúc động; động đung : mặt 
_biến sắc (do cảm động ; sợ hãi) ; động thồ : bắt đầu xây dựng công trình đào nền móng. 


896— SẲN KE (sẵn; sởn sơ) — sinh sôi nẫy nở (sinh sẵn). — của cải. (Đài sản). 


897— XƯỞNG nẾ (hát xướng; xênh xang) — gọi to; xướng danh: gọi tên ; hát; cø 


_ _*ưởng ; ¡ *ưởng cử; — dẫn dắt, 
_ 898— GIỚI JBW — binh khí (khí giới). — dụng. Cụ; đồ nghề ; bông cụ làm việc. 
-899~ TRƯỚNG U54 — màn che; _ màn quấy: — nơi đóng quân ; hồ trưởng — sồ jïY” 


| '900— ĐÌNH 1 (dành ; dừng ; đành; đừng) — dừng lại. — tạm trú. tạm ngừng; đình ˆ 
___ GhŸ; đình công; đình chiến. _ 


¬.= ĐƯỜNG Ÿ PP (đường đường) — nhà trên, — nơi làm việc của quan lại. — đường 
_hoồng ; ; "Ù bệ, _ _ 


902— DI # (đây; dời; day — i chyền ; dời đồi. 
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903 DỊCH }#' chất nước; chất lông, 


904— KÍ 3y .. gửi gắm ; kí sinh : sống bám ; sống nhờ ; ; kí ngụ: ăn gửi nằm nhờ ; 
kí thác : gửi gắm tâm sự. : . 


'905— QUY 1 — dụng cụ đo: vẽ đường tròn, — phép tác; quy củ : thước đo vẽ 
.. đường tròn và thước đo góc Nhàn Có nghĩa : đúng khuôn phép, phép tEPDc — khuyên 
Can. — mưu toan. 


206—~ CỨU ti — - giúp đỡ. 


907— KIỆN ?t - — khổe mạnh ; lành mạnh ; “nh mẽ. liện toàn ; (kiểu khang khỏe 
mạnh ; . kiện nhỉ : trai trẻ khỏe mạnh. 


908— HIỆN g pm hò ; kén chọn) — lộ ra; trông thấy được ; ngay trước mắt . 
hiện thực ; thực hiện, ; biều hiện. hiện đại. 


909— KHANG E( khăng 'khăng) — yên vui. —- to lớn, rộng rãi, = trống trải, 


ỳ 


910—. TÚC t — ngủ trọ qua đêm ; ký đức ; kí túc xả. —- yên phận ; giữ vững, — trước ; 
cũ ; vốn có từ xưa — đúc mệnh ; tức duyên; túc chí. 


9H— THUẬT §l - — Bo pháp làm việc; phương pháp chế tạo v.v. thuật sĩ: 
— người có tài phù phép; nho sĩ ; thuật số : nghiên cứu về âm dương ngũ hành đề 
dự đoán lành dữ ở thời xưa. 


912— TIẾP ‡Š (tiếp đãi) — tụ họp lại ; nối với nhau — giao tiếp ; liên tiếp. 


918— THIẾT 3Ÿ X (thết đãi) — bày, đặt; bố trí ; tính toán, xếp đặt. — (bế: lập; thiết bị ; 
thiết kế ; TA thiết ; thiết triều : vua ra coi chầu. 


914— THIÊN. 8Š — nước nông ; nước cạn, — nông cạn, — thiền cận ; thô thiền. 
Ti—. 'TRẮC YRÌ đo lường ; thăm dò. — ứrớc lượng ; bất trắc. 


916— TRƯƠNG E (lanh chơnh ; sáng choang ; chương sình ; giương buồm) ~ — giương 


cung ; giương ra; bày ra; mở ra. — to lớn. — họ Trương. 
917— BẠI BỶ  (bộy bạ) — thua ; thất bại. 


918—_ PHÓ BI) (phó mộc ; pho sách) — phụ giúp. — T xứng. :—phó bảng: người đỗ 
sau tiến sĩ (lấy đỗ thêm trong kì bi hội). 


919— cơ 3E — nền móng ; gốc ¿ cơ bẩn ; cơ sở. 


920— QUYẾN 4£ (quấn) — nhớ ĐI: — quyến luyển. —. thân thích — quyễn thuậc š 
_Øtg quyến. 


921— HỖN ïR, hỗn hào › . hồn hền ; ; hộn lại) su trộn ; lẫn lộn ; lộn xộn _. hổn hợp ; 
hỗn. độn ; ; hỗn loạn ; hẫn lợp. 


922—.. -THỤ ®- — trao cho ; VI bảo,. — truyền thục : 








928— SUY TRỀ ‹ say _ : say ngẫm. Gương trung hiểu lấy một lời mà suy (Nhị độ mai). -— 

: “(hố) —. : 
k _ nghĩ ngợi. tìm. hiền — — lựa ch - — suy Dïng .Suy luận ; suy Ứ. — - dùng tay đề đây ° 

- W0 — thôi. xao : lựa chọn chữ. nghĩa đề làm: -văn thơ. i _ 


Ì ghá— TRỨ xw.- — -lạ TỔ ; rõ ràng ; ; nồi bật trứ danh. — viết ra (hước). trước thư :.. 
(trước). ` " 
viết sách ; làm sách ; trước tác : sách viết ra. 


998— SUẤT Z"t — dất dẫn ; noi theo. — suất lĩnh; thống suất, — hinh suất : không cần - 
TP, “thận. eoi thưởng.— năng suất. LÚC _ 


a 926— TỒ #Hl — _bận đây tơ, — lồ chức. âu. _ _ _ 

941—- DỊ #8 — - kháo lạ ; lạ làng — đị tâm : không friBE' thành ; địc chí : có chí làm. phân 
_ (eñ); đị tính : 'không ¬ tờ với nhà Vua ; BẠN, " chê: trách nh, ng trong 
v Việ). _ 

2 NÉT 

.928— BÀNG ` tu bồng) —như z bàng: "bên; bên cạnh ; bàng quan : đứng ngoài, 
_ nhà nhìn ; không quan. tâm chú ‡. tới.. _ : 

929— BỊ f8 (bẹ cau ; nịnh bợ; tựa Tứa) - — đề phòng: Pin bị. — tự đả. 

950— KIỆT _— — „ tài giỗi hơn người. - _ 


-981— THẮNG An — thắng; đánh thẳng, — hơn, — - đẹp thắng cảnh danh thẳng (danh 
lam thẳng cảnh). _ _ 


-982— LAO: 4# đao xao; lau lánh) — một nhọc ; khó nhọc. - sóc công ` - 


948— 1 BÁC T8 (giáo mắc) — —to lớn; rộng rãi ; rộng lớn. — nhiều, — đời chấp; : cm đò bác 
_ (đánh bạo).. : | ¬- 


9384—. Quyết BX- _— nghĩa như: # kì len 432) - — coếng vắng: sp ngh 
-988— THIỆN # — tất lành. — khéo léo; tài, khếo ; : giỗi — - tiện Xði: -tm .c 
_ 936— HỈ #- — vui mừng. — việc tốt lành —-hi tín (tin mừng). 


_ 987—. BẢO. #l— „báo: đền ; báo HÁp? ; báo. ơn; báo —i — tin tứo, — Bối. cho 'iẾ; bảo _ 
_—— Cho biết ; báo cho biết. _ _ 


-988— HỒ “# (øá hồ) —: cái bình - chứa rượu (lượng tình, & cái Ấm ; cái bình. 
939 — PHÚ “— - giầu, có. — làm cho giàu có. 


940— HÀN s_ -ẰNt; lạnh. Lửa cơ đất ruột dao hàn: cắt da (Cung sân): Seo, Nghềo. khồ. , 
_ hồn nho; hàn sĩ ; hàn huyên : lạnh, nóng — có nghĩa : chuyện trò, hỏi han. Hàn “uyên, 
_ehwœ kịp dãi dề (Kišu). ; hần ô ôn : ấm lạnh ; như bản huyện. Bạch sư mới kề hàn ôn gót. 
đầu (Phơn Trần) ; hàn thực : tết mồng 3 tháng 3 (am lịch). Đêm đêm. hàn - : he gầy - 

_ Ngày nh tiêu ¿ (Kiều). mg 
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_941—~ TÔN #3 Bế hót ; tun hú) — tôn quý; tôn kính. —- - tôn lên làm... H 


_942—- TẦM = (tìm ; um tùm) —- tầm kiếm .— chiều đãi 8 thước cồ; tầm thường: chiều 
dài 8 thước và chiều dài 16 thước “in, Có RENH, đất hẹp. (nghía =. — kém cỗi ; Ti 
tầm thường, KP đáng kề, 


943— KỈ tá — lo nhiêu ? —- Cơ: : hầu như ; sẵn như ; điểm, ` 
944— BIẾN fñd — kháp cả — (như jBÏ biển). _ | 


945— PHỤC {4 — quay lại; trở lại; lại; trả lại, —- phục tích: _Vưa. "mất tÏ sau “đại | 
_ giành được ngâi; phục mệnh: thi hành mệnh lệnh Tin: về báo cáo kết quả; phục 
nguyên : phục hồi nguyên trạng. 


: 946— HUỆ = — ơn huệ. — lòng nhân từ. _— huệ tứ: làm ơn cho; ra ơn mà: ban: 
cho. Mãy lời huệ tứ ném châu gieo Đảng (Kiều). 


947— DƯƠNG ‡ (giương ; giong ; ; dang tay; dở dang; dịu đãng: giữ gin) —dơ. 
lên; nâng lên. — rõ rệt — khen ngợi (biều dương). _ 


948__- CHƯỞNG b—2 —— bàn tay. -- đánh Đông bàn tay, — giữ; nắm; eầm, chường ấn: 
- chức quan. 


'9498— CẮM lử (dám) — đấm; đấm xin... ˆ 
950— CẢNH T (kiềng; mảnh khẳnh; ngoänh) — sáng sửa. — cảnh th phong cảnh. 
95ã1— TRÍ 5ï — thông hiều ; thông minh. - 


952— TỐI TŸỞ (ứu tít; tại) — rất mực. — trên hết. 


953— TRIỀU NN (chào; chầu; (rào ra) — buồi sáng. - — triều : triều đình; triều đại; 
(triều) 


buồi chầu; triều bái: vào chầu vua; triều cận: vào chầu; triều hạ: vào chầu đồ ~ 
chúc mừng. _ 





TY Sơ cröện, ¡môn snn VAN. ước: cá, HT CƯ Ng, S, XP 
Si be 3 Đ, sớ) KG  ch.ằ-=<.Ặ.gớợnggngẶc.. ằ xẻ c9 v6 uEc 


954—. KÌ t (kề) — kì hạn. —- mong đợi; trông chờ. 


SH hà. Tớ ri 


_ 955— SÂM ‡££ (chùm quả ; danh dụm ; ; Sưu họp ; Su sÊ ; xứm lại) - — cây cỗi rậm rập ; 
um tùm. — tối tắm. — nghiêm chỉnh. 


956— ĐỒNG t (chất đồng ; đồng cửa) — cột cái. — chủ chốt ; trụ cột. lương Đá 
957— TẢO BI (táo ; láu táu ; gỗ tầu) cây táo; quả táo.. 


958 CỨC Đ§ (quả gốc) —- gai ; bụi gai ; gai góc. | _ TIỆC 





, - _959—- THÊ 2# — đỗ; đậu. — nghỉ ngơi; nương nấu, 
| _960— KHI ÍỦ (khinh tu) — lừa đối ; vô lễ (với..), khinh rẻ. 





"- 961. CHỬ tế Về chã -_ chả ; chữ chưa ; chữa? ”ãấ mồ hôi) — Mi Hưông 
¡ | - 962—_ HỒ ò ðj — cái hồ, 


202 








_968— PHẦN #Ÿ — đốt _chấy (hội ý). 
| 964— VÔ đụ (na mồ). S5 - không ; ; không có. 


9605—- NHIÊN ỜR đi: lứa; nhơn nhơn) ——- thịt chó nướng (nghĩa gốc). — _“. ¡ tuy 
_ nhiên (giả tá). — từ vĩ, trỗ trạng thái. (đư nhiên ; thần nhiên). 


966—. HẮC #Ö — mö hóng muội khói bám vào lỗ Si hơi hoặc cửa sồ (nghĩa gốc). — 
mâu đen ; tối tắm. _ 


.g.— DO 7# — _giống như — vẫn cồn ; còn, _ 
968— ÒI TW — quê mùa. 


_969— CẦM ® -_- nhạc khí : đần cầm. — cầm sắt: đàn cầm đàn sắt. Tình nghĩa vợ chồng 
s hòa thuận với nhau. Chưa cầm sốt cũng tao khang (Hoa Tiên) ; cầm đường : nói về nơi 
làm việc của vị quan thanh liêm, Cầm đường ngày tháng thanh nhân (Kiều); cầm bạc 
đàm cầm và chim hạc. Có nghĩa : thanh nhàn, trong sạch, ít vướng tục trần; cầm kì: 
đàn và cờ. Có nghĩa tình bạn. Ðem tần cầm sốt đồi ra cầm kì (Kiều). _ 


970— THỐNG J5 — đau ; đau yót ; thương tiếc. — bệnh tật ; ốm đau. — rất mực. (ống 
thiết ; thống tâm: đau lòng ; thống âm : uống rượu thỏa thích ; thống khốc : khóc tóc 
thâm thiết ; thống khoái : cực kì vui vẻ. 


971— PHÁT #Ệ (phát ; phết ; phút) — phóng mũi tên đi bằng cái cung (nghĩa cồ). bắn. — 
nồi lên ; mở ra ; phóng ra ; cho (phân phát) lên đường, — phát tiết: bộc lộ ra ngoài. 
Anh lãi phát tiết ra ngoài (Kiều) ; phát tích : nơi khởi phát, nơi dấy lên, nơi mở đầu 
sự nghiệp. ụ 


972— THỊNH }> (thỳnh nh) — đầy ; nhiều; lớn. — rất mực. — cường thịnh; thịnh 
"Vượng. — đựng chứa (/hšnh ; tư thình: xôi đặt trên mâm đem dâng cúng). 


973— SONG t (%5 Mi ) — cửa sồ. — song hồ: cửa sồ dán giấy. (che gió, che hơi lạnh 
chắn bớt ánh sáng và cho kín đáo). Song hồ mửa khép cánh mây (Kiều); song sa : cửa 
sồ có màn che bằng lụa mông. Song 3đ tỏ Đố phương trời, Nay hoang hôn đã 
lại mai hôn hoàng (Kiều). song the : cửa sÖ có màn che bằng the. Ä⁄fây Tần khóa 
- kăn song the, Bụi hồng lõo đếo đi uề chiêm bao (Kiều). 


974—. ĐỒNG TÃ — nhỏ tuồi ; vị thành niên.— núi trọc.—— bò đê không sừng.— — hói đầu.—- 
đồng đao : câu hát của trẻ con. 


-978— BỨT: E4 — bút.— biên chép; ghỉ chép. — bút hoa : ngọn bút tài hoa. câu thần 
lại mượn bút hoa uế bời (Kiều). 


976— ĐẰNG ` (đáng) — thứ bực.— cùng ; bằng. — số nhiều của đại từ nhân TH 
_ — phe, nhóm. 


977— SÁCH #š — thể tre ghép lại với nhau (như 1 sách) — roi ngựa ; gây. — một 
__ thề văn.— giấy tờ dấu ấn ban phong chức tước. - 


978— TUYỆT ÍNỦ (tuyệt trần ; ; tế£ nọc; tịt ; toẹt) — cắt đứt. — độc nhất vô nhị, có một: 
không hai.— rất mực.— hoàn toàn không có.— = luân : hơn hẳn mọ? "Hết ng không, 
ai sánh kịp, 


808 








979— "THỐNG L. (thủng ; thụng: s: sảng) - — đầu mỗi của dây tơ. — đời nọ - truyền. đời 
kia, nối tiếp nhau không dứt.— thu về một mỗi ; : hợp nhất. thống nhất. — toàn bộ .. 
tất cả. thống lĩnh ; thống suất. hs _ 


980— T1 XÃ (tơ: tưa lưỡi) — sợi tơ ; tơ.—. Tn BẾht' như tơ, — tỉ hào ; ‡ CỰC nhỏ ; 
nhỏ nhen (tơ hào ; tệ màng, không lấy dù chỉ là một chút xíu, nghĩ. ta thêm vào). 


_ 981— THÁI ZÊ — rau (hình thanh ; : gốc giả tả). 


-982_—. HƯ ĩ (}È, LIÊN (hơ lùa; khở dại) _— mè] lớn (nho tệ khư) ; nơi ở. =— trống 
rống ; giả dối; hãy huyền. — suy nhược. _ 


983-—- NHAI hy — “ Ârờng thông nhiều đất, — đường phố; phố, 
984— Tài tr cất áo. — cắt giảm. — - đài giảm. — quyết đoán; xử k,. tài phán. — đo đạc. 


385— THỊ BH: — nhìn; trông ; xem. — so sánh, — đối đãi, 
986—- TRÁ SE — gian trá ; _giả dối; lừa gạt. _ | 
987— CHIẾU §R. — - truyền bảo ; dạy bảo. — mệnh lệnh của vua ban xuống, — “sẻ thề văn, 
988— TƯỢNG $. — voi (tượng hình). — hình*dạng, — phép tắe. _ 
-989— QUÝ. 1Ñ — sý báu; sang trọng; coi trọng, 

: 990— MÃI R (mây may; mạy; mấy; mới) - — -RU8ÿ, mua vào. _ 
991— PHÍ #‡ (phía) — Hoang phí; tốn kém. — uồng phí. 


992—_ SIÊU 3đ — vượt; ;¡ Vượt qua, — siêu việt: vượt quá sự" thường; siêu đẳng j 


vượt trên các bậc ; siêu độ : vượt khỏi cõi luân hồi (Phật giáo). siêu sinh : :vượt - 
qua khỏi vòng sống, chết (Phậi giáo) ;. siêu phàm : : thoát khỏi vòng, trần tục. _ s 


993 VIỆT L2 Qát; vẹt; vượi tên nước, —- vướt qua (siêu vật). 


994— CỰ. gR (cựa) — cựa gà. — +o lớn. cự phách, — - cách ; cách. xa, Đụ) H: : không cách | 
giữa hai vật thề. _ 


995— TIẾN šét — tiến tới; : đăng lên ; hiến đăng. 


996-- ĐÔ ẤB ÂẲ đo; đu đưa ; gạnh xuA — đô w đô thành ; để thị. — N4 đô; ảnh ẽ 
đế; đóng đô. _ 


997— LƯỢNG S đường) ~ sứo chứa ; đo lường. — - lồng bao dụng. - — -để hưng. 


998— KHAI Bẩj (khơi; khui) ~ — mổ. (hội 0: mở đầu ; mỗ mang, _— - nổ (hoa nở). bầy ` 
«— trừ diệt; trừ bồ ; xóa bỏ, - _ 


999— NHÀN Bị - — - thong thả.- — - nhàn tối (hội " thanh nhần. - yến kém ; không đáng kh. ` Si 


1000—. GIAN. li] - — "khoảng giữa xà một gian, * hà}; — -án: ccánh ; _ khoảng cách ; chỉa + 


(gián) 
th: cách Ek¿- 2g xen vào giữa. 
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1001— DƯƠNG = (dễ dàng) gii gio) — — tr với: âm, — mặt trời, — thuộc Về r nam - ỹ 
giới. sáng sủa. _ ¬- „ cà. Ñ 
-AMB— GIAI l#_— - thềm ; đi thềm. — cái ¡in _ thứ bậc ; jởNng : Ninếi ngũ. Tê 
_ _ quan giai : thứ bậc trong hàng quan bại. Nghìn năm. đồng đẳng quan giai lần lần (Kiều); | 
văn giai : hàng ngũ TH văn. — - tiến. lên theo từng bậc, từng bước. 


1008— NHẠN l (Ã) — "chim. 'aiite=> tin tức. nhạn tín : tin nhạn ; có nghĩa ; : thư - 
_ Ín; tín. tức ; ; nhạn thư : như nhạn tín. Đều cảnh duyên nhặt, cuối trời nhọn thưa (Kiều): _ 


BP 1004— TẬP ko _ đàn chim đậu trên cây (hội 1= tập hợp: ; tụ họp, — ~ thành tập. 


SP 1005—- HÙNG lẾ: SG giống đực (chim, thứ) _ người có sức mạnh, tài giỗi, dũng cắm. - — 
_ thắng ; hơn.— hùng biện : giỗi biện luận ; hùng cứ: : chiếm cứ một nơi, têný đầu ở ` 
đó. Năm năm hùng cứ một phương hãi tần (Kiều). | 


'1006— NHÃ #E (nhã nhặn) — thanh nhã ; tạo nhã. — - Mật. thề thơ trong kinh Thị. — Si 
_- eh'nh thức; chính quy. nhã nhạc. _ _ 


1007— VÂN ® ZE Ga vi) — mây (hình thanh ; gỗc tượng ki) — cao xa. vân du : đi cáo - 
— nơi Phững ÍL không oó nơi ¡ chốn đi đến nhất định ; Đeo bầu quầy níp rộng đường 0ân dụs 
(K;zšu).— vân cầu : đám mây trắng biến thành hình. con chó xanh. có nghĩa: Sự đời 
_ đồi thay. Bức tranh ân cầu. uẽ người tang thương (Cung oán). 


: 1008— THUẬN HR — thuận, trái với nghịch. — thuận theo; theo. cm vui. — thuận lợi. 

1009— TU 2 (tua) — cần ; phải ; ; cần phải ; nên. _ _ 

1010— PHÙNG l7 ~= họ Phùng. — bằng: ngựa phi ; dựa vào ; căn sẽ vào No 1 bằng). 
(bằng) ' 


_10H— HOÀNG % (pầng bạc) — mầu vàng ; màu cỗa đất. — hoàng giáp : đậu tiến sĩ đệ 
nhị giáp ; hoàng khẩu : chim sể) non ; trẻ con ; hoàng phát : người già ; hoàng đạo: 
ngày giờ tốt (theo quan niệm mê tín) ; hoàng lương : kê vàng. Có nghĩa : phú quý vinh 

__ hoa diễn ra trong giấo mộng) ngắn ngủi chưa đủ thời gian đề nấu chín một nồi kê ;, 
giấc mộng; ảo mộng. Hoàng lương chợt tỉnh hồn mai (Kiều) ; hoàng tuyền : suối vàng ; 
äm phủ ; nơi trứ ngụ của linh hồn người chết theo quan niệm hê tín xưa. Nó đà lâm 
bệnh hoàng tuyền +d chơi (Lục Vân Tiên). 


1012— VẬN x (xoay ồn ; ồn vơ: chờn s2X) — di động; chuyh vận. — vận mệnh , 
.. vận øố, — chiều dọc (chiều Bác Nam) của đất đai, | 


s8 ÔN ¿mà (ồn ; ồn) — ấm áp ; làm cho ấm áp. — hòa dịu. ôn hòa ; ôn tồn. — ôn lại , 
_ duyệt lại ; nhớ lại. ồn tập. ` | _ 


1014— HỌA fÑ (vạch ; kẻ — Vẽ. — nét bút (agz)) — trù tính ; thiết kế (đế hoạch). — 
-» (hoạch) | 
cắt, chia. 


10I5— ` THỬ nắng; "nóng: oi bức. - _ 
1016— TRƯỜNG lŠ — chẽ đất rộng, bằng phẳng. ~— nơi chốn: 
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1017— TÌNH Hã trời quang mây, 
1018— ĐẠP 4 (đớp) — tiếng trúc, tre va nhau si: gốo).- — trả lời. _ 
1019— PHIÊN bà (phiên chợ ; phấn š phen) — thay đồi.-— lượt; lân lượt (uan phiên) _ 


1020— TẤN lí (tớn) —- tần mạn ; rời rạc. (phân tần). 
(tần) 


1021— TÀN xã (tần lửa)— hủy hoại. tan hại ; tần lẻ 6 độc tàn TT tần Ni — siêiô | 
rơi rớt lại ; còn chút dư thừa. đàn bình. — giết. tên sốt. ằ 


1022—_ THỰC lả — trồng cây. — dựng; lập. -— dựa Vào ; nương tựa, 

_ 1023 CẲNG ÈŠŸ — bến cảng. 

1024— L LẠC lễ (á) rụng ; rơi ; rời bỏ.— lạc đệ: hồng thi ; b thành : hoàn thành. 
1025— CỰC 3% - — tất ; rất mực. — ở tận ngoài cùng ; ; đầu mút, bắc Cực. 
1026—. KẾT Xã (eứt; kiết) — thất buộc lại. — đoần kết; kết quả. 


_ 1027. Đội l& (đội ; đội ; đại ; đòi ; đối) —- một Em: ; một toếm, \ một đoàn V.V... người. _ 
_ _ đội ngũ ; đội hành ; đội. trưởng ; đội viên ; quôn đội. 


1028— ĐẠT #È (lác đác; đặt; lật đệt; đợt) tới nơi; thành công (hành đạ).. — đụ 
quan: thấu suốt mọi lẽ, không câu nệ cố chấp. | 


1029— : ĐOÀN #0 (dài đuỗn) — ngắn, 
| 1080— THANG 8 (hong thuốc) nước sôi, _ _ | 
: pm ĐĂNG ». — trèo lên. — ghỉ vào. —. “đăng kí ; “u khoa (thị đỗ); đăng cực (len 


ngôi vua); đăng trành (lên đường) ; : ng: đồ: BH r động, (rinh, — Thuế đăng đồ mới | 
¬ehưa dạn gió mg phụ To - TƯ tý - SH 


K “hệ BI Ä (bấy giv; bày chím) l buôn, xót -thương.. 


s .-1088-- HẠ Ñ ket chức mừng. . | | 
—_ M4—. CẤP tà (góp) — cho. — cụng. “pc 


1035... THÁI 8® cho vay; đi vay; vay mượn. . vn _ Mũ vi š âu " _1 ni ".. 
1036— ĐAN B8 (đơn thuốc) — - đơn độc; lẻ ¬ đơn chiếc; _ số một; tị mống manh. Ộ 
® : Nc li mi đơn điệu ; Hấp bọc; đơn ĐỀ. W : | THANH dễ HÓ  ệP 
- 1037— TRỮ ÑƑ (chứa) chứa chất; cất giữ. ˆ hề H= 
_ l 1038— MẬU # — trao ĐĐh mua bán. - — - phá tạp: không thuần nhất. - h 


: 1039— TỪ Hi) (tờ) — - ngôn, từ ; từ nguyên ; từ nghĩa. — một thê thơ C8 : : đề khứ. n 


" 1040.— TỰU T — - thành công ; ¡ thành tựu. — - tới ; đến, tựu chức : : đến n nơi ¡ làm việc củ si 





__. nhận ¡ nhiệm, vụ; công việc; tựu trường: vào: học ¿ ; tựu ma vì ¡ nghĩa lớn. mà hị M4 đlabc b 


"x : 








1041— SÁNG ẩï (sang sổng) — mở đầu.— tạo ra cái mới; dựng lên. Sống lập ; sống - 
_—— go ; sáng hiến ; sáng tác ; sáng: nghiệp : đi đầu gây dựng cơ nghiệp (nói VÀ vua chúa 
ˆ thuở xưa) ; sáng cử : hành động, công việc trước đó chưa. từng có. _ 


1049— TÔN #® (tơn hót ; tun hút) — bình đựng rượu (nghĩa gỗe) — TT chữ HH hoặc : 
Mã — địa vị cao sang ; ; kánh tfọng. đôn lính ; : tôn trọng; : tôn quý: 


1043: — ĐỀ t (đề chừng ; : để; rề rề ; đề thơ) — lTP ra nêu ra; nêu. lên. — chú ý chấm 
| lo, coi sóc. — đề cao ; đề xuất ; _= nghị ; ; đề bạt ; đề cử ; đề Hài: ; đề vướng ; đề phòng. 


1044— TRÌNH 8 - — ảo tiến: nói chung (nghĩa. cô) ; mức độ ; hạn độ. _— ấu thức ; s. 
phương pháp — trình độ ; trình tự ; chương trình ; lịch trình, hành trình. | 


: 1045— BÌNH HN (bằng lòng ; b?ng sáng) đìng lời lẽ đề luận bàn cân nhắc đánh Biệt bình- 
luận ; phê binh ; ; bình giá : đánh giá ; bình nghị : luận bàn phải trái, sai đúng ; bình 
chú : chú giải và phê bình .(văn bản). Sẻ _ 


1046—- BỒ đi (b béo ; bố ; bố ; bồ ; ; bù; bửa vây ; vô) —- vá ; đắp vào. —- thêm cho đủ. _ 
bồ quá : sửa đồi lỗi lầm ; bỗ đi : thêm vào chỗ còn thiếu sót cho đầy đủ ; bồ sung ; bồ 
cứu : bồ trợ, _ c _ _ _ 


10-47-— NGẠO †T -—— kiêu “ : xem khinh ; eoi thường, — ngạo rợn ; ngạo nghễ ; cao 
"An: xem thường thói tục; cứng cỏi cao thượng (nghĩa cò), _ 


18 NÉT. 


1048— TRUY ỀN TH (chuyền ; chuyện) —— aivHiSSn2 : truyền ; pBÌAaO cho; ; đồ lại cho; sai 
(truyện): _ 
_ bảo.—- truyện : sách xưa a đề lại ; truyện ; ; tiều sử các nhân vật, 


1049... € ÁN Đ] — — chăm chỉ ; chuyên cần. — khó nhọc ; cấp thiết, 
1050— THỂ Su — quyền thể ; hình thế, — cơ hội. 
1051—_ VIÊN TRÌ — vườa hon ; vườn. _ 
-1052—_ VIÊN. H (niên BS); — tròn, — đây đã. - 
" 1088— ÁO Am (đo quần) - — sâu xa ; sÂU: L kín kín đáo. 
: 1054— GIÁ L.: (sẻ chồng) - — ải lấy chồng. —- gieo rắc, ấp đặt (pu oan giá bu: ` 


: 1055— THẬN +3- — thận trọng (cùng với ni ÑR c cần tạo thành một sắp chữ PPhSI? ¬ mạ 
lo cần thận... | | ˆ 


ˆ 1056-- “TƯỞNG Ä TA —- suy mi ; tư tưởng ; : nhớ mong, 
1057—. Ý _ Y8 Ấy: : ới) mê ý nghĩ ; ;Ý nghĩa. — Ý tứ: _Ý nghĩa, tư tưởng, ý vị. — Sế ĐIỆN, 
_ _ nghĩa : cần thận ; giữ gìn ; ; không phóng táng buông ng: - _ 
_ 1058-- SẦU ẨÑ @ (ràu rầu ›; rều rủ — buồn rầu ; 'Tầu rĩ, 


1059~ Át z @ nợ) — yêu mến ; yêu ki 2 : thương yêu ; tiếc. — ham chuộng. HH 
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1060— KÍNH 3# - — cung kính ; kính trọng ; tôn n trọng. _. h n trọng. : ỉ 

_10ổ1— TÂN lf — mới ¡ mới mễ ; bắt đàn. Ti n ? ....~ 

- 1068— HỘI #8 Gg hề) - —— hội hp: tụ bại gặp =- 

h 1068—. TUẾ _ — năm ; -tuỒi, T tên 880. (eao Tuế). ” | - 

: 1064— NGUYÊN bả) (nguồn) — nguồn (hình thanh ; gốc hội M9).— - mối sen 
1065—. CHIẾU R. — -ánh sáng, — soi sáng. — - theo ; y theo, (chiền).. n " 

- 1066— PHIỀN JÑ — phiền toái ; lôi thôi. — khó nhọc, mật mỗi, buôn chẩn. -› M bã 
1067—. DA đề — — cha (hình thanh cùng với * tạo thành một sập chữ Ti ch 


-1068— THƯỜNG Ỹ CE) — nếm ; thử. — đã từng ; từng trải; nếm HÀ. 


1069—. ĐƯƠNG Èể (đang; đáng; đấng) — đâm đương, gánh vấc. — ở vào..j¡- gặp Ì Mức. _ 


— nên; thích đáng; thích hợp. — đương cục: người trong cuộc ; người. phụ. trách 
công việc; đương lộ: đang làm việc quan ; đương thứ: Cáo: "chức sẴo: nơi thôn 


xóm hiện đang làm việc, thí dục như. ý Men cỊnnG. tụé: đề ` ph bám, với # 


(HIẾN cựu. 


| 1070— MINH B — thề ước; thề la . - mình, quế: “hưng n ước có økựA kết điều _ 


: ước hòa hiếu đồng minh với nhau _—ˆ - 
1071— Lộc Rất (ác cổc) — phúo lộc; bằng be 


1072— CẤM #Ẽ ca (bấm; dao quẩm) — cám. HƯ uc - đế š vua. lở, “cẩm bình: quân 'Mnh _ 


canh. trong cung vua. 


_ 1078— BẦM TY (bềm báo ; bám ; chăm bấm; băm môi ; ¡ bẩm, la tua. — sẵn có; trời 
_ phú cho, — bầm sinh: sinh ra đã sẵn cố; bầm tính : : tính khí vốn có từ khi ra đời. 


1074— DIÊN #E — chiếu đan bằng trúc, — tiệc rượu. (yến diên), 


-1078— KINH #§( #) (cơnh c&i) — sợi dọc (của tím vải). — đạo thường; ; sách kinh 
điền. — mạch trong cơ thề. — đo lường. — sửa “ng; trị l. cm ": tế mm 


ˆ 1076— TRÍ T1 — xếp đặt; bố trí — mua sắm. — nhà trạm. 


1077— QUẦN ‡Ÿ (® ) (quần qu$i: còn đại) — bầy dê s. k6); sô đần; tụ ráp thành | 


_đân, thành bầy. — nhiều. 


vì 1078—. NGHĨA sc (gọi ; S. ngẻi) — —ý nghĩa ; nghĩa lí; đạo nghĩa. — _ đúng đắn ; 'nên n]àm; 


nên theo. — nghĩa tử : con nuôi; nghĩa nữ : con gái nuôi. — cho lầm _nghĩa nữ bạn - 


-bầu tiều thư (Nhị độ mai) $ ; nghĩa phụ : cha nuôi. _ đa 


| 1079— THÁNH _ sáng suốt ; thông. suốt ; tài giỗi. - — thần thánh. — - từ tôn: _ xưng ^ 


thánh thượng (vua) ; thánh chỉ : mệnh lệnh của vua; thánh. nhân. 


_1080— VAN š — 10000 (giả tá — gốc chữ tượng hình : con bọ cạp). — rất lN „ _¬ _ 
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1081— DIỆP ”g bê điển) -— si —. ngọc điệp kim chỉ nưọc điệp : lá ngọc tin: đườn: Có 
nghĩa xuất thân tôn quý. . 


1082— HIỆU ĐỀ _ danh xưng ; xưng hiệu là... ; được gọi là... - mệnh lệnh. 
Ạ 1083— DỤ #ñ (dịu dàng) - — rộng rãi. — giàu có ; sung. tức. — khoan thai, 
1084 LÍ THỦ — bên T 
1085— THỊ N (thơ) —— thơ Ni — Kinh Thủ. _ 
_ 1086—. TƯ lét n tiền Ki của cải. -- tính nết, — nhờ vả. 
1087— TẶC RỂ (giặc) — giặc cướp. — làm hy, 


- 1088—_ LỘ FÑ (lo là; là ; lựa ; trò ; trọ) — đường. - — một đơn vị đất đai hành chính của - 
Việt Nam thời xưa.. 


_1089— TÁI HN (tất t0) — chổ (bằng xe; thuyền v.v...). —. tiếp nhận ; : đâm tương nồi, 
(tải) 
bát đầu ; mở đầu. —- ghỉ chép đầy đủ. — trợ từ vô nghĩa. 


_1090— NÔNG 3 (nong ; nôn ; núng) — nghề làm ruộng ; nghề nông. 
1091— NGỘ Sổ — gặp ; gặp gỡ. — hợp. — đối xứ. 
1092— DU tệ — đi ; đi chơi, rong chơi. 
1093— BIẾN hủ — khắp cả ; không trừ nơi nào, 
1094-— QUÁ X5} (góa ; nh) =— qua, — vượt quá ; hơn. 


1095... ĐẠO jŸ (ải dạo) -~ con đường. — đạo ; đạo lí, — đơn vị HãnH chính quân sự 'của 
Việt Nam thời xưa. 


1096-- HƯƠNG 3 — xóm làng. — hương quan : công làng. Có ln _ quê hương, 
làng xóm ; ; hương thí : một cấp thi thời xưa (thì hương). 


1097~. CÁCH lủ (Ñỹ) — che khuất ; cách trở. — xa cách ; cách l. 


1098-_ THƯ HỆ — giống cái — nhu nhược. — thư hùng : trồng mái (sống tụ có 
_ nghĩa : hơn thua; được thua ; còn mất. : 


1099-. VẬN lổj — văn. 


1100_. SỨC RỬ] -- sửa tong: trang điềm. Si SỨC. — Sàn “chỉnh. — sai khiến, — một - - 
loại công văn. = 


H01--. ÂM ŸK — u5.¿. 
1103— PHẠN | 8ï — bữa ăn ; bữa cơm, — ăn cơm. _ 


l 1103. ĐỈNH 2W — cái vạc có ba chân (dùng đề nấu ăn). — cân đối. — "thịnh vượng. —. 
đỉnh lập : cân bằng, ngang sức nhau ; đỉnh _. nh vạc đề nấu. š ăn. Nhà giàu sang; 
_ đỉnh thần : quan to trong triều đình, _ _ 
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1104— cô # — cái trồng si. hồi trống. -— đánh trống : thú trống; thúc dục. cỗ động : 
_ đồ Dữ, s ˆ h..... 
1105— THỬ 8 — ©0n: chuột (tượng hình). _ 
1106— THOẠI äH — Tờ nói — - chuyện trò ; nói về... thoại biệt : lời từ biệt lúc chia tay. 
1107— ÁM lữ — - tối tăm ; mờ ám ; ngu tối, — kín ; BỆEE T¬ 
1108— VIỄN 3Š j — xa xôi, — đài lân. — sâu xe, 
1109—_' ĐIỆN %. s -qhép —-điện. — sáng tổ. 
110— THÍ 8t (thể) — — nêm; thử, thí REIEHE — thi cử. "khảo thí ; : thí Sinh. 
-_ HH—. VỊ Bl (vây ; vầy; về). — vây ; : lào vây. — xung quanh. _ 
IH12— NGHIỆP E SN — việc làm ; sự nghiệp. — dưyên kiếp. (Phật). 


113— GIẢI tứ (giải bày) - — - cối bổ ; trừ hổ. giải thoát ; giải trờ. — giảng rõ. giảng giải; : 
- giải thích. - 


THHM-- HÁN lsd (cái hắng ; lò hổ) — dân Š là sông Hán ; Thiên hà. 
115— CHUÂN bị — chuần mực ; tiêu chuẩn ;. chuẩn Xác. — phép tác. 
116— TRƯỜNG ll ruột. 


TH7— CÁN ậP — thân người ; thân cây. — niên đề của đồ vật. —- tài năng. fđí cắn, — 
làm việo. — cán bộ ; cắn sự.. _ | §ôh) 


: IH18— TỒN 3 (tốn ; tủn. mắn) — giảm bớt, — hư hao, thua thiệt, thiệt bại. phí tồn ; ; 
_ tồn hại ; tồn thất. _ 


119— DỰ TR (dựa ; quả đứa ; nhứ ; rợ) — sẵn trước; từ trước, — tham gìa, góp 
phần, dự phần, đự bị ; dự liệu ; dự phòng: dự toắn. _ 


_ 14 AẾT- 


1120.— BỘộC §# — - đầy tớ ; nô bộc, — tôi đời tự sư khiêm tốn). - 
1121— GIA SH - _ - đẹp. - — tốt lành, 


| 122— ĐỘ lỗ] — bản đồ: bức vẽ. địa đồ ; họa đồ. — - tưn. tính ; Hi vọng. mưu. đồ ; mựu 
bá đồ UưƠng. _ 


1I28— TRẬN # — bụi. — đấu vết cũ.— trần gian ; trần tục ; trần ai: cối trần, Gót tiên phút 
— đã thoát Đòng trần di (Kiều); trần cấu : bụi bần ; cáu ghét.. Có nghĩa : nhơ bần, không 
trong sạch. — Đám đem, trần cẩu dự 0ào bố hinh (Kiều) ; trần hoàn: : cối trần ; trần gian. 


H24 —` THỌ : ®?— - sống lâu ; thọ chung: sống trọn tuôi già rồi. mới qua đời; : nói về 
"người già qua đời; thọ đường : quan tài ; ;iáO. quan. Dạy mua. hai cố thọ đường 
_ (Nhị độ mai). 








: : 1125— MỘNG Ea EưnG : mồng năm _ ngày tết) — - giáo. mộng ; nằm mợ ; ; giấ6 mơ, -: sử 

_ mộng ảo : ảo mộng ; mộng hùng : nằm mơ thấy gắu ; điềm sinh con trai; mộng ln: 
nằm mơ thấy cây, lan ; "phụ nữ có mang; mộng xà : nằm mơ: thấy rắn ; s: điềm sinh _ : 

x con gái : _ _ c : — TAẨN 


H26— TÂM t Độ ngh: ; nghỉ ngơi ; nơi 1 ngủ, - 
1127— NINH #É — yên ồn; -an ninh, — nhự # khối 


1128— ĐỐI #ị (lúi hứ¿; nhức nhối ; : tươi rồi ; : túi bại) — đối đáp - — - thành đãi — tra 
soát đối chiếu. — giáp (mặt); đối điện. | ` _ 


1129. CA S (la cò) — ca hát; bài ca. 


1130— MÃN iÑ (hiểu mởn) — đầy ; đầy đã. — mãn ý: u38 toàn như ý mu: _ mãn 
_ nguyện : ;‡ hoàn toàn như ước nguyện của mình ; mãn nguyệt: trăng Ì rằm, "¬-..- 


T1. TẤT TR — sơn (hình thanh; gốc chỉ mì. 


1182— MẠC lộ (man mắc) — bãi cát rộng mênh mông. . §Œ Hạc. — mạc mạc : im lặng, 
mờ mịt; mịt mùng. — giăng ra : khắp nơi. — hợp lại; tụ lại. | 


| 1133— NHĨ Ti — khe chấn song của sồ (nghĩa cð) — tượng hình). — đại + từ nhân : xưng 
ngôi thứ: hai — anh, ngươi, mày.. -„ (giả tá). _ : 


_ 1134 ~ TẬN xf CR) — hết; kiệt; tận cùng — tất cả đền si tất cả cùng.. . 


185— TRINH ii — điềm lành “tốt lành, 
1186— PHÚC lặ — tuhú lành ; vận _mâAY; 1 việc tốt lành. ?z— thịt rượu củã tế thần, 


1H37— HỌA JĂỦ (vạ) — tai họa. | 3 QÚ 
_T188— . CHỦNG THỂ (chống; chống; chồng; giống) — dău: nồi. : 


1189—. XƯNG. lH} — gọi ; nêu ; nói ra ; khen ngợi. — xưng bá: tự cho mình: là xã chủ: 


(xứng) 
xưng danh: nói tên ; g tên ; xứng cái cân ; cân, gân nhắc ; thích đóng. (cân .. 


_ xứng, đổi}. 


1140— TINH 1 hăng 4 tình; buồn -tênh) - — ciởg giã thật tưng - — - nh chất ; dinh đấy; : 
_ "nh thền. ° 


1141— LỤC tk (đe lọi ; lem luốc) — xanh lá cây, 


I142—. CƯỜNG đụ - SH =uiễ ng lưới. — cái chủ chốt ; điều chủ giiối ; tia cương : ba điều 
chủ chốt trong đạo làm người và mối quan hệ giữa người với người của nh . .vua 
tôi, cha Si g4 vợ nnhng: _ Nó Ụ 


. 


_ 1143— VÕNG #8 (®) (eái Muf- — _ tưới. 
H44— PHẠT } — trừng phạt. - + x . .... 


tk. 


1145— VĂI 





" Bi ~=:ngh6; ; điều nghe biết: tin tức.- 


1 | 








1146-— ĐÀI # "(đền đân; “đười toi) — -— đấp. cao, -- nhà cao — đài các : nền ca6 
,.. và lầu gác.. . nghĩa: sang trọng, quyền quý ; đài trang. nơi phụ nữ HE điềm ; nơi 
_ở của phụ nữ, Đăng mình đễn trước đài trang tự tình (Kiều). 


1147— DỮ ® (giận 48) - — - Sùng,; cùng với; cho ; cấp cho, — đự : tham dự ; dự vào... . 


(dự) 


148 VŨ #„H (con n — múa. vũ đạc: nơi múa hát. Nền oữ tự nhận chăng cửa mốc ° (Gung ođn)+ 
__= đùa cợt, trêu Khu 


1M9— THƯ ơNG #r — màu _ Tà — tóo hoa râm ; già nua, — thương thiên : trời 
xanh ; thương sinh : dân. đen. _ 


_ 1150— SÚC Ÿ — sh chất ; tồn trữ. mỉ hầm súc ; sức đích. 
H51— CÁI sẽ (®#, >) (cái) — Hi đậy nấp ; ; che ; trùm ; cái dù › cái lọng ; hơn hết, — 


cát thế hơn cả mọi người ; khí thể hào hùng bao trùm cả một đời, — . từ, mỡ đầu 
_ câu. — đại khái là... có lẽ là... — do, bởi ; › VÌ... 


_ 1182— CHẾ m» (chặt chô) — BH áo ; Tầm ra ; Chế tạo. 
_ 158— ĐÀN S8 — hoang đường, — huênh hoang khoác lác. — phóng đãng. — _ sinh để „ 


sinh nhật ; ra đời ; Phật đân ; thánh đẳn, 


vs 1154—- DỤ Đ. — quyến : rũ, — — khuyên dụ dỗ. — dạy dỗ, 
1155— NGỮ ñẾ F (ngỡ ¿ ngờ ngợ ; ngửa). — nói ; : 'Tioo pói Thệm —— lời nói ; ngôn ngữ. 
_ 1156— THÀNH B.— thực (cùng với đề « tín tạo thành một cặp. chữ chuyền chú) ; thật thà: 


¬- quả thật ; : ; đăng thế, 


"H87— VU ` VU ĐWỤ. — vu cáo ; : giả đối | c 
1158— HÀO xx- — tài trí hơn người ; ; mạnh ; ; nhiều; đứng đầu. — hảo kiệt ; anh hảo. —— 
. KHINH #= ` } — nhẹ, — dễ dàng; giần dị. — coi thường ; coi khinh. — nhồ 


=š ; tầm thường. 


"T60 — PHỤ l — thanh gỗ ghép' ở hai bên thành: xe, — Xương gò má. — - đất ăn kinh - 


_ đô; giúp đỡ; tên gọi chức tề tướng ‡ — - phụ đạo : giúp đỡ chỉ dẫn ; phụ tá : giúp đỡ 


H6}— TOAN Kg. — Chua. — đau: xót, — ghen. — cuồng ; : ngạo. — - toan tân: chua. cay 
đau xót (ta thường đồi thành đớn toan). 


1162— TẾ bệ chỗ tường ghép vào nhau (nghĩa gốc). — -khoảng : chỗ Me, 
T168— PHẢ THỊ — rất — - hơi; một chút. | 


1164— PHƯỢNG Ji — - chim phượng. - — nƯn Hề cử : đi SỨ ; - phượng cầu : đi tìm 
lứa đôi. - . Ta 


1168— MINH lŠ — - tiếng chim hót ; tiếng kêu. — kêu, hót... 


: Hó66— TÈ 3 — đều; cùng ; xong ; xếp hàng ; trong vùng ; trong phạm vi. hoàn bị. . 











1167 — - HOẠCH ŠÈlÏ cát: như s (hoạch). “`... Ä ạ SE — gợi 
1168— NGÂN #R (ngăn ; ngần ; ngần) - — bạc - — tiền lào) — nrân hán: "Sông Ngõ. | 
1169— TOÁN Ññ (toan). —đö dùng đăn! chẳng tố, 1 trúc. (nh lộ: — - đếm, — tính toần _ 
1170-— SÁT T (xét) — xem xết (qguơn sát). ° 
1171— DẠNG ‡š (dáng) — cách thứo. 


H172—- Kì T# — tờ. — kì xí: Các: loại cờ — Đóng hề xỉ giã ngoài. quan đ (Chinh 
_ phù ngắm). 


.£ 
~A 
Ẩ 


1173—. TĨNH ## - — ng l; ¡ yên .ồn, — tĩnh mịch ; tĩnh yột; an dã. : tĩnh xá lặn: 
tu hành. .. “1 .Ồ ....: 


1174-— TỊ & =——= mũi. — bất đầu ; Bề đầu. tị tô: thủy tô, -. _ Mộ ƯỚG đ 
1175... _LỊCH JE (rả rích ; rục rích) - — trải qua ; từng trải. l;ch duyệt. — rõ rằng. 
1176... LUYỆN ?R (lén ; lãnh len ; tồn rến ; hịn rin) — rèn tập. —_ “ lựa chọn. - v. ˆ 


vảM 1177— VINH % (về Đơng; bằnh TR; _Đênh váo ; uồnh tai) — cây có tốt tươi ; hoa tươi. —. 
—— VỀ Vang, _ | _ . 


'178— DIỄN " (dán; dãn ; dạn ; SIỐHg ; tổn) — luyện tập.. — trình bày; biều diễn ; diễn 
. thuyết, _ 


_ H79— QUẦN # (quẩn bút) — ống tròn: — sáo, — trông coi công việc. quân l; quản 
@ta; bảo quần; quân quản. _ _ h ‹ dc cm < Đ ĐNE L 


1180— QUẦN lR (quen) quện thuộc.—- tập quán. 


I81— THUYẾT Nh (thót ; thề thốt) —. nói, -- giải thích. — ớ M6 su, phục sn 
thuyết. lí; diễn. thuyết. ` c ~“ 1“... ố 6. 


ã 1182— 'TƯỢNG đổ. - — bưJnềg : tranh. vẽ từ 1é 2 — - hình tượng : hiện thượng, 
H85— TĂNG J8 _— : thêm — tăng tiến tăng giỏ ; ; tăng cường. _ 


-1184— ĐOÀN [WÏ (một đoàn) — trồn - — ®ợp đoàn; đoần thê ; đoàn giên (chia H rồi lại ° 
| được tụ hợp) ; đoän tụ. - _ _ _ -. "-=Ẩ& | 


1185— THÍCH ïÏ (thách ; lếch: thếch) — đi tới. — ăn “khép; vừa đúng — thích hợp? ` 
_—_ thích đồng ; thích nghỉ ; thích ứng. _ _ Liêu, 4 : Mà TU Đua 


1186— ĐỒNG #ïñj (đàng) đồng (kim loại). 


Thôn MIỄN #8 -: LỦI ) (men ; \wiền Bôi5Ý -Sơi. bông — kéo đài thông” dứt : lên - 
miễn ; miên man: tiếng chim kêu hót.— (ngh1a riêng trong tiếng Việt: ' kéo dài hi không đứt). 
: Liế LỆ 
1188— LĨNH ? (lãnh ; lãnh ; láu linh) - — cồ. _— ung ñO — - (bộ phận. trên, cao nhất cần 
_—— (lãnh) _ 
tấm áo).— cao nhất ; trên hết.— nhận ¿ lấy, s= - điều khiền; giới hành ; cai quản, lãnh, 
_. §w; lãnh đạo ; lãnh không: lãnh hải ; lãnh, địa: 
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_ 1189— CẢNH l8 - — biên giới. biên. cảnh, — š bồn: ¡cánh thuận cảnh ; Pu cônh. : — nơi. 


chốn ; phong. cảnh. thắng cảnh : nơi có phong cảnh đẹp. _ 
1190— NGỘ ñ# gai lầm ; lầm lỡ. -- ngộ nhấn Ì ngộ sử ; ngộ giải : nghỉ hoặc ; : nghỉ ngờ. _ 
Họ1— CẤU k xây dựng; ; kết hợp lại. — cấu tạo ; cấu thành. —thành; tạo: thành. — cấu tứ.. 


1192— NHU = — gặp mưa a phải dừng lại (nghĩa gỗc). — chần chừ do dự _(nghĩa «: —. 
_ 0n dùng ; › cần thiết — nhụ cầu ; L3‡nh nhu. _ : 


1193—- NHẬN E-Ã phân biệt ; hiều biết. — nhận thức ; công nhộn ; thừa nhận. 


1194— PHỨC ÃÑ áo kép. — nhiều lên : nhiều lần. — phức hợp ; phúc tạp ; phức e chế : 
_ làm. JR. mô phỏng bắt chước theo nguyên mẫu, | _ _ 


1ỗ NÉT. 


_1198— KIỆM ẤẦ — dè xến. — thiếu. 
_I196— KIẾM ŠŸ| (gói ghém ; gươm ; kén). __ kiếm ; gươm. 
T197— LỆ Jấ &„ làng) — mài sẮC ; sữa sang rèn rữa. — dữ lợn; »oổiilâ: khắc, — - bệnh 


dịch. 
1198— TÊ MŨƒ (d 2 — ngựa hí. — giọng khăn khần ; giọng nghẹn ngào. 
1199— HI lý — tiếng cười vui về ; vui vẻ. 


1200-— MẶC &: (mức ; he: — mực (hội ý). — mặc khách. sNN nhân mặc khách): kháh ~ 


văn chương; văn nhân. _ 


1201—- KHOAN 1ï (nhặt khoan; bắn khoăn) :— rộng; rộng rãi. 


1202— MIẾU l§ — đền miễu. — cung điện. — miễếu đường: triều đình. Đã he? thành. 


toắn miễu đường (Kiều) ; luyờuy hiệu-: tên thờ của vua.. 
1203— QUẢNG l (quãng : ; quẳng) — rộng lớn ; tônề rãi. 
1204— ĐỨC TRR — đức ; đức độ; đạo đức; đứe tính. 


1205— TRIỆT tt thấu ; thông. — phép đánh thuế cồ (1/10). — triệt điền: khai mm sửa 
_sang; cây cấy. — bóc ; lấy — ~ 


- 1206— MỘ ẤN. — hâm mộ; mến chuộng (ngưỡng mộ). 


1207— LỰ RỄ (lo; lợ) — lo lăng. 

1208— KHÁNH 24 — vui mừng; niềm vui ; chúc. mừng. 

1209— ƯU P4 — lo âu, 

1210 — LỤC L- — giết sạch ; hốt. - — lục lực: đem hết sứC Ta ; ráng. sức. 


- 131— ĐỊCH l8 — quân địch; thù địch; đối địch. — chống lạ. 
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1212— LẠC Xã — vui, — nhạc : âm nhạo. số 
(nhạc) _ _ 


1213— NGHỊ #z - mạnh mẽ ; dứt khoát ; Bông LONi . nghị XU 

1214— LẠO ÈŸ — mưa tờ; lạt lội. 

Ỷ 1215— TRIỀU ïtÑ -— nước triều ; ; thủy triều. : 
1216— SÀN SÀN H52 J7 (sớn sác ; sờn lòng) — tiếng nước chấy ; ; nƯỚC chây r róo rách. 
181⁄— THỤC cá le thục ; thuộc bài) — nẵu chín ; kĩ càng, thuần thục. 

'1218— KÌ Bọ — đất gần kinh đô, — bên T công ; ; bên trong cửa.. | 


1219_— TẮC Vy — một thứ lứa ; nơi thờ thần lúa. — xã tổc : nơi thờ thần đất và nơi 
thờ thần. lúa ; có nghĩa : đất nước ; tồ quốc. 


1220— TIẾT Eï (tết ; bánh tết ; xa tít; mù tị) — đốt ; gióng ; khớp Loa» đầu mỗi. 
— khí tiết : chí khí, phầm cách — kiềm chế ; cai quản ; giảm bớt, tiết kiệm ; ta) 
__ Ghế — tiết trời. tứ thời bát tiết. — tiết tấu : nhịp điệu. : 


1221— TỰ TÑ — đầu mối; mối.— tự luận : bài mở đầu, nói rõ đại ý toàn bộ cuốn 
_— sách. 


1222— LIÊN Xễ đối ren ; sen) — hoa 
1223— THÙY B{Ể — nghỉ vấn từ : ai. 


1224— ĐIỀU ẩJ|.(điều đi ; đầu đât ; đều đến ; đầu hìn) — điều khiền ; điều hành ; làm "cho 
(điệu) _ TT 


di động. — điệu : điệu nhạc ; khúc điệu. 


1225— ĐÀM RÃ — bàn luận ; "bàn bạc ; chuyện trò với nhau. đầm đạo ; đầm hiện đầm 
_ _ phần; đàm tiểu : nói và cười, có nghĩa : chê bai ; chẽ cười. | ` 


1226— THỈNH ŸŸ HH — xin ;„hỗi; mời, — (thỉnh cầu). 


1327— LUẬN lồ (lần; lấn; lộn xộu ; lụn bại ; luồn cúi; gọn) — bàn. bạc; biện bác; "phô 
_ phán ; bình luận. 


1228— THƯỞNG Ñ— khen ngợi ; khen thưởng. — trả công. " 
_1229— HIỀN P (kèn 2-2) — người có đức hạnh và tài năng. 
1280— MẠI EỶ (mđi mê) — bán. - _ 

1251— TIỆN  _ - thấp kém ; kém sồi; - coi rẻ ; rể rúng. 


1232— PHÚ lế văn thề, — thuế. — liil:c Đợi bố, — chịn nhận ; được đo, — Wiỏ:— _ phô - 
_bày. — phú thỉ : trình ĐẾY Ỹ nghĩ bằng thơ ; làm thơ đề bảy tỏ nỗi lòng, chí hướng... 


1233— CHẤT N (chát ; chắc; chặ). — vật chất; tính chất. — hồi ; căn văn. — thực thà - 
_@hất phác.. | ụ ' Ho 


-_818- 














1234 > CỬ Mh — ngồi xồm.. 


1235— GIÀ MẼ — che phổ ; che lấp. 


1236._. LÀN HÀ đếng giềng ; : Tấn ; l trăn trở ; -trồn li xóm 5 nhà ; : hàng xóm láng. giồng' 
_=—gần kề ; ở gần. lân lí: hàng xónÍ láng giềng ở gần nhau. Sinh rằng lân lí ra tôo (Kiều). 


_1237— xi BÄ (xỉ vả; xia xói). — răng (hình thanh ; gốc tượng hình), — niên xÌ: tuồi tác. 


1238— THỰC # (thực thà) — giàu Gó ; đầy đặn ; phong phú. — quả thật ; đúng thật. — 
quả (trái cây). — vật phẩm. — — sự thực; thực lục : ghỉ chép việc thực. Một loại sử.. 


1289— SỐ ĐI cố sàng ; ; đồ sô) số mục; con BỖ.. — tính toán. — môn học ; học thuật. — 


| quyền mưu. — số mệnh ; ; vận số. _ 
1240— PHIÊN # (ghen; phiên phiến) })— - phên dậu. —- phụ t thuộc. phiên gức : Ni trấn. 


1241— HOÀNH l — ngang — bề rộng ; bề ngang. 


1242 TUYẾN th dây ; đường (kê) ; luồng _= sáng) ; tuyến. tiếp tuyến ; quang tiện: : 


trận tuyễn ; chiến tuyến ; tiền tuyến. 


° 1243— NHIỆT sh (nhét ; nhão nhẹt) nóng; ° sôi ¡ nồi. — nhiệt tâm ; nhiệt thành. 


. 1244— LUẬN l (lon ton ; luôn luôn) — bánh xe: — “to lớn. — luôn phiên ; , luân lưu ;- 


luân chuyền ; luân hồi : : quanh quần trong vòng sống chết . được siêu thoát (Phật). 


_1245— GIÁ {R — giá cả ; giá trị. 


1246— KHÓA BH (thầy khóa ; khuây khỏa ; thảo thích ; thuô xưa) — bài học ; bài. giảng. 
— thuế. 


1247— ỨC líŠ — 10 vạn. — đoán phỏng chừng. ức đoán ; ức thuyết. 


1248— XÁC RE (xơ xúc ; xào xạc) — vững bền ; xớc thực ; đích xác; xác nhận. 
1249— TIÊU #F thêu ; nêu) nêu | rõ cho thấy. — mục tiêu ; tiêu đề; tiêu chí. 


1250— BIÊN ï — đan dệt; liên kết tơ mợi ; XẾp ‹ đặt cho só thứ tự. — sách. vở. ~ biên. 
soạn ; biên tập. : 


1251— DƯỠNG 3 (dai dâng) sinh để nuôi ¡ nắng con : cối. — - chăm lo; giữ gìn ; dạy dỗ. 
dưỡng dục ; giáo dưỡng ; dưỡng sinh. 


1252— KHIẾT hy24 (khí) — - trong sạch ; sạch sẽ. tỉnh khiết ; BA khiết. 


1253— € cốc + — hạt cây ấn được như ngố, đậu, thóc lúa,. %. Vào ngũ cốc : . năm thứ hạt 
cây thường dùng đề ăn như đậu, kê, ngô, lúa tẻ, lúa Binh — tốt lành — cốc đán : ngày 
lành - (như cát nhậ). 


ai BẠO # (bộc bạch - bão) — họng tợn. — Win inh mẽ. — - bất hồ bằng tay không 


_ (nghĩa cð). — bạo phát: phát triền đột ngột ; đột ngột trở nên giàu có (như bạo phú). 
bạo Thgược; bạo hành: _bạo quốn ; nh chúa; bạo ĐIRN: hà nhiên ốm nặng. 
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Là NÉT TÓC lu  Q MO CGIỆP C MẸ “ÂHT — tTYerC 
| | nào mm _ : 
-1255—- NHO fR (nhu mì) —- nho sĩ ; người có học. _ 


1256-~ KỈ X — hi vọng. | 
1257— KHÍ củ dụng cụ — tai năng .— danh vị "tước hiệu. 


5 ` 
s: ~ .. . 
Và ¡qa đt Wu V 
jš. - HÀ  À mờ Y. 


| "ượn đh#P2ta# 
: ._ ẩ á ` Hi & SH, sỐ, 


1258— ĐÀN TẾ (năm đườn) nền đất đắp cao đề tế lễ, — đền. trường la tàng; đ đần 
cầu đảo cúng tổ. Giải oan lập một đàn tràng bên sông (Kiều). : 


| 1259— PHẤN . — vỗ cánh bay lên (nghĩa gốc). — đột ngột triền khai sức Âhanh (nghĩa 
cồ). — phấn nhận) phát huy — phấn khởi; phấn đấu; phấn phái. 


1260— HỌC: Sâ. — học. - 


1261— ĐẠO ŸỄŸ (đạo chơi) — đát dẫn. — mở đường; dẫn .: ti x5øs dồn đề 
vào. khai đạo: dắt dẫn; hướng đạo: dát dẫn. 


1262— ỨC tà — suy nghĩ; phi nhớ; tưởng nhớ. lí ức.. 


1263— CHIẾN ly () (xao xuyến) chiến đấn ; chiến trận ; chiến địa. SÓNG nay chiến. địa | 
nhường bao. (Chỉnh phụ ngâm). 


'1264— HIỀU L--: (hẻo) buồi sắng ; sắng. —- biết; bảo cho biết. —hiều dụ : bảo rõ cho biết, 
1265— TIỀU ÍẾt — củi; kiếm củi. — tiều phu : người kiếm củi. _ 
_1266— THỤ lj — cây ; trồng cây ; gây dựng. -- thụ lập : gầy dựng ; dựng bên, 


1267— KIỀU l8 (cầu ; kì #ẻo) cầu. — tên một loại cây. kiều tử : cây kiều cây tử, một 
cây cao một cây thấp ; ; nói về cha và con. 


1268— CƠ Tà. (kỉ) — mầm mống (nghĩa gũc) — quan trọng. —- thời cơ ; dịp : ; 00 ơ hội. — 
k) — xxx. 


Ni tra. 


1269— TRỌC j (đục ; rục ; sồng sóc) nước đục ; vần đục ; không trong sạch ; không lành 
mạnh. — trọc phú : giàu có mà đê tiện, xấu xa, ngu dốt. 


1270.— TRẠCH “ (kênh rạch) hồ. đầm. --- đưa nước tưới ruộng vườn ; trơn tru láng 
bóng. ân trạch : ơn huệ. 


1271. _ YẾN 3E dnb (én) — chim én (tượng hình ). — lặng lẽ, — _ rượu. yến oanh : chim 
yến và chim oanh, loại chim hay sống có đôi. Nái về trai gái, lứa đôi. 


: 1272—. ĐỘC mm. — tên một giống thú nhỏ. — riêng ; lẽ loi ; đơn độc. 

1278— TÍCH TẾ — chất chứa ; dồn đại; tích trữ, 

1274— HUYỆN JỆ — khu vực hành chính. _ _ 
1275— HƯNG ® (hăng; ; 0hưng hững ; hứng thứ) - — nồi lên ; ) hưng thịnh. 
1276— TẾ đÉ — — che lấp ; chướng. ngại ; Hết cách.. _ 
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1880. CHƯ j 
l 1281—- MƯU j 





ạ 1277— THÂN 38 — - thân. thích) -ruật. nh ñ “ông, yên: : .n gửi: ; che | mg ‡ họ thằng m 


_ chỉnh bần thân mình làm, tiến hành, “hứng chịu... 


: 1278— DU #R thàa theo) - — a dua, nịnh sợtị „du nịnh. 


_ 1879~ DỤ. ẩn. .—_= "bão cho, biết. .— -HữM 6 đụ. kê - 


- 


(øv vừ : chư) — - ĐÁ T. mới lẽ s nhiều; số đồng Tom, - chư vi - các vị. s 





án 





- mưu. ïượh” -tính toán Hị mưu. kế: "mưu. mộc c—Hp, đặt. THưU: tự : 
- tính toán sp đặt công việu 2.2 2 co Viên, Sử) HS HH” ch Sử 


¿ Bất. VỊ 4- — mối; bảo; chân sho “hi Št c nói. ho hiếp: 
T283-— - BIỆN. TH _ Tâm, - — Kửc T.- — na, Ộ 


- ". “TUYỀN: IR— ẢNH chân r “hyn. chạn, Š — - huyền trường: “nơi, _ cử -AgÀy * xưa; - Kho 


_ tuyển phong : §: quân, tình shuệ, 5 Bề: HN, Đ hy .... 


" 1285—- ĐI 3 lộ, còn sót) còi thừa r ra để lạ, di đáo: ï động Biểu NT 


1286— HIỀM w Tụ (ngõ êm; “hiểm hoi) đường n núi sập giệnh.- ~.< ¿ hồm trổ. — nguy biềm. " 


1287—- Sấn 'ĐẦU BR- _— - đầu; "bệ phận đao mhất ; : _trên “hết, - đều mục : đàn và mặt : người 


_ đứng đầu một nhóm. Tag - đầu. giác ; ÂN HÃ sừng; t chí khí r ngoaø cường tông côi của. 
“tuồi trẻ, , THỦ, c9) nn | _ | _ 


1289— DƯ # thừa ; “thong d thể, - — -:đự th : 'đức tình tếng | đất cần _ hoc còn tế 
- truyền ; đư phơng : Tớ quả giáo hóa còn lựa truyền. Roy e | 


_1290— LONG BE cđ*) (long đong; lãng li O‡ lung linh ; lắng qádg; Tuồn g) con. “rồng 


thuộc về vua. — long. bàn: rồng: cuộn ; có. `. : người tài _ HE: chữa: xuất hiện, còn n 
ở ần; long phi: “sông bay (vua lên sô). _ 


'á 1291— QUY # e còn rùa (tượng hình). - — _ tui nà KỈ quy hạc : : cơn rùa và con hạc; "ng l 


_- thọ; bạc phái $ tóc ° ng như. lông \ chim đậc; có mg: : 1 lâm 


1298 TẢ #g viết; Yếu: Na - miêu đãi “ chân,. 


(1898—-' THIÊU lẽ Hiến đổu; “tiện thối ` — - đất. thia u „ấy, Tân, nướng; “uy 1 rấn, đe ni 





1294— QUÁN §l- Xe quần; gIÊ Ê quần. — quán trội hàng quán. ` | gi 





“1895. CHỈNH ŸÉ (ciồnh mảng; chnh choạng) chỉnh dễ: ngay ngân, e số thứ tực — —-nR c 


đến : làm cho ngay: ngắn, có thứ. tự, có. hàng. lối. 


_ 1296— -. ĐĂNG lP (đèn) đền. - = đăng hỏa - ( thập” niên _ đăng hỗ): mười 7 năm. ` sách ; nã 


nói về việc học hành thi cứ. ngày xưa — - Năm canh. đăng hồn công trình. xhyên: Han). _ 
1297— LỤC #K (#&— ghỉ chếp.— sách vỡ rghị chép. 


4298— VỆ Tổ (4i °) đa phòng; bảo. th 


218, 














X 1299— TIỀN s8 - ~ “tiền bạo - — - 1/10 bóp - _ 
1300— TRÚC si (irốc gốc) xây đấp; xây dựng - °C 
: 1301— THÂU đế - — chuyên chớ. te đưa tới; hiến đãng. thâu thành: bây, lồ long thành, s 
1302— HIẾN TG pháp lệnh ; Tuật. pháp; những. điền. quy định phảt ( tuân theo. - thượng my - 
hiến : quan kề: hiến lệnh; “hiển phép: hiến chương. "sứ Ty 


ứ NÉT. 


1203— LỆ li đc) sức, cổ ñ ỂN: (găng vết là N4 2. 
1304— ANH 3Š — “trễ cơn mới đề. 9y, nẺ 
E 105~- LĨNH X# — _ nổi cao ; tên đãy núi ngũ nh) lãnh nam ) : phí r nam. -ty ngũ lính, 
_ 1806— ƯNG HH niên. -— từng : đếp hạ ; l hưởng - ứng ¡ tương. Ứng. — ứng nghĩa +hưởng. : _ 


(ứng). 
ứng, đi theo đại nghĩa. 


_1307— nÍ tỳ chơi đùa : đha tại. "` (ÿ 9P Š ` 


. 1308— cỬ XS (ø: & cữ) nâng lên ; cất; cử ; ; đây lên ; đưa lên ; “nồi ag¿S tiên E “tiến cế " 
ân dẫn. —= ghi chớp. — sinh đề. tắt cả. — cử nam : để cón trai ; : cử £ thôp cả cối đời. ty °Ộ Ẫ 
_ Gể thế giới này ; ; cử tiến : tiến cử. _ ¬ b 
1309— TẾ ÙŸ — dưa người qua sông (nghĩa c6). — - cứu giếp.- — t6 độ: đưa người ng n 
bến mê (PhậU) ; _giúp đỡ người khác _ -._ .... 
1310— HOẠCH „. — - bắt. được j thu về ; tha: hoạch. — _ đây & tứ t gú. ng 
_IH— THANH ca (thanh la ; làm đhẳnh ; “hông teng) tếng: thanh âm ; rảnh căng: .. _. 
. tăm, — tuyên bố ; tuyên cáo. - ' : Am. My 
_I812— TỦNG #§ ‹ cao vạt tiên. — vươn chì lên. — -đậc HN khác thường mi mọi mượn 
| kính ngạc. Ti . „ | : 2á 
s 1318~ ĐẢM J8 mật. — - mạnh bn. gan gó°. _ - đảm lược Ệ mạnh. bạo .n góc, _ im ng ; _ 
mưu nhiều kế ; có tài tính toán sắp đặt tông ' việc -—. - Ti Pu) 


% 1314— LÂM ii ở trên nhìn xuống ; trông. nom,` coi lớn _— - tới) : đến ; : gấp. — - lân dân : Hiện là 
— Tầm quan cai trị; lâm bồn : sinh để ; lâm bệnh : mắo ng, ; ốm đau ; ì lâm thời : ấp : li < Túi 


_ lúc; tạm thời; : lâm. tang: sắp chết. 
1315— GIAN Šld khó khăn ; âu lo, - 


_ T816— TIẾN l§. — GỖ thú š ăn É32 e0). - ~ chiến bận Mnge cổ. - — - tiến cừ. —~ món thịt cá - n. ,” 
thơm ngon, - . | ñ 


_ 13U7— TÂN #E —_— cũi. - «— — lương phe ni “..ẻ `. | _— 
_ 1318— GIẢNG i8 (giảng ; Xao _nhãng) — — HỘI) $: ¡ghi thính; giảng gi: ; "uyện tập, giẳng Đố. 
1319— DƯ. ® — gái xe; gái kiệu ; chuyên chớ. — đi xe; đi kiệu ; số đông: công chúng; : 


đất đai — đựư luận: tị bàn luận của ‹ 3y | CH0E thư Tế su . đất dạt: -hân. đề đất đai, Ôi vn 


1320-- TUY | vế —~ tự: _ mặc CÁN ; -đâu Tông đủ sói n , Z x : 


TẠ .. 











/ 


_1321— SƯƠNG N — (hạt) sương ; một năm. — sương nguyệt tháng bầy ; sương tín: 
chim nhạn ; sương nhận : gươm dao sắc bén, ¬ 


1822—. ĐIỀM. h (điềm danh ; đếm ; đóm; đốm lửa ; chấm đen; chúm chím) — đấu điểm 
ghỉ dấu chấm. — tưng: : nấu nướng. — mồ hôi. — Z HE) mõ cầm tu — chỉ trổ ; nêu. 


_ra ; nều lên. 


1323— ÁP J§ (áp nất ; sên) ép ;- - đồn nh : đè nến. — đp lực ; đp bách (áp bức); áp đảo ; 
_ áp chế.. 


_ 1324— TẠ PẾN - — cấm ơn — chối từ. — tạ từ; _. ơn mà chối t từ. 
1325— TÍCH t.. — Xe 8ợi —= công lao, — thành tích. _ 


1326—. TỒNG tạ (@. , Mễ ) (tổng) — dây buộc tóc (nghĩa gốc). — _ thâu lo tất cả. —tụ- 
họp; : tập hợp lại. — động đầu. — tồng cộng ;-tồng hợp ; tông kết ; . tỒng thống ; : tồng. tư 
lệnh; tồng chỉ huy. | 


1827— DOANH )„ Cử quên doanh ; doanh trợi : nơi -đồng quân. kinh doanh : :]o toan, 
mưu tính làm ăn. ˆ 


1328—. KHUẾCH jW mở rộng r8 ; tăng thêm ; mở mang cho thêm to rộng. - khuếch trương 
_ khuếch đại; khuấch tán... | 


ề 1829 KIỀM lê tra xết, —- kiềm tra; kiềm xã lểNG: lên soát kiềm duyệt. 


: 18 NÉT. 
: 1830— LŨY #g — thành ¡iắấp bằng đất, — - thành ¬ 


: 1331— ĐÁT Kt — đội; : đeo; giắt (vào tóc); "BÀI. — — tôn thờ,. 


: 1882— TỊCH 3 sách §ấ) . sách ; nơi ở, quê quần — nhập tịch ; ; tịch quán ; quốc _tịch ; 
_ hộ tịch ; thụ lấy : tịch biên ; lịch kí ; ; tịch điền : : ngày xưa, vua chúa thân hành cày 
ruộng đề làm lễ mở đầu thời vụ cày bừa 


1888— QUY ## _— — con gái về nhà chồng (nghĩa cồ).— về ; quay về ; lui về (nói vi) 
vú quý? về nhà chồng ; đi lấy chồng ; ; quy ninh : con gái đã đi lấy chồng trở về nhà 
_ thấm bố mẹ anh em. Xe hương nàng đã thuận đường quy mảnh (Kiều); quy tiên : về cõi 
_ tiên ; ; chết ; ¡ quy y: theo, đạo Phật. " 


` 1834— TƯỚC 8 — ~ chén nống rượu, — "tước VÌ; chức tước. 
1835— LỄ fÈ (ấ lạt; lạy; lầy lừng ; ly bầy ; i¿ loi; ; run rầy) = lễ; Kinh Lễ. | 
% 1886—. KHIẾU ki (có khiếu ; khíu; quéo) — lễ (với “= 2e tạo thành một cấp 'chữ chuyền chí). 
- 1887— LƯƠNG: l — - lượng thực — thuế điền. | | _ 
1888— ĐỰC: so — - cánh; Ly — con tờ 2Í ng —ấp tong). —giúp đỡ g4 dự)~ —tôn kính, 
1339— CHỨC Bê (ME : c 

trợ từ — như đế P : Tả 


1340— C CỰU: J) PS] le. CŨ ; ' xưa. cũ ; : _quen.. — cựu hảo : mối giao bảo cũ ; ; ¡ bạn: dổ ; ; cựu: võ : . 
bạn cũ j cựu tộc : đảng họ. số từ lâu đời... ¬ `... cv Mạng 
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KT 1341— LÁM St làm: › rồm rÃ ; rườm, : rà) — cây chàm, — xanh chàm ; xanh thấm. — nơi - 


thờ Phật (giả lam) ; lam hấu › bản gốc. — Lam điền : địa danh oồ, tục truyền nơi đó 


có ngọ0 đẹp. Ẩm như hạt ngọc đẹp Lam điền mới đông (Kiều). Lam kiều : tục truyền đó - 


.x nơi tiên ở, Xm xăm đè nẻo Lam. kiều lồn sang (Kiều). 


“R4 _ TÀNG yx chứa chất ; cất giữ (còn đọc là Mỹ : cất t gi; che giấu — tàng trữ: ; _ 
... tầng hình. - 


T -1848—. BÍCH #8 ngọo quý. bích hoàn : xin trả lại tài nói văn. koả khiêm nhường). 
| _1844— B BÀN 1 — - quanh 0o ; uốn khúc. 
1345—. M lẬU ïŠ nói bừa. - — sRÏ Tâm, 





š 1346— CẦN LAN (đo) cần thận ; thận trọng (cùng với Tã thận - tạo thành một cặp chữ ˆ 


- chuyền, chú). — cung, kí nh ; kính cần. - 


_ 1347— PHONG Jm. — - đầy để ; "phong phú. Lạ gì bỉ sốc tư Binng (Kiều). .. được mùa ;_- 


_— ¬ phong. đăng : năm được mùa ; phong niên : như phong đăng. 

1348— CHUYỀN #- me - chuyền vận ; chuyền biến ; xoay "MB chuyền lời ; di chon 

_ 1349— Y BH: — chứa bệnh; thuốc. 

| 1350— SONG + (xong) — đôi (hội ý) ; hai (chiếu, cái, con v.v...) 

1851— TẠP # (gỗ tạp ; xạp) — không thuần nhất; nhiều chủng loại ; phức ly ; lộn xộn. 
-1852— _KÊ #ữp- — con ' BÀI tiếng gà ' BẾP. 

1888— ' TIÊN „4 — roi ngựa. — vũ khí cồ. — đánh, vụt. — trang pháo. 


_1354— NHAN đ. — về mặt -—- thề diện, danh tự. — màu sắc — nhan. sắc ; Tông nhan ; 


thừa nhan : được gặp mặt. _ 
1885— HỘC ñỖ — tên một giống chim: chim hộc. — - ái bia (đề ngắm bắn). 


1356—- DIỆU: |::-8 — ánh sáng mặt trời. — tên tin chỉ Mặt trời, SH nộ 8A0 ch 8AO. 
_ Mộc, sao Thồ, sao THỰ, sao Hỏa P điệu). 


1357 — NGHỆ gx (nghề) — - trồng trọt. ca tài năng. — săn nghệ. 
18588— ĐỀ Km nêu lên. tin chữ 3đ): nều rõ. —-: đề: mục ; )ấn đề. 
_ 1889— DƯỢC #_ -thuốe (chữa bệnh). Min 


_ ca, 1860— LOẠI Xi đoài) loài giống; giống nồi. — - giống nhau ; đại khái như nhau (đại bạ0). 
| h -I6L—- CHỨC #a - _— - dệt (vải, lụa). _ 0 ga nữ : tên sao; ở phía đông sông Ngân. 
" 186— NG ẠCH #l (ngạch vn: . ngờ nghệch) trán. — hạn mức; hạn' định. định ngạch: _ 


"hạn. mức nhất: định. — - biên ngang (treo trên. cửa r ra vào). 


II I868— GIẢN 88 đÑ) (dai đằng; đớn dác ; đùa giỡn ; nhữn nhơ) thẻ. tre đề viết chữ. _ 


- (6). — thư tin (hư giản).- — - lựa chọn. — đơn giản; lược bớt cho gọn; đơn sơ, 


-1864— TRÙNG j (sùng) côn. trùng ; ; sâu bọ. = động v vật; sinh vật. mạo PEERE: nội thí: : 
| long trùng c. doài ¡ người; ; Tân trùng : Tài ‹ cá... `. . _ 


_ 991- 


_ 1” NÉT- l 
1865-- BẢO. . bán) cña quý.- —. quý "bầu, | 


_1866— HOÀI l lòng; lòng dạ; cõi lòng. _ ôm cm: mang trong chay. — - nhớ. tong vi " vê 
_“phớ thương ; hướng về; quay về... - _ =7 


1867— THÚ — oơn thú ; thuậc về giống thú, 
1868~— CƯƠNG §R- _— biên giới; biên ccương.. 


TẾ 


| 1369— TRÙ TỆ - — ruộng đất; tong ruộng. — - loại: : hạn h trù. xưa, ‹ cũ, trước. XIN: (nghi Tri, 
vấn tì). — phân chía. _ | _ Tê co SỜ 


—_ TA ĐÃO ŸŸ — củo đâo; cu khảo Đã đảo vũ: cầu m" TM o ni 
vở 1871— LA g () — - Mới, - —_— “một, thử lụa. - — -h liệt, na. 


1372— ĐIỂM Bẽ trườm rà} đẹp ; 'sắng sửa. — cyên mến ; thuộc về tình ái. điểm lệ: TT 
điểm phúc : hạnh Jg lứa đôi.. : : " mm ". 


r 1871 —— - THỨ C ñ biết ; nhậu biết ; quen thuộc. 


n 1874— TẶNG #g lẰ .— ~ Bhong tặng. — tăng thưởng. 


n n 1875— “TRIỆT tự vết bánh XE; dấu vốt.. 


"__ TỪ Rt @1) lời ở văn từ, — từ -MM: — cư Y chối: : ta tránh ; thoái thấp, — 
. trách cứ. - - _ ".`* ` n _ _ 


` “HB8—- BIÊN #g tem: bên) ve) bên cạnh; bên ta; ¡ chỗ giấp T 


: cng 1879-— L1 RE œo be: „h lười; phẳng B B: D m6 tên =ự in c chín "(ha gồ.- = -Hỗi 


| I88- QUAN: LỆ (R) gióng. ca cửa đồng. chặt, —”ha ẩi — quan nšỄ; saửa ,quan, TNNg ` 
-._ Šï — nơi biên thùy ; chốn biến. cương: — Bồng kì xí rợp ngoồi quan để (hình sh Si HẦU n 
l. AE, hà; cửa quan và sông ngòi. nơi chốn xa xôi, đường số xa xôi, đi tới chốn xã xôi! 
° =— Tiễn đựa một: chến quan hà (Kièu); quan sơn- (uuán sản) ; của - và song - = - nhữ - _ 
vn hà ~~ Tỉ rong #ững tấc lạc gốp mười đ san (Kiều). ". ¿ Ji nh 








(iá tá). . "`. | ¬ [9g ty gi hà pm Dthpf ni Ty 0/761 Ặ 


X _- NAN lì ni màu ‡ ¡ sân; 'hợ # n) — -tên một Lông G chim 'tM gh.- — -khé cân 


(nạn) - 
- tế), — nạn : : tai nạn, „ khốn khô, 


| lì THAO Ÿñ bao kiếm; vỏ. gươm. — đấu; v/4he giãu rán kến.- _ - bình khện, ke v 


lược; lược thao : lục thao tam lược : phép dùng bịnh, 


Nhan 5 1383._ LỆ RE lên một loài chim (nghĩa gốc). - — đẹp (gã Mộ; —— _ la đổi; ỹ bhệc: hy thuộc. 


_1888—- HỘI đại vẽ (hại hạn), thêu. 


_ x 1384— KÍNH Đã e gương soi. | 





—1888- CHỨNG š# SH (chững chạc) Băng 6 bó băng xấu: : đưa bằng BẸ ra cá trình _ sự: 
_Việc — - chứng mình ; chứng cứ ; chứng chỉ; chứng nhận ; ng xi kiến; £ —_ gióm.. _- 
_ “hông. mỹ :.tu hành đáo đạo hon nhà Tụ: | : M 





An _sBE- ĐOẠN TT đoán) cát chặt kÓ “uy định. - — _ đn tuệ: : ; đoàn t trường: _ kì - 
-: (đoán - ch _ 
“bí thấm, đau lòng đức ruột; "phần. đoán ; : đoán định. 


_ An 1387—- ĐẴNG Hg ngựa: phí thật nhạnh ; phóng: như. bay; bay lên.: — : rất) Bạnh — đằng. 


_ đẳng : khí thế. ". mẽ. vỡ sàn" §: đăng vào "g1. vũ : cưỡi .v theo. mưa mà tới lui - - 
_ (ehuyện. hư Áo). ` + 


_ F _ 1388— HIẾN I# hiến ti — người hiền tài, n hiển ) | 
_1889—~ TRÙ #Š (#) th toán ; trù tính ; trà hoạch: tính toán sp đặt kế hoạch. 


". _- 190— KẾ #8 (#] tiếp; : kế tiếp : nổi tiếp - — sau đó. - 





| 1891— LÔ lš ‹ cây lau. & + | 
1898— NGHỊ # (khen ngợi ‡ $ 8y y nghĩ) bàn bạc ; quyết nghị: mưu kế. 
: 1393— DỰ Ÿ# khen ngợi ; tiếng tốt (danh dự). 


_ 1394. LỘ ẨỆ sương móc ; nước tính khiết. — phơi bày ; bộc lộ — lộ bố : một loại văn 
bài được viết ra nhằm nêu rõ mục đích xuất quân, vạoh trần tội ác của đối phương V.V... 
_(tương tự như hịch). | 


-1898— CẠNH ŸŠ (ganh) ganh đua. _ 


-1396—. HỘ ĐỆ che chở ; phù LT bảo hộ ; hộ vệ ; hộ tống : đi theo 48 bảo vệ đọc _ 


đường. Dọc đường hộ tổng uề quê châu Thường (Nhị độ mai). 


_1397—_. KHUYỂN ŸỊ ( }{ khuyên) khuyên nhủ. khuyến cáo. — khuyến khích. khuyến học ; 
_ khuyễn. nông ; và hóa : khuyên người làm điều thiện ; quyên tiền làm việc thiện. 


-1398— NGHIÊM lŠ (ngàm) chặt chẽ. —- có uy thế, đáng kính sợ. — nghiêm mình ; nghiêm 
_—_ lênh ; nghiêm khắc ; nghiêm chính ; ;H ghiêm tức ‡ TP trọng; : nghiêm phụ: cha ; gia 
nghiêm : cha. _ 


_ 1899— THÍCH I cởi bó ; tháo fa, — hu thích : tha ; buông thả ; giải thích : giảng 
_ giải cho rõ. — Thích ca (phiên âm tên Phật tồ); Thích giáo : Phật giáo. 


1400— THUỘC l§ có liên hệ với nhau; cùng loại ; cùng bọn. — theo; - thuộc. thuộc 
họ ; thuộc địa. — kim thuộc: kim loại; loài kim. 


_ ˆ _ 1401—TRIỀN 8 (triền miên; xanh đền) quấn quanh; răng buộc ; quấn quýt. _ ứng _ 
mi _ phó. — phiền não (Phật). _ " 


` 1402—. LAN B# (lớp bi: bao lờn) - — H bến: làn su: lan giao: bạn bè tới len 
__ Mộng: điềm sinh eon; đàn bà cồ chửa (như mộng lan). _ 


: -M08—- Tô $ cây tử tô (tía tô). - — "chết đi sống lại; bồi sinh; tỉnh lại ; qua lúc khó. Hân 
vất và; nay đại tươi tỉnh. ˆ ˆ : 


_ 1404— KHU = (xái. giụo). đuổi; : THỒi n ngựa; giong ruồi. — - tiên. khu : giọng rười ở 'k nụ Ấ 
trước ;. đi đâu; khu trạo: đuồi. _ _ ấ 


s 1405— OANH Am. chim. oanh. “Thuê lâm hành 0ãnÃ CN bên Hiếu (Chim pắp ngôn). 
ã .1406— HẠC t chim bạc, ~— ~ bạc giá : gưỡi hạc ; tung tính thân tiên; bạc: phí tóo 
: "tông như lông chim hạc. Có. nghĩa: sỗng lâu; thọ. _ -- 


223. 

















107— "THIẾT ` (®%, đÑ. 3) — gắt; cứng biỂ triển đen. 


1H08— GIÁC  ( (# , ) } (nhớn nhắc ; : cô»rác) — tỉnh giấc; tỉnh HỘ. — - biết ; gic ngộ : l 
__ bảo cho biết; trình bày rõ ràng cho biết. 


1409— TỤC j nổi tiếp — đếp tục ; kế tục ; tục huyền ¿ : góa vợ rồi lại Hy v vợ ; = biên : 
phần sách biên soạn nối tiếp với bộ sách trước đã hoàn thành, 


1410— BIỆN j nói giỏi ; nói khéo ; có tai nói nắng siêu giải, thuyết phục. — hàn# biện ` 
tranh biện; biện luận. _ | _ ĐA SA” _ pH ŠuẾP lộ sói 

2 NÉT - 

1411— QUYỀN tứ (quàn ; quàng) quả ca. — quyền hành ; quyền lợi. — cân nhắc : "Tinh 
hoạt ; quyền biến ; quyền thần : bề tôi có thể lực mạnh. — tạm thời. :. 

1412— HOAN TÑ vui; mừng ; thích. 


1418— Ý ŠỄ tốt đẹp; hiền lành. — ý đứe: đức lành; đức tốt; ý thân: rất thân; ÿ chữ 
. thân ; Ý chỉ; chiếu lệnh của hoàng thái hậu hoặc hoàng hận. 


H14— „ JÉH ((hính tai) nghe ; nghe theo; xét đoán. 


1415— LÃM lã (đŠ,) (lịch lãm ; mắc lỡm ; nghe lôm ; lởm chờm ; rổm; rồm) xem xét; 


nhìn ; lưu: ; tham quan, — tiếp nhận, ngắm nhìn, thưởng thức. Cổ hiên lãm thúy nét 
tàng chưa phơi (Kiều). (lãm thúy : : ngắm màu xanh của cây cối ; ngắm cây cối cổ hoa). 


1416— ĐỘC HN đọo. - | | 
1417— HƯỞ NG Ho tiếng ; tiếng to.— — tiếng phát ra.-— tiếng \ vang; tiếng dội lại — ảnh hướng 


1418 KIỂU lấn ngựa-khỏe, chạy nhanh. — ngạo mạn ; bướng bỉnh, “kiêu bình. 


ạ 1419— TU TỶ (tua) Tâu, — “tu mỉ : râu và lông mày ; oó nghĩa: đàn ông. 


23 XÉT 


1420— LUYẾN ## ĐA thương mến ; yếu nến ; . luyến âi ; quyến luyến. 

H21— BIỂN #t (bén) thay đồi. ~- tai họa. (quốc biến, gia biến). _ 
1422— THÙ là (#R) đối địch ; thù địch. — ứng đổi ; : đối đáp ; ; Ứng Nhận: š _ : s 
1493 HIỀN SN ¡ rõ ràng ; có. danh tiếng. — làm tủa rõ rang, nồi bật. NT Tãmc : “ 
-M24— NGHIỆM Đ (nghiệm ra) tên một loại ' ngựa nghĩa gốc). — khảo. sắt đề ` chứng 


nghiệm ; xét. — hiệu quả Môn) nghiệm). 


# 


1425—- TỦY :Ế tủy ; tình túy ; “tỉnh hoa ; cất lối. 


1426— THỀ ÿŠŸ. thân thề; _— hình dạng ; ; hình thề — - cách thức ; thề thức ng -tính chất ï l 
"bên trong của 8ự vật. — đích thần...; : thần hành... ; chính mình... ; : tự mình... T 


14237— LẦN đệ vẫy G: n - lân trùng : bài ‹ GÁ ; 5 ` rùa T rấn - — lân hồng: tá và _ ; 


có nghĩa : tin tức,- 


24 








1428— LẦN #8 con lân (một giống thú trong thần thoại); kì lân. — -lân kinh : “kinh 
_—— Xuân thụ ; lân chỉ : gót lân, có nghĩa : họ hàng con chấu vua ; ân giác : súp lân, 
_ có nghĩa: của lạ, của hiểm. 


1429—- DỊCH ụg trạm, HỆ: — địch sứ : người đưa tin.. _ 
1430— LINH Sổ (anh lẹn ; 'thiêng liêng ; thình nh ; công lônh ; leng keng) thần ; tình | 
thần ; thần diệu ; linh hoạt ; linh nghiệm ; ứng nghiệm. — tốt đẹp ; tốt lành. 
25 NÉT. 
_ 1431— LOAN # vụng biền ; khúc sông uốn cong ; chỗ dòng nước ăn sâu vào đất liền.. 
1432— QUAN BH xem xét ; quan sát ; tham quan. — cảnh tượng nhìn thấy ; ý thức. 
1433— DIÊM ŠB# (3Ÿ, JÈ) muối. 


28 NÉT 
_ 1434— TẤN HE khen ngợi. 
1435— TÀM (XÃ) con tâm, . 


27 NÉT 


1436— KÍ ø ngựa hay, người tai Mi giếu _ 


28 NÉT _ 
1437— ANH ŸÖ tên chim. anh vũ : con vọt. 
1438— LƯ ŸÄ đen (cùng với Sã hắc tạo thành một cặp chữ chuyỀn chứ). ` 


29 NÉT 
1439— TẠC lễ (toạo) đục, đếo. — khai thông — xuyên tạc. 
1440— THOÁN Sẽ bếp nấu ău. — nấu ăn. 


144T_ LI BE ngựa ô (sắc lông đen tuyền) ; màu đen — li long TT, đen ; đỉ châu : hồn 
° ngọc dưới hàm con Di long. Có nghĩa ; chỗ thèn n, của văn chương.. | : 


J0 NÉT 
_ 1442— LL 1# tên chim. (hoàng oanh). 


1443— LOAN tp tên chim. — chuông. - — ~- loan. giả xe na; Xe của vua: (loan x8) ¡ Liêu tụ 
_ phòng : phòng riêng của vợ chồng; loan ki ng: "chim loan chim phượng j ;¡ lứa đôi, 
_vợ Ni k : 
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Tận . 


Tập 
Tập 
Tất 

Tất 
Tấu 


Tầu _ 


“Tu 


_ (318) - 
“m | 
(169)_- 
;› (1292) 


(315) 
(1394) 
(660) 


(1439). 


(570) 


(53) 


_ (364) 
(984) 


(48) 
(308). 

_ (1089) 

_ (248) 


(7) 


(1435) 


(1031) 


(1020). 


(1434) 


_(15) - 


(957) 
(265) 
(799) 


_ (1851 


(561) 
(1219) 
(1067) 
(1183) 


(1374) - 
(01). 
(942)- 
(126): 


(390) 


(1061) 


(1317) 


(732)- 


(275) 


(1134) 

_ (1004). 
_(863)~ 
7) 
(1131) - 


(573) 
(386) 


(687): 


_— (801) 





_ TRy- 


Tê 


| Te 


Tế 
Tế - 
Tế 


m..~ 


Tế ˆ 


° TẾ. - 
_ Tha - 
Thạch - 
Thí. 


Thái 


— Thấi 
Thả  - 
Tham - 


Tham. 


Thần 
Thang. 
Thanh . 


Thanh 
Thanh 
Thành 


-_ Thành 
Thành - 


Thánh 
Thao 


"Tháo. 


Thảo 


| Thảo 
“Thăng 


Thăng 


Thắng ' 
Thâm 
_ Thân 


Thân 
Thân 
Thân 


. Thần. 


Thần 
Thận 
Thập 
Thập: 


_ Thất 


Thất 
Thất. 


_ Thất 


Thất 
Thâu 
Thê 
Thê 
Thế 
Thế 


Thể _ 


(608) 


(1198) 
(1166)- 
__ (858) 

_ (890) 
(162) - 

(1376) 
(1309) _ 
(698)- 


(140) 
(207) 


__ (90) 

(981) : 

_ (1?) 
(1035) - 


(819) 


_ (873) 
(61) 


(1030) 


(519). 


(848) 
(1311) 
(355) 
(689) 
(1156) 
(1079) 


(1381. 
(296)- 


(741) 


(745). 


(82) 


.„. (767) 


(931) 
(847) 
(19) 
(311) 
(388) 
(1277?) 
(289) 
(1) 
(055) 
(14) 
(661) 
(4) 
(81) 


(167). 


(200) 


(578) _ 
_(1301)- 


(447) 
(959) 


(xem 447) 


(134) 


-_ (1050) 





"..1 


Th 


+ Thi _ 
"Thị _ 
ThÌh - 
Thị - 
Thị „ 


Thị. 
Thị 
Thị 


Thích 


Thiên : 
+ Thiên 
_ Thiện 


Thiền 
Thiếp 
Thiết 
Thiết 


— Thiết 


Thiệt 


_ Thiêu ˆ 
Thiếu 


Thiều 


_Thìn 


Thính 


D, Thỉnh 
Thịnh - 


Thố 


“Thọ 


Thoái 
Thoại 


- Thoán 


Thổ 
Thồ 
Thề 
Thôn 
Thốn 
Thông 
Thống 
Thống 
Thời 
Thu 
Thu 
Thù 


_ Thú . 
Thú 


Thú 
Thủ 
Thủ 
Thủ 


Thụ = 


Thích 4 


_— (M26)- 

_ (088) 
(4) | 
— H0 ƒ 

— 0006). 

_- (384)- 
618. J 
(173). 
(208) - 
_ @8ã) |- 
_ (601) 


(425) 
(1186) 


ˆ (1399) 


(30) 


(88) 


(985) 
-_ (914) 


448)- 
(5) 


(1407) 
(913) 
(293) 

(1293) 


(xem 98) 


(93) 
(391) 


(1414) 


(1226) 
(972) 


(xem 428) 


(1124) 
(754) 
(1106) 
(1440) 
(428) 
(33) 
(244) 
(365) 
(41) 


_ 


(079) 
(970) 
(709) 
(132) 
(620) 
(1422) 
(825) 


- (1867) 


(104) 


(259) 
(49) 


_(680) 
(440) 





_ Thụ. 


Thụ ˆ 


"Thụ ._ 
_ Thuần 
_ Thuận _ 
- Thuật 
_ Thục - 
| Thuộc. 
_ Thày . 


Thủy - 


- Thấy 

_ Thủy. 
Thuyền 
- Thuyết. 
- Thư. 


_ Thư 
Thứ 
Thử 
Thử 


_ Thử 


Thừa 
Thừa 
Thừa 


- Thức - 


Thức 
Thực 
Thực 
Thực 
Thương 
Thương 
Thương 
Thường 


_ Thường 


Thướng 
Thưởng 
Thượng 
Thượng 
Tỉ 


- (939) 
(820) 





(1266). —_ 
(806). 


(1008) 


Xóng 
(20). 
(1400) ~ 


(448) 
(1223) 


(19): 
(449). 


_(892) 


(181) ˆ 
(710).- 


(270) 
(1105) 


(216) 
(473) 
(677) 
(305) 


(1098) 
(304) 


(1015) - 


(1373). 


(649) 
(1022) 
(1238) 


(9). 


(821) 
(1148) 
(831) 
(1068) 


(1228) 
(12) 
(454) 
(280) 


(xem 38) 


(348) 
(q19) 


(xem 19)_ 


(48) 
(114) 


(479) 
_(153) 
(1273) 
(1325) 


(35)_ 


(702) 
(1332) 
(261) 
(143) 


224- 
553). 


231 





Tiền 
Tiền 
Tiến 
“Tiến 
Tiện 


Tiện. 


_ Tiếp 
Tiết 
Tiêu 
Tiêu 
Tiều 
Tiếu 
Tiều 
Tín 
Tinh 
Tình 
Tình 
Tình 
Tính 
Tính 
Tỉnh 
_Tỉnh 
_ Tĩnh 
Tịnh 
Tọa 
- Toan 
Toàn 
Toán 
. Tòng 
Tô 
Tô 
Tô 
Tô 
Tố 
Tác 
Tộc 
Tối 
Tôn 
Tôn 
Tôn 
Tôn 


Tồn ˆ 


_ tồn 
Tông 
Tống 
Tồng 
Tốt 


Trà 
Trá 
Trác 
Trách 
Trạch 
Trắc 


232 


(562) 


(1299)- 


(995) 
(1316) 
(553) 
(1231) 
(912) 
(1220) 


(778)- 
(1249) 
(1265)_- 


(734) 
(42) 
(552) 
(658) 
(1140) 


(8369) | 


(101?) 
(450) 
(469) 

(63) 
(617) 

(1123) 
(416) 
(337) 

(1161) 


(226) - 


(1169) 
(834) 

_ (1403) 
(926) 
(729) 
(730) 
(707) 
(787) 
(838) 
(952) 
(548) 
(941) 
(693) 

_ q042) 


(257) - 
_—ñH8)- 


(xem 548) 


(750) ~ 


(1326) 
(435) 
(559) 

_(”4) 
(936) 


(487). 


(874) 
_(270) 
(915) 





Trắc `(⁄64) 
Tranh (3506) 
Tráng (338) 
Trạng (540) 
Trảo (121) 
Trát (183) 
Trắc (601) 
Trắc (814) 
Trẫm (711) 
Trần (1123) 
Trần (880) 
Trận (765) - 
Tri (501) 
Trì (224) 
Trì (656) 
Trí (1076) 
Trí (738) 
Trí (951) 
Trị (490) 
Trị (6791 
Triền - (1401; 
Triền (808) 
Triệt (1205) 
Triệt (1375) 
.Triêu (953) 
Triều (xem 953) 
Triều ˆ (1215) 
Triệu (159) 
Triệu (223) 
Trỉnh (640) 
Trinh (1135) 
Trình (1044) 
Trọc (1269) 
Trọng (xem 644) 
Trợ (326) 
Trù (1369) 
Trà (1389) 
Trú (317) 
Trú (894) 
Trụ (605) 
Trúc (277) 
Trúc (1300) 
Truy (755) 
Truyền  ˆ¬E(1048) 
Truyện (xem 1048) 
Trung. (56) 
Trung _ (468) 
Trùng (644) 
Trùng (1364) 
"Trừ (766) 
Trứ (924) 
Trữ (1037) 
Trựo (532). 
Trương (916) 





Trường - 
Trường 
Trường 
Trướng 
Trưởng 
Trượng 


Äxượng 


Tu 


5 


Tức 
Tước 


- Tước 


Tương 


. Tưởng 


Tướng 


(515) 


(1016) 


(1116) 
(899) 
(xem 515) 
(20) 

(141) 


(559). 


(862) 
(1009) 
(1419) 

(376) 

(867) 

(266) 

_ (700) 
_ (854) 
_ (264) 

(387) 

(910) 

(555) 
(1409) 
(1063) 
(1320) 
(1425) 

(674) 

_ (607) 
(1242) 
(1284) 

(883) 

(978) 

(484) 
(1312) 

(592) 

(377) 

(740) 
(1086) 
(1039) 


(1376). 


(165) 


_(xem 592) 


(38) 
(271) 
(256) 
(290) 
(303) 
(406) 

(12217 
(xem 649) 
(788) 
(882) 

_ (1334) 


(829) 
(616) - 


(xem 616) 





Tướng 
ườn . 
Tưởng 
Tượng 
Tượng 
Tượng 


Tửu 
Tựcu 
Tì¡ 
Tỉ 


(xem 951) 


(859) 
(1056) 
(988) 
(233) 
(1182) 
(761) 
(1040) 
(163) 
(525) 


(585) 
(575) 
(527) 
(849) 
(636) 
(474) 
(1262) 
(1247) 
(1306) 
(625) 
(1209) - 
(218) 


(839) 
(1080) 
(446) 
q05) 
(114) 
(62) 
(1077): 
(77) 
(823) 
(330) 
(735) 
(1099), 
(1013) 
(76) 
(500) 


.1298) 


(612) 


-19) 


(346) 
(813) 
(312) 
(182) 
(837) 
(665) - 








Vị | 
Viêm 
Viên 


Viên 


Viên. 


Viễn 
Viện 
Viết 
Việt 
Vinh 
Vĩnh 
Vịnh 
Vong 
Vong 
Võng 
Vọng 
Vọng 
Vô 


Chữ 01 


— 03 


— 05 


— 0ï 


— (0' 
ca lÌ 


.:. 


"_— 1 
— 17 


—~_ 19 


— 929 
_—_ Đ5_ 
—.- 


— 29 


nét : 


(1282) 
(496) 


(784)- 


(1051) 
(1025) 
(1108) 


(785) 
(110) 
(993) 
(117?) 
(187) 
(528) 
(26) 
(354) 
(1143) 
(254) 


(840) 
(115) 


© ° 
° » e 


° .. e 


Vô 


Vu 

Vu 

Vũ 

Vũ 

Vũ 

Vũ 

Vũ 

Vụ 
Vương 
Vượng 
Vưu 


(964) 
(25) 
(347) 
(1157) 
(488) 
(258) 
(518) 
(281) 
(1148) 
(683) 
(128) 
(475) 


(9)- 


(389) 
(540) 


(502) 
(639) 
(1248) 
ũ?0) 


(551) 


(423) 
(1237) 
(96) 
(414) 
(600) 


(150) 


(558) 
(329) 
(45) 


(662) 


(229) 
(371) 
(866) 


BẰNG TRA THEO NÉT 


trang 152 


— 


_154 
160 
170 
182 

"195 
207 


214 


219 
222 
324 
225 
225: 
225 


Chữ 


— 


.-_— 


02 
04 
0ó 
08 
10 
12 
lá 


16 


18 
20 
23 
26 


28. 


30 


nết : 


_ Chú ý: Không có ở đây chữ 21, 24 và trên 30 nét, © 


Xử 


Xứng 
Xướng 


_(xem 866) 


(1139) 
(897) 


(300) 
(1349) 
(1057) 
(1413) 

(851) 


(695) 


271). 
(638) 
(xem 638) 


(62) 
(733) 


trang 


233 








MỤC LỤC: 


-Tài nó 5 đầu. . + * °® ° ` ° ° ° 6 ° ® : " c ®. vs: s. ° °® sở 


_ Mở đều tập một. « " ° « ° ° ° °... ø ° °.. sài s.. .®. : n. ,. 18 8 


PHẦN L— TỪ CHỮ NGHĨA ĐẾN VĂN BẢN 


CHƯƠNG MỘT.— Chữ viết trong thế giới cỗ đại và vấn đề chữ viết ở: Việt Nam. 
— Chữ viết trong thể giới cồ đại... . . . Ặ . . . Q . Q. 
— Vấn đề chữ viết ở Việt Nam Š- độ" tt VY là SE Vụ + 4.94 se S4, sấy sẽ 


CHƯƠNG HAI— Văn tự Hán ; Kết cấu — hình thê — Cách thể hiện. Bộ thủ . 


I.— Văn tự Hán : Kết GAU* S2 jý (tt (X2 2Ÿ chớ n  H s Q 
H,— Văn tự Hán: Hình th... VU. Q VU Q Q Q Q 
HHI.— Văn tự Hán: Cách thề hiện... ............. ẶỒ. .Ụ 
JÝ.- BE HẦU 2 b2 £ đa l0 bểv@ đỮ9 2286 06và 


e 


® 214 Bộ thông dụng (theo thứ tự số nét). @ đội WƑ 4a tô Art s. 


® Phân Kon H QUệo) Hợi ĐI ý & i8« 102181 442 xã? lR lâC (40920, sa. cất dộ 


CHƯƠNG, BA.— Từ và Câu trong Hán văn cỔồ,.................... 


I_— Từ # đến đừ. X2 62a 8 ổ “"..... 


H.— Từ từ đến câu, “eo u 1C với S ZÔ. 4° SỐ: vã k ¬ s8 —. °® ° 


CHƯƠNG BỐN.— Văn đề ngữ văn Hán cồ ở Việt Nam . Ñ + dD $ l4 , l š 


lL— Vai trò của ngữ văn Hán cồ ở Việt Nam, c ở d4 2 : .. 


H.— Nội dung việc nghiên cứu ngữ văn Hán cồ ở Việt Nam trong. 


quá khứ. ® ° e ° Ð ® ® ø ° e ớ & ® ° ° ° °® ©Ẳ sở e 


CHƯƠNG NĂM. — Một số biện pháp tu từ chủ yếu thườếy được dùng trong 
_sác văn bản Hán văn cồề ở V ltNam............. 


PHẦN I IL— TÀI LIỆU ? THAM KHẢO TRA CỨU NGỮ VĂN HỌC cô ĐIỀN 


Am Các học thuyết. ˆ _#® K —-— , “óc s. n. ° _ _ ° _ 


12 


12 
22 


26 


27 
S2 


85 


39 


4 


49 


_80 
88 


63 


'6 


65 


¡8 








Phật. ai ° ° Ñ _ © se e.. ` , 


Đạo. ‹ ® ° © ° ° © ° z SỐ 


 .:... ...ẻ... Š ác. 


B.— Một số phạm trù, khái niệm. `. ốa 


©® Bảng (tra cứu. _ © ° se ,e« ` * 


PHỤ LỤC _ 
TỪ VỰNG TỐI THIỀU 


1. Từ vựng... c c Q Q Q  Q CỐ 


2. Bảng tra theo âm... .... 
3. Đằng tra theo nét... `. 


95 


„101 


105 


118 
T6] 


. lB2 - 
226- 


233 


335 
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Tả ˆ CƠ SỞ NGỮ VĂN HÁN NÔM 
„...... .e. ___ TẬPI S 
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 
_ —— Ín 18000 bản khồ 19X27em ` — 
—_ tại Nhà in Báo Sài Gòn Giải Phóng bản chữ Hoa, 
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_ Ín xong và nộp lưu chiều thấng 1Ï năm 1984. 
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